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BAN BIÊN SOẠN

CHỨNG MINH

Hòa thượng THÍCH QUẢNG HIỂN
Hòa thượng THÍCH GIÁC CẦU
Hòa thượng THÍCH NGUYÊN TRỰC
Hòa thượng THÍCH TRÍ CHÂU
Hòa thượng THÍCH GIÁC HẠNH
Hòa thượng THÍCH NHỰT HUỆ
Hòa thượng THÍCH GIÁC TÙNG
Hòa thượng THÍCH GIẢI THIỆN

BAN BIÊN SOẠN

Trưởng ban: Hòa thượng THÍCH NHƯ THỊ

Phó ban: 	 Thượng tọa GIÁC TRÍ
			   Đại đức THÍCH NHUẬN NGHĨA
			   Đại đức THÍCH THIỆN THUẬN
			   Đại đức THÍCH NGUYÊN THÁI
			   Đại đức THÍCH TRÍ ĐỊNH
			   Đại đức THÍCH TÂM TRỤ
			   Đại đức THÍCH VIÊN ANH
			   Ni trưởng THÍCH NỮ NHƯ NHƯ

Thư ký:	 Đại đức THÍCH HẠNH DANH
			   Đại đức THÍCH THIỆN HƯNG
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Ủy viên:	 Thượng tọa THÍCH ĐỊNH MINH
		  Thượng tọa THÍCH PHƯỚC HUỆ
		  Thượng tọa THÍCH THÔNG LUẬN
		  Thượng tọa THÍCH MINH THÀNH
		  Thượng tọa THÍCH MINH THIỆN
		  Đại đức THÍCH MINH ĐỨC
		  Đại đức THÍCH NGUYÊN BÌNH
		  Đại đức THÍCH NGUYÊN THỌ
		  Đại đức THÍCH CHIẾU HIỀN
		  Đại đức THÍCH THIỆN THÔNG			 
		  Ni trưởng THÍCH NỮ MAI LIÊN
		  Sư cô THÍCH NỮ QUẢNG CHÂU
		  Sư cô THÍCH NỮ PHƯỚC NIỆM
		  Sư cô THÍCH NỮ NGUYÊN THANH
		  Sư cô THÍCH NỮ MINH HOA
		  Sư cô THÍCH NỮ NHƯ CHIẾU
		  Sư cô THÍCH NỮ TÂM THỊNH
		  Sư cô THÍCH NỮ THANH THẢO
		  Phật tử QUẢNG CHUYÊN – LÊ NGỌC CẢM
		  Phật tử  ĐỒNG TÂM- NGUYỄN VĂN TƯỞNG

 Kỹ thuật:	 NGUYỄN HỮU PHÚC
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MỤC LỤC

PHẦN 1: VĂN KIỆN ĐẠI HỘI
-  Công văn cho phép của Hội đồng Trị sự GHPGVN
-  Công văn Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ) thông báo chấp thuận
-  Nội quy Đại hội
-  Chương trình Đại hội
-  Ban Điều hành Đại hội
-  Diễn văn khai mạc
-  Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017
-  Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022
-  Danh sách Tấn phong Giáo phẩm
-  Tuyên bố mãn nhiệm vụ
-  Danh sách dự kiến nhân sự được suy cử nhiệm kỳ 2017-2022
-  Phát biểu nhận nhiệm vụ
-  Nghị quyết Đại hội
-  Diễn văn bế mạc

PHẦN 2: THAM LUẬN
PHẦN 3: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TRỊ SỰ

-  Lễ Phật đản
-  Lễ Vu-lan
-  An cư – kiết hạ
-  Bồi dưỡng trụ trì, nghiệp vụ hành chánh
-  Đại Giới đàn
-  Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc
-  Ngoại giao

PHẦN 4: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN, NGÀNH TRỰC THUỘC
1.  Các Ban chuyên môn:

a. Ban Tăng sự 
b. Ban Giáo dục Tăng Ni
c. Ban Hướng dẫn Phật tử
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d. Ban Hoằng pháp
e. Ban Nghi lễ
f. Ban Văn hóa
g. Ban Kinh tế - Tài chánh
h. Ban Từ thiện - Xã hội

2. Ban Trị sự các huyện, thành phố:
a. Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Thành 
b. Ban Trị sự GHPGVN thành phố Vũng Tàu
c. Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền
d. Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuyên Mộc
e. Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Đức
f. Ban Trị sự GHPGVN huyện thành phố Bà Rịa
g. Ban Trị sự GHPGVN huyện Đất Đỏ

Một số hình ảnh hoạt động Phật sự tiêu biểu.
Quyết định Nhân sự Các Ban Trị sự huyện
Danh Sách Đại Biểu Tham Dự Đại Hội
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Lời nói đầu
 

Trên tay của Quý Đại biểu là tập Kỷ yếu Đại hội Đại biểu Phật giáo 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Chúng tôi 

biên tập lại những bước chuyển mình theo chiều hướng lớn mạnh từ tổ 
chức đến các hoạt động Phật sự theo dòng sự kiện được thực hiện trong 
suốt chặng đường gian truân nhưng đầy phong quang của 5 năm qua 
(2012-2017).

“Giọt sương trên cỏ hôm qua,
Thót mình chợt hỏi quê nhà là đâu?”1

				    (Minh Đức – Triều Tâm Ảnh)

Đại đa số Tăng Ni đến vùng đất Bà Rịa này tu học từ những ngày 
tháng đất nước còn ngút ngàn khói lửa của thời mở đường. Hơn ai hết, 
biết mình chỉ là một giọt sương mong manh nên Tăng Ni xứ này hiểu 
được giá trị của tình người viễn xứ khi chọn nơi này để dừng chân học 
đạo, hành đạo giữa muôn trùng biến đổi của vòng nhân duyên tụ tán.

Chính vì thế, nhận sự chỉ dạy của Hòa thượng Trưởng ban, Ban 
Nội dung Đại hội biên soạn tập Kỷ yếu này không có ý khoe thành tích 
để cầu người đọc gật đầu tán thưởng những thành quả của các chuỗi 
Phật sự mà tập thể Tăng Ni, Phật tử Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu đã thực hiện, mà biên tập lại những kỷ niệm đáng nhớ trong 
khoảng thời gian ngắn hội ngộ của Thầy trò, Huynh đệ trong lúc thừa 
hành Phật sự với tinh thần đồng cảm và thân thiết: có khi chỉ là khoảnh 
khắc, nhưng nó mang ý nghĩa cao cả của tình pháp lữ; có khi nó chỉ là 
ý tưởng, nhưng nó mang cả sứ mạng cao cả vì nhân sinh; có khi nó chỉ 
là duyên trần một thoáng của bại thành được mất, nhưng nó là kết tinh 
của sự đồng lòng… 

1  http://trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/ChuChayBoLau/index.htm
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Tuyệt nhiên hơn hết là tinh thần dấn thân vì sự nghiệp trường tồn 
và hoằng dương Phật pháp của Tăng Ni tỉnh nhà trong chuỗi ngày dài 
bất tận của kiếp tử sinh. Dù rằng “Quá khứ không truy tìm”2 là tôn chỉ 
trừ vọng niệm của hành giả hướng đến thực tại vĩnh hằng, nhưng đối 
với người con Phật, tìm về quá khứ để tự nhắc nhở mình dõng mãnh 
hơn khi mới bước chân vào nẽo đạo, như thể một tài xế nhìn vào kiến 
chiếu hậu khi lái xe, cốt chỉ để tiến lên phía trước một cách an toàn và 
vững chãi mà thôi. 

Có rất nhiều tư liệu, hình ảnh được ghi lại trong tập Kỷ yếu này 
phản ánh phần nào các Phật sự đã qua do Chư Tôn đức Tăng Ni trong 
Ban Tổ chức Đại hội và cá nhân thực hiện, nhưng chúng tôi chỉ đăng một 
số ít hình ảnh tiêu biểu các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự tỉnh và 
các Huyện, Thành phố. Trong khi thực hiện in ấn, chúng tôi đã cố gắng 
để hạn chế tối đa những sai sót ở các khâu biên tập, kỹ thuật, thiết kế… 
nhưng hiển nhiên, tập Kỷ yếu này vẫn còn một số thiếu sót mà chúng tôi 
đã không kịp phát hiện được, kính mong Quý vị thức giả và bà con Phật 
tử niệm tình bỏ qua.  

Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 
2012-2017 có tạo tiếng vang tốt đẹp từ sự thành tựu viên mãn các mặt 
tổ chức đến nội dung, từ giá trị nhân văn đến giáo dục ý thức hệ, từ hạnh 
nguyện hoằng dương Phật pháp đến chia sẻ tình người… thì cũng chỉ là 
sự hòa quyện tâm hồn hướng thiện của bao người có thật tâm phụng sự 
Phật pháp vô điều kiện, chỉ còn đọng lại sau biến thiên của dòng sinh 
diệt duy nhất một nụ cười cho tình đời ý đạo kết nụ giữa đất trời mênh 
mang bốn mùa rì rào sóng biển này.

Xin chấp tay thầm nguyện ngàn năm Diệu pháp mưa bay, Phật sự 
viên thành.

BAN BIÊN SOẠN

2  Hòa thượng Thích Minh Châu dịch, Trung bộ kinh (Majjhima Nikaya), Kinh 
A-nan Nhất dạ hiền giả (Anandabhaddekaratta sutta).
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Phần 1
Văn Kiện Đại Hội
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NỘI QUY
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Để Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VI, 
Nhiệm kỳ 2017 - 2022 được trang nghiêm long trọng và đạt được nhiều 
kết quả tốt đẹp, Ban Tổ chức Đại hội thống nhất quy định Nội quy của 
Đại hội như sau:

I.	 THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU:
1.	 Đại biểu chính thức:
-	 Chư Tôn đức Hội đồng Chứng minh;
-	 Chư Tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2;
-	 Chư Tôn đức Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh;
-	 Chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh;
-	 Đại biểu Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố trong tỉnh;
-	 Đại biểu các Chuyên ban thuộc Ban Trị sự tỉnh;
-	 Đại biểu Trụ trì các Tự viện, Cư sĩ, Phật tử tiêu biểu. 
2.	 Đại biểu khách mời:
-	 Chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành lân cận;
-	 Các vị khách mời đại diện Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, Công an tỉnh, Phòng PA88;
-	 Các vị khách mời đại diện Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam các huyện, thành phố trong tỉnh,
-	 Đại biểu lãnh đạo các Tôn giáo bạn;
-	 Đại biểu các cơ quan báo, đài.

II.	 NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG:
1.	 Đại biểu chính thức được bình đẳng về quyền hạn và nhiệm vụ khi 

thảo luận và biểu quyết trong Đại hội.
2.	 Đại biểu chính thức mới được quyền phát biểu và biểu quyết trong 

Đại hội.
3.	 Đại biểu chính thức muốn phát biểu trước Đại hội, phải đăng ký nội 
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dung phát biểu với Ban Thư ký Đại hội để được sắp xếp thời gian, 
mỗi Đại biểu phát biểu không quá 5 phút.

4.	 Đoàn Chủ tọa mời Đại biểu phát biểu tham luận đã đăng ký và được 
Ban Nội dung kiểm duyệt, thời lượng phát biểu tham luận linh động.

5.	 Các Đại biểu đăng ký phát biểu ý kiến, hoặc phát biểu tham luận mà 
không còn thời gian thì có thể viết thành văn bản gửi về Ban Thư ký 
Đại hội để lưu làm tài liệu.

6.	 Thành viên Đoàn Chủ tọa tham gia thảo luận, biểu quyết trong Đại 
hội với quyền hạn và nhiệm vụ của một Đại biểu chính thức.

7.	 Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố và các chuyên ban trực 
thuộc Ban Trị sự tỉnh phải lập Đoàn Đại biểu có Trưởng, Phó, Thư 
ký đoàn để tiện liên hệ với Ban Thư ký Đại hội khi có các vấn đề cần 
thiết trong thời gian Đại hội.

8.	 Đại biểu chính thức vắng mặt tại Đại hội phải có lý do, Trưởng đoàn 
phải thông báo cho Ban Thư ký Đại hội để kịp thời báo cáo Ban Kiểm 
soát Đại hội.

9.	 Đại biểu phải đeo phù hiệu Đại biểu, Ban Tổ chức khi tham dự Đại 
hội.

10.	Chư Tăng Hệ phái Bắc tông mặc trang phục áo hậu vàng, chư Ni áo 
hậu lam; Chư Tăng Ni hệ phái Nam Tông và Khất sĩ mặc pháp phục 
truyền thống của Hệ phái; Cư sĩ Phật tử mặc áo tràng lam hoặc trang 
phục lịch sự, trang nhã (nam: áo sơ mi trắng, nữ mặc áo dài truyền 
thống dân tộc).

11.	Thời gian làm việc của Đại hội: 
- Đại hội trù bị: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00 ngày 20/5/2017;
- Đại hội chính thức: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 21/5/2017;
- Đại biểu được nghỉ giữa buổi làm việc 15 phút.

III.	THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:
1. Đoàn Chủ tọa: 
Đoàn Chủ tọa gồm Chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Ban Thường 

trực Hội đồng Trị sự GHPGVN (VP.2), Hòa thượng Trưởng ban Trị sự, 
Hòa thượng Phó ban Thường trực và các vị Phó ban do Ban Thường 
trực Ban Trị sự giới thiệu, Ban Tổ chức và tiền Đại hội suy cử. Đoàn Chủ 
tọa có nhiệm vụ:
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- Chủ trì, phân công điều hành các nội dung chương trình Đại hội;
- Chủ trì, tổng kết phiên họp đầu tiên của tân Ban Trị sự tỉnh và giải 

quyết các vấn đề phát sinh trên tinh thần dân chủ, hợp pháp;
- Lấy biểu quyết của Đại hội Đại biểu.

2. Ban Thư ký: 
Ban Thư ký gồm chư Tôn đức Ban Thư ký Ban Trị sự tỉnh do Ban Tổ 

chức giới thiệu và tiền Đại hội suy cử. Ban Thư ký có nhiệm vụ:
- Báo cáo các văn bản theo sự điều phối của Đoàn Chủ tọa;
- Làm chức năng thư ký trong phiên họp; 
- Tiếp nhận, ghi chép, tổng hợp nội dung các thông tin, ý kiến phát 

biểu của Đại biểu trong Đại hội thành văn bản báo cáo cho Đoàn Chủ tọa 
xem xét, giải quyết.

3. Ban Kiểm soát: 
Ban Kiểm soát gồm chư Tôn đức lãnh đạo Ban Thường trực Ban Trị 

sự tỉnh do Ban Tổ chức giới thiệu và tiền Đại hội suy cử. Ban Kiểm soát 
có nhiệm vụ:

- Kiểm tra số lượng Đại biểu để báo cáo trước Đại hội;
- Kiểm tra tư cách Đại biểu;
- Kiểm soát việc biểu quyết của Đại biểu trong Đại hội.

        
Vì tính chất quan trọng góp phần thành công cho Đại hội Đại biểu 

Phật giáo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022, kính 
đề nghị Quý vị Đại biểu hoan hỷ thực hiện đúng theo các điều quy định 
trong Nội quy này.

BAN TỔ CHỨC 
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CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

I.  Ngày 20 tháng 5 năm 2017 (nhằm 25/4/Đinh Dậu)

ĐẠI HỘI TRÙ BỊ:
- 13 giờ 30: Đại biểu tập trung Hội trường
- 14 giờ 00: - Chương trình

- Niệm Phật cầu gia bị
- Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và Đoàn Chủ tọa
- Ban Kiểm soát báo cáo số lượng Đại biểu tham dự
- Thông qua dự thảo Nội quy của Đại hội
- Dự kiến cung thỉnh Ban Chứng minh, Đoàn Chủ tọa, Ban 
Thư ký và Ban Kiểm soát đại hội đại biểu
- Thông qua dự thảo các văn kiện đại hội
- Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012 – 2017 - 
Chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022
- Phát biểu đóng góp của đại biểu
- Hồi hướng kết thúc

- 16 giờ 30: Dùng cơm thân mật.

II. Ngày 21 tháng 5 năm 2017 (nhằm 26/4/Đinh Dậu)

ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC
- 07 giờ 00: Cung nghinh chư Tôn đức Giáo phẩm, đón tiếp Quý 
đại biểu
- 07 giờ 30: Phát phù hiệu, văn kiện đại hội cho đại biểu
- 08 giờ 00: Chính thức vào chương trình đại hội

- Niệm Phật cầu gia bị
- Chào Quốc kỳ, Đạo kỳ
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- Cung thỉnh Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và 
Ban Kiểm soát đại hội vào vị trí.
- Ban Kiểm soát báo cáo số lượng đại biểu tham dự đại hội 
- Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự
- Phật tử dâng hoa cúng dường
- Diễn văn khai mạc Đại hội
- Tặng hoa chúc mừng
- Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012 - 2017
- Chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Báo cáo tham luận 
- Thông qua danh sách tuyên dương công đức
- Ban Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ cũ tuyên bố mãn nhiệm
- Thông qua danh sách dự kiến nhân sự được suy cử vào BTS 
tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Nghỉ giải lao (15 phút - Tân BTS nhiệm kỳ 2017 - 2022 tổ 
chức phiên họp đầu tiên để suy cử Ban Thường trực BTS tỉnh)
- Ban Thường trực HĐTS lấy ý kiến biểu quyết thành phần 
nhân sự Ban Thường trực BTS tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Đại 
hội nhất trí suy cử bằng một tràng pháo tay hoặc niệm Phật)
- Tân Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt và phát 
biểu nhận nhiệm vụ
- Tặng quà lưu niệm cho Tân Ban Trị sự
- Tân Ban Trị sự tặng quà cho các thành viên không tham gia 
nhiệm kỳ mới
- Phát biểu của Chính quyền
- Đạo từ của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN
- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
- Tặng quà lưu niệm quý Đại biểu
- Diễn văn bế mạc
- Hồi hướng

- 11 giờ 30: Tiệc chay thân mật.

BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ TỈNH
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DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐIỀU HÀNH 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU,  

LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

STT ĐẠO HIỆU CHỨC VỤ
I.	 BAN CHỨNG MINH

1 HT. Thích Trí Quảng
Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN
Phó Chủ tịch HĐTS, 
Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế

2 HT. Thích Trí Tịnh TV. Hội đồng Chứng minh GHPGVN
3 HT. Thích Giác Cầu TV. Hội đồng Chứng minh GHPGVN
4 HT. Thích Thiện Nhơn Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

5 HT. Thích Thiện Pháp
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng  
Trị sự GHPGVN
Trưởng Ban Tăng sự Trung ương

6 HT. Thích Thiện Tánh Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
Trưởng Ban Kiểm soát Trung ương

7 HT. Thích Giác Toàn
Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Giáo 
dục Tăng Ni T.Ư

8 HT, Thích Thiện Tâm
Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Phật 
giáo Quốc tế T.Ư

9 HT. Thích Huệ Trí Trưởng Ban Pháp chế Trung ương

10 HT. Thích Thiện Từ Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh 
BR-VT

II.	 CHỦ TỌA ĐOÀN

1 HT. Thích Quảng Hiển UV. HĐTS GHPGVN,
Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT

2 TT. Thích Thiện Thống Phó Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, 
Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội

3 HT. Thích Huệ Thông UV. Thư ký HĐTS GHPGVN, 
Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội

4 HT. Danh Lung UV. Thư ký HĐTS GHPGVN, 
Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội
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5 HT. Thích Tấn Đạt UV. Thường trực HĐTS GHPGVN, 
Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội

6 HT. Thích Giác Liêm UV. HĐTS GHPGVN, 
Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội

7 TT. Thích Quang Thạnh UV. HĐTS GHPGVN, 
Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội

8 HT. Thích Nguyên Trực Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự 
GHPGVN tỉnh BR-VT

9 HT. Thích Như Thị Phó Ban Trị sự, kiêm Trưởng Ban Tăng 
sự GHPGVN tỉnh BR-VT

10 HT. Thích Giác Hạnh Phó Ban Trị sự, kiêm Trưởng Ban Hoằng 
pháp GHPGVN tỉnh BR-VT

11 HT. Thích Trí Châu Phó Ban Trị sự, kiêm Trưởng Ban Nghi lễ 
GHPGVN tỉnh BR-VT

12 TT. Giác Trí UVDK. HĐTS GHPGVN, 
Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT

13 TT. Quách Thành Sattha UVDK. HĐTS GHPGVN, 
Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT

14 TT. Minh Hạnh UVDK. HĐTS GHPGVN, 
Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT

15 HT. Thích Giác Tùng Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT
16 HT. Thích Nhựt Huệ Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT

III.	 BAN THƯ KÝ

1 ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa Chánh Thư ký 
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT

2 ĐĐ. Thích Thiện Thuận Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT

3 ĐĐ. Thích Nguyên Thái Phó Thư ký 
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT

IV.	 BAN KIỂM SOÁT

1 HT. Thích Giải Thiện Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Kiểm 
soát GHPGVN tỉnh BR-VT

2 ĐĐ. Thích Nhuận Trí Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban PGQT 
GHPGVN tỉnh BR-VT

3 ĐĐ. Thích Minh 
Thường

Phó Ban Trị sự, kiêm Trưởng Ban Pháp 
chế GHPGVN tỉnh BR-VT
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DIỄN VĂN KHAI MẠC
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

-	 Kính bạch chư Tôn giáo phẩm HĐCM GHPGN;
-	 Kính bạch Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN;
-	 Kính thưa Quý vị lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận các cấp;
-	 Kính thưa Đoàn Chủ tọa;
-	 Kính thưa Quý vị Đại biểu.

Hôm nay, trong không khí trang nghiêm hòa hợp đầy hoan hỷ của 
những người con Phật, với niềm tin sâu sắc Đạo pháp – Dân tộc xán lạn 
huy hoàng, Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI 
nhiệm kỳ 2017 - 2022 được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Văn hóa 
tỉnh, tọa lạc ở một thành phố trẻ mang nhiều tiềm năng kinh tế du lịch, 
dầu khí phát triển vững mạnh và đặc thù của đất nước.

Ban Tổ chức vinh dự được cung nghinh và đón tiếp chư Tôn giáo 
phẩm Hội đồng Chứng minh, Chư Tôn đức lãnh đạo Ban Thường trực 
Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN; Ban Trị sự Phật giáo các Tỉnh, Thành 
bạn; chư Tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và 7 huyện, thành phố 
trong tỉnh; Quý đại biểu Tăng Ni, Phật tử đại diện cho gần 4.000 Tăng Ni 
và 300 ngàn tín đồ Phật giáo, cùng quý Quan khách đại diện các cơ quan 
chức năng; đại diện Tôn giáo bạn quang lâm về đây để chứng minh và 
tham dự Đại hội.

Trước hết, chúng tôi xin thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự 
GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Ban Tổ chức Đại hội hân hoan chào 
mừng chư Tôn đức Giáo phẩm, Quý đại biểu Tăng Ni Phật tử, chư vị 
khách quý đại diện Đảng, Chính quyền, Mặt trận các cấp, đại diện Tôn 
giáo bạn và xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của Quý liệt vị, kính 
chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
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-	 Kính thưa Đại hội;
-	 Kính thưa Quý vị Đại biểu.

Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) diễn ra 
trong thời điểm Giáo hội chúng ta đại hoan hỷ sau các Phật sự lớn như: 
tổ chức thành công Đại hội Phật giáo cấp huyện trên cả nước, Kỷ niệm 
35 ngày thành lập GHPGVN và Đại lễ Phật đản PL.2561; đồng thời, Tăng 
tín đồ Phật giáo khắp mọi miền đất nước đang đặt trọn niềm tin và hân 
hoan hướng về Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII sắp diễn ra tại 
thủ đô Hà Nội vào tháng 11 sắp tới. Trong xu thế hội nhập và phát triển 
của đất nước, Đảng và Chính quyền đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu 
chiến lược để đẩy mạnh mọi hoạt động hướng tới “Dân giàu nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ văn minh”, thì Phật giáo cả nước cũng hòa vào 
dòng chảy của dân tộc trong xu hướng ổn định và phát triển mọi hoạt 
động Phật sự, nhằm góp phần vào công cuộc chung xây dựng đất nước 
phồn vinh, xã hội văn minh, nhân dân an cư lạc nghiệp.

Trong 5 năm qua, dưới ánh sáng Nghị quyết của Trung ương Giáo 
hội cùng sự chỉ đạo của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, Ban Trị sự 
Phật giáo tỉnh BR-VT vận dụng tinh thần thống nhất ý chí, hòa hợp một 
lòng của Tăng Ni, Phật tử nên ngày càng phát huy sứ mạng phụng sự đạo 
pháp và dân tộc trên nhiều phương diện. Đồng thời, Ban Trị sự tỉnh đã 
phân nhiệm cụ thể chức năng và vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn trong 
Ban Thường trực để lãnh đạo và điều hành Phật sự hiệu quả. Chính 
nhờ thế, từ thực trạng phân hóa còn đọng lại từ quá khứ trong tổ chức, 
chỉ thời gian ngắn, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã củng cố được 
các hoạt động hành chính bằng sự phối hợp nhịp nhàng Ban Trị sự các 
huyện, thành phố và các chuyên Ban trực thuộc tỉnh đáp ứng nhu cầu 
thiết thực mọi sinh hoạt tu học và của Tăng Ni, Phật tử tại các cơ sở Tự 
viện, như: thành lập, mở rộng và xây dựng các cơ sở thờ tự; tổ chức các 
Hội thảo ngành Tăng sự, Hoằng pháp, Gia đình Phật tử đem đến nhiều 
lợi ích cho Giáo hội và Tăng Ni tín đồ từ sự tổng hợp trí tuệ của tập thể, 
định hướng cho các hoạt động chuyên ngành Phật giáo trong cả nước 
và khu vực mang tính khả thi và thiết thực; thiết lập nhiều đạo tràng tu 
học cho cư sĩ Phật tử đa dạng, phong phú từ hình thức đến nội dung; tổ 
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chức hai lần Đại Giới đàn truyền trao giới pháp cho khoảng 2.500 Giới 
tử bốn phương, giáo dục và đào tạo Tăng Ni trẻ có đủ kiến thức và đạo 
hạnh theo chương trình Cao đẳng và Trung cấp Phật học; hưởng ứng và 
gắn bó thiết thực với Chính quyền địa phương bằng những phong trào 
đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội, chăm lo cho những mảnh đời cơ nhỡ 
bất hạnh, ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu, cứu trợ đồng bào nghèo, 
xây dựng nhà tình thương; hệ thống hóa và định hướng cho các Trung 
tâm nhân đạo, bếp ăn tình thương tại các bệnh viện... đem Phật pháp 
vào cuộc đời để giúp mọi người xây dựng nếp sống tâm linh, hoàn thiện 
nhân cách đạo đức, hướng tới một đời sống hạnh phúc, an lạc từ ý thức 
nhận chân thực trạng đau khổ và lý tưởng vô ngã vị tha.

Kính thưa Đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm và kỷ cương, nhiệt tình và dấn thân, hy 
sinh và xây dựng, tập thể Tăng Ni trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã ứng 
dụng từ lời dạy “tư duy như chánh pháp, hành động như chánh pháp” 
của Đức Phật mà thừa hành các Phật sự thành công trong nhiệm kỳ 
qua dưới sự thống nhất lãnh đạo của tập thể. Tuy nhiên, để hoạch định 
chương trình mang tính khả thi và thực hiện hiệu quả mọi hoạt động 
Phật sự trong nhiệm kỳ mới, Ban Trị sự tỉnh sẽ nghiêm khắc đánh giá và 
nhìn nhận những mặt yếu kém của mình thời gian 5 năm qua, để có thể 
rút kinh nghiệm, làm bài học thiết thực cho nhiệm kỳ sau.

Trong Đại hội hôm nay, chư Tôn đức Đại biểu Tăng Ni chúng ta sẽ 
suy cử Ban Trị sự nhiệm kỳ mới (2017 - 2022) dựa trên các tiêu chí về 
năng lực và nhiệt tâm, những quy chuẩn về đạo đức và uy tín mà Giáo 
hội đã quy định và đại chúng tín nhiệm. Chúng tôi tin chắc rằng trên nền 
tảng nhận thức trách nhiệm và xây dựng ngôi nhà chung Phật giáo, Đại 
hội chúng ta chân tình thể hiện sự đóng góp trí tuệ từ tư duy sáng tạo 
và linh động mang tính khế hợp và chánh trực mà thông qua Nghị quyết 
đại hội, để làm cương lĩnh cho hoạt động Phật sự nhiệm kỳ tới, góp phần 
cùng Tăng Ni toàn quốc hòa chung vận mệnh đất nước được phồn vinh, 
nhân dân được ấm no, xã hội được văn minh, đạo pháp được trường 
tồn, Giáo hội được trang nghiêm, chúng sanh được an lạc. 
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-	 Kính thưa Đại hội;
-	 Kính thưa quý Đại biểu.

Trong không khí trang nghiêm hội tụ tâm linh tĩnh lặng của chư Tôn 
đức, cùng sự kết nối nghĩa đạo tình đời của gần 1.000 Đại biểu hiện diện 
nơi mãnh đất giàu truyền thống phụng đạo yêu nước của các bậc danh 
Tăng tiền bối xứ Bà Rịa này, dưới ánh sáng gia hộ rạng ngời của mười 
phương chư Phật, chúng tôi xin thay mặt Ban Tổ chức trân trọng tuyên 
bố: Khai mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 
VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Xin nguyện cầu oai lực Tam bảo từ bi gia hộ chư Tôn đức Tăng Ni, 
quý Đại biểu thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường; cùng chư vị Quan 
khách, các Tôn giáo bạn được nhiều sức khỏe và nghị lực, để phục vụ 
nhân sinh xã hội ngày càng phồn thịnh, hạnh phúc.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 
Xin chân thành cám ơn Quý liệt vị!

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ TỈNH
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BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ 

CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU,  
NHIỆM KỲ V (2012 - 2017) 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

- Kính bạch chư Tôn giáo phẩm Hòa thượng chứng minh;
- Kính bạch chư Tôn đức Chủ Tọa đoàn;
- Kính thưa chư vị Khách quý;
- Kính thưa Quý vị Đại biểu.

Để đúc kết những hoạt động công tác Phật sự của Ban Trị sự 
GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ V (2012-2017) và hoạch định 
phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI (2017-2022) một cách 
khả thi theo quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) 
tỉnh đã ban hành Thông báo số 79/TB/BTS ngày 23/02/2017 về việc Tổ 
chức Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VI, Nhiệm 
kỳ (2017-2022) gởi đến các Ban, ngành trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN 
tỉnh; Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố; Ban Điều hành các Bếp 
ăn tình thương; Các Trung tâm Nhân đạo, Từ thiện, xã hội để phổ biến 
một số công tác và nội dung cần sự phối hợp để chuẩn bị kiện toàn cho 
mọi Phật sự hướng tới Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Nay, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-
2022, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh xin tổng hợp báo cáo tổng kết những 
hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Bằng tinh thần đoàn kết, hoà hợp và không khí đổi mới của xã hội, 

trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã căn cứ Hiến chương 
GHPGVN, Nghị định, Pháp lệnh tín ngưỡng Tôn giáo và Chương trình 
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hoạt động của Trung ương Giáo hội đề ra, Ban Thường trực Ban Trị sự 
GHPGVN tỉnh đã triển khai công tác trong hoàn cảnh đất nước có nhiều 
thuận duyên, tạo tiền đề và cơ sở cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát 
huy nội lực, góp phần cùng nhân dân trong tỉnh tiếp tục hoàn thành sự 
nghiệp đổi mới công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, vì sự nghiệp 
dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo hướng 
phát triển đi lên của thời đại.

Ban Trị sự PG tỉnh trong suốt nhiệm kỳ qua (2012-2017) luôn phấn 
đấu thực hiện đúng phương hướng của Giáo hội đề ra. Tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu là một tỉnh có số Tăng ni, Phật tử theo tỷ lệ dân số khá cao, với nhiều 
hệ phái Phật giáo nhưng nhờ được sự hỗ trợ của Đảng, Chính quyền và 
Mặt trận Tổ quốc các cấp, sự lãnh đạo của Trung ương Giáo hội, Ban Trị 
sự Phật giáo tỉnh nhà đã có nhiều cố gắng trong hoạt động Phật sự và xã 
hội, góp phần chung vào kết quả tốt đẹp mà Giáo hội đã đạt được trong 
những năm qua, đóng góp tích cực vào khối đại đoàn kết, xây dựng tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, giữ vững tình 
hình ổn định trật tự an toàn xã hội.

II. THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CỦA BAN TRỊ SỰ:
A. CÔNG TÁC TỔ CHỨC: 
1. Kiện toàn Ban Trị sự: 
- Được sự chấp thuận của Trung ương Giáo hội và các Ban Ngành 

Chính quyền tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh đã tổ chức thành công Đại 
hội Đại biểu Phật giáo tỉnh vào ngày 15-16/08/2012 (nhằm 28-29/06/
Nhâm Thìn) tại Nhà Văn hóa TP. Bà Rịa thành công tốt đẹp. Ban Trị sự 
tỉnh gồm có 04 vị Chứng minh và 77 thành viên theo Quyết định số 394/
QĐ.HĐTS ngày 08/09/2012 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, V/v chuẩn 
y thành phần nhân sự Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bà Rịa - Vũng Tàu 
nhiệm kỳ V (2012 - 2017) có 77 thành viên do HT. Thích Quảng Hiển làm 
Trưởng ban, gồm: 29 Ủy viên Thường trực, 18 Ủy viên chính thức và 30 
Ủy viên dự khuyết.

2. Bổ nhiệm các Ban chuyên môn và Ban Trị sự GHPGVN huyện, 
Thành phố:

- Sau Đại hội Phật giáo tỉnh, để ổn định hoạt động Phật sự của các 
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Ban ngành thuộc Ban Trị sự tỉnh, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN 
tỉnh đã tổ chức Lễ bổ nhiệm và đã ban hành Quyết định chuẩn y thành 
phần nhân sự các Ban chuyên ngành thuộc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh 
nhiệm kỳ 2012-2017 vào ngày 24/10/2012 như sau:

Stt Các chuyên ban Trưởng ban Thành 
viên

1 Ban Tăng sự HT. Thích Như Thị 29 vị
2 Ban Giáo dục Tăng Ni HT. Thích Quảng Hiển 27 vị
3 Ban Hướng dẫn Phật tử ĐĐ. Thích Thiện Thông 39 vị
4 Ban Hoằng pháp HT. Thích Giác Hạnh 33 vị
5 Ban Nghi lễ HT. Thích Trí Châu 25 vị
6 Ban Văn hóa ĐĐ. Thích Minh Đức 33 vị
7 Ban Kinh tế - Tài chính NT. Thích nữ Mai Liên 58 vị
8 Ban Từ thiện - Xã hội TT. Thích Định Minh 71 vị
9 Ban Phật giáo Quốc tế ĐĐ. Thích Nhuận Trí 19 vị

10 Ban Kiểm soát HT. Thích Giải Thiện 27 vị
11 Ban Pháp chế ĐĐ. Thích Minh Thường 19 vị
12 Phân ban Ni giới NT. Thích nữ Như Như 41 vị
13 Phân ban Cư sĩ Phật tử ĐĐ. Thích Chiếu Hiền 35 vị
14 Phân ban Gia đình Phật tử Htr. Thiện Chánh - Nguyễn Ngọc 29 vị

15 Phân ban Thông tin 
Truyền thông ĐĐ. Thích Trí Định 15 vị

TỔNG CỘNG 500 vị

- Thực hiện và triển khai Thông tư số 292/TT. HĐTS ngày 01/08/2015 
của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN V/v Hướng dẫn tổ chức 
Đại hội Đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, 
nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ban Trị sự PG tỉnh đã ban hành công văn số 686/
CV/BTS ngày 12/10/2015 V/v Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu Phật 
giáo các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; công văn số 74/CV/BTS 
ngày 15/03/2016, V/v Hướng dẫn cụ thể tổ chức Đại hội Đại biểu Phật 
giáo các huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 và Công văn số 112/CV/BTS ngày 
18/04/2016 V/v Thời gian báo cáo Danh sách dự kiến thành phần nhân 
sự Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.
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- Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh cũng đã ban hành công văn hướng 
dẫn Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố tổ chức kiện toàn nhân 
sự Ban Trị sự cấp huyện và Ban Đại diện cấp xã, phường, thị trấn, Ban 
Trị sự tỉnh cũng đã ban hành Quyết định chuẩn y nhân sự Đại diện Phật 
giáo cấp xã nhiệm kỳ (2016 – 2021) thuộc các đơn vị huyện Tân Thành, 
Long Điền, Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Tp. Bà Rịa và Tp. Vũng Tàu. 

- Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã hướng dẫn và hỗ trợ tổ chức 
thành công Đại hội Đại biểu 7 huyện, thành phố và ban hành quyết định 
chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự của 7 huyện, thành phố thuộc 
tỉnh nhiệm kỳ (2016-2021) như sau: 

Stt Ban Trị sự các huyện, 
thành phố Trưởng ban Thành viên

1 Thành phố Vũng Tàu TT. Thích Phước Huệ 27 chính thức 
02 dự khuyết

2 Huyện Long Điền TT. Thích Minh Thành 25 vị

3 Huyện Xuyên Mộc ĐĐ. Thích Nguyên Thọ 19 vị

4 Huyện Đất Đỏ TT. Thích Thông Luận 11 vị

5 Huyện Châu Đức ĐĐ. Thích Chiếu Hiền 17 vị

6 Thành phố Bà Rịa ĐĐ. Thích Nguyên Bình 19 vị

7 Huyện Tân Thành TT. Thích Minh Thiện 27 chính thức 
10 dự khuyết

TỔNG CỘNG 132 vị

3. Phổ biến và thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương 
Giáo hội: 

- Hằng năm, Trung ương Giáo hội có Thông bạch hướng dẫn về Đại 
lễ Phật đản, An cư Kiết hạ, Lễ Vu Lan Báo hiếu, Lễ kỷ niệm Phật hoàng 
Trần Nhân Tông và các văn kiện hướng dẫn các sư kiện khác… Ban 
Thường trực Ban Trị sự tỉnh luôn triển khai đến Ban Trị sự các huyện, 
thành phố để phổ biến đến các Tự viện, Tăng Ni, Phật tử thực hiện, như:

- Thực hiện Thông tư số: 05/TT/HĐTS ngày 08/01/2013 của Hội 
đồng Trị sự GHPGVN, V/v Tổ chức Hội nghị góp ý bản dự thảo sửa đổi 
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Hiến pháp năm 1992. Vào ngày 06/03/2013. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã 
long trọng tổ chức Hội nghị Góp ý bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 
1992 nước CHXHCNVN với sự góp ý của Tăng Ni trong tỉnh đã thành 
công tốt đẹp, đồng thời phối hợp tổ chức đón nhận Giáo chỉ tấn phong 
Giáo phẩm cho 10 Hòa thượng, 13 Ni trưởng, 16 Thượng tọa, 39 Ni sư.

- Thực hiện tinh thần Thông bạch số 133/TB-HĐTS ngày 21/05/2014 
của Hội đồng Trị sự GHPGVN, V/v Hướng dẫn tổ chức Lễ Cầu nguyện Hòa 
bình cho biển Đông phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan HD-981 trong 
vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Được sự chấp 
thuận của chính quyền tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ban Thường trực Ban Trị 
sự tỉnh đã tổ chức Đại lễ Cầu nguyện Hòa bình cho biển Đông vào 
lúc 08 giờ sáng ngày 01/06/2014 (nhằm ngày 04/05/Giáp Ngọ) tại Đại 
Giảng đường trường TCPH Đại Tòng Lâm, huyện Tân Thành.

- Ban Trị sự tỉnh đã hỗ trợ cho Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương 
tổ chức Hội trại Huynh trưởng Toàn Quốc vào các ngày 16-19/07/2015 
tại Tổ đình Đại Tòng Lâm, huyện Tân Thành. 

- Nhân kỷ niệm “Ngày thương binh liệt sĩ 27/07”, để ghi nhớ công ơn 
của các anh hùng chiến sĩ vì Tổ quốc đã hy sinh cho đất nước được hòa 
bình độc lập như ngày hôm nay, với mục đích cầu nguyện cho các anh 
hùng chiến sĩ đều được an lành và vãng sanh cõi tịnh, Ban Thường trực 
Ban Trị sự tỉnh đã tổ chức Đại lễ Cầu siêu tại Nghĩa trang Hàng Dương 
thuộc huyện Côn Đảo từ ngày 24-26/07/2015 (nhằm ngày 09-11/06/
Ất Mùi), buổi lễ vinh dự được đón tiếp Bà Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ 
tịch nước, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính 
phủ, Bộ Công an, các Ban ngành tỉnh BR-VT và sự chứng minh tham dự 
của chư Tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội.

- Được sự chấp thuận của Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung ương Giáo 
hội và chính quyền các cấp tỉnh BR-VT, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 
được phối hợp cùng Ban Hoằng pháp Trung ương và Viện Nghiên cứu 
Tôn giáo đã tổ thành công Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc năm 2015 từ 
ngày 05 - 08/12/2015 (nhằm 24 - 27/10/Ất Mùi) tại tỉnh BR-VT với sự 
chứng minh tham dự của chư Tôn đức Giáo phẩm Hội đồng chứng minh, 
Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Hoằng pháp Trung ương; Văn phòng 
Chính phủ, Ban Dân vận TW, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Công an; chư 
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Tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự, Ban Hoằng pháp của 49 tỉnh, thành và Đại 
diện lãnh đạo các cấp Chính quyền tỉnh về tham dự. 

4. Học tập và góp ý văn kiện của Đảng và Nhà nước: 
- Thực hiện Kế hoạch số: 128 ngày 17/01/2013 của Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được tổ chức vào ngày 
04/02/2013, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức triển khai lấy ý kiến 
đóng góp cho bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nước Cộng hòa 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Hội nghị góp ý bản dự thảo sửa đổi Hiến 
pháp năm 1992 nước CHXHCNVN vào ngày 06/3/2013 với sự góp ý của 
Tăng Ni trong tỉnh đã thành công tốt đẹp.

- Thực hiện nội dung công văn số 890/SNV-TG ngày 11/06/2015 
của Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tỉnh, V/v Triển khai Thông tư số 01/2013/
TT-BNV ngày 25/03/2013 của Bộ Nội vụ trên địa bàn tỉnh, Ban Thường 
trực Ban Trị sự tỉnh đã ra Thông báo gởi đến Ban Trị sự các huyện, 
thành phố để quán triệt và triển khai, phổ biến đến chư Tôn đức Tăng 
Ni trụ trì các Tự Viện tại địa phương để thực hiện.

5. Thực hiện và tham gia bầu cử HĐND các cấp: 
- Thực hiện quyền làm chủ tập thể và quyền công dân theo Hiến 

pháp qui định, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã chỉ đạo cho 
các Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố bình chọn, đề cử Tăng Ni 
có tài đức ứng cử HĐND các cấp, tích cực vận động Tăng Ni, Phật tử đi 
bầu cử đầy đủ, góp phần thành công của các cuộc bầu cử.

- Thực hiện công văn số: 13/BTG-HCTH ngày 17/05/2016 của Sở 
Nội vụ (Ban Tôn giáo) tỉnh, V/v Đề nghị vận động các vị chức sắc, tu 
sỹ và tín đồ đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng 
Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo Quy định của Luật tổ chức 
chính quyền địa phương và Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 ngày 
14/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 22/05/2016, 
Ban Trị sự tỉnh đã ban hành công văn vận động chư Tăng Ni trụ trì và 
tín đồ Phật tử tại địa phương thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân, hăng 
hái tham gia cùng với cử tri cả nước nói chung và cử tri trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng đi bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và Đại 
biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
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- Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã giới thiệu người ứng cử đại 
biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo Thông báo 
số 86/TB/MTTQ-BTT ngày 22/02/2016 của UB.MTTQVN tỉnh BR-VT, 
V/v phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần những người ứng cử đại biểu 
Hội đồng Nhân dân tỉnh BR-VT nhiệm kỳ 2016-2021.

B. CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ:
- Thực hiện tinh thần Công văn số 53/SNV-TG ngày 14/01/2013 

của Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh BR-VT, V/v Hợp thức hóa các cơ sở tôn 
giáo xây dựng trái pháp luật, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh 
đã lập thủ tục xin hợp thức hóa cơ sở tôn giáo xây dựng trái phép trong 
toàn tỉnh, đề xuất các Ban ngành chính quyền tỉnh xem xét cho hợp thức 
hóa để trở thành cơ sở tôn giáo hợp pháp.

- Ngày 03/05/2013, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã hướng 
dẫn và hỗ trợ Ban Tăng sự tỉnh đã tổ chức thành công Hội thảo Ngành 
Tăng sự với chủ đề “Tăng Ni, đời sống phạm hạnh và giải pháp ổn định” 
tại Giảng đường trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm, huyện Tân 
Thành, với sự tham dự của gần 800 đại biểu Tăng Ni trong tỉnh và khu 
vực tham dự; 

- Được sự cho phép của Trung ương Giáo hội, Ủy ban Nhân dân 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại công văn số 3950/UBND-VP ngày 14/06/2013 
và Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tỉnh tại công văn số 971/SNV-TG ngày 
20/06/2013, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã long trọng 
tổ chức Đại Giới đàn Thiện Hòa VII tại Trường Trung cấp Phật học Đại 
Tòng Lâm, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu diễn 
ra từ ngày 10-14/12/2013 (nhằm ngày mùng 8-12/11/Quý Tỵ) truyền 
giới cho 1.100 giới tử. Đặc biệt, Đại Giới đàn năm này được Trung ương 
Giáo hội và Chính quyền tỉnh chấp thuận cho Ban Tổ chức được mở 
thêm điểm truyền giới cho giới tử Nam tông tại Thích-ca Phật đài, Tp. 
Vũng Tàu. 

- Ngày 28/07/2013, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã hướng dẫn 
và hỗ trợ Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh tổ chức thành công Hội thảo ngành 
Gia đình Phật tử với chủ đề “Gia đình Phật tử - Sứ mệnh và phát triển” 
tại Giảng đường trường Cao - Trung Phật học Đại Tòng Lâm, huyện Tân 
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Thành, với số lượng 700 Đại biểu trong và ngoài tỉnh tham dự. 
- Thực hiện Thông tư số 197/CV-HĐTS ngày 04/09/2014 của Ban 

Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, V/v hướng dẫn thực hiện đổi con 
dấu các cấp GHPGVN theo Hiến chương GHPGVN (sửa đổi lần thứ V). Ban 
Trị sự GHPGVN tỉnh đã đăng ký khắc khuôn dấu cho 11 Ban ngành thuộc 
Ban Trị sự tỉnh, khắc đổi khuôn dấu cho 7 Ban Trị sự huyện, Trường 
TCPH và đã đổi khuôn dấu theo mẫu dấu mới cho các cơ sở tôn giáo hợp 
pháp trên địa bàn tỉnh.

- Được sự chấp thuận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN 
tại công văn 365/CV.HĐTS ngày 25/9/2015, V/v tổ chức Đại Giới 
đàn Đồng Huy PL.2560 - DL.2016; và công văn số 1863/SNV-TG ngày 
25/11/2015 của Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tỉnh, V/v Ban Trị sự GHPGVN 
tỉnh xin tổ chức Đại Giới đàn Đồng Huy PL.2560 - DL.2016, Ban Thường 
trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức thành công Đại Giới đàn Đồng 
Huy PL.2560 - DL.2016 diễn ra từ ngày 26-30/06/2016 (nhằm ngày 
22-26/05/Bính Thân) với các địa điểm truyền giới cho khoảng 1.300 
Giới tử Bắc tông tại Tổ đình Đại Tòng Lâm và Ni viện Thiện Hòa, thị trấn 
Phú Mỹ, huyện Tân Thành; Giới tử Nam tông tại Chùa Hộ Pháp, số 45/4C 
Trần Phú, P.5, Tp.Vũng Tàu.

- Ngày 10/10/2016, tại Đại Giảng đường Trường Trung cấp Phật 
học, Ban Thường trực HĐTS - Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN phối 
hợp cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị 
Giao ban lần thứ 2 - 2016 của Ban Trị sự Phật giáo 5 tỉnh miền Đông 
Nam Bộ: Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng 
Tàu.

Chứng minh và tham dự có HT. Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch 
HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Kiểm soát Trung ương; HT. Thích Huệ Trí, 
Trưởng Ban Pháp chế Trung ương; TT. Thích Thiện Thống, Phó Tổng 
Thư ký HĐTS, Chánh VP2 Trung ương Giáo hội... chư Tôn giáo phẩm 
lãnh đạo VP2 và Ban Trị sự Phật giáo 5 tỉnh miền Đông. Đại diện Chính 
quyền tham dự có ông Trà Quang Thanh, Phó vụ trưởng Vụ công tác 
Tôn giáo phía Nam, Ban Tôn giáo Chính Phủ; đại diện Lãnh đạo Ban Tôn 
giáo các tỉnh miền Đông và Công an tỉnh BR – VT. Mục đích Hội nghị giao 
ban là để Trung ương Giáo hội tiếp tục chỉ đạo giải quyết những vướng 
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mắc tại địa phương, triển khai sâu rộng những văn bản mà Trung ương 
Giáo hội đã ban hành, thực hiện tinh thần Nghị quyết số 233/NQ.HĐTS 
ngày 14/07/2016 Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực HĐTS GHPGVN 
và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2016 của Trung ương 
GHPGVN.

C. HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CHUYÊN NGÀNH:
1. Ban Tăng sự: 
1.1 Thống kê Tăng Ni, Tự viện: 
Theo báo cáo của Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố, Ban 

Tăng sự tỉnh cập nhật và thống kê số lượng Tăng Ni và Tự viện trong 
toàn tỉnh tính đến đầu năm 2017 là:

Tăng Ni: 3.893 vị và Tự viện: 430 cơ sở

Đơn vị Số lượng
cơ sở Tự viện

Số lượng
chư Tăng

Số lượng 
chư Ni

Tổng số 
Tăng Ni

Huyện Tân Thành 200 1.210 1.778 2.988

Thành phố Vũng Tàu 78 112 216 328

Huyện Long Điền 44 76 148 224

Thành phố Bà Rịa 21 53 76 129

Huyện Châu Đức 32 35 41 76

Huyện Đất Đỏ 22 26 49 75

Huyện Xuyên Mộc 33 32 41 73

Tổng cộng 430 1.540 2.353 3.893

1.2 Tổ chức An cư Kiết hạ: 
Căn cứ Tỳ-ni Luật tạng của Đức Phật chế và truyền thống An cư Kiết 

hạ, Tăng Ni hằng năm phải An cư ba tháng để thúc liễm thân tâm, trau 
dồi Giới Định Huệ, giữ gìn quy củ Tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi 
lạc tự thân và lợi ích xã hội. Thực hiện các Thông tư của Giáo hội hướng 
dẫn về an cư kiết hạ, Ban Tăng sự tỉnh cùng Ban Trị sự tỉnh đã hướng 
dẫn và tạo điều kiện cho Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố tổ 
chức các trụ xứ An cư Kiết hạ tại địa phương cho Tăng Ni tu học. Ước 
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tính, mỗi năm có khoảng 3.000 Tăng Ni đăng ký an cư tập trung và an 
cư tại chỗ trong tinh thần hòa hợp tại gần 20 trụ xứ.

Nội dung tu học trong các mùa an cư rất phong phú, ngoài các môn 
Kinh - Luật - Luận, chuyên đề Phật pháp, sinh hoạt Giáo hội, Tăng Ni 
hành giả an cư còn được đại diện lãnh đạo các cơ quan Ban Tôn giáo, Mặt 
trận Tổ quốc đến trình bày một số chuyên đề về chính sách tín ngưỡng 
tôn giáo, tình hình thời sự trong và ngoài nước, triển khai Pháp lệnh tín 
ngưỡng tôn giáo, phổ biến Nghị định 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong các mùa ACKH, Ban Trị sự tỉnh và Ban Tăng sự tỉnh cũng đã tổ 
chức đoàn đến thăm và động viên sách tấn Tăng Ni tu học tốt.

1.3  Tổ chức Đại giới đàn: 
Đáp ứng nhu cầu thọ giới tu học, hành đạo của Tăng Ni, Ban Tăng 

sự tỉnh phối hợp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức thành công Đại Giới 
đàn Thiện Hòa VII năm 2013, và Đại Giới đàn Đồng Huy vào năm 2016, 
truyền giới cho gần 2.300 giới tử Tăng Ni và khoảng 1.000 cư sĩ Phật tử 
đến đăng ký thọ giới Bồ-tát tại gia và giới Thập thiện.

1.4  Bổ nhiệm Trụ trì:
Sau Đại hội lần thứ V, Ban Tăng sự đã đề xuất Ban Thường trực Ban 

Trị sự tỉnh tổ chức Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính và trụ trì cho 
700 Tăng Ni thuộc tỉnh trong năm 2013. Căn cứ Nội quy Ban Tăng sự 
Trung ương, được tận tình sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng tại địa 
phương, Ban Tăng sự đã đề xuất Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh bổ 
nhiệm trụ trì và hợp thức hóa các cơ sở Tự viện mới xin gia nhập Giáo 
hội. 

Tuy nhiên, việc bổ nhiệm trụ trì, chuyển nhập hộ khẩu hoặc xử lý kỷ 
luật Tăng Ni ở một số địa phương vẫn còn gặp khó khăn, bất ổn, chưa có 
hướng giải quyết cụ thể từ sự phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước 
và các Quy định của Giáo hội.

2. Phân ban Ni giới:
Kể từ khi Phân ban Ni giới tỉnh được thành lập theo Quyết định số 

452/QĐ/BTS ngày 24/10/2012 gồm 41 thành viên đến nay, Phân ban 
Ni giới tỉnh đã đi vào hoạt động đồng bộ, khởi sắc và tích cực từ địa 
phương theo chỉ đạo của Phân ban Ni giới Trung ương và Ban Tăng sự 
tỉnh, góp phần vào công tác quản lý sinh hoạt tu học của Ni giới tỉnh nhà, 
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luôn đồng hành cùng Giáo hội thực hiện tốt công tác Phật sự với nhiều 
hoạt động hữu ích như tham gia giảng dạy, thăm viếng, cúng dường 
Trường TCPH và các Trường hạ Ni; cứu trợ đồng bào bị thiên tai, nghèo 
khó, bệnh tật; tặng học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo; xây dựng nhà 
đại đoàn kết, nhà tình thương và nhiều công tác xã hội khác. Thống kê 
chư Ni và các Tự viện Ni trong tỉnh đã tham gia tích cực các công tác 
từ thiện - xã hội trong và ngoài tỉnh với tổng trị giá được tính thành 
tiền đến năm 2016 hơn 50 tỷ đồng.

Hàng năm, Phân ban đều tổ chức lễ tưởng niệm Tổ sư Kiều Đàm 
Di vào ngày 08/02 âm lịch, sau đó triển khai cuộc họp đầu năm để phổ 
biến các công tác Phật sự của Phân ban trong năm. Đây là hoạt động 
mang tính nhất quán và hiệu quả của Phân ban đã từng bước ổn định 
việc quản lý các hoạt động của Ni giới toàn tỉnh. Đặc biệt, mỗi mùa An 
cư, Phân ban Đặc trách Ni giới đều biên tập và phát hành Đặc san Hương 
Đàm là tiếng nói chung của chư Ni trong tỉnh. 

3. Ban Giáo dục Tăng Ni:
Ban Giáo dục Tăng Ni điều hành Trường Trung cấp Phật học tỉnh 

theo mô hình nội trú cho Tăng sinh tại Tổ đình Đại Tòng Lâm, Ni sinh 
tại Ni viện Thiện Hòa. Nhiệm kỳ qua, nhà Trường đã đào tạo tốt nghiệp 
khóa 8 hệ Trung cấp có 201 Tăng Ni sinh, và khóa 6 hệ Cao đẳng Phật 
học niên khóa 2014 - 2017 có 84 Tăng Ni sinh. Hiện tại, chiêu sinh đào 
tạo khóa 9 hệ Trung cấp có 150 Tăng Ni sinh, và khóa 7 hệ Cao đẳng 
Phật học niên khóa 2017 - 2019 có 95 Tăng Ni sinh. Hiện tại, cơ sở 
Trường Tăng đã xuống cấp do thời gian 25 năm xây dựng bán kiên cố. Vì 
vậy, hiện nay Hòa thượng Thích Quảng Hiển, hiệu trưởng Trường Phật 
học Đại Tòng Lâm đang xây dựng công trình Nhà Văn hóa Trường Phật 
học dung chứa khoảng 5000 người, trong đó có giảng đường, lớp học, 
phòng họp. Đồng thời, lần lần tu sửa các hạng mục khác cho tiện nghi, 
khang trang, và kiên cố hơn.

Nhằm nâng cao trình độ Phật học, Ban Giáo dục Tăng Ni đề xuất Ban 
Thường trực Ban Trị sự tỉnh giới thiệu Tăng Ni sinh dự thi vào Học viện 
Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Thừa Thiên 
- Huế; giới thiệu Tăng Ni sinh đến theo học tại các Trường Cao đẳng, 
Trung cấp Phật học các tỉnh, thành; Cao cấp và Trung cấp giảng sư do 
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Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức tại chùa Hòa Khánh, thành phố Hồ 
Chí Minh; giới thiệu Tăng Ni sinh theo học lớp Thạc sĩ khóa I và khóa 
II - Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM; Giới thiệu Tăng Ni sinh du 
học các nước như: Ấn Độ, Đài Loan, Trung Quốc, Sri Lanka, Myanmar, 
Malaysia v.v. và có những vị đã tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ trở về tham gia 
công tác Giáo hội và giảng dạy các Trường Phật học.

Để chuẩn bị kiến thức cho Tăng Ni trẻ đã xuất gia trước khi vào học 
Trung cấp Phật học, Ban Giáo dục Tăng Ni đề xuất Ban Trị sự GHPGVN 
tỉnh đã hướng dẫn cho Ban Trị sự Phật giáo TP. Vũng Tàu tiếp tục khai 
giảng Lớp Sơ cấp Phật học khóa 3 tại Linh Sơn Cổ tự.

4. Ban Hoằng pháp:
Thực hiện tinh thần “Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài”, các 

thành viên trong Ban đã dốc hết sức đóng góp cho nền giáo dục Phật 
giáo và truyền bá chánh pháp trên toàn quốc một cách đa dạng như: 
Tham gia giảng dạy tại các lớp Sơ cấp Phật học, trường Trung cấp, lớp 
Cao đẳng chuyên khoa, Trung tâm dịch thuật Hán nôm của Viện nghiên 
cứu Phật học VN; giảng dạy tại các Đạo tràng niệm Phật, tu Bát quan trai 
giới; các Trường hạ trong và ngoài tỉnh; tổ chức và tham gia giảng dạy 
các Khóa tu học mùa hè, trại sinh hoạt hè tạo sân chơi lành mạnh, đạo 
đức cho thanh thiếu niên trong và ngoài tỉnh; tham gia tổ chức thành 
công các sự kiện Phật giáo lớn như Đại lễ Phật đản, lễ Vu-lan, Đại Giới 
đàn, Đại hội Đại biểu Phật giáo các huyện, thành phố; giao lưu diễn giảng 
với Ban Hoằng pháp các tỉnh, thành bạn. Ước tính 5 năm qua, tập thể 
Giảng sư Ban Hoằng pháp giảng khoảng 3.000 buổi, trong đó HT. Thích 
Giác Hạnh thuyết giảng trong và ngoài nước khoảng 1.000 buổi.

Ban Hoằng pháp cũng đã tiếp nhận các vị Tăng Ni đã tốt nghiệp từ 
các khóa Cao, Trung cấp Giảng sư vào thành viên Ban Hoằng pháp tỉnh, 
hiện nay các vị đang công tác cho Ban Hoằng pháp tỉnh nhà với nhiều 
hoạt động khởi sắc như: phối hợp các Ban Giáo dục Tăng Ni, Ban Hướng 
dẫn Phật tử, Ban Văn hóa tổ chức thành công Hội thi Giáo lý cho Phật tử 
tại Viện Chuyên Tu, huyện Tân Thành ngày 29/12/2012; tổ chức thành 
công Hội thi Diễn giảng cho Tăng Ni hành giả an cư 18 Trường hạ trong 
tỉnh tại Đại Tòng Lâm, huyện Tân Thành vào ngày 01/08/2016.

Đặc biệt, Ban Hoằng pháp đã đề xuất và hỗ trợ Ban Thường trực Ban 
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Trị sự tỉnh đăng cai tổ chức thành công Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 
từ ngày 05-08/12/2015 dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Trị sự GHPGVN 
và sự phối hợp của Ban Hoằng pháp Trung ương đã quy tụ 1.100 đại 
biểu Tăng Ni, 1.300 Hoằng pháp viên từ 49 tỉnh thành trong nước và 
khoảng 20.000 Phật tử tham gia. Hội thảo đã để lại ấn tượng đẹp về tổ 
chức, giá trị khoa học về nghiên cứu, sức ảnh hưởng lớn về sức lan tỏa 
tinh thần hoằng pháp đến mọi vùng miền qua nội dung phong phú và 
thực tiễn của Hội thảo, tạo thêm niềm tin vào uy tín và năng lực tổ chức 
sự kiện của tập thể Tăng Ni và Ban Trị sự tỉnh.

5. Ban Hướng dẫn Phật tử:
Ban Hướng dẫn (BHD) Phật tử tỉnh hiện có 2 Phân ban: Phân ban 

Gia đình Phật tử (GĐPT) và Phân ban Cư sĩ Phật tử. Trong nhiệm kỳ qua, 
Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh đã đi vào hoạt động ổn định và phát triển 
nhờ sự điều hành, hướng dẫn và phối hợp tổ chức các chương trình tu 
học theo phương hướng hoạt động Phật sự của Ban cũng như 02 Phân 
ban đã hoạch định trong từng năm. 

5.1 Phân ban Gia đình Phật tử:
- Phân ban GĐPT đã được Ban Trị sự tỉnh quản lý, quan tâm, hỗ trợ 

nên các hoạt động đã được triển khai hiệu quả như mở các trại sinh 
hoạt về chuyên môn theo thông tư và Thông bạch của Ban Hướng dẫn 
Phật tử Trung ương; tổ chức các buổi thi, học giáo lý cho các con em 
Phật tử và từng bước GĐPT đã triển khai Nội quy tu chỉnh để ổn định 
nhằm tạo lại các nề nếp, uy tín và khắc phục các nhược điểm. 

- Hiện nay, toàn tỉnh thống kê có 32 đơn vị Gia đình, gồm 1.528 Đoàn 
sinh với tổng số Huynh trưởng tham gia sinh hoạt là 271 Huynh trưởng. 
Vào dịp Tết hàng năm, Phân ban GĐPT tỉnh đều tổ chức thăm viếng và 
đảnh lễ, chúc Tết chư tôn túc trong Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh.

- Nhân dịp tổ chức lễ Kỷ niệm 60 năm Hình thành và phát triển 
GĐPT Tỉnh được tổ chức trong năm 2016, Phân ban GĐPT tỉnh đã làm 
Kỷ niệm chương, Khánh tri ân và Kỷ yếu 60 năm dâng lên Chư Tôn Đức 
và các anh chị Huynh trưởng để thâm tạ ân sâu của chư Tôn đức trong 
nhiều thời kỳ đã giáo dưỡng, sách tấn, dìu dắt trên bước đường tu học 
và đã trợ duyên, động viên, ủng hộ GĐPT về tinh thần lẫn vật chất trong 
thời kỳ hình thành và phát triển GĐPT tỉnh.
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5.2 Phân ban Cư sĩ Phật tử:
Từ sự kết hợp Ban Hoằng pháp, Phân ban cư sĩ Phật tử được sự 

quan tâm hướng dẫn tu học đều đặn với nội dung phong phú, ổn định và 
đạt được một số thành tựu tốt đẹp tại địa phương. Toàn tỉnh hiện có 96 
đạo tràng với tổng số 12.340 cư sĩ Phật tử đang sinh hoạt thường xuyên 
dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức Trụ trì các tự viện tại các huyện, 
thành phố trong tỉnh.

5.3 Hội nghị, Hội thảo, họp bạn:
- Được sự cho phép của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Ban 

Hướng dẫn Phật tử đã tổ chức thành công Hội thảo ngành Gia đình Phật 
tử với chủ đề “Gia đình Phật tử, ổn định và phát triển” tại Đại Tòng Lâm 
ngày 28/07/2013 với sự tham dự của 700 đại biểu.

- Hội nghị Huynh trưởng GĐPT Tỉnh nhiệm kỳ (2016-2021) đã được 
tổ chức vào ngày 18/09/2016 tại chùa Liên Trì, TP Vũng Tàu, Phân 
ban GĐPT Tỉnh nhiệm kỳ V (2016-2021) gồm 32 thành viên do Huynh 
trưởng Cấp Tấn Thiện Bình - Nguyễn Hồng Trân làm Trưởng Phân ban.

- Phối hợp với Phân ban GĐPT TW tổ chức thành công Trại họp 
bạn Huynh trưởng Tâm Minh toàn quốc tại Đại Tòng Lâm ngày 16-
19/07/2015.

- Mỗi năm, BHD tỉnh luôn tổ chức Liên trại Huấn luyện A Dục & Lộc 
Uyển để đào tạo các Huynh trưởng nắm Đoàn. Ban Điều hành tại các 
huyện, thành phố hàng năm đều tổ chức trại Họp bạn Trại Kiền Trắc; 
Trại Lục hòa và Trại huấn luyện Anoma, Ni Liên, Tuyết Sơn để huấn 
luyện Đội, Chúng, Đoàn trưởng và phó cho các đơn vị GĐPT trong huyện. 
Thường xuyên tổ chức Trại Lục hòa cho các GĐPT trong toàn tỉnh.

5.4 Hoạt động tu học, huấn luyện:
- Phân Ban GĐPT đã thường xuyên quan tâm đến việc tu học của 

đoàn sinh, huynh trưởng trong tỉnh, mở đầy đủ các khóa tu học, các trại 
huấn luyện huynh trưởng của Phân Ban Tỉnh hoặc gởi huynh trưởng 
tham dự các khóa trại huấn luyện của Trung ương GĐPT để đào tạo, 
nâng cao thêm năng lực cầm đoàn, kiến thức chuyên môn, lãnh đạo, kiến 
thức Phật học cho từng bậc học, mở trại huấn luyện từng cấp đúng niên 
hạn đào tạo huynh trưởng, đáp ứng thiết thực cho nhu cầu sinh hoạt tu 
học, điều hành của GĐPT toàn tỉnh. 
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- Phân ban GĐPT tỉnh tổ chức thi kết khóa tu học trường kỳ các bậc 
học Kiên, Trì, Định cho các Huynh trưởng các GĐPT trong tỉnh vào ngày 
lễ húy nhật Bác Tâm Minh - Lê Đình Thám hàng năm. Ngoài ra, Ban Điều 
hành của các GĐPT tại các huyện, Tp thành lập Ban Giảng huấn và mở 
các lớp tu học, tổ chức thi vượt bậc các cấp Mở mắt, Cánh mềm, Chân 
cứng, Tung bay cho ngành Oanh và Hướng thiện, Sơ thiện, Trung thiện, 
Chánh thiện cho Ngành Thiếu trong dịp lễ Thành Đạo.

- Lập sổ danh bạ Huynh trưởng trong tỉnh từ cấp Tập trở lên, nhằm 
quản lý hồ sơ Huynh trưởng để có kế hoạch Huấn luyện, và xét cấp cho 
Huynh trưởng.

5.5 Hoạt động văn nghệ, từ thiện:
- Vào Đại lễ Phật Đản hàng năm, GĐPT tỉnh luôn cùng các đơn vị Gia 

đình Phật tử huyện, thành phố làm xe hoa cúng dường Phật đản, tham 
gia công tác diễu hành xe hoa do Ban Trị sự tỉnh tổ chức và diễu hành xe 
hoa tại các địa điểm Lễ đài chính của Huyện. 

- Các GĐPT vận động xây dựng nhà “Tình Lam” cho Huynh trưởng 
gặp hoàn cảnh khó khăn; may đồng phục cho Đoàn sinh, tổ chức phát 
thưởng, tặng học bổng cho đoàn sinh ngoan hiền, hiếu học và trợ cấp 
cho đoàn sinh gặp hoàn cảnh gia đình khó khăn trong việc đến trường 
vào ngày Chu niên của GĐPT tại đơn vị địa phương; tổ chức thăm viếng, 
du khảo, ủng hộ tịnh tài và tịnh vật cho các cơ sở nuôi dạy trẻ của các 
chùa trong tỉnh; tham gia đóng góp, ủng hộ các phong trào cứu trợ cho 
đồng bào lũ lụt tại các tỉnh miền Trung hàng năm. Đồng thời, đề xuất 
Ban Trị sự tỉnh tổ chức trợ cấp phát học bổng các đoàn sinh có hoàn 
cảnh khó khăn thuộc các GĐPT trong toàn tỉnh.

- Ban Điều hành GĐPT các Huyện, thành phố đã vận động Huynh 
trưởng và đoàn sinh tình nguyện tham gia hiến máu cứu người, đạt hơn 
200 đơn vị máu.

6. Ban Nghi lễ:
Ban Nghi lễ luôn tích cực hưởng ứng và thể hiện tinh thần trách 

nhiệm trong các nghi lễ của Ban Trị sự tại các sự kiện như: Đại lễ Phật 
đản, Tang lễ các vị Tôn túc, Lễ cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ… Ngoài ra, 
Ban Nghi lễ tỉnh đã phối hợp các Ban Trị sự GHPGVN huyện, thành phố 
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hướng dẫn nghi lễ truyền thống trong ba tháng An cư Kiết hạ tập trung 
tại các điểm hạ trong toàn tỉnh. 

Ngoài ra, Ban Nghi lễ còn chứng minh và tham dự nghi lễ tại các 
buổi lễ như: Bổ nhiệm trụ trì, ban hành quyết định cơ sở hợp pháp, đặt 
đá, Lạc thành, cầu siêu tại các cơ sở Tự viện trong tỉnh.

7. Ban Văn hóa:
Ban Văn hóa tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các công tác văn hóa 

do Ban Văn hóa PG Trung ương đề ra, triển khai kế hoạch và phối họp 
công tác văn hóa PG tỉnh BR-VT với các huyện, thành phố theo định 
kỳ, góp phần ổn định và hoàn thành công tác Phật sự Giáo hội Phật 
giáo tỉnh. Với chức năng và nhiệm vụ chuyên ngành, bằng tinh thần và 
trách nhiệm, Ban Văn hóa đã tham gia thực hiện một số công tác trọng 
tâm như: Nhân dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn như Đại Lễ Phật 
đản hàng năm, Ban Văn hóa luôn cùng Ban Trị sự tỉnh đến thắp hương 
tưởng niệm Đền Liệt sĩ, thăm Lãnh đạo tỉnh và các Ban ngành đoàn thể 
các cấp trong tỉnh, ghi hình và đưa tin các công tác Phật sự nổi bật tại 
các huyện và tỉnh.

- Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 10 trang web Phật giáo hoạt động rất đa 
dạng và hiệu quả như: phatgiaobariavungtau.org.com.vn, Gia đình Phật 
tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đại Tòng Lâm, Trung tâm nhân đạo Hộ Pháp, 
Thiền viện Minh Đức, chùa Phật Quang, chùa Liên Trì, thiền đường Liễu 
Quán II, chùa Minh Duyên, Viện Chuyên Tu, Chùa Giác Hoằng và các 
trang web của các huyện, thành phố trong địa bàn tỉnh, là những địa chỉ 
website quen thuộc thông tin đến đại chúng những tin tức Phật sự hàng 
ngày, các bài viết về giáo lý Phật giáo.

- Với nhu cầu cấp thiết cho các hoạt động thuộc về thông tin, Ban 
Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã ban hành quyết định bổ nhiệm Phân 
Ban Thông tin Truyền thông do ĐĐ. Thích Trí Định làm Trưởng Phân 
ban đã điều hành và hoạt động hiệu quả trong các công tác biên tập, ghi 
nhận thông tin trong các sự kiện lớn như Giới đàn, Đại hội và biên soạn 
bộ Kỷ yếu Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc rất có giá trị.

8. Ban Từ thiện - Xã hội:
8.1  Hệ thống các Trung tâm bảo trợ, xã hội:
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Tính đến nay, toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 05 cơ sở Tôn giáo hoạt 
động bảo trợ, xã hội như: nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em cơ nhỡ và có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn như được Chính quyền cấp giấy phép hoạt động 
đó là:

- Trung tâm Nhân đạo Hộ Pháp tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành;
- Trung tâm nuôi trẻ mồ côi Tịnh xá Ngọc Đức, thành phố Vũng Tàu;
- Trung tâm Nhân đạo Từ Ân, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành;
- Trung tâm Nhân đạo Hồng Quang, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành;
- Trung tâm Nhân đạo Bồng Lai, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành.
Tuy nhiên, huyện Tân Thành hiện có 5 cơ sở nuôi trẻ mồ côi, cơ 

nhỡ nhưng chưa làm thủ tục cấp phép như: Tịnh xá Ngọc Tuyền, Tịnh 
xá Ngọc Hòa, Tu viện Minh Đạo, chùa Hoa Yên, chùa Niết Bàn. Riêng 
Viện Dưỡng lão Tịnh Quang tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức đã 
hoạt động kể từ khi được thành lập vào năm 2002, nhưng kể từ khi cố 
NS. Thích nữ Quang Đạo viên tịch năm 2012 cho đến nay vẫn chưa hoạt 
động trở lại vì tranh chấp chưa xử lý dứt điểm. 

8.2  Hệ thống Bếp ăn Tình thương:
Với tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật, nhằm giúp đỡ bệnh nhân 

nghèo, 4 bếp ăn tình thương tại bệnh viện Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu; 
bệnh viện Bà Rịa, thành phố Bà Rịa; bệnh viện Tâm thần tỉnh và Trung 
tâm Y tế huyện Châu Đức đã duy trì và luôn hoạt động tốt, được công 
chúng đánh giá cao, giúp cho những bệnh nhân nghèo khó được an tâm 
khi vào bệnh viện điều trị cũng như thân nhân của bệnh nhân.

8.3 Hoạt động nhân đạo:
Nhân dịp các ngày lễ lớn của Phật giáo, Tết Nguyên đán, Ban Từ 

thiện - Xã hội vận động các Tự viện, Tăng ni, Phật tử ủng hộ phát quà 
cho các gia đình nghèo trong và ngoài tỉnh; ủng hộ và bảo trợ các Bà 
mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ mồ côi; ủy lạo trại phong, tâm thần, bại liệt, 
khuyết tật và trại dưỡng lão; ủng hộ xây nhà tình nghĩa tình thương; 
hoạt động của tổ thuốc Nam; vận động các Bác sĩ đến khám bệnh, cấp 
phát thuốc miễn phí; vận động cứu trợ cho đồng bào các tỉnh, thành bị 
thiên tai; mổ ung bướu, mổ mắt, mổ hàm ếch, chất độc màu da cam... 
giúp đỡ áo quan cho người nghèo trong và ngoài tỉnh; mở các lớp học 
tình thương và cấp học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ cho giáo viên;
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Trong nhiệm kỳ qua, Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh đã thực hiện tích 
cực những công tác nhân đạo, từ thiện, xã hội từ năm 2012 đến tháng 
5/2017:

- Cuối năm 2012: 43.581.301.500 đồng (Bốn mươi ba tỷ, năm trăm 
tám mươi mốt triệu, ba trăm lẻ một nghìn năm trăm đồng).

- Năm 2013: 60.014.239.000 đ (Sáu mươi tỷ, không trăm mười bốn 
triệu, hai trăm ba mươi chín ngàn).

- Năm 2014: 54.404.644.500 đồng (Năm mươi bốn tỷ, bốn trăm lẻ 
bốn triệu, sáu trăm bốn mươi bốn ngàn năm trăm đồng).

- Năm 2015: 50.581.365.500 đồng (Năm mươi tỷ, năm trăm tám 
mươi mốt triệu, ba trăm sáu mươi lăm ngàn năm trăm đồng).

- Năm 2016: 68.399.118.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ, ba trăm chín 
mươi chín triệu, một trăm mười tám ngàn đồng).

- Đầu năm 2017: 25.250.000.000 đồng (Hai mươi lă tỉ, hai trăm năm 
mươi triệu đồng).

Tổng cộng 5 năm: 302.230.668.500 đồng (Ba trăm lẻ hai tỷ, hai 
trăm ba mươi, sáu trăm sáu tám ngàn, năm trăm đồng).

9. Ban Kinh tế - Tài chánh:
Trong 5 năm qua, theo sự chỉ đạo của Trung ương GHPGVN, Ban Trị 

sự tỉnh thu niên liễm do Tăng Ni toàn tỉnh cúng dường để Trung ương 
Giáo hội và Giáo hội tỉnh nhà hoạt động công tác Phật sự tại địa phương.

Để có thêm nguồn kinh tế tự túc, Ban Kinh tế - Tài chính kêu gọi các 
thành viên trong Ban đóng góp để gây thêm quỹ cho hoạt động. Ban 
Kinh tế - Tài chính thực hiện công tác thu, chi đều đặn trong hàng tháng, 
tổng thu chi trong nhiệm kỳ qua tính đến 6 tháng đầu năm 2017 như 
sau: tổng thu: 279.760.000 đồng, tổng chi: 221.023.000 đồng, hiện còn: 
58.737.000 đồng.

Ngoài ra, Ban Kinh tế - Tài chánh còn vận động các thành viên trong 
Ban tích cực tham gia các công tác từ thiện xã hội do Trung ương Giáo 
hội, Ban Trị sự tỉnh cũng như Chính quyền phát động.

10. Ban Phật giáo Quốc tế, Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát:
Tuy không có kế hoạch hoạt động cụ thể, nhưng các Ban này cũng đã 

tham gia một số Phật sự của Ban Trị sự tỉnh.
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D. THAM GIA BẢO VỆ, XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC:
Phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, quyết tâm giữ vững tinh 

thần độc lập dân tộc, đồng thời, kết nối giữa đạo và đời với vai trò thành 
viên trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn đồng hành cùng dân tộc 
bằng tinh thần phục vụ Đạo pháp, các thành viên của Ban Trị sự tỉnh, 
Ban Trị sự các huyện, thành phố; Tăng Ni và Phật tử toàn tỉnh đã tích 
cực tham gia các phong trào ích nước lợi dân, bảo vệ môi trường sinh 
thái, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh trên địa bàn khu dân cư; tích 
cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, xóa đói giảm ngèo, ủng hộ 
quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình thương, cứu trợ đồng bào bị 
thiên tai, nghèo khó, vùng sâu vùng xa; tham gia công tác phòng chống 
tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; động viên con em Phật tử hăng hái thi 
hành nghĩa vụ quân sự, bảo vệ môi trường...

Về công tác đoàn thể, Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh rất nhiệt tình 
tham gia các phong trào, đoàn thể, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, Hội 
Liên hiệp Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người 
cao tuổi... Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2016-
2021) có HT. Thích Quảng Hiển tham gia; thành viên Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh khóa V (nhiệm kỳ 2014-2019) có 04 thành viên tham gia: 
HT. Thích Quảng Hiển, NT. Thích nữ Như Như, ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa, 
ĐĐ. Thích Thiện Thuận; Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 và Ủy 
ban Mặt trận cấp huyện, thành phố và phường xã đều có các thành viên 
là Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử tham gia. Từ đó, xuất hiện nhiều tấm gương 
điển hình được Chính quyền tặng Bằng khen và Giáo hội tặng Bằng 
Tuyên dương công đức.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự PG tỉnh đã được Giáo hội 
và các Ban ngành tặng nhiều bằng khen như:

- Năm 2013: UBMTTQVN tỉnh tặng Bằng khen cho Ban Trị sự Phật 
giáo tỉnh BR-VT đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động từ thiện xã 
hội; UBND Tỉnh tặng Bằng khen cho Ban Trị sự đã có thành tích xuất 
sắc trong cuộc vận động xây dựng quỹ “đền ơn đáp nghĩa” và “vì người 
nghèo”;

- Năm 2016: UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể Ban Trị sự tỉnh 
đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “sống tốt 
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đời, đẹp đạo”;
- Năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017: Mỗi năm UBMTTQVN 

tỉnh đều có tặng Bằng khen cho tập thể Ban Trị sự và các cá nhân trong 
Ban Trị sự tỉnh;

- Năm 2012, 2015, 2016 Hội đồng Trị sự GHPGVN trao tặng nhiều 
Bằng Tuyên dương công đức, Bằng Công đức cho tập thể và các cá nhân 
của Ban Trị sự tỉnh;

- Năm 2013, 2014, 2015, 2016, Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban 
Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
cũng đã trao tặng nhiều Bằng Tuyên dương công đức cho tập thể Ban 
Trị sự, các Chuyên ban và cá nhân của Ban Trị sự tỉnh;

- Năm 2017: UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Ban Trị sự tỉnh đã có 
thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng quỹ “vì người nghèo”. 

III. NHẬN XÉT CHUNG: 
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh;
Kính thưa Đoàn Chủ tọa;
Kính thưa chư vị Khách quý và toàn thể Đại biểu.
Các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự PG tỉnh BR-VT nhiệm kỳ V 

dựa trên cơ sở đoàn kết các Hệ phái, hòa hợp thành viên Tăng Ni, tăng 
cường sức mạnh tập thể nên đã không ngừng củng cố và phát triển các 
mặt hoạt động. Từ đó, chúng ta có thể nhận xét khách quan về những ưu 
điểm và đánh giá trung thực những khuyết điểm đang tồn tại:

1.	 Những ưu điểm: 
Tỉnh BR-VT có số lượng Tăng Ni đứng thứ ba trên toàn quốc, Ban 

Trị sự tỉnh đã vận dụng nguồn trí tuệ tập thể của 500 Tăng Ni được bổ 
nhiệm ở các Chuyên ban và 114 Tăng Ni hoạt động ở Ban Trị sự Phật 
giáo 7 huyện, thành phố trong tỉnh, đã nghiễm nhiên trở thành cánh tay 
nối dài của Ban Trị sự tỉnh, triển khai các hoạt động Phật sự đạt được 
những thành tựu như sau: 

-	  Sự quan tâm, chỉ đạo của Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự tỉnh đã thực 
hiện hiệu quả các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự tỉnh, Ban Trị sự cấp 
huyện và các Chuyên ban.

-	Đường lối đổi mới, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước về tự 
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do tín ngưỡng; sự quan tâm hỗ trợ của các Cơ quan, Ban ngành lãnh đạo 
các cấp đã tạo nhiều thuận duyên để Ban Trị sự tiếp tục phát triển vững 
mạnh các mặt hoạt động Phật sự.

-	Văn phòng Ban Trị sự tỉnh đã được hệ thống hóa hành chính, điều 
chỉnh và tăng cường nhân sự hợp lý, phân nhiệm cụ thể nên đã tham 
mưu cho Ban Thường trực giải quyết hiệu quả nhiều Phật sự trọng đại.

-	Tổ chức học tập, hội thảo, hội nghị để quán triệt và phổ biến các 
Thông bạch, Thông tư, chỉ đạo, chủ trương, văn kiện của Giáo hội đến 
Ban Trị sự các huyện, thành phố và Tăng Ni toàn tỉnh.

-	Qua các Hội thảo GĐPT năm 2012, Hội thảo Tăng sự 2013, nhất là 
Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc năm 2015, uy tín của Ban Trị sự tỉnh 
ngày càng được khẳng định vững chắc trong khu vực và cả nước.

-	Phát huy thế mạnh số về lượng Tăng Ni, Ban Trị sự tỉnh đã chỉ đạo 
và bám sát các hoạt động từ thiện xã hội của Ban Trị sự các huyện, thành 
phố và các Tăng Ni, Tự viện trong tỉnh đạt kết quả đáng trân trọng.

-	Duy trì ổn định hoạt động 4 Bếp ăn tình thương tại các bệnh viện, 
các Trung tâm bảo trợ xã hội, phòng thuốc nam giúp những mảnh đời 
bất hạnh có cơ hội hòa nhập xã hội với cuộc sống an lành.

-	Trong bất kỳ tình huống nào trước sự phân hóa, chia rẽ và phá 
rối của một số người đố kỵ vì lợi ích nhóm, tập thể Tăng Ni và đồng bào 
Phật tử trong tỉnh vẫn luôn giữ lập trường kiên định, đoàn kết một lòng 
xây dựng và bảo vệ Đạo pháp, phục vụ nhân sinh.

2.	 Những khuyết điểm:
Bên cạnh những thành tựu đạt được, trong quá trình quản lý, điều 

hành các hoạt động Phật sự vẫn còn tồn đọng những khó khăn, hạn chế:
-	 Mặc dù nhân sự Ban Trị sự PG các huyện, thành phố đã được tăng 

cường nhưng hoạt động một vài nơi vẫn chưa thật sự được đồng bộ dẫn 
đến một số Phật sự triển khai chưa đạt kết quả như yêu cầu, từ đó xuất 
hiện khiếu kiện vượt cấp kéo dài, mâu thuẫn leo thang.

-	Một số Tăng Ni nhận thức chưa cao về Hiến chương, Luật pháp và 
các chủ trương của Giáo hội, chính sách của Nhà nước, chỉ đạo của Ban 
Trị sự tỉnh nên dẫn đến tình trạng lấn chiếm đất công, đất rừng phòng hộ; 
xây dựng trái phép, cư trú nhà dân, hoạt động mê tín, khất thực phi pháp.

-	 Vài cơ sở Tự viện đã tổ chức nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ trái phép, cơ 
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sở vật chất không đảm bảo vệ sinh, an toàn; chế độ ăn uống không đủ 
dinh dưỡng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đáng tiếc.

-	 Vẫn chưa có giải pháp khả thi cho dự án thành lập Chùa Tỉnh hội 
đặt làm trụ sở Văn phòng Ban Trị sự tỉnh tại thành phố Bà Rịa để tiện 
cho chư Tôn đức Tăng Ni các huyện, thành phố tham dự các phiên họp, 
sự kiện của Ban Trị sự tỉnh.

-	 Chưa thành lập được Ban Trị sự Phật giáo huyện Côn Đảo để triển 
khai các Phật sự đáp ứng nhu cầu tu học của bà con Phật tử địa phương, 
và nhu cầu hành hương tâm linh của du khách thập phương.

-	 Chưa có kế hoạch cụ thể tạo nguồn kinh tế tài chánh ổn định lâu 
dài nên việc triển khai thực hiện một số Phật sự vẫn còn hạn chế.

IV. KẾT LUẬN:
Chính nhờ đường lối đúng đắn, phù hợp với xu thế hội nhập và phát 

triển của xã hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT đã thành tựu được 
nhiều Phật sự trọng đại qua 5 năm hoạt động. Bên cạnh đó, sự lãnh đạo 
nhất quán với ý thức bảo vệ sự nghiệp đoàn kết hòa hợp các Hệ phái, 
tổng hợp sức mạnh trí tuệ của tập thể, tôn trọng quyền lợi hợp pháp và 
truyền thống tu học đúng chánh pháp của Tăng Ni chính là yếu tố cơ 
bản đưa các hoạt động Phật sự tỉnh nhà vươn lên và ngày càng ổn định, 
phát triển.

Ban Trị sự PG tỉnh mạnh dạn nhìn vào thực tế, đánh giá trung thực 
những thành công và hạn chế trong nhiệm kỳ qua để rút kinh nghiệm 
làm nền tảng cho nhận thức, xây dựng chương trình hoạt động Phật sự 
nhiệm kỳ tới hiệu quả hơn, thiết thực hơn góp phần chung tay cùng các 
giới vì một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Với niềm tin vào sức mạnh đoàn kết một lòng của Tăng Ni và Phật tử 
trong toàn tỉnh, Ban Trị sự PG tỉnh sẽ phát huy các thành quả Phật sự đã 
đạt được, tư duy tích cực về trách nhiệm và tâm nguyện dấn thân vì sự 
tồn vinh của Đạo pháp và Dân tộc, phấn đấu hoàn thành Chương trình 
hoạt động của Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ VI đề ra, tiếp tục sự nghiệp 
cao cả hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh.

            
                          BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
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CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

NHIỆM KỲ 2017 - 2022

- Kính thưa Đại hội,
- Kính thưa Quý Đại biểu.

Sau thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo 7 huyện, thành phố trong 
tỉnh trên cơ sở thực hiện cải cách hành chính, trẻ hóa lãnh đạo, Ban 
Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã lắng nghe và tiếp nhận sự góp ý, đánh 
giá tổng kết các công tác Phật sự của Ban Trị sự tỉnh, các Ban ngành trực 
thuộc cũng như Ban Trị sự cấp huyện nhằm phân tích, nhận định những 
nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến thành công và hạn chế đối 
với các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ qua.

Để kế thừa và phát quy những Phật sự đã thành tựu, đồng thời, bổ 
khuyết các Phật sự còn vướng mắc, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh sẽ 
vận dụng sự tập trung nguồn trí tuệ tập thể, vạch ra đường lối phù hợp 
với từng Phật sự, thích nghi với từng địa phương, hướng tới sự phát 
triển toàn diện, vững bền mọi công tác nhằm hoàn thiện các mục tiêu 
cho hoạt động Phật sự mang tính dân chủ trong tổ chức, kỷ cương trong 
phân nhiệm, thật tâm trong cống hiến và trách nhiệm trong thừa hành 
đối với chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022 như sau: 

I. TỔ CHỨC VÀ HÀNH CHÍNH
1. Phổ biến, triển khai nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn 

quốc Khóa VIII và Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 
2017 - 2022.

2. Triển khai Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017 - 2022 
và các văn kiện có liên quan của Ban Trị sự tỉnh đã ban hành.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn và bám sát các Chuyên ban tiến hành cơ cấu 
nhân sự với chương trình hoạt động nhiệm kỳ mới thật cụ thể và khoa 
học.
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4. Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành 
phố hệ thống hóa công tác phân nhiệm cụ thể và hành chính văn phòng.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ Ban Tăng sự tiếp tục tổ chức triển 
khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tăng sự toàn quốc năm 2016 và 
Thông tư 005/2016/TT.HĐTS ngày 15/01/2016 của Ban Thường trực 
Hội đồng Trị sự GHPGVN, tổ chức các Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành 
chính và bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì.

6. Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ Ban Giáo dục Tăng Ni tiếp tục xây 
dựng kế hoạch đào tạo Tăng tài trên cơ sở duy trì truyền thống trong 
thời hội nhập, tiến hành thủ tục nâng cấp Trường Trung cấp Phật học 
thành Trường Cao trung Phật học tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

7. Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát, Ban 
Pháp chế nghiên cứu các giải pháp khả thi giải quyết dứt điểm các khiếu 
kiện tồn đọng, vấn nạn khất thực phi pháp và Tăng Ni không ở các cơ 
sở Tự viện.

8. Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ Ban Hoằng pháp, Ban Hướng dẫn 
Phật tử định hướng về tổ chức các đạo tràng tu học và chương trình 
giảng dạy đúng với từng đối tượng trên cơ sở Tam tạng giáo điển chính 
thống của Phật giáo, phù hợp với trào lưu tiến hóa của xã hội; đồng thời, 
xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình Mùa hè xanh giáo dục học sinh, 
sinh viên sống có ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và 
xây dựng chương trình Đạo hiếu và Dân tộc hàng năm để giáo dục tinh 
thần hiếu nghĩa, tôn sư trọng đạo cho giới trẻ.

9. Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ Ban Phật giáo Quốc tế xây dựng và 
triển khai kế hoạch giao lưu văn hóa và giáo dục Phật giáo với tổ chức 
Phật giáo các nước trong khu vực.

10. Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát xây 
dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo, Hội nghị chuyên ngành đối với các vấn 
đề liên quan đến Hiến chương và Pháp luật trong hoạt động Phật sự.

11. Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ Ban Văn hóa, Ban Thông tin Truyền 
thông biên soạn bộ sách Lịch sử Phật giáo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Kỷ yếu 
Đại giới đàn - 30 năm, một chặng đường .

12. Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ Ban Nghi lễ tổ chức các Khóa bồi 
dưỡng kiến thức và kỹ năng về nghi lễ truyền thống Phật giáo các Hệ 
phái, các vùng miền.
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13. Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ Ban Kinh tế - Tài chánh nghiên cứu 
giải pháp kinh tế tự túc để chủ động hỗ trợ các hoạt động Phật sự của 
Ban Trị sự hiệu quả hơn.

14. Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ Ban Từ thiện - Xã hội, Ban Điều 
hành các Bếp ăn tình thương và các Trung tâm nhân đạo, nghiên cứu, 
xây dựng các chương trình từ thiện, xã hội mang tính thiết thực, hiệu 
quả, an toàn và bền vững lâu dài trên cơ sở phát huy tinh thần từ bi, vô 
ngã.

15. Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ Ban Thông tin Truyền thông xây 
dựng kế hoạch tổ chức Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ về Thông tin - Truyền 
thông để có được lực lượng nhân sự chuyên nghiệp hỗ trợ cho BTS Phật 
giáo tỉnh trong công tác tổ chức những sự kiện quan trọng của Giáo hội. 
Đồng thời phối hợp các Ban Thông tin - Truyền thông tại địa phương để 
phổ biến kịp thời những Phật sự của BTS Phật giáo tỉnh và những thông 
tin của T.Ư Giáo hội đến các sơ sở tự viện.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA CHUYÊN BAN
1. Ban Tăng sự
- Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động trong công tác phối hợp 

điều hành giữa Ban Tăng sự tỉnh với các Ban Kiểm soát, Ban Pháp chế 
về Ban Trị sự các huyện, thành phố;

- Phổ biến và triển khai các công tác: Tấn phong Giáo phẩm, tiếp tục 
thống kê lại số lượng Tăng Ni, Tự viện trong toàn tỉnh;

- Xây dựng đề án tổ chức Giới đàn trên cơ sở Giới luật, Nội quy Ban 
Tăng sự Trung ương và phù hợp với truyền thống hệ phái với thời gian 
hai năm một lần;

- Xây dựng kế hoạch triển khai xuống địa phương các vấn đề: bổ 
nhiệm trụ trì, quản lý Tự viện, an cư, xuất gia, thọ giới, cầu y chỉ sư, 
chuyển hoạt động tôn giáo, đăng ký hoạt động tôn giáo... theo từng yếu 
tố đặc thù của từng khu vực, hệ phái; 

- Hỗ trợ Phân ban Ni giới trong các hoạt động Phật sự quản lý, giáo 
dục Ni giới trong tỉnh.

2. Ban Giáo dục Tăng Ni:
- Áp dụng sách giáo khoa Trung cấp Phật học được Ban Giáo dục 
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Tăng Ni biên soạn mới vào chương trình giảng dạy cho Trường Trung 
cấp Phật học.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các 
Trường Trung cấp Phật học của các tỉnh, thành bạn về việc nâng cao 
chất lượng đào tạo.

- Tiến hành thủ tục chuyển đổi Trường Trung cấp Phật học thành 
Trường Cao Trung Phật học hoặc liên thông với Học viện Phật giáo Việt 
Nam tại Tp. HCM để trở thành Phân viện.

- Quan tâm, giúp đỡ Ban Trị sự các huyện, thành phố củng cố và 
thành lập các lớp Sơ cấp Phật học theo nhu cầu thực tế được phát triển 
tốt.

- Hỗ trợ và theo dõi các Tăng Ni sinh đang theo chương trình đào 
tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ để kịp thời giới thiệu bổ sung tham gia các hoạt động 
Phật sự của tỉnh theo nhu cầu và trình độ chuyên môn. 

3. Ban Hoằng pháp
- Phối hợp với Ban Hướng dẫn Phật tử xây dựng kế hoạch tổ chức và 

duy trì các đạo tràng tu học theo từng pháp môn chính thống của Phật 
giáo trên nền tảng Tam tạng giáo điển.

- Duy trì và phát triển những buổi thuyết giảng tại các Giảng đường, 
Đạo tràng Tu Bát quan trai, khóa tu Phật thất, Một ngày an lạc và các lớp 
Giáo lý tại các Tự viện trong tỉnh.

- Phối hợp với Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Tăng Ni và Ban Trị sự các 
huyện, thành phố tổ chức Hội thi diễn giảng cho hành giả an cư tại các 
trường hạ toàn tỉnh mỗi năm.

- Phối hợp với Ban Giáo dục Tăng Ni, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban 
Văn hóa, Ban Thông tin Truyền thông tổ chức biên soạn bộ sách Giáo lý 
Phật học.

4. Ban Hướng dẫn Phật tử
- Thống kê các đạo tràng, số lượng Phật tử quy y Tam bảo, Phật tử 

dân tộc toàn tỉnh;
- Hướng dẫn và khuyến khích các Phật tử hưởng ứng chương trình 

Phật hóa gia đình dưới hình thức tổ chức Lễ Hằng thuận tại các Tự viện;
- Tổ chức các chương trình Hội thảo, Hội nghị chuyên ngành, diễn 

đàn Phật pháp nhằm hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc của Phật tử 
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về việc tham gia tu tập tại các cơ sở, tự viện; 
- Củng cố, tạo điều kiện giúp đỡ các Phân ban đã thành lập, thành 

lập Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử và Phân ban Phật tử Dân tộc để có 
sự phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Phật sự;

- Phối hợp với Ban Trị sự các huyện, thành phố củng cố, hướng dẫn 
và tạo điều kiện thành lập các Gia đình Phật tử sinh hoạt hợp pháp tại 
các Tự viện; 

- Phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN Tp. Vũng Tàu và Tp. Bà Rịa xây 
dựng Kế hoạch tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi giúp các sinh 
viên, học sinh trong mùa tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.

5. Ban Nghi lễ
- Phổ biến chương trình hoạt động của Ban Nghi lễ Trung ương;
- Xây dựng kế hoạch mở các Khóa giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức về 

nghi lễ cho Tăng Ni, Phật tử tại các huyện, thành phố;
- Hỗ trợ Ban Trị sự tỉnh, Ban Tăng sự thực hiện nghi lễ cho các Đại 

giới đàn và các hoạt động về Nghi lễ cho Ban Nghi lễ.

6. Ban Văn hóa
- Phối hợp với Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Tăng Ni, Ban Hoằng pháp, 

Ban Thông tin Truyền thông xây dựng và thực hiện đề án biên tập bộ 
sách Những ngôi chùa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Hành trạng các bậc danh 
tăng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

- Xây dựng kế hoạch Tổ chức Hội thảo Bà Rịa-Vũng Tàu, Phật giáo 
xưa và nay;

- Xây dựng kế hoạch thống kê, bảo tồn và phát huy các di sản Văn 
hóa Phật giáo cấp Quốc gia và cấp tỉnh;

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thư viện Phật giáo tại các huyện, thành 
phố.

7. Ban Kinh tế Tài chính
- Xây dựng kế hoạch tổ chức kinh tế tự túc để hỗ trợ Ban Trị sự triển 

khai hiệu quả các hoạt động Phật sự;
- Xây dựng kế hoạch vận động Tăng Ni, Phật tử các Tự viện cúng 

dường Công đức phí hàng tháng cho các hoạt động Phật sự của Ban Trị 
sự tỉnh.
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8. Ban Từ thiện - Xã hội
- Phối hợp với Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát, Ban Pháp chế, Ban Thông 

tin Truyền thông xây dựng kế hoạch thăm viếng, thẩm tra các Trung tâm 
xã hội để có hướng đề xuất, giải quyết cụ thể các vi phạm về chế độ an 
sinh, vệ sinh an toàn cho các đối tượng được bảo trợ của Trung tâm;

- Củng cố, phát triển hệ thống các Bếp ăn tình thương tại các bệnh 
viện và nhân rộng đến các Tự viện.

- Xây dựng kế hoạch vận động Tăng Ni, Phật tử thành lập các hình 
thức từ thiện như sau: Trường Mầm non (mẫu giáo), Lớp học tình 
thương, Trung tâm dạy nghề; Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, trẻ em 
khuyết tật; quán chay từ thiện; Tuệ Tĩnh đường, phòng khám và phát 
thuốc v.v. tại các huyện, thành phố.

- Vận động Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước xây dựng nhà Đại 
đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, xây cầu; ủng hộ chương trình 
đem lại ánh sáng cho bệnh nhân đục thủy tinh thể, cứu trợ đồng bào bị 
thiên tai, bảo hiểm cho người nghèo.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện các 
chương trình bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; nghiên cứu 
và xây dựng Trung tâm tư vấn và chương trình phòng chống HIV/AIDS.

9. Ban Phật giáo Quốc tế
- Phối hợp với Ban Hoằng pháp, Ban Từ thiện Xã hội quan tâm và hỗ 

trợ cho đồng bào Phật tử Việt Nam đang gặp hoàn cảnh khó khăn tại các 
nước: Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Lào, Campuchia.

- Quan tâm đến việc đón tiếp các phái đoàn Phật giáo bạn, các tổ 
chức Phật giáo quốc tế và các đoàn khách nước ngoài đến thăm hữu 
nghị Ban Trị sự tỉnh.

10. Ban Pháp chế
- Triển khai các chủ trương về chuyên môn của Ban Pháp chế Trung 

ương.
- Tham mưu cho Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh trong công tác 

giải quyết khiếu kiện liên quan đến Tăng Ni, Tự viện, nhân sự các cấp 
Giáo hội; 

- Phối hợp với Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát tổ chức Hội thảo, Hội 
nghị chuyên đề về Pháp chế và Kiểm soát Tăng Ni thời hiện đại.
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11. Ban Kiểm soát:
- Triển khai các chủ trương, hoạt động của Ban Kiểm soát Trung 

ương.
- Phối hợp với Ban Tăng sự, Ban Pháp chế nghiên cứu phương án 

khả thi và đề xuất với Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh giải quyết một 
số vụ việc liên quan đến cơ sở Tự viện, Tăng Ni và Phật tử còn tồn đọng.

- Phối hợp với Văn phòng Ban Trị sự tỉnh nghiên cứu, đề xuất các giải 
pháp tối ưu đối với những vấn đề quan trọng trong quản lý, điều hành 
Phật sự của Ban Trị sự tỉnh theo quy định của Hiến chương GHPGVN và 
Pháp luật Nhà nước.

12. Ban Thông tin - Truyền thông:
- Phối hợp với Ban Hoằng pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử xây dựng 

đề án Tổ chức chương trình Đạo hiếu và Dân tộc hàng năm;
- Phối hợp với Ban Hoằng pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Từ 

thiện xã hội tổ chức các hoạt động chính như: Quy y Tam bảo cho đồng 
bào dân tộc, Tôn vinh các tấm gương hiếu thảo, vượt khó...

- Tiếp tục quản lý, điều hành, biên tập hiệu quả cổng thông tin của 
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; tăng cường phối hợp cùng các website, Tạp 
chí Phật giáo để trao đổi chương trình, mở rộng phạm vi truyền thông 
Phật giáo phục vụ công tác hoằng dương Phật pháp và phối hợp xử lý 
khủng hoảng truyền thông.

   Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VI 
là Đại hội của sự chuyển giao, kế thừa và ổn định mang tính trẻ hóa và 
dấn thân vì sự nghiệp chung của Đạo pháp và dân tộc. Hy vọng rằng, 
Tăng Ni, Phật tử toàn tỉnh sẽ đoàn kết và hết lòng chung tay triển khai 
thành công các chương trình Phật sự đã định hướng dưới ánh sáng Nghị 
quyết Đại hội của tỉnh nhà, góp phần trang nghiêm Giáo hội, phồn vinh 
đất nước.

BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
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SỐ TT HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH NĂM SINH THỌ GIỚI HKTT

I.  HÒA THƯỢNG

1 Lê Tấn Quang Thích Trừng Ninh 1930 1962 Chùa Quảng Thành -xã Quảng Thành-CĐức

2 Võ Văn Diệp Thích Bửu Minh 1941 1966 Tổ đình Thiên Thai-Tam Phước-Long Điền

3 Nguyễn Ngọc Anh Thích Pháp Khai 1947 1967 Tịnh thất Phước Long-Xà Bang-Châu Đức

4 Nguyễn Văn Não Thích Giác Hạnh 1937 1968 Chùa Hội Phước-F.Phước Nguyên-TP.Bà Rịa

5 Trần Thành Thích Chơn Dung 1948 1971 Vạn Hạnh-TT.Phú Mỹ-Tân Thành

6 Võ Văn Hiển Thích Minh Hiển 1941 1971 Tu viện Bát Nhã-TT.Phú Mỹ-Tân Thành

7 Huỳnh Tài Thích Thiện Năng 1936 1972 Chùa Quan Âm Các-F5-TP. Vũng Tàu

8 Đặng Như Tri Thích Giải Thiện 1940 1973 Chùa Huệ Minh-xã Mỹ Xuân-Tân Thành

9 Mai Sơn Hải Thích Nhuận Hải 1942 1973 Chùa Hương Tích-TT.Phú Mỹ-Tân Thành

10 Nguyễn Văn Hoành Thích Minh Thuận 1952 1973 Chùa Giác Hoằng xã Sông Xoài-TânThành

II.  THƯỢNG TỌA

11 Nguyễn Bá Thiện Thích Hạnh Mỹ 1938 1969 Chùa Huệ Minh xã Mỹ Xuân-Tân Thành

12 Nguyễn Văn Chương Thích Nguyên Tiềm 1942 1970 Chàu Thiên Long, Châu Pha, Tân Thành

13 Dương Bằng Thích Từ Tri 1953 1977 Chùa Lạc Bang-xã Xà Bang-Châu Đức

14 Đỗ Trọng Phú Thích Nguyên Chơn 1956 1980 Chùa Viên Quang xã Suối Nghệ-Châu Đức

15 Bùi Văn Tư Thích Nhuận Như 1962 1980 TT.Phú Mỹ-Tân Thành         .

16 Đặng Phước Đức Thích Thông Thiền 1954 1980 TV.Chơn Không-F6-TP. Vũng Tàu

17 Nguyễn Thuần Thích Minh Thiện 1963 1981 Tu viện Vạn Hạnh-TT.Phú Mỹ-Tân Thành

18 Lê Kim Hiển Thích Nhuận Pháp 1953 1981 Chùa Phước Quang-TT.Phú Mỹ-Tân Thành

19 Nguyễn Hòa Bình Thích Thông Luận 1954 1984 TV.Trúc Lâm Chân Nguyên-TT.Phước Hải

20 Nguyễn Thành Châu Thích Chánh Minh 1953 1985 Số 44-Nguyễn Bỉnh Khiêm-F3-TP.Vũng Tàu

DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG - NI               ĐƯỢC TẤN PHONG GIÁO PHẨM NĂM 2012

Theo Quyết định số: 001/QĐ/HĐCM ngày 27/12/2012 
của Hội đồng Chứng Minh Trung ương GHPGVN
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11 Nguyễn Bá Thiện Thích Hạnh Mỹ 1938 1969 Chùa Huệ Minh xã Mỹ Xuân-Tân Thành

12 Nguyễn Văn Chương Thích Nguyên Tiềm 1942 1970 Chàu Thiên Long, Châu Pha, Tân Thành

13 Dương Bằng Thích Từ Tri 1953 1977 Chùa Lạc Bang-xã Xà Bang-Châu Đức

14 Đỗ Trọng Phú Thích Nguyên Chơn 1956 1980 Chùa Viên Quang xã Suối Nghệ-Châu Đức

15 Bùi Văn Tư Thích Nhuận Như 1962 1980 TT.Phú Mỹ-Tân Thành         .

16 Đặng Phước Đức Thích Thông Thiền 1954 1980 TV.Chơn Không-F6-TP. Vũng Tàu

17 Nguyễn Thuần Thích Minh Thiện 1963 1981 Tu viện Vạn Hạnh-TT.Phú Mỹ-Tân Thành

18 Lê Kim Hiển Thích Nhuận Pháp 1953 1981 Chùa Phước Quang-TT.Phú Mỹ-Tân Thành

19 Nguyễn Hòa Bình Thích Thông Luận 1954 1984 TV.Trúc Lâm Chân Nguyên-TT.Phước Hải

20 Nguyễn Thành Châu Thích Chánh Minh 1953 1985 Số 44-Nguyễn Bỉnh Khiêm-F3-TP.Vũng Tàu

DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG - NI               ĐƯỢC TẤN PHONG GIÁO PHẨM NĂM 2012
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21 Phan Vĩnh Phong Thích Giác Trí 1965 1986 Chùa Hộ Pháp-F5- TP. Vũng Tàu

22 Nguyễn Thanh Tâm Thích Minh Hạnh 1964 1987 Chùa Phước Hải-F.Thắng Tam-TP.Vũng Tàu

23 Nguyễn Văn Lũy Thích Thông Nhẫn 1955 1988 TV.Chơn Không- F6- TP.Vũng Tàu

24 Trần Văn Chí Thích Thiện Chí 1967 1988 Niết Bàn Tịnh Xá-F2-TP. Vũng Tàu

25 Phạm Văn Thân Thích Giác Quảng 1967 1989 Chùa Kim Long xã Kim Long-Châu Đức

26 Quách Thành Sattha Thích Cittappànnò 1970 1991 Chùa Nam Sơn-F6-TP. Vũng Tàu

III.  NI TRƯỞNG

27 Lê Thị Hương Thích nữ Nguyên Dung 1925 1945 Chùa Linh Bửu-TT.Phú Mỹ -Tân Thành

28 Lê Thị Huê Thích nữ Chơn Hảo 1934 1961 Tu viện Vạn Liên-Hạ Long –TP.Vũng Tàu

29 Nguỵễn Thị Yến Thu Thích nữ Khai Liên 1942 1964 TX.Ngọc Bích-F1-TP.Vũng Tàu 

30 Dương Thị Mười Thích nữ Kha Liên 1946 1965 Tạm trú TX.Ngọc Sơn Dinh-Tân Thành

31 Lê Thị Ngọc Hiệp Thích nữ Như Bửu 1938 1970 Chùa Kiều Đàm-Tân Hạnh-TT.PhúMỹ-Tân 
Thành

32 Trần Thụy Thanh Liên Thích nữ Thanh Liên 1945 1970 Tân Hòa-Tân Thành

33 Mai Thị Hai Thích nữ Diệu Thiện 1934 1971 Quan Âm Ni Viện-F.Thắng Tam-TP.Vũng Tàu

34 Đồng Thị Hường Thích nữ Phát Liên 1941 1971 TX.Ngọc Đức-F6-TP.Vũng Tàu

35 Lâm Thị Huỳnh Mai Thích nữ Mai Liên 1946 1971 TX.Ngọc Lâm-TT.Long Hải-Long Điền

36 Trần Thị Hải Thích nữ Như Lý 1930 1972 Chùa Phổ Đà số 325 Trần Phú- F5-TP.
VũngTàu

37 Nguyễn Thị Lê Thích nữ Quảng Bình 1935 1974 Chùa Thích Ca số 57A Mạc Đỉnh Chi-F4-TPVT

38 Công Tằng Tôn Nữ Xuân Tứ Thích nữ Chí Liên 1930 1975 Tịnh xá Ngọc Hải, TT.Long Hải-Long Điền

39 Nguyễn Thị Hường Thích nữ Tâm Liên 1941 1975 Tịnh xá Ngọc Hải, TT.Long Hải-Long Điền

IV.  NI SƯ

40 Võ Thị Tuyết Thích nữ Tâm Từ 1930 1962 Tịnh xá An Lạc, Long Hải, Long Điền

41 Mã Thị Ghết Thích nữ Như Như 1948 1970 Ni viện Thiện Hòa-Tân Thành

42 Bùi Thị Bích Hương Thích nữ Tâm Sự 1947 1975 Tịnh thất Bảo Duyên, Xã Suối Nghệ-Châu 
Đức

43 Nguyễn Thị Lưu Thích nữ Như Phương 1952 1975 Tạm trú chùa Viên Thành –Tân Thành
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35 Lâm Thị Huỳnh Mai Thích nữ Mai Liên 1946 1971 TX.Ngọc Lâm-TT.Long Hải-Long Điền

36 Trần Thị Hải Thích nữ Như Lý 1930 1972 Chùa Phổ Đà số 325 Trần Phú- F5-TP.
VũngTàu

37 Nguyễn Thị Lê Thích nữ Quảng Bình 1935 1974 Chùa Thích Ca số 57A Mạc Đỉnh Chi-F4-TPVT

38 Công Tằng Tôn Nữ Xuân Tứ Thích nữ Chí Liên 1930 1975 Tịnh xá Ngọc Hải, TT.Long Hải-Long Điền
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44 Phạm Thị Nương Thích nữ Giác Liên 1948 1975 TT.Phú Mỹ-Tân Thành

45 Nguyễn Thị Hạnh Thích nữ Hạnh Tùng 1943 1977 Chùa Vạn Đức-TT.Phú Mỹ -Tân Thành

46 Lê Thị Cam Thích nữ Thị Mật 1920 1979 Chùa Long Hoa-TT.Long Điền-Long Điền

47 Nguyễn Thị Hợi Thích nữ Hạnh Tấn 1952 1980 TT.Hạnh Tấn-TT.Phú Mỹ- Tân Thành

48 Phạm Minh Huệ Thích nữ Tâm Huệ 1963 1980 Chùa Thường Hạnh-TT.Long Hải-Long Điền

49 Huỳnh Thị Khá Thích nữ Diệu Tấn 1946 1981 Chùa Thiện Quang-TT.Long Điền-LongĐiền

50 Tống Thị Mai Thích nữ Như Hoa 1945 1981 Chùa Bảo Hải-F.Long Tâm TP.Bà Rịa

51 Nguyễn Thị Trà Thích nữ Hạnh Như 1950 1981 Chùa Vạn Phước-TT.Phú Mỹ-Tân Thành

52 Lê Thị Sang Thích nữ Minh Nguyệt 1953 1981 TT.Hoàng Mai-TT.Phú Mỹ -Tân Thành

53 Nguyễn Thị Quý Thích nữ Tịnh Duyên 1950 1981 Thôn Vạn Hạnh-TT.Phú Mỹ-Tân Thành

54 Nguyễn Thị Bảy Thích nữ Hạnh Ý 1956 1980 TT.Bảo Tịnh-TT.Phú Mỹ- Tân Thành

55 Nguyễn Thị Huế Thích nữ Tâm Nguyệt 1960 1981 Chùa Phổ Hiền-TT.Phú Mỹ -Tân Thành

56 Lê Thị Liên Thích nữ Diệu Bình 1949 1981 TT.Tường Vân-TT.Phú Mỹ -Tân Thành

57 Hứa Thị Yến Thích nữ Chơn Tịnh 1943 1981 Chùa Bảo Hải-TT.Phú Mỹ- Tân Thành

58 Tăng Thị Phổ Thích nữ Đồng Huy 1963 1981 Thiền tự Hiện Quang-TT. Phú Mỹ-Tân Thành

59 Võ Thị Thu Hồng Thích nữ Đồng Liên 1960 1981 TT.Hương Lâm-TT.Phú Mỹ-Tân Thành

60 Lại Tố Lan Thích nữ Như Diên 1957 1981 Ni viện Thiện Hòa- Tân Thành

61 Huỳnh Thị Hoa Thích nữ Quảng Đàm 1962 1981 Chùa Từ Hiếu-TT.Phú Mỹ- Tân Thành

62 Lê Thị Vân Thích nữ Sang Liên 1955 1982 TX.Ngọc Lâm-TT.Long Hải-Long Điền

63 Nguyễn Hà Xuân Duyên Thích nữ Phấn Liên 1962 1982 TX.Ngọc Phước-F.Long Tâm-TP.Bà Rịa

64 Nguyễn Thị Liên Thích nữ Tịnh Nhẫn 1958 1984 TT.Diệu Nghiêm-TT.Phú Mỹ-Tân Thành

65 Bùi Thị Nhạn Thích nữ Tâm Không 1957 1984 Chùa Bửu Tích-TT.Phú Mỹ -Tân Thành

66 Phan Thị Phúc Thích nữ Tâm Pháp 1964 1984 Chùa Bửu Tích-TT.Phú Mỹ -Tân Thành

67 Phạm Thị Ninh Thích nữ Thuần Hòa 1946 1984 TV.Huệ Chiếu-Tân Thành (Phước Thái)

68 Nguyễn Thị Chua Thích nữ Tịnh Nhẫn 1951 1984 TT.Bảo Châu-TT.Phú Mỹ- Tân Thành

69 Lê Thị Chín Thích nữ Như Phẩm 1941 1984 Chùa Quy Sơn-F5-TP. Vũng Tàu

70 Nguyễn Hồng Vân Thích nữ Hạnh Điềm 1943 1984 115/64/7 Lê Lợi-F6- TP. Vũng Tàu
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44 Phạm Thị Nương Thích nữ Giác Liên 1948 1975 TT.Phú Mỹ-Tân Thành

45 Nguyễn Thị Hạnh Thích nữ Hạnh Tùng 1943 1977 Chùa Vạn Đức-TT.Phú Mỹ -Tân Thành
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49 Huỳnh Thị Khá Thích nữ Diệu Tấn 1946 1981 Chùa Thiện Quang-TT.Long Điền-LongĐiền
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53 Nguyễn Thị Quý Thích nữ Tịnh Duyên 1950 1981 Thôn Vạn Hạnh-TT.Phú Mỹ-Tân Thành

54 Nguyễn Thị Bảy Thích nữ Hạnh Ý 1956 1980 TT.Bảo Tịnh-TT.Phú Mỹ- Tân Thành

55 Nguyễn Thị Huế Thích nữ Tâm Nguyệt 1960 1981 Chùa Phổ Hiền-TT.Phú Mỹ -Tân Thành

56 Lê Thị Liên Thích nữ Diệu Bình 1949 1981 TT.Tường Vân-TT.Phú Mỹ -Tân Thành

57 Hứa Thị Yến Thích nữ Chơn Tịnh 1943 1981 Chùa Bảo Hải-TT.Phú Mỹ- Tân Thành

58 Tăng Thị Phổ Thích nữ Đồng Huy 1963 1981 Thiền tự Hiện Quang-TT. Phú Mỹ-Tân Thành

59 Võ Thị Thu Hồng Thích nữ Đồng Liên 1960 1981 TT.Hương Lâm-TT.Phú Mỹ-Tân Thành

60 Lại Tố Lan Thích nữ Như Diên 1957 1981 Ni viện Thiện Hòa- Tân Thành

61 Huỳnh Thị Hoa Thích nữ Quảng Đàm 1962 1981 Chùa Từ Hiếu-TT.Phú Mỹ- Tân Thành

62 Lê Thị Vân Thích nữ Sang Liên 1955 1982 TX.Ngọc Lâm-TT.Long Hải-Long Điền

63 Nguyễn Hà Xuân Duyên Thích nữ Phấn Liên 1962 1982 TX.Ngọc Phước-F.Long Tâm-TP.Bà Rịa

64 Nguyễn Thị Liên Thích nữ Tịnh Nhẫn 1958 1984 TT.Diệu Nghiêm-TT.Phú Mỹ-Tân Thành

65 Bùi Thị Nhạn Thích nữ Tâm Không 1957 1984 Chùa Bửu Tích-TT.Phú Mỹ -Tân Thành

66 Phan Thị Phúc Thích nữ Tâm Pháp 1964 1984 Chùa Bửu Tích-TT.Phú Mỹ -Tân Thành

67 Phạm Thị Ninh Thích nữ Thuần Hòa 1946 1984 TV.Huệ Chiếu-Tân Thành (Phước Thái)

68 Nguyễn Thị Chua Thích nữ Tịnh Nhẫn 1951 1984 TT.Bảo Châu-TT.Phú Mỹ- Tân Thành

69 Lê Thị Chín Thích nữ Như Phẩm 1941 1984 Chùa Quy Sơn-F5-TP. Vũng Tàu

70 Nguyễn Hồng Vân Thích nữ Hạnh Điềm 1943 1984 115/64/7 Lê Lợi-F6- TP. Vũng Tàu
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71 Trần Mỹ Lệ Thích nữ Hạnh Bình 1957 1984 Chùa Bảo Hải-F.Long Tâm –TP.Bà Rịa

72 Nguyễn Thị Chiến Thích nữ Quảng Thắng 1947 1984 Chùa Thích Ca 2-F.Long Hương-TP.Bà Rịa

73 Lê Kim Thanh Thích nữ Diệu Nhã 1938 1984 Chùa Thích Ca 1-F.Long Hương-TP.Bà Rịa

74 Trần Thị Ngọc Sương Thích nữ Dũng Liên 1956 1985 TX.Ngọc Hương-F2-TP. Vũng Tàu

75 Hà Thị Xê Thích nữ Chơn Như 1954 1987 TT.Bửu Ngọc Liên-xã Tân Hưng-TP.Bà Rịa

76 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Thích nữ Như Hằng 1963 1988 C.Dược Sư, 828/10/25 Bình Giã-F11-TPVT

77 Trần Ngọc Thúy Thích nữ Hóa Liên 1963 1988 QuanÂm Ni Viện số 360 Trần Phú-F5-TPVT

78 Lâm Thị Thu Hồng Thích nữ Như Phúc 1961 1988 Chùa Bửu Long-Phước Hải –Đất Đỏ

DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG ĐƯỢC TRUY                    PHONG GIÁO PHẨM  HÒA THƯỢNG NĂM 2013

Truy phong theo Quyết định số: 003/QĐ/HĐCM 
ngày 27/02/2013 

của Hội đồng Chứng Minh Trung ương Giáo hội.

SỐ TT HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH NĂM SINH THỌ GIỚI HKTT

1 Nguyễn Văn Xứng Thích Trí Hiếu 1949 1979 Chùa Bảo An, xã An Ngãi, huyện Long 
Điền

DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC NI ĐƯỢC TẤN                   PHONG GIÁO PHẨM NI TRƯỞNG NĂM 2014

Tấn phong theo công văn số: 008/CV.HĐTS 
ngày 17/03/2014 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, 

V/v Tấn phong Ni sư Thích nữ Như Như 
lên hàng Giáo phẩm Ni trưởng.

SỐ TT HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH NĂM SINH THỌ GIỚI HKTT

1 Mã Thị Ghết Thích nữ Như Như 1948 1970 Ni viện Thiện Hòa, Phú Mỹ, Tân Thành
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71 Trần Mỹ Lệ Thích nữ Hạnh Bình 1957 1984 Chùa Bảo Hải-F.Long Tâm –TP.Bà Rịa

72 Nguyễn Thị Chiến Thích nữ Quảng Thắng 1947 1984 Chùa Thích Ca 2-F.Long Hương-TP.Bà Rịa

73 Lê Kim Thanh Thích nữ Diệu Nhã 1938 1984 Chùa Thích Ca 1-F.Long Hương-TP.Bà Rịa

74 Trần Thị Ngọc Sương Thích nữ Dũng Liên 1956 1985 TX.Ngọc Hương-F2-TP. Vũng Tàu

75 Hà Thị Xê Thích nữ Chơn Như 1954 1987 TT.Bửu Ngọc Liên-xã Tân Hưng-TP.Bà Rịa

76 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Thích nữ Như Hằng 1963 1988 C.Dược Sư, 828/10/25 Bình Giã-F11-TPVT

77 Trần Ngọc Thúy Thích nữ Hóa Liên 1963 1988 QuanÂm Ni Viện số 360 Trần Phú-F5-TPVT

78 Lâm Thị Thu Hồng Thích nữ Như Phúc 1961 1988 Chùa Bửu Long-Phước Hải –Đất Đỏ

DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG ĐƯỢC TRUY                    PHONG GIÁO PHẨM  HÒA THƯỢNG NĂM 2013

Truy phong theo Quyết định số: 003/QĐ/HĐCM 
ngày 27/02/2013 

của Hội đồng Chứng Minh Trung ương Giáo hội.

SỐ TT HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH NĂM SINH THỌ GIỚI HKTT

1 Nguyễn Văn Xứng Thích Trí Hiếu 1949 1979 Chùa Bảo An, xã An Ngãi, huyện Long 
Điền

DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC NI ĐƯỢC TẤN                   PHONG GIÁO PHẨM NI TRƯỞNG NĂM 2014

Tấn phong theo công văn số: 008/CV.HĐTS 
ngày 17/03/2014 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, 

V/v Tấn phong Ni sư Thích nữ Như Như 
lên hàng Giáo phẩm Ni trưởng.

SỐ TT HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH NĂM SINH THỌ GIỚI HKTT

1 Mã Thị Ghết Thích nữ Như Như 1948 1970 Ni viện Thiện Hòa, Phú Mỹ, Tân Thành
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DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG - NI                    ĐƯỢC TẤN PHONG GIÁO PHẨM NĂM 2015

Tấn phong theo công văn số: 049/CV.HĐTS 
ngày 02/02/2015 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, 

V/v Tấn phong Giáo phẩm Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư.

SỐ TT HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH NĂM SINH THỌ GIỚI HKTT

I.	 THƯỢNG TỌA

1 Võ Phú Hải Thích An Trụ 1961 1990 Chùa Quan Âm Phật Đài, Tp. Vũng Tàu

2 Dương Đình Thành Thích Trừng Kỉnh 1949 1975 Tịnh thất Quảng Phước, Châu Đức

II.	 NI TRƯỞNG

3 Hà Thị Mai Thích nữ Như Thiền 1942 1975 Chùa Kim Liên, Tp.Vũng Tàu

III.	 NI SƯ

5 Lưu Thị Ngọc Minh Thích nữ Hạnh Quán 1950 1990 TV Chơn Không, Tp.Vũng Tàu

6 Võ Thị Xử Thích nữ Như Nguyện 1925 1981 Chùa Phước Thành, Tp.Vũng Tàu

7 Lê Thị Lệ Em Thích nữ Huệ Thảo 1966 1989 Chùa Pháp Thắng, Tp.Vũng Tàu

8 Sử Ngọc Linh Thích nữ Như Tín 1957 1988 Chùa Quy Sơn, Tp.Vũng Tàu

9 Hoàng Thị Chanh Thích nữ Nhựt Hạnh 1963 1990 Chùa Viên Hưng, Xuyên Mộc

10 Nguyễn Như Mai Thích nữ Vạn Liên 1956 1990 Tịnh thất Vạn Đông, Châu Đức

11 Mai Thị Được Thích nữ Đông Liên 1962 1990 Tịnh thất Vạn Đông, Châu Đức

12 Nguyễn Thị Bích Liên Thích nữ Như Phước 1955 1977 Chùa Phước Châu, Châu Đức

13 Nguyễn Thị Nguyệt Thích nữ Chơn Huệ 1961 1990 Tịnh xá Quan Âm, Châu Đức
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DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG - NI                    ĐƯỢC TẤN PHONG GIÁO PHẨM NĂM 2015

Tấn phong theo công văn số: 049/CV.HĐTS 
ngày 02/02/2015 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, 

V/v Tấn phong Giáo phẩm Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư.

SỐ TT HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH NĂM SINH THỌ GIỚI HKTT

I.	 THƯỢNG TỌA

1 Võ Phú Hải Thích An Trụ 1961 1990 Chùa Quan Âm Phật Đài, Tp. Vũng Tàu

2 Dương Đình Thành Thích Trừng Kỉnh 1949 1975 Tịnh thất Quảng Phước, Châu Đức

II.	 NI TRƯỞNG

3 Hà Thị Mai Thích nữ Như Thiền 1942 1975 Chùa Kim Liên, Tp.Vũng Tàu

III.	 NI SƯ

5 Lưu Thị Ngọc Minh Thích nữ Hạnh Quán 1950 1990 TV Chơn Không, Tp.Vũng Tàu

6 Võ Thị Xử Thích nữ Như Nguyện 1925 1981 Chùa Phước Thành, Tp.Vũng Tàu

7 Lê Thị Lệ Em Thích nữ Huệ Thảo 1966 1989 Chùa Pháp Thắng, Tp.Vũng Tàu

8 Sử Ngọc Linh Thích nữ Như Tín 1957 1988 Chùa Quy Sơn, Tp.Vũng Tàu

9 Hoàng Thị Chanh Thích nữ Nhựt Hạnh 1963 1990 Chùa Viên Hưng, Xuyên Mộc

10 Nguyễn Như Mai Thích nữ Vạn Liên 1956 1990 Tịnh thất Vạn Đông, Châu Đức

11 Mai Thị Được Thích nữ Đông Liên 1962 1990 Tịnh thất Vạn Đông, Châu Đức

12 Nguyễn Thị Bích Liên Thích nữ Như Phước 1955 1977 Chùa Phước Châu, Châu Đức

13 Nguyễn Thị Nguyệt Thích nữ Chơn Huệ 1961 1990 Tịnh xá Quan Âm, Châu Đức
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DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG - NI                   ĐƯỢC TẤN PHONG GIÁO PHẨM NĂM 2016

Tấn phong theo công văn số: 027/CV.HĐTS ngày 09/01/2017 
của Hội đồng Trị sự GHPGVN, V/v Tấn phong Giáo phẩm 

tại Hội nghị kỳ 5 Khóa VII Hội đồng Trị sự GHPGVN.
	

STT HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH NĂM SINH THỌ GIỚI NƠI THƯỜNG TRÚ 

I.  HÒA THƯỢNG
Lê Văn Quang Thích Thiện Hồng 1945 1970 Tổ Đình Linh Sơn, Tân Hòa Tân Thành
Nguyễn Kế Hoạch Thích Tịnh Hải 1954 1976 Tịnh Thất Thái Hư, Phú Mỹ, Tân Thành
Nguyễn Hải Long Thích Tịnh Viên 1947 1971 Long Hòa Cổ Tự, Long Điền, 

II.  THƯỢNG TỌA  
Diệp Văn Thành Thích Minh Tâm 1953 1991 TX Minh Tâm, Tân Hòa, Tân Thành
Diệp Văn Minh Thích Giác Tiến 1956 1980 TX Chuẩn Đề, Mỹ Xuân, Tân Thành
Nguyễn Văn Sang Thích Trung Độ 1954 1983 Thiền tự Quy Sơn, Tân Hòa, Tân Thành

III.  NI TRƯỞNG
Nguyễn Thị Lưu Thích nữ Như Phương 1952 1976 Chùa Viên Thành, Phú Mỹ, Tân Thành
Lê Thị Ngọc Hoa Thích nữ Như Liên 1942 1976 Chùa Hương Nghiêm, Phú Mỹ, Tân Thành
Trương Thị Hường Thích nữ Hoa Liên 1945 1976 TX Ngọc Thiền, Phú Mỹ, Tân Thành
Nguyễn Thị Dương Thích nữ Hoằng Khâm 1945 1976 Chùa Huệ Quang, Mỹ Xuân, Tân Thành
Lê Thị Tuyến Thích nữ Như Ánh 1938 1974 Thiền viện Phổ Chiếu, Phú Mỹ, Tân Thành

IV.  NI SƯ
Nguyễn Thị Diệp Thích nữ Hạnh Quả 1961 1986 Thiền viện Huệ Chiếu, Phú Mỹ, Tân Thành
Lê Thị Thanh Loan Thích nữ Như Hiền 1947 1981 TX Ngọc Duyên, Tân Hòa Tân Thành
Huỳnh Thị Cẩm Thích nữ Ngộ Liên 1947 1984 Tịnh xá Ngọc Hải, Long Điền
Ngô Thị Ngọc Thu Thích nữ Hằng Liên 1951 1991 Tịnh xá Ngọc Hải, Long Điền
Phạm Thị Lộc Thích nữ Ngọc Hiệp 1953 1980 Chùa Bửu Thọ Quang, Xuyên Mộc
Ngô Thị Nhỏ Thích nữ Hiền Liên 1954 1985 Tịnh xá Ngọc Duyên, Long Hương
Nguyễn Thị Lý Thích nữ Thiền Tánh 1959 1991 Thiền viện Phổ Chiếu, Phú Mỹ, Tân Thành
Lưu Thị Cầm                                       Thích nữ Huệ Thuận 1955 1982 Tịnh thất Pháp Âm, Phú Mỹ, Tân Thành
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DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG - NI                   ĐƯỢC TẤN PHONG GIÁO PHẨM NĂM 2016

Tấn phong theo công văn số: 027/CV.HĐTS ngày 09/01/2017 
của Hội đồng Trị sự GHPGVN, V/v Tấn phong Giáo phẩm 

tại Hội nghị kỳ 5 Khóa VII Hội đồng Trị sự GHPGVN.
	

STT HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH NĂM SINH THỌ GIỚI NƠI THƯỜNG TRÚ 

I.  HÒA THƯỢNG
Lê Văn Quang Thích Thiện Hồng 1945 1970 Tổ Đình Linh Sơn, Tân Hòa Tân Thành
Nguyễn Kế Hoạch Thích Tịnh Hải 1954 1976 Tịnh Thất Thái Hư, Phú Mỹ, Tân Thành
Nguyễn Hải Long Thích Tịnh Viên 1947 1971 Long Hòa Cổ Tự, Long Điền, 

II.  THƯỢNG TỌA  
Diệp Văn Thành Thích Minh Tâm 1953 1991 TX Minh Tâm, Tân Hòa, Tân Thành
Diệp Văn Minh Thích Giác Tiến 1956 1980 TX Chuẩn Đề, Mỹ Xuân, Tân Thành
Nguyễn Văn Sang Thích Trung Độ 1954 1983 Thiền tự Quy Sơn, Tân Hòa, Tân Thành

III.  NI TRƯỞNG
Nguyễn Thị Lưu Thích nữ Như Phương 1952 1976 Chùa Viên Thành, Phú Mỹ, Tân Thành
Lê Thị Ngọc Hoa Thích nữ Như Liên 1942 1976 Chùa Hương Nghiêm, Phú Mỹ, Tân Thành
Trương Thị Hường Thích nữ Hoa Liên 1945 1976 TX Ngọc Thiền, Phú Mỹ, Tân Thành
Nguyễn Thị Dương Thích nữ Hoằng Khâm 1945 1976 Chùa Huệ Quang, Mỹ Xuân, Tân Thành
Lê Thị Tuyến Thích nữ Như Ánh 1938 1974 Thiền viện Phổ Chiếu, Phú Mỹ, Tân Thành

IV.  NI SƯ
Nguyễn Thị Diệp Thích nữ Hạnh Quả 1961 1986 Thiền viện Huệ Chiếu, Phú Mỹ, Tân Thành
Lê Thị Thanh Loan Thích nữ Như Hiền 1947 1981 TX Ngọc Duyên, Tân Hòa Tân Thành
Huỳnh Thị Cẩm Thích nữ Ngộ Liên 1947 1984 Tịnh xá Ngọc Hải, Long Điền
Ngô Thị Ngọc Thu Thích nữ Hằng Liên 1951 1991 Tịnh xá Ngọc Hải, Long Điền
Phạm Thị Lộc Thích nữ Ngọc Hiệp 1953 1980 Chùa Bửu Thọ Quang, Xuyên Mộc
Ngô Thị Nhỏ Thích nữ Hiền Liên 1954 1985 Tịnh xá Ngọc Duyên, Long Hương
Nguyễn Thị Lý Thích nữ Thiền Tánh 1959 1991 Thiền viện Phổ Chiếu, Phú Mỹ, Tân Thành
Lưu Thị Cầm                                       Thích nữ Huệ Thuận 1955 1982 Tịnh thất Pháp Âm, Phú Mỹ, Tân Thành
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DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG - NI                 ĐƯỢC TẤN PHONG GIÁO PHẨM NĂM 2017

Tấn phong Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc năm 2017 
của Hội đồng Trị sự GHPGVN.

	
STT HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH NĂM SINH THỌ GIỚI NƠI THƯỜNG TRÚ

I.	 HÒA THƯỢNG

Dương Đình Thành Thích Trừng Kỉnh 1949 1975 Tịnh thất Quảng Phước, xã Xà Bang, H. Châu Đức

II.	NI TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Anh Thích nữ Xinh Liên 1949 1977 Tịnh xá Ngọc Hương,  Phường 2, Tp. VT

Hồ Thị Thương Thích nữ Như Tịnh 1944 1972 Chùa Viên Thông, TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành

Phan Thị Hoa Thích nữ Nguyên Đạt 1942 1972 Chùa Long Nhiễu, TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành

Phạm Thị Đương Thích nữ Giác Liên 1948 1975 Tịnh xá Ngọc Tuyền, TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành, 

Nguyễn Thị Hạnh Thích nữ Hạnh Tùng 1943 1975 Chùa Vạn Đức,TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành

Phan Thị Hiền Thích nữ Như Thiện 1953 1977 Chùa Viên Quang,  TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành

Phan Cẩm Hứng Thích nữ Thuần Trí 1944 1977 Thiền Viện Huệ Chiếu, TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành

Nguyễn Thị Duyên Thích nữ Như Thành 1948 1977 Thiền Viện Huệ Chiếu, TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành

III.	  THƯỢNG TỌA

Lương Minh Hối Thích Minh Chân 1954 1977 Tịnh thất Trúc Lâm, xã Tân Hải, Tân Thành

Ngô Quang Cần Thích Giác Sơn 1957 1981 Tu viện Minh Đạo, xã Tân Hòa, H. Tân Thành

Nguyễn Minh Ngọc Thích Giác Lộc 1953 1984 Tịnh thất Huệ Uy, xã Tân Hòa, Tân Thành

Dương Tôn Văn Thích Thông Như 1951 1990 Thiền viện Chơn Không, P. Thắng Nhì, TP.VT

Lâm Duy Tuấn Thích Tâm Phát 1972 1992 Chùa Bửu Thiên, Mỹ Xuân, Tân Thành

Nguyễn Hoàng Phúc Thích Nhật Đức 1960 1992 Tịnh xá Ngọc Đa, P.Thắng Nhì, Tp. Vũng Tàu

Nguyễn Văn Đức Thích Thông Phước 1959 1992 Thiền viện Chơn Tánh, P.Thắng Nhì, Tp. Vũng Tàu
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DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG - NI                 ĐƯỢC TẤN PHONG GIÁO PHẨM NĂM 2017

Tấn phong Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc năm 2017 
của Hội đồng Trị sự GHPGVN.

	
STT HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH NĂM SINH THỌ GIỚI NƠI THƯỜNG TRÚ

I.	 HÒA THƯỢNG

Dương Đình Thành Thích Trừng Kỉnh 1949 1975 Tịnh thất Quảng Phước, xã Xà Bang, H. Châu Đức

II.	NI TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Anh Thích nữ Xinh Liên 1949 1977 Tịnh xá Ngọc Hương,  Phường 2, Tp. VT

Hồ Thị Thương Thích nữ Như Tịnh 1944 1972 Chùa Viên Thông, TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành

Phan Thị Hoa Thích nữ Nguyên Đạt 1942 1972 Chùa Long Nhiễu, TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành
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Nguyễn Thị Duyên Thích nữ Như Thành 1948 1977 Thiền Viện Huệ Chiếu, TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành

III.	  THƯỢNG TỌA

Lương Minh Hối Thích Minh Chân 1954 1977 Tịnh thất Trúc Lâm, xã Tân Hải, Tân Thành

Ngô Quang Cần Thích Giác Sơn 1957 1981 Tu viện Minh Đạo, xã Tân Hòa, H. Tân Thành

Nguyễn Minh Ngọc Thích Giác Lộc 1953 1984 Tịnh thất Huệ Uy, xã Tân Hòa, Tân Thành

Dương Tôn Văn Thích Thông Như 1951 1990 Thiền viện Chơn Không, P. Thắng Nhì, TP.VT

Lâm Duy Tuấn Thích Tâm Phát 1972 1992 Chùa Bửu Thiên, Mỹ Xuân, Tân Thành

Nguyễn Hoàng Phúc Thích Nhật Đức 1960 1992 Tịnh xá Ngọc Đa, P.Thắng Nhì, Tp. Vũng Tàu

Nguyễn Văn Đức Thích Thông Phước 1959 1992 Thiền viện Chơn Tánh, P.Thắng Nhì, Tp. Vũng Tàu

Mai Văn Danh Thích Thiện Lợi 1954 1992 Tịnh xá Ngọc Đa, P.Thắng Nhì, Tp. Vũng Tàu

Huỳnh Công Bình Thích Nguyên Bình 1969 1992 Chùa Long Quang, xã Hòa Long, Tp. Bà Rịa

Lê Nghĩa Duyên Thích Giác Ngãi 1948 1992 Tịnh xá Ngọc Thạnh, xã Tân Hòa, H. Tân Thành 
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Trần Quốc Phương Thích Kiến Đăng 1946 1992 Chùa Linh Cơ, P.Thắng Nhì, Tp. Vũng Tàu

Võ Liêu Thích Thiện Thuận 1970 1993 Viện Chuyên Tu, TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành

Lê Bá Hùng Thích Thiện Duyên 1961 1993 Chùa Bát Nhã, P. Thắng Nhì, Tp. Vũng Tàu

Âu Dương Hòa Thích Phúc Hải 1969 1993 Chùa Vĩnh Nghiêm, phường 1, Tp. Vũng Tàu

Đặng Văn Kiềm Thích Minh Đức 1945 1993 Thiền viện Minh Đức, xã Tân Hòa, H. Tân Thành

Đặng Văn Lộc Thích Vạn Thông 1961 1993 Tổ đình Linh Sơn (cơ sở II), xã ân Hòa, H. Tân Thành

Trần Đình Chính Thích Đức Chơn 1968 1993 Chùa Vạn Phước, TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành

Lê Thành Tri Thích Tâm Pháp 1968 1993 Tổ Đình Thiên Thai, xã Tam Phước, H.Long Điền

Đoàn Văn Hai Thích Phước Chí 1953 1993 Chùa Long An, xã An Ngãi, H. Long Điền

Trần Long Thích Tâm Nguyên 1938 1993 Chùa Chánh Thiên, xã Tân Hưng, Tp. Bà Rịa

Phạm Hùng Thích Thánh Biện 1970 1993 Chùa Bửu Quang, thị trấn Đất Đỏ, H. Đất Đỏ

         III. NI SƯ

Nguyễn Thị Chúc Thích nữ Huệ Minh 1953 1993 Chùa Thích Ca, phường 4, Tp.Vũng Tàu

Dương Thị Du Thích nữ Viên Cảnh 1939 1993 Chàu Trang Ngiêm, phường 8, Tp.Vũng Tàu

Nguyễn Thị Hà Thích nữ Như Hạnh 1968 1993 Chùa Linh Quang, P.Thắng Nhì, Tp.Vũng Tàu

Nguyễn Thị Long Thích nữ Chúc Nhẫn 1964 1993 Chùa Kim Liên, Phường 7, Tp. Vũng Tàu

Thái Thị Mai Thích nữ Như Huyền 1956 1993 Chùa Hải Vân, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Trần Thị Hối Thích nữ Như Hạnh 1959 1993 Chùa Minh Phước, phường 2, Tp. Vũng Tàu

Võ Thị Thu Hà Thích nữ Huệ Thanh 1963 1993 Chùa Phước Lâm, P.Thắng Nhì, Tp. Vũng Tàu

Từ Thị Kim Hoàng Thích nữ Ân Liên 1960 1992 Tịnh xá Ngọc Ân, xã Tân Hòa, H. Tân Thành

Doãn Thị Thạnh Thích nữ Ký Liên 1950 1992 Tịnh xá Ngọc Ân, xã Tân Hòa, H. Tân Thành

Trần Thị Hạng Thích nữ Hòa Liên 1940 1993 Tịnh thất Tịnh Tâm, xã Tân Hòa, H. Tân Thành

Nguyễn Thị Tiết Thích nữ Hòa Liên 1946 1992 Tu viện Minh Đức, xã Tân Hòa, H. Tân Thành

Hồ Thị Hương Thích nữ Thiền Tâm 1964 1992 Thiền viện Phổ Chiếu, TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành

Phạm Thị Thu Thúy Thích nữ Nguyên Thanh 1973 1993 Chùa Phước Nguyên, xã Mỹ Xuân, H. Tân Thành

Lê Thị Kim Chi Thích nữ Minh Hải 1969 1991 Chùa Từ Ân, xã Mỹ Xuân, H. Tân Thành

Huỳnh Thị Tím Thích nữ Như Tiến 1963 1991 Chùa Thanh Nhã, TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành
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Nguyễn Thị Long Thích nữ Chúc Nhẫn 1964 1993 Chùa Kim Liên, Phường 7, Tp. Vũng Tàu
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Võ Thị Thu Hà Thích nữ Huệ Thanh 1963 1993 Chùa Phước Lâm, P.Thắng Nhì, Tp. Vũng Tàu

Từ Thị Kim Hoàng Thích nữ Ân Liên 1960 1992 Tịnh xá Ngọc Ân, xã Tân Hòa, H. Tân Thành

Doãn Thị Thạnh Thích nữ Ký Liên 1950 1992 Tịnh xá Ngọc Ân, xã Tân Hòa, H. Tân Thành

Trần Thị Hạng Thích nữ Hòa Liên 1940 1993 Tịnh thất Tịnh Tâm, xã Tân Hòa, H. Tân Thành

Nguyễn Thị Tiết Thích nữ Hòa Liên 1946 1992 Tu viện Minh Đức, xã Tân Hòa, H. Tân Thành

Hồ Thị Hương Thích nữ Thiền Tâm 1964 1992 Thiền viện Phổ Chiếu, TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành

Phạm Thị Thu Thúy Thích nữ Nguyên Thanh 1973 1993 Chùa Phước Nguyên, xã Mỹ Xuân, H. Tân Thành

Lê Thị Kim Chi Thích nữ Minh Hải 1969 1991 Chùa Từ Ân, xã Mỹ Xuân, H. Tân Thành

Huỳnh Thị Tím Thích nữ Như Tiến 1963 1991 Chùa Thanh Nhã, TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành



68 KỶ YẾU  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LẦN VI 

Trần Thị Hồng Liên Thích nữ Trung Trì 1962 1991 Chùa Như Lai, TT. Phú Mỹ, H. Tân thành

Quách Thị Trinh Thích nữ Huệ Quang 1941 1993 Quan Âm Ni Viện, Long Hải, H. Long Điền

Vương Thị Lợi Thích nữ Phước Liên 1950 1992 Tịnh xá Ngọc Lâm, TT.Long Hải, H. Long Điền

Võ Thị Ngọc Ánh Thích nữ Huệ Hương 1953 1993 Chùa Hội Phước, P. Phước Nguyên, Tp.Bà Rịa

Đào Thị Hường Thích nữ Nhuận Hoa 1963 1990 Chùa Long Nguyên, xã Hòa Long, Tp.Bà  Rịa

Phan Thị Mỹ Dung Thích nữ Hạnh Liên 1958 1992 Tịnh xá Ngọc Phước, P. Long Tâm, Tp.Bà Rịa

Thuận Thị Thanh Hương Thích nữ Tâm Đức 1966 1993 Chùa Quan Âm, phường P.Long Hương, Tp. Bà Rịa

Huỳnh Thị Anh Thích nữ Như Minh 1965 1993 Chùa Bảo Tích, xã Bàu Lâm, H. Xuyên Mộc

Nguyễn Thị Thanh Hoa Thích nữ Hạnh Thường 1964 1992 Thiền Viện Huệ Chiếu, TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành

Ngô Thị Hồng Thích nữ Huệ Chỉ 1953 1992 Thiền Viện Huệ Chiếu, TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành

Ngô Thị Thu Đông Thích nữ Như Phương 1958 1992 Thiền Viện Huệ Chiếu, TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành
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Quách Thị Trinh Thích nữ Huệ Quang 1941 1993 Quan Âm Ni Viện, Long Hải, H. Long Điền
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TUYÊN BỐ MÃN NHIỆM
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

NHIỆM KỲ 2012-2017

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

- Kính bạch chư Tôn Giáo phẩm Chứng minh;
- Kính thưa Đoàn Chủ toạ;
- Kính thưa Quý Quan khách lãnh đạo Đảng, Chính quyền;
- Kính thưa Quý vị Đại biểu.

Qua 5 năm hoạt động của Nhiệm kỳ 2012-2017, Ban Trị sự GHP-
GVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuy chưa làm được nhiều lợi ích cho ngôi nhà 
chung của Giáo hội theo tâm nguyện của Tăng Ni bởi nhiều yếu tố khách 
quan, nhưng cũng đã đặt được nền móng vững chắc cho sự nghiệp đào 
tạo Tăng tài, thủ tục hành chính đơn giản, nhịp nhàng từng bước hướng 
dẫn, giúp đỡ Tăng Ni các cơ sở Tự viện ổn định sinh hoạt tu học, tái 
thiết chùa chiền và phát triển mạnh các phong trào hoạt động từ thiện 
xã hội… tất cả đều nhờ sự nỗ lực đóng góp công sức và trí tuệ, sự nhiệt 
thành dành nhiều thời gian và tiền bạc của chư Tôn đức Tăng Ni, Phật 
tử trong toàn tỉnh.

Bằng tinh thần từ bi và hỷ xả, trách nhiệm và kỷ cương, thông cảm 
và kết nối, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ sự thiếu đoàn kết nội bộ của 
một số thành viên trong nhiệm kỳ qua và quyết tâm xây dựng Ban Trị 
sự nhiệm kỳ mới đoàn kết, trách nhiệm và gương mẫu để lãnh đạo và 
điều hành tốt mọi hoạt động Phật sự mang tính khả thi theo quy định 
của Hiến chương GHPGVN, phù hợp với pháp luật nhà nước, đáp ứng 
nguyện vọng của Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh.

Chúng tôi tin tưởng vào sự mẫn tiệp và thiện xảo của Quý Đại biểu 
để suy cử những vị có tài đức và hạnh nguyện, có uy tín và năng lực, có 
kinh nghiệm và nhiệt tâm vào thành phần nhân sự của Ban Trị sự GH-
PGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2017 - 2022, để kế hoạch trẻ hóa 
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hàng ngũ lãnh đạo có thể kế thừa và hoàn thành các hoạt động Phật sự 
đúng tầm, giúp Tăng Ni yên ổn tu học và phát triển Giáo hội ngày càng 
vững mạnh. 

- Kính thưa Đại hội,
- Kính thưa quý Đại biểu.

Trong giờ phút hết sức ý nghĩa của lịch sử chuyển giao mang tính 
kế thừa mạng mạch Phật pháp, cho phép chúng tôi chân thành tri ân và 
trân trọng gởi đến quý Hòa thượng, Thượng tọa, quý Ni trưởng cùng 
chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự tỉnh đã đồng tâm và đồng hành 
cùng với chúng tôi trong từng Phật sự gian nan, kể từ ngày thành lập 
Ban Trị sự Phật giáo lâm thời năm 1992 đến nay. Suốt chặng đường 25 
năm qua, tuy không dài so với đời người nhưng nó cũng đủ để mở ra 
một con đường xán lạn cho Đạo pháp, huy hoàng cho Tăng Ni, an bình 
cho Phật tử. 

Hành trình xây dựng và hoàn thành viên mãn các Phật sự trọng đại 
của một phần tư thế kỷ này đã được đong bằng mồ hôi, và đếm bằng 
hơi thở tuổi già của thế hệ tiên phong, dốc toàn tâm toàn lực cho Phật 
sự chung mà không nghĩ đến bản thân, như: cố HT. Thích Đồng Huy, 
cố HT. Thích Huệ Thành, cố HT. Thích Hiệp Khánh, cố HT. Thích Minh 
Phước, cố HT. Thích Thiện Phụng, cố HT. Thích Minh Hiển, cố HT. Thích 
Định Ngộ, cố TT. Thích Tịnh Trí, cố NS. Thích nữ Quang Đạo, cố Huynh 
trưởng Tâm Tuyên - Lê Văn Dương, cố Huynh trưởng Lệ Ấn - Huỳnh Hy. 
Và hiện tại nhiệm kỳ này, những con người không ngại phong ba, dấn 
thân vì Đạo pháp cùng tâm nguyện trung thành với tổ chức Giáo hội, dù 
lực kiệt vẫn một lòng với tập thể, đắp xây nền móng cho sự an lành của 
Tăng Ni toàn tỉnh mà không một toan tính, vọng tưởng, như: HT. Thích 
Nguyên Trực, HT. Thích Giác Cầu, HT. Thích Giác Hạnh, HT. Thích Nhựt 
Huệ, HT. Thích Trí Châu, HT. Thích Giác Tùng, HT. Thích Giải Thiện, HT. 
Thích Bửu Minh, HT. Thích Trừng Diệu, HT. Thích Tịnh Viên, TT. Thích 
Định Minh, TT. Thích Kiến Tánh, TT. Thích Giác Thắng, ĐĐ. Thích Minh 
Quang, ĐĐ. Thích Minh Đức, NT. Thích nữ Như Từ, NT. Thích nữ Mai 
Liên, NS. Thích nữ Sinh Liên, SC. Thích nữ Diệu Ngọc, Huynh trưởng 
Thiện Chánh - Nguyễn Ngọc... Tất cả đều hòa chung nhịp đập trái tim đại 
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từ bi, đại hỷ xả của người ý thức mang trọng trách Như Lai sứ giả trong 
lúc thừa hành Phật sự khi Giáo hội cần, xứng đáng làm mực thước cho 
Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh noi gương và quy kính.

Giờ đây, chúng tôi rất ngậm ngùi khi phải nói lời chia tay với tất cả 
chư Tôn đức Tăng Ni đã gắn bó suốt thời gian dài làm Phật sự đầy ân 
tình và kỷ niệm của thời mở đường cho vùng đất này sau khi tách ra từ 
tỉnh Đồng Nai. Rồi mai đây, huynh đệ chúng ta không thường gặp nhau 
trong các hoạt động Phật sự, nhưng chắc chắn sẽ gặp nhau trong tâm 
niệm của người phù trì Phật pháp, kế vãng khai lai với niềm vui mãn 
nguyện của lớp người đi trước. Tất cả sự cống hiến của chư Tôn đức 
cho Phật giáo tỉnh này đã nghiễm nhiên biến thành món quà vô giá cho 
người kế thừa sứ mạng “truyền đăng tục diệm” cao cả. Đã đến lúc phải 
chuyển giao quyền điều hành Phật sự cho thế hệ kế thừa, thay mặt Ban 
Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2012-
2017, chúng tôi xin tuyên bố kết thúc nhiệm vụ. 

Sau cùng, chúng tôi gửi lời tri ân Quý chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo 
Hội đồng Trị sự GHPGVN đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trước những 
khúc quanh vận mệnh của Phật giáo tỉnh nhà, và chân thành cảm tạ ân 
tình của chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự nhiệm kỳ 2012-2017 
đã hỗ trợ chúng tôi hoàn thành nhiều Phật sự quan trọng,. Đồng thời, 
chúng tôi cũng xin cảm ơn các vị lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận 
và các Ban ngành đoàn thể của tỉnh đã tận tình giúp đỡ chúng tôi điều 
hành tốt Phật sự trong nhiệm kỳ qua cho đến nay đã hoàn thành tâm 
nguyện.

Cầu chúc Giáo hội chúng ta luôn vững mạnh để đồng hành cùng dân 
tộc trong xu thế hội nhập và phát triển của đất nước. Cầu nguyện Tam 
bảo gia hộ chư Tôn đức Tăng Ni pháp thể khinh an, Phật sự viên thành. 
Kính chúc quý Quan khách, quý Đại biểu vô lượng an lạc, vô lượng kiết 
tường. 

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
Xin chân thành cám ơn Quý liệt vị.

  BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ TỈNH
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DANH SÁCH NHÂN SỰ 
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

NHIỆM KỲ 2017-2022
(Đã thông qua trong phiên họp hiệp thương ngày 18/4/2017)

BAN CHỨNG MINH:
- HT. Thích Trí Tịnh		  - HT. Thích Giác Cầu			 
- HT. Thích Thiện Tâm		 - HT. Thích Nguyên Trực		
- HT. Thích Trí Châu		  - HT. Thích Giác Hạnh	
- HT. Thích Nhựt Huệ		  - HT. Thích Thiện Từ		
- HT. Thích Huệ Chơn		  - HT. Thích Giác Tùng	
- HT. Thích Bửu Minh		  - HT. Thích Giải Thiện	

		
SỐ 
TT PHÁP DANH HỌ TÊN NĂM, 

NƠI SINH ĐỊA CHỈ

1 HT. Thích Quảng Hiển Mai Văn Hậu 1943
Phú Yên

Tổ Đình Hộ Pháp, 
H. Tân Thành

2 HT. Thích Như Thị Phạm Tịnh 
Thủy

1942
Bình Định

Chùa Long Quy, 
H. Long Điền

3 TT. Thích Phước Huệ Trương Thái 
Sơn

1956
 Long An

Quan Âm Phật đài, 
Tp. Vũng Tàu

4 TT. Thích Giác Thông Đào Ngọc 
Loan

1957
Quảng Nam

Tu Viện Pháp Viên, 
H. Tân Thành

5 TT. Thích Minh Thành Đặng Phước 
Long

1960
TT - Huế

Chùa Thiện Quang, 
H. Long Điền

6 TT. Thích Thông Không Trần Văn Lộc 1961
TP. HCM

Dưỡng Chân Thiền 
tự, Tp. Vũng Tàu

7 TT. Thích Minh Thiện Nguyễn Thuần 1963
Bình Định

Tu Viện Vạn Hạnh, 
H. Tân Thành

8 TT. Thích Thông Luận Nguyễn Hòa 
Bình

1954
Bình Dương

Thiền Viện Chân 
Nguyên, 
H. Đất Đỏ

9 TT. Giác Trí Phan Vĩnh 
Phong

1965
Tp. HCM

Chùa Hộ Pháp, 
Tp. Vũng Tàu

10 TT. Minh Hạnh Nguyễn Thanh 
Tâm

1964
 Quảng Ngãi

Chùa Phước Hài, 
Tp. Vũng Tàu
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11 TT. Chánh Minh Nguyễn Thành 
Châu

1953
BR-VT

Chùa Bồ Đề, 
Tp. Vũng Tàu

12 TT. Thích Thiện Chí Trần Văn Chí 1967
 Đồng Nai

Niết Bàn Tịnh xá, 
Tp. Vũng Tàu

13 TT. Thích Giác Quảng Phạm Văn 
Thân

1967
Bình Định

Chùa Kim Long, 
H, Châu Đức

14 TT. Quách Thành Sattha Quách Thành 
Sattha

1970
 Cà Mau

Chùa Nam Sơn, 
Tp. Vũng Tàu

15 ĐĐ. Thích Trí Định Trương Minh 
Ký

1965
Sóc Trăng

Hương Hải Thiền 
Viên, H. Tân Thành

16 ĐĐ. Thích Tâm Pháp Lê Thành Tri 1968
 Tiền Giang

Tổ Đình Thiên Thai, 
H. Long Điền

17 ĐĐ. Thích Nguyên Bình Huỳnh Công 
Bình

1969
 BR-VT

Chùa Long Quang, 
Tp. Bà Rịa

18 ĐĐ. Thích Thiện Thuận Võ Liêu 1970
 Cần Thơ

Viện Chuyên Tu, 
H. Tân Thành

19 ĐĐ. Thích Nhuận Trí Nguyễn 
Quang Tâm

1970
 BR-VT

Chùa Chuẩn Đề, 
Huyện Tân Thành

20 ĐĐ. Thích Minh Thường Nguyễn Đức 
Cang

1963
 Quảng Ngãi

Linh Sơn Cổ Tự, 
Tp. Vũng Tàu

21 ĐĐ. Thích Nhuận Phước Tô Văn Ân 1968
 Bình Định

Trường TCPH 
Đại Tòng Lâm, H. 
TThành

22 ĐĐ. Thích Thánh Biện Phạm Hùng 1970
Bình Định

Chùa Bửu Quang, 
H. Đất Đỏ

23 ĐĐ. Thích Bửu Minh Nguyễn Thanh 
Hiền

1972
 Khánh Hòa

Chùa Bình Quang, 
H. Xuyên Mộc

24 ĐĐ. Thích Nhuận Thanh Nguyễn Quang 
Thanh

1972
 BR-VT

Chùa Bửu Lâm, 
H. Xuyên Mộc

25 ĐĐ. Thích Nhựt Thành Lê Văn Lập 1967
 Bình Định

Chùa Long Hưng, 
H. Long Điền

26 ĐĐ. Thích Chiếu Hiền Nguyễn 
Quang Hậu

1972
 Bình Định

Chùa Như Ý, 
H. Châu Đức

27 ĐĐ. Thích Quảng Ngôn Nguyễn Tuấn 
Vân

1971
 TT – Huế

Chùa Phổ Quang, 
H, Tân Thành

28 ĐĐ. Thích Nguyên Thọ Dương Văn 
Tuệ

1964
 Hà Tĩnh

Chùa Dược Sư, 
H. Xuyên Mộc

29 ĐĐ. Thích Quảng Phổ Võ Kim Sang 1969
 Phú Yên

Chùa Từ Nhãn, 
H. Tân Thành

30 ĐĐ. Thích Tâm Trụ Hà Thôi 1973
 Quảng Nam

Chùa Niết Bàn, 
H. Tân Thành
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31 ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa Trần Ngọc 
Hơn

1975
 Phú Yên

Trung tâm Nhân 
đạo Hộ Pháp, H.Tân 
Thành

32 ĐĐ. Thích Nguyên Thái Nguyễn Thanh 
Phong

1975
 Phú Yên

Trường TCPH Đại 
Tòng Lâm, H.T Thành

33 ĐĐ. Thích Minh Thuận Nguyễn Văn 
Thịnh

1972
 Ninh Thuận

Chùa Phước Duyên,
 H. Xuyên Mộc

34 ĐĐ. Thích Vĩnh Tế Phan Xuân 
Thịnh

1976
 Quảng Trị

Tu Viện Thanh Long 
2, H. Tân Thành

35 ĐĐ. Thích Minh Đạo Võ Tiến Dũng 1976
 Bình Thuận

Tu Viện Minh Đạo, 
H. Tân Thành

36 ĐĐ. Thích Thiện Thông Trần Cả 1977
 Đồng Nai

Chùa Liên Trì, 
Tp. Vũng Tàu

37 ĐĐ. Thích Nguyên Trụ Trần Văn Vũ 1978
 Phú Yên

Chùa Thiên Long, 
H. Tân Thành

38 ĐĐ. Thích Nguyên Kính Nguyễn Văn 
Mến

1980
 BR-VT

Chùa Phước Quang, 
H. Châu Đức

39 ĐĐ. Thích Bảo Nghiêm Ngô Quang 
Dũng

1969
Quảng Trị

Chùa Thanh Sơn, 
H. Tân Thành

40 ĐĐ. Thích Nhuận Chính Mai Quảng 
Triều

1983
 Bình Thuận

Trường TCPH 
Đại Tòng Lâm, H. 
TThành

41 ĐĐ. Thích Minh Huân Trần Ngọc 
Tuấn

1973
 BR-VT

Chùa Di Lặc, 
Tp. Bà Rịa

42 ĐĐ. Thích Hạnh Danh Lê Đình Tri 
Phương

1980
 BR-VT

Chùa Khánh Tân, 
H. Châu Đức

43 ĐĐ. Thích Thiện Hưng Lâm Văn 
Liêm

1980
 Quảng Ngãi

Viện Chuyên Tu, 
H. Tân Thành

44 ĐĐ. Thích Quảng Đạt Đoàn Tiến 
Phát

1983
 Khánh Hòa

Chùa Từ Nhãn, 
H. Tân Thành

45 ĐĐ. Thích Huệ Hiếu Đỗ Nguyễn 
Hiếu Lâm

1982
 BR-VT

Chùa Linh Sơn Cổ 
Tự, Tp. Vũng Tàu

46 ĐĐ. Thích Nhuận Bảo Nguyễn Được 1982
Quảng Nam

Trường TCPH Đại 
Tòng Lâm, H. T Thành

47 ĐĐ. Thích Tâm Đăng Trần Quốc 
Phương

1946
Ninh Bình

Chùa Linh Cơ, 
Tp. Vũng Tàu

48 NT. Thích nữ Như Như Mã Thị Ghết 1948
 Minh Hải

Ni Viện Thiện Hòa, 
H. Tân Thành

49 NS. Thích nữ Hạnh Bình Trần Mỹ Lệ 1957
 Vĩnh Long

Chùa Bảo Hải, 
Tp. Bà Rịa

50 NS. Thích nữ Hạnh 
Nhân

Phạm Thị Lệ 
Liễu

1958
 Qảng Ngãi

Chùa Phước Tánh, 
H. Tân Thành
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51 NS. Thích nữ Hạnh 
Nghiêm

Phan Thị 
Chỉnh

1959
 Quảng Ngãi

Chùa Phước Khánh, 
H. Tân Thành

52 NS. Thích nữ Như Diên Lại Tố Lan 1957
 Tp. HCM

Ni Viện Thiện Hòa, 
H. Tân Thành

53 NS. Thích nữ Tâm 
Nguyệt

Nguyễn Thị 
Huế

1958
 TT – Huế

Chùa Phổ Hiền, 
H. Tân Thành

54 NS. Thích nữ Phấn Liên Nguyễn Hà 
Xuân Duyên

1962
 Tp. HCM

Tịnh Xá Ngọc 
Phước, Tp. Bà Rịa

55 SC. Thích nữ Như Minh Huỳnh Thị 
Anh

1966
 Bình Định

Chùa Bửu Tích, 
H. Xuyên Mộc

56 SC. Thích nữ Chúc 
Phương

Phan Thị 
Dung

1968
 Quảng Ngãi

Chùa Hưng Hòa, 
H. Đất Đỏ

57 SC. Thích nữ Tiến Liên Trương Thị 
Cam

1969
Bình Thuận

Tịnh Xá Ngọc Đức, 
Tp. Vũng Tàu

58 SC. Thích nữ Điều Liên Nguyễn Thị 
Tự

1969
 BR-VT

Tịnh Xá Ngọc Bích, 
Tp. Vũng Tàu

59 SC. Thích nữ Thánh 
Nghiêm

Võ Thị Thùy 
Trang

1972
 Tp. HCM

Chùa Tịnh Quang, 
H. Châu Đức

60 SC. Thích nữ Nguyên 
Xuân

Trương Thị 
Ngọc Mai

1974
 Quảng Trị

Chùa Vạn Phước, 
Tp. Vũng Tàu

61 SC. Thích nữ Như Bảo Phạm Vũ 
Minh Châu

1975
 Đà Nẵng

Ni Viện Thiện Hòa, 
H. Tân Thành

62 SC. Thích nữ Quảng 
Châu

Nguyễn Thị 
Diễm My

1972
 TT - Huế

Tịnh Thất Giác 
Ngộ, 
H. Tân Thành

63 SC. Thích nữ Diệu 
Hoàng

Nguyễn Thị 
Kim Phượng

1963
 Bình Thuận

Chùa Linh Giác, 
H. Long Điền

64 SC. Thích nữ Thuần 
Liên

Trần Thị Tuyết 
Nhung

1971
 BR-VT

Tịnh Xá Ngọc Lâm, 
H. Long Điền

65 SC. Thích nữ Tâm Thịnh Trịnh Ngọc 
Giàu

1982
 BR-VT

Thiền Viện Minh 
Đức, H. Tân Thành

66 SC. Thích nữ Hạnh 
Thiện

Hồ Thị Thúy 
Hải

1988
Bình Định

Chùa Thiên Bửu 
Tháp, H. Long Điền

67 Cư sĩ Thiện Bình Nguyễn Hồng 
Trân

1948
 BR-VT

Thị trấn Long Hải, 
H. Long Điền

Ghi chú: Danh sách này được xếp theo hạ lạp.
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PHÁT BIỂU NHẬN NHIỆM VỤ
TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

-	 Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh;
-	 Kính bạch chư Tôn đức Chủ tọa đoàn;
-	 Kính thưa quý Quan khách và toàn thể Đại biểu.

Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 
2017 - 2022 đã được tiến hành trong sự gia hộ của Tam bảo, đặt dưới 
sự chứng minh của chư Tôn đức Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Ban 
Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, 
Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Ban Tôn giáo cùng các Ban ngành đoàn 
thể của tỉnh; sự hiện diện của chư Tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự Phật 
giáo các tỉnh thành, các vị lãnh đạo Tôn giáo bạn, chư Tôn đức Tăng Ni 
và Phật tử trong tỉnh. 

Qua hai ngày làm việc với tinh thần hòa hợp, trách nhiệm, và dân 
chủ, Đại hội đã đạt được nhiều thành tựu theo chương trình đã đề ra. 
Căn cứ vào kết quả suy cử và biểu quyết thành phần nhân sự Ban Trị sự 
tỉnh được tín nhiệm của Chủ tọa đoàn và quý Đại biểu, chúng tôi vinh 
dự được suy cử vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm 
kỳ 2017 – 2022, gồm có 67 thành viên chính thức là những vị có kinh 
nghiệm phục vụ qua nhiều nhiệm kỳ và những Tăng Ni trẻ có đạo hạnh, 
có năng lực, có tâm huyết và đã từng cống hiến nhiều công sức, trí tuệ 
trong các Phật sự tại địa phương và hết lòng trung kiên với Giáo hội.

Chúng tôi chân thành tri ân sự tin tưởng của chư tôn Giáo phẩm và 
quý Đại biểu tham dự Đại hội hôm nay đã giao phó cho chúng tôi nhiệm 
vụ thiêng liêng và trọng đại này. Chúng tôi hứa sẽ cố gắng dốc sức để 
chung tay gánh vác Phật sự, hòa hợp trong lý tưởng, thống nhất trong 
hành động, luôn tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật Nhà nước, gắn mình 
trong Hiến chương của Giáo hội, cùng nhau đưa Phật giáo tỉnh Bà Rịa- 
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Vũng Tàu ổn định, phát triển và thăng hoa trong mọi hoạt động Phật 
sự đã đề ra của nhiệm kỳ mới, góp phần thiết thực trong công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, chia sẻ và vun đắp đời sống nhân dân hướng 
đạo.

Kính thưa Đại hội.

Chúng tôi kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Trung 
ương Giáo hội, sư tận tình giúp đỡ của các cấp Chính quyền trong các 
công tác tổ chức Giáo hội và hoạt động Phật sự của toàn tỉnh từ cấp cơ 
sở, để hướng tới sự nghiệp chung vì dân giàu nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ văn minh.

Chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi chư Tôn đức Tăng Ni và bà con Phật 
tử trong tỉnh đoàn kết hòa hợp một lòng gánh vác Phật sự, làm cho ánh 
sáng giác ngộ của đạo Phật lan tỏa từng ngõ ngách tăm tối cuộc đời.

Trước Đại hội, thay mặt tập thể tân Ban Trị sự Khóa VI, chúng tôi xin 
trân trọng nhận nhiệm vụ mới và nguyện sẽ quyết tâm thực hiện thành 
công các mục tiêu Phật sự trong nhiệm kỳ này mà Giáo hội và Tăng Ni, 
Phật tử đã tin tưởng giao phó bằng cả ý chí, niềm tin, trí tuệ và nghị lực 
của mình.

Xin chân thành cảm ơn Đại hội.

BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ TỈNH
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	 Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017-2022

Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 
2017-2022 được tổ chức hai ngày 20-21/05/2017 tại Trung tâm Văn hóa 
tỉnh (số 147 đường 27/04, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa) Tổng 
kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017, suy cử thành phần nhân sự Ban 
Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời, xây 
dựng Chương trình hoạt động Phật sự 5 năm của nhiệm kỳ mới.

Đại hội đặt dưới sự chứng minh của chư Tôn Giáo phẩm Hòa thượng, 
trong Hội đồng Chứng minh GHPGVN; chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo Ban 
Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN. Đại hội hân hạnh được đón tiếp 
quý vị quan khách, các vị lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các Ban ngành tỉnh.

Qua hai ngày làm việc trong tinh thần hòa hợp và đoàn kết, trách nhiệm 
và kỷ cương, dân chủ và nghiêm túc, Đại hội đã nghe Ban Thư ký trình bày 
dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017, Chương 
trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022; danh sách nhân sự suy cử 
vào Ban Trị sự nhiệm kỳ 2017-2022, các báo cáo tham luận; đồng thời, tiếp 
nhận chỉ đạo của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, ghi nhận 
ý kiến phát biểu, Đại hội nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1.	 Thông qua bản Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017 
và Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban Trị 
sự tỉnh.

2.	 Suy tôn Ban Chứng minh gồm 12 vị Hòa thượng. (đính kèm danh sách).
3.	 Suy cử Ban Trị sự gồm 67 thành viên do Hòa thượng Thích Quảng Hiển- 

Ủy viên HĐTS GHPGVN đảm nhận chức vụ Trưởng ban. (đính kèm danh 
sách).  

4.	 Đại hội nghiêm túc tiếp nhận chỉ đạo của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng 
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Trị sự; ghi nhận ý kiến phát biểu của Chính quyền tỉnh, và tất cả ý kiến 
phát biểu, tham luận của Đại biểu trình bày trước Đại hội hoặc đã gửi 
đến Đại hội, giao Ban Thư ký tổng hợp những ý kiến khả thi trình Ban 
Thường trực Ban Trị sự tỉnh để hoàn thiện và bổ sung vào chương trình 
hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban Trị sự.

5.	 Giao Ban Thư ký lập Báo cáo Đại hội, trình Ban Thường trực Hội đồng 
Trị sự GHPGVN chuẩn y nhân sự.

6.	 Đề cử Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 
VIII. (đính kèm danh sách).

7.	 Đẩy mạnh công tác đào tạo Tăng tài, hoằng pháp lợi sanh, hệ thống hóa 
các chuyên ngành.

8.	 Kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tích cực hưởng ứng bảo vệ môi trường và 
ứng phó với biến đổi khí hậu; vận động Phật tử tham gia xây dựng đời 
sống văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh, văn hóa giao thông, các 
chương trình từ thiện và an sinh xã hội.

9.	 Thông qua báo cáo thu chi tài chánh do Thủ quỹ phối hợp Ban Kinh tế 
Tài chánh trình bày.

10.	Giao Ban Thư ký hoàn chỉnh các văn bản liên quan đến Đại hội để phổ 
biến và thi hành các nhiệm vụ trọng tâm.

Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VI đã nhất trí 
thông qua Nghị quyết vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 21 tháng 5 năm 2017 
trong tinh thần đoàn kết và hoan hỷ, trí huệ và quyết tâm trang nghiêm 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

		
TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA

Hòa thượng THÍCH QUẢNG HIỂN
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DIỄN VĂN BẾ MẠC
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2017-2022

-	 Kính bạch Chư tôn giáo phẩm Hòa thượng chứng minh; 
-	 Kính thưa Chủ tọa đoàn;
-	 Kính thưa Quý Đại biểu.

Trải qua thời gian hơn sáu tháng chuẩn bị cho Đại hội, với sự nỗ 
lực và quyết tâm cao của Tăng Ni, Phật tử trên tinh thần trách nhiệm và 
kỷ cương, Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI, 
nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được tổ chức thành công tốt đẹp là nhờ hồng 
ân Tam bảo gia hộ, sự hiện diện chứng minh và chỉ đạo của chư Tôn đức 
Giáo phẩm lãnh đạo Hội đồng Trị sự GHPGVN, sự tận tâm của chư Tôn 
đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, sự tham dự đông đủ và hết lòng của chư 
Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo 7 huyện, thành phố; sự ủng hộ nhiệt tình 
của Quý cấp lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận, các Ban ngành và 
Quý chức sắc đại diện Tôn giáo bạn cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử xa 
gần quan tâm giúp đỡ.

Kính thưa Đại hội.

Sau hai ngày tổ chức Đại hội trong tinh thần thân thiện, đoàn kết và 
dân chủ, Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo tổng kết công tác Phật 
sự nhiệm kỳ V, vạch ra Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI, 
thông qua Nghị quyết của Đại hội và ghi nhận các phát biểu tham luận 
tiêu biểu của các Ban ngành, những đóng góp ý kiến của các Đại biểu; 
và đặc biệt là lắng nghe lời phát biểu của Chính quyền tỉnh cùng lời đạo 
từ chỉ đạo trực tiếp của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục đảm nhiệm 
trọng trách điều hành Phật sự với trách nhiệm ổn định và phát triển các 
hoạt động Phật sự, đồng hành cùng dân tộc, phát huy mọi phương diện 
để mang lại cuộc sống yên bình, thịnh vượng cho nhân sinh.

Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thỉnh cầu chư tôn 
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Giáo phẩm lãnh đạo Ban Thường trực HĐTS GHPGVN luôn quan tâm, 
hỗ trợ để giúp cho Ban Trị sự làm tốt chức năng, vai trò của mình; đồng 
thời, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của 
các cấp lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận, Tôn giáo để hoàn thành 
các mục tiêu Phật sự trong chương trình nhiệm kỳ mới như đã hoạch 
định. Chúng tôi cũng thiết tha kêu gọi chư Tôn đức lãnh đạo Ban Trị 
sự Phật giáo các huyện, thành phố cùng Tăng Ni trụ trì các Tự viện, tín 
đồ Phật tử trong tỉnh luôn đoàn kết, hòa hợp, chung lòng phát huy ánh 
sáng tuệ giác của đức Phật, giữ vững lập trường tu tập chánh pháp, 
xương minh Tam bảo tại thế gian, hành động theo định hướng phục vụ 
Đạo pháp và Dân tộc để góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và 
bảo vệ đất nước ngày càng phát triển và thịnh vượng.

Chúng tôi xin thay mặt Ban Tổ chức, Đoàn Chủ tọa trân trọng tuyên 
bố: Bế mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VI, 
nhiệm kỳ 2017-2022.

Kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho Phật pháp hưng long, quốc gia thịnh 
trị, nhân dân an lạc và Ban Trị sự hòa hợp, thống nhất, thuận duyên trên 
bước đường thừa hành Phật sự. Kính chúc chư tôn Giáo phẩm HĐTS 
GHPGN, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni, Quý vị đại diện 
Đảng, Chính quyền, Mặt trận, các chức sắc Tôn giáo bạn, toàn thể Quý 
liệt vị thân tâm thường lạc, vạn sự hanh thông, cát tường như ý.

-	 Kính bạch chư Tôn đức,
-	 Kính thưa Quý Đại biểu.

Trong khi tiếp đón và tổ chức Đại hội, dù cố gắng toàn tâm toàn lực 
nhưng chúng tôi vẫn không sao tránh khỏi những thiếu xót do chủ quan 
hay khách quan. Nơi đây, chúng tôi chân thành xin cáo lỗi và rất mong 
được đón nhận sự cảm thông, hoan hỷ của chư Tôn đức và quý liệt vị Đại 
biểu.	

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào tạm biệt toàn thể 
Đại hội.

BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ TỈNH
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Phần 2
Tham Luận
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TÂM VÀ TẦM, TIÊU CHUẨN NGƯỜI CÁN BỘ CỦA GIÁO HỘI

Tham luận của Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh BR-VT
Tác giả: Đại đức Thích Thiện Thuận, 

Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh BR-VT

I.	 DẪN NHẬP
Mọi hoạt động của con người không ngoài mục đích tìm lấy sự ổn 

định cuộc sống trong cộng đồng từ vật chất đến tinh thần. Tùy nhận 
thức mà mỗi người có cách làm việc, ứng xử, sinh hoạt, sở thích hay giao 
lưu theo quan niệm cá nhân, để mong thỏa mãn nhu cầu cái được gọi là 
bình an, hạnh phúc. Từ đó, có nhiều phương thức để xây dựng, để vun 
đắp, để đi tìm con đường bình an hạnh phúc; thực chất, không có con 
đường nào được gọi là bình an là hạnh phúc để cho chúng ta đi tìm, bởi 
lẽ, bình an và hạnh phúc chính là con đường. 

Trong một lần, Đức Phật dạy rằng: “Ngày nào mà chư Tỳ-kheo còn có 
tâm đạo vững chắc, khiêm tốn, chuyên cần, cố học, kiên cố tinh tấn, luôn 
luôn giữ tâm niệm và phát triển trí tuệ, thì Giáo hội chư Tỳ-kheo không 
thể suy đồi mà trái lại còn phồn thịnh hơn.”1 Người cán bộ của Giáo hội 
giữa thời đại khoa học phát triển ngày nay không chỉ là một tu sĩ thuần 
túy khép mình trong cửa thiền, tìm vui với chuông khuya mõ sớm, mà 
còn là người mang trọng trách của một nhà truyền giáo đối với xã hội 
đa phương diện, một nhà mô phạm đối với cộng đồng đa chủng tộc, một 
nhà tâm lý đối với mọi biến động tâm linh của quần chúng Phật tử, và là 
một nhà quản trị đối với mọi hoạt động của Phật giáo. 

Chính vì thế, người làm cán bộ Giáo hội phải là người có tâm trong 
mọi tình huống xử lý công việc cũng như ứng xử đời thường, và có tầm 
trong mọi tư duy định hướng giúp các hoạt động cá thể đồng bộ trong 
tổ chức Giáo hội mang tính ổn định lâu dài, góp phần lợi ích nhân sinh, 
phồn vinh xã hội. 

1 Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, kinh Trường Bộ, kinh Đại Bát-niết-bàn, 
(Màhàparinìbbànasutta), số 16.
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II.	 NỘI DUNG
1.	 Có tâm

“Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.”

(Truyện Kiều - Nguyễn Du)
Cái tâm của người cán bộ Giáo hội được xác định trên tư tưởng 

phụng sự Phật pháp, lợi ích chúng sanh vô điều kiện, xem mình là nhịp 
cầu đem đến sự bình an đích thực cho mọi đối tượng hoạt động của Giáo 
hội khi tham gia công tác hành chính hay giáo dục. 

Quy chuẩn nào cho cái tâm của người cán bộ Giáo hội? Đây là một 
phạm trù kết nối đạo đức người cán bộ Giáo hội và phẩm hạnh người tu 
sĩ Phật giáo.

a. Đạo đức 
Người cán bộ Giáo hội trước tiên là một tu sĩ Phật giáo, đạo đức 

người cán bộ Giáo hội cũng được thiết lập trên phương thức truyền 
thống trong đạo như: Từ bi - Hỷ xả, Nhẫn nhục - Chịu khó, Nói ít - Làm 
nhiều, ở chùa lâu năm… qua khung sườn giới luật của Đức Phật chế 
định. Thật không khó để nhận ra tất cả những điều này ở một tu sĩ, vì nó 
đã là mô hình mẫu cho bất kỳ mọi giáo phái, sơn môn của hệ thống Phật 
giáo đa dạng ngày nay. Nhưng, để làm thước đo thực thụ cho cái được 
gọi là quy chuẩn đạo đức của người cán bộ Giáo hội thì  nó còn phải 
được căn cứ vào việc tuân thủ nghiêm nhặt các điều lệ Hiến chương hay 
những văn bản mang tính pháp quy đã ban hành. Không thể nào chấp 
nhận một người là cán bộ Giáo hội nhưng lại là người sẵn sàng phá vỡ 
những quy chuẩn đã được tập thể thống nhất, vi phạm Nội quy, điều lệ 
vì những mưu cầu riêng tư; là người kéo bè lập nhóm vì lợi ích cục bộ 
hệt như người thế tục. Phật từng dạy chúng đệ tử: “Này các Tỳ-kheo, khi 
nào chúng Tỳ-kheo có tín tâm, có tàm, có quý, có nghe nhiều, có tinh tấn, 
có chánh niệm, có trí tuệ, thời này các Tỳ-kheo, chúng Tỳ-kheo sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm”.2

Điều này, đòi hỏi người tu sĩ cán bộ Giáo hội phải thực tập xuyên 
suốt trong mọi hoàn cảnh để điều phục tâm, thực hành hạnh nguyện 
hoằng pháp lợi sanh bằng sự hy sinh cao cả của mình.

2 Hòa thượng Thích Minh Châu dịch, kinh Trường Bộ, kinh Đại Bát-niết-bàn, 
(Màhàparinìbbànasutta), số 16.
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b. Hy sinh
Ai cũng chọn phần nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai...? 
Bất luận vị tu sĩ chơn chánh nào được tập thể Tăng Ni tín nhiệm suy 

cử thì người đó luôn tâm tâm niệm niệm với trách nhiệm của mình với 
sự tồn vinh của Đạo pháp và Dân tộc, nhiệt tình với Tăng Ni và Phật sự 
trên nền tảng nhận thức mình là nhịp cầu nối giữa cộng đồng Tăng Ni, là 
cánh tay nối dài của Giáo hội. Từ đó, mọi hành vi hay tư duy, phát ngôn 
hay điều phối đều hướng đến sự ổn định và phát triển của Giáo hội, giúp 
Tăng Ni yên ổn tu học trong lòng Giáo hội mà không có bóng dáng của 
cái tôi ích kỷ, thấp hèn.

Đức hy sinh của một cán bộ Giáo hội là dấn thân vào tất cả Phật 
sự với mục đích bảo vệ Tăng Ni tu học an ổn mà không sợ ảnh hưởng 
đến vị trí chức vụ đang đảm nhiệm; quyết tâm bảo vệ chân lý của lẽ 
phải giúp Đạo pháp trường tồn mà không so đo thiệt hơn thu nhập, lợi 
dưỡng; một lòng trung kiên với tổ chức Giáo hội để giữ vững giá trị hiệu 
lực của Hiến chương mà không sợ thù hiềm cá nhân, chống đối. Người 
cán bộ Giáo hội thật sự có tâm là dám hy sinh những niềm vui riêng của 
bản thân, dấn thân vào các Phật sự với chí nguyện mong làm lợi ích hợp 
pháp cho Tăng Ni mà không đòi hỏi bất kỳ điều kiện gì, cho dù chỉ là một 
tiếng khen. Không chỉ dấn thân mà người cán bộ Giáo hội phải xác lập 
tư tưởng và trách nhiệm: Đạo pháp cần phải có mặt, chẳng kể gian lao; 
chúng sanh cần phải đi đến, không từ khó nhọc. 

c. Bình đẳng
Tâm bình đẳng của người cán bộ Giáo hội được thể hiện qua các 

trao đổi mang đức tính giáo dục và xây dựng, góp ý và chỉnh đốn; hoàn 
toàn không thể hiện sự hống hách và kiêu ngạo, cửa quyền và quan liêu, 
bắt nạt và hoạch hoẹ Tăng Ni vô tội khi có việc cần đến Giáo hội giúp đỡ. 

Có một thực trạng đau lòng đang tồn tại và rất dễ nhận ra trong 
những phiên hội nghị, chỉ cần lặng lẽ quan sát, chúng ta sẽ biết được có 
một vài nhóm người đã và đang làm mọi cách để được tồn tại “độc lập” 
trong tập thể như một thế lực đối kháng. Các phe nhóm đối kháng triệt 
tiêu, phủ đầu, công kích, loại trừ nhau mà không hề suy nghĩ đến nền 
dân chủ của Phật giáo đã được đức Phật thiết lập qua thể chế Lục hòa 
đã tồn tại suốt chiều dài lịch sử hơn 25 thế kỷ qua. Sứ mạng thiêng liêng 
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“thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh” và lời đức Phật dạy: “Ngã 
chấp là cội nguồn bao khổ lụy”cũng bị bỏ qua một bên. Vô tình, những 
nhận thức mang tính phe nhóm, vùng miền như đã nói trên đã tạo ra 
dòng chảy ý thức hệ độc hại, gây sự phân hóa cực kỳ nguy hiểm lâu dài 
cho khối đại đoàn kết trong Giáo hội. 

Một lần nọ, Đức Phật ân cần chỉ dạy cho vị Thị giả thông minh của 
mình: “Này Ananda…, Sự tranh luận nào đưa đến bất an cho đa số, bất 
hạnh cho đa số, thất lợi cho đa số, bất an, đau khổ cho loài Trời, loài 
Người. Này Ananda, nếu Ông thấy căn bản tranh luận như vậy, giữa các 
Ông hay giữa các người khác, ở đây, này Ananda, Ông phải tinh tấn đoạn 
trừ các căn bản tranh luận ấy.”3 Đắp xây thì lâu dài và gian khó, phá hoại 
thì nhanh chóng và dễ dàng. Khắc phục hậu quả cả là vấn đề “thiên nan 
vạn nan”, đòi hỏi sự nỗ lực đóng góp của nhiều người, nhiều giới với sự 
đầu tư về thời gian và trí tuệ vượt trội. Chính vì thế, người tu sĩ cán bộ 
Giáo hội không chỉ có tâm mà còn phải  là người có tầm trong nhận thức 
và tư duy thì mới có thể giúp Giáo hội ổn định mọi Phật sự mang tính 
chiến lược sau này. 

2. Có tầm
Quá trình xã hội hóa làm cho các sinh hoạt của đời sống Tăng lữ 

ngày càng đa dạng và phức tạp, dòng chảy văn minh của nhân loại cũng 
đã len lõi và tác động nhất định vào các tổ chức Giáo hội từ giáo dục đến 
hành chính, từ tổ chức sự kiện mang tính xã hội hiện đại đến các lễ nghi 
truyền thống. Chính vì thế, người cán bộ Giáo hội muốn làm tốt nhiệm 
vụ phải có kiến thức, năng lực và tư duy sáng tạo xứng tầm từ nội điển 
đến ngoại điển, từ chuyên môn đến xã hội, từ giao tế đến ứng xử nhằm 
góp phần vào lý tưởng phụng sự: “vô ngã vị tha” của mỗi người con Phật. 

a. Kiến thức 
Kiến thức nội điển là yếu tố không thể thiếu đối với một tu sĩ khi 

hành đạo và tham gia các hoạt động của Giáo hội. Đạo Phật luôn chủ 
trương hiểu rồi mới làm, không hiểu mà làm là vô minh sẽ dẫn đến lầm 
đường lạc lối. Đứng ra lãnh đạo, hướng dẫn tín chúng mà không có kiến 
thức nội điển thì thật khó lòng thuyết phục, chưa kể nguy cơ làm sai 

3 Hòa thượng Thích Minh Châu dịch, Trung Bộ kinh, kinh Làng Sama (Sama Gama 
Suttam), số 104.
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lệch chánh pháp. Thực trạng mê tín dị đoan, cúng sao giải hạn còn tồn 
tại khá phổ biến trong một số Tự viện thực chất cũng do người hướng 
dẫn thiếu sự am tường giáo lý nội điển. Muốn cho Giáo hội ngày càng 
vững vàng, ba tạng Kinh, Luật, Luận ngày càng tỏ rạng giáo lý cao siêu, 
mầu nhiệm của Phật Pháp thì đòi hỏi những người đứng giữ địa vị tổ 
chức, hướng dẫn trong Giáo hội phải là người kinh điển tinh thông. Hay 
nói cách khác, những người đứng trong bộ máy Giáo hội phải là người 
học đạo có trình độ thực chất uyên thâm, có khả năng truyền bá tri thức 
Phật học được nhiều tầng lớp thẩm thấu, có uy tín và sức thuyết phục từ 
tri thức nội điển của mình. 

Bên cạnh Kiến thức nội điển, một yêu cầu khác cũng rất cấp thiết để 
nâng tầm của một người cán bộ Giáo hội phù hợp với  xã hội hiện đại, đó 
là  kiến thức giao tế. Người cán bộ Giáo hội không thể thành công trong 
công tác điều hành Phật sự khi thể hiện văn hóa ứng xử yếu kém. “Chim 
khôn hót tiếng rảnh rang. Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”. Người 
có học thức không nói lời khó nghe, một tu sĩ làm lãnh đạo càng không 
thể nói năng thô lỗ, cư xử như kẻ võ biền. Đại chúng có quyền đòi hỏi 
người cán bộ Giáo hội đại diện tiếng nói của họ phải tự học tập, trang 
bị cho mình lối ứng xử có văn hóa, khả năng giao tiếp nhạy bén, thông 
minh, phát ngôn chuẩn mực, xứng đáng là người đại diện tổ chức Phật 
giáo, tạo niềm tin tưởng nơi người đối diện.  

Có một thực trạng khó thay đổi hiện nay mà các cấp Giáo hội vướng 
phải chính là cơ cấu người tham gia chưa được đào tạo đúng mức, nói 
chính xác là cơ cấu không đúng chuyên môn. Giỏi lĩnh vực này lại bố trí 
qua lĩnh vực khác, thậm chí không có sự hiểu biết chuyên môn lại được 
bố trí làm chuyên trách, hướng dẫn. Sự khiên cưỡng này khiến cho một 
số công tác Giáo hội bị chông chênh chẳng khác gì đôi bánh xe bị lệch 
trên đường núi đèo hiểm trở, chắc chắn không tránh khỏi sự sụp đổ của 
cả cỗ xe khi vận hành không đồng bộ. 

Lỗi tại ai? Trách nhiệm thuộc về ai? Khắc phục bằng cách nào? Thay 
đổi có được không? Đó là những câu hỏi mà mỗi người có trách nhiệm 
với tổ chức Giáo hội chúng ta phải tự vấn để tìm ra câu trả lời mà khắc 
phục, sửa chữa trước khi trở thành quá muộn.

b. Năng lực 
Giáo dục và đào tạo là điều kiện cần đối với sự huấn luyện một thế 
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hệ kế thừa, nhưng thật sự vẫn chưa phải là yếu tố đủ để đánh giá đúng 
năng lực của người cán bộ Giáo hội. Thực tế công tác Giáo hội đã cho 
thấy người được đào tạo chuyên môn vẫn chưa hẳn có năng lực điều 
hành, người có kiến thức vẫn chưa hẳn có tri thức văn hóa…

Bởi lẽ, năng lực đích thực của một tu sĩ chơn chánh Phật giáo được 
đánh giá trên nền tảng từ trường toát ra từ nội tâm sâu thẳm của người 
phạm hạnh thanh cao, tinh nghiêm giới luật. Bên cạnh đó, năng lực hỗ 
trợ của một cán bộ Giáo hội ngoài kiến thức chuyên môn còn cần có 
nhiều khả năng quyền biến, điều phối và kiến thức đặc thù về các lãnh 
vực chuyên ngành của Giáo hội mà bất kỳ trường hợp nào, hoàn cảnh 
nào cũng có thể ứng dụng linh hoạt, hiệu quả. Năng lực người tu sĩ Phật 
giáo thời hiện đại thể hiện trên phương diện làm hưng thịnh Phật pháp 
bằng sự khéo léo, điều phối Phật sự giúp Giáo hội ổn định, Tăng Ni yên 
bình cùng bảo vệ Giáo luật, Hiến chương và Pháp luật nhà nước. Năng 
lực này có được, không phải qua trường lớp đào tạo mà do bản thân đối 
tượng tự vận động, tự tích lũy thông qua kinh nghiệm thực tế và mưu 
cầu phụng sự chân chính.  

Khối lượng công việc Giáo hội vốn vô hạn, người có nhiều năng lực 
đôi khi còn gặp phải cảnh lực bất tòng tâm khi điều hành Phật sự vốn 
phức tạp bởi vùng miền, đa dạng vì truyền thống hệ phái. Cho nên, dự 
nguồn nhân sự của Giáo hội phải được chú trọng đến năng lực thực tế và 
phẩm hạnh của cán bộ. Bởi vì, sẽ là tai họa khi chọn lầm nhân sự kém tài 
trí, kém phẩm hạnh làm người điều hành trong tổ chức Giáo hội các cấp.

c. Sáng tạo 
Từ kiến thức chắc với năng lực thật, người cán bộ Giáo hội tự phát 

huy khả năng sáng tạo của bản thân với tầm nhìn chiến lược cho một 
tương lai của Giáo hội với những định hướng mang tầm vĩ mô, tính khoa 
học và tính nhân văn cao trên cơ sở nhận thức của một tu sĩ có thực tập 
giới định tuệ. Người lãnh đạo nhất định phải có tầm nhìn xa mới có thể 
định hướng về quy hoạch nhân sự phục vụ cho các chương trình Phật 
sự trong tương lai mang tính chiến lược mới có thể làm tròn vai trò của 
người mang sứ mạng kế thừa, ổn định và phát triển mọi Phật sự của tiền 
nhân và Giáo hội. 

Sự sáng tạo của người lãnh đạo là làm cho mọi Phật sự vận hành trôi 
chảy bằng những phương thức mới từ sự tổng hợp nguồn trí tuệ tập thể, 
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khiến cho từng cá thể Tăng Ni luôn hoan hỷ ủng hộ và nhiệt tình cộng 
tác các chủ trương khi triển khai mọi hoạt động Phật sự ngay cấp cơ sở. 
Từ đó, họ hết lòng hy sinh và phục vụ Giáo hội trong mọi hoàn cảnh. Sự 
sáng tạo trong tư duy nhận thức đúng đắn sẽ nhận được sự đồng tình 
của đại đa số thành viên trong tổ chức và quần chúng Phật tử các giới.

3. Thực trạng sinh hoạt Giáo hội hiện nay
Là người có tâm đạo luôn ưu tư trước cơ đồ thịnh suy của Phật giáo, 

không ai không khỏi lo lắng khi nhìn thấy thực trạng sinh hoạt trong 
Giáo hội các cấp hiện nay. Tình trạng lôi kéo bè nhóm làm bệ đỡ cho 
nhau, cấy ghép quyến thuộc của mình vào tổ chức Giáo hội, dèm pha, xúc 
xiễm, hạ bệ người có thực lực đã thấy xuất hiện đây đó trong tổ chức. Ở 
đó, sức mạnh bè phái trở thành công lý của những nhân vật mang bệnh 
hoang tưởng về quyền lực, khập khiễng về nhận thức, gây mất uy tín của 
Phật giáo, ảnh hưởng thanh danh của Tăng đoàn, bất chấp dư luận cộng 
đồng phản đối, lòng người không phục. Đây đó cũng đã thấy vài nhân 
vật có vị trí nhất định trong tổ chức các cấp, coi thường cấp trên, bắt nạt 
cấp dưới, lừa thầy phản bạn, khinh miệt ân sư, tham lạm công quỹ, tùy 
tiện phán quyết bất kể điều lệ Hiến chương hay những văn bản mang 
tính pháp quy đã ban hành. Đạo pháp tồn vinh được chăng, nếu những 
người như thế toan tính dùng quyền lực để lãnh đạo Giáo hội?

Không có con đường nào để trở thành một công thức chung cho 
chúng ta thực hiện, triển khai các chủ trương dẫn đến sự thành tựu viên 
mãn mọi Phật sự. Nhưng, như đã phân tích ở trên, có tâm và có tầm chắc 
chắn sẽ dẫn đến con đường thành tựu. Bởi lẽ, con đường thành tựu đạo 
pháp đòi hỏi người đi qua phải có đạo hạnh, uy tín và đức nhiếp chúng.

4. Ý kiến đề xuất
Từ thực trạng sinh hoạt trong Giáo hội hiện nay, từ những phân tích 

về tiêu chuẩn cần có của người tu sĩ cán bộ Giáo hội, chúng tôi đề xuất tổ 
chức Giáo hội cần có sự chấn chỉnh lại công tác đề bạt nhân sự các cấp. 
Nhân sự tham gia công tác cán bộ Giáo hội phải có 3 tiêu chuẩn cơ bản: 
đạo hạnh, uy tín và đức nhiếp chúng.

a. Đạo hạnh
Đạo hạnh của một tu sĩ thì đa dạng tương ứng với từng hạnh nguyện 

cá nhân hoặc truyền thống của hệ phái, nhưng không ngoài tôn chỉ hành 
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đạo để giải trừ phiền não, khổ lụy do tham chấp cho bản thân và người 
khác trên nền tảng giới định tuệ chính thống của Phật giáo. Còn Đạo 
hạnh của người cán bộ Giáo hội được đánh giá trên tâm nguyện phụng 
sự đạo pháp, thực hành hạnh nguyện hoằng pháp lợi sanh bằng sự hy 
sinh cao cả của mình.

Đạo hạnh góp phần làm nên uy tín của cá nhân Tăng Ni, làm nên 
thanh danh cho tập thể Giáo hội. 

b. Uy tín 
Tiêu chuẩn uy tín nhất định phải được thiết lập đối với qui chuẩn 

căn bản khi cơ cấu nhân sự, kiện toàn bộ máy Giáo hội các cấp, đảm 
bảo tính khả thi và hiệu quả khi điều hành Phật sự.

Mối quan hệ trong xã hội được thiết lập trên uy tín mới đảm bảo 
được sự phối hợp hướng đến một tương lai phát triển bền vững lâu 
dài. Người cán bộ của Giáo hội không có uy tín, không nhận được sự tín 
nhiệm và phối hợp của người khác thì tính tương tác không được thiết 
lập, không có sự tương tác trong điều phối khi triển khai các chương 
trình Phật sự, thì thất bại là chuyện tất yếu. Nói đơn giản hơn, con người 
chẳng làm được gì cho tập thể khi không có uy tín.

Uy tín đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của con người trong 
cộng đồng xã hội và nó nghiễm nhiên cấu thành yếu tố nhân cách con 
người trong mọi tương giao từ thời xa xưa. Người có uy tín thì lo gì 
không nhiếp phục được đại chúng cộng tác khi thừa hành Phật sự. 
Ngược lại, kẻ không uy tín, chắc chắn không thu phục được nhân tâm, 
không tạo được động lực vượt khó khi cần thiết.

c. Nhiếp chúng
Oai đức nhiếp chúng của một tu sĩ Phật giáo được xét trên phương 

diện tâm niệm cung kính, thương yêu, quý mến của số đông đại chúng 
dành cho, qua một thời gian dài cống hiến cho Đạo pháp và phục vụ cho 
Dân tộc một cách quên mình.

Người cán bộ của Giáo hội có oai lực nhiếp chúng sẽ không cần dùng 
quyền lực áp đặt mà mọi người vẫn tuân phục. Người thật có oai lực 
nhiếp phục không cần gây áp lực thuộc cấp mà mọi người vẫn hết lòng 
đồng hành. Phẩm chất, trí tuệ cao quý ấy chỉ có được  trong quá trình 
cống hiến, tận tụy hy sinh mang tính tự nguyện, vô tư, không thể có 
được từ tâm tư lợi, đạo đức giả tạo.
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III.  KẾT LUẬN
Chuyện Giáo hội đã là chuyện của ngàn xưa qua bao thế hệ Tăng tài 

gìn giữ, bảo tồn. Tuy cách Phật đã xa, chúng ta không thể trác tuyệt như 
Tổ Nguyên Thiều, Tiên Giác; không thông đạt như Tổ Huệ Quang, Khánh 
Hòa; không uyên bác như cố Hòa thượng Thiện Hoa, Trí Thủ; không 
mẫu mực như cố Hòa thượng Thiện Hòa, Hành Trụ; không quyền biến 
như cố Hòa thượng Đức Nhuận, Thiện Siêu; không mẫn tiệp như cố Hòa 
thượng Minh Châu, Trí Tịnh… nhưng chúng ta có thể kế thừa sự nghiệp 
giữ gìn đạo mạch Phật pháp cao cả được đánh đổi bằng sinh mạng của 
bao thế hệ tiền bối hữu công của Phật giáo bằng chính sự nỗ lực hoàn 
thiện bản thân, để có thể góp phần làm cho Phật pháp xương minh bằng 
một người có tâm và có tầm.

Khi Đức Phật ở tinh xá Ghosita thuộc xứ Kosambi, các Tỳ-kheo ở 
sống cạnh tranh luận, đấu tranh nhau dẫn đến đả thương nhau bằng 
những binh khí miệng lưỡi. Họ không tự thông cảm nhau và cũng không 
chấp nhận sự thông cảm, họ không tự hòa giải và cũng không chấp nhận 
sự hòa giải. Nhân đó, Đức Phật chỉ dạy 6 pháp hòa kính: “Này các Tỳ-
kheo, có sáu pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành 
tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến vô tranh luận, hòa hợp, nhất trí. 
Thế nào là sáu? Ở đây, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo an trú từ thân hành đối 
với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này cần phải 
ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, 
đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí.”4

Nay, tuy chúng ta không giải thoát được cho ai thì cũng nên tự giải 
thoát được cho bản thân khỏi tham dục thấp hèn, tuy không làm lợi ích 
được cho ai thì cũng không nên làm tổn hại đến người khác, không tiếp 
nối được chí nguyện cao cả hoằng pháp lợi sanh của đức Phật thì cũng 
đừng làm sâu mọt băng hoại Phật pháp. Đó cũng được xem là góp phần 
công đức trang nghiêm Giáo hội, phồn vinh đất nước rồi.

4  Hòa thượng Thích Minh Châu dịch, kinh Trung Bộ, kinh Kosambiya, kinh Sáu pháp 
hòa kính (Kosambiya Suttam), số 48.
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THỐNG KÊ TĂNG NI, PHẬT TỬ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT được thành lập từ năm 1991 đến 
nay đã trải qua 5 nhiệm kỳ hoạt động và phát triển, đã có những bước 
tiến vượt bực, đóng góp to lớn cho sự phát triển tỉnh nhà nói riêng và 
GHPGVN nói chung. Tuy nhiên, việc thống kê Tăng Ni và Phật tử là vấn 
đề khó khăn nhất, không chỉ tỉnh BR-VT mà nhiều tỉnh, thành trên toàn 
quốc cũng như thế. Theo báo cáo của Ban Trị sự các huyện, thành phố 
thì số lượng Tăng Ni hiện nay có khoảng 3.893 Tăng - Ni, 300.000 người 
theo đạo Phật và có trên 430 cơ sở Tự viện được xem như là một tỉnh 
có số lượng đông Tăng Ni nhất trong nước.

Theo tình hình địa lý của tỉnh BR-VT, có nhiều núi lớn trên địa bàn 
huyện Tân Thành như núi Thị Vải, Núi Dinh v.v… đây là nơi có số lượng 
Tăng Ni tập trung lập am thất nhiều nhất trong tỉnh, đó là điều khó khăn 
cho việc quản lý đối với ngành Tăng sự. Sau đây, chúng tôi xin đưa ra 
những thực trạng thống kê Tăng Ni, Phật tử và những giải pháp như sau.

1.	 Thực trạng số lượng Tăng Ni và Phật tử hiện nay
1.1 Đối với việc thống kê Tăng Ni
Từ khi thành lập Ban Trị sự Phật giáo tỉnh năm 1991 tách ra từ tỉnh 

Đồng Nai đến nay, Giáo hội năm nào cũng thống kê Tăng Ni. Nhưng liệu 
chúng ta đã thống kê số lượng có chính xác không hay chỉ là ước tính? 
Phỏng chừng?. Nhu cầu thống kê Tăng Ni là cần thiết, vì tất cả tôn giáo 
được công nhận hoạt động ở Việt Nam đều phải đăng ký với tổ chức 
Giáo hội. Hầu hết, Tăng Ni đều phải đăng ký nhập tu và cư trú tại các 
cơ sở Tự viện hợp pháp. Ngoại trừ, một số am thất không hợp pháp và 
nhà cư sĩ, đây là một vấn đề nan giải. Đối với Tăng Ni có hộ khẩu, có kê 
khai tạm trú thì đã rõ, vì có trong danh bộ Tăng Ni của từng địa phương, 
nhưng còn những Tăng Ni không ở một cơ sở nhất định, nay đây mai 
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đó, sống ở những cơ sở không hợp pháp. Có những Tăng Ni xuất gia một 
nơi nhưng lại hành đạo tu học nơi khác, làm cho người trụ trì cả hai đều 
lập danh sách Tăng Ni.

Việc thay đổi nơi cư trú của Tăng Ni cũng ảnh hưởng rất lớn đến 
việc thống kê. Có những vị trụ trì muốn kê khai đồ chúng của mình cho 
đông, nên vẫn kê khai đồ chúng đã rời khỏi cơ sở Tự viện mình đang 
quản lý. Khi một số Tăng Ni nào di chuyển từ Tự viện này đến Tự viện 
khác thì có thể cả hai Tự viện đều đưa vào con số thống kê.

Giới thiệu Tăng Ni đi học ngoài huyện, hoặc ngoài tỉnh tại các trường 
Phật học cũng là một vấn đề sai dịch về con số thống kê. Có trường hợp 
một người thành hai người đó là điều không thể tránh khỏi, nhất là 
Tăng Ni từ tỉnh này đến tỉnh khác học.

1.2 Đối với việc thống kê tín đồ Phật giáo
Việc thống kê tín đồ lại càng khó hơn, hiện nay trên tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu gồm có 8 Tôn giáo chính, trong đó số lượng tín đồ Phật giáo 
chiếm đông nhất so với những Tôn giáo khác, số lượng khoảng 300.000 
tín đồ Phật giáo.

Vì vậy, thống kê cũng chưa phải là con số chính xác với nhiều lý do 
khác nhau:

Thông thường Phật tử theo đạo tràng tu học ở những cơ sở Tự viện 
khác nhau, có Phật tử nay đi chùa này, mai đi chùa kia. Như vậy, chúng 
ta khó mà thống kê chính xác được.

Nếu dựa trên danh sách cấp giấy chứng nhận quy y của các cơ sở Tự 
viện thì một Phật tử cũng có thể quy y tại nhiều cơ sở Tự viện khác nhau 
nên dẫn đến sai số là điều không thể tránh khỏi.

Vì vậy, chúng ta nên xác định đâu là Phật tử và đâu là người có tín 
ngưỡng theo đạo Phật. Nếu căn cứ vào tiêu chí Phật tử nào có Pháp 
danh thì mới được gọi là “Tín đồ đạo Phật”, như vậy Phật tử phải quy y 
Tam Bảo mới chính thức là người Phật tử. Tuy nhiên, có người không 
nhất thiết phải quy y Tam Bảo, cũng không nhất thiết phải có pháp danh 
họ cũng được gọi là Phật tử.  Vì thế, việc thống kê tín đồ Phật giáo luôn 
luôn thiếu chính xác. Bởi vì, trong Kinh Trung bộ đức Phật dạy rằng: “Ai 
nguyện nương tựa Phật Pháp Tăng, người ấy là người Phật tử” và Trong 
Hiến chương GHPGVN được tu chỉnh lần thứ 5 tại Điều 60, Chương X 
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có ghi: “Tín đồ Cư sĩ Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam là những người 
tin tưởng Phật pháp, thực hành theo giáo lý đức Phật và tùy khả năng, tự 
nguyện thọ trì Giới luật Phật chế”.

Bởi thế, Phật tử có thể bao gồm nhiều thành phần khác nhau:
Một là, Phật tử đã quy y Tam bảo, có pháp danh có trong danh sách 

lưu của Tự viện, thường xuyên đến chùa tụng kinh.
Hai là, Phật tử chưa thọ Tam quy, chưa có pháp danh nhưng vẫn thường 

tham gia các hoạt động của chùa, vẫn đến chùa tụng kinh hằng ngày.
Ba là, Phật tử thỉnh thoảng cũng đến chùa lễ Phật, có thiện cảm với 

Phật giáo và thực hành giáo lý Phật đà, nhưng không có trong danh sách 
của chùa.

Ngoài ra, còn có thành phần tín ngưỡng Phật giáo sinh hoạt trên 
nền tảng truyền thống thờ cúng ông bà tổ tiên, họ rất thân thiện và gần 
gũi với chùa chiền như là một người Phật tử, nhất là người ở vùng nông 
thôn, hẻo lánh.

2.	 Thống kê Tăng Ni, tín đồ Phật tử là điều khó khăn
Các vị Tăng Ni, Phật tử họ có hộ khẩu ở Tỉnh A, nhưng hành đạo 

hoạt động tôn giáo ở Tỉnh B, hai tỉnh cách xa nhau hàng 100km, nên 
khi cuộc Tổng điều tra dân số diễn ra, họ vẫn kê khai ở tỉnh B, nhưng 
đôi khi vẫn có dữ liệu ở Tỉnh A. Mà con số này đâu phải là ít, dẫn đến số 
liệu thống kê không chính xác. Bên cạnh đó, báo cáo đạo tràng Phật tử 
tại cơ sở Tôn giáo cũng không chính xác, có Phật tử ở cùng một huyện, 
mà chùa nào cũng đi, vô tình người trụ trì các chùa trong huyện cũng có 
tên Phật tử đó thành ra trùng lập mà người thống kê không hay biết. Đó 
chính là sự xê dịch tín đồ.

Một vấn đề nữa, đó là việc quản lý sổ sách tại các Tự viện rất yếu. 
Các vị trụ trì thậm chí không có sổ sách theo dõi, các Ban đại diện cấp xã, 
Ban Trị sự cấp huyện thực sự cũng không quan tâm đến. Bởi danh sách 
tín đồ Phật tử trong một xã cũng không chính xác, chỉ khai cho có lệ. Vì 
vậy Ban Đại diện cấp xã phải xem danh sách kê khai có trùng lập tên hay 
không. Phải ghi rõ Sơ yếu lý lịch (Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, thường 
trú, quy y chùa nào). Có như vậy mới tránh được tình trạng công bố tùy 
tiện, số lượng tín đồ ảo, không dựa trên cơ sở thống kê khoa học nào.
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3. Giải pháp
Ngành công an: Khi cán bộ hộ khẩu hộ tịch, cán bộ làm chứng minh 

nhân dân nên hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử phải ghi đúng tín ngưỡng tôn 
giáo mà mình đang theo.

Trong thực tế, một số Tu sĩ Phật giáo khi làm chứng minh nhân dân 
hay hộ khẩu lại ghi ở mục tôn giáo là “không”. Có lẽ chính vì thế mà con 
số tín đồ Phật giáo ở Việt Nam quá ít trong khi thực tế thì tín đồ Phật 
giáo và những người có tín ngưỡng Phật giáo lại là một con số khác.

Công tác điều tra dân số: Phải có danh mục thống kê đặc biệt là Phật 
giáo. Động viên chức sắc tín đồ Phật giáo, Tăng Ni kê khai trung thực, 
đảm bảo quyền lợi, sự trung thực trong công tác thống kê.

Đối với Giáo hội: Nên có phần mềm quản lý số lượng Tăng Ni, Phật 
tử, trước hết là theo đơn vị Ban Trị sự các tỉnh, thành. Từ đó chỉ đạo các 
cơ sở thờ tự có thống kê, có dữ liệu cụ thể về số lượng Tăng Ni, Phật 
tử một cách chính xác, rõ ràng. Phải thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn 
các cơ sở Tự viện kê khai đầy đủ số lượng tín đồ đang sinh hoạt ở cơ 
sở mình, luôn cập nhật số lượng tín đồ từng tháng, từng quý, từng năm.

Mặc dù, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương đã có qui định nhưng việc 
xử lý các vấn đề Tăng sự tại địa phương rất còn nhiều hạn chế, nhất là 
việc Tăng Ni cư trú tại các cơ sở bất hợp pháp. Cần có biện pháp tích 
cực giữa các địa phương; có biện pháp chế tài cụ thể trong việc quản lý 
Tăng Ni ngoài cơ sở tự viện không hợp pháp, đa phần người đi xử lý sợ 
mất lòng nên dẫn đến trình trạng thiếu chính xác. Vì vậy, Giáo hội cần có 
những tiêu chí cụ thể để xác định thành viên của Giáo hội và tín đồ Phật 
giáo Việt Nam để việc thống kê được chính xác hơn.

Ngành quản lý nhà nước về tôn giáo: Cần có qui định hướng dẫn 
việc kê khai tôn giáo rõ ràng, tôn trọng quyền tự do tôn giáo để mọi 
người bày tỏ sự tự nguyện của mình, theo hoặc không theo, trong bản 
kê khai một cách trung thực như: Hộ khẩu hoặc bảng kê khai vấn đề 
khác có yêu cầu về thông tin tôn giáo.

Công tác thống kê Tăng Ni và Phật tử là vấn đề cần thiết, tuy nhiên 
có những khó khăn về mặc chủ quan và khách quan. Vì vậy, Ban Tăng sự 
xin trình những ý kiến đóng góp trong việc thống kê Tăng Ni và Phật tử 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng và trên toàn quốc nói chung để đi đến 
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sự đồng nhất và mong rằng sẽ có con số thống kê thật chính xác. Trước 
khi dứt lời, một lần nữa, xin kính chúc chư Tôn đức vô lượng an lạc, vô 
lượng kiết tường và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÍN ĐỒ

Tham luận của Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,
Tác giả: Đại đức Thích Thiện Thông, 

Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Kính thưa Đại hội,
Đức Phật Thích-ca từ lúc thành đạo cho đến ngày nhập diệt, Ngài 

không hề chủ trương biến Tăng đoàn thành một tôn giáo, càng không 
muốn thu hút tín đồ về với đạo của mình. Mục đích truyền giáo duy nhất 
của Ngài là muốn đem đến cho mọi người một con đường giác ngộ giải 
thoát, một bến đỗ bình an, một đời sống thánh thiện bằng những giá trị 
đạo lý mà Ngài đã chứng đắc. Sau khi Đức Phật nhập niết-bàn, chư vị đại 
đệ tử cũng kế thừa và phát huy lý tưởng này, mong muốn chúng sanh 
thể nhập tinh thần từ bi, hỷ xả mà Đức Phật đã giảng dạy để cải thiện 
đạo đức và đời sống sinh hoạt của mình, góp phần tạo nên một thế giới 
hòa bình, thịnh vượng.

Qua những thăng trầm lịch sử, dần dà Phật giáo trở thành một tôn 
giáo dưới quan niệm và nhận định của mọi tầng lớp để thích nghi với 
những biến đổi tất yếu của xã hội loài người. Một tôn giáo đương nhiên 
phải hội đủ ba yếu tố: Giáo chủ, triết lý và tín đồ. Trên phương diện tôn 
giáo Phật giáo là một tôn giáo lớn trên thế giới nói chung và là một tôn 
giáo có tín đồ nhiều nhất trên đất nước Việt Nam nói riêng. Theo nhìn 
nhận chung của xã hội, tín đồ Phật giáo chiếm khoảng 80% dân số trong 
cả nước (hơn 90 triệu người). Nhưng theo thống kê của Cục Dân số Việt 
Nam thì tín đồ Phật giáo chỉ chiếm khoảng hơn 11% dân số cả nước. 
Con số này khiến ai cũng thắc mắc, nguyên nhân nào có sự chênh lệch 
như vậy? Có lẽ không ai chấp nhận con số thống kê đó.

Trở lại tình hình tín đồ Phật tử trong cả nước, chúng ta thấy chùa 
chiền ngày một nhiều hơn, đương nhiên số lượng Phật tử cũng tăng lên 
theo tỷ lệ thuận. Nơi nào có chùa thì nơi đó có tín đồ và mỗi năm đều 
có rất nhiều người xin Quy y Tam bảo làm Phật tử tại gia, trở thành một 
tín đồ Phật giáo. Thực tế là vậy, nhưng thống kê lại không tăng lên bao 
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nhiêu, có thể người khai lý lịch ngại nhận mình là tín đồ Phật giáo bởi lý 
do tế nhị nào đó, đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự 
chênh lệch quá lớn trên thực tế với thống kê của nhà nước. Thiết nghĩ, 
chúng ta cũng nên tìm giải pháp để cân bằng trạng thái này.

Một tôn giáo phát triển, một tôn giáo lớn có nghĩa là tôn giáo đó có 
chiều sâu lịch sử và số lượng tín đồ hùng hậu và ngược lại. Giá trị thực 
của tôn giáo tuy không hoàn toàn dựa vào số đông tín đồ, song một tôn 
giáo có số lượng tín đồ đông đảo thì càng khẳng định giá trị tâm linh 
và chuyển hóa của tôn giáo đó. Cho nên trong Đại hội này, chúng tôi xin 
mạo muội được trình bày tham luận Chiến lược phát triển tín đồ thời đại 
mới.

Đề tài này xin tóm lược có 7 ý chính:
•	 Tích cực khuyến khích Phật tử Phật hóa gia đình;
•	 Khích lệ, tán dương những Phật tử có công dẫn dắt người khác 

quy hướng Tam bảo, trở thành tín đồ Phật giáo;
•	 Giáo hội đề ra tiêu chí phát triển số lượng tín đồ cho các Tự viện, 

sau đó tổng kết tuyên dương;
•	 Tổ chức các Hội thảo dành cho Phật tử tại gia về các vấn đề liên 

quan đến đời sống tu học của Phật tử;
•	 Tổ chức các sự kiện Phật giáo mang tính cộng đồng để tác động 

đến tư duy quần chúng có ấn tượng về Phật giáo.
•	 Phối hợp, giao lưu với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học 

phổ thông để tiếp cận thanh thiếu niên;
•	 Soạn thảo và phát hành những bộ sách Phật pháp dành riêng 

cho Phật tử tại gia tham khảo và nghiên cứu.
Để có khái niệm về những vấn đề cần tham khảo và đề xuất, chúng 

tôi xin trình bày cụ thể các ý trên.

1.	 Tích cực khuyến khích Phật tử Phật hóa gia đình:
Nếu nhìn vào một số tôn giáo lớn trên thế giới đang có mặt trên 

nước Việt Nam, chúng ta dễ nhận ra một điều rằng hễ gia đình nào theo 
tín ngưỡng Công giáo hay Tin lành giáo… thì toàn bộ các thành viên 
trong gia đình nghiễm nhiên trở thành tín đồ của tôn giáo đó từ lúc họ 
mới sinh ra cho đến ngày lìa đời (trừ trường hợp cải đạo). Nhưng tín 
đồ Phật giáo thì không được như vậy, có những gia đình cả chục người 
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nhưng chỉ có một hai người là tín đồ, còn những người khác lại không 
quan tâm. Đây là vấn đề chúng ta cần lưu tâm và có giải pháp để Phật 
hóa gia đình, làm cho các thành viên trong gia đình đó đều tín ngưỡng 
Phật giáo. 

Thật ra, ý tưởng Phật hóa gia đình đã tồn tại rất lâu, nhưng Giáo hội 
cũng chưa có giải pháp cụ thể nào để giúp cho Giáo hội các cấp hướng 
dẫn các Tự viện và mỗi gia đình Phật tử thực hiện thành công. Cho nên, 
chúng ta phải làm thế nào để tác động đến các thành viên trong gia đình 
Phật tử đó phát tâm quy hướng Tam Bảo. Đây là nhiệm vụ rất quan 
trọng, đòi hỏi sự phối hợp giữa chư Tôn đức Trụ trì và cá nhân các Phật 
tử. Chúng ta có thể cho các Phật tử đăng ký Phật hóa gia đình, rồi tùy 
duyên hỗ trợ để các Phật tử hoàn thành mục tiêu. Cuối năm chúng ta 
tổng kết tuyên dương các Phật tử có công Phật hóa gia đình. Làm được 
điều này, ngoài việc tăng trưởng tín đồ còn tác động tích cực đến uy tín 
và ảnh hưởng của Phật giáo trong cộng đồng. Chúng ta có thể cấp giấy 
chứng nhận Gia đình Phật hóa cho các Phật tử để khích lệ tinh thần tu 
học của họ. Muốn thực hiện được điều này, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo 
hội cần phải có chủ trương và thường xuyên giám sát.

2.	 Khích lệ, tán dương những Phật tử có công dẫn dắt người 
khác quy hướng Tam bảo, trở thành tín đồ Phật giáo:
Tinh thần tu học của Phật giáo là tự giác, giác tha, giác hạnh viên 

mãn. Tự giác là tinh thần tu học cao nhất. Sau đó, khuyến khích hướng 
dẫn người khác tu học theo mình là một công đức, đồng thời cũng là 
một nhiệm vụ. Chúng ta tu học thì chúng ta có an lạc, chúng ta giáo hóa 
người khác tu học như mình thì chúng ta có công đức, không cần ai 
tán dương hay khen tặng mình. Nhưng để khuyến khích, động viên các 
Phật tử thực hiện tinh thần này, thiết nghĩ Giáo hội cũng cần ghi nhận 
và biểu dương các cá nhân tiêu biểu trước tập thể. Qua đó, tác động vào 
tinh thần giác tha của các Phật tử khác. Từ từ trở thành một phong trào 
trong việc phổ hóa tu học Phật pháp.

3.	 Giáo hội đề ra tiêu chí phát triển số lượng tín đồ cho các Tự 
viện:
Căn cứ theo đặc điểm tình hình địa phương, Giáo hội có thể đề ra tiêu 

chí phát triển số lượng tín đồ hằng năm, các Tự viện có trách nhiệm báo 
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cáo trung thực và chính xác, số liệu đầy đủ các thông tin về Giáo hội để 
thống kê. Chúng ta có Ban Kiểm soát ở địa phương giám sát vấn đề này. 
Nhiệm vụ này là của vị trụ trì các cơ sở tự viện, được Giáo hội bổ nhiệm 
rồi thì phải nỗ lực hoằng truyền chánh pháp, lợi ích hữu tình, chứ không 
phải được bổ nhiệm rồi là kết thúc nhiệm vụ. Là thành viên của Giáo hội, 
chúng ta có trách nhiệm làm cho Giáo hội ngày càng xương minh, Phật 
pháp ngày càng tỏa rạng. Cho nên, vị trụ trì phải cố gắng thực hiện nhiệm 
vụ thiêng liêng của người xuất gia là “thiệu long thánh chủng” để ánh 
sáng Phật pháp luôn tỏa sáng ở thế gian nhiều khổ phiền này.

4.	 Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo dành cho Phật tử tại gia:
Dù rằng, hiện nay phần lớn các chùa đều tổ chức các khóa tu học 

Phật pháp và giáo lý, nhưng thật sự thì chưa đồng bộ và thống nhất, vẫn 
còn rất nhiều tồn đọng và bất cập trong vấn đề nhận thức chánh pháp 
và tu học đúng pháp. Có nhiều chùa thực hành theo tông chỉ riêng của 
mình, đôi khi đi ngược lại chủ trương của Giáo hội, làm cho Phật tử 
hoang mang, không có định hướng. Cho nên, Giáo hội cần tổ chức các 
Hội nghị, Hội thảo để bàn luận và đề ra hướng giải quyết những nghi vấn 
của Phật tử về các vấn đề liên quan đến việc tu học mà không cần nhiều 
hình thức rườm rà, tốn kém.

5.	 Tổ chức các sự kiện Phật giáo mang tính cộng đồng:
Vấn đề này tuy đã được Giáo hội thực hiện trong những năm gần 

đây, nhưng quá hạn chế và khiêm tốn. Cho nên chúng ta phải thúc đẩy 
thêm nữa để các giá trị nhân văn cao quý của Phật giáo được cộng đồng 
biết đến nhiều hơn. Nhận thức rằng, nhiều người theo Phật thì xã hội 
càng an bình thịnh vượng, chính vì thế, các lễ lớn của Phật giáo như: 
Phật đản, Vu-lan hay các hoạt động văn nghệ từ thiện… chúng ta nên 
thực hiện ở những nơi công cộng để phổ biến hình ảnh Phật giáo và thu 
hút tín đồ quy hướng. Dù đây là việc khó làm, vì thực hiện nơi công cộng 
thì phải hội tụ đủ nhiều yếu tố mới thành công, nhưng chỉ cần có quyết 
tâm thì chúng ta sẽ làm được.

6.	 Phối hợp, giao lưu với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung 
học Phổ thông:
Đây là mặt hạn chế của chúng ta. Thanh thiếu niên là lực lượng xung 
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yếu, là thế hệ kế thừa rất cần cho Giáo hội, nhưng sự tiếp cận còn nhiều 
hạn chế. Giáo hội lâu nay không quá chú trọng vào điều này nên không 
thực hiện được bao nhiêu. Có lẽ, các vị chuyên ngành nên đề ra phương 
hướng, lên kế hoạch và nội dung giao lưu để phối hợp thực hiện. Các 
trường học đều có Đoàn thanh niên, Giáo hội chúng ta có Phân ban 
Thanh thiếu nhi và Gia đình Phật tử. Nếu chúng ta chủ động phối hợp 
được với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học phổ thông thực hiện 
các chương trình giao lưu thì bằng các giá trị thiết thực của Phật pháp 
sẽ thu hút các thanh thiếu niên về với Phật giáo.

7.	 Soạn thảo và phát hành những bộ sách Phật pháp dành riêng 
cho Phật tử tại gia tham khảo và nghiên cứu:
Từ lâu, chúng ta sử dụng chung bộ Phật học phổ thông của cố HT. 

Thích Thiện Hoa để hướng dẫn, giảng dạy cho tất cả các thành phần. Sau 
này, có một số vị biên soạn bộ Phật pháp căn bản nhưng mang tính cách 
cá nhân. Thiết nghĩ, Giáo hội cần biên soạn một bộ sách căn bản phân 
phối đến các Tự viện và Phật tử nghiên cứu, học tập. Có thể coi đây là 
giáo trình giảng dạy cho Phật tử trong toàn quốc, để hạn chế tình trạng 
không có đường hướng rõ ràng. Bộ sách này, cũng có thể coi là kim chỉ 
nam, là lộ trình tu học của Phật tử. Hiện tại, chúng ta đã có nhiều quyển 
sách quý của chư Tôn tiền bối đã biên soạn như Bản đồ tu Phật, Tám 
quyển sách quý, Bước đầu học Phật…, chỉ cần hệ thống lại, chúng ta sẽ 
có một bộ sách căn bản hoàn chỉnh cho Phật tử tham khảo tu học đúng 
chánh pháp, góp phần xiển dương Phật pháp và định hướng tu học.

KẾT LUẬN
Trên đây là những ý tưởng, đề xuất của Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh. 

Tuy còn nhiều thiển cận, nhưng cũng vì mong được góp chút phần nào 
đó vào công cuộc hoằng dương Phật pháp, lợi lạc hữu tình và xây dựng 
tòa nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Chân thành cảm ơn quý Đại biểu đã lắng nghe. 
Kính chúc Đại hội thành công viên mãn.
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHO NGÀNH GIÁO DỤC PHẬT GIÁO PHÁT TRIỂN

Tham luận của Ban Giáo dục Tăng Ni tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Kính thưa Quý Đại biểu;
Kính thưa Đại hội,

Từ khi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thành lập vào năm 1992 được tách ra 
từ tỉnh Đồng Nai, thì ngành giáo dục Phật giáo tỉnh nhà bắt đầu chính 
thức đi vào hoạt động. Nhất là Trường Phật học Đại Tòng Lâm càng ngày 
càng phát triển, Tăng Ni sinh đã tốt nghiệp ra trường qua nhiều khóa 
Trung cấp và Cao đẳng đã đi hoằng hóa khắp nơi trong và ngoài nước. 
Đây là một thành quả đạt được của Ban Giáo dục Tăng Ni tỉnh nhà.

Kính thưa Đại hội,

Bà Rịa-Vũng Tàu là một trong những tỉnh có số lượng Tăng Ni khá 
đông và được xếp thứ ba chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng 
Nai. So với thực tế hiện nay, ngành giáo dục Tăng Ni tỉnh nhà đã có những 
bước phát triển không ngừng suốt chặng đường 25 năm thành lập tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu. Việc giáo dục Tăng Ni luôn là vấn đề cấp bách và quan 
trọng hàng đầu bởi “ngành giáo dục Tăng Ni có nhiệm vụ đào tạo Tăng 
Ni thành những tu sĩ Phật giáo chân chính. Học để tu, để hoằng pháp và 
giúp đời; trong đó tu là chính, tu từ khi bước chân vào chùa cho đến khi 
chấm dứt cuộc đời. Học để trau giồi đạo đức và trí tuệ, để thuận lợi hơn 
trên con đường tiến đến giải thoát tối hậu.”Mặc dù vẫn còn tồn động 
những khó khăn về cập nhật thông tin và kiến thức, nhưng Ban Giáo dục 
Tăng Ni tỉnh nhà vẫn dốc toàn tâm toàn lực cho sự nghiệp truyền đăng 
tục diệm bằng các hoạt động tích cực, đổi mới chương trình giảng dạy 
với sự cộng tác  nhiệt tình của đội ngủ giáo thọ có trình độ sư phạm và 
chuyên môn hơn. Điều này đáp ứng được phần nào nhu cầu tu học của 
Tăng Ni trẻ trong thời đại khoa học phát triển.

Mục tiêu cơ bản của giáo dục Phật giáo là giúp con người hướng đến 
giác ngộ sự thật của tự thân, sự thật của thế giới, thấy rõ hướng đi đời 
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sống của mình và chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nghĩa là: giáo 
dục phải là giáo dục con người nhận biết được sự thật của chính mình, 
con đường chân thật dẫn đến hạnh phúc hiện tại. 

Một trong những yêu cầu của giáo dục là tạo cho người học về sự 
thích nghi, tự phát triển. Giáo dục Phật giáo không nhằm nhồi nhét kiến 
thức, kỹ năng của con người trong thời đại mới mà nhằm giúp Tăng Ni 
thích nghi với thời đại mới, mỗi khi phải chung đụng với đời. Nhưng 
điều cần khẳng định là giáo dục Tăng Ni lấy sự phát triển tâm linh, đạo 
đức, thiền định làm mục tiêu cho mọi sinh hoạt.

Quá trình phát triển của con người và xã hội là quá trình trao truyền 
kiến thức, kinh nghiệm từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hay nói khác 
hơn, đó là quá trình giáo dục. Giáo dục đã làm cho con người thăng 
hoa  từ hoang sơ đến văn minh ngày nay. Giáo dục đi đôi với sự phát 
triển, không có giáo dục thì không có sự phát triển. Nhất là trước tình 
hình phát triển của xã hội hiện đại ngày nay, giáo dục lại càng mang ý 
nghĩa vô cùng thiết yếu. Với tôn chỉ “Duy Tuệ Thị Nghiệp”, giáo dục Phật 
giáo đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự thịnh suy của Phật 
pháp. Công năng của giáo dục Phật giáo không chỉ duy trì mạng mạch 
của Phật pháp mà còn có thể chuyển hoá nhân cách của con người từ 
phàm phu đến quả Thánh. 

Ngoài ra, để ngành giáo dục Tăng Ni tỉnh nhà đạt được những thành 
tựu mỹ mãn cũng phải nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt của Chư tôn giáo 
phẩm trong Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và sự hỗ trợ của các 
cấp chính quyền tỉnh, huyện, cộng với sự ủng hộ tinh thần lẫn vật chất 
của Tăng Ni Phật tử. Đặc biệt nhất, là sự chỉ đạo nhiệt tình của Ban Giáo 
dục Tăng Ni trung ương đã làm cho Giáo dục Phật giáo tỉnh nhà mỗi ngày 
khởi sắc hơn, vững mạnh và phát triển hơn, hòa nhịp vào sự phát triển 
chung của đất nước.

Hiện nay, cơ sở Giáo dục Tăng Ni của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm ba 
cấp: Sơ cấp, Trung cấp và Cao đẳng. Theo sự quy định của Ban Giáo dục 
Tăng Ni Trung ương, chương trình học của Trung cấp là 3 năm; Sơ cấp 
và cao đẳng là 2 năm, nhưng sách Giáo khoa dành cho chương trình cao 
đẳng Phật học thì chưa có và chương trình vẫn chưa phù hợp với trình 
độ thực tế hiện nay của Tăng Ni. Vì vậy, đối với lớp Cao đẳng, chương 
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trình giảng dạy nhà trường phải tự cân đối tình hình học viên, phân 
phối chương trình giảng dạy, định ra quy chế dạy, học, thi cử, đánh giá, 
xếp loại học viên… dựa theo Quy chế của Bộ Giáo dục ban hành. 

Muốn cho giáo dục đạt hiệu quả cao, ngành giáo dục phải tăng 
cường biện pháp thúc đẩy hiệu năng giáo dục và đào tạo từ việc xây 
dựng các cơ sở vật chất và nhân sự đến việc củng cố hệ thống lãnh đạo, 
điều hành và sau hết là vận động thành lập quỹ Giáo dục Tăng Ni và kêu 
gọi sự giúp đỡ để trang thiết bị phục vụ cho ngành giáo dục ngày một 
hoàn thiện hơn.

So với trước đây, chúng ta chưa có bộ sách giáo khoa được sự chứng 
duyệt ban hành từ Giáo hội Trung ương. Do đó, các vị giáo thọ các bộ 
môn khi dạy bắt buộc phải tự soạn bài. Từ những bài giảng và kinh 
nghiệm rút ra trong quá trình giảng dạy, bộ phận học vụ sẽ trợ giúp biên 
tập lại thành một cảo bản giáo trình, lưu giữ tại thư viện trường, để có 
cơ sở đối chiếu và tham khảo cho các khóa học sau. Nhưng đặc biệt 2 
năm nay, từ khi có sự chỉ đạo của Ban giáo dục Trung Ương, Tiểu ban 
biên soạn đã xuất bản hơn 8 bộ sách giáo trình cho lớp Trung Cấp Phật 
học như: Tứ Thập Nhị Chương, Tỳ ni, Sa di, Oai nghi, Anh văn Phật pháp, 
Lịch sử Phật giáo Ấn độ, Thánh điển Phật giáo, Phật pháp căn bản... đây 
là một điều đáng vui mừng vì chúng ta có chung một giáo trình để sử 
dụng chung cho chương trình Trung cấp Phật học.

Để tổ chức giáo dục Phật giáo cho Tăng Ni tỉnh nhà được vận hành 
triệt để, thì những người làm công tác giáo dục Phật giáo phải là những 
người chuyên môn đảm trách, có đạo hạnh và có tâm huyết với giáo dục 
thì mới hoàn thành được sứ mệnh. Nếu không có tâm huyết, không có 
tính chuyên môn và quản lý giáo dục yếu kém thì chắc chắn chất lượng 
giáo dục sẽ không đạt kết quả như mong đợi.

Kính thưa Đại hội,
Để chất lượng giáo dục được hoàn thiện hơn, Ban Giáo Dục Tăng Ni 

sẽ thường xuyên tổ chức Hội thảo, các buổi thảo luận về vấn đề “tu và 
học” cho Tăng Ni. Điều này, sẽ giúp cho Tăng Ni có một kiến thức cũng 
như kinh nghiệm thực tiễn để làm hành trang trên bước đường tu và 
học. Ban Giáo dục Tăng Ni luôn mong muốn mỗi vị Tăng-Ni được giáo 
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dục theo tinh thần từ bi và trí tuệ của Đạo Phật, và mỗi học viên của 
trường Phật học phải là những người thực tu, thực học, có định hướng, 
biết ước mơ. Sau khi ra trường, các học Tăng, học Ni có thể tự chọn cho 
mình một ngôi trường tiếp theo để tu học hoặc ra làm Phật sự ở khắp 
mọi miền đất nước, hay một mục tiêu tâm linh để nỗ lực công phu.

Cuối cùng, thay mặt Ban Giáo dục Tăng Ni xin kính chúc quý Đại 
biểu nhiều sức khỏe và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
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HOẰNG PHÁP THỜI HỘI NHẬP

Tham luận của Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh BR-VT

I. MỞ BÀI
Trong thời hội nhập hiện nay, con người bị chi phối bởi vật chất, 

đòi hỏi họ chạy theo thời gian, bôn ba với cuộc sống để tìm tài lợi cho 
cá nhân. Có người đánh đổi cả thân mạng để dành quyền được sống, 
quyền tự do, quyền bình đẳng… có người bất chấp thủ đoạn đạp lên cán 
cân công lí để tìm nguồn lợi về mình, hay có người vì coi thường đạo lí 
xem nhẹ tình nghĩa, đã bất hiếu với mẹ cha và ngay cả người thân của 
mình… đây là những vấn nạn trong cuộc sống đã và đang có xu hướng 
phát triển khá phổ biến. Một xã hội đầy sự rối ren về đạo đức như thế 
đòi hỏi con người phải có sự khôn ngoan và tỉnh táo khi giải quyết mọi 
việc, nhưng đã mấy ai có thể giải quyết được. Đứng trước viễn cảnh 
này, vai trò Hoằng pháp viên phải cực kì khéo léo đưa đạo vào đời, hóa 
giải những xung đột và truyền đạt đạo đức đến mọi người. Để thực hiện 
được điều này, thiết nghĩ Hoằng pháp viên thời hội nhập cần trang bị 
cho mình những yếu tố như: Dụng tâm; Kiến thức; Tư cách và Dấn thân. 

II. NỘI DUNG

1. Dụng tâm: Hoằng pháp viên là người đại diện và thay thế đức 
Thế Tôn chuyển tải đạo vào đời. Việc “Tác Như lai sứ, hành Như lai sự” là 
việc cực kì khó khăn, chính điều này đòi hỏi Hoằng pháp viên cần phải 
có “tâm”. Mọi việc làm xuất phát từ tâm thành thật, dù một việc hết sức 
nhỏ nhưng tác dụng và kết quả rất lớn. Vì vậy, khi nói đến đạo Phật là 
nói đến việc dụng tâm. Trong các Phật sự và công phu tu tập hằng ngày, 
Hoằng pháp viên phải dụng tâm thì mới đạt hiệu quả. Muốn dụng tâm 
nhuần nhuyễn trong cuộc sống, cần thực tập và tự hoàn thiện chính 
mình. Nói đơn cử khi chia sẻ Phật pháp đến thính chúng, Hoằng pháp 
viên hướng dẫn theo từng bước cụ thể, rõ ràng, không vội, dùng tâm 
nhẫn nại, làm sao để người tiếp nhận hiểu rõ và ứng dụng. Nếu trong 
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khi chia sẻ, người tiếp nhận quá kém, không vì thế mà nản chí thối lui, 
ngược lại cần kiên nhẫn hơn để mọi việc hoàn thành. Người có tâm 
phụng sự, khi tu tập và dấn thân vào cuộc đời, truyền bá giáo pháp sẽ 
đạt hiệu quả to lớn. Chính điều này “dụng tâm” là điều quan trọng của 
Hoằng pháp viên trong thời hội nhập. 

2. Kiến thức: Con người giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ. Chính 
việc trao đổi chia sẻ là phương tiện chính để truyền bá đạo pháp. Bên 
cạnh dụng tâm, Hoằng pháp viên cần trang bị cho mình kiến thức vững 
chắc làm nền tảng khi trình bày giáo nghĩa hoàn thành mục đích độ 
sanh. Không thể hoằng pháp mà không có kiến thức. Đức Phật dạy: “tin 
ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta”. Kiến thức ở đây bao gồm kiến thức 
nội điển và ngoại điển. 

3. Nội điển: Hoằng pháp viên cần nắm vững kinh, luật, luận, lịch sử 
truyền thừa Phật giáo, các Bộ phái Tông phái, lịch sử và tư tưởng của 
Phật giáo từ khởi nguyên đến hiện đại…để có thể thấu hiểu được sự đa 
dạng của các Tông phái hình thành và vận động theo thời gian, nhằm 
đáp ứng nhu cầu của người tiếp nhận. Kiến thức nội điển được xem là 
kiến thức nền tảng quan trọng. 

4. Ngoại điển: Hoằng pháp viên cần tham khảo kiến thức phổ thông 
từ các đạo bạn như: Ki Tô, Đạo giáo, Khổng giáo… và các kỷ năng: vi tính, 
ngoại ngữ, phương thức lập luận; kiến thức về y khoa, văn học, ngôn 
ngữ học, nghệ thuật hùng biện … đây là nhân tố giúp Hoằng pháp viên 
nắm bắt những vấn đề thời sự trong thực tế để có thể thành công hơn 
khi đưa đạo vào đời. 

Trong sứ mạng Hoằng pháp, ngoài việc học hỏi và trao dồi kiến thức 
cũ, Hoằng pháp viên cần cập nhật kiến thức mới, ngoài những kiến thức 
thu hoạch được tại nhà trường và xã hội cũng như bầu nhiệt huyết, thì 
kinh nghiệm tu tập mới là yếu tố cần thiết đối với người hành đạo. 

5. Tư cách: Để hoằng pháp thành công, ngoài việc dụng tâm và kiến 
thức, Hoằng pháp viên cần trang bị “tư cách” cho chính mình. Tư cách 
được xem là yếu tố quan trọng, nó không phải do nghiên cứu hay học 
tập mà hình thành, tư cách của Hoằng pháp viên phải được kết tinh từ 
thành quả vận dụng giáo lý của đức Phật vào cuộc sống thông qua sự tu 
tập. Đây là chất liệu của Từ bi - Trí tuệ, được thể nhập vào thân tâm, tạo 
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nên nền tảng và tư cách của một vị tu sĩ. 
Tư cách giao tiếp, ứng xử là một nghệ thuật đầy nhân văn mà Hoằng 

pháp viên cần có. Thông qua những oai nghi đi đứng nằm ngồi, cho thấy 
sự thể nghiệm sâu cạn về nội tâm của chính mình. Hoằng pháp viên 
phải là người gương mẫu về thân giáo, khẩu giáo, làm mô phạm cho 
mọi người, đây là yếu tố thành công để mọi giới trong xã hội có thể cảm 
nhận và thực tập được đạo giác ngộ của đức Phật trong cuộc đời. Trong 
Kinh Tăng chi, đức Phật dạy vị pháp sư phải an trú vào năm pháp: “Ta sẽ 
thuyết pháp theo tuần tự, ta sẽ thuyết pháp với mắt nhìn vào pháp môn, 
ta sẽ thuyết pháp với lòng từ mẫn, ta sẽ thuyết pháp không phải vì tài vật, 
ta sẽ thuyết pháp không làm tổn thương cho mình và người”1. 

Đem ánh sáng Phật pháp đến cho mọi người là điều quan trọng 
nhưng tư cách của người chuyển tải lại càng quan trọng hơn. Không thể 
chuyển tải đạo cho người khác mà thân khẩu ý người truyền đạt không 
“tri hành hợp nhất”. Không thể thuyết giảng cho người khi Hoằng pháp 
viên bê tha, cờ bạc và sử dụng các chất gây say nghiện được. 

Người xưa dạy: “Muốn dạy người, trước phải tự dạy mình; muốn 
hướng dẫn người, trước mình phải tự làm được”. Việc này hoàn toàn phù 
hợp với tinh thần Phật giáo. Không thể thao thao bất tuyệt trên pháp 
tòa, nhưng trong cuộc sống tu tập lại rỗng tuếch được. Tư cách vị giảng 
sư khiếm khuyết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thính chúng và Tăng đoàn. 
Hình ảnh phản cảm dễ làm nguyên nhân thối tâm của thính chúng. Một 
vị Hoằng pháp viên phải điều phục tâm mình, cho dù mọi người tôn 
kính hay chê bai đều có cách cư xử khôn ngoan và trí tuệ, nếu không hậu 
quả khó lường được. 

6. Dấn thân:
Chuyển tải hạt giống từ tâm và tuệ giác đến mọi người là điều thiêng 

liêng cao cả, là trách nhiệm của người đệ tử Phật. Khi dấn thân thực thi 
sứ mạng ấy có khi phải xả bỏ tánh mạng chính mình. Ngoài việc học 
rộng, biện tài, Hoằng pháp viên cần rèn luyện ý chí và tư cách để hoàn 
thiện tự thân, tâm nguyện sắt son với sứ mạng, phát hạnh nguyện độ 
sanh không tiếc thân mạng. Có như thế người Hoằng pháp mới thành 

1   ĐTKVN, Tăng chi bộ II, chương 5, phẩm Diệu pháp, phần Tôn giả Udàyi, VNCPHVN 
ấn hành, 1996, tr. 611. 
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tựu đại nguyện và đại hạnh của mình. 
Hoằng pháp viên thời hội nhập cần dấn thân khắp nơi từ thành 

thị đến các vùng xâu vùng xa, nơi nào chưa có Phật pháp thì dấu chân 
của Hoằng pháp viên hiện diện. Không ngại khó khăn, không nề gian 
khổ là phương châm chính của họ. Ta có thể bắt gặp tinh thần vì đạo 
pháp quên mình của ngài Phú-lâu-na trong kinh Tương ưng bộ IV, Phẩm 
Chana, mục Punna. Ngài Phú-lâu-na trả lời khi ngài xin đức Phật đến xứ 
Sunàparanta để truyền đạo: “Nếu người xứ Sunàparanta chửi bới, nhiếc 
mắng, Ngài vẫn xem họ còn hiền thiện vì họ không lấy tay đánh đập Ngài. 
Nếu họ lấy tay đánh đập ngài thì Ngài vẫn cho rằng họ còn hiền thiện vì 
họ không dùng đất để đánh đập Ngài. Nếu họ dùng đất đánh đập Ngài 
thì Ngài cho rằng họ còn hiền thiện vì họ không dùng gậy đánh đập Ngài. 
Nếu họ đánh đập Ngài bằng gậy Ngài cho rằng họ vẫn hiền thiện vì họ 
không dùng kiếm đánh đập Ngài. Nếu họ dùng kiếm đánh đập Ngài thì 
họ vẫn còn hiền thiện vì họ không đoạn mạng sống của Ngài bằng kiếm. 
Nếu họ đoạn thân mạng của Ngài với lưỡi kiếm sắc bén, Ngài suy nghĩ: 
họ đã giúp Ngài bỏ thân ô trược này. Đức Phật đã khen ngợi Ngài và cho 
phép Ngài đến Sunàparanta để giáo hóa, kết quả mùa mưa năm ấy Ngài 
độ được 500 vị cư sĩ”. 

Hoằng pháp viên nhiếp phục hội chúng nơi ồn náo, đông đảo là điều 
khó, nhưng chuyển hóa được hội chúng bỏ tà quy chánh lại càng khó 
hơn. Chính điều này, việc phát huy năng lượng giác ngộ giải thoát, hay 
tinh thần dấn thân và thực tu thực chứng là việc quan trọng vô cùng, là 
nền tảng của thành công trong sự nghiệp của một Hoằng pháp viên thời 
hội nhập. 

III. KẾT LUẬN
Trong một xã hội đầy biến động như hiện nay, cần lắm những Hoằng 

pháp viên năng động dấn thân vào đời, mang tinh thần từ bi, hỉ xả, mang 
niềm tin vào cuộc sống cho mọi người, thiết nghĩ rất cần. Để làm được 
điều này là cả một chuỗi thời gian dài học và hành, cộng với lòng nhiệt 
huyết mong tìm sự bình an cho nhân loại. 
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ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG ĐOÀN THẾ GIỚI 

Thượng tọa Giác Trí
Phó Ban Trị sự PG tinh BRVT

Tóm tắt: Ấn độ một trong 4 nền văn minh cổ xưa của thế giới 11 dung 
chứa bên trong nhiều tư tưởng tôn giáo: Bàlamôn giáo sau này là Ấn giáo 
(Hinduism ra đời Thế kỉ 10 trước Công nguyên) Kỳ Na giáo (Jainism ra 
đời thế kỉ thứ 6 Tr CN) Phật Giáo (Budhism ra đời TK 6 Tr CN) đã cùng 
nhau khai hóa tư tưởng phát triển văn minh các tầng lớp xã hội Ấn độ 
thời cổ đại, nhận thức về Nghiệp giai cấp xã hội, về tinh thần Bất bạo 
động (Ahimsa) về bản chất tạm bợ của đời sống (Vô Thường) trong đó 
Đức Phật Gotama nỗi lên có vị trí quan trọng định hướng đúng về tư 
tưởng đường lối, thành lập Tăng đoàn Phật giáo (Sangha) tu tập và 
hướng dẫn phương pháp thực hành, gắn kết tạo ổn định bền vững các 
phẩm chất đạo đức Xã hội, đã ảnh hưởng đến nếp nghỉ cách làm hơn 500 
triệu cư dân trên thế giới. 

1.	 Khái Lược Bối Cảnh Xã Hội Ấn Độ. 
Ấn độ cổ đại có vùng đất bao la rộng lớn, ba mặt tiếp giáp biển, 

hướng Tây bắc là những con đường từ bên ngoài vào Ấn độ; phía Bắc là 
dãy núi tuyết Hi mã lạp sơn (Himalaya) nước tan từ tuyết, phun từ mạch 
ngầm, họp dòng chảy hình thành hai con sông: sông Ấn (Indus) và sông 
Hằng (Ganga). Phù sa bồi lắp, nông nghiệp phát triển. Các tuyến đường 
mua bán mang lại nhiều lợi ích kinh tế kết nối nhiều quốc gia bộ tộc 
giàu mạnh về thương mại và văn hóa2 đã sản sinh nền văn minh lưu vực 
sông Indus (2500 đến 1900 trước CN) vang bóng một thời. Dân cư trên 
địa bàn thuộc chủng tộc Dravidian, chủng tộc Aryan nhập cư (1600-100 
Tr CN) sống ở miền bắc Ấn đồng bằng sông Hằng và một số chủng tộc 
nhập cư khác, cùng chung sống lâu đời, pha trộn các dòng máu tạo nên 

1	 https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_
th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi Văn minh Ai Cập, văn minh Hoàng Hà, văn minh 
Lưỡng Hà, Văn minh Ấn độ

2	  https: //vi. wikipedia. org/wiki/%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99
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xã hội Ấn độ với nhiều ngôn ngữ, tập quán, văn hóa xã hội và tín ngưỡng 
tôn giáo3. 

1. 1Thời kỳ tín ngưỡng Phệ-Đà. 
Chủng tộc Aryan thời kỳ nhập cư dùng tiếng Phạn (sanskrit) và thờ 

cúng các vị thần: Thần Sấm Indra, thần Mưa, thần Lửa, thần Gió và các vị 
Thần khác, lâu dần trở thành tín ngưỡng toàn xã hội, mọi việc vui buồn 
hoặc làm điều tội lỗi ăn năn sám hối đều tổ chức đàn cầu nguyện bằng 
đạo ca Phệ Đà (Rig veda) lễ phẩm hiến tế: rượu, thịt, bơ, sữa dâng đến 
Thần linh bằng cách đốt trên giàn hỏa. 

Cuối thời kỳ Phệ Đà kinh tế vùng, miền chênh lệch làm thay đổi đời 
sống cư dân Ấn độ, từ xã hội nguyên thủy chuyển sang chế độ vương 
triều, bộ tộc xây dựng 16 quốc gia Mahajanapada4, xã hội được phân lớp 
thành 04 đẳng cấp, phát triển mạnh mẽ các giá trị Văn hóa Tư tưởng triết 
học, nhận thức của con người sâu hơn cao hơn chuyển từ tín ngưỡng 
Phệ Đà thành đạo Bà La Môn5.

1.2.	 Thời kỳ đạo Bà La Môn
Vào khoảng 1000 -100 năm trước Công nguyên vai trò của Thầy 

Tế là cúng bái tôn thờ Phạm Thiên Sáng Tạo (Brahma) Thần Hủy Diệt 
(Shiva); Thần Bảo Hộ (Visnu) Thầy Tế còn là nhà Tư Tưởng, nhà Bác học 
am hiểu nhiều lãnh vực: 

1.2.1.	 Về Kinh Văn đã giải thích Kinh Phệ Đà thành 04 bộ và các 
bộ kính văn tư tưởng, sử thi khác như: 

A) Rig Veda: thi tụng Phệ đà.
B) Yajur Veda: nghi thức tế tự. 
C) Sama Veda: ca vịnh thần chú. 
D) Atharva Veda: giải thích ý nghĩa kinh Phệ-Đà. Áo Nghỉa Thư 

(Upanisad), trường ca Maha Ramayana, sử thi Maha Bharata6

1.2.2.	 Về Xã hội đã xác định xã hội Ấn độ cổ đại có 4 giai cấp: 
A.	 Giai Cấp Tăng lữ Bà La Môn (Brahmana varna) là Tu sĩ Triết gia 

3	 https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_min-
h_%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99
4	  https: //en. wikipedia. org/wiki/Mahajanapada
5	  Xem chú thích 03
6	  https: //vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%B-
B%AD_%E1%BA%A4n_%C4%90%E1%BB%99
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Học giả, được dùng các nghi lễ tế giảng, học thuộc lòng kinh văn Phệ Đà
B.	 Giai cấp Vua Chúa (Khattiya varna) là Vua, Tộc trưởng, Hội đồng 

quản lý hệ thống xã hội.
C.	 Giai cấp Thương buôn (Vanija varna) mua bán cung cấp trao 

đổi hàng hóa của hệ thống xã hội. 
D.	 Giai cấp Lao động (Chanda varna) phục vụ hệ thống xã hội được 

hoạt động, các công việc Nông nghiệp và các ngành thấp nhất của Xã hội. 
* Hệ thống phân tầng giai cấp tạo ra thuyết Định mệnh dẫn đến 

phân cấp phân vùng cư trú, mất kết nối cộng đồng, cân bằng các thông 
tin, nhận thức xã hội chênh lệch tạo là bất bình đẳng lớn trong xã hội

1.2.3.	 Về Luật Lệ Manu: 
Tín ngưỡng Phệ Đà cho rằng Vũ trụ Xã hội tồn tại dựa vào bốn Giai 

cấp, bộ Luật Lệ Manu quan niệm xã hội được xây dựng bởi đẳng cấp và 
giới tính, xã hội được ổn định dựa trên trật tự của đẳng cấp, mỗi người 
có trách nhiệm làm theo Luật Lệ và Giai cấp (Varna) của mình. Luật Lệ 
Manu có 2685 điều chia ra 12 chương giai cấp Bà La Môn và giai cấp Vua 
Chúa thuộc thượng tầng xã hội Ấn độ hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi7. 

1. 2. 4. Về Tư Tưởng Triết Học Đạo Bà La Môn
Đạo Bà La Môn đưa ra ba triết học chính: 
A)	Advaita: Phạm ngã đồng nhất. Linh hồn cá nhân, hay tiểu ngã 

atman đồng nhất với linh hồn vũ trụ, hay đại ngã Brahman. 
B)	Samsara: Luân hồi. Linh hồn bị giam hãm trong chu kỳ tử sinh 

đầy khổ não và bất tận. 
C)	Moksa: Giải thoát Linh hồn thoát khỏi cõi trần tục bằng ý thức 

đồng nhất với đại vũ trụ mới chấm dứt khổ não8. Sáu trường phái triết 
học: Sankhya (Số luận), Yoga (Du già), Vaisesika (Thắng luận), Nyaya 
(Chánh lý), Mimansa (Di man tát) và Vedanta (Phệ đàn đà) được xem 
thuộc hệ chính thống của đạo Bà la môn… Sau thời gian dài định hình 
hệ thống tư tưởng đường lối và phương pháp thực hành giải thoát đến 
thế kỷ thứ 6 trước tây lịch đã xuất hiện các trường phái triết học phi 
chính thống khác như: Pùrana Kassapa (Phú-lan-na Ca-diếp) với thuyết 
7	  http: //www. bachkhoatrithuc. vn/encyclope-
dia/164-123-633386830048437500/Nhung-Bo-Luat-co-noi-tieng-the- gioi/
Luat-Manu. htm
8	  https: //nghiencuulichsu. com/2013/05/03/van-hoa-veda/
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Chẳng có nghiệp báo; Makkhali Gosala với thuyết luân hồi tịnh hoá; Aji-
ta Kesakambalin với thuyết đoạn diệt; Pakudha Kaccàyana với thuyết 7 
thành tố của Thân; Sanjaya. Belatthiputta với thuyết ngụy biện; Nigan-
tha Nàtaputta Đạo loã thể với bốn cấm giới9. 

*	 Các Học thuyết này được phổ biến rộng rãi các vương quốc tù 
bang đến lúc

Đức Phật Gotama dòng Thích ca xuất hiện. 
2.	 Đạo Phật Ra Đời (Tk 6 Tr CN). 
Thái tử Sĩ Đạt Ta (Sidhartha Gotama) sinh khoảng năm 623 trước 

Công nguyên10 con vua Suddhodana (Tịnh Phạn) và hoàng hậu Maha 
Maya (Ðại Tịnh Diệu) dòng Koliya, kế thừa cai trị vương triều Sakka 
(Thích Ca), nhìn thấy cảnh khổ bên ngoài cung điện; Ngài quyết định trở 
thành du sĩ tìm kiếm con đường thoát khổ. 

Sau khi giác ngộ thành Phật; Đức Phật Gotama11 thuyết giảng 
phương pháp thực hành cho 05 người bạn cũ Kiều Trần Như,12 và nhiều 
nhóm đạo sĩ khác, sáu mươi vị đệ tử thành tựu Đạo Quả A La Hán được 
Đức Phật kêu gọi truyền bá Giáo Pháp đến nhiều nơi, khoảng 9 tháng 
sau vào ngày Rằm tháng Giêng 125013 vị Thánh Tăng A la hán hoằng 
pháp các nơi cùng hội tụ về khu vườn Trúc (Trúc Lâm)14 lễ bái Đức Phật, 
dịp này đức Phật công nhận 02 vị: Ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất thinh văn 
thông tuệ; Ngài Mục kiền liên là đệ nhất thinh văn về Thần thông lãnh 
đạo Tăng đoàn15 và xác định nguyên tắc xưa nay của chư Phật là tu hành 
Giải Thoát (Ovadapatimokkha) qua kinh văn: 

Không làm mọi điều ác,
Thành tựu các hạnh lành,

9	  Thích Minh Châu Trường bộ Kinh tấp 1, kinh Sa môn quả
10	  http: //budsas. org/uni/u-diva/diva-2. htm
11	  http: //www. budsas. org/uni/u-luat-daipham/dp-01a. htm.  TậpI 
Chương trọng yếu

12	 12	 http: //budsas. org/uni/u-kinh-truongbo/truong16. htm phần 27
13	  Tương ưng kinh 35, 28. Thích minh Châu. 1000 vị nhóm Jatila đạo sĩ tóc 
bính 250 vị thuộc nhóm ngài Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên xuất gia theo Đức Phật. 
Trường Bộ Kinh. kinh 14 Kinh Đại Bổn, phần 10. Kinh Pháp Cú 183. 184. 185
14	  Seniya Bimbisāra vua Bình Sa cúng dường Tổ đình Trúc Lâm Đến Đức Phật và 
Tăng đoàn xem thêm http://wikimapia. org/8331075/Bamboo-Grove-Veluvana-Venuvana MAHĀKHANDHAKAṂ, 
phần 12. 
15	  Trường bộ kinh. Kinh Đại bổn. Thích Minh Châu

http://budsas.org/uni/u-kinh-truongbo/truong16.htm
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Giữ tâm ý trong sạch, 
Chính lời chư Phật dạy. (PC 183)
Đối với Tăng đoàn, đức Phật dạy Giới luật là phẩm chất của Tu sỉ 

qua kinh văn: 
Chư Phật thường giảng dạy,
Nhẫn, khổ hạnh tối thượng,
Niết-bàn, quả tối thượng, 
Xuất gia không phá người, 
Sa-môn không hại người. (PC 184)
Không phỉ báng, phá hoại, 
Hộ trì giới căn bản, 
Ăn uống có tiết độ, 
Sàng tọa chỗ nhàn tịnh, 
Chuyên chú tăng thượng tâm, 
Chính lời chư Phật dạy. (PC 185)
Đây là Thánh Hội Tăng Đoàn đầu tiên của Phật giáo hoạt động 

bằng 03 nguyên tắc: 
Giới: Giữ 4 loại giới luật là: Thu thúc lục căn; Nuôi mạng chơn chánh; 

Quán tưởng thanh tịnh; Biệt biệt giải thoát. Về Luật biết cách làm lễ Sám 
Hối……Dung hòa, nhẫn nại không phỉ báng phá hại người. 

Định: Thực hành 40 đề mục thiền định, 4 pháp thiền quán, làm cho 
tâm trong sạch phát triển.16

Tuệ: cắt đứt các pháp Lậu hoặc: tham, tà kiến, ngã mạn, vô minh 
thành tựu

đạo quả Niết bàn17

*Tu tập Giới Định Tuệ là phương pháp đặc thù hiệu quả tạo ra các 
bậc Thánh Tu đà hườn, Tu đà hàm, A na hàm, A la hán trong Phật giáo, 
phương pháp này không tìm thấy trong các lời dạy của Đạo bà La môn, 
lục Sư ngoại đạo cùng thời. 

3.	 Sứ Mạng Của Tăng Đoàn. 
“Hãy ra đi, này các Tỳ Kheo, mang sự tốt đẹp, hạnh phúc đến nhiều 

người. vì lòng bi mẫn, hãy mang sự tốt đẹp, lợi ích và hạnh phúc đến 

16	  Visuddhi magga. Buddhaghosa phần Định
17	  Visuddhi magga. Buddhaghosa phần Tuệ
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chư Thiên và nhân loại. Mỗi người hãy đi một ngã. Này các Tỳ Kheo, hãy 
hoằng dương Giáo Pháp, toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, 
toàn hảo ở đoạn cuối cùng, toàn hảo trong cả hai, tinh thần và văn tự. 
Hãy công bố đời sống thiêng liêng cao thượng, vừa toàn thiện, vừa trong 
sạch. Có những chúng sanh còn vướng ít nhiều cát bụi trong mắt và nếu 
không nghe được Giáo Pháp sẽ sa đọa. Cũng có những người sẽ am hiểu 
Giáo Pháp. Hãy phất lên ngọn cờ của bậc thiện trí. Hãy truyền dạy Giáo 
Pháp cao siêu. Hãy mang lại sự tốt đẹp cho người khác. Được vậy, là các 
con đã hoàn tất nhiệm vụ”.18

1.1.	 Sinh Hoạt Của Tăng Đoàn. 
1.1.1.	 Thời Khóa Tu Học
Tăng đoàn đại diện Tam bảo truyền bá Lời dạy của Đức Phật, khi 

tiếp nhận người vào tu Phật giáo không phân biệt các giai cấp “giống 
như Nước của những con sông lớn khi chảy vào biển chỉ còn vị mặn. 
Cũng vậy khi xuất gia trong Phật giáo, giai cấp, danh vọng, địa vị đều 
phải từ bỏ (bình đẳng giai cấp) để tu hành”19, thời khóa mỗi ngày của 
Tăng đoàn ngoài thời gian nghỉ đêm, dùng thực phẩm một lần duy nhất 
trước 11 giờ trưa sau đó dành thời gian cho việc truyền bá lời dạy của 
Đức Phật và tu học: 

1.1.1.1	 Về Luật Học: đọc tụng thuộc lòng Giới luật của người Xuất 
gia, tại gia cư sĩ, các kinh văn cơ bản quan trọng.20

1.1.1.2	 Về Triết Học Phật Giáo: nghiên cứu hiểu rỏ về: Tam Pháp 
Ấn, Tâm lý học Phật giáo (A tỳ đàm) Kinh Vô Ngã, Chuyển pháp luân, 
Thập Thượng, Phúng Tụng, Phạm võng, Sa Môn quả, Kinh Đại Niệm xứ, 
kinh Đại Duyên, Đại Nghiệp Phân Biệt kinh…21

3. 1. 1. 3. Về Thiền: Kỉ năng thực hành 4 pháp thiền Quán (Quán 
Thân bất tịnh; Quán thọ thị khổ; Quán tâm Vô thường; Quán Pháp Vô 
ngã) kỉ năng thiền định phù họp, kỉ năng tu Đầu đà, sống tu một mình ở 

18	  18	 Tạng luật – Đại phẩm 1, Chương trọng yếu, Tr. 43.
19	  18	 http: //budsas. org/uni/u-kinh-tangchibo/tangchi08-0103. 
htm.  (IX) (19) A-Tu-La Pahàràda
20	  18	 Luật Tạng. Thượng Tọa Chánh Thân.
21	  Kinh Tạng. Trung bộ, Trường Bộ, Thắng pháp tập yếu luận, Thích 
Minh Châu
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trong rừng.22

3. 1. 1. 4. Lịch Sử Văn Học Ngôn Ngữ: Lịch sử chư Phật (Chánh Giác 
Tông), Trưởng lão tăng ni kệ, kinh Đại bổn, kinh Khởi thế nhân bản, văn 
phạm Pali, Sanskrit, văn học Phật giáo.23

* Thế kỉ thứ 6 trước CN Tăng đoàn Phật giáo đã tạo nên một dòng 
Văn học của các Bậc Thánh, thay đỗi hẳn nhận thức xã hội đương thời 
về Tôn giáo tín ngưỡng, tạo ra một xã hội bình đẳng không giai cấp biết 
tin vào Nghiệp tùy vào Duyên, giàu lòng quảng đại yêu thương mọi loài 
(tâm từ bi). Tăng đoàn dù ngày hay đêm chuyên cần phục vụ chúng sinh, 
hướng dẫn các kỉ năng vượt qua sợ hãi, biết tự mình làm hải đảo vượt 
qua mọi áp lực của nghiệp, của thời tiết, của nghèo đói, biết kỉ năng thực 
hành thiền Định, thiền Quán đoạn trừ tham sân si, giải thoát giác ngộ 
Niết bàn. 

1.2.	 Tổ Chức Tăng Đoàn
Tổ chức Tăng đoàn có nhiều thành viên là những thánh tăng kiệt xuất 

lỗi lạc, phẩm cách tu chứng ảnh hưởng đến Tăng chúng và hàng Phật tử 
nhất là: Ngài Xá Lợi Phất (Sàrìputta); Ngài Mục Kiền Liên (Moggallàna); 
Ngài A Nan Ðà (Ananda); Ngài Đại Ca Diếp (Mahakassapa). 

Ngài Xá Lợi Phất với năng lực thông tuệ được đức Phật chỉ định là 
“Sứ giả Như Lai” đại diện Đức Phật thuyết giảng, hướng dẫn các phương 
pháp đoạn diệt phiền não đến Tăng Ni; Vua chúa; Tộc trưởng; Tù bang, 
Ngài thuyết giảng khoảng 2000 pháp môn trong hệ thống 84000 Pháp 
môn của Đức Phật24. Ngoài ra Ngàicòn làm Hòa thượng đàn đầu nhiều 
đàn truyền giới cho Tăng ni25.

Ngài Mục Kiền Liên với năng lực thần thông biết được nhiều chuyện 
đang xảy ra sẽ xảy ra ở cỏi Trời, cỏi Ngạ quỉ cỏi Người, trong những 
buổi giảng Pháp cho Tăng Ni Cư sỉ Ngài thường nhắc lại các bài pháp 
của đức Phật và dẫn chứng những câu chuyện về cỏi Ngạ quỉ, cỏi Trời 
như là phương pháp nhân quả để Người nghe tu hành tinh tấn vượt qua 
những trở ngại trong tâm. Đức Phật đã nhiều lần khen ngợi Ngài Xá Lợi 
22	  Kinh Tạng. Kinh Đại Niệm xứ, Nhập xuất tức niệm. Thích Minh 
châu. 
23	  Thanh Tịnh Đạo. TN Trí Hải. Phần Giới Định Tuệ
24	  Kinh tạng. Kinh Trung Bộ, Trường bộ. Thích Minh Châu
25	  http: //www. budsas. org/uni/u-xaloiphat/xaloiphat-04. htm



118 KỶ YẾU  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LẦN VI 

Phất Ngài Mục Kiền Liên: “Sàrìputta và Mahà Moggallàna là những vị 
Thánh nhân độc đáo, là những Sa Môn ưu hạng trong cộng đồng Tăng lữ. 
Họ luôn luôn thực hành đúng lời giáo huấn của Như Lai, sống theo chân 
lý. Hai Thánh Tăng ấy xứng đáng cho Tứ chúng lễ bái và kính mến26. Một 
đoạn Kinh khác: “Này chư Tỳ Kheo! Hãy học hỏi và tu tập cùng Sàriputta 
và Mahà Moggallàna vì hai Sa Môn này có đầy đủ giác ngộ và tinh thần 
hỗ trợ cho đồng đạo trong đời sống Thánh Thiện! Sàrìputta có thể ví 
như người mẹ, và Mahà Moggallàna ví như bà vú. Sàrìputta đủ khả năng 
hướng dẫn phàm Tăng đến Thánh quả Nhập lưu và Mahà Moggallàna sẽ 
đưa họ đến cứu cánh giải thoát!» 27 

Trong 25 năm cuối đời của Đức Phật thánh Tăng Ananda được chọn 
đi theo chăm sóc hầu cận, mỗi khi đức Phật thuyết giảng cho mọi người 
Ngài Ananda điều ghi nhớ thuộc lòng. “Này chư Tỳ kheo! A Nan Ða chính 
là người đang tiến lên những trình độ Phật Pháp cao hơn. Và ngoài ông 
ra, khó mà tìm được một Sa Môn có nhiều trí nhớ như vậy”28 trí nhớ của 
Ngài như kho chứa mênh mông đựng toàn bộ “Kho tàng Pháp bảo” và 
truyền thừa cho các đệ tử trong hội chúng học tập trùng tụng từ câu, 
từ ý lời dạy của đức Phật. Nhiều bài kinh dài của đức Phật được Ngài 
Ananda nhớ tường thuật rõ ràng cho vua Pasenadi nghe hiểu trở thành 
vị vua sáng suốt thông tuệ29 đức Phật nhiều lần tán dương ca ngợi Ngài 
Ananda ““Khi tất cả các hàng quí tộc, Bà La Môn, thường dân và đạo sĩ 
vui sướng vì được yết kiến một vị Chuyển Luân Thánh Vương như thế 
nào, thì chư Sa Môn, Tỳ kheo ni, thiện nam, tín nữ cũng tràn ngập hân 
hoan, khi nhìn thấy A Nan Ða như thế ấy”. Ngài Ananda còn là người phát 
ngôn, thông báo các Phật sự, Tăng sự đến Tăng đoàn và Phật tử30 mỗi 
ngày tiếp đón sắp xếp nhiều phái đoàn đến thăm và học đạo, lúc đức 
Phật ở Trùng Các giảng đường (Kùtagara) gần Đại lâm (Mahavana) Ngài 
Ananda đã xin đức Phật cho Dì mẫu Mahapaja Gotami xuất gia, duyên 
đã đủ đức Phật cho phép bà cùng 500 phụ nữ quyến thuộc dòng Thích 

26	  Luật Tạng. TT chánh Thân
27	  Samyutta Nikàya: Tương ưng kinh 47, 14 27 Majjhima Nikàya: 
Trung bộ kinh số 141
28	  Anguttara nikaya Tăng chi kinh số 3. 47
29	  Majjhima Nikàya: Trung bộ kinh số 88
30	  Theo Cùlavagga Luật Tạng: Tiểu phẩm số V. 20.
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ca thọ giới Tỳ kheo Ni bằng “Bát Kỉnh Pháp”31, nhóm Tỳ kheo Ni đầu tiên 
này gia nhập Tăng đoàn trở thành hàng tứ chúng (Tỳ kheo;Tỳ kheo ni; 
Thiện Nam; Tín nữ) vai trò của Ni giới càng ngày càng mỡ rộng. Thánh 
Ni Gotami trở thành người mẹ đở đầu hướng dẫn nhiều nữ giới tu hành 
giải thoát được khổ. 

3. 2. 4. Sau khi đức Phật nhập Niết bàn Trưởng lão Ðại Ca Diếp 
(Maha Kassapa) được toàn thể Tăng đoàn Phật tử kính ngưỡng, lúc còn 
tại thế Đức Phật đã từng công nhận khen ngợi Ngài Đại Ca Diếp là “bậc 
thượng thủ thinh văn có bảy tướng tốt trong số ba mươi hai tướng tốt 
của bậc vĩ nhân, là vị Sa-môn duy nhất trao đổi y phục với Như Lai. 
Ðại Ca Diếp đã tròn đủ mười đức hạnh đáng cho người khác tin kính 
(Pàsàdaniya Dhammà)”32. 

* Từ những phẩm cách đặc biệt của các bậc Đệ nhất Tăng Ni Đức 
Phật đã xác nhận vai trò lãnh đạo tăng đoàn như sau: 

+ Ngài Xá Lợi Phật là: Như lai Sứ giả; Tướng quân Chánh pháp. 
+ Ngài Mục Kiền Liên là: đệ nhất Thần thông. 
+ Ngài A Nan Đa là: đệ nhất đa văn “Thủ khố Pháp bảo”
+ Ngài Đại Ca Diếp: đ nhất tu ở rừng (Đầu đà) thượng thủ Thinh văn. 
+ Ngài Puna Mantaniputta đệ nhất về “Thuyết giảng” v. v…cùng 

70 trưởng lão thánh Tăng Ni33 khác lãnh đạo hội chúng Tăng Ni hoạt 
động ở các trung tâm hoằng pháp trên 06 thành phố lớn như: Ba La 
Nại (Baranasi); Campa; Vương Xá Thành (Rajagaha); Quảng Nghiêm 
(Vesali); Xá vệ (Savatthi); Kiêu Thưởng Di (Kosambi)34. 

* Trong thời đại của đức Phật tổ chức lãnh đạo Tăng đoàn của các 
Bậc trưởng lão dựa vào sự xác nhận của đức Phật: đã đắc chứng thánh 
quả, có khả năng thuyết giảng giúp cho người nghe Giác ngộ Thánh quả, 
có trí tuệ năng lực lãnh đạo Tăng đoàn thực hiện những nguyên tắc tôn 
chỉ của Tăng bảo, trên thừa Như Lai sứ, dưới tác Như Lai sự. 

4.	 Đại Hội Kết Tập Giáo Điển Phật Giáo Lần Thứ Nhất (543 
trước CN). 

Đại hội Kết tập Giáo điển lần thứ nhất, còn gọi đại hội Phật giáo 
31	  Cùlavagga 10 Tiều Phẩm Số 10
32	  Majjhima Nikàya. Trung bộ kinh số 108
33	  http: //budsas. org/uni/u-kinh-tangchibo/tangchi01-0114. htm
34	  http: //www. budsas. org/uni/u-kinh-truongbo/truong18. htm
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lần thứ nhất. Sau khi đức Phật nhập Niết bàn tại thị trấn Câu Thi Na 
(Kusinara) lễ hỏa táng được cử hành theo nghi thức Hoàng gia, tám 
Vương quốc, bộ tộc gửi phái đoàn sứ giả tranh giành được chia phần xá 
lợi của đức Phật… cảm xúc thiếu vắng Đức Phật bộc lộ ở Tăng đoàn và 
hàng tứ chúng, tu sĩ già Subhadda cãi đạo theo Tăng đoàn chưa thấm 
nhuần giáo pháp đã dể duôi, có những lời nói không tôn trọng Pháp 
Phật. 

Trưởng lão Đại Ca Diếp trình bày với Tăng đoàn thực trạng đang 
xảy ra và đề xuất các giải pháp phát triển Phật giáo, sau đó Ngài mang 
phần xá lợi Phật đến vua A Xà Thế (Ajatasattu) cai trị Vương quốc Ma 
Kiệt Đà đề nghị đức Vua A Xà Thế bảo trợ Đại Hội Phật Giáo tại thành 
phố Vương xá (Rajagaha)

Ban Tổ Chức Đại Hội. 
Chủ Tọa: Trưởng Lão Đại ca Diếp. 
Vấn đáp: Trưởng lão Upali về Luật; Trưởng lão A Nậu Đà La 

(Anuruddha) Ananda về Pháp	

Địa Điểm: Thạch động Thất Diệp (Sattapanna) trên núi Vebhàra 
trong thành Vương xá (Rajagaha). 	

Bảo Trợ: Đức Vua A Xà Thế cai trị vương quốc Ma Kiệt Đà
Số Lượng: 500 Vị Thánh Tăng A La Hán. 
Thời Gian kiết tập 07 tháng, kể từ đầu mùa An cư tháng 6 năm 543  

trước Công Nguyên. 
Kết luận của Đại hội Phật giáo lần thứ nhất sau khi đức Phật nhập 

Niết  bàn: 
+ Kết tập toàn bộ Lời dạy của Đức Phật Gotama làm hai phần Pháp 

(Dhamma) và Luật (Vinaya). 
+ Kết tập hiện diện năm trăm vị tỳ kheo, không thiếu và không dư. 

Do đó được gọi là “Liên quan năm trăm vị.”
+ Tất cả những lời dạy về Luật của đức Phật không thêm vào hay 

bớt ra35

35	  http://budsas. org/uni/u-luat-tieupham/tp-11.htm XI. CHƯƠNG 
LIÊN QUAN NĂM TRĂM VỊ
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* Đại hội Phật giáo lần thứ nhất giới thiệu văn học Phật giáo qua 09 
thể tài văn học Kinh (Sutta), Ứng tụng (Geyya), Ký thuyết (Veyyākaraṇa), 
Kệ ngôn (Gāthā), Cảm hứng ngữ (Udāna), Như thị thuyết (Itivuttaka), 
Bổn sanh (Jātaka), Vị tằng hữu (Abbhūtadhamma), Phương quảng 
(Vedalla)36. Các thể loại văn học này chuyển tải toàn bộ lời dạy của Đức 
Phật Gotama là dòng văn học khởi nguồn cho các dòng văn học Phật 
giáo sau này. 

**Trưởng lão Đại Ca Diếp được xem như Tăng Thống đầu tiên của 
Giáo Hội, sau khi đức Phật nhập Niết bàn. 

***Pháp và Luật của Đức Phật được bảo vệ bằng phương pháp 
truyền thừa thuộc lòng, đọc tụng mỗi ngày giống như Pháp Thân đức 
Phật còn hiền diện trên thế gian, mỗi hội chúng tăng Ni của các Trưởng 
Lão Đại Ca Diếp; Ananda; A Nậu Đà La; Upali học thuộc lòng các phần 
Giáo Pháp truyền xuống cho các đời sau này.37

5.	 Đại Hội Kết Tập Giáo Điển lần Thứ Hai (443 trước Công 
Nguyên). 

Sau đại hội Phật giáo lần thứ nhất Pháp và Luật của Đức Phật được 
truyền thừa phát triển mạnh mẽ quanh các Quốc gia thuộc đồng bằng 
sông Hằng, hình ảnh Tăng đoàn hoằng Pháp giữa các vùng miền Vương 
quốc rất thuận lợi Trưởng lãoYassa lần nọ từ thành phố Kiêu Thưởng 
Di đến Tỳ Xá Lỵ (Vesali) hoằng pháp nhận thấy nhóm Tăng ni Bạt Kỳ 
(Vajjiputta) sống truyền đạo có 10 (mười) điều trái với Pháp Luật Phật 
giáo, nặng nề nhất là nhận cúng dường vàng bạc từ các Phật tử. Ngài 
khuyến cáo việc làm đó không đúng giới luật của Đức Phật, nhóm Tăng 
Ni Bạt Kỳ dựa vào số đông cho rằng đó là truyền thống văn hóa phong 
tục của tăng Ni Phật tử nơi đây. 

Trưởng lão Yassa đã đi nhiều nơi thông báo đến các trưởng lão Tăng 
Ni hành đạo ở hướng Đông và hướng Tây biết về 10 điều phi Pháp Luật 
của nhóm Tăng Ni Bạt kỳ (Vajjputta) thuộc quốc gia Tỳ xá Ly (Vesali) và 
đề nghị các trưởng lão hội họp phán xét việc làm đó.

36	  http: //www. budsas. org/uni/u-luat-tieupham/tp-11. htm. phần 
[614].  http: //budsas. org/uni/u-diva/ diva-2. htm chương 4 phần 1. Trung 
Bộ Kinh. Kinh Vi dụ Con Rắn. Thích Minh Châu.
37	  Mahavamsa
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5.1.	 Mười Điều Phi Pháp Luật Phật. 
Diêm tịnh (Singilona kappa): dữ trữ muối ăn để dùng khi cần, như 

vậy là trái với giới điều không cho phép dự trữ thực phẩm. (1. Thực 
phẩm)

Chỉ Tịnh (Dvangula kappa): dùng thực phẩm sau giữa trưa. (2. Thực 
phẩm)

Tụ Lạc Gian Tịnh (Gamantara kappa): đi tới vùng lân cận dùng bữa 
trưa thứ hai cùng ngày, như vậy là phạm lỗi ăn phi thời. (3. Thực phẩm)

Trụ Xứ Tịnh (Avasa kappa): làm lễ Bố tát (Uposatha) vào ngày mùng 
một và ngày rằm, tại các nơi khác nhau trong cùng một trụ xứ, đây là 
điều cấm trong Mahavagga, tức là Ðại Phẩm trong Luật Tạng. (1. Nghi 
lễ). 

Tùy Ý Tịnh (Anumati kappa): khi tăng chúng đã quyết định nơi nghị 
xứ (nơi hội nghị), thì mặc dù không có tất cả cùng tham dự, nhưng để 
quyết định có hiệu lực, yêu cầu tăng chúng sau khi quyết định đã đưa ra 
thì mọi người đều tuân phục là được. (2. Nghi lễ)

Cửu Trụ Tịnh (Acinna kappa): thuận theo những điều đã được quyết 
định trước đó. (. Nghi lễ)

Sinh Hoà Hợp Tịnh (Amathita kappa): dùng sữa lỏng sau bữa ăn. (4. 
Thực phẩm)

Thủy Tịnh (Jalogim patum): uống nước cây cọ lên men nhưng chưa 
thành rượu mạnh. (5. Thực phẩm)

Bất Ích Lũ Ni Sư Ðàn Tịnh (Adasakam Nisidanam): khi may tọa cụ 
không

được phép thêm biên, không được muốn to nhỏ tùy ý. (1. tọa cụ). 
Kim Tiền Tịnh (Jatarupajatam): nhận vàng và bạc. (1. Tiền của)
Trong 10 điều phi Pháp Luật có tới 5 điều liên quan đến việc sử 

dụng thực phẩm, 1 điều về tiền bạc, 3 điều về nghi lễ và 1 điều về Tọa 
cụ.38

1.2.	Ban Tổ Chức Đại Hội. 
Chủ tọa đại hội: Gồm 8 trưởng lão, đại biểu Phật giáo phía tây 04 

38	  https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%B-
B%99i_k%E1%BA%BFt_t%E1%BA%ADp_kinh_%C4%91i%E1%B-
B%83n_Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_l%E1%BA%A7n_th%E1%BB
%A9_hai
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là: Vevata, Sambhuta Sanavasi, Yasa (Da-sá) và Sumana, đại biểu Phật 
giáo phía đông 04 là Sabbakami, Salha, Khujjasobhita và Sasabhamika

Địa điểm: Tu viện Vālika thuộc thành phố Tỳ-xá-ly (Vesali)
Bảo trợ đại hội: đức Vua Kalasoka cai trị Vesali. 
Số lượng: Trong cuộc kết tập về Luật này đã hiện diện bảy trăm vị 

tỳ khưu không thiếu và không dư. Do đó, cuộc kết tập về Luật này được 
gọi là “Liên quan bảy trăm vị”.

Thời gian: 08 tháng Sau khi Phật nhập diệt khoảng 100 năm. 
Kết luận của đại hội: Mười vấn đề này đã được đại hội xác định 

không đúng Pháp, không đúng Luật, không đúng lời dạy của bậc Đạo Sư. 
Nhóm Tăng ni ở thành Tỳ-xá-ly đã sai và Trưởng lão Da-sá đã đúng.39

*	 Đại hội Phật giáo lần thứ hai được triệu tập giải quyết tranh tụng 
liên quan về “Luật Vinaya” của Đức Phật. Phương pháp kết tập như Đại 
hội Phật giáo lần thứ nhất. 

** Sau đại hội Phật giáo lần thứ hai tại chùa Vālika, nhóm Tăng Ni 
Bạt Kỳ (Vajjiputta) thuộc Tỳ xá Lỵ đã tổ chức một đại hội có 10. 000 
vị họp riêng của nhóm. Cuộc kết tập này được gọi là Đại chúng bộ 
(Mahasanghika) hay Mahasangiti có nghĩa là Ðại chúng kết tập. 

*** Sự tranh tụng của nhóm Tăng Ni Bạt Kỳ (Vajjiputta) do thiếu 
thông tin, hiểu biết về Luật Phật, khởi đầu cho việc phân phái sau này 
của Phật giáo. 

6.	 Đại Hội Phật Giáo Lần Thứ Ba (218 PL)
Hoàng đế Asoka lên ngôi năm 273 trước Công Nguyên cai trị Vương 

quốc Magadha (Ma Kiệt Đà) lấy đạo Phật làm quốc đạo, tôn trọng tạo 
điều kiện dể dàng cho các tôn giáo tín ngưỡng khác hoạt động trong 
vương quốc, hoàng đế Asoka qui y với Ngài trưởng lão Mục Liên Đế Tu 
(Mogalliputta Tissa) và theo các trưởng lão hành hương bốn Phật tích. 
Chư Tăng được tôn trọng cúng dường các tiện ích trong đời sống để 
hành đạo, nhiều tu sĩ ngoại đạo thấy Phật giáo được tôn trọng nên cãi 
đạo theo đạo Phật rất nhiều, không ít trong số đó chưa thông hiểu cơ 
bản về Pháp luật của Đức Phật dẫn đến tình trạng nhận thức lời Phật dạy 
theo “Cái Tôi” nhiều hơn là theo lời Phật dạy, gây tranh cãi bất hòa mất 

39	  https://thuvienhoasen.org/p18a24607/12-chuong-lien-quan-bay-
tram-vi-sattasatikkhandhaka-
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đoàn kết, trong Tăng đoàn không tin tưởng nhau. Về giới luật Chư Tăng 
bảy năm không họp mặt làm lễ Bố Tát (Uposattha). Hoàng đế Asoka cử 
một đại thần đến nhắc nhở nhưng Chư Tăng vẫn không thực hành lễ Bố 
tát tụng giới với lý do không làm lễ Bố tát chung với ngoại đạo trà trộn 
vào Phật giáo, quan đại thần tức giận, ra lệnh sát hại nhiều trưởng lão 
Phật giáo. Vua nghe tin, rất hoang mang lo sợ cho rằng mình đã tạo ác 
nghiệp đối với Chư Tăng nên hỏi các cao tăng trưởng lão và được giải 
thích theo mỗi cách khác nhau không thỏa mãn đức Vua gặp trưởng lão 
Thánh Tăng Moggalliputta-Tissa được giải thích “đức Phật dạy: Nghiệp 
là sự cố ý, chỉ có cố ý mới tạo nghiệp” nếu Ngài không cố ý ra lệnh thì 
Ngài không có quả báo ác và Ngài cố ý ra lệnh thì Ngài sẽ chịu quả báo 
ác. Lời khuyên của trưởng lão làm cho Vua Asoka bớt lo âu về luật nhân 
quả. Nhân cơ hội này, trưởng lão giải thích cho vua hiểu thế nào là phi 
Pháp và Luật, thế nào là đúng Pháp Luật Phật giáo tại sao các trưởng lão 
Tu sỉ không làm lễ Bố tát chung với các tu sĩ giả danh Phật giáo (Tăng 
đầu lô) các vị này cãi đạo theo Phật giáo, thành lập bộ phái mới cãi biên 
giới luật và đưa vào nhiều tri kiến khác biệt với đạo Phật. Ðức vua Asoka 
rất hoan hỷ về lời dạy của Trưởng lão hứa hỗ trợ Ngài chỉnh đốn hàng 
hàng ngũ Tăng già; Pháp sự này phải dùng Tăng lệnh và Vương lệnh. 

Các trưởng lão Thánh Tăng được ủng hộ của đức vua Asoka bắt đầu 
thanh lọc hàng ngũ Tăng già. Tu sĩ nào qua trắc nghiệm Pháp và Luật 
Phật không phải tu sĩ Phật giáo thật sự thì bị trục xuất ra khỏi giáo 
hội, có khoảng 60. 000 tu sĩ giả danh bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn 
trở lại đời sống thế tục. Sau khi thanh lọc Tăng đoàn xong, trưởng lão 
Moggalliputta-Tissa đề nghị và được đức vua Asoka bảo trợ Tăng đoàn 
kết tập trùng tụng Pháp và Luật của Đức Phật40.

7.	 Ban Tổ Chức Đại Hội. 
Chủ Tọa Đại Hội: Trưởng lão thánh tăng Moggalliputta Tissa (Mục 

liên đế
tu) và một số trưởng lão khác. 
Địa Điểm: Chùa Vô Ưu (Asokarama) thành phố Hoa Thị (Pataliputta) 

Vương quốc Ma Kiệt Đà (Magadha). 
Bảo Trợ: Đại đế A Dục (Asoka) đức vua cai trị Vương quốc Ma Kiệt 

40	  http: //budsas. org/uni/u-thog-su/thongsu-02. htm
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Đà.
Số Lượng: 1000 Trưởng lão có sáu thắng trí, thông suốt Pháp Luật 

Phật và có Tứ- tuệ phân-tích. 
Thời gian: Chín tháng (09). 
Kết Luận c ủa Đại hội: 
*Những học thuyết phi chính thống không phải của Phật giáo từ 

các bộ phái được loại bỏ. Trưởng lão Moggalliputta Tissa đã trình bày 
luận thuyết Ngữ Tông (Kathàvatthu) dưới dạng câu hỏi đáp, giải đáp các 
phần lý luận đúng và không đúng với giáo thuyết Phật giáo. 

**Chia phần Pháp (Dhamma) (trong hệ thống Pháp và Luật Phật 
giáo) làm 2 phần đưa vào trong ba giỏ chứa gọi là Tam tạng (Tipitaka) 
gồm: Luật Tạng, Kinh Tạng và A Tỳ Đàm Tạng41.

9.	 Phái Đoàn Hoằng Pháp. 
Đại hội Phật giáo lần thứ ba tại Hoa thị Thành, đã kết tập toàn bộ 

hệ thống giáo Pháp của đức Phật Gotama trong bối cảnh nhiều bộ phái 
Phật giáo phi chính thống, truyền bá những điều sai lạc, tạo ra những lý 
luận thường kiến, tà kiến. Trưởng lão Mục Liên Đế Tu đã thỉnh cữ chín 
phái đoàn mang giáo Pháp của đức Phật truyền bá vùng biên thùy và 
nước ngoài. 

Đoàn truyền giáo thứ nhất đi đến vùng Kasmìra và Gandhàra, do 
ngài Majjhantika hướng dẫn

Đoàn truyền giáo thứ hai do ngài Rakkhita đến Varanasi. 
Đoàn truyền giáo thứ ba do ngài Mahādeva đến vùng 

Mahisamandala.
Đoàn truyền giáo thứ tư do ngài Dhamma Rakkhita đến vùng 

Aparantaka bờ biển phía Tây Ấn Độ. 
Đoàn truyền giáo thứ năm do ngài Mahadhammarakkhita đến 

vùng Maharattha. 
Đoàn truyền giáo thứ sáu do ngài Mahārakkhita đến vùng 

Yonaloka trong đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. 

41	  https://nghiencuulichsu. com/2012/09/25/cac-trieu-dai-chinh-
trong-lich-su-an-do/
https://nghiencuulichsu. com/2013/05/09/ashoka-mot-vi-vua-phat-tu/.
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Đoàn thứ bảy do ngài Majjhima đến vùng Hi Mã Lạp Sơn. 
Đoàn truyền giáo thứ tám do hai ngài Sonaka và Uttara đến vùng 

Suvannabhùmi. 
Đoàn thứ chín do ngài Mahinda đến đảo Tích Lan42

*Trong chín phái đoàn truyền giáo này phái đoàn thứ tám (8) do hai 
đại sư Sona và Uttara đã mang Tam Tạng Pháp bảo của đức Phật Gotama 
đến vùng Kim địa (Suvannabhumi) được xem như các Quốc gia Đông 
Nam Á ngày nay, trong đó có Việt Nam, phía bắc có trung tâm Phật giáo 
Luy Lâu43, phía Nam có thương cảng Óc Eo (Phù Nam Phnom) còn gọi 
là nền Văn Hóa Óc eo, nhiều khảo cổ khai quật từ đây chứng minh Phật 
giáo đã đến thương cảng Óc eo vào thế kỉ thứ nhất sau Công Nguyên, 
trước các quốc gia khác như: Miến điện, Thái lan, Lào; Campuchia; 
Indonesia trong vùng44

10.	 Kết Luận: 
Từ Thánh hội Tăng già thời đức Phật đến ba kỳ Đại hội Phật giáo 

tại Ấn độ; Tăng đoàn đã lớn mạnh, thể hiện ý chí đoàn kết hoằng Pháp, 
hoàn chỉnh dòng Văn học của các bậc thánh, lan truyền đến các Quốc 
gia, trở thành điểm tựa tâm linh hơn 500 triệu cư dân trên thế giới, 
Pháp và Luật của Phật giáo tạo nguồn cảm hứng cho Quốc Hội các quốc 
gia xây dựng Hiến Pháp; Luật Pháp. giáo lý Nghiệp; Duyên; Vô thường; 
Cõi tạm của đạo Phật trở thành Văn hóa nhận thức “Nếp Nghĩ Cách Làm” 
của Người dân Việt Nam. 

42	  http: //www. tamtangpaliviet. net/VHoc/VHoc_59. htm chương 7 
và 8
43	  http: //www. tamtangpaliviet. net/VHoc/VHoc_59. htm chương 7 
và 8
44	 https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_
Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_Vi%E1%BB%87t_Nam
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TU SĨ PHẬT GIÁO VỚI NHIỆM VỤ KINH TẾ

Tham luận của Ban Kinh tế-Tài chính Tỉnh BR-VT

A/ DẪN NHẬP:
Cách đây hơn 2.500 năm, khi đức Phật còn tại thế, Tăng đoàn đệ tử 

của Ngài sống rất thanh bần đơn giản, hàng ngày chỉ đi khất thực vừa 
đủ dùng trong ngày để thực hành chuyển hóa thân tâm. Mọi sinh hoạt 
của Tăng đoàn cho đến việc xây dựng Tự viện đều có Phật tử ngoại hộ 
cùng Vua Quan tín tâm cúng dường, nên vấn đề kinh tế hoàn toàn không 
đề cập đến. Ngày nay, thời cuộc xã hội hoàn toàn thay đổi so với thời kì 
Phật tại thế. Văn hóa, khoa học, kỹ thuật  tiến bộ vượt bậc trong tình 
hình đó Phật giáo trên tinh thần “Phật pháp bất ly thế gian pháp” không 
thể không hòa nhập vào cuộc sống cộng để từ đó, vấn đề kinh tế được 
đặt ra đối với tu sĩ Phật giáo.

Bất cứ guồng máy hoạt động của xã hội nào cũng phải công nhận 
một qui luật: “Kinh tế là quyết định”. Trong xã hội hiện nay, để duy trì và 
phát huy những tổ chức hoạt động đúng định hướng, thì cần thiết phải 
có nguồn kinh phí ổn định, dù là tổ chức Tôn giáo cũng không thể là 
trường hợp ngoại lệ. Trong bối cảnh đất nước còn nghèo khó, nền kinh 
tế chưa được ổn định, đời sống của người dân Phật tử vẫn còn nhiều 
khó khăn, Tu sĩ chúng ta không nên trông cậy hoàn toàn vào sự cúng 
dường của Cư sĩ mà cần có kế hoạch kinh tế để đủ phương tiện đáp ứng 
cho các nhu cầu sinh hoạt của Giáo hội  cũng như hoằng pháp lợi sanh. 
Thế nên, trong các ban ngành của Giáo hội Phật giáo từ Trung ương đến 
các tỉnh, thành đều phải có Ban Kinh tế -Tài chính.

B/ NỘI DUNG:
1. Ý nghĩa hoạt động kinh tế trong Phật giáo:
Từ quan điểm trên, Giáo hội cũng đã chủ trương xây dựng kinh tế 

nhà chùa, khuyến khích mỗi Tự viện, Trường Phật học, Tịnh xá, Tịnh 
thất… nên có cơ sở kinh tế bằng nhiều cách như làm tương chao, mở 



128 KỶ YẾU  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LẦN VI 

phòng phát hành kinh sách pháp phục Phật giáo, đại lý phân phối nước 
suối, lao động sản xuất tạo ra sản phẩm tiêu dùng v.v…sống bằng sức lao 
động của chính mình, vừa bảo đảm đời sống bản thân, vừa góp phần lợi 
ích cho xã hội. Mặt khác theo đúng tinh thần của Tổ Bách Trượng: “Một 
ngày không làm là một ngày không ăn”, nhưng không vì làm kinh tế mà 
để mất mát sự tu tập, cũng không vì tu tập mà bỏ qua nhiệm vụ kinh tế. 
Đó là nếp sống an lạc theo chánh pháp.

Tiện nghi vật chất là nhu cầu tất yếu mà bất kì ai cũng phải cần đến 
trong cuộc sông hằng ngày. Nhưng để thực hành theo lời dạy của Đức 
Phật, Tu sĩ Phật giáo phải xem tiện nghi vật chất chỉ là phương tiện để 
trợ duyên cho chúng ta có điều kiện chuyên tâm và tinh tấn trên con 
đường tu tập giải thoát tâm linh. Nên vật chất chỉ là phương tiện không 
phải là mục đích tối hậu của đời người.

Mục tiêu chính yếu của kinh tế Phật giáo là giảm khoảng cách giữa 
người giàu và người nghèo ở mức độ có thể chấp nhận được. Nếu sống 
xa hoa trong khi người chung quanh không có nước sạch để uống, trong 
khi hàng triệu trẻ em còn thiếu dinh dưỡng hay chết đói, là lối sống 
không thể chấp nhận được. Cho nên Đức Phật từng dạy hàng đệ tử hãy 
sống “thiểu dục tri túc” tức là sống biết đủ.

Trước hoàn cảnh xã hội hiện nay, làm sao để giúp người Phật tử có 
cuộc sống tương đối an ổn no đủ là điều hết sức ưu tư trăn trở đối với 
một Tu sĩ Phật giáo, người tích cực thực hành Bồ-tát hạnh. Vấn đề mà 
chúng ta cần đặt trọng tâm là Phật giáo sẽ làm gì có thể góp phần vào 
kinh tế -xã hội. Vì kinh tế phát triển, thì các mặt sinh hoạt của xã hội 
cũng chuyển mình theo.

Thực tế đứng về mặt làm kinh tế rộng lớn như mở những công ty, xí 
nghiệp… tu sĩ Phật giáo khó có thể đứng ra làm, bởi vì không phù hợp 
với những công việc đó. Tuy nhiên với tinh thần hoằng pháp lợi sanh, 
chúng ta không chỉ giảng thuyết giáo lý, mà nếu có thể, chúng ta sẽ cố 
vấn tham mưu cho cư sĩ Phật tử, giúp họ trở thành những doanh nhân  
giỏi có tâm đạo theo tinh thần chánh kiến chánh mạng. Đó cũng là một 
cách giúp ổn định và phát triển phần nào kinh tế cho nước nhà.

Trong lĩnh vực kinh tế, Phật giáo rất cần những Phật tử được giáo 
dục theo tinh thần Phật dạy để trở thành những nhà doanh nghiệp giỏi. 
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Nhà doanh nghiệp thành đạt phải là một Phật tử chân chánh, vì trong 
phạm vi dân chủ và tự do kinh doanh,doanh nhân giỏi phải có quan điểm 
nâng cao giá trị xã hội, phải tập trung năng lực và đầu óc sáng tạo để thỏa 
mãn lợi ích thật sự cho khách hàng, và phải tạo ra của cải vật chất và tinh 
thần bổ ích cho con người. Doanh nhân thành đạt phải góp phần chia sẻ 
khó khăn đến tầng lớp nghèo khổ, giúp xã hội bình ổn cuộc sống.

2. Hoạt động của Ban Kinh tế trong nhiệm kỳ qua:
Ban Kinh tế gồm 47 thành viên trong nhiệm kỳ qua đã tích cực bằng 

hết khả năng của mình, tuy nhiên vẫn còn ở mức độ khiêm tốn. Mỗi 
năm có 2 lần họp định kỳ để báo cáo hoạt động của Ban, đồng thời cùng 
ngồi lại bàn thảo tìm phương hướng mới, hầu mong đem lại nguồn thu 
dồi dào hơn cho Ban. Nhiều phương hướng đã được đưa ra như: Vay 
vốn đầu tư mua xe du lịch cho thuê hợp đồng thu lợi nhuận; mở đại lý 
nước suối tại mỗi huyện, thành phố có thành viên trong ban chịu trách 
nhiệm phân phối đi các tự viện trong tỉnh; mở Phòng Phát hành kinh 
sách, pháp phục Phật giáo riêng cho ban, làm muối tiêu, muối ớt phân 
phối các tự viện…Nhưng vẫn chưa thực hiện được vì có nhiều trở ngại: 
một phần là thiếu vốn đầu tư; phần khác cũng là điều chính yếu nhất và 
đồng quan điểm nhất là Tu sĩ rất khó trong việc đứng ra trực tiếp quản 
lý kinh tế; hiện tại chỉ có sản xuất muối tiêu, muối ớt là đang thực hiện 
nhưng mức độ tiêu thụ còn rất khiêm tốn chưa được sự ủng hộ rộng rãi. 
Cho nên, nguồn quỹ của ban đều từ sự phát tâm tự nguyện của tất cả 
thành viên, đã đem nguồn kinh tế riêng của tự viện mình mà đóng góp 
cho Ban Kinh tế tỉnh nhà. Tuy nhiên, nhìn lại suốt nhiệm kỳ qua, Ban 
Kinh tế đã góp phần vào các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự tỉnh nhà 
cũng đáng kể, như:

- Đóng góp cho 2 kỳ Đại Giới đàn của Tỉnh.
- Đóng góp trong dịp Kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN.
- Đóng góp Hội thảo Ban Tăng sự, Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc.
- Đóng góp cho Đại hội PG tỉnh.
- Đóng góp cho Ban Trị sự tỉnh tặng quà trong dịp Lễ Tổng kết mỗi 

năm.
- Đóng góp mua quà chúc tết Chính quyền tỉnh và TP Vũng Tàu mỗi 

năm.
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Ngoài ra các thành viên của Ban cũng đã tích cực trong công tác 
từ thiện xã hội do Giáo hội và Chính quyền phát động, tính ra số ngân 
khoản cũng không phải nhỏ. 

3. Phương hướng sắp tới:
Nhìn bối cảnh xã hội hiện nay, đời sống kinh tế của hàng Phật tử 

ngày càng lâm vào tình trạng khó khăn mọi mặt, Ban kinh tế hết sức ưu 
tư làm sao để Ban ngày càng phát triển lớn mạnh, nguồn thu ngày càng 
cao hơn để phục vụ cho các hoạt động của Giáo hội. Bên cạnh để chuẩn 
bị cho nhiệm kỳ mới, chúng con tạm đưa ra vài phương hướng như sau:

- Các thành viên trong Ban tiếp tục phát triển kinh tế riêng của Tự 
viện để có phương tiện đóng góp cho quỹ của Ban Kinh tế bằng tinh 
thần tự nguyện.

- Nếu có thể Ban sẽ thực hiện phương án sản xuất nước suối từ 
nguồn nước sạch bảo đảm, cung cấp đi các nơi để tiêu thụ.

- Tiếp tục sản xuất muối tiêu, muối ớt; mong được sự ủng hộ nhiệt 
tình từ các Tự viện và số đông Phật tử.

C. TÓM KẾT:
Là công dân của một đất nước và sống trong lòng Giáo hội, bất cứ 

một Tu sĩ nào cũng mang nặng tứ trọng ân, chúng ta phải tự thấy trách 
nhiệm của mình phải làm gì để phần nào đền đáp nghĩa ân. Ban Kinh 
tế tâm nguyện luôn tận tâm, tận lực phục vụ cho Giáo hội, cho đất nước 
trong khả năng có được của mình. Trong hoàn cảnh cho phép, Ban Kinh 
tế sẽ nghiên cứu cách thức kinh doanh trong khuôn khổ luật pháp nhà 
nước và phù hợp với Bát chánh đạo mà Đức Phật đã dạy và đồng thời 
cũng thích ứng với vai trò một Tu sĩ Phật giáo. Thời đại của chúng ta 
cách Phật quá xa, cho nên phải gánh vác, phải lập công bồi đức nhiều 
hơn để tạo ra nguồn phương tiện lực ngõ hầu trợ duyên trên bước 
đường hoằng pháp. Dấn thân làm kinh tế, chúng ta phải quán triệt ý 
nghĩa thiêng liêng trong công tác làm kinh tế, nhằm phục vụ công cuộc 
hoằng dương Chánh pháp, phụng sự lợi ích nhân sinh. Trong khi làm 
kinh tế, tự mình tạo ra được của cải vật chất, nhưng chúng ta không để 
nó chi phối, mà càng hiểu thêm rằng đó là dịp để cảm nhận hết những 
nhọc nhằn, khó khổ của đàn na thí chủ, từ đó cẩn trọng hơn trong từng 



131KỶ YẾU  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LẦN VI 

sinh hoạt của cá nhân mình. Lại nữa, làm cho kinh tế  được phát triển 
lớn mạnh, ấy là góp phần vào việc giúp cho người dân trong đó có bá 
tánh Phật tử được an ổn về cơm ăn, áo mặc và từ đó vui theo con đường 
tu Phật giải thoát, là đỉnh cao của lý tưởng: “Tác Như Lai sứ, Hành Như 
Lai sự”; cũng là phụng sự đạo pháp và dân tộc trên tinh thần: “Phụng sự 
chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật” vậy./.    
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NHỮNG TRĂN TRỞ VỀ CÔNG TÁC TỪ THIỆN XÃ HỘI PHẬT GIÁO

Tham luận của Ban Từ thiện-Xã hội GHPGVN tỉnh BR-VT

A. MỞ ĐỀ
Từ thiện xã hội là một ban ngành quan trọng trong hệ thống Giáo 

hội Phật giáo, tuy không thuộc bộ phận quản lý hay tổ chức Giáo hội, 
nhưng là nhịp cầu nối quan trọng giữa Phật giáo với cuộc đời. Thông 
qua “từ thiện” có thể thực thi tinh thần “tự lợi và lợi tha”, “cứu khổ ban 
vui” của Phật giáo một cách thiết thực. Hoạt động từ thiện xã hội vừa có 
thể tạo điều kiện cho người làm phước, đồng thời cũng giúp cho người 
khó khăn, bất hạnh có được sự an ủi động viên trong hoàn cảnh nghèo 
khó, và có thể tìm nhận lấy một cơ hội hòa nhập với cộng đồng. Trong 
bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, từ thiện xã hội nói chung và từ 
thiện xã hội Phật giáo nói riêng cần được tích cực thực hiện và phát 
triển rộng hơn.

B. NỘI DUNG
1. Mục đích từ thiện xã hội
Theo từ điển tiếng Việt định nghĩa: “Từ thiện là một hành động trợ 

giúp người yếu kém. Có thể thông qua hình thức quyên góp, hiến tặng 
bằng tiền, vật phẩm, thời gian hay là cứu trợ nhân đạo, xóa đói giảm 
nghèo, chăm sóc sức khỏe hay là những hành động trợ giúp tinh thần 
như an ủi”1. Nhận thức được tầm quan trọng của sự cứu khổ ban vui 
qua hành động thay thế và ban tặng này, ngày nay nhiều cá nhân, tổ 
chức trong và ngoài nước nói chung, các cơ sở Phật giáo và người Phật 
tử nói riêng đều làm từ thiện. Đem hết tâm lực của mình để ban tặng 
tài sản tinh thần lẫn vật chất đến với người dân, đặc biệt là những vùng 
sâu vùng xa, bằng nhiều hình thức khác nhau giúp cho người dân cơ khổ 
giảm bớt gánh nặng áp lực cuộc sống, đó chính là mục đích của từ thiện 
Phật giáo.

Hành giả tu tập theo Phật giáo, với chí nguyện báo ơn đức Phật cứu 
1  https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_thi%E1%BB%87n
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độ chúng sanh, vì thế không ngừng tạo mọi điều kiện cho tha nhân sống 
an lành tự tại hơn. Trên ý nghĩa đó, hoạt động từ thiện, giúp đỡ chúng 
sanh trong lúc khó khăn hoạn nạn là một trách nhiệm cao cả, là một 
trong những hạng mục tu tập, nuôi dưỡng tâm từ trong Phật giáo. Việc 
làm từ thiện này, mang tính hai chiều, làm lợi cho người khác và cũng 
làm lợi ích cho chính bản thân mình. Như trong kinh Tăng chi đức Phật 
đã tuyên bố:

“Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này của bố thí. Thế nào là năm? 
Ðược nhiều người ái mộ, ưa thích; được bậc thiện nhân, chân nhân thân 
cận; tiếng đồn tốt đẹp được truyền đi; không có sai lệch pháp của người 
gia chủ; khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi lành, thiên giới. 
Những pháp này, này các Tỳ-kheo, là lợi ích của bố thí.”2

Tuy nhiên, phương thức bố thí, ban tặng cũng là một nghệ thuật. 
Người đem của ban tặng hay thay thế ban tặng phải hòa nhã bằng tâm 
chia sẻ, tự đặt mình mình ngang bằng với người nhận, hoan hỷ trong 
khi bố thí, không vì bất cứ vụ lợi cá nhân nào, tránh làm tổn thương 
đến người nhận. Với tính chất công việc, đòi hỏi người đang làm công 
tác từ thiện phải đầy đủ: khi cho làm sao cho người nhận không tổn 
thương; không vụ lợi để xây dựng niềm tin đối với tất cả những người 
quyên tặng, có nghĩa là“trước bố thí, ý vui; khi bố thí, tâm tín; sau bố thí, 
hoan hỷ”.3 Trong kinh Tăng Chi Đức Phật dạy có năm loại bố thí xứng 
đáng bậc chân nhân: “Này các Tỳ-kheo, có năm loại bố thí này xứng bậc 
Chơn nhân. Thế nào là năm? Bố thí có lòng tin, bố thí có kính trọng, bố 
thí đúng thời, bố thí với tâm không gượng ép, bố thí không làm thương 
tổn mình và người”4. Vì vậy, người làm công tác từ thiện tuyệt đối tránh 
tình trạng, vì hoàn thành trách nhiệm và bổn phận mà bất chấp phương 
pháp và quá trình, thực hiện công việc bố thí nhưng trong tâm sân si, 
tính toán, làm mất đi lòng tin của quần chúng vào đạo từ bi mà Phật 
giáo mang lại, cũng như làm tổn thương người được nhận. Chính vì 
thế, chúng ta cần phải thực hiện công tác từ thiện xã hội với phương 
châm:“Có trí, thí đúng thời; lời từ ái, không tham”.5

2  Kinh Tăng chi, Thích Minh Châu dịch, Tập I, NXB Tôn Giáo, tr. 639.
3  Kinh Tăng chi, Thích Minh Châu dịch, Tập II, NXB Tôn Giáo, tr. 73.
4  Kinh Tăng chi, Thích Minh Châu dịch, Tập I, NXB Tôn Giáo, tr. 760-61.
5  Kinh Tăng chi, Thích Minh Châu dịch, Tập I, NXB Tôn Giáo, tr. 640.
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Như hai mặt của một vấn đề, ngày nay, hình thức hoạt động từ thiện 
xã hội khá phong phú, do đó những tệ lậu cũng dễ dàng phát sinh. Hiện 
nay, có không ít nhà từ thiện vì sự vụ lợi bản thân, mượn danh nghĩa 
từ thiện, mượn danh nghĩa Phật giáo để tích góp tiền của riêng, nghiêm 
trọng hơn nữa là mượn danh nghĩa của Ban Từ thiện xã hội của các tổ 
chức Phật giáo để làm lợi ích riêng, quảng bá thương hiệu, làm từ thiện 
qua logo, biển quảng cáo, quay phim chụp hình quảng bá.... tất cả những 
hành vi từ thiện này đều mang tính chất trá hình, vì mục đích riêng kinh 
doanh trên nỗi khổ đau của người khác, những điều này đều không phù 
hợp với mục đích của hoạt động từ thiện, đặc biệt là từ thiện Phật giáo.

2. Từ thiện và công tác hoằng pháp
Từ thiện Phật giáo đối với xã hội không những mang tính kịp thời, 

đúng người, đúng việc, lại còn mang tính đặc thù khác biệt với các tổ 
chức từ thiện khác, đó là sự kết hợp với công tác hoằng pháp. 

Bởi lẽ, chúng ta cho người gạo để no hôm nay, nhưng không giúp gì 
cho cái đói hôm sau, chúng ta có thể trao tặng căn nhà tình nghĩa nhưng 
chưa chắc người nhận có được tổ ấm ngay sau đó. Cho nên, việc khai 
mở một nếp sống đạo đức, hướng thiện, xây dựng niềm tin vào bản thân 
hơn là tự ti, trông chờ một ân huệ nào đó từ tha nhân thì đó mới là mục 
đích của công tác từ thiện xã hội mà Phật giáo muốn nhắm đến. 

Vì thế, những thời pháp ngắn, những “Phật ngôn” cần được nhắn 
gởi để mang tính khích lệ, vỗ về, an ủi, và tác động kịp thời để xoa dịu 
nỗi khổ niềm đau, giúp người nhận có thêm nhiều nghị lực sống để vượt 
qua mọi khó khăn một cách tích cực, và văn minh. 

Như thế, người đứng đầu ngành lãnh đạo công tác từ thiện xã hội 
cần trang bị đủ hai yếu tố “tài thí” và “pháp thí”một cách hài hòa và hiệu 
quả. Những bài kinh cần lưu ý đến trong những thời pháp ngắn như: 
Kinh phước đức, kinh hiền nhân, kinh bốn ân lớn, người áo trắng, kinh 
mười thiện nghiệp, kinh phước thế gian…Như vậy, trong hoạt động từ 
thiện, nếu thiếu một trong hai yếu tố trên thì chúng ta sẽ mất đi một nửa 
mục đích “ban vui cứu khổ” đến tha nhân của Phật giáo. 

3. Tình hình hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo hiện nay
Là một tôn giáo lớn có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống quần 
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chúng và mang tính xã hội hóa rất cao, nên hoạt động từ thiện trong 
Phật giáo được thực hiện một cách thuận lợi và chiếm được lòng tin từ 
các giới cũng như đại đa số quần chúng.  

Tuy nhiên, vẫn còn đó những khó khăn khách quan, và lẫn tính chủ 
quan trong công tác từ thiện xã hội. Có thể tổng kết qua những điểm 
dưới đây:

a. Thuận lợi
Với mục tiêu, phương hướng hoạt động từ thiện rõ ràng,  gắn liền 

với tinh thần “vô ngã vị tha” của Đạo Phật, người đứng đầu tổ chức từ 
thiện ở các cấp lãnh đạo Phật giáo, với đức hạnh của mình đã luôn chiếm 
được niềm tin từ quần chúng, nên công việc huy động, kêu gọi lòng hảo 
tâm từ các tổ chức tập thể, các nhân, những mạnh thường quân một 
cách thuận lợi và được sự hưởng ứng nhiệt tình. 

b. Khó khăn
Nhìn chung, hiện nay, các công tác tổ chức từ thiện chưa có một 

kế hoạch, phương hướng hoạt động và thực hiện cụ thể, lâu dài. Các 
hoạt động từ thiện chủ yếu là từ những nhóm, của các chùa, tự viện tự 
phát theo mùa, và tùy theo sự phát tâm đơn lẻ của vài tổ chức và các cá 
nhân khác nhau. Điều đó, công tác từ thiện mất đi tính chủ động, khó 
xây dựng nên chiến lược “dài hơi”, và luôn phải khó khăn trong việc lựa 
chọn: cho “cá” hay “trao cần câu”. 

Từ những khó khăn trên dẫn đến công tác từ thiện Phật giáo mất đi 
sức mạnh tổng hợp từ nhiều phía, bị động, và thiếu sự đồng bộ từ cấp 
trên xuống lãnh đạo cấp dưới dẫn đến sự huy động, kêu gọi chồng chéo, 
gây mất thiện cảm đối với các nhà hảo tâm. Từ sự chồng chéo trên, công 
tác quản lý về thu chi, báo cáo sẽ khó có sự rõ ràng, minh bạch, khó tạo 
được niềm tin từ quần chúng. Ngoài ra, tính kết hợp đồng bộ với chính 
quyền địa phương trong công tác hướng dẫn, định hướng người nhận, 
nơi được trao, chốn cần trợ giúp chưa cao, dẫn đến sự bất đồng và mất 
đi sự hỗ trợ cần thiết từ nhiều phía. 

C. KẾT LUẬN
Từ thiện xã hội không phải là một công tác đơn giản chỉ diễn ra 

hoạt động “giữa trao và nhận” mà là sự kết tinh của lòng thương yêu, 
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từ bi, theo tinh thần duyên khởi: một trong tất cả, tất cả trong một vốn 
gần gũi với tính truyền thống của người Việt: “thương người như thể 
thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.

Hoạt động từ thiện là cơ hội để Phật giáo đi vào cuộc đời một cách 
nhẹ nhàng nhưng để lại trong lòng người thọ nhận một dư vị đầy tình 
thương và hiểu biết. Nơi ấy, đệ tử Phật ai ai cũng nhận ra rằng: phục vụ 
chúng sinh là cúng dường chư Phật”; nơi ấy, tình người người nở hoa, 
khi con tim dâng đầy, thì lòng người lại mở ra: “sau khi ta chết, những 
gì ta xài sẽ hết, những gì ta chưa xài thì người khác xài, ta chỉ mang theo 
những gì chúng ta cho”.

Chúng ta có mặt nơi đây là để cho nhau; cho nhau sự chia sẻ, sự cảm 
thông; cho nhau sự “vô úy” đối với cuộc đời đầy triền phược, cho nhau 
những gì ta đang có, kẻo mai này không có để mà cho. 
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HÃY LUÔN LÀ TĂNG TÀI...!!!
Tham luận của Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bà Rịa

DẪN NHẬP
Ngược dòng lịch sử trở về quá khứ cách đây hơn 26 thế kỉ, sau khi 

tầm sư học đạo, đi tìm chân lý cứu độ nhân sinh, thái tử Tất-đạt-đa đã 
trải qua thời gian khá lâu vẫn chưa mở tung được cánh cửa bất tử; và 
với ý chí kiên cường, Ngài độc cư thiền định dưới cội Bồ đề suốt 49 ngày 
đêm. Cuối cùng, Ngài đã hàng phục các chúng ma, thành đạo chánh giác 
tuyên thuyết pháp mầu, lập giáo khai tông. Trên con đường giáo hóa, độ 
sanh, đứcPhật lấy con người làm đối tượng giáo dục đào tạo. Ngài đã 
đưa ra ba tiêu chuẩn căn bản: đạo đức, tri thức và năng lực độ sanh để 
xây dựng con người thánh thiện như Ngài. Ngài phải lựa chọn con người 
có ý hướng thượng mới đào tạo; trước tiên, đức Phật đã chọn năm nhà 
hiền triết tức năm anh em Kiều-trần-như, những người đang khát khao 
tìm cầu chân lý giải thoát để dạy dỗ. Chỉ trong thời gian ngắn, năm nhà 
hiền triết ở Lộc Uyển đã đắc quả A-la-hán, nghĩa là có đạo đức thánh 
thiện. Áp dụng cách giáo hóa của đức Phật trong xã hội ngày nay, một 
xã hội phát triển về mọi mặt thì con người vẫn là yếu tố quan trọng, là 
đối tượng nhắm đến để giáo dục và chuyển hóa tâm họ hướng đến các 
giá trị chân thiện mỹ. Cũng vậy, trong đạo Phật để ngôi nhà chánh pháp 
phát triển và bền vững với mọi thời gian, mọi thời đại và không bị lạc 
hậu; đòi hỏi Phật giáo phải có xu hướng đào tạo Tăng Ni tài đức có học 
thức, có đạo hạnh và có tâm huyết với đạo pháp, phải biết dấn thân hi 
sinh, gánh vác mạng mạch đạo pháp để kế thừa sự nghiệp của Phật Tổ. 

Để được gọi là Tăng tài ta phải làm thế nào?
Cố đại lão hòa thượng Thích Trí Tịnh có nhận định và khuyên tấn 

hàng Tăng Ni trẻ rằng: “Sự nghiệp của người xuất gia là trí tuệ, thiện căn 
công đức, còn đuổi theo quyền lợi là mê lầm. Người tu được gọi là Tăng 
tài không phải ở bằng cấp mà ở nơi giữ giới trang nghiêm, siêng năng 
vững bền ngồi thiền niệm Phật, tụng kinh để tâm được thanh tịnh sáng 
suốt. Đó mới đúng nghĩa Tăng tài.”
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NỘI DUNG
Tăng tài là viên ngọc minh châu
Tăng tài chỉ cho người xuất gia tu hành có trí tuệ, nhân cách đạo đức; 

là người nỗ lực tu tập, thật tu thật chứng có sức sống nội tâm vững bền, 
thấu hiểu các pháp duyên sanh, đây sẽ là chất liệu sống, góp phần làm 
nên một Tăng đoàn trang nghiêm thánh thiện. Đó mới là hoài bão và sự 
mong đợi của đức Phật, cũng là bổn phận và trách nhiệm của người tu 
sĩ. Một vị Tăng tài thật sự sẽ làm cho Phật pháp hưng thịnh, làm đẹp cho 
đời cho đạo, ví như viên ngọc quý đã được mài giũa thành đồ trang sức 
lóng lánh xinh đẹp; sau khi trải qua quá trình tôi luyện, gió mưa, phong 
sương tuế nguyệt, nay trở thành viên ngọc không tỳ vết trong suốt. Giá 
trị của một tu sĩ có thể được đánh giá toàn diện về tri thức học vấn và sự 
chân thành tu tập. Thế nhưng, bằng cấp chỉ minh chứng cho ta có một 
trình độ nào đó chứ chưa quyết định được số phận giải thoát của một 
hành giả; học vị chỉ là phương tiện trong phương tiện của con người 
cần phải có nhưng nó chưa phải là cứu cánh đưa đến Niết bàn. Trong 
xu thế hiện nay, có nhiều vị luôn hướng đến việc đạt được các bằng cấp 
để chứng tỏ rằng ta có trình độ cao, nhiều người lâm vào tình trạng 
kiêu căng, ngã mạn, xem thường chư Tôn đức ít học. Phật pháp rất cần 
những con người chân tu thật học để đem ánh sáng Phật pháp vào đời, 
phụng sự nhân sinh đoàn kết và xây dựng ngôi nhà chung của Giáo hội.

Tình hình Phật giáo thành phố Bà Rịa phát triển không đồng bộ, 
đội ngũ Tăng tài còn hạn chế, đa phần là nhất Tăng nhất Tự, chư Tôn 
đức cao niên lạp trưởng là những vị chuyên tâm tu niệm tụng kinh, 
ngồi thiền, niệm Phật luôn giữ tâm trong sáng không màng học vị, luôn 
lấy thân giáo cho hàng đệ tử noi theo. Tuy học vị không cao, nhưng các 
ngài nói bằng chân tâm, nói ít mà đạo lực có sức thu hút lòng người; còn 
Tăng Ni trẻ có học vị cao thông thạo ngôn ngữ, biện tài vô ngại mà nói 
không ai nghe, vì sức nội tâm không có.

Chỉ có giới luật mới tạo nên đức hạnh của người tu, mới xây dựng 
được một “Thiên nhơn chi đạo sư”. Trình độ Phật pháp vững vàng, song 
song bên cạnh đó cũng cần trau giồi kiến thức thế học, dù không phải 
là cứu cánh nhưng là phương tiện cần thiết để phục vụ cho con đường 
hoằng pháp, đồng thời để ứng xử thỏa đáng với mọi căn cơ chúng sanh, 
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nhất là trong giai đoạn này, khi mà tầng lớp trí thức đến để học hỏi 
nghiên cứu Phật pháp ngày càng nhiều. Điều quan trọng nhất của người 
tu sĩ là tu, gạn lọc thân tâm, tiến tu Giới - Định - Tuệ. Như lời của một vị 
Hòa thượng: “Chúng ta phải lấy danh từ ‘tu sĩ’ trùm lên tất cả các sĩ khác, 
như thạc sĩ, tiến sĩ... tất cả học vị, bằng cấp thế gian được như vậy mới 
mong đem lại an lạc hạnh phúc cho chính mình và tha nhân”; muốn như 
vậy phải phát huy huệ vô lậu hay viên ngọc sáng. Kinh pháp hoa gọi là 
minh châu trong chéo áo hay trên búi tóc, nghĩa là phải sáng suốt. Viên 
minh châu gắn vào chéo áo, tức trí tuệ của thầy bạn, sách vở, đã trao cho 
chúng ta; viên minh châu trên búi tóc hay trên đỉnh đầu của chúng ta 
là trí tuệ tu chứng của chính mình; hay nói cách khác phải đánh giặc có 
công, phải cứu nhân độ thế mới được ban thưởng. Ý này nói rằng Tăng 
Tài là người truyền bá chánh pháp phải có tầm nhìn sáng suốt, nói được 
những điều lợi ích cho đời và sống phạm hạnh, mới thực sự phổ biến 
được pháp Phật. Nếu chỉ nói suông và cuộc sống không thể hiện chút gì 
lời Phật dạy thì đã biến thuốc hay thành chất độc hại người. Tránh rơi 
vào trường hợp “năng thuyết bất năng hành” và người đời ngộ nhận 
“tăng chẳng phải là tăng”.

Một số Tăng Ni trẻ sau khi thầy tổ cho học xong, hoặc đã thọ đại 
giới cảm thấy mình có đầy đủ học vị, có chút tu học thì liền bỏ ra đi tìm 
chân trời mới, xây dựng chùa to Phật lớn để được người đời khen tụng 
là người có đạo đức thánh thiện tài giỏi; trái lại bên trong đầy dẫy ưu 
phiền tham vọng, tự cao tự đại quên ân nghĩa sư trưởng giáo dục, rồi 
tự cho rằng mình đã lớn khôn, ở với thầy tổ không phù hợp, không chịu 
ràng buộc muốn được tự do một mình, đổ thừa tại hoàn cảnh đưa đẩy, 
bạn bè chỉ lối đưa đường sai lầm, sống trái pháp luật nhà nước, không 
tuân thủ giới luật của Phật, không sống trong phép lục hòa cộng trụ.

Thấy pháp sanh diệt
Bài kệ “sanh tử vô thường” của hòa thượng Thích Trí Tịnh dạy rằng:

“Một người, một người lại một người
Sanh tử, tử sanh đấy cuộc đời
Mãi mãi đua chen rằng lẽ sống
Luôn luôn tranh đấu mọi cơ thời
Khuyên ai ngẫm kĩ sanh diệt pháp
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Thấy pháp diệt sanh đạo sáng ngời”
Trong kinh pháp hoa có dạy trong bước đường tu làm sao hái được 

hoa Mạn-đà-la tức là hỉ lạc hoa, hoa nở trong lòng, thấy mình được an 
lạc. Nếu không hái được hoa mạn-đà-la hay không an lạc thì tu vô ích, 
lấy an lạc giải thoát là chính những việc khác tính sau. Quá trình tu tập 
hành giả phải có được an lạc, nhận được chân tâm diệu hữu, nhìn rõ 
thật tướng vạn pháp, thấy được từng phút giây sinh diệt vô thường các 
pháp đều do duyên sanh, duyên diệt. Pháp sinh diệt này phải chấm dứt 
bằng cách không khởi tâm theo nó. Nhờ vậy, chúng ta ở trạng thái tâm 
tịch diệt, nghĩa là tâm hoàn toàn trong sáng, vắng lặng. Còn “Chư hành 
vô thường thị sinh diệt pháp”, nghĩa là các pháp đều luôn thay đổi. Đừng 
chấp vào pháp sanh diệt sẽ bị nó cuốn trôi đua chen danh lợi, đấu tranh 
mọi cơ thời, chẳng được lợi ích, mà còn bị nó tác hại khổ đau. Ngoài vấn 
đề tu sửa tự thân, nép mình trong giới luật, rèn luyện tuệ tri, cắt đứt mọi 
trần lao phiền não, để trở thành Tăng tài đúng nghĩa phải trau giồi thể 
lực, trí lực, nghị lực để chuẩn bị cho tương lai dấn thân vào con đường 
giáo hóa chúng sanh. Thiết nghĩ, Tăng tài phải phân biệt rõ các pháp thế 
gian và xuất thế gian một cách minh bạch tường tận; hay nói đúng hơn 
phải hiểu biết đúng đắn về vạn pháp duyên sanh thì con đường hoằng 
pháp lợi sanh sẽ tốt hơn không bị lầm lẫn mơ hồ.

Định hướng tương lai cho Tăng Ni trẻ
Các bậc tôn túc thường trăn trở và trắc ẩn tương lai Phật pháp đi về 

đâu nếu không có những vị Tăng tài, đầy đủ đức hạnh, hy sinh phát tâm 
Đại thừa, đoàn kết xây dựng và phát triển Giáo hội, cống hiến đời mình 
cho Phật pháp? Không có Tăng tài thì mai sau đạo Phật sẽ đi vào cục 
bộ, lạc hậu, không đáp ứng được giá trị đích thực cho con người và giải 
quyết thực trạng của xã hội đương thời. Tăng tài là rường cột của Phật 
pháp, có năng lực tháo vát đảm đang sứ mệnh Như Lai. Tuổi trẻ nếu 
được hướng dẫn lành mạnh, huân tập chánh kiến, trau giồi đức tánh trí 
tuệ, đội ngũ nhân sự có đạo lực, đạo tâm, đạo hạnh vững chắc, khích lệ 
ý thức cương vị và bổn phận trong tinh thần vị tha, thì họ sẽ phát khởi 
tinh thần dũng mãnh, nhận lãnh trọng trách và tinh thần thực hiện sở 
nguyện của mình. Phật giáo không thể tồn tại nếu hàng sa môn sống xa 
hoa, lãng phí dựa vào tín đồ, hay tệ hơn nữa làm cho họ kiệt quệ thêm.
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Để xứng đáng là Trưởng tử của Như Lai, làm một vị Tăng tài đúng 
nghĩa chúng ta phải có định hướng như sau:

Trang bị đời sống phạm hạnh
Biết kết hợp với kỹ thuật khoa học, hanh thông về khoa học tự nhiên 

và khoa học xã hội
Thuyết pháp trên quả môn là nói bằng thành quả tu tập của chính 

mình
Vị tăng tài phải có hiểu biết cao tột, đạo đức thánh thiện, vô ngã vị 

tha, đạo tâm, đạo lực và đạo hạnh...

KẾT LUẬN
Để đóng góp thiết thực cho xã hội và hoàn thiện tự thân, lời Phật 

dạy luôn hướng dẫn con người, phải biết dấn thân, quay trở về chính 
mình để tìm ra con đường thật của mình, từ đó đem những năng lực của 
mình phụng hiến cho đời sống với tinh thần Bồ tát đạo.

Đối với tu sĩ trẻ, ngoài  những kiến thức cơ bản của thế học, phải chú 
trọng nhân văn, đạo đức, thẩm mĩ nhiều hơn những kiến thức khoa học 
kỹ thuật. Ngày nay tu sĩ trẻ thường hay hướng ngoại, mơ hồ về đạo đức, 
quay lưng với chính mình. Nếu không kịp thời chấn chỉnh và áp dụng 
đúng như lời phật dạy mà tu hành thì tương lai của chúng ta chưa biết 
sẽ đi về đâu?

Tóm lại, Tăng tài là một vị xuất gia trọn đời thanh tịnh tu hành phạm 
hạnh, tức là suốt đời giữ giới, phòng hộ các môn, nuôi mạng thanh tịnh 
và chánh niệm tịnh giác.

Trên đây là những suy nghĩ và nhận định của chúng tôi về một số 
hiện trạng vẫn còn tồn tại trong giới Tăng Ni trẻ thời nay, xin kính trình 
lên toàn thể Hội nghị. Kính chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào! 



142 KỶ YẾU  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LẦN VI 

PHẬT GIÁO VỚI VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC CỦA TUỔI TRẺ XUỐNG CẤP

Tham luận của Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuyên Mộc

I. DẪN NHẬP
Đạo Phật du nhập vào mãnh đất hình chữ S, đồng hành và phát triển 

với dân tộc con Lạc cháu Rồng đã hơn 2000 năm qua. “Phật giáo đã nhẹ 
nhàng chinh phục lòng người, và phát triển, ảnh hưởng rộng lớn ở nhiều 
lĩnh vực trong các giai tầng xã hội.”1 Tư tưởng của Phật giáo đã có vị trí 
và ảnh hưởng nhất định trong văn hóa Việt Nam. Đặc biệt là tầm ảnh 
hưởng trong đạo đức, lối sống của người Việt, “một trong những giá trị 
văn hóa biểu hiện rõ nét của nền văn hóa gốc nông nghiêp, luôn đặt giá 
trị giáo dục đạo đức lên hàng đầu.”2 

Đạo Phật với chủ trương “tất cả chúng sanh đều có Phật tánh” điều 
này gợi lên cho chúng ta thấy rằng ngay từ buổi hồng hoang của nhân 
loại, bản chất của con người vốn chân chất, mộc mạc như một tờ giấy 
trắng, như cánh rừng nguyên sinh, như dòng nước trong xanh chưa bao 
giờ bị nhiễm đục. Trong cái xã hội sơ khai đó, con người sống tập thể, 
rất vô tư, không có ý niệm về tư hữu mà chỉ biết tìm cách để đối chọi 
với thiên nhiên. “Thế rồi dần dần, con người bắt đầu nảy sinh ý niệm 
chấp thủ, tư hữu và điều này khiến họ dần đánh mất đi sự hồn nhiên vô 
tư thuần khiết ban đầu. Đến thời hiện đại thì sự thuần khiết đó hình như 
đã vắng bóng. Xã hội hiện đại đã giúp con người văn minh hơn, tiện nghi 
đầy đủ hơn, nhưng bên cạnh đó cũng tạo ra khá nhiều vấn nạn, trong đó 
phải nói đến lối sống của một bộ phận lớp trẻ trong xã hội hiện nay,”3 đặc 
biệt là đạo đức. Hay như trong diễn đàn báo Dân Trí, Vương Hà đề cập 

1  Thích Quảng Đạt (2014), Phật Giáo Với Các Mục Tiêu Thiên Niên Kỷ Của Liên 
Hiệp Quốc, “Áp Dụng Tính Độc Lập Tự Chủ Để Giảng Dạy Phật Pháp Cho Sinh Viên Năm 
thứ Nhất Trong Các Học Viện Phật Giáo Việt Nam”, NXB Đại học Quốc gia Tp. HCM. Tr. 
917 

2  Lê Thị Ngọc Diệp (2014), Chữ Tâm Trong Văn Hóa Phật Giáo Suy Nghĩ Về Lối 
Sống của Sinh Viên Trong Xã Hội Hiện Nay, NXB Đại học Quốc gia Tp HCM, tr. 588).

3  Yên Lam, (2008), Tập san Pháp Luân, số 54, “Đạo Đức Phật Giáo Đối Với Giới Trẻ 
Trong Xã Hội Hiện Đại”, tr. 10
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đạo đức của tuổi trẻ “thực sự là vấn đề bức xúc, khiến mỗi chúng ta phải 
suy nghĩ: Tại sao đạo đức của một số thanh niên suy đồi đến mức này?”4 

Vấn đề băng hoại đạo đức của giới trẻ ngày nay không những ở Việt 
Nam mà trên thế giới cũng rơi vào tình trạng báo động đỏ. Việc truy tìm 
nguyên nhân thì không mấy khó khăn nhưng tìm ra giải pháp để đẩy lùi 
tình trạng nói trên không phải là việc dễ dàng. Với mục đích đóng góp 
vào sự nghiệp hoằng pháp chung, bài tham luận này xin đưa ra một số 
thực trạng đạo đức của giới trẻ hiện nay, những nguyên nhân đạo đức 
xuống cấp và các giải pháp xem như là ý kiến tham khảo để giúp cho giới 
trẻ có cuộc sống hoàn thiện hơn. 

II. NỘI DUNG
Khái niệm về đạo đức
Đạo đức được xem là khái niệm luân thường đạo lý của con người, 

nó thuộc về vấn đề tốt xấu, đúng sai, được sử dụng trong 3 phạm vi: một 
là lương tâm con người; hai là ý thức xã hội, nó gắn liền với văn hóa, 
tôn giáo và chủ nghĩa nhân văn; ba là tập hợp những nguyên tắc, quy 
tắc nhằm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử của con người trong các 
mối quan hệ với nhau, với xã hội, với thiên nhiên trong quá khứ hiện tại 
cũng như tương lai.5 

Thực trạng đạo đức tuổi trẻ ngày nay
Câu nói cửa miệng “tuổi trẻ hôm nay là thế giới ngày mai” dường 

như ai cũng biết. “Tuổi trẻ là nền tảng căn bản để xây dựng một xã hội 
lành mạnh, giàu đẹp, an vui và hướng đến những phát triển tươi đẹp 
trong nhiều lĩnh vực đối với thế giới. Muốn xây dựng một thế giới an vui, 
một đất nước lành mạnh thì vấn đề cần chú ý là bồi dưỡng hiền tài, bồi 
dưỡng đạo đức cho lớp trẻ hiện tại.”6 Nhưng đối diện với thực tế, qua các 
phương tiện truyền thông đại chúng thì ai cũng thấy lo lắng cho nhiều 
bạn trẻ của thế hệ mai sau. Liệu nó có tốt đẹp như người ta mong chờ 
không? Cứ như thực tế hiện nay thì tương lai nhân loại sẽ đi về đâu, khi 
giới trẻ sống thực dụng chỉ chạy theo những giá trị vật chất mà bỏ quên 

4  http://dantri.com.vn/dien-dan/dao-duc-cua-mot-so-thanh-nien-dang-xuong-
cap-20170206140217992.htm

5  https://vi.wikipedia.org/wiki/Đạo-đức
6  Yên Lam, (2008), Tập san Pháp Luân, số 54, “Đạo Đức Phật Giáo Đối Với Giới Trẻ 

Trong Xã Hội Hiện Đại”. tr. 10

http://dantri.com.vn/dien-dan/dao-duc-cua-mot-so-thanh-nien-dang-xuong-cap-20170206140217992.htm
http://dantri.com.vn/dien-dan/dao-duc-cua-mot-so-thanh-nien-dang-xuong-cap-20170206140217992.htm
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những giá trị tinh thần. Họ “sống hướng ngoại nhiều hơn, sống gấp, 
sống vội, dường như quỹ thời gian của mỗi người thiếu trước hụt sau, 
rất nhiều bạn trẻ không có thời gian để tĩnh tâm quán chiếu nhìn lại 
cuộc sống của mình, của người thân và gia đình, nói chi đến sự quan tâm 
cộng đồng xã hội và thế giới chúng ta đang sống.”7 Tình trạng giới trẻ 
sống buông thả, không coi trọng những giá trị đạo đức đã và đang diễn 
ra ở nhiều nơi. Mối quan hệ giữa người với người dường như ngày càng 
nhạt dần theo quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bằng 
chứng là các phương tiện truyền thông, báo chí đã liên tiếp đăng tải 
các bài viết phản ánh về thực trạng này. Tình trạng bạo lực học đường, 
các video clips ghi lại cảnh đánh hội đồng, con giết cha, anh giết em, vợ 
giết chồng, học sinh đánh giáo viên; trẻ vị thành niên gần đây cũng gây 
ra nhiều án mạng giết người cướp của.v.v… Điển hình như “đoạn clip 
dài 23 giây ghi lại cảnh thầy trò đánh nhau trong lớp học xảy ra tại một 
trường trung học ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang”8 đã gây bức 
xúc dư luận. 

Chưa hết, cách đây không lâu, ngày 19/12/2016, cư dân mạng 
vô cùng bức xúc vì một clip dài hơn 2 phút được đăng tải trên mạng 
internet cảnh nữ sinh Hải Phòng đánh hội đồng. Trong clip này, một cô 
bé bị một nhóm nữ sinh khác vừa đánh tới tấp vào mặt vừa chửi tục 
theo kiểu các tay “anh chị”. Sau đó, một cô vừa “dạy” vừa đánh vào mặt, 
vừa day tóc nạn nhân rất dã man. Cô “chị” phía trước “dạy” dứt lời thì 
cô mặc áo khoác phía sau đánh, đạp không còn gì gọi là nhân tính. Phía 
bên ngoài, nhiều nam sinh đứng xem và quay clip một cách thản nhiên 
như không có gì xảy ra. Phải nói rằng một thái độ vô cảm không thể ngờ 
được! Mãi lâu sau mấy cậu con trai mới thực hiện tinh thần “nghĩa hiệp” 
vào căn ngăn.9  

Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, chỉ riêng trong dịp Tết Đinh Dậu 
vừa qua, “các bệnh viện toàn quốc đã tiếp nhận hơn 5.600 trường hợp 

7  Thích Nhật Từ, Trương Văn Chung, Nguyễn Công Lý (2014), Phật Giáo Với Các 
Mục Tiêu Thiên Niên Kỷ Của Liên Hiệp Quốc, bài viết “Vận Dụng Thiền Quán trong Xã 
Hội Hiện Đại Đi Đến Hòa Bình An Lạc” (Thích Bổn Huân), HCM, NXB Đại Học Quốc 
Gia, tr. 494

8  http://news.zing.vn/clip-thay-giao-va-nu-sinh-danh-nhau-trong-lop-o-mien-tay-
post721489.html

9  https://www.youtube.com/watch?v=hSOwSd9tYDw
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đến khám, cấp cứu do đánh nhau, làm hàng chục người chết. Hiện tượng 
lứa tuổi thanh, thiếu niên sử dụng bạo lực để giải quyết các mâu thuẫn 
trong đời sống xảy ra ngày càng thường xuyên hơn.”10

Bên cạnh đó, tình trạng sống thử và quan hệ tình dục trước hôn 
nhân ngày càng tăng cao. Theo Tiến sĩ Tâm lý Huỳnh Văn Sơn, giảng 
viên Đại học Sư phạm Tp. HCM, việc các bạn trẻ bắt chước theo văn hóa 
Tây sống thử cho thấy rằng họ có lối sống vô cùng buông thả, dễ dãi, 
đánh mất truyền thống tốt đẹp của người Á Đông. Đồng thời, hệ quả của 
sống thử dẫn đến tình trạng nạo phá thai cũng đang ở mức báo động 
hoặc trẻ em cơ nhở ngày càng gia tăng. 

Nguyên nhân
Qua quan sát tình hình thực tế, chúng ta dễ dàng nhận thấy có rất 

nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thoái đạo đức của giới trẻ, 
nhưng trong bài viết này chỉ xin đơn cử ba nguyên nhân sau: 

Nguyên nhân từ bản thân: Khi đất nước ta mở cửa và hội nhập vào 
thương trường quốc tế, các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam làm 
ăn. Các trào lưu “văn hóa ngoại” thâm nhập vào Việt Nam, nhiều bạn trẻ 
không hiểu mà cho rằng đó là văn hoá “tây”, “hiện đại” rồi chạy theo, bỏ 
quên mất truyền thống của ông bà để lại…Từ đó, họ sống thiếu ý thức, 
sống buông thả, đua đòi; đặc biệt là giới trẻ hay lạm dụng tự do để làm 
những chuyện phi đạo đức. Và các bạn đã hiểu sai cái tự do đó, tự do 
không phải là làm những gì mình thích, tự do phải là một giá trị để đảm 
bảo hạnh phúc của mình và người khác. 

Nguyên nhân từ gia đình và nhà trường: Trong lần hội thảo “Dự 
Thảo Luật Hôn Nhân và Gia Đình”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Quan tâm 
đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình 
tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của 
xã hội là gia đình.”11 Trong giáo dục học đường của chương trình cấp II 
cũng đề cập “Gia đình chính là một phần tử của xã hội, gia đình mà tốt 
đẹp thì xã hội mới tốt đẹp được.” Nhưng xem ra nhiều gia đình ngày nay 
không coi trọng điều này, thiếu quan tâm đến việc xây dựng nếp sống 

10  http://www.baomoi.com/bao-luc-gia-tang-bieu-hien-cua-su-xuong-cap-ve-dao-
duc-ung-xu/c/21514580.epi

11  Bài nói chuyện của Bác Hồ tại Hội nghị cán bộ thảo luận Dự thảo Luật hôn nhân 
và Gia đình, tháng 10-1959.
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có văn hóa trong gia đình, cha mẹ thiếu gương mẫu về đạo đức, về lối 
sống và cũng không quan tâm dạy bảo con cái. Thử hỏi có bao nhiêu bậc 
cha mẹ hiện nay chịu bỏ thời gian dạy con cái biết cách đối nhân xử thế, 
biết tôn trọng mình và tôn trọng người khác, dạy con lòng khoan dung, 
độ lượng, vị tha và những chuẩn mực giá trị đạo đức mà con người phải 
sống theo và tôn trọng với tư cách là một con người? Bà Ngô Thị Thu 
Dung, chuyên gia tâm lý giáo dục Trường Đại học Hòa Bình Hà Nội cho 
rằng, “nhiều gia đình ‘khoán trắng’ việc giáo dục đạo đức, văn hóa của 
con em mình cho nhà trường, cho xã hội.”12 Trong khi đó, nhà trường 
hiện nay cũng chỉ đề cao việc nhồi nhét kiến thức, đề cao việc “đào tạo 
nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu nhân lực của nền kinh tế,” còn việc 
giáo dục công dân hình như ngày càng mờ nhạt hoặc xem là thứ yếu. 
Chính vì chỉ quan tâm đến việc nhồi nhét kiến thức nên trường học chỉ 
có thể đào tạo ra những con người đầy tri thức, thông thạo các kỹ năng 
mang tính công cụ nhưng không phải là những người trí thức thật sự. 
Chính vì không phải là người trí thức nên những “sản phẩm giáo dục” ấy 
rất “hồn nhiên” gây tổn hại đến người khác và vi phạm pháp luật. 

Nguyên nhân từ “thời đại”: Theo ông Dương Trung Quốc, Tổng Thư 
ký Hội Sử học Việt Nam, “văn hóa suy thoái, đạo đức xuống cấp là bởi 
chúng ta đã khu biệt văn hóa trở thành một lĩnh vực tách rời. Nguyên 
nhân của những sự bất cập và xuống cấp đó còn từ phim ảnh ngập nội 
dung sốc, sex, sự lũng đoạn của gameshow, của truyền hình thực tế đi lạc 
khỏi mục đích văn hóa vì đồng tiền…. làm thay đổi tư duy và nhận thức 
của cả một thế hệ."13 

Hay nói cách khác, khi dòng thác khoa học công nghệ phát triển 
mạnh thì cuộc sống con người cũng chịu ảnh hưởng theo dòng chảy 
ấy. Cuộc sống ngày nay tất bật hơn, bận rộn hơn. Các bạn trẻ ít có thời 
gian rảnh rỗi để đến sống trải nghiệm trong các đoàn thể Phật tử hoặc 
tham dự các buổi thuyết pháp của chư tôn đức Tăng Ni. Hoặc giả họ có 
đến nhưng vấn đề tổ chức, các khóa học giáo lý chưa thực sự sinh động 
khiến cho buổi học trở nên đơn điệu, nhàm chán; hoặc chưa nhắm vào 

12  http://www.baomoi.com/bao-luc-gia-tang-bieu-hien-cua-su-xuong-cap-ve-dao-
duc-ung-xu/c/21514580.epi

13  http://www.vtc.vn/xa-hoi/ong-duong-trung-quoc-van-hoa-suy-thoai-dao-
duc-xuong-cap-la-nguy-co-d226713.html
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tính thực tiễn của thực trạng xã hội giúp cho giới trẻ tháo gỡ những bế 
tắc trong cuộc sống. Trong khi đó, các trò chơi giải trí ở bên ngoài xã hội 
vô cùng hấp dẫn, phong phú và đa dạng đáp ứng mọi thị hiếu cũng như 
các nhu cầu của giới trẻ. 

Phật giáo và các giải pháp để đẩy lùi tình trạng suy thoái đạo 
đức, thay đổi mô hình tổ chức, cập nhật chương trình học học Phật 
pháp. 

Qua thực trạng đạo đức của tuổi trẻ vừa nêu trên và trước bối cảnh 
toàn cầu đang hướng về đạo đức của tuổi trẻ, việc thu hút thanh thiếu 
niên đến chùa để tu dưỡng nhân cách đạo đức ngỏ hầu thoát ra khỏi 
“vũng bùn sa đọa” là hết sức cần thiết, thậm chí là cấp bách. Hay nói 
cách khác, đã đến lúc phải gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh mọi người, 
sớm bước ra khỏi ngục tù tội lỗi. “Những bậc làm cha mẹ phải có bổn 
phận giáo dưỡng, bậc làm thầy phải có trách nhiệm đem đạo đức mà 
giáo hóa con trẻ, lãnh đạo quốc gia phải có trách nhiệm bảo vệ lớp trẻ 
khỏi những loại văn hóa đồi trụy và tất cả cùng có ý thức trách nhiệm 
chung.”14

Nhìn lại thời vàng son của Gia đình Phật tử, chúng ta có thể thấy tổ 
chức này đã xây dựng được một hệ thống, một chương trình sinh hoạt 
phù hợp với điều kiện xã hội, với mặt bằng kiến thức của tuổi trẻ lúc bấy 
giờ; nhất là tuổi trẻ nông thôn. Tổ chức Gia đình Phật tử đã trở thành 
điểm tựa tinh thần, là nơi quy hướng, tạo luồng sinh khí mới cho bao 
thế hệ trẻ trở về tu học và đẩy lùi các thế lực ngoại bang lúc bấy giờ. Tuy 
nhiên, số lượng thanh thiếu niên ngày nay tham gia vào tổ chức này vẫn 
còn khiêm tốn. Theo kỷ yếu 60 năm GĐPT tỉnh BRVT, đơn vị sinh hoạt 
đông nhất chỉ có 126 người, còn lại đa phần từ 17 – 70 người.15 Vì vậy, 
việc cập nhật phương pháp giảng dạy cũng như canh tân tính khế lý và 
khế cơ của tổ chức này cần phải được cập nhật. Mặc dù cho đến nay, 
chương trình hướng dẫn cho Gia đình Phật tử đã nhiều lần chỉnh sửa 
và thay đổi, nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu cho giới trẻ trong thời kỳ 
hội nhập. Kế đến, cách tổ chức và giảng dạy cho thanh thiếu niên do chư 
Tăng Ni đảm trách trong các tự viện. Điểm qua nhiều cơ sở ở một số tỉnh 

14  Yên Lam, (2008), Tập san Pháp Luân, số 54, “Đạo Đức Phật Giáo Đối Với Giới 
Trẻ Trong Xã Hội Hiện Đại”, tr. 11

15  Kỷ Yếu 60 năm Gia Đình Phật Tử Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (2016), Lưu hành nội bộ.
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thành, chúng ta luôn bắt gặp hình ảnh quen thuôc là người thầy ngồi 
trên bục giảng “thao thao bất tuyệt”, dạy theo lối truyền thống, cổ điển. 
Trong khi đó, tuổi trẻ ngày nay rất hiếu động, thích cái mới, ham hiểu 
biết về khoa học, hứng khởi về tinh thần, ưa thảo luận và rất thực dụng. 
Vì vậy, trong các lớp học Phật pháp cần nên áp dụng nhiều phương pháp 
giảng dạy khác nhau. Chẳng hạn như phương pháp tương tác, phương 
pháp kiến tạo, phương pháp tính độc lập tự chủ của người học, v.v... Đây 
là những phương pháp giảng dạy đang được áp dụng trong hầu hết các 
nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. 

Trong một phúc trình về giáo dục của ông Jacques Delors, chủ tịch 
Ủy ban UNESCO về Giáo dục cho thế kỷ XXI có trình bày về bốn trụ cột 
của giáo dục. Đó là học để biết, học để làm, học để tồn tại và học để 
chung sống.16 Hay nói cụ thể hơn, trong một bài giảng, người thầy luôn 
tạo nguồn cảm hứng cho người học. Vị giảng sư phải phối hợp làm sao 
để kết thúc bài học đó, người học cảm thấy thích thú, muốn học nữa, và 
áp dụng được giáo lý ấy vào trong cuộc sống.

Trách nhiệm của gia đình, nhà trường và Tự viện
Như trên đã nói, gia đình là tế bào của xã hội, gia đình đóng một vai 

trò rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người, là ngôi 
trường đầu tiên của nhân loại, là nơi chúng ta trau dồi nhân cách làm 
người. Muốn xã hội tốt thì gia đình phải tốt, muốn cho con trẻ trở nên 
tốt, gia đình phải là nơi mọi người sống yêu thương và biết bảo bọc lẫn 
nhau. Kế đến, môi trường giáo dục nhà trường phải là nơi vừa trang bị 
kiến thức vừa quan tâm đến việc giáo dục nhân cách, đạo đức cho các 
bạn trẻ. “Nhà trường không nên chú tâm vào việc dạy kiến thức mà quên 
đi việc dạy các em nên người. Hơn nữa, mỗi thầy cô giáo phải là tấm 
gương đạo đức cho các em noi theo”.

Song song với việc giáo dục giới trẻ ở gia đình và nhà trường còn 
có một lĩnh vực vô cùng quan trọng, đó là đạo đức Phật giáo. Theo Phật 
giáo, việc giáo dục và nghệ thuật giáo dục thế hệ trẻ là giúp các em phân 
biệt được các hành vi tốt và xấu, đồng thời hướng dẫn cách chuyển hóa 
những hành vi bất thiện trong cuộc sống. Hình ảnh một ít nước trong 
bát bị đổ đi và lật úp bát trong kinh Giáo giới La Hầu La ở rừng Ambala 

16  The Four Pillars of Education http://www.unesco.org/new/en/education
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gợi lên cho chúng ta thấy việc sám hối, biết hổ thẹn về những việc làm 
sai trái của mình vô cùng quan trọng, và đó cũng chính là biểu hiện 
phẩm hạnh đạo đức của mỗi người.17 

Điều quan trọng khác nữa là Phật giáo luôn cổ xúy con người đến 
những giá trị nhân bản, góp phần tích cực vào việc hoàn thiện đạo đức cá 
nhân. Tinh thần Từ bi trong Phật giáo không chỉ hướng đến con người, 
mà còn đến cả muôn vật, cỏ cây. Ngay trong giới thứ nhất của năm giới, 
đức Phật dạy không được giết hại lẫn nhau mà hãy yêu thương và bảo 
vệ sự sống để trau dồi đức tính từ bi. Trong bài “Triết Lý Nhân Sinh Phật 
Giáo với đời Sống Tinh Thần của Con Người Việt Nam”, đăng trong Tạp 
Chí Khoa Học Chính Trị số 4 có nhấn mạnh “từ bi như dòng suối mát 
lành để cho mọi người tắm gội khi phiền não nóng bức, từ bi cũng ví 
như bình nước cam lồ mát mẻ, ngọt ngào, cứu nguy cho những người 
đang bị lửa sân si thiêu đốt cháy cổ.”18 Vì thế, chư Tăng Ni trong các tự 
viện cần nên trực tiếp hướng dẫn các em biết cách thương yêu, biết cách 
bảo bọc nhau bằng cách cho các em tham gia những hoạt động Phật sự 
như từ thiện, thiện nguyện, tham gia các công tác xã hội… 

Kế đến Phật giáo luôn đặt trọng tâm “ly khổ đắc lạc” nghĩa là giáo 
dục đạo đức Phật giáo luôn hướng đến sự chuyển hóa khổ đau để đến 
với hạnh phúc an vui. Nhưng muốn đạt được mục tiêu đó, con người 
ngoài niềm tin tôn giáo còn phải biết nỗ lực tự thân, biết tu sửa bản 
thân bằng cách thực hành một đời sống đạo đức đúng nghĩa. Trong đạo 
đức Phật giáo, ngoài việc trau dồi đức tính từ bi ra, đức Phật đã thiết lập 
cho người Phật tử có nhiều phương pháp, nhiều chuẩn mực để tô bồi 
phẩm hạnh đạo đức phấn đấu hướng đến con đường tâm linh. Trong đó 
những chuẩn tắc thường gặp là Ngũ giới (không sát sinh, không trộm 
cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu), Bát chánh Đạo 
là con đường đưa người Phật tử đến sự đoạn tận khổ đau, đạt đến sự 
cứu cánh viên mãn; suy cho cùng cũng không nằm ngoài giới, định, và 
tuệ. Giới ở đây bao gồm ba chi phần chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng giúp cho con người giữ gìn được ba nghiệp: thân, miệng và ý được 

17  HT. Thích Minh Châu (2012), Kinh Trung Bộ II, “Kinh Giáo giới La Hầu La ở rừng 
Ambala” số 61, NXB Tôn Giáo, tr. 507

18  Nguyễn Sinh Kế (2009), Tạp chí Khoa Học Chính Trị, số 4, “Triết Lý Nhân Sinh 
Phật Giáo với đời Sống Tinh Thần của Con Người Việt Nam”, tr. 38
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thanh tịnh, xa lìa tham sân si và ác hại. Kế đến, Định bao gồm chánh tinh 
tấn, chánh niệm và chánh định giúp cho con người xa lìa được các dục, 
sân, nghi, trạo cử và hôn trầm để đi vào trạng thái hỷ lạc nhất tâm. Cuối 
cùng là Tuệ học bao gồm chánh kiến và chánh tư duy giúp con người 
nhận biết sự thật, đúng sai, khổ đau hạnh phúc, sự thật về Tứ Diệu Đế, 
Thập Nhị Nhân Duyên…

Theo đạo Phật, chỉ có giới, định và tuệ mới giúp con người vượt ra 
khỏi hố sâu của vô minh. Hay nói cách khác, tu tập chuyển hóa tâm dựa 
trên giới định tuệ thì sẽ có cuộc sống thanh sạch, thoát ra mọi phiền não 
khổ đau, và bế tắc trong cuộc sống. Phật giáo đề cao giới học, giới là khởi 
nguyên, có giới mới sanh định, có định mới phát tuệ, có phát tuệ mới 
minh tâm, kiến tánh xa lìa mê lầm. Trong bài hội thảo khoa học của Liên 
Hiệp Quốc 2014, PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương, thuộc Viện Nghiên cứu 
Tôn giáo Viện Hàn lâm KHXH VN viết: “Giới răn của Phật giáo giúp con 
người trong xã hội hiện đại, nhất là xã hội mà không ít người chạy theo 
vật chất tầm thường, tôn thờ đồng tiền, kiếm tiền bằng mọi hình thức, 
sống tĩnh tâm, biết sợ tội ác, điều hòa tham dục. Con người biết sám hối 
tội lỗi, xá tội cho nhau, loại trừ sân hận.”19 

Tổ chức các sân chơi lành mạnh cho giới trẻ
Ngoài việc hướng dẫn giới trẻ tu học, chuyển hóa thân tâm trau dồi 

đạo đức, các chùa lớn trong huyện/ tỉnh nên mở các khóa tu mùa hè 
cho tầng lớp sinh viên và học sinh tham dự để họ trãi nghiệm cuộc sống 
trong thiền môn. Mô hình này xem ra thu hút được nhiều bạn trẻ. Điển 
hình như khóa tu mùa hè của chùa Vĩnh Minh ở Lâm Đồng, chùa Hoằng 
Pháp ở Hóc Môn, Chùa Pháp Hoa, chùa Hoa Khai ở Dak Nông, chùa Liên 
Trì ở BRVT, Báo Giác Ngộ v.v…, các tu sinh về tham dự cả ngàn người.

Song song các khóa tu, Giáo hội và chư vị trụ trì nên khuyến khích 
Tăng Ni trẻ kiện toàn vừa Phật học vừa thế học, nhất là ngoại ngữ và 
công nghệ để dạy cho các bạn trẻ, đồng thời qua các bài học, chúng ta 
xen lồng Phật pháp, đạo đức hoặc chữ hiếu của đạo Phật vào cho họ thì 

19  Nhật Từ, Trương Văn Chung, Nguyễn Công Lý (2014), Phật Giáo Với Các Mục 
Tiêu Thiên Niên Kỷ Của Liên Hiệp Quốc, bài viết “Phật Giáo Việt Nam Với Công Cuộc 
Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Đất Nước” (PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương), HCM, 
NXB Đại Học Quốc Gia, tr. 165
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kết quả sẽ nhiều hơn, thu hút được nhiều giới trẻ hơn. Chúng ta nên 
tham khảo mô hình hoạt động của chùa Lá ở quận Gò Vấp, Tp.CHM tổ 
chức dạy 6 ngoại ngữ với 23 lớp học, mỗi ngày có gần 800 học sinh theo 
học.

Ngoài ra, chúng ta nên trang bị thiết bị và các phương tiện dạy học; 
đặc biệt là máy chiếu, thư viện, phòng đọc sách, v.v... Hiện nay, đa phần 
các tự viện chưa chú trọng đến việc này. Theo quan sát, chúng ta vẫn 
quen theo lối dạy truyền thống, ghi trên bảng hoặc đọc cho học trò ghi. 
Một điểm quan trọng khác nữa để thu hút giới trẻ học Phật pháp là 
giảng dạy bằng giáo án điện tử, sử dụng trình chiếu powerpoint, đây 
là phần mềm rất phổ biến cho lĩnh vực giảng dạy trên toàn thế giới. Áp 
dụng phần mềm này, người dạy có thể tạo ra bất kì hoạt động và trò chơi 
thú vị có liên quan đến bài học.

III. KẾT LUẬN
Tóm lại, những nguyên nhân nêu trên chỉ mang tính tiêu biểu, 

những giải pháp được trình bày chỉ là sự gợi ý. Ngoài ra, còn có nhiều 
giải pháp nữa để giới trẻ hướng về đạo Phật tu dưỡng đạo đức. Đây 
chính là chúng ta đang áp dụng tính “khế lí và khế cơ” vào trong sự 
nghiệp hoằng dương chánh pháp nhằm thu hút giới trẻ trở về với Phật 
giáo và xem Phật giáo như điểm tựa tinh thần với ý nghĩa dẫn đường 
và động viên họ trong lao động, học tập, nghiên cứu để trở thành người 
hữu dụng cho đời, góp phần xây dựng cho quê hương đất nước.
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PHẨM CHẤT CẦN CÓ CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO PHẬT GIÁO 

TRONG XÃ HỘI NGÀY NAY

Tham luận của Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Đức 
Tác giả: Đại đức Thích Chiếu Hiền, 

Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Đức

Nếu xã hội được xem như một cơ thể sống, thì con người và các 
thành phần trong xã hội ấy được ví như các tế bào, các bộ phận trong cơ 
thể kia. Từ đấy, sự hư hỏng của một cá nhân, sự sụp đổ của một tổ chức 
sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ cấu xã hội nói chung. Do đó, việc lãnh đạo 
và lãnh đạo như thế nào để ổn định một tổ chức, để đưa xã hội đi lên là 
vấn đề vô cùng cấp bách và cần thiết hơn bao giờ hết, nhất là trong xã 
hội ngày nay, xã hội của khoa học không ngừng phát triển về mọi mặt.

Phật giáo được xem như một “tổ chức”, một “thành phần” trong 
muôn ngàn các tổ chức và thành phần của xã hội. Bởi vậy, Phật giáo ít 
nhiều phải có trách nhiệm trong công cuộc đổi mới và phát triển của 
đất nước ngày nay. Muốn vậy, việc trước tiên Phật giáo phải làm chính 
là củng cố đội ngũ trong tổ chức của mình, nhất là đội ngũ lãnh đạo. Nói 
thế không có nghĩa là đội ngũ lãnh đạo Phật giáo hiện nay đã yếu kém, 
mà có nghĩa là xây dựng một đội ngũ mới, đội ngũ không chỉ hoàn thiện 
về mặt đạo đức mà còn phải hoàn bị về kiến thức để thích ứng với con 
người và xã hội hôm nay.

Trải qua hơn 25 thế kỷ, Phật giáo đã tồn tại và phát triển trên mảnh 
đất Việt Nam, bằng chính hơi thở của hơi thở Việt Nam, trái tim của trái 
tim Việt Nam và tâm hồn của tâm hồn Việt Nam. Điều đó cho thấy rằng, 
Phật giáo tồn tại vì con người chứ không phải vì Phật giáo. Mà nói đến 
con người là nói đến một cá thể có đầy đủ tâm sinh vật lý đang tồn tại 
trong một điều kiện và môi trường nhất định. Nghĩa là con người trong 
thời kỳ nguyên thủy không phải là con người trong thời đại phong kiến, 
lại càng không phải là con người trong xã hội ngày nay. Do đó các nhà 
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lãnh đạo Phật giáo phải hiểu thế nào là cuộc đời hôm nay với những nhu 
cầu trí tuệ, tình cảm và điều kiện sinh hoạt của nó để cho việc phục vụ có 
hiệu quả hơn. Nếu chúng ta cứ bảo thủ, đóng khung thì chắc chắn Phật 
giáo sẽ đi đến tình trạng khô cằn và vô hiệu hóa.

Trước đây hơn 25 thế kỷ, cha ông chúng ta có đưa ra các tiêu chuẩn 
cho một nhà lãnh đạo Phật giáo bao gồm:

Tuổi đạo phải đủ mười hạ.
Phải biết rõ các trường hợp trì và phạm, khinh và trọng về giới luật.
Kiến thức phải rộng rãi.
Có đủ khả năng giải quyết những tâm tư, khúc mắc của đệ tử.
Có khả năng đoạn trừ tà kiến cho đệ tử.
Như thế, vấn đề “tiêu chuẩn” hay “phẩm chất” của một nhà lãnh 

đạo Phật giáo thật ra đã được đề cập từ rất sớm nhưng nó chỉ mang ý 
nghĩa tổng quát.  

Trong bài tham luận nầy, với tiêu đề “Phẩm Chất  Cần Có Nơi Nhà 
Lãnh Đạo Phật Giáo Trong Xã Hội Ngày Nay”, chúng tôi không hề có 
tham vọng thiết lập một số tiêu chuẩn nào đó cho một nhà lãnh đạo 
Phật giáo, mà đấy là tiếng nói, là nguyện vọng của một Tăng sĩ đang sống 
trong lòng của Giáo hội.

1. Tự tin
Trong Phật giáo, niềm tin được xem như điều kiện không thể thiếu 

trong sự nghiệp giác ngộ. Kinh Hoa Nghiêm chép:
“Tín vi đạo nguyên công đức mẫu
Tín năng trưởng dưỡng chư thiện căn
Tín năng siêu xuất chư ma đạo
Tín năng thành tựu quả Bồ Đề.”

Ở phương diện lãnh đạo cũng thế, chữ “tín” mang một ý nghĩa rất 
quan trọng, nhất là “tự tín”. Tự tín là tin vào chính mình, tin vào chính 
mình là tin ở mục đích, đường lối, việc làm của mình là đúng, chắc chắn 
sẽ thực hiện được. Tin như thế ta mới vượt qua được mọi cám dỗ, thử 
thách; tin như thế ta mới đứng vững trước cơn lốc khen chê, mới không 
bị chao đảo trước làn sóng dư luận. Người lãnh đạo mà không “tự tin” là 
kẻ bất tài, là người thiếu lập trường. Mà đã là bất tài và thiếu lập trường 
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thì không thể lãnh đạo, nếu có chút “thân thế” hoặc “cơ may” được lên 
làm lãnh đạo thì cũng chỉ là kẻ phá hoại. Bởi thế, tự tin là phẩm chất 
không thể thiếu nơi người lãnh đạo.

2. Chủ động và kiên trì trong việc giải quyết mọi vấn đề
Chủ động là làm chủ hành động và đường hướng của mình, không 

để tình thế hoặc đối phương chi phối. Kiên trì là không thay đổi ý chí, 
lập trường trước mọi khó khăn, trở lực. Lãnh đạo là người phải tiếp 
nhận và giải quyết mọi vấn đề trong các tình huống khác nhau. Tình 
huống thì đa dạng - đơn giản có, phước tạp có. Do đó, chủ động và kiên 
trì không thể thiếu trong lúc giải quyết vấn đề. Vì rằng thiếu chủ động 
thì bị người khác điều khiển, thiếu kiên trì thì mọi việc không thể dàn 
xếp ổn thỏa. Người hay nóng tính, dễ duôi, lúc ngã bên này, lúc theo bên 
nọ thì dứt khoát không thể là người lãnh đạo.

3. Chịu đựng sự căng thẳng
“Chịu đựng sự căng thẳng” thật sự có cần thiết đối với một nhà lãnh 

đạo Phật giáo hay không? Vì tất cả “Pháp” là huyễn hóa, là hư vọng kia 
mà! Ở đây ta chỉ áp dụng cho những người “rất người” mà thôi, còn các 
bậc “xuất trần tượng sĩ” thì miễn bàn. 

Cha ông ta có câu: 
“Ca-sa vị trước hiềm đa sự
Trước dĩ ca-sa sự cánh đa.”

Nghĩa là: 
“Ca-sa chưa mặc than nhiều việc
 Được mặc ca-sa việc lại nhiều.”

Thật vậy, người lãnh đạo Phật giáo là người tự nguyện “làm dâu 
trăm họ”, do dó, nếu thiếu đi sự nhẫn nại thì thất bại ngay. Mặc khác, 
trong cuộc sống, những việc vừa lòng thì ít mà nghịch ý thì nhiều, đôi 
lúc công việc đến dồn dập nếu mình không có sức chịu đựng thì làm sao 
lãnh đạo? Thế nên người lãnh đạo có khả năng chịu đựng càng cao thì 
công việc càng dễ thành. Bằng ngược lại, dễ nổi nóng, gương mặt lúc 
nào cũng cau có thì gây cảm tình với người khác còn khó nói chi đến 
lãnh đạo họ.
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4. Sẵn lòng nhận trách nhiệm
Trong cuộc sống, thất bại và thành công là cặp phạm trù song song 

tồn tại. Do đó, vấn đề là biết nhìn thẳng và đứng lên trong những lần 
thất bại chứ không phải sợ hãi thất bại. Vì tất cả đều có giá trị của nó.

Trong bài thơ Vấp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có viết:
“Mỗi lần vấp là một lần bớt dại
 Tuy hơi đau nhưng có ngại chi anh 
Trên đường đời dù lắm nẻo chênh vênh 
Ta mạnh bước không bao giờ biết mỏi …..”

Tuy thế, xưa nay mấy ai dám nhận sai lầm về mình khi mình vi 
phạm, nhất là người có địa vị? Thật dễ hiểu, danh vọng càng cao, địa 
vị càng lớn thì ông thần “tự ái” theo đó lớn dần. Bắt nạt người khác, 
trách mắng người khác thì dễ nhưng trở lại trách mắng những sai lầm 
của chính mình thì rất khó. Bởi vậy đức Phật dạy: “Thắng trăm ngàn kẻ 
địch ngoài sa trường thì dễ, chiến thắng bản thân mình thì khó”. Do đó, 
để bảo vệ “tự ngã” người ta đã không ngại đổ lỗi, chạy trốn trách nhiệm 
của mình. Nhưng đấy là việc làm không mấy khôn ngoan đối với người 
lãnh đạo, vì rằng người dưới quyền sẽ nghĩ gì khi họ hiểu ra điều đó? 
Thiết nghĩ, người lãnh đạo mà dám nhận sai lầm về mình khi vấp phải 
không những giá trị không bị giảm, mà hành động can đảm đó chính là 
bài pháp không lời có sức thuyết phục rất lớn đối với những người dưới 
quyền. Chúng tôi cho rằng đây cũng là cái “đức” cần phải có nơi người 
lãnh đạo, nhất là người lãnh đạo Phật giáo.

5. Dân chủ nhưng quyết đoán, hòa đồng nhưng không theo 
đuôi đám đông
Dân chủ là một phương pháp rất được nhiều người áp dụng, vì nó 

khai thác được nhiều sáng kiến, kinh nghiệm của những người dưới 
quyền, của tập thể. Mặt khác, nó còn tạo ra được sự thỏa mãn lớn cho 
người dưới quyền. Bởi lẽ họ có cảm giác như mình được thực hiện 
những công việc do chính mình đề ra. Tuy nhiên, người lãnh đạo không 
phải lúc nào cũng ỷ lại tập thể, mà phải có lập trường và hướng đi riêng 
của mình. Vì người lãnh đạo nếu mọi công việc đều theo đuôi đám đông 
thì còn gì là lãnh đạo? Nói thế như có vẻ mâu thuẫn với chủ nghĩa dân 
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chủ, nhưng kỳ thật người lãnh đạo là người có khả năng tiếp nhận, phân 
tích và tổng hợp mọi dữ kiện để mở ra một lối đi được xem như là phù 
hợp và đúng nhất cho tập thể. Chính khả năng này làm cho người lãnh 
đạo khác biệt với những người không phải là lãnh đạo.

6. Rộng lượng dễ tha thứ
Trong tập thể, nội qui có chức năng đảm bảo tính trật tự và kỷ luật 

chung cho mọi người. Nó giúp tập thể đi ra khỏi rối loạn, và vì vậy, nó là 
sản phẩm được làm ra từ những rối loạn, mất trật tự của cá nhân và tập 
thể. Chính vì thế mà bản tính của nó rất linh động. Ấy vậy, khi con người 
sử dụng nó đã tước bỏ đi tính linh động này, biến nó thành một cái “ách”, 
cái “khuôn” hơn là một dụng cụ để bảo vệ an ninh và hạnh phúc cho cá 
nhân và tập thể. Nói thế có nghĩa là phải sử dụng nó đúng chỗ, phải biết 
mở ra một lối thoát cho người dưới quyền khi họ đã cố ý hay vô tình vi 
phạm.

7. Biết lắng nghe sự đóng góp của người khác
Người xưa nói: “Việc người thì sáng, việc mình thì lú”. Tại sao? Khi ta 

là người trong cuộc, ta dễ bị các điều kiện tâm sinh lí kích động, dễ bị chi 
phối bởi các quy luật “công - tư” nên không còn đủ sáng suốt trong công 
việc. Do đó rất cần sự góp ý của người khác. Tuy nhiên người lãnh đạo 
ít ai muốn người dưới quyền xen vào quyết định của họ, họ chỉ muốn 
những người dưới quyền của họ hoan hô vạn tuế hết mình với những 
đường hướng và quyết định của họ, mà đôi lúc, những quyết định và 
đường hướng đó có vẻ sai lầm và ngu xuẩn. Người lãnh đạo Phật giáo 
là người phải có khả năng lắng nghe, nghe để hiểu những tâm tư và 
nguyện vọng của người dưới quyền, nghe để chỉnh lại những sai lầm 
mình sắp vấp phải. Được như thế, việc lãnh đạo và mục đích của tập thể 
mới đảm bảo tốt được.

8. Sức khỏe tốt
Sức khỏe là điều kiện không thể thiếu nơi người lãnh đạo. Chúng ta 

có thể tin rằng một người lãnh đạo công việc trôi chảy trong khi cơ thể 
của họ đang trong tình trạng suy nhược, bệnh tật chăng? Do đó, người 
lãnh đạo phải có sức khỏe tốt. Sức khỏe tốt ở đây, theo chúng tôi có 2 
mặt: Đó là sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Sức khỏe thể chất 



158 KỶ YẾU  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LẦN VI 

là sức khỏe của một cơ thể không tật bệnh; sức khỏe tinh thần là không 
bị lú lẫn. Nếu như người lãnh đạo rơi vào một trong hai trường hợp suy 
nhược về thể xác và tinh thần thì nên nhường quyền lãnh đạo lại cho 
người khác. Chúng ta cần đặt quyền lợi tập thể lên trên, đừng vì tư lợi 
và danh vọng cá nhân mà nhận chìm con thuyền Giáo hội theo sức khỏe 
cằn cỗi của mình.

9. Thẳng thắn, cương trực trong cư xử
Phải chăng người lãnh đạo lúc nào cũng cần đến thẳng thắn và 

cương trực? Thế nào là thẳng thắn? Thế nào là cương trực? Thẳng thắn 
là không quanh co, cương trực là dám nói thẳng ý kiến của mình theo lẽ 
phải trong bất cứ trường hợp nào. Theo chúng tôi, thẳng thắn và cương 
trực phải sử dụng đúng lúc, đúng nơi và đúng người. Bởi lẽ không một 
người lãnh đạo nào muốn để lại một ấn tượng bất hảo trong lòng người 
khác. Thế nên người lãnh đạo cần phải có một thái độ cẩn trọng và nhã 
nhặn trong lúc cư xử để mang lại niềm vui và lợi ích cho mọi người. Cố 
nhiên, nó khác với không nói thẳng là bị sức ép từ quyền lực của người 
khác, vì tư lợi cá nhân khống chế, vì tình riêng bịt miệng. Do đó vấn đề 
là ở chổ “tiến” và “thoái” đúng lúc.

10. Khiêm tốn
Khiêm tốn là cái nhìn và thái độ đúng mức trong việc đánh giá tự 

thân. Nghĩa là không tự cao, tự phụ. Tự cao là tỏ ra hơn người. Tự phụ là 
đánh giá quá cao về mình. Lãnh đạo Phật giáo là người phải có cái nhìn 
“khách quan” về tài năng và đạo đức của mình. Chính cái nhìn này sẽ mở 
lối cho ta vươn tới. Bằng ngược lại với vẻ mặt vênh váo, với thái độ kênh 
kiệu không chỉ tạo ra một mẫu người khó nhìn, mà còn là nguyên nhân 
chính dẫn đến mọi thất bại trong cuộc sống.

11. Đặt việc chung lên hàng đầu
Người xuất gia là kẻ “Hủy hình thủ khí tiết, cát ái từ sở thân”. 

Nghĩa là cái “tôi” và cái “của tôi” không còn chi phối nữa. Như thế liệu 
việc đưa ra vấn đề “chung - riêng” có hợp lý chăng? Thiết nghĩ: “Hủy 
hình thủ khí tiết, cát ái từ sở thân”. Về mặt lý tưởng là cái gì đó mà 
chúng ta đang vươn tới, mặt khác chúng ta có “Hủy hình thủ khí tiết, 
cát ái từ sở thân” chưa hay chỉ là việc “bỏ cái này vớ lấy cái kia”? Do 
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đó, người lãnh đạo Phật giáo phải nhìn lại chí hướng, việc làm và mục 
đích của mình để loại bỏ những gì được xem như riêng tư nếu có. Được 
thế chúng ta mới thoát được gông cùm của cái tư, để dùng tất cả thời 
gian và tâm trí vào việc chung, việc mà chúng ta thường gọi là: “Tác Như 
Lai sứ, hành Như Lai sự” đấy!

12. Dám hy sinh vì mục đích chung
Mục đích chung ở đây là lý tưởng, là mục tiêu mà tập thể đang hướng 

đến. Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng “thuận buồm xuôi gió”, 
mà có lúc chúng ta phải đối đầu với muôn trùng trở lực. Lãnh đạo là 
người “Đứng mũi chịu sào”. Do đó, nếu phải hy sinh thì người lãnh đạo 
là người hy sinh trước tiên. Hy sinh ở đây không hẳn là tính mạng, mà 
là tất cả những gì có thể bảo toàn mục đích và lợi ích chung cho tập thể. 
Xét cho cùng, muốn trở thành một nhà lãnh đạo Phật giáo đúng nghĩa, ắt 
hẳn ít nhiều phải có hy sinh. Hy sinh là cái đinh, là tấm ván đóng thành 
chiếc ghế lãnh đạo.

13. Biết dùng người dưới quyền
Bất luận ở lĩnh vực nào, ở không gian và thời gian nào, gần như 

100%  những người lãnh đạo đều thích người khác tâng bốc, ca ngợi 
và tuyệt đối vâng lời mình. Vì nắm được nhược điểm ấy mà không ít kẻ 
dã tâm đã lợi dụng đầu gối và tấc lưỡi của hắn trong từng bước thăng 
quan tiến chức. Bởi thế, người lãnh đạo, nhất là lãnh đạo Phật giáo, phải 
sáng suốt trong công việc nhìn người, đừng vì sự gần gũi, tâng bốc và 
vâng lời của kẻ dưới mà dùng họ vào trong cơ cấu lãnh đạo. Bởi lẽ, có 
những người kia gần như 90% chỉ là kẻ “thượng đội, hạ đạp” chứ tài 
và đức thì thật sự rỗng tuếch. Bên cạnh đó, có những kẻ tài đức thật sự, 
rất được lòng mọi người nhưng có một vài quan điểm bất đồng với lãnh 
đạo thì bị trù dập với đủ lý do không chính đáng, mà chỉ là hiềm khích 
cá nhân. Nếu là người lãnh đạo giỏi thuyết phục người này thì sự đóng 
góp của họ vào công việc chung không nhỏ. Mặt khác, mỗi người có một 
cá tính và khả năng chuyên biệt, bởi thế người lãnh đạo cần phải đặt họ 
vào đúng vị trí để công việc trôi chảy; bằng ngược lại, guồng máy sẽ bị 
xáo trộn, công việc sẽ ứ đọng bởi những người đang thực hiện những 
công việc ngoài khả năng của mình.
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14. Điềm đạm
Điềm đạm là phong thái ung dung, nhàn nhã. Nó không phải là hình 

thức khô cứng do khổ luyện có được, nó là một sản phẩm được làm ra 
từ một tâm hồn thanh thản. Có lẽ đây là một điểm khác biệt rõ nhất giữa 
một nhà lãnh đạo Phật giáo và không phải Phật giáo. Nếu bạn đã hơn 
một lần tiếp cận với bậc lãnh đạo Phật giáo “chính hiệu”, dẫu vị ấy chưa 
nói gì và làm gì cho bạn, chỉ với gương mặt phúc hậu, hiền từ được toát 
ra từ vị ấy cũng đủ làm cho bạn thoải mái rồi; bằng ngược lại, với vẻ mặt 
dữ tợn, lúc nào cũng tỏ ra gắt gỏng, nóng nảy, bực bội thì hãy coi chừng, 
hổ dữ đấy! Do vậy, nhà lãnh đạo Phật giáo ít nhiều phải có an lạc bên 
trong, sự điềm tĩnh bên ngoài để cảm hóa người khác.

15. Nhiệt tâm trong công việc
Lãnh đạo người khác, một công việc không nhỏ, do đó các nhà lãnh 

đạo cần phải thận trọng hơn. Cha ông chúng ta dạy: “Hãy liệu cơm mà 
gắp mắm”. Nghĩa là hãy nhìn lại khả năng của mình rồi nhận lãnh nhiệm 
vụ. Sau khi nhận lãnh, hãy làm với tất cả trái tim và khối óc của mình. 
Không nên vì danh vọng, lợi dưỡng, quyền lực, hãy vì niềm vui và hạnh 
phúc của người khác mà làm việc với tất cả trách nhiệm tự thân.

16. Không lợi dụng quyền lực
Một cách chung nhất, quyền lực là năng lực của chủ thể trong việc 

ảnh hưởng tới đối tượng. Ảnh hưởng tốt gọi là quyền lực hợp pháp, 
ảnh hưởng xấu gọi là lợi dụng quyền lực. Mặt khác, quyền lực sử dụng 
không đúng lúc, đúng nơi, đúng người cũng được xem là lợi dụng quyền 
lực. Trong quá trình ảnh hưởng, tác động đến người khác, người lãnh 
đạo Phật giáo không nhất thiết phải sử dụng đến quyền lực, vì đó là 
phương pháp không mấy hay ho gì. Phương pháp hay nhất trong việc 
cảm hóa người khác của nhà lãnh đạo Phật giáo là tình thương và sự lo 
lắng. Đây là ảnh hưởng rất nhẹ nhàng nhưng vững chắc, và không sợ xảy 
ra trường hợp phản tác dụng. Sự “ảnh hưởng” hay “mối quan hệ” này 
mang tính truyền thống được khai nguồn từ Đức Phật Gotama. Ấy vậy 
mà những người con hiện nay của Ngài, các nhà lãnh đạo Phật giáo, đã 
ứng dụng “quyền lực” như thế nào đó để đẫn đến tình trạng những đứa 
cháu của Ngài, các Tăng Ni  phải cảnh báo rằng: “Không được lợi dụng 
quyền lực”!
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Kính thưa toàn thể Đại biểu, 16 phẩm chất chúng tôi vừa trình bày, 
vẫn biết đây chưa phải là tiêu chuẩn tối ưu của một nhà lãnh đạo Phật 
giáo, vì nó phải cần bổ sung một số “năng lực” cần có nữa. Chúng tôi tin 
rằng, đứng trước xu thế phát triển của xã hội nói chung và Phật giáo nói 
riêng, các nhà lãnh đạo Phật giáo hiện nay phải nỗ lực hoàn thiện những 
chất cần có của mình xem như yếu tố không thể thiếu trong việc cũng 
cố gồng máy lãnh đạo.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
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QUẢN LÝ TỰ VIỆN THỜI KỲ HỘI NHẬP

Tham luận của Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh BR-VT
Tác giả: Ni trưởng Thích nữ Như Như, 

Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh BR-VT

Từng thế hệ đã qua mau, thời gian luôn xóa mờ dĩ vãng, những nét 
bút tôn tạo tình người cũng trôi theo mây khói. Nhiều triều đại, quốc 
vương, bao anh hùng cái thế cũng phủi rồi bao chiến công hạng mã, 
nhưng giáo lý Phật Đà vẫn bất biến với thời gian.

Xưa và nay có lắm đổi thay trong sinh hoạt xã hội loài người, về diện 
mạo, thời trang, mode sống nhưng lời người xưa vẫn vọng về: “Vinh mất 
quê còn”phải chăng đã và đang ấn mạnh trong lòng của những bậc ưu 
thời mẫn thế. 

Ngày xưa, chùa ở xa thành thị, xa làng mạc đông đúc dân cư, thường 
ẩn nơi núi non rừng vắng, nên sự sinh hoạt thường nhật rất tĩnh lặng, 
an nhiên, thẩm sâu đạo lý, Phật sự vâng làm, chuyên tinh giới luật, sự va 
chạm với người thế tục do vậy cũng rất ít. Xưa là thế: 

Chí tu hạnh nết không mòn
Tình thầy, nghĩa đệ vuông tròn tháng năm.

Ngày nay, với làn sóng hội nhập ồ ạt, đời sống vật chất lên ngôi, đã 
cuốn trôi và phá hủy nhiều nét đẹp văn hóa xa xưa. Từ đó, chùa và tịnh 
xá vốn là nơi đào tạo, rèn luyện nhân cách đạo đức, phẩm hạnh của 
người tu sĩ cũng có phần bị ảnh hưởng, chịu sự chi phối chung của xã 
hội. Nỗi lo âu vong bản, xa rời cội gốc, canh cánh trong lòng chư Tôn đức 
lãnh đạo Giáo hội. 

Các tự viện trong thời kỳ hội nhập quả là không đơn giản trong 
việc quản lý Tăng chúng, ngay cả sự sinh hoạt cũng náo nhiệt hơn xưa 
nhiều. Vị trụ trì với trọng trách “Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng” 
phải sát sao, un đúc những kiến thức sơ khởi cho người sơ cơ nhập đạo. 
Những môn học: Tỳ ni nhật dụng, Oai nghi, Cảnh sách, Giáo khoa thư, 
Thập thiện… đều nên được chỉ dạy nghiêm túc trước khi cho đệ tử vào 



163KỶ YẾU  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LẦN VI 

các trường Phật học. Có như thế người đệ tử mới vững tâm và không 
ngỡ ngàng khi tha phương học đạo.

Để có ý thức trách nhiệm trong sự đổi thay của xã hội, các tự viện 
cần lưu ý mở tầm nhìn ứng xử, tổ chức quản lý sinh hoạt trong mọi lãnh 
vực cần thiết cho Tăng Ni trong thời đại mới.

1.	 Về đời sống
Xã hội văn minh tạo nhiều nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống, 

vẫn biết đời sống tu hành không thể phóng túng theo ý thích cá nhân mà 
phải biết tri túc để phước báu tu tập không bị bào mòn. Nhưng là trụ trì, 
chúng ta cũng không nên để chúng eo hẹp, tiện tặn quá mức trong cái 
nghèo, cái khổ của các bậc tiền nhân, miễn sao, chúng ta giáo dục cho 
người học đạo sơ cơ biết được ý nghĩa:

 “Bất canh nhi thực,
Bất chức nhi y
Huyết nhục hình xu
Toàn mong tín cúng”.

2.	 Về giáo dục
Phàm ở đời, không có bậc thầy tổ hay cha mẹ nào mà không thương 

đệ tử hay con cái. Mỗi tự viện, mỗi bậc ân sư có lối sống mô phạm và 
răn nhắc đệ tử theo nề nếp tông phong của mình. Các bậc thầy nên dạy 
đệ tử mình ý thức tiết chế ngũ dục, không đua đòi vật chất, không để bị 
tiền tài danh lợi cám dỗ. Đồng thời, phải ý thức học là để mở rộng kiến 
thức, nghiên cứu kinh điển chứ không phải tham cầu danh lợi cá nhân. 
Thầy phải rèn luyện cho người đệ tử có ý thức và trách nhiệm với sự tu 
học của bản thân, ngõ hầu khai mở trí tuệ, chuyển hóa tự thân, góp phần 
phụng sự đạo pháp.

3.	 Về phương diện tâm lý
Từ tiếng khóc đầu tiên đi vào cuộc sống, mỗi đứa trẻ đều có nghiệp 

lực riêng của mình. Lớn lên khi vị ấy ý thức xin vào chùa cũng tùy theo 
phước báu nhiều hay ít mà tìm đến các vị thầy khác nhau với các bối 
cảnh của chùa hay tịnh xá có phần sai biệt. Nhưng một khi vị ấy đã đến 
thọ giáo một vị thầy nào, tại một ngôi chùa nào, thì chắc chắn ít nhiều 
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cũng có nhân duyên với vị trụ trì hay Tăng/Ni chúng ở đó. Thế nên, về 
phương diện tình cảm và tâm lý sống, vị thầy bổn sư là người hiểu và 
biết rất rõ về tánh tình, căn cơ của từng đệ tử mình hơn ai hết. Từ những 
dữ kiện này sẽ giúp cho các bậc thầy có những lời khuyên thích hợp khi 
cho đệ tử mình đi học hoặc công tác Giáo hội ở những địa phương khác 
nhau. 

Điều cần nói ở đây là vị thầy cũng nên để cho đệ tử mình thoải mái 
lựa chọn, tùy sở thích từng môi trường mà họ sẽ nhận lãnh như đi học ở 
phương xa hay ra trụ trì… Dĩ nhiên, tất cả các bậc thầy đều có lời khuyên 
đệ tử mình nên cân nhắc trước khi đưa ra quyết định, nhưng lẽ thường 
“ẩm thủy lãnh noãn tự tri”, người đệ tử phải tự chịu trách nhiệm trước 
các quyết định của đời mình. 

4.	 Hành trì giới luật
Là người tu hành, đương nhiên cuộc sống và lối sống phải khác với 

thế nhân, đời sống ở già lam thời khóa đã được quy định cụ thể. Tăng 
Ni phải ý thức tu tập trong từng giờ, giữ chánh niệm từng khoảnh khắc, 
từng sát na để tránh khỏi biếng lười, giải đãi do nghiệp lực kéo lôi.

Đức Phật đã từng khẳng định: “Ta là Phật đã thành, các người là 
Phật sẽ thành”, giữa Phật và ta không có gì sai khác nếu đứng trên quả 
vị giải thoát, nhưng chỉ vì chúng ta còn quá nhiều vô minh nên trôi dạt 
trong sông mê biển khổ. Nếu ý thức giới luật là thuyền bè đưa ta đến bờ 
giác thì sự nỗ lực thẩm sâu giới cấm sẽ là cầu nối giúp ta vượt qua được 
dòng sông sanh tử. 

Giới luật là áo phao kiên cố giúp ta khắc phục dòng thác ngũ dục 
lục trần. Hãy thương và tự cứu lấy mình bằng phao nổi giới luật, thì con 
đường thánh đạo sẽ mở lối thênh thang cho chúng ta về bảo sở.

KẾT LUẬN
Tăng Ni trẻ hôm nay hãy luôn nhớ lời người xưa răn nhắc: “ngọc 

bất trác bất thành khí”. Càng được tôi luyện trong gian khổ, khép mình 
trong quy củ thiền môn trong sáng, thì chúng ta càng đến gần với đạo, 
xứng đáng là trưởng tử của Như Lai, là người kế thừa mạng mạch Phật 
pháp. Mong sao, mỗi tự viện sẽ đem pháp lành vào chốn nhân gian qua 
ý thức giáo dục tăng tài, phổ độ chúng sanh. 
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GỢI Ý MÔ HÌNH SINH HOẠT GIÁO HỘI TỈNH

Tham luận của Ban Trị sự GHPGVN thành phố Vũng Tàu

Hôm nay, chúng tôi rất vinh hạnh được tham dự Đại hội đại biểu 
Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2017-2022. Được sự phân 
công của Ban Tổ chức, chúng tôi xin trình bày tham luận của Ban Trị sự 
GHPGVN thành phố Vũng Tàu, chủ để: Mô hình sinh hoạt Giáo hội.

Kính thưa...
Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một hệ thống phân cấp quản lý Tăng 

Ni tự viện trong cả nước, được chia làm ba cấp hành chính là Hội đồng 
Trị sự TW, Ban Trị sự tỉnh và Ban Trị sự huyện. Mỗi cấp có quyền hạn 
và nhiệm vụ riêng, nhưng điểm chung là đều giúp cho Giáo hội ổn định 
và phát triển trong lòng dân tộc. Nếu mỗi cấp Giáo hội đều làm tốt vai 
trò, chức năng của mình thì Phật giáo sẽ ngày càng vững mạnh. Ngược 
lại, Phật giáo sẽ ngày càng suy yếu và kéo theo bao hệ lụy ảnh hưởng 
đến sự tu học, sinh hoạt của Tăng Ni và niềm tin của quần chúng đối với 
Phật giáo. Trung tâm điểm kết nối của ba cấp Giáo hội là Ban Trị sự cấp 
tỉnh, có chức năng và thẩm quyền khá rộng, giải quyết hầu hết các vấn 
đề của Tăng Ni và tự viện. Cho nên, nếu có một mô hình hoạt động hợp 
lý, Phật giáo tỉnh đó sẽ ngày càng phát triển đồng hành với sự đi lên của 
đất nước. Trong bài tham luận này, chúng tôi xin được đưa ra mô hình 
hoạt động cho Ban Trị sự tỉnh BR-VT gồm 4 điểm như sau:

1.	 Vận hành đúng quy chế hoạt động
Quy chế hoạt động của Ban Trị sự Phật giáo cấp tỉnh đã được Giáo 

hội ban hành vào năm 2014 gồm 4 chương, 24 điều, là một văn bản quy 
phạm đã qua một quá trình tư duy nghiên cứu từ thực tiễn hoạt động 
Phật sự của GHPGVN và tình hình chung của đất nước. Đó là thành quả 
của kinh nghiệm và thực tiễn, xây dựng trên nền tảng trí tuệ và tu tập 
của chư tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội, làm cương yếu cho các 
hoạt động Phật sự các tỉnh thành, tạo nên sự đồng bộ và thống nhất 
trong cả nước. Vì thế, nếu vận hành đúng theo Quy chế, mọi công tác 
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Phật sự của Giáo hội chắc chắn sẽ thành tựu, vì đó là cơ sở pháp lý để 
y cứ, cũng là văn phạm chuẩn nhất của Giáo hội để Ban Trị sự các tỉnh 
thành hoạt động Phật sự, cũng là đáp án để giải quyết mọi vấn đề. Đây là 
nhân tố không thể thiếu trong mô hình hoạt động chung của BTS tỉnh.

2.	 Đồng hành với xã hội
Đạo Phật xuất hiện ở thế gian là vì con người và cho con người, con 

người cũng chính là trung tâm điểm, nòng cốt của xã hội, chính vì thế, 
nếu Phật giáo đi ngược lại với trào lưu phát triển và những tư duy thực 
tế của xã hội thì Phật giáo không thể tồn tại và phát triển. Cho nên, phải 
vận hành thế nào để thích ứng với sự phát triển đổi mới của xã hội thì 
Phật giáo mới tồn tại và có giá trị hiện hữu. Đây là vấn đề mà chư vị tôn 
túc lãnh đạo Giáo hội cần lưu tâm và nghiên cứu. 

Đối với Phật giáo, bản thể là bất biến nhưng vận hành là tùy duyên. 
Tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên. Chúng ta cần phải thao 
thức với những vấn đề mà xã hội và quần chúng quan tâm, cần phải 
linh hoạt trước những đổi mới không ngừng của đất nước, phải đi vào 
lòng quần chúng để hoạt động có hiệu quả, vì Giáo hội không chỉ dành 
cho Tăng Ni mà còn một số lượng lớn tín đồ Phật tử, là một phần không 
nhỏ của xã hội hiện nay. Vì vậy, nên chăng có những sự điều chỉnh hợp 
lý trong khuôn khổ hoạt động của Giáo hội để thích ứng với tình hình 
xã hội đang diễn ra, tạo hiệu ứng cho Phật giáo thăng hoa và phát triển. 
Muốn như vậy, chúng ta nên thành lập một Ban chuyên nghiên cứu 
các vấn đề xã hội để tham mưu cho Giáo hội những giải pháp cần thiết 
để hoạt động Phật sự có hiệu quả, đáp ứng được các vấn đề xã hội quan 
tâm có liên quan đến Phật giáo.

3.	 Đào tào đội ngũ kế thừa ( Cán bộ nguồn)
Đào tạo đội ngũ kế thừa khác với đào tạo Tăng tài ở các trường 

Phật học. Đội ngũ này là những Tăng Ni ưu tú đã tốt nghiệp các trường 
lớp Phật học về lại địa phương để sinh hoạt. Giáo hội phải chọn những 
người thực sự có năng lực và đạo hạnh để đưa vào đội ngũ kế thừa (Cán 
bộ nguồn). Đội ngũ này, sẽ được Giáo hội thường xuyên bồi dưỡng và 
cân nhắc vào những vị trí cần thiết để chuẩn bị cho các vai trò lãnh đạo 
chủ chốt trong tương lai. Giáo hội cũng nên mở những khóa bồi dưỡng 
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nghiệp vụ cán bộ Phật giáo, các khóa học ngắn hạn dành cho các vị lãnh 
đạo… để bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo và làm 
việc. Vần đề này thiết nghĩ, Giáo hội cần để tâm nhiều hơn để tạo nền 
tảng vững chắc cho sự phát triển Phật giáo trong tương lai. Nếu không 
có sự chuẩn bị nhân sự nguồn trước năm, mười năm thì e rằng Giáo 
hội khó có một đội ngũ lãnh đạo chuẩn mực và hoạt động hiệu quả. Đây 
là một chiến lược rất quan trọng để ổn định và phát triển Giáo hội, rất 
mong các vị lãnh đạo quan tâm và có giải pháp thực hiện.

4.	 Tạo phong trào thi đua
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi 

đua”. Điều này rất chính xác, vì thi đua là tạo động lực để hoạt động và 
sản xuất. Có thi đua mới có thái độ tích cực trong lao động, tạo hiệu ứng 
thiết thực cho sự phát triển xã hội; cũng là một cách thể hiện lòng yêu 
nước của mình. Nếu chúng ta chỉ biết nói, tôi rất yêu nước tôi, nhưng lại 
không biết làm gì cả, không tích cực tham gia lao động sản xuất thì yêu 
nước như vậy có nghĩa gì đâu.

Phật giáo cũng vậy, nếu không có những người dấn thấn hành đạo, 
đem Phật pháp vào thế gian, hy sinh sự nhàn rỗi của mình vì lợi ích của 
người khác thì làm sao Phật giáo tồn tại cho đến ngày nay. Trong một tổ 
chức, nếu không có phong trào thi đua thì hiệu quả công việc chắc chắn 
không thể đạt được đĩnh cao, vì thiếu động lực và sự cạnh tranh (lành 
mạnh). Ở đây chúng ta cần để chuyện tu hành qua một bên, vì tu hành 
là chuyện riêng của mỗi người. Chúng ta đang bàn đến cách làm việc thế 
nào cho có hiệu quả tốt nhất để làm cho Phật giáo lan tỏa trong thế gian 
nên đôi khi chúng ta cũng sử dụng một chút thế gian pháp để tạo động 
lực cho sự hoàn hảo và phát triển của tổ chức. Thật ra, dưới con mắt 
của người giác ngộ thì tất cả pháp đều là Phật pháp. Cho nên, pháp nào 
có thể làm lợi ích cho số đông thì chúng ta cần ứng dụng để mang hạnh 
phúc và an lạc cho hữu tình.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được hình thành và phát triển trong 
một thời dài, thiết nghĩ đó cũng là nhờ tài năng và đức độ của những bậc 
tiền bối cao Tăng. Phật giáo Việt Nam ngày nay, muốn đồng hành cùng 
dân tộc cũng phải nhờ uy tín, sự vận hành khéo léo của chư tôn túc lãnh 
đạo và ý chí hòa hợp của Tăng Ni Phật tử. Nếu chúng ta vận hành theo 
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nguyên tắc khế lý, khế cơ, khế thời của Phật giáo thì không Phật sự nào 
mà không thành tựu. Ban Trị sự GHPGVN TP. Vũng Tàu có vài đóng góp 
nhỏ để xây dựng mô hình hoạt động của Giáo hội trong thời hiện đại. 
Rất mong chư tôn đức lãnh đạo quan tâm và nghiên cứu. 
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ĐỨC PHẬT – NHÀ GIÁO DỤC MÔ PHẠM

Tác giả: Đại đức Thích Nguyên Thái, 
Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN huyện Tân Thành

Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ VI 
(2017-2022) được tổ chức sau hàng loạt những sự kiện quan trọng của 
đất nước nói chung và của GHPG Việt Nam nói riêng. Kỉ niệm 42 năm 
ngày thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2017), 127 năm ngày 
sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2017). Về phía 
Phật giáo, GHPG các tỉnh thành trong cả nước đã và đang tổ chức Đại hội 
Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ VI (2017-2022); tuần lễ qua, tất cả những 
người con Phật trên khắp thế giới đón mừng Đại lễ Phật Đản PL.2561 
trong niềm hoan hỷ và đoàn kết. Để tưởng nhớ đến đức Phật, Người 
đem ánh sáng chánh pháp đến cho muôn loài, một bậc thầy cao cả của 
nhơn thiên và cũng để làm bài học cho tất cả chúng ta trên bước đường 
tu tập và phụng sự chánh pháp, chúng tôi xin chia sẻ bài viết “Đức Phật: 
nhà giáo dục mô phạm”. 

Phần lớn tất cả chúng sanh kính ngưỡng và có niềm tin đối với đức 
Phật vì Ngài là một đấng giác ngộ, là một vị giáo chủ khai sáng ra đạo 
Phật, nhưng ít ai biết hoặc nhận ra Ngài là người làm nên một triết lý 
đạo đức, nhân bản và để lại một kho tàng về văn hóa, giáo dục như lời 
nhận định của H. W. Schumann: “Thật hiếm nhân vật trong lịch sử tư 
tưởng nhân loại từng có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài như đức Phật 
Siddhattha Gotama, và cũng không ai từng để lại dấu ấn sâu đậm trên 
toàn Châu Á như Ngài. Ðạo giáo do Ngài sáng lập không chỉ đem lại 
nguồn an ủi cho vô số người mà còn cung cấp nền tảng học thuyết nhân 
bản cao thượng và một di sản văn hóa vô cùng tế nhị.”1

Tuy Đức Phật không tự nhận mình là nhà giáo dục, nhưng lời dạy 
của Ngài là những bài học vô giá mà những ai thực hành đều đem lại 
lợi ích thiết thực. Những cụm từ “định hướng, dẫn đường” nằm rải rác 

1  H.W. Schumann (1982). The Historical Buddha (Ðức Phật Lịch Sử). Trần Phương 
Lan (dịch). (1997). NXB Tp.HCM, tr.11
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trong kinh điển chính là vai trò, trách nhiệm của người Thầy dành cho 
người học trò. Nhưng điều đặc biệt quan trọng, việc dẫn đường của đức 
Phật đem lại kết quả thiết thực và lợi ích lớn cho học trò trong hiện tại 
và tương lai thì thật không phải dễ. Ở đây, chúng tôi chỉ trình bày đức 
Phật là một nhà giáo dục mô phạm về nhân cách đạo đức, về lòng từ bi, 
trí tuệ và cả năng lực (kiến thức).

Về nhân cách đạo đức
Dựa trên những nghiên cứu về sử học, đức Phật đã cống hiến rất 

nhiều cho nhân loại về văn hóa, giáo dục, triết học…, nhất là Ngài là 
người đã khai sáng ra đạo Phật, một tôn giáo có thể đem lại cho nhân 
loại nhiều giá trị nhân văn, nhân đạo, tôn giáo của hòa bình, của sự tiến 
bộ xã hội. Điều này đã được tác giả Nàrada nhận xét: “Đức Phật là nhà 
truyền giáo đầu tiên hoạt động tích cực nhất trong lịch sử nhân loại. 
Trải qua bốn mươi lăm năm, Ngài đi từ nơi này sang nơi khác để hoằng 
dương giáo lý. Chí đến giây phút cuối cùng Ngài phục vụ nhân loại bằng 
gương lành trong sạch và giáo huấn cao thượng.”2 Hệ thống Tam tạng 
kinh điển mô tả đời sống của đức Phật và hàng đệ tử của Ngài, một lối 
sống bình dị, giản đơn nhưng thật cao thượng và đáng nể phục. Qua 
những bài kinh, chúng ta cảm nhận được đời sống của đức Phật, một vị 
giáo chủ hoạt động tích cực và nhiệt thành nhất trên thế gian nhưng rất 
giản đơn, gần gũi với tất cả môn đệ và hàng Phật tử thính chúng. Mặc dù, 
“Ngài luôn bận rộn với công việc đạo pháp… nhưng chương trình hoạt 
động của Ngài được sắp xếp rất có quy cũ và mực thước. Đời sống bên 
trong là hành thiền, tĩnh tâm và chứng nghiệm hạnh phúc Niết-bàn; bên 
ngoài là phục vụ tha nhân, nâng đỡ phẩm hạnh của chúng sanh trong 
khắp thế gian.”3 

Tuy đức Phật có rất nhiều những đệ tử tại gia là các bậc vua chúa, 
trưởng giả giàu có, họ luôn mong muốn được cúng dường thức ăn và 
hầu hạ Ngài nhưng Ngài một mực từ chối, chỉ thọ nhận khi đầy đủ nhân 
duyên. Hằng ngày, Ngài ôm bát đi khất thực gieo duyên với tất cả chúng 
sanh. Có lẽ, đây là một nhân cách đạo đức với tâm từ bi thương yêu 

2  Narada. (1980). The Buddha and His Teachings (Đức Phật và Phật Pháp). Phạm 
Kim Khánh (dịch). (2008). Hà Nội: NXB Tôn Giáo, tr.8

3  Narada. (1980). Sđd, tr.220
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chúng sanh. Ngài thực hành như vậy để làm tấm gương cho hàng đệ tử 
và cũng chính là một hạnh tu thể hiện sự giản dị, giải thoát, không lệ 
thuộc bất cứ vật gì trên cõi đời này. 

Nhân cách đạo đức của đức Phật còn thể hiện qua thái độ cư xử, 
cách giao tiếp giữa Ngài với hàng đệ tử và nhiều tầng lớp trong xã hội. 
Đối với hàng đệ tử, Ngài luôn quan tâm, gần gũi và sách tấn họ tu tập. Có 
lần, Ngài đến thăm các tôn giả trong nhóm của tôn giả A-na-luật-đà. Nếu 
như các vị giáo chủ khác mỗi lần đi đến đâu đều có hàng đệ tử theo hầu, 
tung hô và cúi đầu, thì đức Phật, Ngài dung dị, đơn giản đến độ người 
giữ vườn không biết Ngài là Thế Tôn, ngăn cản không cho Ngài đi vào 
vườn, cho đến khi các tôn giả biết và cung thỉnh Ngài. Chúng ta cùng 
lắng nghe lời thăm hỏi của Thế Tôn: “Này A-na-luật-đà, thầy thường an 
ổn không? Có mỏi mệt chăng? Ði khất thực có mệt không?”4 Thật không 
thể tưởng tượng rằng một vị giáo chủ lại thân thiện, gần gũi, quan tâm 
với những đệ tử của mình đến như thế? Nếu chúng ta chưa biết gì về 
đức Phật, khi nghe cuộc đàm thoại này thì chắc chắn chúng ta sẽ cảm 
nhận đó là cuộc trò chuyện của những người bạn rất thân. Thật đáng 
kính nể một nhân cách đáng kính giữa cuộc đời này.

Có thể nói suốt cuộc đời của Ngài là một bức tranh sống động về 
nhân cách đạo đức và Ngài luôn dẫn dắt hàng môn đệ của mình đi theo 
con đường ấy, con đường giải thoát với lối sống chánh hạnh, cao thượng:

“Hãy khéo sống chánh hạnh,
Chớ sống theo tà hạnh!
Người chánh hạnh hưởng lạc,
Cả đời này, đời sau.”5

Về lòng từ bi
Đức Phật ra đời vì mục đích ban vui cứu khổ cho tất cả chúng sanh, 

vì vậy, từ bi là chất liệu không thể thiếu trong đạo Phật. Từ bi vượt lên 
tất cả mọi tình thương hẹp hòi, ích kỷ của thế gian; tình thương này 
không bến bờ, không hạn định và vượt ra ngoài ngôn ngữ, suy luận và 
không chứa đựng bất kỳ ý niệm kỳ thị, phân biệt nào. Thông điệp về 

4  Trung A-hàm. (1992). Tập II. Thích thiện Siêu. (dịch). Hà Nội: NXB Tôn Giáo, 
tr.224-226

5  Kinh Tiểu Bộ. (2015). Tập I. Thích Minh Châu. (dịch). Hà Nội: NXB Tôn Giáo, tr.66
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lòng từ bi được Ngài tuyên bố ngay khi mới thành lập giáo đoàn: “Này 
các Tỳ kheo, mỗi Thầy hãy du hành vì hạnh phúc cho quần chúng, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên 
và loài người.”6 

Có thể nói, đức Phật là một bậc đạo sư, một nhà giáo dục mô phạm 
về tấm lòng thương yêu không chỉ dành riêng cho học trò mà trải lòng 
thương đến tất cả chúng sanh. Thực sự, chính thời khóa hằng ngày của 
đức Phật là Ngài dành hết thời gian cho chúng sanh (chỉ nghỉ hai giờ 
đồng hồ mỗi ngày). Nếu như không có tấm lòng từ bi, thương yêu tất cả 
thì Ngài đã không làm như vậy, nhưng Ngài đã làm điều đó bởi vì Ngài 
là Phật. 

Đối với hàng đệ tử xuất gia, sống đời phạm hạnh, Ngài luôn quan 
tâm, trợ duyên, khích lệ cho từng người một trên con đường tu tập. Vì 
vậy, phần lớn chư Tỳ-kheo chứng quả là nhờ có đức Phật hướng dẫn, 
nhất là hướng tâm các vị ấy đi đúng đường và hướng đến chánh trí giải 
thoát như tôn giả A-na-luật, La-hầu-la…. Không những thế, khi các Tỳ-
kheo bị bệnh, Ngài đã đích thân đến thăm viếng, khích lệ tinh thần và 
thuyết pháp khai thị cho các vị ấy sanh khởi niềm hoan hỷ, an lạc; nhờ 
đó, vị ấy có thêm niềm tin, ý chí và nghị lực vượt thoát những bệnh tật. 

Không chỉ riêng với các đệ tử, Ngài luôn mở rộng tấm lòng từ bi với 
tất cả mọi người, không phân biệt một ai, nhất là những người nghèo 
khó. Trong kinh diễn tả: có vị cư sĩ tên là Bồ Đề Vương Tử, sau khi xây 
dựng xong tòa lâu đài, ông muốn thỉnh Phật và chư Tăng đến để cúng 
dường và chú nguyện trong buổi lễ khánh thành. Ông đã chuẩn bị mọi 
thứ rất chu đáo, trải lụa trắng làm lối đi cho đức Phật và chư Tăng với 
niềm tin điều đó sẽ đem lại phước báu, hạnh phúc và bình an lâu dài. 
Khi đức Phật và chư Tăng đi vào, nhưng Ngài đi đến khoảng trải thảm 
thì đứng lại và im lặng. Sự im lặng này với ý nghĩa vô cùng từ ái “Hãy 
cuộn tấm vải này lại, đừng hoang phí nó vì đức Phật đang nghĩ đến vô 
số người nghèo khổ không có cơm ăn, áo mặc”7. Điều này chứng tỏ đức 
Phật luôn thương yêu và nghĩ đến nỗi thống khổ của tất cả chúng sanh, 
nhất là những người bất hạnh, kém may mắn. Qua đó, Phật cũng nhắc 

6  Kinh Tương Ưng Bộ. (2013). Tập I. Thích Minh Châu. (dịch). Hà Nội: NXB Tôn 
Giáo, tr.236

7  Kinh Trung Bộ. (2005), Tập II, Thích Minh Châu, (dịch), Hà Nội: NXB Tôn Giáo, 
tr.565



173KỶ YẾU  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LẦN VI 

nhở vị Vương tử cũng như tất cả chúng ta là không nên sống xa hoa, 
phung phí mà phải sống biết đủ và luôn nghĩ đến nỗi thống khổ của tất 
cả chúng sanh. 

Điều đáng kính phục hơn nữa, đối với những người chống đối Ngài, 
Ngài vẫn bao dung, độ lượng và tạo cơ hội trò chuyện để họ có thể thay 
đổi những suy nghĩ sai lầm mà đi theo con đường chơn chánh. Hoặc 
những tên cướp hung tợn, những người bị mất trí, điên loạn, v.v… đức 
Phật cũng ban rãi lòng từ và cảm hóa được họ. Quả thật, lòng từ bi của 
Ngài không hạn lượng, rộng lớn, bao trùm tất cả như tấm lòng người mẹ 
thương yêu và che chở cho tất cả đàn con thơ không phân biệt, không 
so đo, toan tính.8

Về trí tuệ
Đức Thế Tôn là một bậc Thầy trí tuệ siêu việt, có một không hai 

trong lịch sử nhân loại. Trí tuệ ở đây chính là trí tuệ của một bậc đại 
giác ngộ. Vì vậy, các nhà nghiên cứu đều thán phục: “Sự tán thán Thế 
Tôn một cách chân chính là tán thán Tuệ Ðức của Ngài.”9 Tuệ giác đó đã 
làm nên một Phật giáo với nhiều ưu điểm vượt trội và khác hẳn là với 
các tôn giáo khác. Ngài là người có đủ tam minh và lục thông. Tam Minh 
(Tevijjà) là: Túc mệnh minh, Thiên nhãn minh và Lậu tận minh.10

Vậy có gì đặc biệt của Thế Tôn so với các đệ tử đã chứng Thánh quả 
của Ngài, bởi vì các vị đệ tử A-la-hán cũng có Tam minh và lục thông? 
Để trả lời cho thắc mắc này, đức Phật đã dạy: “Như Lai là bậc A-la-hán 
Chánh Ðẳng Giác, làm cho khởi lên con đường trước kia chưa khởi, là 
bậc đem lại con đường trước kia chưa được đem lại, là bậc truyền thuyết 
con đường trước kia chưa được tuyên thuyết, bậc trí đạo, bậc ngộ đạo, 
bậc thuần thục về đạo. Còn các vị đệ tử là những vị sống theo đạo, tiếp 
tục thành tựu đạo.”11

Như vậy, đức Phật và các đệ tử của Ngài đều ở quả vị A-la-hán, nhưng 

8  Kinh Tiểu Bộ. (2015), Tập I, Thích Minh Châu, (dịch), Hà Nội: NXB Tôn Giáo, 
tr.35-37

9  Thích Chơn Thiện, (2006), Phật Học Khái Luận, HCM: NXB Văn Hóa Sài Gòn, 
tr.46

10  Kinh Trung Bộ, (2005), Tập II, Thích Minh Châu (dịch), Hà Nội: NXB Tôn Giáo, 
tr. 307

11  Kinh Tương Ưng Bộ, (2013), Tập I, Thích Minh Châu (dịch), Hà Nội: NXB Tôn 
Giáo, tr. 682-693
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Ngài là vị Phật, Chánh Đẳng Giác, Ngài là người tìm ra con đường, khai 
mở con đường, còn tất cả những đệ tử của Ngài là những người đi theo 
con đường mà Ngài đã vạch sẵn. Ðiểm nổi bật khác của đức Phật mà các 
vị giáo chủ của các tôn giáo khác không có được đó là Ngài có đủ mười 
Như Lai lực.12

Có thể nói, trong sự nghiệp giáo hóa chúng sanh, trí tuệ như ánh 
đuốc soi đường, từ bi như hành động cứu người trong đêm tối, đức 
Phật đã kết hợp hài hoà giữa hai yếu tố này đem đến thành công trong 
sự nghiệp độ sanh và nó trở thành tư tưởng chủ đạo trong đạo Phật. Tư 
tưởng đó kết tinh từ quá trình tu tập, rút ra từ kinh nghiệm cuộc sống 
bằng khối óc và trái tim của chính đức Phật.13 Ngài, quả thật đáng tôn 
kính, bậc đại giác ngộ đã ngắm nhìn cuộc đời bằng con mắt trí tuệ:

“Hãy đến nhìn đời này,
Như xe vua lộng lẫy,
Người ngu mới tham đắm,
Kẻ trí nào đắm say.” 14

Về năng lực
Năng lực của một người dựa trên kiến thức và những kĩ năng. Xét 

về kiến thức, Thái tử Tất-đạt-đa (Siddhattha) vốn có tư chất thông minh 
lại được được thừa hưởng sự giáo dục tốt nhất ở hoàng cung. Lịch sử 
ghi lại, Thái tử được giáo dục rất tốt, tất cả những vị danh sư giỏi nhất 
thời bấy giờ được mời về dạy cho thái tử ngay từ lúc mới bảy tuổi, danh 
sĩ Tỳ-sa-mật-đa-la (Visvàmistra) dạy Thái tử về văn; San-đề-đề-bà 
(Ksantidiva) dạy về võ. Thái tử rất thông minh, bất kỳ vị thầy nào dù giỏi 
đến đâu nhưng chỉ dạy cho thái tử một thời gian ngắn là Thái tử tinh 
thông hết tất cả.15 Thái tử còn được học và học thông thạo năm môn học 
(Ngũ minh) và bốn bộ Veda16. Mặt khác, chúng ta có thể đoán biết việc 

12  Xem thêm Kinh Tăng Chi Bộ. (2005). Tập IV. Thích Minh Châu (dịch), Hà Nội: 
NXB Tôn Giáo, tr.282-285 

13 Thích Hạnh Bình, (2010), Đức Phật – Những Vấn Đề Thời Đại, Tp.HCM: Nxb 
Phương Đông, tr.26 

14  Kinh Tiểu Bộ, (2015), Tập I, Thích Minh Châu (dịch), Hà Nội: NXB Tôn Giáo, 
tr.66

15  Kinh Trung Bộ, (2005), Tập II, Thích Minh Châu (dịch), Hà Nội: NXB Tôn Giáo, 
tr.336-338

16  Bốn bộ Vệ-đà: Rig Veda, Yajurveda, Sàmaveda và Atharvaveda
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giáo dục của Thái tử được hỗ trợ phần lớn nhờ Ngài thường xuyên tham 
dự các buổi họp hội đồng và phiên tòa xử án do vua Tịnh Phạn chủ tọa. 
Điều này đã giúp cho thái tử rèn luyện trí thông minh và tài năng phát 
biểu một cách chính xác. 17

Với vốn kiến thức uyên thâm cùng năng lực hơn người từ khi còn là 
Thái tử, điều đó chứng tỏ Ngài là một người tài năng xuất chúng. Rồi bao 
nhiêu năm xuất gia, tầm sư học đạo từ các bậc Thầy danh tiếng, lỗi lạc 
thời bấy giờ đã đào luyện cho Ngài có thêm kinh nghiệm, kĩ năng ứng xử 
cũng như học được nhiều bài học từ thực tế cuộc sống. Tuy nhiên, điều 
làm cho Ngài trở thành một người có một không hai trong lịch sử nhân 
loại, một con người mà cả thế giới đều kính phục, đó là thành tựu quả vị 
giác ngộ giải thoát. Đây mới chính là điều mà không ai có được. Quả vị 
mà đức Phật chứng đạt được miêu tả là quả vị tuyệt đối, Ngài là bậc đại 
trí tuệ, là vị Phật toàn hảo. 

Với trí tuệ của một bậc giác ngộ, Ngài có đủ năng lực để dắt dẫn, 
định hướng cho tất cả những học trò vượt qua những khổ đau của kiếp 
người và chứng đạt được quả vị của bậc Thánh. Đệ tử của Ngài thuộc 
đủ mọi tầng lớp trong xã hội, từ vua quan cho đến những người nô lệ, 
không ngoại trừ các vị Bà-la-môn của các tôn giáo khác. Đặc biệt, tất 
cả những ai thực hành theo lời dạy của Ngài đều mang lại kết quả thiết 
thực trong cuộc sống ở hiện tại và cả trong tương lai. Vì vậy, nhiều nhà 
nghiên cứu đã nhận định: “Giờ đây, đức Phật không còn được nhìn như 
một thánh nhân đang du hành trên hư không, ta có thể nói như vậy, mà 
là một nhà sáng lập đầy trí tuệ về mọi vấn đề thế gian, đã hiểu biết cách 
tận dụng các hoàn cảnh chính trị với tài năng lãnh đạo có kế hoạch tinh 
xảo...”18

Đức Phật đã đến với cuộc đời và đã rời xa chúng ta gần 26 thế kỷ 
nhưng tất cả những lời dạy của Ngài vẫn có ý nghĩa thiết thực trong 
cuộc sống của chúng ta hôm nay và mãi về sau. Những ai học và thực 
hành theo lời dạy ấy đều mang lại kết quả tốt đẹp, an lạc giải thoát ngay 
trong cuộc đời này. Ngài quả là một nhà giáo dục mô phạm, một vị Đạo 
sư đáng tôn kính. Bản thân mỗi chúng ta tự nhận là học trò của Ngài, là 
sứ giả Như Lai nhưng chúng ta tự hỏi mình đã làm được gì? Đã hướng 

17  H. W. Schumann (1982). Sđd, tr.73
18  H. W. Schumann (1982). Sđd, tr.12
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dẫn những ai? Và dạy như thế nào? Chúng ta phải nhận ra rằng: hiện 
nay, vai trò thân giáo của người thầy ngày càng trở nên kém hiệu quả. 
Đây là một điều rất tế nhị và mỗi chúng ta ai cũng biết nên không cần 
nói nhiều. Cái khó là chúng ta không làm, không muốn làm hay không 
làm được. Đây là điều mà tất cả chúng ta, nhất là những ai đã, đang và sẽ 
là những người lãnh đạo Giáo hội phải ngồi lại để tìm ra phương hướng 
giải quyết và đặc biệt không nên xem nhẹ thân giáo. 

Hi vọng, qua bài viết này, với những chia sẻ về tấm lòng từ bi, trí tuệ 
siêu việt và nhân cách đạo đức cao thượng của đức Phật – nhà giáo dục 
mô phạm; hình ảnh thân giáo của Ngài sẽ là những bài học vô cùng quý 
báu để chúng ta tự nhận biết, tu tập cho chính bản thân mình và vận 
dụng trong quá trình phục vụ Giáo hội cũng như hoằng pháp lợi sanh.
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BÁO CÁO TỔNG HỢP 
CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN – AN CƯ KIẾT HẠ 

(NHIỆM KỲ V 2012 – 2017)

- Căn cứ các Thông bạch của Hội đồng Trị sự GHPGVN, V/v Hướng 
dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản từ năm 2012 - 2017;

Nhằm thống nhất chủ trương về tổ chức Đại Lễ Phật đản và An cư kiết 
hạ trên địa bàn toàn tỉnh, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng 
đã đăng ký các Ban ngành Chính quyền tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản và An 
cư Kiết hạ của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; đồng thời, ban hành công văn 
hướng dẫn cho Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố trong tỉnh đăng 
ký điểm tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ tại địa phương như sau:

A. CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN:
1/ PL 2557 – DL 2013
+ Thời gian: ngày 14 – 15/04/Quý Tỵ (23 - 24/05/2013).
+ Địa điểm: chùa Từ Quang - Tp.Vũng Tàu.
+ Nội dung:
- Thăm viếng đền thờ liệt sỹ tại đồi Ngọc Tước TP. Vũng Tàu.
- Xe hoa diễu hành: 35 chiếc + 200 xe đạp hoa
- Văn nghệ với chủ đề “Ánh sáng giác ngộ”.
2/ PL 2558 – DL 2014
+ Thời gian: ngày 14 – 15/04/Giáp Ngọ (12 - 13/05/2014).
+ Địa điểm: Sân vận động Lam Sơn TP. Vũng Tàu
+ Nội dung:
- Xe hoa diễu hành: 45 chiếc + 200 xe đạp hoa
- Phát quà từ thiện: 500 phần cho người nghèo được phân bổ về các 

huyện thị thành phố và 100 suất học bổng cho đoàn sinh GĐPT của tỉnh.
- Văn nghệ chung kết hội thi Tiếng hát Phật tử tỉnh BRVT với chủ đề 

“Ánh đạo vàng” vào ngày 14 âm lịch. 
- Truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình đài Phát thanh và truyền 

hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm văn nghệ với chủ đề “Nơi bình yên” để gây 
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quỹ cho Giáo hội.
3/ PL 2559 – DL 2015
+ Thời gian: ngày 14 – 15/04/Ất Mùi (31/05 – 01/06/2015).
+ Địa điểm: Khu công viên tam giác Bãi Trước TP. Vũng Tàu
+ Nội dung:
- Xe hoa diễu hành: 38 chiếc + 200 xe đạp hoa.
- Thăm viếng đền thờ liệt sỹ tại đồi Ngọc Tước TP. Vũng Tàu.
- Tổ chức 25 gian hàng ẩm thực chay phục vụ khoảng 30.000 thực 

khách
- Phát quà từ thiện: 670 phần quà/mỗi phần 400 ngàn cho người nghèo 

được phân bổ về các huyện thị thành phố và 100 suất học bổng/ mỗi suất 1 
triệu cho đoàn sinh GĐPT của tỉnh.

- Văn nghệ Phật giáo với chủ đề “Ánh đạo vàng” vào ngày 14 âm lịch. 
4/ PL 2560– DL 2016
+ Thời gian: ngày 14 – 15/04/Bính Thân (20-21/05/2016).
+ Địa điểm: Khu công viên tam giác Bãi Trước TP. Vũng Tàu
+ Nội dung:
- Xe hoa diễu hành: 42 chiếc + 200 xe đạp hoa.
- Thăm viếng đền thờ liệt sỹ tại đồi Ngọc Tước TP. Vũng Tàu.
- Tổ chức 34 gian hàng ẩm thực chay phục vụ khoảng 32.000 thực 

khách
- Phát quà từ thiện: 550 phần quà/mỗi phần 400 ngàn cho người nghèo 

được phân bổ về các huyện thị thành phố và 100 suất học bổng/ mỗi suất 1 
triệu cho đoàn sinh GĐPT của tỉnh.

- Văn nghệ Phật giáo với chủ đề “Ánh đạo vàng” vào ngày 14 âm lịch. 
5/ PL 2561– DL 2017
+ Thời gian: ngày 14 – 15/04/Đinh Dậu (09-10/05/2017).
+ Địa điểm: Khu công viên tam giác Bãi Trước TP. Vũng Tàu
+ Nội dung:
- Xe hoa diễu hành: 41 chiếc + 200 xe đạp hoa.
- Thăm viếng đền thờ liệt sỹ tại đồi Ngọc Tước TP. Vũng Tàu.
- Tổ chức 35 gian hàng ẩm thực chay phục vụ khoảng 39.000 thực 

khách
- Phát quà từ thiện: 500 phần quà/mỗi phần 450 ngàn cho người nghèo 
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được phân bổ về các huyện thị thành phố và 100 suất học bổng/ mỗi suất 1 
triệu cho đoàn sinh GĐPT của tỉnh.

- Văn nghệ Phật giáo với chủ đề “Ánh sáng giác ngộ” vào ngày 14 âm 
lịch.

Trong nhiệm kỳ V 2012 – 2017 Thường trực BTS PG tỉnh luôn luôn 
chấp hành và thực hiện theo thông bạch của TƯGH V/v hướng dẫn tổ chức 
Đại lễ Phật đản.  BTS PG tỉnh đã tổ chức thành công đại lễ trong nhiệm kỳ 
này. Đồng thời, chỉ đạo BTS PG các huyện, TP trong tỉnh thực hiện theo 
thông bạch của TƯGH và đặc biệt quan tâm trong công tác Từ thiện – Xã 
hội đối với đồng bào nghèo có được niềm vui trong mùa Phật đản.

Truyền thống của Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hàng năm đều có 
diễu hành xe hoa tại TP. Vũng Tàu góp phần tô đậm nét đẹp văn hoá Phật 
giáo trong một thành phố du lịch.

Thực hiện công văn chỉ đạo của BTS PG tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu V/v 
Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản từ năm 2013 – 2017, BTS PG các huyện 
thành phố trong tỉnh đã đăng ký tổ chức Đại lễ Phật đản tại địa phương đồng 
thời trong ngày lễ hàng năm đều có phát quà cho đồng bào nghèo tại địa 
phương và diễu hành xe hoa trong không khí vô cùng phấn khởi.

		
B. CÔNG TÁC TỔ CHỨC AN CƯ KIẾT HẠ:
Thực hiện theo thông bạch của HĐTS GHPGVN V/v tổ chức An cư kiết 

hạ hằng năm từ 2012 – 2016 Ban thường trực BTS PG tỉnh Bà Rịa Vũng 
Tàu đã tổ chức các phiên họp triển khai công tác tổ chức ACKH đến các 
BTS PG các huyện thành phố trong tỉnh. Trong những năm qua toàn tỉnh đã 
tổ chức thành công các điểm ACKH cụ thể như sau:

1/ PL 2556– DL 2012:
+ Trụ xứ an cư:	 18 trụ xứ
+ Hành giả an cư:	1921 Tăng Ni
2/ PL 2557– DL 2013:
+ Trụ xứ an cư: 	 18 trụ xứ
+ Hành giả an cư:	1948 Tăng Ni
3/ PL 2558– DL 2014:
+ Trụ xứ an cư: 	  18 trụ xứ
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+ Hành giả an cư:	 2555 Tăng Ni
4/ PL 2559– DL 2015:
+ Trụ xứ an cư: 	 19 trụ xứ
+ Hành giả an cư:	1960 Tăng Ni
5/ PL 2560– DL 2016:
+ Trụ xứ an cư: 	 19  trụ xứ
+ Hành giả an cư:	2473 Tăng Ni
Trong nhiệm kỳ V 2012 – 2017 BTS PG tỉnh đã chỉ đạo BTS PG các 

huyện, thành phố tổ chức ACKH rất thành công. Đặc biệt trụ xứ an cư được 
tổ chức riêng biệt cho Tăng – Ni đúng theo tinh thần thông bạch của TƯGH. 

Chương trình tu học ngoài việc hành giả nghe pháp từ Chư tôn đức, 
giảng sư trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra các Trụ xứ an cư còn thỉnh Chư tôn 
đức từ Trung ương Giáo hội giảng giải nâng cao về Kinh - Luật - Luận và 
Văn phòng BTS tỉnh về phổ biến Hiến chương Giáo hội (tu chỉnh lần thứ V) 
và Nội quy của Ban Tăng sự trung ương. Bên cạnh đó còn mời thêm lãnh 
đạo chính quyền đến phổ biến về  Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo để hành 
giả thấu hiểu thêm Luật pháp nhà nước. Đồng thời các vị lãnh đạo chính 
quyền còn nói chuyện về thời sự trong và ngoài nước.

Trên đây là bản báo cáo về công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư 
kiết hạ của nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu.
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BÁO CÁO TỔNG KẾT
KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TRỤ TRÌ

PL.2558 - DL.2014
	
Thực hiện kế hoạch chương trình công tác Phật sự năm 2014 của Ban 

Trị Sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh 
đã lập thủ tục xin phép tổ chức Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Trụ trì và đã 
được cho phép của Ban thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN cũng như 
sự chấp thuận, ủng hộ của các cấp Chính quyền tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Ban 
Trị Sự tỉnh đã phối hợp với Ban Tăng Sự PG tỉnh tổ chức khóa Bồi dưỡng 
nghiệp vụ trụ trì cho Tăng – Ni trong tỉnh, nhằm nâng cao sự nhận thức 
cho Tăng – Ni về Hiến chương của GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự Trung 
ương, Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định 92 của chính phủ cũng 
như nắm bắt thêm những kinh nghiệm đối nội, đối ngoại của một vị trụ trì 
từ chư Tôn đức lãnh đạo Trung ương giáo hội và Giáo hội tỉnh nhà.

Sau 7 ngày làm việc và theo dõi khóa học, hôm nay trong bầu không 
khí trang nghiêm thanh tịnh của buổi Lễ bế giảng, thay mặt cho Ban Thư ký 
khóa học chúng con xin báo cáo  tổng kết khóa học như sau:

I.	 CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1.	 Triển khai công tác tổ chức khóa học
Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì do Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh phối 

hợp với Ban Tăng Sự PG tỉnh tổ chức có nhiều thuận lợi: Ban Tổ Chức luôn 
nhận được sự hưởng ứng, chỉ đạo của Trung ương giáo hội PGVN và hỗ trợ 
Chính quyền các cấp. Vì thế mà khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì lần thứ 2 
này được Tăng – Ni trụ trì,  và Tăng – Ni hành giả các trường hạ trong toàn 
tỉnh quan tâm và  tích cực tham gia khóa học.

Tổng số Tăng – Ni trong tỉnh đã tham gia khóa học là: 791 học viên, với 
số lượng lớn như vậy, nhưng Ban tổ chức và Ban quản trị Vạn Phật Quang 
Đại Tòng Lâm cũng đã xắp xếp bố trí lớp học, nơi ăn, chỗ nghỉ, điện nước 
cho các Tăng – Ni trong suốt thời gian tham dự khóa học được ổn định, giúp 
Tăng – Ni có tinh thần tốt để tiếp thu bài học.
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Bên cạnh đó, Ban thư ký cũng đã kiểm tra tích cực các thủ tục đăng ký 
nhập học để làm  giấy chứng nhận cho Tăng – Ni gởi lên Trung Ương kiến 
thị và đóng dấu xác nhận, để kịp thời cấp phát cho học viên trong ngày bế 
mạc khóa học này.

2.	 Chương trình giảng dạy
Để cho Tăng – Ni được hiểu rõ và quán triệt hơn về Hiến chương  

GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, Pháp lệnh tín ngưỡng tôn 
giáo và Nghị định 92 của chính phủ, Ban tổ chức đã thỉnh chư tôn đức lãnh 
đạo trong Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, Ban Tăng sự Trung ương, 
Ban hoằng pháp Trung ương cùng các vị lãnh đạo chính quyền thuộc các 
ban, ngành của tỉnh và chư tôn đức lãnh đạo PG tỉnh về giảng dạy cho Tăng 
– Ni . Vì điều kiện khách quan, cho nên Chương trình giảng dạy của chư 
Tôn đức đã có sự thay đổi về thời gian so với chương trình dự kiến lúc ban 
đầu cụ thể như sau:

Thời gian Chính thức học: 
* Ngày 14/6/2014 (17/5/Giáp Ngọ)
- Sáng: 
8 giờ 00: Lễ Khai giảng (có chương trình riêng)
09 giờ 30: HT. Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm 

Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN (phổ biến về Hiến chương GHPGVN)
- Chiều: 
14 giờ 00: HT. Thích Quảng Hiển, UV. HĐTS GHPGVN-Trưởng Ban 

Trị sự tỉnh (Kinh nghiệm trong công tác làm việc giáo hội và người trụ trì)
* Ngày 15/6/2014 (18/5/Giáp Ngọ)
- Sáng: TT Thích Thiện Thống, UV. Thư ký HĐTS GHPGVN kiêm 

Phó Văn phòng II Trung ương Giáo hội. (phổ biến về Nội qui Ban Tăng sự 
Trung ương)

- Chiều: HT. Thích Nguyên Trực, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh 
(Kinh nghiệm của người trụ trì)

* Ngày 16/6/2014 (19/5/Giáp Ngọ)
- Sáng: Ông Nguyễn Văn Ngon, Phó Giám đốc Sở Nội vụ- Trưởng Ban 

tôn giáo tỉnh (Phổ biến về Pháp lệnh tín ngưỡng Tôn giáo và nghị định 92 
của Chính phủ)

- Chiều: * HT. Thích Như Thị, Phó Ban Trị sự tỉnh kiêm Trưởng Ban 
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Tăng sự (Kinh nghiệm người trụ trì)
		  * ĐĐ. Thích Thiện Thuận, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn 

phòng Ban Trị sự tỉnh (Tư cách người người thầy trụ trì) 
* Ngày 17/6/2014 (20/5/Giáp Ngọ)
- Sáng: ĐĐ. Thích Thiện Thuận (Tư cách người thầy trụ trì tiếp theo)
- Chiều: ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa, Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh (Hướng 

dẫn làm các thủ tục hồ sơ liên quan hành Chánh Giáo hội)
* Ngày 18/6/2014 (21/5/Giáp Ngọ)
- Sáng: HT Thích Thanh Hùng, UV. HĐTS GHPGVN – Phó Ban Hoằng 

pháp TW (Vai trò và trách nhiệm của vị trụ trì trong thời hiện nay).
- Chiều: TT. Thích Bửu Chánh, UV. Thường trực HĐTS GHPGVN, 

Phó Ban Hoằng Pháp TW, Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP. HCM (Kinh 
nghiệp người trụ trì trong việc tiếp Tăng độ chúng).

* Ngày 19/6/2014 (22/5/Giáp Ngọ
- Sáng: HT. Thích Giác Hạnh, Phó Ban Trị sự tỉnh kiêm Trưởng Ban 

Hoằng pháp (Kinh nghiệp người hoằng pháp).
- Chiều: Ông Phạm Thế Mỹ - UV. Thường trực UBMTTQVN tỉnh BR-

VT (Trình bày các vấn đề liên quan về Tôn giáo, về vấn đề 3 giảm: tai nạn 
giao thông, tệ nạn xã hội, tham nhũng và thời sự trong và ngoài nước).

* Ngày 20/6/2014 (23/5/Giáp Ngọ)
- Buổi sáng: Lễ bế giảng

3. Chương trình ủng hộ biển Đông
Đặc biệt sau giờ học Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Trụ trì, SC TN Tiến 

Liên trụ trì TX Ngọc Đức TP. Vũng Tàu đã phát động chương trình Ca 
nhạc “Biển đảo quê hương” bán vé gây quỹ ủng hộ biển đảo quê  hương 
Việt Nam, được toàn thể chư tôn đức Tăng Ni tán đồng ủng hộ. tổng số 
tiền bán vé và vận động ban đầu trong khóa học là 16.000.000. Chương 
trình này sẽ tổ chức tại Nhà Thi Đấu Đa Năng TP. Vũng Tàu vào ngày 
28/6/2014 (nhằm ngày 2/6/AL). Tổng số tiền ủng hộ chương trình này sẽ 
gởi về UMMTTQVN tỉnh BR-VT.

Nhân đây, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh cũng xin báo cáo về công 
tác cuộc vận động Tăng Ni các Tự viện trong toàn tỉnh theo công văn kêu 
gọi ủng hộ quỹ “vì biển, đảo quê hương” do UBMTTQVN tỉnh BR-VT phát 
động, với số tiền đã ủng hộ đóng góp cụ thể như sau:
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-	 Huyện Tân Thành: 96 triệu
-	 Huyện Châu Đức: 35 triệu
-	 Huyện Long Điền: 36 triệu
-	 Huyện Đất Đỏ: 10 triệu
-	 Huyện Xuyên Mộc: 30 triệu
-	 TP. Vũng Tàu: 30 triệu
-	 TP. Bà Rịa: 20 triệu
Tổng số tiền đóng góp là: 257.000.000đ (Hai trăm năm mươi bảy triệu 

đồng), số tiền này do Tăng Ni các Tự viện đã đóng góp về UBMTTQVN 
tại địa phương.

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh vẫn tiếp tục kêu gọi Tăng Ni các Tự viện trong 
toàn tỉnh tham gia chương trình ủng hộ “quỹ Vì Biển, Đảo quê hương”.

II.	TÀI CHÁNH - ẨM THỰC
1.	 Kinh Phí Tổ chức:
Kinh phí tổ chức cho Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ trụ trì có được là do 

sự ủng hộ của 18 trường hạ trong tỉnh và mỗi trường hạ đóng góp 3 triệu 
đồng. 

- Tổng thu là: 54.000.000đ (năm mươi bốn triệu) 
- Tổng chi là: 80.900.000.đ (tám mươi triệu chín trăm nghìn đồng) 
Số tiền 80.900.000.đ (tám mươi triệu chín trăm nghìn đồng) trên được 

Ban Tổ chức chi cho khóa học nhưng không đủ. Số tiền chi phát sinh của 
khóa học là 26.900.000đ (mười sáu triệu chín trăm nghìn đồng). Số tiền 
phát sinh này đã được Ni trưởng TN Như Như hỗ trợ 5.000.000đ, Quan 
Âm Phật Đài Tp. Vũng Tàu ủng hộ 5.000.000đ, chùa Phước Huệ Tp. Vũng 
Tàu ủng hộ 1.000.000đ. Số tiền phát sinh còn lại là 15.900.000đ (Mười lăm 
triệu chín trăm) Ban Tổ chức đang trông đợi sự ủng hộ từ Chư Tôn đức 
Tăng Ni.

- Giấy Chứng nhận do Đại đức Thích Thiện Thuận, Trụ trì Viện Chuyên 
Tu in để cúng dường.

2.	 Ẩm thực: 
Ẩm thực cho Tăng – Ni trong suốt khóa học là do Phân Ban đặt trách Ni 

giới và các Tự viện và Phật tử trong tỉnh và ngoài tỉnh phát tâm cúng dường 
thiên Tăng cụ thể như sau:
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* 17/5/AL: SC. Thích nữ Tiến Liên và Phật tử TX. Ngọc Đức cúng dường 
Thiên Tăng về phần ẩm thực và tịnh tài với tổng số tiền là: 250.000.000đ

* 18/5/AL: Ban hộ niệm Tu Viện Phước Hải, Long Thành, Đồng Nai 
cúng dường ẩm thực tịnh tài và Phẩm vật tổng số tiền là: 170.000.000đ

* 19/5/AL: Phái đoàn Phật tử Thiện Huệ, chư Phật Tử chùa Lâm Tế, 
Phật tử chợ Thái Bình, Phật tử chùa Vĩnh Nghiêm, Đoàn Phật tử Cô Thủy, 
Đoàn Phật tử chùa Thiên Trúc, Đoàn Phật tử Hải Quang, Đoàn Phật tử Quận 
2 và Quận 3 TP HCM  cùng Phật tử trong và ngoài nước cúng dường ẩm 
thực pháp y và tịnh tài, với tổng số tiền là 250.000.000đ

* 20/5/AL: Trường hạ TX. Ngọc Giác, Trường hạ TX. Ngọc Dinh và 
Phật tử Chùa Liên Trì TP Vũng Tàu cúng dường ẩm thực và tịnh tài, với 
tổng số tiền là 130.000.000đ.

* 21/5/AL: Chư Ni Trường hạ Ni viện Kiều Đàm, chùa Phổ Hiền, TX 
Ngọc Chu, Nhón từ thiện Hoa Phú Quý, Gia đình Quảng Quý cúng dường 
ẩm thực và tịnh tài, với tổng số tiền là 100.000.000đ

* 22/5/AL: Chư Ni khu vực Đại Tòng Lâm cúng dường ẩm thực, tịnh 
vật và tịnh tài, với tổng số tiền là 140.000.000đ.

Phật tử chùa Quảng Liên, huyện Châu Đức cúng dường tịnh tài, với 
tổng số tiền là 60.000.000đ

* 23/5/AL: NT. Thích nữ Như Từ chùa Phước Quang, TX Ngọc Bích, 
chùa Phổ Diệu, TX Ngọc Cát, Sư cô Huệ Thanh chùa Phước Lâm TP. Vũng 
Tàu cùng Chư Ni TP. Vũng Tàu cúng dường phần ẩm thực; TX Ngọc Phước, 
chùa Bảo Hải TP. Bà Rịa; chùa Bảo Tích huyện Xuyên Mộc; TX Ngọc Lâm, 
SC. Diệu Ngọc chùa Thiên Bửu Tháp huyện Long Điền; SC Chơn Huệ 
huyện Châu Đức; Chư Ni Tu Viện Phước Hải, Long Thành, Đồng Nai cúng 
dường ẩm thực tịnh tài, phẩm vật tổng số tiền là 136.000.000đ và Đạo tràng 
Quan Âm Nam Hải, TP.Vũng Tàu cúng tịnh tài là 100.000.000đ. Tổng số 
tiền là: 236.000.000đ (Hai trăm ba mươi sáu triệu đồng).

Tổng cộng cúng dường ẩm thực, tịnh tài, phẩm vật trong 7 ngày qua là 
1.336.000.000đ (một tỷ ba trăm, ba mươi sáu triệu đồng)

III.  KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA TĂNG NI
Hưởng ứng các công tác của Ban trị sự GHPGVN tỉnh, toàn thể Tăng 

- Ni trụ trì các tự, viện, Tịnh thất, niệm Phật đường đều tích cực tham gia 
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khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì do Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh phối 
hợp với Ban Tăng Sự PG tỉnh tổ chức. Trong suốt 7 ngày vừa qua, Ban 
Giảng huấn đã nhiệt tình giảng dạy; Ban Kiểm Soát luôn quan tâm, động 
viên nhắc nhở nên các Tăng Ni trẻ đã tham dự khóa học một cách đầy đủ và 
chăm chú lắng nghe sự truyền đạt của chư vị  Giảng Sư làm cho khóa học 
đạt được những thành tựu tốt đẹp.

Qua những buổi học, các Tăng – Ni đã hiểu rõ hơn về Hiến chương 
GHPGVN, Nội Quy Ban Tăng sự, các thủ tục hành chánh của Giáo hội và 
quán triệt hơn về Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định 92 của Chính 
phủ. Đặc biệt hơn hết là Tăng Ni được tiếp nhận những kinh nghiệm và trí 
tuệ tu tập của chư tôn Hòa thượng lãnh đạo giáo hội. Từ những buổi học trên 
đã trang bị thêm cho Tăng Ni những hiểu biết về thủ tục hành chánh giáo 
hội và kinh nghiệm trong công tác trụ trì, sinh hoạt giáo hội  trên tinh thần  
phụng sự đạo pháp và dân tộc. 

IV.  ĐÁNH GIÁ CHUNG
1.	 Thuận lợi
- Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì do Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh phối 

hợp với Ban Tăng Sự PG tỉnh tổ chức được sự ủng hộ tích cực của Hội đồng 
Trị sự GHPGVN và các cấp lãnh đạo Chính quyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
cùng sự tham gia tích cực của Tăng Ni trong tỉnh nhà.

- Cơ sở vật chất tại Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm và Ni viện Thiện 
Hòa là nơi đáp ứng được đầy đủ chỗ  học,  nơi ăn, chốn nghỉ, điện nước  cho 
số lượng lớn Tăng Ni theo học.

- Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì đã giải quyết một phần lớn những 
ách tắc trong công tác hành chánh, những khúc mắc trong việc đăng ký sinh 
hoạt giáo hội, xin phép xây dựng, thủ tục làm giấy Chứng nhận Quyền sử 
dụng đất v.v. của Tăng Ni trụ trì các tự, viện, Tịnh thất, niệm Phật đường 
trong thời hiện tại. Tăng Ni đã thấu rõ và thông suốt mọi thủ tục Hành 
chánh.

- Toàn thể Tăng Ni đều nhận thức được giá trị to lớn của khóa học nên 
đã theo học một cách tích cực giúp cho Ban tổ chức không phải khó khăn 
trong việc quản lý.
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2.	 Những khó khăn, hạn chế.
- Thiếu kinh phí tổ chức nên tài liệu học cho học viên không được đầy đủ.
- Cơ sở vật chất còn nhỏ chưa đủ chỗ chứa cho số lượng gần 1 nghìn 

học viên tham gia khóa học. Vì một giờ học mà học viên phải ngồi ở 2 
giảng đường khác nhau khiến cho việc phát biểu ý kiến còn hạn chế. Mong 
rằng trong tương lai, Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự tỉnh kiêm Hiệu trưởng 
Trường Cao-Trung Phật học Đại Tòng Lâm sẽ xây dựng Nhà Văn hóa Phật 
giáo qui mô hơn để có chổ chứa với số lượng Tăng Ni vài nghìn người tham 
dự trong một hội trường.

Nhìn chung, Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì do Ban Trị Sự GHPGVN 
tỉnh phối hợp với Ban Tăng Sự PG tỉnh tổ chức đã giúp cho Tăng Ni nắm 
được những phần cơ bản quan trọng trong chủ trương của Giáo hội PGVN, 
Pháp luật nhà nước Việt Nam đối với tôn giáo, thủ tục hành chánh, sự đối 
nội và đối ngoại mà một vị trụ trì cần phải biết rõ.

V.  KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
- Ban Trị Sự tỉnh nên thường xuyên tổ chức các khóa học tập trung, 

khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì cho Tăng Ni nhằm giúp Tăng Ni kịp thời 
nắm bắt những chủ trương của Giáo hội cũng như những quy định của pháp 
luật nhà nước hiện hành và các khóa học bồi dưỡng về nghi lễ Phật giáo 
V.v…

- Trang bị thêm nguồn tài liệu về Nội quy Ban Tăng sự TW cũng như 
các tài liệu môn học cho Tăng Ni.

- Tăng Ni cần nên ủng hộ cho Ban Tổ chức về nguồn kinh phí cho 
những lần kế tiếp để cho Ban Tổ chức tổ chức được chu đáo hơn.

Trên đây là báo cáo tổng kết Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì cho Tăng 
Ni trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2014, thay mặt cho Ban tổ chức Ban 
thư ký chúng con xin báo cáo lên chư tôn đức lãnh đạo giáo hội, chư tôn đức 
Tăng Ni cùng quý quan khách được tri tường.
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NHÌN LẠI CÁC GIỚI ĐÀN NHIỆM KỲ 2012 – 2017

Có kinh qua những chặng đường gian nan mới thấu hiểu được chân giá 
trị của sự trui rèn giúp mình tồn tại giữa dòng đời biến dịch, người học Phật 
chấp nhận vất vả với ý chí kiên định mới có cơ hội khế hợp cảnh giới bất 
diệt giữa dòng sinh diệt. 

Nắng Tòng Lâm vẫn rơi đều trên từng chồi cây ngọn lá, về lại Thánh địa 
này, nghe xôn xao mỗi bước chân xuôi ngược vạn nẻo sông hồ. Phải chăng, 
lòng vẫn còn nhiều tự tình muốn bày tỏ cùng mây gió ngàn phương, khi hội 
ngộ mới hay lời muốn nói đã thành lời thiên cổ, tận chiều sâu tâm thức có 
manh mối bất an nào tồn tại giữa tịch không? Tâm mình lăn xăn quá hay 
vọng cầu ngoại duyên trong mộng huyễn dương trần?! 

Thế nên, Tòng Lâm Thánh Địa, đất Tổ khai đàn truyền giới, vọng tiếng 
gọi thiêng liêng Sa-la đầy hoa nắng: “Này các Tỳ kheo, sau khi Như Lai tịch 
diệt, các Thầy hãy lấy giới luật làm thầy!”. 

Đất Tòng Lâm này, cảnh cờ hoa rợp bóng này, chư phạm sát Giới sư 
này,… tất cả đang hòa quyện vào dòng chảy của tâm thức thanh tịnh, tha 
thiết của những ai hữu duyên ảnh hiện trên ánh lưu ly tương tức tương nhập 
giữa bản thể và khách trần trong Đại Giới đàn Đồng Huy này. 

Giới đàn mang thâm nghĩa khơi ngồn ánh sáng chơn tâm đồng nhất 
từ bản thể uyên nguyên vốn có của mỗi người: trạm tịch và lãng chiếu, vô 
tướng và vô trụ. Không phải mười phương giới tử câu hội về đây để thực 
hiện lễ nghi thụ phong chức vị như một số người thường nghĩ, dù có ảnh 
hưởng bởi phong tục tập quán lễ chế phong kiến Trung Hoa tấn phong giáo 
chức cho các bậc cao tăng thạc đức tham gia quản lý, hướng dẫn đồ chúng 
cùng chính quyền đương thời. Nhưng tự thân Giới đàn mang ý nghĩa thuần 
túy và trọng đại là khai Đàn tràng “chọn người làm Phật trong tương lai”. 
Chính vì thế, Giới đàn là nơi truyền giới cho người bỏ hết thế duyên, sống 
đời xuất gia phạm hạnh để trao dồi phẩm đức thanh cao của người cầu đạo 
giải thoát. 

Đại Tòng Lâm, suốt 25 năm qua với 8 lần tổ chức Đại Giới đàn đã truyền 
giới cho gần 10.000 giới tử Tăng Ni và nghiễm nhiên trở thành Thánh địa 
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Phật giáo với niềm tự hào của Tăng Ni cả nước. Không phải vì có phương 
tiện tài chánh dồi dào, địa lý thuận lợi, nhân sự đông đủ mà tổ chức thành 
công viên mãn Đàn giới trong niềm kính tin vô biên của hàng Tăng Ni giới 
tử xa gần, mà chính nhờ vào yếu tố hòa hợp, trách nhiệm và nhiệt thành của 
các thế hệ Tăng Ni có duyên đã và đang hành đạo, giáo hóa tại Thánh địa 
linh thiêng này.

Kể từ sau Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ 5 vào cuối năm 2012, Trong 
nhiệm kỳ 2012 – 2017 BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức 2 
Đại Giới đàn: 1 mang tên cố HT Thích Thiện Hoà; 1 mang tên cố HT Thích 
Đồng Huy với tầm vóc lớn hơn, chất lượng hơn về mọi mặt đã khẳng định 
bước đột phá ngoạn mục về tổ chức Giáo hội, hành chánh văn phòng. Thành 
quả này đạt được chính nhờ tài lãnh đạo của Hòa thượng Trưởng ban và sự 
đóng góp trí tuệ, năng lực của tập thể Chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự 
tỉnh, hứa hẹn một tương lai xán lạng cho sự kế thừa của nhiệm kỳ tới.  Trước 
thềm Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh được tổ chức vào ngày 20-21/05/2017 
(nhằm ngày 25-26/04 Đinh Dậu) chúng ta cùng nhìn lại hành trình và những 
khoảnh khắc đáng nhớ đã làm nên các Đại giới đàn viên mãn với những ấn 
tượng khó phai. 

“Phật giáo Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ khi tách tỉnh năm 1991 đã trải 
qua 7 Đại Giới Đàn đều lấy tên cố Hòa Thượng thượng Thiện hạ Hòa. Bởi 
Hòa Thượng Thiện Hòa là người khai sơn Đại Tòng Lâm. Ngài có công rất 
lớn và có tầm nhìn rất xa khi khai khẩn mảnh đất này, nhờ vậy mà Giáo Hội 
Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và cả nước có được một cơ sở Phật giáo 
tầm cở như ngày nay. Do vậy từ năm 1991 đến 2013 qua 7 Giới Đàn đều 
lấy tên của Ngài. Sau công lao kiến lập của Hòa Thượng Thiện Hòa thì Hòa 
Thượng Đồng Huy là người gắn bó với mảnh đất này lâu nhất. Nhiệm vụ 
đầu tiên của Ngài là Giám tự sau đó là Trưởng ban quản trị Đại Tòng Lâm 
rồi đến Trưởng Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh. Vì vậy Đại Giới Đàn 2016 đặc 
biệt lấy tên Đại Giới Đàn Đồng Huy để mang tính kế tục. 

(HT Thích Quảng Hiển - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

I.  ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN HOÀ VII – 2013:
Đại Giới đàn Thiện Hòa VII tổ chức tại Vạn Phật Quang - Đại Tòng 

Lâm tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ ngày 
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10 – 14/12/2013 (nhằm ngày 08-12/11/Quý Tỵ). Kể từ Đại Giới đàn Thiện 
Hoà VII Hội đồng Trị sự TƯ và Chính quyền tỉnh đã chấp thuận cho Ban 
Tổ chức được mở thêm điểm truyền giới cho giới tử Nam tông tại Thích Ca 
Phật đài, Tp. Vũng Tàu. Đại Giới đàn Thiện Hòa VII đã cung thỉnh:

- Đức Đại lão HT. Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, 
Chủ tịch HĐTS GHPGVN đương vi Đàn đầu Hòa thượng đàn Tỳ-kheo.

- HT. Thích Tịnh Trí, Thành viên HĐCM GHPGVN đương vi Đàn đầu 
Hòa thượng đàn Sa-di.

- HT. Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN đương vi Đàn 
đầu Hòa thượng đàn Tỳ-kheo Nam Tông.

- HT. Thích Viên Minh, Thành viên HĐCM GHPGVN đương vi Đàn 
đầu Hòa thượng đàn Sa-di và Tu nữ Nam tông.

- NT. Thích nữ Giác Ngọc, Chứng minh Phân ban Đặc trách Ni giới TƯ 
GHPGVN đương vi Đàn đầu Hòa thượng Đàn Tỳ-kheo-ni.

- NT. Thích nữ Như Bửu, Ủy viên Thường trực Phân ban Đặc trách Ni 
giới tỉnh BR-VT đương vi Đàn đầu Hòa thượng đàn Thức-xoa Ma-na.

- NS. Thích nữ Như Như, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng phân ban Đặc 
trách Ni giới tỉnh BR-VT đương vi Đàn đầu Hòa thượng đàn Sa-di-ni.

Đây là Giới đàn đầu tiên có Giới tử Phật giáo Nam tông được tham dự 
truyền giới tại Giới đàn Thiện Hòa. Số lượng Giới tử về đây thọ giới có trên 
1.000.

Số lượng giới tử tại gia truyền giới Bồ tát và Thập thiện:
Để cho hàng cư sĩ có điều kiện lãnh thọ thêm giới pháp tu học, Ban Tổ 

chức và Ban Kiến đàn cũng đã tổ chức đàn truyền giới Thập Thiện và Bồ-tát 
giới tại gia cho cư sĩ với tổng số tham dự như sau:

- Cư sĩ xin thọ Bồ tát giới tại gia gồm: 650 Vị
- Cư sĩ xin thọ Thập thiện giới gồm: 500 Vị 
Sau khi Đại giới Đàn hoàn mãn Văn phòng Ban Trị sự tỉnh lập thủ tục 

chuyển trình danh sách và hồ sơ Giới tử đã được thọ giới về VP2 Trung 
ương Giáo hội để xin duyệt cấp Chứng điệp thọ giới đúng theo quy định của 
Ban Tăng sự TƯ. Riêng với Phật tử xin thọ Bồ tát và Thập thiện giới Ban 
Trị sự tỉnh, Ban Kiến đàn cũng đã cấp Giấy Chứng nhận thọ giới sau khi 
được truyền giới.

Cũng như 6 Đại Giới đàn trước Hội đồng Giám khảo đã kiểm tra khảo 
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hạch Giới tử về Kinh, Luật, Luận, Sử để sắp xếp đàn cho Giới tử, cũng như 
tổ chức tụng Trường Hàng luật để chọn ra giới tử xuất sắc. Việc tuyển người 
làm Phật không phải là chuyện dễ dàng, nên Ban Khảo hạch làm việc rất 
nghiêm túc và công minh. Cuối cùng cũng tuyển được người làm Phật và 
có vị cũng rất xuất sắc trong kỳ khảo hạch này. Đặc biệt, Ban Giám khảo Ni 
còn tổ chức cho Giới tử viết bài luận để trắc nghiệm kiến thức Phật học của 
các Giới tử Ni: đề luận dành cho giới tử tỳ-kheo-ni là “Hãy bình luận và 
cho biết giá trị của câu nói: Nhẫn đắc nhất thời chi khí, miễn đắc bá nhật chi 
ưu’”; giới tử Thức-xoa là “ Hãy giải thích và nói rõ năm đức của Sa-di”; 
giới tử Sa-di-ni là “Hiểu thế nào về câu nói: Đi với Phật mặc cà-sa, đi với 
ma mặc áo giấy ?”.

Danh sách giới tử xuất sắc phát thưởng:
Trải qua kỳ khảo hạch nghiêm khắc, Ban Giám khảo đã chọn ra được 

các giới tử xuất sắc như sau:
* Giới tử Tỳ kheo:
Hạng nhất: Nguyễn Trung Phương, Pháp hiệu: Thích Thiện Đức
Hạng nhì:	Lê Minh Tài, Pháp hiệu: Thích Thiện Hạnh
Hạng ba: 	 Nguyễn Văn Khôi, Pháp hiệu: Thích Nguyên Tín 
      	 Võ Minh Sinh, Pháp hiệu: Thích Nguyên Định
* Giới tử Sa di:
Hạng nhất: Phạm Văn Mót, Pháp hiệu: Thích Giác Thiện Trí
Hạng nhì: 	Ngô Thành Cương, Pháp hiệu: Thích Giác Thiện Mẫn
        	 Nguyễn Văn Hải, Pháp hiệu: Thích Giác Thiện Tràng
Hạng ba: 	 Phạm Quang Khải, Pháp hiệu: Thích Giác Thiện Ân
	         	 Nguyễn Hoàng Thanh, Pháp hiệu: Thích Thiện Tịnh
* Giới tử Tỳ kheo Nam tông:
Hạng nhất:  Lê Tấn Ri, Pháp danh: Huệ Tâm
        	   Chữ Đồng Lộc, Pháp danh: Tâm Pháp
        	   Nguyễn Duy Tuệ, Pháp danh: Minh Nguyệt
* Giới tử Sa di Nam Tông:
Hạng nhất: Nguyễn Thanh Sơn, Pháp danh: Huệ Trí
		   Đoàn Văn Dự, Pháp danh: Phước Dự
* Giới tử Tỳ kheo Ni:
Hạng nhất:  Lê Thị Lợi, Pháp hiệu: Thích nữ Chơn Khai
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Hạng nhì: 	Lê Thị Thanh Phương, Pháp hiệu: Thích nữ Diệu Ngân
Hạng ba: 	 Phan Mỹ Hoàng Thúy, Pháp hiệu: Thích nữ Như Lộc
* Giới tử Thức xoa Ma na:
Hạng nhất: Nguyễn Thị Bích, Pháp hiệu: Thích nữ Huyền Diệu
Hạng nhì: 	Trần Thị Hưng, Pháp hiệu: Thích nữ Diệu Thịnh
Hạng ba: 	 Văn Thị Lan, Pháp hiệu: Thích nữ Pháp Nhân
* Giới tử Sa Di Ni:
Hạng nhất: Bùi Thị Thanh Hồng, Pháp hiệu: Thích nữ Lạc Diệu Ngộ
Hạng nhì: 	Nguyễn Thị Hiền, Pháp hiệu: Thích nữ Diệu Lạc Thông
Hạng ba: 	 Lê Nguyễn Vân Anh, Pháp hiệu: Thích nữ Thanh Lộc
Để kiện toàn công tác tổ chức và đồng bộ trong điều hành, quản lý 

Giới tử, riêng Chư Tôn đức trong Tiểu ban Trần thiết đã bắt đầu làm việc 
từ ngày 06/12/2013 (nhằm mùng 04/11/ Âm lịch). Chư Tôn đức Tiểu ban 
Ẩm thực, Hành đường cũng đã bắt đầu làm việc từ ngày 09/12/2013 (nhằm 
mùng 07/11/ Âm lịch). Chư tôn đức các Tiểu ban Điều hành, Thư ký, Quản 
Giới tử, Thông tin-Truyền thông, Thị giả, Xướng ngôn, Tiếp lễ, Vận chuyển 
v.v....trong Ban tổ chức đã có mặt trực tiếp tại Giới trường kể từ 8 giờ 
ngày10/12/2013 (nhằm mùng 08/11/ Âm lịch) để họp triển khai công tác và 
bắt tay vào làm việc.

Trong Đại Giới đàn Thiện Hoa VII để thể hiện tinh thần ban vui cứu khổ 
của Đạo Phật, Ban Từ Thiện Phật giáo tỉnh phát 300 phần quà cho các hộ 
gia đình khó khăn tại địa bàn huyện Tân Thành nơi diễn ra tổ chức Đại Giới 
đàn, tổng trị giá phần quà là  60.000.000đ (sáu mươi triệu đồng).

II. ĐẠI GIỚI ĐÀN ĐỒNG HUY I – 2016:
Đại Giới Đàn Đồng Huy năm 2016 diễn ra từ ngày 26 - 30/6/2016 

(nhằm ngày 22 - 26/5 Bính Thân) tại Tổ đình Đại Tòng Lâm. Đây là lần thứ 
8 BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức. Các công tác chuẩn bị 
được BTC sắp xếp hết sức chu đáo từ nhiều tháng trước. Nên khi Đại Giới 
Đàn chính thức diễn ra, các tiểu ban hoạt động nhịp nhàng theo từng dòng 
sự kiện với sự trang nghiêm và thanh tịnh. 

Trong kinh Phạm Võng đức Phật dạy: “Chúng sanh nào thọ Phật giới, 
chính là vào hàng chư Phật, đã đồng hàng bậc Đại Giác, mới thật là con 
chư Phật”. Chư Phật ba đời cũng chính nhờ giới pháp ấy mà thành tựu. Giới 
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đàn là nơi “Tuyển người làm Phật”, là nơi cho ra lò những vị Phật tương lai, 
là nơi truyền trì mạng mạch Phật pháp, là nơi cấy hạt giống Phật. Ai muốn 
thành Phật tác Tổ đều phải trải qua nhập Giới trường, đều phải đăng đàn thọ 
giới. Chính giây phút đăng đàn thọ cụ, chư Giới sư sẽ đem giới pháp ba đời 
chư Phật truyền lại cho giới tử. 

Năm 1993 đàn giới đầu tiên của Đại Tòng Lâm cho đến đàn giới năm 
2013 đã có 7 giới đàn được thực hiện và có rất nhiều giới tử trưởng thành, kế 
tục sự nghiệp trí tuệ của chư vị tiền bối, xiển dương Phật pháp khắp muôn 
nơi. Bảy lần giới đàn đi qua là bảy lần các bậc Long tượng của Phật pháp 
Việt Nam như HT. Thích Trí Tịnh (tổ đình Vạn Đức – TP.HCM), HT. Thích 
Thiện Siêu (chùa Từ Đàm – Huế), HT. Thích Trí Nghiêm (Nha Trang), HT. 
Thích Huệ Hưng (TP.HCM), HT. Thích Nguyên Trạch (Bình Định)…. về 
truyền trao giới pháp cho hàng hậu lai. Và cuối tháng 6/2016 lại một lần nữa 
vùng đất thánh địa Đại Tòng Lâm vốn dĩ đã trang nghiêm thanh tịnh giữa sự 
xô bồ náo nhiệt của không gian khu đô thị công nghiệp Phú Mỹ lại càng uy 
nghiêm hơn chuẩn bị đón chào Đại giới đàn Đồng Huy 2016. 

Đại Giới đàn Đồng Huy I - 2016 đã cung thỉnh:
- Đức Đại lão HT. Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, 

đương vi Đàn đầu Hòa thượng đàn Tỳ-kheo.
- HT. Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban 

Tăng Sự T.Ư GHPGVN đương vi Đàn đầu Hòa thượng đàn Sa-di.
- HT. Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN đương vi Đàn 

đầu Hòa thượng đàn Tỳ-kheo Nam Tông.
- HT. Thích Viên Minh, Thành viên HĐCM GHPGVN đương vi Đàn 

đầu Hòa thượng đàn Sa-di và Tu nữ Nam tông.
- NT. Thích nữ Giác Ngọc, Chứng minh Phân ban Đặc trách Ni giới TƯ 

GHPGVN đương vi Đàn đầu Hòa thượng Đàn Tỳ-kheo-ni.
- NT. Thích nữ Như Bửu, Ủy viên Thường trực Phân ban Đặc trách Ni 

giới tỉnh BR-VT đương vi Đàn đầu Hòa thượng đàn Thức-xoa Ma-na.
- NT. Thích nữ Như Như, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng phân ban Đặc 

trách Ni giới tỉnh BR-VT đương vi Đàn đầu Hòa thượng đàn Sa-di-ni.
So với những giới đàn trước, Đại giới đàn Đồng Huy có số lượng giới 

tử đông nhất (1.283 vị). Trong đó, giới trường Đại Tòng Lâm (Tăng) và Ni 
viện Thiện Hòa (Ni) dành cho giới tử Bắc Tông; giới tử Nam Tông tập trung 
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tại giới trường chùa Hộ Pháp – Thích Ca Phật Đài, TP.Vũng Tàu. Ngoài 
truyền giới cho giới tử xuất gia, Ban Kiến đàn còn tổ chức truyền giới Thập 
thiện và Bồ tát giới tại gia cho hơn 400 vị. Những tiêu chuẩn để giới tử được 
trúng tuyển là phải vượt qua kỳ thi khảo hạch, không bị dưới điểm trung 
bình và giới tử phát lồ sám hối bằng cách bắt thăm Hắc-Bạch trù. 

Trải qua kỳ khảo hạch nghiêm khắc, Ban Giám khảo đã chọn ra được 
các giới tử xuất sắc như sau:

* Giới tử Tỳ kheo:
Hạng nhất: Phạm Ngọc Trác, Pháp hiệu: Thích Trúc Bổn Niệm
Hạng nhì: 	Nguyễn Thành Chiến, Pháp hiệu: Thích Nhuận Công
Hạng ba: 	 Nguyễn Bá Thiệp, Pháp hiệu: Thích Giác Thiện Huệ
* Giới tử Sa di:
Hạng nhất: Phan Thanh Sang, Pháp hiệu: Thích Thiện Tôn
		  Nguyễn Đình Thịnh, Pháp hiệu: Thích Giác Thiện Tâm
Hạng nhì: 	Dương Thanh Ty, Pháp hiệu: Thích Thiện Bạch
        	 Lê Văn Tuấn; Pháp hiệu: Thích Thiện Phẩm
* Giới tử Tỳ kheo Ni:
Hạng nhất: Nguyễn Thị Bích Quyên, Pháp hiệu : Thích nữ Như Tuyết
Hạng nhì: 	Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Pháp hiệu : Thích nữ Vạn Xuân
Hạng ba: 	 Huỳnh Thị Mỹ Trinh, Pháp hiệu : Thích nữ Viên Lạc
* Giới tử Thức xoa Ma na:
Hạng nhất: Nguyễn Thị Hồng, Pháp hiệu : Thích nữ Chúc Hoa
Hạng nhì: 	Lê Thị Trinh, Pháp hiệu : Thích nữ Diệu Hương
Hạng ba: 	 Nguyễn Thị Việt, Pháp hiệu : Thích nữ Diệu Huy
* Giới tử Sa Di Ni:
Hạng nhất: Lê Thị Ngọc Hoá, Pháp hiệu : Thích nữ Hoà Ý
Hạng nhì: 	Hà Thị Thu Vân, Pháp hiệu : Thích nữ Đức Tường
Hạng ba: 	 Nguyễn Thị Hồng Hằng, Pháp hiệu: Thích nữ Huệ Niệm.
Chúng ta cùng nhìn lại những ngày tháng chuẩn bị cho Đại giới đàn 

Đồng Huy I :

Ngày 24/02/2016: (nhằm ngày 17/01 Bính Thân) sau thời gian chuẩn 
bị các văn kiện cần thiết Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triệu 
tập phiên họp BTS tại hội trường Vạn Phật Quang - Đại Tòng Lâm tự để 
triển khai công tác và phân công các trưởng khối cho sự kiện lớn của vùng 
thánh địa này. Sau phiên họp thành viên các Trưởng tiểu ban bắt đầu chuẩn 
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bị nhân sự và xây dựng kế hoạch cho tiểu ban của mình. Những cuộc điện 
thoại, những lần hội ý, những chuyến đi về của các thành viên đến Đại Tòng 
Lâm để bàn định phướng án tác nghiệp….. tăng tốc, khẩn trương nhưng vẫn 
trang nghiêm chu đáo là điều mà chúng tôi ghi nhận được trên nét mặt và 
thanh quy của quý Ngài. Nhiều thành viên được các tiểu ban cùng chọn, lại 
đắn đo, suy nghĩ xem ở cương vị nào mình cống hiến cho Giới đàn nhiều 
nhất hay cương vị nào cần mình hơn….. Các tiểu ban liên kết lại hội ý cùng 
nhau thống nhất tác nghiệp, hoạch định và trình bày với tiểu ban mình….

Cuối tháng 3 đầu tháng 4 âm lịch, công việc tạm gác lại để chào đón 
Đản sanh của Đức Từ Phụ và mùa An Cư Kiết Hạ. Những trưởng tử Như 
Lai dù Đức Bổn sư đã nhập diệt hơn 2 thiên niên kỹ vẫn nhớ kỹ: “Này Ànan, 
có thể một số trong chư vị suy nghĩ: Lời dạy của bậc Đạo Sư đã mất, nay 
chúng ta không còn bậc Đạo Sư! Này Ànan, không nên nghĩ như vậy. Pháp 
và Luật mà Ta đã thuyết giảng cho chư vị, sau khi Ta diệt độ, sẽ là Đạo Sư 
của chư vị”. Do vậy các Ngài vẫn hằng ghi tâm chân lý: “Giới như trái đất. 
Định như cây trồng trên trái đất. Huệ như  trái cây, giới là nền tảng của 
Đạo Phật, giới còn thì Đạo Phật còn, giới mất thì Đạo Phật mất ”. Mùa 
An cư các Ngài tập trung trong giới trường, thúc liễm thân tâm, trau dồi 
đạo hạnh. Nhưng Phật sự không chờ… chính vì vậy các Ngài tác chúng xin 
được thực hiện Phật sự…..

Ngày 12/06 Hội trại kỷ niệm 60 năm thành lập GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng 
Tàu vừa bế mạc, các thành viên của các tiểu ban tiếp tục công việc. Các 
giảng đường, các phòng họp của Đại Tòng Lâm và Trường TCPH tỉnh mở 
cửa hoạt động hết công suất cho những phiên hội ý, thống nhất từng tiểu 
tiết… Tất cả mọi hoạt động đều hướng về sự thành công của Đại giới đàn 
Đồng Huy 2016.

Ngày 26/6/2016: Từ sáng sớm các giới tử đã tề tựu về Đại Tùng Lâm 
và Ni trường Thiện Hòa để chuẩn bị thực hiện một trong những bước ngoặt 
quan trọng trên con đường tu tập của mình.  Buổi chiều, các giới tử tập trung 
tại Đại giới trường để nghe ĐĐ. Thích Thiện Thuận Giáo giới hành nghi. 
Buổi tối là khóa lễ sám hối và phần thi viết tự luận tại giới trường Ni.

Ngày 27/06/2016 
Trời vừa rạng sáng, chư Ni bắt đầu giờ thi trùng tuyên Luật trường hàng 

trang nghiêm và hùng tráng. 
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Buổi sáng tại Phương Trượng Đường giới đàn Tăng đã long trọng diễn 
ra lễ Cung nghinh Hội đồng Thập Sư quang lâm Chứng minh và tham dự 
Đại Giới Đàn Đồng Huy năm nay. 

Sau đó là lễ Kết giới trường và Cung an chức sự Hội đồng giới sư, dẫn 
thỉnh sư, khai kinh bạch Phật, kiết tiểu Giới trường và Trùng tuyên Kinh Di 
Giáo. 

Buổi chiều cùng ngày, các giới tử trải qua kỳ khảo hạch nhằm kiểm tra 
kiến thức Phật pháp để “tuyển người làm Phật”. Buổi tối là lễ Phát lồ sám 
hối thiêng liêng và mầu nhiệm 

Ngày 28/06/2016: 
Sáng 28 Đại Giới Đàn Đồng Huy năm 2016 đã chính thức Khai mạc 

trong không khí trang nghiêm và trọng thể. Chư tôn Đức trong HĐCM và 
HĐTS GHPGVN quang lâm về chứng minh, tham dự Lễ khai mạc 

Buổi chiều cùng ngày, tại Tuyển Phật Đường Tổ đình Đại Tòng Lâm đã 
diễn ra lễ Tấn đàn truyền giới Sa-di cho Giới tử. BTC cung thỉnh HT. Thích 
Thiện Pháp làm Hòa thượng Đàn đầu. Sau đó là lễ Tấn đàn truyền giới Tỳ-
kheo cho các giới tử do Hòa thượng Đàn Đầu Thích Trí Quảng tấn truyền. 
Bên giới trường Ni là lễ tấn đàn truyền giới Sa Di Ni và Thức Xoa Ma Na 

Ngày 29/06/2016 
Vào lúc 1h30 sáng 29/6 là lễ tấn đàn Tỳ Kheo Ni tại giới trường Thiện 

Hòa. 
- 8 giờ sáng là buổi giảng về Đại cương Giới luật do Hòa thượng Thích 

Minh Thông trao truyền.
- Lúc 14h30 tại Tuyển Phật Trường diễn ra lễ Thuyết U minh giới do 

TT. Thích Giác Quảng đảm trách, sau đó là lễ Truyền Thập thiện giới cho 
các Phật tử tại gia. 

- Cùng lúc đó là Hội đồng Thập sư Ni hướng dẫn Giới tử Tỳ Kheo Ni 
đến Đại Tăng cầu Chánh Giới. 

- Buổi tối là lễ truyền giới Bồ Tát và tấn hương. 
Đại Giới Đàn Đồng Huy chính thức kết thúc bằng Lễ Bế mạc vào lúc 8 

giờ sáng ngày 30 tháng 6 năm 2016. 

III. LỜI KẾT:
Nhìn lại những công việc của 2 Đại Giới đàn trong chặng đường nhiệm 
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kỳ 2012 – 2017 của BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tất cả mọi công 
tác, tất cả những tiểu ban đều diễn ra suôn sẻ, thành công ngoài mong đợi. 
Mặc dù cả 2 mùa Giới đàn khi thực hiện thời tiết khá khắc nghiệt, mùa thì 
mưa liên tục cả ngày lẫn đêm, mùa thì  oi bức. Với những thử thách mà 
thiết nghỉ bất kỳ một BTC nào cũng e ngại. Thế nhưng, mặc giông nổi, mặc 
mưa sa, tinh thần phụng sự, dấn thân không mỏi vẫn kiên định ở những con 
người biết hy sinh lặng thầm vì đại cuộc. 

Trưa cũng như tối, ngày cũng như đêm, bên lề đàn giới đâu đó vẫn luôn 
có những nhân tố hết mình vì công tác Phật sự chung. Họ dường như quên 
hết những mệt mỏi, bỏ qua những bệnh tật cá nhân để hòa vào dòng chảy 
nhịp nhàng của giới trường. Còn nhớ những đêm trước, khi không gian Đại 
giới đàn Đồng Huy chìm vào trong thanh vắng, núi đồi Thị Vải vang vọng 
tiếng côn trùng rả rít trong mưa, tất cả giới tử đã đi vào giấc ngủ, khu nhà 
giới sinh chìm trong yên tĩnh, chỉ có các phòng của BTC là đèn vẫn còn 
sáng, phía bên trong Chư tôn đức vẫn đang miệt mài bên xấp bài thi của các 
giới sinh, rồi thảo luận các phương án và kế hoạch để đảm bảo đúng tiến độ 
công việc cho giới trường…

Khép lại 2 Đại Giới đàn của nhiệm kỳ V 2012 – 2017. Giới tử về trú 
xứ mang theo hành trang vừa thọ nhận của chư Phật – chư Tổ - chư Tôn 
đức vừa truyền trao để tiếp nối bước đường hoằng hoá. Rồi mai đây trong 
nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ VI 2017 – 2022, thánh địa Tòng Lâm lại tiếp tục 
đón chào những người mới về đây thọ nhận tâm ấn để dòng chảy Phật pháp 
mãi trường tồn như lời thỉnh cầu của Tôn giả Xá-lợi-phất (Sāriputta) » Bạch 
đức Thế Tôn! Làm sao để Chánh pháp của đức Như Lai, sau khi Như Lai 
diệt độ rồi Chánh Pháp ấy được tồn tại lâu dài? 

Quảng Chuyên tổng hợp
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HỘI THẢO HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG

“Hãy ra đi, các Tỳ-kheo, đem lại sự tốt đẹp cho nhiều người. Vì lòng từ 
bi hãy đem lại sự tốt đẹp, lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại. 
Mỗi người hãy đi một ngã. Này hỡi các Tỳ-kheo, hãy hoằng dương giáo 
pháp, toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn cuối, 
toàn hảo cả hai, nghĩa lý và văn tự” (Kinh Tương ưng V, Phẩm Đại thiên).

Nhằm triển khai chủ trương và định hướng sự nghiệp Hoằng pháp của 
Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN. Thảo luận tìm giải pháp giải quyết 
các vấn đề xã hội đang quan tâm, phát huy những cơ hội và đưa ra những 
giải pháp để giải quyết vấn đề thách thức theo quan điểm của Phật giáo, 
nhằm góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước và Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, đưa ra giải pháp về công tác hoằng pháp 
phù hợp với thời đại, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập và thực hành các 
phương thức thanh lọc thân tâm của con người trước hiện thực đau khổ từ 
cuộc sống nhiều mâu thuẫn, bất trắc; tiếp tục phát huy truyền thống Phật 
giáo đồng hành cùng dân tộc. Tiếp nối sự nghiệp hoằng pháp cao quý bao 
thế hệ suốt chặng đường dài hơn 25 thế kỷ qua của Phật giáo, Ban Hoằng 
pháp Trung ương đã kết hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu tổ chức Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc năm 2015 với chủ đề: “Sứ 
mạng Hoằng pháp-Hội nhập và Phát triển” trong 4 ngày từ 05-08/12/2015.

Tuy không siêu tuyệt như Trưởng lão Huệ Quang, Khánh Hòa, không 
mẫn tiệp như Trưởng lão Trí Thủ, Thiện Siêu; không mẫu mực như Trưởng 
lão Thiện Hòa, Huệ Hưng; không uyên bác như Trưởng lão Thiện Hoa, Trí 
Tịnh… nhưng, với trên 60 bài tham luận, hơn 13 đề mục của chư Tôn đức 
Tăng ni trên toàn quốc đã phản ánh một cách sâu sắc đến các hoạt động 
thuộc lãnh vực Hoằng pháp của đệ tử Phật đã và đang hóa thân giữa dòng 
đời trong thời đại công nghệ bùng nổ bên những chắt chiu, phát triển của 
xã hội hiện đại.

I) Công tác chuẩn bị:
Hội thảo Hoằng pháp Toàn quốc tổ chức tại Bà Rịa- Vũng Tàu vào cuối 
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năm 2015 được xem là hội thảo có qui mô lớn với hơn 1.200 đại biểu Tăng 
Ni, 100 Quan khách và 20.000 Phật tử tham dự. Vì vậy, để Hội thảo được 
diễn ra tốt đẹp, Ban Tổ chức đã có những công tác chuẩn bị hết sức chu đáo.

1. Vận động tài chính:
Song song với sự tiếp nhận tài chính từ các chùa, tự viện, tịnh thất 

trong và ngoài tỉnh hỷ cúng, Ban Tổ chức Hội thảo Hoằng pháp Toàn quốc 
2015 đã tổ chức các buổi Dạ yến “Đạo tình” nhằm vận động sự đóng góp 
từ Chư Tôn đức Tăng Ni, các Doanh nghiệp, Mạnh thường quân và đồng 
bào Phật tử trong và ngoài nước.

ĐĐ. Thích Thiện Thuận phát biểu: “... Để đưa ra giải pháp về công tác 
hoằng pháp phù hợp với thời đại, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập và thực 
hành các phương thức thanh lọc thân tâm của con người trước hiện thực 
đau khổ từ cuộc sống nhiều mâu thuẫn, bất trắc; tiếp tục phát huy truyền 
thống Phật giáo đồng hành cùng dân tộc…Trong cuộc sống này, nếu không 
có đạo, ta dễ trở thành cuồng loạn, nếu không có tình, ta trở thành vô cảm. 
Do vậy ở nơi đâu trong cõi đời giả tạm này đều cần có đạo và tình.” Đó 
là những thông điệp mà Đại đức muốn truyền tải đến thực khách tham dự 
gồm: Tăng ni, Phật tử, Doanh nghiệp, Mạnh thường quân. Đồng thời, Đại 
đức mong mỏi: “Mục đích duy nhất của Dạ yến là chung tay góp sức cho 
chương trình từ thiện của Hội thảo được thành công viên mãn. Sự phát tâm 
ủng hộ tham dự của tất cả quý vị chính là động lực và niềm tin cho một buổi 
tiệc thấm đẫm đạo từ bi và ân tình con người”

Dạ yến “Đạo tình” lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 13/10/2015 tại 
Trung tâm hội nghị tiệc cưới Daimond Palace thuộc quận Ninh Kiều, Tp. 
Cần Thơ và đã gây quỹ hơn 200 triệu đồng cúng dường cho Hội thảo Hoằng 
pháp. Dạ yến “Đạo tình” lần hai được tổ chức vào ngày 7/11/2015 tại nhà 
hàng Công viên Văn hóa Thanh Lễ thuộc thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương và đã gây quỹ hơn 700 triệu đồng cúng dường cho Hội thảo Hoằng 
pháp. Dạ yến “Đạo tình” lần thứ ba được tổ chức tại nhà hàng Maxim’s 
thuộc Tp. Vũng Tàu vào ngày 19/11/2015. Dạ yến này gây quỹ trên 300 
triệu đồng và 200 USD cho chương trình từ thiện của Hội thảo Hoằng pháp 
Toàn quốc.  Các sản phẩm Phật giáo với tổng giá trị 108 triệu đồng đã được 
quan khách tham dự hỷ cúng cho Hội thảo. Ban Tổ chức rất vui mừng đón 
nhận phát tâm của các Mạnh thường quân tài trợ cho Dạ yến với tổng giá 
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trị 170 triệu đồng Đặc biệt, hưởng ứng lời vận động tài chính cho Hội thảo 
của Đại đức Thích Thiện Thuận trên trang http://vienchuyentu.com , ngày 
29/11/2015, Phật tử Thanh Năng đã kết nối với nhiều Phật tử có thiện tâm 
tổ chức Chương trình “Ẩm thực xanh” tại Tịnh xá Ngọc Thành, quận Thủ 
Đức, Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức và quyên góp được hơn 400 triệu đồng 
cho Hội thảo.

2. Họp báo:
Nhằm tuyên truyền sâu rộng công tác Hội thảo Hoằng pháp đến với 

truyền thông đại chúng, vào lúc 14h00 ngày 21/11/2015 tại Hội trường của 
Văn phòng 2 TW Giáo hội, Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, quận 3, Tp. HCM diễn ra buổi họp báo về Hội thảo Hoằng pháp 
Toàn quốc năm 2015 tại Bà Rịa-Vũng Tàu do Ban Hoằng pháp TW kết hợp 
với Ban Trị sự PG tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức. Mở đầu buổi họp báo, 
ĐĐ. Thích An Đạt - Phóng viên báo Giác Ngộ đã nêu lý do và ý nghĩa của 
buổi họp báo. Sau đó, HT. Thích Bảo Nghiêm đã phát biểu khai mạc và 
chào mừng quý báo đài đã đến tham dự. Hoà thượng mong muốn thông qua 
phương tiện truyền thông sẽ phát rộng thông tin đến mọi người về ý nghĩa 
và tầm quan trọng của Hội thảo sẽ được diễn ra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Tiếp theo, ĐĐ. Thích Thiện Thuận thay mặt Ban Tổ chức nêu lên điểm nổi 
bật của thông cáo báo chí. Đại đức trình bày thông tin về các sự kiện quan 
trọng của Hội thảo. Đây có thể được xem là sự kiện hoạt động hoằng pháp 
quy mô nhất của Ban Hoằng pháp TW GHPGVN trong năm 2015. Phóng 
viên các báo đài đều tỏ ra đồng cảm và ủng hộ Hội thảo lần này được diễn 
ra tốt đẹp. Tất cả đều băn khoăn vì quy mô tổ chức quá rộng lớn và số lượng 
quá đông, nên đã đặt ra những câu hỏi chi tiết về sự chuẩn bị của khâu tổ 
chức. Chư Tôn đức chủ toạ đã thay phiên trả lời thông suốt và thoả mãn 
những câu hỏi được đặt ra. Tất cả phóng viên và thành phần tham dự đều 
hoan hỷ. Buổi họp báo kết thúc lúc 15h00 cùng ngày.

Suốt trong thời gian 01 năm, tổng cộng có 12 cuộc họp được tổ chức 
tại Đại Tòng Lâm và Thiền viện Quảng Đức- VP2 TW để thảo luận, triển 
khai Kế hoạch tổ chức Hội thảo. Để đôn đốc trong việc hoàn thành các 
công tác chuẩn bị cho Hội thảo Toàn quốc được thành tựu viên mãn, ngày 
03/12/2015 tại hội trường Đại Tòng Lâm, Ban Hoằng pháp Trưng ương 
cùng Chư Tôn đức trong Ban Trị sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đại diện các 
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cấp chính quyền đã có buổi họp lần cuối, đúc kết các công tác chuẩn bị Hội 
thảo. Đây là phiên họp lần thứ 4 mà Ban Hoằng pháp Trung ương về tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu kiểm tra công tác chuẩn bị ở mọi khâu. 

3. Công tác trần thiết và cung đón:
Đến 16h30 ngày 04/12/2015 (23/10 Ất Mùi), mọi công tác trần thiết 

chuẩn bị Hội thảo Hoằng pháp Toàn quốc đã hoàn thành. Từ Lễ đài chính 
tại Đại Tòng Lâm cho đến khu Triển lãm văn hóa Phật giáo, Trung tâm Văn 
hóa huyện Tân Thành, Phố ẩm thực chay Khu Công viên Tam giác – Bãi 
Trước, Tp.Vũng Tàu, nghĩa trang Liệt sỹ Tp. Bà Rịa… đều được trang trí 
cờ, hoa, băng rôn, biểu ngữ trang nghiêm.

Như vậy, đến đây mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, tất cả đã sẵn sàng 
cho Hội thảo Hoằng pháp Toàn quốc tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được thành 
tựu viên mãn.

II) Những ngày hội chính:
a/ Ngày thứ nhất 05/12/2015:
a.1 Đón tiếp: Ngay từ rất sớm, chư Tôn đức đại biểu và Phật tử trong 

toàn quốc đã quang lâm về Tổ đình Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm, chùa 
Từ Quang - VP Ban Trị sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để tham dự Hội thảo 
Hoằng pháp toàn quốc năm 2015. Chư Tôn đức Tăng Ni, được hướng dẫn 
về các Khách sạn cư trú, nam nữ Phật tử cũng được phân bổ về các nơi đã 
quy định tại khu vực Đại Tòng Lâm và các tự viện lân cận. Tiểu ban hướng 
dẫn và cư trú dưới sự điều hành của TT Minh Hạnh và Huynh trưởng Thiện 
Chánh - Nguyễn Ngọc hoạt động khá nhịp nhàng. Vẫn có những yêu cầu 
vượt quá khả năng giải quyết của 2 tiểu ban, tuy nhiên với sự giải quyết thấu 
tình đạt lý mọi công việc trở thàn

a.3: Khai mạc Triễn lãm và Văn nghệ cúng dường: 15h00 ngày 
05/12/2015 Chương trình triển lãm với chủ đề “Đạo Phật và mạch sống dân 
tộc” chính thức khai mạc. Sự ra đời và phát triển của Phật giáo tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu được thể hiện qua những tấm ảnh về danh lam cổ tự, những danh 
lam thắng cảnh Phật giáo, các kỷ lục Việt Nam của Phật giáo Bà Rịa-Vũng 
Tàu, những ngôi chùa được xếp hạng di tích lịch sử. Ngoài ra còn trưng bày 
những tượng Phật cổ, pháp khí, pháp phục của Tăng ni cùng các tạp chí, 
kinh sách. Ấn tượng nhất là bản kinh in trên lá bối cách đây hơn 300 năm, 
đánh dấu văn hóa Phật giáo những ngày đầu trên quê hương miền Nam.
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18h30 Chương trình văn nghệ với Đêm nhạc chủ đề “Tuỳ Duyên” do 
nghệ sĩ Quý Luân đạo diễn được dàn dựng công phu, với sự tham gia biểu 
diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng: NSƯT Thanh Tuấn- Phượng Nga, Bạch 
Tuyết, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng… thể hiện các ca khúc mang âm hưởng Phật 
giáo, ca ngợi đạo đức hướng thượng và vẻ đẹp non sông đất nước. 

a.3: Lễ khai mạc: Đúng 20h00 Lễ Khai mạc Hội thảo Hoằng pháp toàn 
quốc năm 2015 bắt đầu. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát 
thanh-Truyền hình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chư Tôn giáo phẩm Chứng minh 
và tham dự có HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, cùng chư Tôn đức 
HĐCM, HĐTS, chư Tôn giáo phẩm Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN, cùng 
sự tham dự của hơn 1.200 đại biểu là chư Tôn đức Tăng ni đại diện Ban Trị 
sự các tỉnh, thành hội Phật giáo trong cả nước và trên 1.000 Hoằng pháp 
viên cùng đông đảo Phật tử.

Ông Trần Tấn Hùng, Phó ban Tôn giáo Chính phủ; lãnh đạo các bộ, 
ngành trung ương, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và chính quyền địa phương đã 
đến dự và chúc mừng.

Sau nghi thức đón tiếp, niệm hồng danh chư Phật, chào Quốc kỳ, Đạo 
ca; các em Gia đình Phật tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trân trọng múa dâng 
hoa cúng dường lên chư Tôn đức, quý đại biểu với mong ước Hội thảo thành 
công tốt đẹp.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, HT. Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch 
HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp T.Ư đã chào mừng chư Tôn giáo phẩm, 
quý đại biểu, đồng thời cho biết, sau khi thành đạo, đức Phật thành lập Tăng 
đoàn cũng không ngoài chủ đích là hoằng pháp.

Nhìn nhận về những gì đang diễn ra, HT. Thích Bảo Nghiêm cho rằng 
sự hội nhập và phát triển bao giờ cũng tồn tại song song trên hai mặt của 
một vấn đề, cơ hội và thách thức, tích cực và tiêu cực, nói theo quan điểm 
Phật giáo đó là thuận duyên và nghịch duyên.

Ngay sau đó, thay mặt BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, HT. Thích 
Quảng Hiển, Trưởng Ban Trị sự đã phát biểu chào mừng và cho biết đây là 
lần đầu tiên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức sự kiện trọng đại, được đón tiếp 
nhiều chư Tôn đức giáo phẩm Tăng ni khắp mọi miền đất nước quang lâm.

Dịp này, các đại biểu còn được nghe báo cáo công tác tổ chức của 
TT.Thích Huệ Thông, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng 
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pháp T.Ư; tham luận “Sứ mệnh hoằng pháp - Hội nhập và phát triển” của 
HT. Thích Tấn Đạt, UVTT. HĐTS, Phó Ban thường trực Ban Hoằng pháp 
T.Ư; phát biểu của chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Ban Tôn giáo 
Chính phủ cùng đạo từ của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn Chủ tịch HĐTS 
GHPGVN. 

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao tặng 10 căn nhà Tình thương đến đồng 
bào khó khăn và 200 suất học bổng đến học sinh hiếu học của tỉnh. Đại diện 
Ủy ban MTTQ tỉnh nhận phần quà tặng này. Lễ khai mạc khép lại bằng lời 
cảm tạ của HT. Thích Giác Hạnh, Phó BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp 
Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

b/ Ngày thứ 2: 06/12/2015:
07h30 tại Trung tâm tổ chức sự kiện Hera Palace, số 119 Hoàng Hoa 

Thám, phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu, Hội thảo diễn ra dưới sự chứng 
minh của Đức Phó Pháp chủ Hòa thượng Thích Đức Nghiệp và chư Tôn đức 
HĐCM, HĐTS, chư Tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN và tham gia 
chủ tọa đoàn có Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, viện Nghiên cứu Tôn giáo, Phó 
Giáo sư Tiến sĩ Trần Hồng Liên… Tham dự phiên Hội thảo có trên 1.170 
đại biểu, Ban Trị sự, Ban Hoằng pháp của 49 tỉnh, thành, các nhà nghiên 
cứu, học giả…

Chủ đề chính của Hội thảo: “Sứ mệnh hoằng pháp – hội nhập và phát 
triển”, với tổng số trên 60 bài tham luận đã tạo nên sự phong phú về việc 
định hướng cho công tác hoằng pháp mang tính chiến lược lâu dài, giải 
quyết các vấn đề xã hội đang quan tâm. Các bài tham luận đã giới thiệu 
những sáng kiến cho công tác hoằng pháp thời hội nhập và phát triển. Đã có 
22 tham luận được trình bày tại Hội thảo.

Cùng thời gian này tại Trung tâm Văn hóa huyện Tân Thành (Bà Rịa – 
Vũng Tàu) khóa tập huấn Hoằng pháp viên với chủ đề “Làm đẹp cuộc đời” 
đã diễn ra khóa tập huấn cho 1006 Hoằng pháp viên Phật tử, và khóa tu cho 
hơn 2000 Phật tử.

16h30: Chư Tôn đức và đại biểu tham dự chương trình “Phố ẩm thực 
chay” với chủ đề: “Đạo Tình” diễn ra tại khu công viên Tam giác, Bãi trước, 
TP. Vũng Tàu. Ngoài 1.000 đại biểu Tăng ni, 10.000 Phật tử và bà con 
địa phương cùng du khách. Có lẽ chưa khi nào Tp. Vũng Tàu lại có nhiều 
người đến với một lễ hội ẩm thực chay như những gì đã diễn ra tối ngày 
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06/12/2015.
19h00: tại Đại Tòng Lâm diễn ra đêm Lễ hội Hoa đăng, cầu quốc thái 

dân an với chủ đề “Ánh đạo” dưới sự chứng minh của chư Tôn đức và đông 
đảo đồng bào Phật tử tham dự. Giữa không khí trang nghiêm, nghi thức cầu 
nguyện diễn ra với những phút giây tĩnh tọa… Ánh sáng từ các ngọn nến 
như lan tỏa khắp không gian Đại Tòng Lâm vào buổi tối cuối tuần và để lại 
nhiều cảm xúc khó tả.

c/ Ngày thứ 3: 07/12/2015:
Chương trình chia sẻ kinh nghiệm hoằng pháp do HT. Luật sư Thích 

Minh Thông với chủ đề “Giá trị giới luật trong thời hội nhập và hình mẫu 
lý tưởng của nhà hoằng pháp” và HT. Pháp sư Thích Quang Nhuận, với 
chủ đề “Sứ mệnh hoằng pháp Hội nhập và phát triển” … Chiều cùng ngày 
là phiên thảo luận có 12 đại biểu phát biểu ý kiến xoay quanh chủ đề “Sứ 
mệnh hoằng pháp hội nhập và phát triển” tại Trung tâm tổ chức sự kiện 
Hera Palace

Cũng thời gian trên, tại Đại Tòng Lâm và Trung tâm văn hóa huyện Tân 
Thành tiếp tục diễn ra chương trình tập huấn Hoằng pháp viên và khóa tu 
cho Phật tử.

20h00: Lễ Truy niệm các Anh hùng Liệt sĩ với chủ đề “Ngàn đời không 
quên” tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dưới sự chứng minh 
của chư Tôn đức Ban Hoằng pháp T.Ư. Ban Trị sự, Ban Hoằng pháp các 
tỉnh, và hàng ngàn Phật tử tham dự. Buổi truy niệm được truyền hình trục 
tiếp trên sóng Đài truyền hình tỉnh.

III) Bế mạc:
08h00 ngày 08/12/2015 (27/10/Ất Mùi), BTC Hội thảo đã long trọng 

tổ chức lễ bế mạc tại Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm. Chứng minh và tham 
dự lễ có: HT. Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, 
Chứng minh Ban Hoằng pháp T.Ư; chư Tôn đức HĐCM, HĐTS; chư Tôn 
đức Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN; chư Tôn đức Thường 
trực Ban Tổ chức Hội thảo, chư Tôn đức Trưởng Phó BTS GHPGVN tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu, cùng chư Tôn đức BTS, Ban Hoằng pháp, quý cư sĩ, Phật 
tử Hoằng pháp viên các tỉnh thành trong cả nước.

Đại biểu lãnh đạo chính quyền có ông Nguyễn Văn Ngon Phó Giám 
đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Huyện Ủy, 
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UBND, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tân Thành cùng các Ban 
ngành đoàn thể tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

HT. Thích Tấn Đạt-Phó Ban thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư, Phó 
Văn phòng 2 T.Ư, Phó Ban thường trực Ban Tổ chức Hội thảo đọc diễn văn 
Bế mạc. Tiếp theo, TT. Thích Huệ Thông-Ủy Viên Thư ký HĐTS, Phó Văn 
phòng 2 T.Ư, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương báo cáo tổng kết Hội 
thảo. Sau đó, TT. Thích Huệ Thông, thay mặt Ban thường trực HĐTS thông 
qua quyết định tặng bằng tuyên dương công đức cho tập thể BTS GHPGVN 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và BTC Hội thảo.

HT. Thích Trí Quảng- Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, 
Chứng minh Ban hoằng pháp T.Ư trao tặng bằng tuyên dương công đức 
và bằng công đức cho cá nhân và tập thể. ĐĐ. Thích Thiện Thật - Phó Thư 
ký kiêm Chánh văn phòng Ban Hoằng pháp T.Ư thông qua quyết định tặng 
tuyên dương công đức và bằng công đức của Ban Hoằng pháp T.Ư.

Đặc biệt, HT. Thích Tấn Đạt, thay mặt Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban 
Hoằng pháp các tỉnh thành trong cả nước trao tặng cho đơn vị đăng cai tổ 
chức Hội thảo (Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 500 triệu 
đồng.

HT. Thích Trí Quảng - Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, 
Chứng minh Ban Hoằng pháp T.Ư ban đạo từ. Hòa thượng khẳng định đây 
là Hội thảo lớn của ngành hoằng pháp và thành công lớn nhất của Hội thảo 
là quy tụ được những nhà hoằng pháp tâm huyết trên mọi miền đất nước. 
Hòa thượng tán dương công đức hoằng pháp của Cố trưởng lão HT. Thích 
Thiện Hòa và các bậc tiền nhân tại chùa Đại Tòng Lâm. Ngài cũng nói rõ 
Đại Tòng Lâm là đất Phật, có nhiều vị tu hành chứng đạo, cũng là nơi tiếp 
tế cho các căn cứ cách mạng. Đồng thời, Hòa thượng thay mặt T.Ư Giáo hội 
ghi nhận sự đóng góp lớn lao của Tăng ni, Phật tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
và đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo chính quyền, Mặt trận, Ban 
Tôn giáo tỉnh, huyện sở tại để Hội thảo thành công viên mãn. Hòa thượng 
cũng hy vọng chư Tôn đức Tăng ni tham dự Hội thảo lần này, góp nhặt được 
những ý tưởng đẹp, lời nói hay và hành động tốt của những người đi trước 
để làm hành trang cho mình trên con đường hoằng pháp mang đạo vào đời 
và làm đẹp cho cuộc đời.

Lễ bế mạc Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc năm 2015 khép lại sau lời 
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cảm tạ tri ân của Ban Tổ chức, chụp ảnh lưu niệm và lễ Trai tăng cúng 
dường cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình nhân dân an lạc.

Cùng đồng hành suốt bốn ngày diễn ra Hội thảo Hoằng pháp là bốn 
Bản Tin Nhanh số 1, 2, 3, 4 mỗi ngày một số, do HT. Thích Thiện Bảo, Ủy 
viên HĐTS, Phó Ban Hoằng pháp T.Ư, Phó Ban Tổ chức Hội thảo chỉ đạo 
thực hiện, Đại đức Thích An Đạt, Thư ký biên tập và nhóm phóng viên Tin 
Nhanh thực hiện đã thông tin kịp thời đến chư Tôn đức Tăng ni và quý Phật 
tử những sự kiện diễn ra trong ngày được chư Tôn đức Tăng ni, quan khách 
đại biểu và Phật tử đánh giá cao.

Trọng tâm của sự kiện lần là phần Hội thảo. Hội thảo xoay quanh 3 chủ 
đề chính và 14 chủ đề phụ:

1.Hoằng pháp thời hội nhập
Hoằng pháp với công tác truyền thông
Hoằng pháp với các vấn nạn xã hội
Hoằng pháp với chương trình tu học của giới trẻ
Hoằng pháp với đồng bào Phật tử vùng sâu vùng xa
Hoằng pháp với công tác bảo vệ môi trường
Hoằng pháp với đồng bào Phật tử ở nước ngoài.
2. Chuyên đề công tác hoằng pháp
Hoằng pháp với người lớn tuổi
Hoằng pháp với hôn nhân và gia đình
Hoằng pháp với các tổ chức sự kiện
Hoằng pháp với du lịch tâm linh
3. Đạo tạo người hoằng pháp
Vai trò vị trụ trì trong sự nghiệp hoằng pháp
Vai trò của cư sĩ Phật tử trong sứ mạng hoằng pháp
Vai trò thanh thiếu niên Phật tử trong sứ mạng hoằng pháp.
Ban tổ chức nhận được trên 60 bài tham luận từ chư Tôn đức Tăng ni 

Ban Hoằng pháp các tỉnh thành, các học giả, nhà nghiên cứu; 22 bài tham 
luận được báo cáo tại Hội thảo và rất nhiều phát biểu ý kiến đóng góp, định 
hướng cho hoạt động hoằng pháp trong tương lai.

Lời kết: Chúng tôi muốn dùng lời chỉ đạo của HT Chủ tịch Hội Đồng 
Trị Sự Trung ương GHPGVN nhắn nhủ đến không những Chư tôn đức Tăng 
– Ni và các Hoằng pháp viên tham dự Hội thảo mà đến những người hàng 
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ngày đang truyền bá  giáo pháp của Đức Như Lai thay cho lời kết: 
“… Nhiệm vụ của Ban Hoằng pháp T.Ư GH hiện nay không phải là đi 

tìm phương hướng cho hoạt động trong giai đoạn mới mà chúng ta đã có 
con đường qua 4 kỳ Hội thảo ở 4 khu vực khác nhau: Bình Dương, Xứ Đoài 
– Tây Bắc (Điện Biên); Thái Nguyên, 5 tỉnh Tây Nguyên (Lâm Đồng, Đắk 
Lak, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Nông). Như vậy chứng tỏ việc làm của Ban 
đã thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo năng động rất phù hợp với khế lý, khế 
cơ, khế thời và khế xứ mà đức Phật đã chỉ dạy con đường hoằng pháp của 
những người đệ tử Phật. Qua đó Ban Hoằng pháp đã đúc kết được nhiều 
vấn đề liên hệ với công tác chuyên ngành, nhất là trong thời kỳ hội nhập và 
phát triển với công nghệ thông tin bùng nổ.

Hội thảo lần này là kết tinh những thành tựu trong 4 lần Hội thảo trước 
đồng thời nhận thêm nguồn năng lượng trí tuệ của chư Tôn đức Tăng ni 
của 42 tỉnh thành cùng những nhà trí thức học giả quan tâm đến con đường 
hoằng pháp của GHPGVN. Từ ngày thành lập GHPGVN đến nay, Phật 
giáo luôn đồng hành, gắn bó với Dân tộc trong đó ngành hoằng pháp là một 
trong ngành mũi nhọn đóng góp không nhỏ, nhưng Ban Hoằng pháp cần 
phải giải quyết những tồn đọng trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ VII….”
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Phần 4
HOẠT ĐỘNG 

CỦA CÁC BAN, NGÀNH 
TRỰC THUỘC
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BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ  
CỦA BAN TĂNG SỰ TỈNH 

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Ban Tăng sự là một chuyên Ban đứng đầu trong 12 chuyên ban của 

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong suốt 5 
năm qua, Ban Tăng sự tỉnh đã căn cứ Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam, Nội quy và chương trình hoạt động của Ban Tăng sự Trung ương 
GHPGVN, phương hướng hoạt động của Ban Trị sự tỉnh đề ra, Ban Tăng sự 
tỉnh đã triển khai các công tác Phật sự góp phần cùng Ban Trị sự Phật giáo 
tỉnh nhà phát triển tốt đẹp.

Trong suốt 5 năm qua, Ban Tăng sự tỉnh đã cùng Ban Trị sự Phật giáo 
tỉnh luôn phấn đấu thực hiện đúng phương hướng của GHPGVN đề ra. Tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu là một tỉnh có số Tăng Ni, Phật tử khá cao, với nhiều hệ 
phái Phật giáo như: Bắc tông, Khất sĩ, Nam tông Kinh, Nam tông Khmer, 
nhưng nhờ được sự hỗ trợ của Chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp, sự 
lãnh đạo của Trung ương Giáo hội, cùng với Ban Trị sự tỉnh, Ban Tăng sự 
Phật giáo tỉnh nhà đã có nhiều cố gắng trong hoạt động Phật sự và xã hội, 
góp phần chung vào kết quả tốt đẹp của Ban Trị sự tỉnh nhà nói riêng và 
GHPGVN nói chung, hòa nhịp trong nếp sống Tăng Ni trên nền tảng Hiến 
chương GHPGVN, Nghị định, Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo của Chính phủ 
và chương trình hoạt động của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

B. CÔNG TÁC PHẬT SỰ THỰC HIỆN NHIỆM KỲ QUA
Nhiệm kỳ V (2012-2017), Thường trực Ban Trị sự tỉnh đã bổ nhiệm 

Ban Tăng sự tỉnh gồm 29 Ủy viên (12 Ủy viên Thường trực và 17 Ủy viên) 
do HT. Thích Như Thị làm Trưởng Ban.

- Ngày 03/5/2013, Ban Tăng sự tỉnh đã tổ chức thành công Hội thảo ngành 
Tăng sự với chủ đề “Tăng Ni, đời sống phạm hạnh và giải pháp ổn định” tại 
Giảng đường trường Cao - Trung Phật học Đại Tòng Lâm, huyện Tân Thành, 
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với sự tham dự gần 800 đại biểu Tăng Ni trong tỉnh và khu vực tham dự.
- HT. Thích Như Thị, Trưởng Ban Tăng sự và Đại đức Thích Nhuận 

Nghĩa, Phó Ban Tăng sự đại diện Ban Tăng sự tỉnh đã tham dự 2 kỳ Hội 
thảo ngành Tăng sự tại Thủ đô Hà Nội do Ban Tăng sự Trung ương tổ chức.

- Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ban Tăng sự Trung ương, Nghị quyết 
Hội thảo Tăng sự toàn quốc tại thủ đô Hà Nội và phương hướng hoạt động 
Phật sự của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Trong 05 năm qua, Ban Tăng sự tỉnh 
đã cùng Ban Trị sự tỉnh thực hiện các công tác Phật sự thuộc ngành Tăng 
sự như sau: 

I. TRIỂN KHAI CÁC CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG 
ƯƠNG GIÁO HỘI 

Hằng năm, Ban Tăng sự tỉnh cùng Ban Trị sự tỉnh phối hợp triển khai 
các Thông bạch, Thông tư, Thông báo của HĐTS GHPGVN đến các Ban 
Trị sự Phật giáo huyện, thành phố để phổ biến các chỉ thị, hướng dẫn của 
Trung ương Giáo hội đến các Tự viện, Tăng Ni, Phật tử thực hiện tốt công 
tác tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư Kiết hạ, Vu lan và các văn kiện khác do 
Trung ương GHPGVN chỉ đạo.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ
1. Công tác Thống kê Tăng Ni, Tự viện: Là một trong những công tác 

quan trọng của Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh, nhằm mục đích góp phần quản 
lý cơ sở vật chất và quản lý tư cách hành đạo của Tăng Ni được chu đáo, 
Ban Tăng sự tỉnh luôn chú trọng công tác cập nhật hóa Tăng Ni và Tự viện 
trong toàn tỉnh vào mỗi năm.

- Tổng số Tự viện trong toàn tỉnh tính đến năm 2017 là 430 cơ sở. Ngoài 
ra còn một số cơ sở chưa đăng ký sinh hoạt với Giáo hội. 

- Tổng số Tăng Ni đã đến xuất gia và tu học trong toàn tỉnh tính đến nay 
là: 3.893 vị. 

2. Công tác khảo sát việc xây dựng: Trong nhiệm kỳ qua, nhiều cơ sở tôn 
giáo trên địa bàn tỉnh đã được xây dựng, sửa chữa lại các hạng mục khang 
trang, tầm cỡ để tín đồ Phật tử có nơi chiêm bái trang nghiêm, điển hình 
như chùa Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm, chùa Huệ Minh, chùa Bửu Thiên 
(huyện Tân Thành); tổ đình Thiên Thai, chùa Long Hoa, chùa An Hòa, chùa 
Khánh Hưng, tịnh xá Ngọc Hải (huyện Long Điền); tịnh xá Linh Quang 
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(Hòn Một - huyện Đất Đỏ); chùa Từ Quang, chùa Liên Trì, chùa Vạn Phước 
(TP. Vũng Tàu); Chùa Như Ý (huyện Châu Đức) đã trở thành những địa 
danh du lịch tâm linh cho tín đồ Phật tử khắp nơi trong những năm gần đây. 

3. Công tác Tổ chức Đại giới đàn: Trong 05 năm qua, Ban Tăng sự tỉnh 
góp phần cùng Ban Trị sự tỉnh đã tổ chức 2 kỳ Đại Giới đàn lấy tên là: Thiện 
Hòa VII - năm 2013 và Giới đàn Đồng Huy - năm 2016 tại trường Trung cấp 
Phật học Đại Tòng Lâm, huyện Tân Thành. Cả hai kỳ Giới đàn đã truyền 
cho gần 2.300 Giới tử Tăng Ni và hơn 1000 Giới tử cư sĩ Phật tử đến đăng 
ký thọ giới Bồ tát tại gia và Thập thiện.

4. An cư Kiết hạ: Căn cứ Tỳ Ni Luật tạng đức Phật chế và truyền thống 
An cư Kiết hạ, Tăng Ni hằng năm phải An cư ba tháng để thúc liễm thân 
tâm, trau giồi Giới Định Huệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo 
hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội, Ban Tăng sự tỉnh đã cùng Ban Trị sự 
tỉnh hướng dẫn các Ban Trị sự huyện, thành phố mở các trụ xứ An cư Kiết 
hạ cho Tăng Ni tại địa phương tu học tốt.

Nội dung tu học rất phong phú, ngoài các môn Kinh - Luật - Luận, 
chuyên đề Phật pháp, Hiến chương Giáo hội, Nội quy Ban Tăng sự Trung 
ương; Tăng Ni hành giả An cư còn được đại diện lãnh đạo các cơ quan Ban 
Tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc đến trình bày một số chuyên đề về chính sách tín 
ngưỡng tôn giáo, tình hình thời sự trong và ngoài nước, triển khai Pháp lệnh 
tín ngưỡng tôn giáo, phổ biến Nghị định 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong các mùa ACKH, Ban Trị sự tỉnh và Ban Tăng sự tỉnh cũng đã tổ 
chức đoàn đến thăm và động viên sách tấn Tăng Ni tu học tốt trong ba tháng 
ACKH.

5. Tổ chức lễ tưởng niệm và tang lễ: Để tưởng niệm công đức của chư vị 
Tổ sư, chư Tôn giáo phẩm đã đóng góp nhiều công sức cống hiến đời mình 
cho đạo pháp và dân tộc, Ban Tăng sự tỉnh đã cùng Ban Nghi lễ Phật giáo 
tỉnh và môn đồ pháp quyến tổ chức Tang lễ cho chư tôn đức Tăng Ni như:

- Tổ chức Lễ tưởng niệm ngày nhập Niết bàn của đức Phật hoàng Trần 
Nhân Tông hàng năm theo tinh thần Thông tư của Trung ương GHPGVN.

- Tổ chức Lễ Tưởng niệm Cố HT. Thích Trí Tịnh, nguyên Chủ tịch 
HĐTS GHPGVN.

- Năm 2016, Ban Trị sự đã tổ chức tang lễ Hòa thượng Thích Minh 
Hiển, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.
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6. Cấp Chứng nhận Tăng Ni: Từ năm 2012 đến nay, Ban Tăng sự tỉnh 
đã xét duyệt và đề nghị Trung ương Giáo hội duyệt cấp Chứng nhận Tăng 
Ni cho Tăng Ni trong toàn tỉnh có nhu cầu xin cấp CNTN theo Nội quy Ban 
Tăng sự TW.

7. Công tác Bổ nhiệm trụ trì: Trong 5 năm qua, Ban Tăng sự đã đề xuất 
Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh tổ chức Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ hành 
chính và trụ trì cho 900 Tăng Ni trong tỉnh suốt thời gian 7 ngày trong năm 
2013. Căn cứ Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, được sự tận tình giúp đỡ 
của các cơ quan chức năng tại địa phương, Ban Tăng sự đã đề xuất Ban 
Thường trực Ban Trị sự tỉnh bổ nhiệm trụ trì và hợp thức hóa các cơ sở Tự 
viện mới xin gia nhập Giáo hội. 

Tuy nhiên, việc bổ nhiệm trụ trì, chuyển nhập hộ khẩu hoặc xử lý kỷ 
luật Tăng Ni ở một số địa phương vẫn còn gặp khó khăn, bất ổn, chưa có 
hướng giải quyết cụ thể từ sự phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước và 
các Quy định của Giáo hội.

8. Công tác hợp thức hóa cơ sở: Vào tháng 4/2013, Ban Tăng sự tỉnh 
đã phối hợp đề xuất các Ban ngành tỉnh xét duyệt đề nghị hợp thức hóa cho 
160 cơ sở tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh (đợt 2).

9. Tự viện đăng ký gia nhập Giáo hội, đổi bảng hiệu Tự viện: Để thuận 
tiện trong công tác quản lý và tạo điều kiện cho các cơ sở Tự viện sinh hoạt 
tôn giáo cùng Giáo hội tốt, Ban Tăng sự đã cùng Ban Trị sự tỉnh chấp thuận 
cho các cơ sở tôn giáo do Ban Hộ tự quản lý gia nhập sinh hoạt trong Giáo 
hội và khuyến khích các cơ sở thỉnh chư Tăng Ni về hướng dẫn tu học. 

10. Mở khóa Bồi dưỡng trụ trì: Nhằm cung cấp cho Tăng Ni trong tỉnh 
nhận thức được đường hướng hành đạo, cũng như đào luyện cho mình có 
một tư cách xứng đáng là lãnh đạo tôn giáo ở mỗi vị thế Tự viện, Tịnh thất 
mà mình trụ trì, Ban Tăng sự tỉnh cùng Ban Trị sự tỉnh đã tổ chức khóa Bồi 
dưỡng trụ trì vào năm 2013 cho Tăng Ni và có gần 900 vị đăng ký theo học.

11. Xin hoạt động tôn giáo:
- Trong tỉnh: giải quyết cho chư Tăng Ni có nhu cầu tu học xin đăng ký 

hoạt động tôn giáo (nhập khẩu hay tạm trú) tại các tự viện trong tỉnh.
- Ngoài tỉnh: giải quyết cho Tăng Ni trong tỉnh có nhu cầu xin thuyên 

chuyển hoạt động tôn giáo đến các tỉnh bạn để trụ trì hoặc tu học.
12. Xuất gia tu học: chấp thuận cho cư sĩ Phật tử có nguyện vọng được 

xuất gia tu học tại các Tự viện trong địa bàn tỉnh.
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13. Xác nhận và đề nghị cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất Tôn 
giáo: Để thuận tiện cho công tác xây dựng sửa chữa, cũng như tránh tình 
trạng tranh chấp đất đai của các cơ sở có nguồn gốc được hiến cúng, ngành 
Tăng sự đã phối hợp xác nhận và đề nghị cấp giấy Chứng nhận quyền sử 
dụng đất Tôn giáo cho các cơ sở có nhu cầu xin cấp Giấy CNQSDĐ.

14. Giới thiệu thọ giới ngoài tỉnh: Ban Tăng sự tỉnh đã giới thiệu cho 
Tăng Ni trong tỉnh có nhu cầu xin đăng ký thọ giới tại các tỉnh lân cận.

15. Công tác đổi bảng hiệu: Xét tình hình thực tế tại cơ sở, Ban Tăng sự 
cũng đề xuất Ban Trị sự chấp thuận cho phép một số Tự viện được đổi bảng 
hiệu từ Tịnh thất lên Chùa để phù hợp với một cơ sở có qui mô lớn, đáp ứng 
nhu cầu sinh hoạt của cơ sở và từ Tịnh thất qua Thiền viện hoặc qua Tịnh xá 
để cho phù hợp với từng hệ phái.

16. Công tác xin thành lập cơ sở: Phối hợp xét và chấp thuận xin thành 
lập một số cơ sở tại một số địa phương có nhu cầu xin thành lập cơ sở mới 
nhằm đáp ứng nhu cầu tu học của Tăng Ni và tu tập tâm linh của tín đồ Phật 
tử theo tín ngưỡng tôn giáo đúng quy định.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA PHÂN BAN NI GIỚI TRỰC THUỘC 
BAN TĂNG SỰ 

Kể từ khi Phân ban Ni giới tỉnh được thành lập theo Quyết định số 452/
QĐ/BTS ngày 24/10/2012 gồm 41 thành viên đến nay, Phân ban Ni giới 
tỉnh đã đi vào hoạt động đồng bộ, khởi sắc và tích cực từ địa phương theo 
chỉ đạo của Phân ban Ni giới Trung ương và Ban Tăng sự tỉnh, góp phần vào 
công tác quản lý sinh hoạt tu học của Ni giới tỉnh nhà, luôn đồng hành cùng 
Giáo hội thực hiện tốt công tác Phật sự với nhiều hoạt động hữu ích như 
tham gia giảng dạy, thăm viếng, cúng dường Trường TCPH và các Trường 
hạ Ni; cứu trợ đồng bào bị thiên tai, nghèo khó, bệnh tật; tặng học bổng, 
xe đạp cho học sinh nghèo; xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương và 
nhiều công tác xã hội khác. Thống kê chư Ni và các Tự viện Ni trong tỉnh đã 
tham gia tích cực các công tác từ thiện - xã hội trong và ngoài tỉnh với tổng 
trị giá được tính thành tiền đến năm 2016 hơn 50 tỷ đồng.

Hằng năm, Phân ban Ni giới đều tổ chức lễ tưởng niệm Tổ sư Kiều Đàm 
Di vào ngày 08/2 âm lịch, sau đó triển khai cuộc họp đầu năm để phổ biến 
các công tác Phật sự của Phân ban trong năm. Đây là hoạt động mang tính 
nhất quán và hiệu quả của Phân ban đã từng bước ổn định việc quản lý các 
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hoạt động của Ni giới toàn tỉnh. Đặc biệt, mỗi mùa An cư, Phân ban Ni giới 
đều biên tập và phát hành đặc san Hương Đàm, đó là tiếng nói chung của 
chư Ni trong tỉnh. 

IV. NHẬN XÉT 
Tỉnh BR-VT là một trong những tỉnh, thành có số lượng Tự viện, Tăng 

Ni và tín đồ Phật tử khá nhiều, trong 5 năm qua nhìn chung hoạt động Ban 
Tăng sự tỉnh tuy hiệu quả hoạt động chưa cao lắm nhưng cũng đã góp phần 
vào sự ổn định sinh hoạt tu học của Tự viện, Tăng Ni và tín đồ Phật tử.

Còn một số ít Tăng Ni có biểu hiện chưa thực hiện đúng với chủ trương, 
đường lối Giáo hội, Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh sẽ cố gắng thực hiện tốt hơn 
theo sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và sự chỉ đạo 
của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh để đem lại nhiều kết quả tốt hơn.

Những hoạt động Phật sự của Ban Tăng sự tỉnh như thống kê danh bộ 
các Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường và cập nhật danh sách 
Tăng Ni trong toàn tỉnh.

Để có được những thành tích đã nêu trên là nhờ vào sự hướng dẫn chỉ 
đạo của Ban Trị sự tỉnh, sự giúp đỡ nhiệt tình của Chính quyền các cấp, sự 
đoàn kết hoạt động và đồng tâm nhất trí của Tăng Ni, Phật tử... góp phần 
vào thành tích chung của Phật giáo tỉnh nhà nói riêng và Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít Tăng Ni có những biểu 
hiện không tốt đối với Giáo hội, gây mất đoàn kết trong nội bộ. Giáo hội sẽ 
từng bước chấn chỉnh đi vào nề nếp.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ TỚI
Để phát huy Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 

càng lớn mạnh hơn nữa, đóng góp to lớn vào nền hòa bình, thịnh vượng, 
phồn vinh cho nước nhà, Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh có phương hướng hoạt 
động trong nhiệm kỳ 2017-2022 với các vấn đề như sau:

Thứ nhất: Ban Tăng sự nên kêu gọi Tăng Ni sống trong tinh thần giữ 
gìn giới luật để thanh tịnh Tăng già, trang nghiêm Giáo hội nhằm tạo niềm 
tin vững chắc cho hàng Phật tử tại gia.

Thứ hai: Thúc đẩy, sách tấn Tăng Ni truyền bá chánh pháp Phật đà ở 
vùng sâu, vùng xa để người dân hiểu được giá trị cao quý của Phật pháp 
khiến họ tin theo.
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Thứ ba: Nghiêm cấm các Tu sĩ cư trú ở nhà Phật tử, tạm trú bất hợp 
pháp tại các cơ sở Tự viện. Thực hiện đúng theo luật cư trú, Pháp lệnh tín 
ngưỡng Tôn giáo, Nội qui Ban Tăng sự Trung ương về việc xin hoạt động 
Tôn giáo hoặc thuyên chuyển hoạt động Tôn giáo đúng theo qui định.

Thứ tư: Tăng Ni, Phật tử đoàn kết hơn nữa để tích cực tham gia mọi 
công tác xã hội và tôn trọng pháp luật.

Thứ năm: Ban Tăng sự sẽ có biện pháp phối hợp với Chính quyền các 
cấp làm dứt điểm nạn khất thực giả, giả tu “mượn đạo tạo đời” đang diễn ra 
tại tỉnh nhà để đem lại niềm tin cho tín đồ Phật tử.

VI. KẾT LUẬN
Trên đây là báo cáo tổng kết những thành quả đạt được của Ban Tăng 

sự tỉnh trong 5 năm qua, hoạt động Phật sự và xã hội của Ban Tăng sự tỉnh 
nhà là công đức to lớn từ sự cố gắng, nỗ lực cao, từ thiện tâm và trách nhiệm 
của chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử trong toàn tỉnh.

Công đức to lớn này là công đức chung, đóng góp rất lớn vào sự phát 
triển bền vững và ổn định về ngành Tăng sự của Phật giáo tỉnh nhà nói riêng 
và ngành Tăng sự GHPGVN nói chung. 

Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh luôn cùng Giáo hội tỉnh nhà kêu gọi Tăng 
Ni, tín đồ Phật giáo tỉnh đoàn kết hòa hợp, nỗ lực, hộ quốc an dân nhiều 
hơn nữa để mọi hoạt động Phật sự và xã hội đạt được nhiều thành quả hơn.

Ban Tăng sự tỉnh nhà luôn mong nhận được sự hỗ trợ chân tình của 
các cơ quan chức năng lãnh đạo Chính quyền các cấp để công tác quản lý 
Tự viện, Tăng Ni trong hiện tại và tương lai được tốt đẹp, nhằm hạn chế và 
giải quyết ổn định những vấn đề sinh hoạt tu học của Tăng Ni còn tồn đọng, 
góp phần đẩy mạnh công tác Phật sự của Giáo hội tỉnh nhà ngày càng vững 
mạnh, trang nghiêm. 

Vì vậy, trong thời gian tới, Ban Tăng sự tỉnh sẽ cố gắng hơn nữa để thực 
hiện tốt các công tác Phật sự và xã hội do Trung ương GHPGVN và Ban Trị 
sự Phật giáo tỉnh nhà hướng dẫn chỉ đạo đạt nhiều kết quả tốt đẹp hơn, với 
các tiền đề đã đạt được và thực hiện hữu hiệu phương châm của GHPGVN 
“Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự của ngành Tăng sự tỉnh 
BR-VT nhiệm kỳ V.
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BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ  
CỦA BAN GIÁO DỤC TĂNG NI TỈNH

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
1.  Giấy phép mở trường:
Ngày 05/01/1990, Ủy Ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quyết 

định số: 17/QĐ/UBT cho phép mở trường Cơ bản Phật học đặt tại chùa Đại 
Tòng Lâm, xã Phú Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai (nay là trường 
Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu).

Khi có Nghị quyết của Quốc hội khóa IX thành lập tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu tách ra từ tỉnh Đồng Nai. Ban Tôn Giáo Chính quyền tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu có văn bản số: 129 ngày 01/10/1991 và văn bản chỉ đạo báo cáo về tổ 
chức và hoạt động của Trường ngày 2/1/1992. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành văn bản chức danh Hiệu trưởng tại số: 
1042 ngày 26/10/1992.

Đến ngày 12/08/1995 Ban Tôn giáo Chính phủ cho phép Trường Cơ 
Bản Phật học tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mở lớp Cao đẳng Phật học và hoạt 
động liên tục từ đó đến nay.

2. Công tác chiêu sinh:
Từ khi thành lập trường Phật học Đại Tòng Lâm năm 1990 đến nay là 

27 năm, Nhà trường chiêu sinh qua nhiều khóa học. Lớp Trung cấp từ khóa 
1 đến nay là khóa IX và Lớp Cao đẳng từ khóa I đến nay là khóa VII. Tổng 
số lượng gần 2000 Tăng Ni sinh tốt nghiệp ra trường.

3. Công tác tổ chức:
Nhằm mục đích đạo tạo Tăng tài cho thế hệ trẻ có trình độ về Phật học và 

thế học, chương trình giáo dục và đào tạo Tăng Ni luôn được Giáo hội quan 
tâm hàng đầu, nhất là đối với Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm, trong 
đó gồm có 2 hệ đào tạo Trung cấp và cao đẳng Phật học, công tác chuyên ngành 
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Giáo dục Tăng Ni trong nhiệm kỳ V đã đạt được những thành tựu như sau:
- Ngày 19 tháng 09 năm 2013, Ban Giám hiệu trường Phật học Đại 

Tòng Lâm đã giới thiệu 22 vị Tăng Ni sinh đã tốt nghiệp Trung cấp và Cao 
đẳng Phật học sang du học miễn phí tại Trường Đại học Tam Tạng Đài Loan 
và đến năm 2016 đã tốt nghiệp ra trường về nước. 

- Năm 2014, Ban Giám hiệu Trường Phật học Đại Tòng Lâm đã tổ chức 
Lễ Tốt nghiệp cho  lớp cao đẳng Phật học khóa V và Trung cấp Phật học 
khóa VII niên khóa 2011-2014. Tổng cộng gồm có: 85 Tăng Ni sinh lớp Cao 
đẳng và 155 Tăng Ni sinh lớp Trung cấp.

- Năm 2015, Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương đến thăm và làm việc 
với Ban Giáo dục Tăng Ni tỉnh BR-VT và Ban Giám hiệu Trường Trung cấp 
PH Đại Tòng Lâm. 

- Ngày 08/04/2017, (nhằm ngày 12/03/Đinh Dậu), Ban Trị sự tỉnh và 
Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm, long trọng tổ 
chức Lễ Tốt nghiệp cấp phát văn bằng cho Lớp Trung cấp Phật học khóa 
VIII và cao đẳng Phật học khóa VI, niên khóa 2014-2017, gồm có: 83 Tăng 
Ni sinh lớp Cao đẳng và 201 Tăng Ni sinh lớp Trung cấp đã tốt nghiệp ra 
trường. Đồng thời, khai giảng Lớp Trung cấp Phật học khóa IX và Cao đẳng 
Phật học khóa VII, niên khóa 2017-2019, gồm có: 115 Tăng Ni sinh lớp 
Trung cấp và 75 Tăng Ni sinh lớp Cao đẳng.

4. Giới thiệu Tăng Ni sinh đi học trong nước:
Nhằm nâng cao trình độ Phật học, trong nhiệm kỳ 2012-2017, Ban Giáo 

dục Tăng Ni đã đề xuất Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh giới thiệu trên 80 
Tăng Ni sinh dự thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí 
Minh và TP. Huế 20 Tăng Ni sinh; giới thiệu 45 Tăng Ni sinh đến theo học 
tại các trường Trung cấp Phật học các tỉnh, thành; 10 Tăng Ni sinh Cao cấp 
và Trung cấp giảng sư; giới thiệu 5 Tăng Ni sinh theo học lớp Thạc sĩ khóa 
I và khóa II - Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. Tăng Ni sinh đã tốt 
nghiệp trong nước khoảng 20 vị tốt nghiệp Đại học Phật giáo, 5 Trung cấp 
giảng sư, 2 thạc sĩ Phật học.

5. Tăng Ni sinh du học.
Từ năm 2012 đến nay, có một số Tăng Ni sinh làm thủ tục du học tại các 

nước như: Ấn Độ, Srilanka, Malaysia, Trung Quốc, Đài Loan.
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Trong nhiệm kỳ này, có những Tăng Ni sinh du học ở nước ngoài, gồm 
có: 5 vị Tiến sĩ, 1 thạc sĩ đã tốt nghiệp ở nước ngoài và trở về tham gia các 
công tác của Giáo hội và giảng dạy tại Học viện Phật giáo Việt Nam, các lớp 
Trung cấp và cao đẳng Phật học trong và ngoài tỉnh.

Hiện nay, có các Tăng Ni sinh đang theo học chương trình Tiến sĩ, thạc 
sĩ Phật học tại các nước như: Ni sinh Thích nữ Dung Liên tại Srilanka; Tăng 
sinh Thích Từ Linh, Ni sinh Thích nữ Nguyên Đạo tại Ấn Độ và có 2 vị 
đang học chương trình Đại học tại Đài Loan.

II. THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Tổ chức nhân sự Ban Giáo Dục Tăng Ni:
Sau khi Hội đồng Trị sự GHPGVN ban hành quyết định số: 394/

QĐ.HĐTS ngày 08/09/2012 V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự 
GHPGVN tỉnh BR-VT, Nhiệm kỳ V (2012 - 2017); Ban Trị sự Phật giáo 
tỉnh đã ban hành các quyết định chuẩn y thành phần nhân sự cho các chuyên 
ban trong đó có Ban Giáo Dục Tăng Ni. 

Ban Giáo Dục Tăng Ni đã được Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh chuẩn 
y thành phần nhân sự tại quyết định số: 445/QĐ/BTS ngày 24/10/2012, gồm 
có 28 thành viên do HT. Thích Quảng Hiển Trưởng Ban Trị sự Phật giáo 
tỉnh làm Trưởng Ban.

Các thành viên Ban Giáo dục Tăng Ni của tỉnh là những vị có trình độ 
chuyên môn, đạo hạnh và khả năng đứng lớp tốt. Vì thế, Ban Giám hiệu 
Trường Phật học Đại Tòng Lâm đã mời chư Tôn đức trong Ban Giáo dục 
Tăng Ni tham gia giảng dạy cho lớp Trung cấp và Cao đẳng Phật học của 
bản trường. 

2. Danh sách thống kê Tăng-Ni Tỉnh BR-VT có trình độ học vị sau 
Đại học.

SỐ
TT PHÁP DANH NƠI Ở CHUYÊN 

NGHÀNH

      a. Tiến Sĩ

1 ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa TT Nhân Đạo Hộ Pháp Quản lý Tổ chức

2 ĐĐ. Thích Tâm Trụ Chùa Niết Bàn Phật học

3 ĐĐ. Thích Trí Định Hương Hải Thiền Viên Phật học
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4 NS. TN. Đồng Anh Chùa Linh Bửu Phật học

5 SC. Liễu Pháp Thiền viện Viên Không Phật học

6 SC. TN. Như Bảo Ni viện Thiện Hòa Phật học

7 SC. TN. Mẫn Liên TX. Ngọc Hải Phật học

8 SC. TN. Nguyên Thanh Tịnh thất Vạn Sơn Văn học

9 SC. TN. Phước Niệm Linh Quang Tịnh xá Tâm Lý học

      b. Nghiên cứu sinh Tiến sĩ

10 ĐĐ. Thích Từ Linh Chùa Niết Bàn Phật học

      c. Thạc sĩ

11 TT. Giác Trí Chùa Hộ Pháp, VT Phật học

12 ĐĐ. Thích Nhuận Trí Chùa Chuẩn Đề Phật học

13 ĐĐ. Thích Thiện Thuận Viện chuyên Tu Hán Nôm

14 ĐĐ. Thích Nguyên Thái Trường PH Đại Tòng 
Lâm

Quản lý Môi 
trường

15 ĐĐ. Thích Nhuận Chính Trường PH Đại Tòng 
Lâm Phật học

16 ĐĐ. Thích Minh Chánh Tu viện Vạn Hạnh  Phật học

17 ĐĐ. Thích Hạnh Danh Chùa Khánh Tân  Phật học

18 ĐĐ. Thích Thiện Hưng Viện chuyên Tu Tôn giáo học

19 ĐĐ. Thích Hoằng Trí Chùa Kiên Linh Phật học

20 ĐĐ. Thích Quảng Đạt Tịnh thất Bửu Hạnh Tâm lý giảng dạy

21 SC. TN. Thánh Nghiêm Chùa Tịnh Quang  Phật học

22 SC. TN. Tuệ Châu Chùa Bửu Lâm Phật học

23 SC. TN. Minh Hoa Chùa Linh Bửu Phật học

24 SC. TN. Như Điềm Chùa An Lạc Phật học

25 SC. Như Liên Tịnh An Lan Nhã Phật học

26 SC. TN. Như Duyên Chùa Hoa Nghiêm Phật học

27 SC. TN. Huệ Trí Chùa Hải Vân  Phật học

28 SC. TN. Huệ Phúc Chùa Hải Vân  Phật học

      d. Học viên cao học

29 ĐĐ. Thích Quảng Hà Chùa Từ Nhãn Văn hóa



222 KỶ YẾU  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LẦN VI 

30 SC. TN. Dung Liên TX. Ngọc Bích Phật học

31 SC. TN. Nguyên Đạo Chùa Viên Quang Phật học

32 SC. TN. Như Bổn Ni viện Thiện Hòa Phật học

33 SC. TN. Hạnh Thiện Chùa Thiên Bửu Tháp Phật học

34 SC. TN. Trung Mẫn TX. Ngọc Ẩn Phật học

35 SC. TN. Bảo Minh Chùa Bửu Quang  Phật học

36 SC. TN. Huệ Nguyện Chùa Kiều Đàm Phật học

III. HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC TRƯỜNG PHẬT HỌC
1. Hệ thống Trường Trung cấp Phật học
Ban Giáo dục Tăng Ni điều hành Trường Trung cấp Phật học tỉnh theo 

mô hình nội trú cho Tăng sinh tại Tổ đình Đại Tòng Lâm, Ni sinh tại Ni 
viện Thiện Hòa. Hiện tại, cơ sở Trường Tăng đã xuống cấp do thời gian 25 
năm xây dựng bán kiên cố. Vì vậy, hiện nay Hòa thượng Thích Quảng Hiển, 
hiệu trưởng Trường Phật học Đại Tòng Lâm đang xây dựng công trình Nhà 
Văn hóa Trường Phật học dung chứa khoảng 5000 người, trong đó có giảng 
đường, lớp học, phòng họp. Đồng thời, lần lần tu sữa các hạng mục khác 
cho tiện nghi, khang trang, và kiên cố hơn.

2. Lớp Sơ cấp Phật học:
Nhằm tạo điều kiện cơ bản cho những Tăng Ni sinh mới xuất gia tu học 

Phật pháp, đồng thời làm cơ sở cho việc tuyển sinh tại các Trường Trung 
cấp Phật học. Vì thế Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã chấp thuận cho Ban Trị 
sự GHPGVN TP. Vũng Tàu chiêu sinh lớp sơ cấp Phật học khóa 3 tại Chùa 
Linh Sơn, thành phố Vũng Tàu. Hiện nay có 19 học viên (trong đó có 14 
Tăng Ni sinh và 5 cư sĩ) đang theo học.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ VI (2017-2022)
- Lập kế hoạch xin phép mở Trường Cao đẳng Phật học hoặc đào tạo 

liên thông trở thành Phân hiệu của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ 
Chí Minh.

- Hướng dẫn Tăng Ni sinh Trường Phật học Đại Tòng Lâm giao lưu với 
các Trường Phật học ở tỉnh bạn

- Thành lập Ban Bảo Trợ học đường giúp cho Tăng Ni sinh Lớp Trung 
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cấp và Cao đẳng Phật học trong các hoạt động của trường.
- Thăm viếng và giảng dạy các lớp sơ cấp, Trung cấp và Cao đẳng Phật 

học trong tỉnh.
- Nâng cấp, xây dựng các hạng mục Trường Phật học Đại Tòng Lâm. 

Nhất là Đại giảng đường.
- Cấp học bổng cho những Tăng Ni sinh xuất sắc tại các lớp Trung cấp 

và cao đẳng Phật học Đại Tòng Lâm.
Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Giáo dục Tăng Ni tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu, nhiệm kỳ V (2012-2017).
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BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ  
CỦA BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TỈNH

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Ban Hướng dẫn Phật tử là một trong những Ban ngành có nhiều mô 

hình hoạt động nhất trong cấu hình cơ bản 12 chuyên ban của Giáo hội. 
Gồm 4 Phân ban, mỗi phân ban hoạt động theo chuyên ngành của mình 
nhưng luôn liên kết và hỗ trợ lẫn nhau. 

Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (BR-VT)tuy là một trong những tỉnh thành có 
số lượng Tăng Ni tự viện đông nhất cả nước nhưng số lượng Phật tử thì 
không phải như vậy. Có vài huyện số lượng chùa rất nhiều nhưng tín đồ rất 
ít hoặc không tương xứng như Tân Thành, Đất Đỏ và Bà Rịa nên có những 
hoạt động của ngành đưa ra, các huyện chưa thực hiện được đồng bộ.

Số lượng tín đồ Phật tử toàn tỉnh nói chúng rất khó thống kê một cách 
chính xác, nhưng qua vài lần khảo sát thì toàn tỉnh có khoảng 257.400 tín 
đồ Phật tử trên tổng dân số toàn tỉnh là 1.152.000 người. Chiếm tỷ lệ 22,4%. 
Trong đó, có một số tín đồ là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu ở huyện 
Châu Đức và Xuyên Mộc.

B. CƠ CẤU NHÂN SỰ CỦA BAN HƯỚNG DẪN
Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh BR-VT nhiệm kỳ 2012 - 2017 do Đại đức 

Thích Thiện Thông làm Trưởng ban, gồm 39 ủy viên, Ban Thường trực 
có 13 vị, hoat động theo Nội quy Ban HDPT TW và sự chỉ đạo của BTS 
GHPGVN tỉnh BR-VT. Gồm 4 Phân ban, do tình hình thực tế nên tỉnh Bà 
Rịa Vũng Tàu mới thành lập được 3 Phân ban:

- Phân ban Cư sỹ Phật tử (CSPT) gồm 35 thành viên do Đại đức Thích 
Chiếu Hiền làm Trưởng Phân ban

- Phân ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử (GĐPT) gồm 27 thành viên do 
cư sĩ Nguyễn Ngọc (Thiện Chánh) làm trưởng phân ban. Cuối năm 2016 
Phân ban GĐPT tổ chức Hội nghị huynh trưởng nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã 
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tiến cử huynh trưởng cấp Tấn Thiện Bình - Nguyễn Hồng Trân làm Trưởng 
Phân ban.

- Phân ban Thanh thiếu nhi (TTN) Phật tử, mới thành lập năm 2014 do 
Đại đức Thích Minh Thuận làm Trưởng Phân ban, gồm 15 ủy viên.

C. CÁC THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG
I. Ban hướng dẫn
- Tổ chức thành công các chương trình “Văn nghệ kính mừng Đại lễ 

Phật đản” trong suốt nhiệm kỳ (2012 - 2017) 
- Tổ chức thành công “Hội thi Tìm hiểu cuộc đời Đức Phật Thích Ca” 

cho Phật tử các đạo tràng tại chùa Vạn Phước, TP. Vũng Tàu vào ngày 
18/05/2013

- Tổ chức thành công Hội thảo ngành Gia đình Phật tử tại Giảng đường 
trường Cao Trung Phật học Đại Tòng Lâm, huyện Tân Thành, vào ngày 
28/7/2013, thống nhất đưa ra bản Nghị quyết gồm 11 điều, làm cương lĩnh 
cho mọi tiêu chí hoạt động

- Khai giảng Lớp Giáo lý cho Phật tử toàn Tỉnh tại Chùa Liên Trì vào 
ngày 26/05/2013 với số lượng 120 học viên. Thời gian học là hai năm. Học 
vào sáng thứ bảy hằng tuần do các Giảng sư của Ban Hoằng pháp phụ trách 
các môn học. Đến nay vẫn duy trì ổn định, nề nếp.

- Tổ chức “Cuộc thi Tiếng hát người Phật tử” nhân dịp Đại lễ Phật đản 
năm 2014 tại sân vận động Lam Sơn, P. 1, TP. Vũng Tàu

- Tổ chức “Hội thi giáo lý” cho Phật tử toàn tỉnh vào năm 2012 và 2014
- Tham gia tổ chức “Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc” năm 2015 tại tỉnh 

BR-VT
- Tham gia “Hội thảo Ban HDPT TW” nhân kỷ niệm 35 năm thành lập 

GHPGVN, do Ban HDPT TW tổ chức vào ngày 05/11/2016

II. Các phân ban
II.1. Phân ban Cư sỹ Phật tử
Chủ yếu tập trung hướng dẫn và đề ra phương thức tu học sinh hoạt, 

giao lưu cho giới cư sỹ Phật tử ở các đạo tràng tu học.
1.1. Số lượng các đạo tràng
- Toàn tỉnh có 96 đạo tràng đang sinh hoạt thường xuyên dưới sự hướng 

dẫn của chư tôn đức Trụ trì các tự viện. Cụ thể:
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- TP. Vũng Tàu: có 19 đạo tràng với 1950 hành giả 
- TP. Bà Rịa: có 12 đạo tràng, 380 hành giả
- Xuyên Mộc: có 15 đạo tràng, 850 hành giả
- Long Điền : có 13 đạo tràng, 720 hành giả
- Đất Đỏ: có 8 đạo tràng, 600 hành giả
- Tân Thành: có 9 đạo tràng, 2240 hành giả
- Châu Đức: 13 đạo tràng, 1200 hành giả
Tổng cộng là 98 đạo tràng, 9.340 hành giả
1.2. Mô hình sinh hoạt
Các đạo tràng sinh hoạt với nhiều mô hình khác nhau, có đạo tràng 

Niệm Phật, Tu thiền, Bát quan trai, Phật thất, Huân tu, có 09 lớp giáo lý 
đang được duy trì.

1.3. Hoạt động
- Tiếp tục duy trì Lớp Giáo lý cho Phật tử toàn Tỉnh tại chùa Liên Trì 

vào ngày... với số lượng dao động 70 - 80 học viên.
- Các đạo tràng thường tổ chức cúng dường các trường hạ trong tỉnh 

nhân mùa An cư kiết hạ, như: chùa Vạn Phước, chùa Liên Trì, Linh Quang 
Tịnh xá, chùa Thích Ca, chùa Hải Vân, Viện Chuyên Tu, Tịnh xá Ngọc Đức...

- Một số chùa đã tổ chức Lễ Hằng Thuận cho các Phật tử tại chùa như: 
chùa Minh Quang (Xuyên Mộc), chùa Phước Duyên (Châu Đức), chùa Bảo 
Tích (XM), chùa Phước Duyên (XM), Chùa Liên Trì, Viện Chuyên Tu, chùa 
Hội Phước, chùa Vạn Phước, chùa Phước Lâm, Linh Sơn Cổ Tự, chùa Hải 
Vân, chùa Quan Âm Nam Hải . . 

1.4. Phương hướng nhiệm kỳ mới
- Tổ chức Hội thảo ngành Cư sĩ Phật tử 
- Thống kê lại các đạo tràng trong tỉnh
- Khuyến khích các Phật tử tổ chức Lễ Hằng thuận cho con em mình tại 

chùa để thấm nhuần nét đẹp văn hóa Phật giáo
- Tìm giải pháp tăng cường số lượng tín đồ Phật tử

II. 2. Phân ban Gia đình Phật tử
Tập trung quản lý, hướng dẫn các tổ chức Gia đình Phật tử trong tỉnh. 

Đây là tổ chức giáo dục đặc thù của Phật giáo. Mục đích đào tạo các Thanh 
thiếu đồng niên tin Phật trở thành người Phật tử chân chánh. 
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2.1. Số lượng GĐPT, Huynh trưởng, Đoàn sinh
2.1.1 Số lượng Gia đình: có 32 đơn vị, gồm 1796 Huynh trưởng và 

Đoàn sinh
 + TP. Bà Rịa:  02 đơn vị             
 + Tân Thành:  07 đơn vị
 + TP. Vũng Tàu:  04 đơn vị và Đoàn cựu Huynh trưởng GĐPT Thành phố
 + Long Điền: 02 gia đình 
 + Đất Đỏ: 02 Gia đình 
 + Châu Đức: 04 gia đình 
 + Xuyên Mộc: 10 đơn vị và Đoàn Nữ Phật tử huyện Xuyên Mộc
2.1.2 Số lượng Huynh trưởng và Đoàn sinh
Huynh trưởng:  Tổng cộng có 271 huynh trưởng trong đó:
	 *  Cấp Dũng:	 01    	 Nam:  01		
	 *  Cấp Tấn:	 15     	 Nam:  11     Nữ:   04   
	 *  Cấp Tín:	 48     	 Nam:  28     Nữ:   17    
	 *  Cấp Tập:	 99     	 Nam:  50     Nữ:   47    
	 *  Tập Sự:     108     	 Nam:  52     Nữ:   56 
Đoàn sinh:  1.528 đoàn sinh trong đó:
	 *  Ngành Oanh:	 820 đoàn sinh
	 *  Ngành Thiếu: 	 513 đoàn sinh
	 *  Ngành Thanh: 	 195 đoàn sinh
2.2. Hoạt động
2.2.1 Hoạt động nghiên huấn
Trong 5 năm qua, BHD Phân Ban đã thường xuyên quan tâm đến việc 

tu học của đoàn sinh, huynh trưởng trong tỉnh, mở đầy đủ các khóa tu học, 
các trại huấn luyện huynh trưởng của Phân Ban Tỉnh hoặc gởi huynh trưởng 
tham dự các khóa trại huấn luyện của Trung ương GĐPT để đào tạo, nâng 
cao thêm năng lực cầm đoàn, kiến thức chuyên môn, lãnh đạo, kiến thức 
Phật học cho từng bậc học, mở trại huấn luyện từng cấp đúng niên hạn đào 
tạo huynh trưởng, đáp ứng thiết thực cho nhu cầu sinh hoạt tu học, điều 
hành của GĐPT toàn tỉnh.

Tu học Huynh trưởng:
Ban Hướng Dẫn Phân ban GĐPT Tỉnh thi kết khóa tu học trường kỳ các 

bậc học Kiên, Trì, Định, cho các Huynh trưởng các GĐPT trong Tỉnh vào 
ngày  lễ Kỷ niệm Bác Tâm Minh Lê Đình Thám. 
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Tổ chức khai khóa tu học trường kỳ Huynh trưởng vào ngày 11/9/2016 tại 
Đại Tòng Lâm cho các bậc học: Kiên - Trì năm 1 và Trì năm 2, Bậc Định năm 3

Phân ban cũng gửi 18 Huynh trưởng  tham dự khoá học bậc Lực 4 năm 
học 2016-2020 và khai khóa vào ngày 11/9/2016 tại chùa Đại Tòng Lâm.

Tu học của Đoàn sinh:
Do các GĐPT Huyện phụ trách. Các Ban Điều hành tại các Huyện, 

Thành phố thành lập Ban Giảng huấn và mở các lớp tu học, tổ chức thi vượt 
bậc các cấp Mở mắt, Cánh mềm, Chân cứng Tung bay cho ngành Oanh và 
Hướng thiện, Sơ thiện, Trung thiện, Chánh thiện cho Ngành Thiếu trong 
dịp lễ Thành Đạo theo đúng chương trình và Nội quy GĐPT đã được duyệt. 

2.2.2  Hoạt động Thanh niên – Văn hóa và Văn nghệ
- Mỗi năm BHD luôn tổ chức Liên trại Huấn luyện A Dục & Lộc Uyển 

để đào tạo các Huynh trưởng nắm Đoàn
- Các Ban Điều hành ở các Huyện và Thành phố đã tổ chức trại Họp 

bạn Trại Kiền Trắc, Trại Lục hòa và Trại huấn luyện Anoma, Ni Liên, Tuyết 
Sơn để huấn luyện Đội, Chúng, Đoàn trưởng và phó cho các đơn vị GĐPT 
trong Huyện mình.

- Phối hợp với Phân ban GĐPT TW tổ chức thành công Trại họp bạn 
toàn quốc vào năm 2015.

- Thường xuyên tổ chức Trại Lục hòa cho các GĐPT trong toàn tỉnh tại 
chùa Đại Tòng Lâm, huyện Tân Thành.

- Tổ chức Hội thảo đổi mới sinh hoạt GĐPT vào ngày 23-24/5/2015 tại 
tịnh xá Ngọc Lâm, Long Điền.

- Tổ chức Giải bóng đá “Cúp Tâm Tuyên” nhằm hưởng ứng phong trào 
kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển GĐPT tỉnh BRVT. 

- Tháng 06/2016 Thường trực Ban Hướng Dẫn Phân ban GĐPT Tỉnh đã 
tổ chức thành công Trại “Kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển GĐPT 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với nhiều chương trình đặc sắc và ý nghĩa”

- Tháng  9/2016 GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiến hành tổ chức Hội 
nghị Đại biểu Huynh trưởng toàn Tỉnh để đánh giá hoạt động trong nhiệm 
kỳ IV (2016-2021), và định hướng công tác Phật sự, đồng thời tiến cử thành 
phần nhân sự cho nhiệm kỳ V (2016-2021) 

- Vào các dịp Tết Ban Hướng Dẫn Phân ban GĐPT đều tổ chức thăm 
viếng và đảnh lễ, chúc Tết chư tôn túc trong Ban Thường trực Ban Trị Sự 
GHPGVN Tỉnh. 
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- Trong Lễ Phật Đản, GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng các đơn vị Gia 
đình Phật tử huyện, thành phố đã làm  xe hoa cúng dường Phật Đản, tham 
gia công tác nhiễu hành xe hoa do Ban Trị Sự Tỉnh tổ chức và diễu hành xe 
hoa tại các địa điểm Lễ Đài chính của Huyện.

- Cử Huynh trưởng trực tiếp tham gia phục vụ Đại giới đàn Đồng Huy 
do Ban Trị sự  GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức từ ngày 26 đến 
30-6 (nhằm ngày 22 đến 26-5-Bính Thân) tại Chùa Đại Tòng Lâm thị trấn 
Phú Mỹ, H.Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Lập sổ danh bạ Huynh trưởng trong tỉnh từ cấp Tập trở lên, nhằm quản 
lý hồ sơ Huynh trưởng để có kế hoạch Huấn luyện, và xét cấp cho Huynh 
trưởng.

2.2.3 Hoạt động Từ thiện
- Trong các dịp Lễ Phật Đản, Thường trực BHD đã được Ban Trị sự 

GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã trợ cấp 100 suất học bổng để cấp phát 
cho đoàn sinh GĐPT Tỉnh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1.000.000.

- Ban Điều hành GĐPT các Huyện đã vận động Huynh trưởng và đoàn 
sinh  Hiến máu Tình nguyện cứu người đạt hơn 200 đơn vị máu.

- GĐPT Huyện Xuyên Mộc đã vận động xây dựng và trao tặng 1 ngôi 
nhà “Tình Lam” cho Huynh trưởng gặp hoàn cảnh khó khăn (căn nhà trị giá 
hơn 80.000.000 đồng).

- Vận động trong Huynh trưởng và các Mạnh thường quân, giúp đỡ cho 
Huynh trưởng và đoàn sinh gặp hoàn cảnh khó khăn đột xuất trong Tỉnh 
hơn 200.000.000đ 

- Gia đình Phật tử Phước Lâm, thành phố Vũng Tàu đã tặng 150 phần 
quà cho đồng bào dân tộc Châu Ro, xã Suối Rao, Huyện Châu Đức, mỗi 
phần quà trị giá 300.000đ và thường xuyên tổ chức thăm viếng, du khảo, 
ủng hộ tịnh tài và tịnh vật cho các cơ sở nuôi dạy trẻ của các chùa trong tỉnh. 

- Tại các đơn vị Gia đình Phật tử cơ sở Ban Huynh trưởng các GĐPT 
cũng đã thường xuyên đóng góp, vận động kinh phí để may đồng phục cho 
Đoàn sinh, tổ chức phát thưởng, tặng học bổng cho đoàn sinh ngoan, hiếu 
học và trợ cấp cho đoàn sinh gặp hoàn cảnh gia đình khó khăn trong việc 
đến trường vào ngày Chu niên của GĐPT mình.

- Tham gia cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung năm 2016 là 50 triệu đồng.
2.3. Phương hướng 
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- Cung thỉnh chư tôn giáo phẩm tham gia Ban Cố vấn Giáo hạnh và mời 
các Huynh trưởng cấp Dũng, cấp Tấn lão thành tham gia Ban Cố vấn sinh 
hoạt.

- Vận động thành lập Ban bảo trợ GĐPT Tỉnh.
- Phấn đấu phát triển và thành lập thêm các GĐPT trong tỉnh, nhất là tại 

hai huyện Đất Đỏ và Long Điền: Mỗi huyện phải ít nhất 04 đơn vị.
- Vận động thành lập văn phòng Ban hướng dẫn, nhà truyền thống 

GĐPT Tỉnh và Thư Viện GĐPT.
- Tổ chức các khóa tu Bát Quan trai tập trung, ít nhất 02 lần cho Huynh 

trưởng (sắp xếp tổ chức theo đơn vị Huyện, Thành phố).
- Tổ chức các trại họp bạn Truyền thống. 

II. 3 Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử
Mục đích nhắm vào các Thanh thiếu nhi ở các đạo tràng chưa có điều 

kiện sinh hoạt trong tổ chức Gia đình Phật tử, bằng các hình thức thành lập 
các Câu Lạc Bộ. Nhưng mô hình này chưa có hiệu quả lắm đối với tỉnh 
nhà chúng ta. 

Hiện nay, trong tỉnh chưa có CLB nào chính thức được thành lập, cho 
nên chủ yếu tập trung vào các khóa tu mùa hè và khuyến khích giới trẻ tổ 
chức Lễ Hằng thuận tại các chùa.

- Hằng năm triển khai thông tư tổ chức Khóa tu Mùa hè của Ban 
HDPTTW cho các Huyện, TP có điều kiện thực hiện. Có một số đơn vị tổ 
chức như: chùa Vạn Phước (TP.VT), chùa Bảo Tích (XM), chùa Dược Sư 
(XM), chùa Phước Duyên (XM), tịnh xá Ngọc Phước...

- Một số tự viện cũng thường xuyên tổ chức Lễ Hằng thuận như: Chùa 
Liên Trì, Viện Chuyên Tu, chùa Vạn Phước, chùa Phước Duyên, chùa Hội 
Phước, chùa Hải Vân, chùa Bảo Tích, chùa Phước Lâm...

Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới
- Khuyến khích các chùa tổ chức khóa tu mùa hè cho các em TTN
- Xây dựng mô hình CLB cho các tự viện có điều kiện sinh hoạt
- Soạn thảo chương trình lễ Hằng thuận thống nhất toàn tỉnh

D. ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT CHUNG
Nhìn chung trong nhiệm kỳ qua, Ban HDPT tỉnh đã hết sức nỗ lực để 

hoàn thành các mục tiêu, phương hướng đề ra, tuy còn một vài hạn chế 
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trong quá trình triển khai và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhưng nhìn 
chung cũng đã có nhiều khởi sắc và thành tựu đáng khích lệ. Trong đó, nổi 
bật là tổ chức thành công Hội thảo ngành GĐPT, giúp tổ chức này ổn định 
và phát triển tốt trong giai đoạn bị phân hóa, hướng tới tổ chức thành công 
Hội nghị Huynh trưởng toàn tỉnh, tiến cử thêm nhiều gương mặt mới mang 
sức sống của tuổi trẻ.

Nay, xin đưa ra các mặt thuận lợi và hạn chế trong nhiệm kỳ qua khi 
thực hiện các công tác Phật sự như sau:

I. Thuận lợi
- Được BTS GHPGVN tỉnh quan tâm chiếu cố, tạo điều kiện thuận lợi 

để hoạt động
- Số lượng Tăng Ni Phật tử đông đảo
- Nhiều đạo tràng tổ chức sinh hoạt và tu học định kỳ
- Điều kiện kinh tế xã hội khả quan
- Ban Thường trực luôn năng động và sáng tạo

II. Khó khăn và hạn chế
- Ban HDPT chưa nhận được sự đồng thuận từ chư tôn đức Trụ trì và 

các đạo tràng trong việc triển khai thực hiện các hoạt động của tổ chức. 
- Còn thiếu sự gắn kết giữa tổ chức và các đạo tràng Phật tử, Gia đình 

Phật tử
- Các thành viên của Ban chưa thực sự tích cực trong các hoạt động của 

tổ chức
- Sự chỉ đạo theo ngành dọc của Ban HDPT chưa được các cấp cơ sở 

thực hiện đồng bộ và nghiêm túc.
- Tổ chức Gia đình Phật tử còn bị phân hóa, chưa hợp nhất

E. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2017 - 2022
Nhiệm kỳ 2017-2022 là nhiệm kỳ đầu tiên Giáo hội thực hiện triệt để 

Quy chế hoạt động các cấp, mục đích là trẻ hóa hàng ngũ lãnh đạo, tạo 
năng lượng mới cho các hoạt động Phật sự của Giáo hội và các ban ngành 
trực thuộc. Do đó, nhiệm kỳ tới hứa hẹn nhiều sự chuyển biến và đổi mới 
tích cực trong các hoat động của Giáo hội. Ban HDPT hoạch định phương 
hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tới như sau:
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- Kết hợp với Ban Hoằng pháp tổ chức Cuộc thi “Ai là Bồ tát” để giúp 
Phật tử ôn tập và học hỏi kiến thức Phật học. 

- Tổ chức Hội thảo ngành Cư sĩ Phật tử 
- Tổ chức Hội thi Giáo lý Phật tử toàn tỉnh
- Xây dựng mô hình đạo tràng mẫu mực, GĐPT tử mẫu mực (Có tiêu chí)
- Thành lập Đoàn đi thăm sinh hoạt các đạo tràng tiêu biểu trong tỉnh 

nhà (Chia đều trong nhiệm kỳ)
- Thống kê cụ thể tín đồ Phật tử trong toàn tỉnh, bằng cách gởi biểu mẫu 

đến từng tự viện trong tỉnh.

G. KẾT LUẬN
Trên đây là toàn bộ những hoạt động của Ban HDPT tỉnh nhà trong 

nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới, kính trình 
lên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Ban HDPTTW. Mong rằng, 
sẽ được chư Tôn đức lãnh đạo quan tâm nhiều hơn nữa, để công tác hoạt 
động Phật sự của Ban được phát triển khả quan và mạnh mẽ hơn. Kính chúc 
Quý Ban vô lượng an lạc, cát tường.                                                                       
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BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ  
CỦA BAN HOẰNG PHÁP TỈNH

I.	 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Hoằng pháp là ngành có thế mạnh và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng 

đối với các hoạt động Phật sự của Giáo hội, thực thi sứ mạng hoằng dương 
Phật pháp và tuyên truyền các chủ trương của Giáo hội nhằm mục đích 
thống nhất các hoạt động về tổ chức tu học và chuyển tải nội dung giáo ng-
hĩa Tam tạng của đạo Phật cho đồng bào Phật tử, nhằm giúp mọi người ổn 
định tâm linh đối với tín ngưỡng, cải thiện cuộc sống tình cảm, vượt lên số 
phận bằng quan niệm đúng đắn của Phật giáo về nhân sinh, xã hội.

Được kiện toàn bởi một thế hệ Giảng sư trẻ có đạo hạnh và nhiệt huyết, 
kiến thức và khiêm tốn, năng động và sáng tạo, Ban Hoằng pháp (BHP) 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) nhiệm kỳ V đã có những bước tiến xa trong 
cách tổ chức nhân sự và triển khai các công tác trong tâm của Ban, góp phàn 
thực hiện nhất quán và thành công chương trình hoạt động của Ban Hoằng 
pháp Trung ương và Ban Trị sự tỉnh đề ra trong 5 năm qua.

II.	CÁC THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG
Không phải truy tìm quá khứ để vọng cầu lưu danh hậu thế, nhưng nếu 

được một lần nhìn lại chặng đường đi qua một cách trung thực thì sẽ có 
thêm la bàn bằng chính sự trải nghiệm giúp cho hành trình tiến về phía trước 
an toàn hơn. Ban Hoằng pháp chỉ xin tóm lược những hoạt động cơ bản, như 
cách nhìn kính chiếu hậu của người lái xe để an ổn tiến về bến đỗ mà thôi.

1.	 Tổ chức nhân sự
Nhân sự là nhân tố quyết định sự thịnh suy của mọi hoạt động, chính vì 

sự quan trọng như thế, nên nhân sự Ban Hoằng pháp nhiệm kỳ V được củng 
cố và tăng cường số lượng thành viên trên cơ sở lưu nhiệm thành viên cũ và 
cơ cấu thêm các vị Tăng Ni trẻ có đạo hạnh và kiến thức đã tạo nên sinh khí 
mới cho các hoạt động của Ban. 



234 KỶ YẾU  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LẦN VI 

BHP được Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh chuẩn y nhân sự gồm 32 
thành viên, bổ sung 07 thành viên giữa nhiệm kỳ, tổng cộng 39 thành viên 
do HT. Thích Giác Hạnh - Phó ban Trị sự tỉnh làm Trưởng Ban. 

2.	 Hoạt động giảng dạyDạy các trường Phật học
Trong sự nghiệp đào tạo Tăng tài để thừa hành các Phật sự trong tương 

lai, BHP đã hỗ trợ Ban Trị sự tỉnh bằng cách phối hợp nhịp nhàng với Ban 
Giáo dục Tăng Ni, tham gia công tác giảng dạy cho lớp Trung cấp khóa VIII 
và Cao đẳng Phật học khóa VI của Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng 
Lâm niên khóa 2013 - 2016. Với đội ngũ giáo thọ nhiều kinh nghiệm, giàu 
kiến thức, gồm: ĐĐ. Thích Thiện Thuận, ĐĐ. Thích Trí Định, ĐĐ. Thích 
Thánh Biện, ĐĐ. Thích Chiếu Hiền, ĐĐ. Thích Tâm Trụ, ĐĐ. Thích Thiện 
Thông, ĐĐ. Thích Hạnh Danh, ĐĐ. Thích Minh Đạo, NS. Thích nữ Hạnh 
Nghiêm, NS. Thích nữ Phấn Liên, SC. Thích nữ Như Minh, SC. Thích nữ 
Như Tịnh, SC. Thích nữ Mẫn Liên. 

Chính nhờ vào kiến thức phong phú và đa dạng, chuyên sâu và thực 
tiễn nên các vị giảng sư giáo thọ của BHP có thể đảm trách tất cả các môn 
học gồm Tam tạng giáo điển của cả hai hệ thống Nam - Bắc truyền. Không 
những thế, mà các vị có trình độ chuyên môn cao được Giáo hội tin tưởng 
mời làm việc và giảng dạy các Trung tâm đào tạo có uy tín như: ĐĐ. Thích 
Thiện Thuận được mời làm Phó Giám đốc Trung tâm Hán Nôm Huệ Quang 
của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; ĐĐ. Thích Trí Định, ĐĐ. Thích 
Chiếu Hiền được mời dạy tại Trường TCPH tỉnh Đồng Nai, .....

2.1	 Giảng dạy mùa Phật đản, An cư
Suốt nhiệm kỳ qua, chư Tôn đức Tăng Ni trong BHP tích cực tham gia 

thuyết giảng tại các Lễ đài tập trung trong mùa Phật đản của 7 huyện, thành 
phố toàn tỉnh; đồng thời, đã phối hợp cùng Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Tăng 
Ni giảng dạy các Trường hạ. Ước tính 18 Trường hạ/năm, nhiệm kỳ qua hầu 
hết các vị thành viên của BHP đều tham gia giảng dạy khoảng 900 tiết học.

Kiến thức nội điển uyên áo nên các vị giảng sư đáp ứng được nhu cầu 
tìm hiểu của chư hành giả an cư đối với giáo nghĩa Đại thừa, giúp Ban Chức 
sự các Trường hạ an tâm trong công tác tổ chức tu học nghiêm mật cho Tăng 
Ni, điển hình như TT. Thích Thông Không, TT. Thích Thiện Chí, ĐĐ. Thích 
Tâm Pháp, ĐĐ. Thích Nguyên Bình, ĐĐ. Thích Chiếu Hiền, ĐĐ. Thích 
Hoằng Trí, ĐĐ. Thích Tịnh Huệ, ĐĐ. Thích Giác Thái,...



235KỶ YẾU  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LẦN VI 

2.2	 Giảng dạy các Đạo tràng, Khóa tu
Bằng cả nhiệt huyết và năng động, các giảng sư BHP đã có nhiều hoạt 

động hữu hiệu trong suốt nhiệm kỳ qua, tham gia giảng dạy hầu hết các 
mô hình tu học của các Đạo tràng trong toàn quốc như: các khóa tu một 
ngày an lạc, Phật thất, mùa hè, khóa tu người khuyết tật; Đạo tràng Đại Bi, 
Pháp Hoa, Dược Sư, Bát quan trai, Niệm Phật; các lớp Giáo lý, Lễ hội, Tập 
huấn... 

Ước tính trong nhiệm kỳ qua, giảng sư BHP đã thực hiện khoảng 6.798 
buổi thuyết giảng tại các Đạo tràng trong và ngoài nước, trung bình có từ 
200 đến 3000 lượt người tham dự thính pháp. Có thể kể đến tấm gương mẫn 
thế vô ngại, dấn thân vì sự nghiệp tuyên dương chánh pháp, lợi lạc chúng 
sanh đến hơi thở cuối chính là HT. Thích Giác Hạnh. Cá nhân Hòa thượng 
đã xuôi ngược khắp mọi miền đất nước từ các khu vực thuộc châu thổ sông 
Hồng đến các tỉnh cao nguyên Lâm Đồng, Gia Lai; từ các tỉnh đồng bằng 
sông Cửu Long đến các tỉnh duyên hải Miền Trung... không một nơi nào mà 
Hòa thượng từ chối khi thấy có nhu cầu tu học của bà con thính chúng Phật 
tử. Ngoài ra, Hòa thượng rất ưu tư đến đời sống tâm tư tình cảm của bà con 
Phật tử sống tha hương nên dù đã cao niên mà vẫn dốc tâm thực hiện 20 
chuyến hoằng pháp ở hải ngoại tại các nước Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, 
Thụy Sĩ, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Ukraina, Nga, Tân Tây Lan, Úc Đại Lợi, 
Hoa Kỳ, Canada, Thái Lan, Campuchia... với ước tính khoảng 1.000 buổi 
thuyết giảng trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh đó là ĐĐ. Thích Thiện Thuận, ngoài công việc đa đoan của 
Văn phòng Ban Trị sự, vẫn dấn thân hoằng pháp khắp các nơi trên toàn 
quốc. Đặc biệt, mở khóa tu học cho cộng đồng người Việt Nam đang học 
tập, làm việc, sinh sống tại Hàn Quốc và Đài Loan mỗi năm hai lần. Ước 
tính có khoảng 2.000 người tham dự các khóa tu mỗi năm tại các quốc gia 
này. Tuy thời gian khóa tu ngắn hạn, nhưng hiệu quả vô cùng khi đã an ủi rất 
nhiều những mảnh đời bất hạnh của kiếp tha hương cầu thực, nhất là giúp 
cho những phụ nữ Việt Nam vượt qua nỗi đớn đau, khổ lụy khi chấp nhận 
cuộc hôn nhân không tình yêu với người chưa từng quen biết nơi đất khách 
quê người. 

Ngoài ra, các vị giảng sư của BHP như: TT. Thích Thông Không, ĐĐ. 
Thích Trí Định, ĐĐ. Thích Chiếu Hiền, ĐĐ. Thích Viên Anh, ĐĐ. Thích 
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Thiện Thông, ĐĐ. Thích Hạnh Danh, ĐĐ. Thích Thiện Hưng, ĐĐ. Thích 
Hoằng Trí, ĐĐ. Thích Giác Thái, ĐĐ. Thích Tịnh Huệ đều có những chuyến 
hoằng pháp ở hải ngoại rất thành công. Tất cả những nhiệt huyết và tâm 
nguyện của tập thể BHP đã thổi hồn cho cuộc sống đầy biến thiên này một 
sắc thái năng động từ sự chuyển hóa theo chiều hướng tích cực của dồng 
bào Phật tử các giới do chính sự tác động, giảng dạy của chư vị giảng sư 
chọn công việc gian nan “hoằng pháp lợi sanh” làm sự nghiệp.

Từ những tấm gương vì đạo quên mình đó, BHP đã tạo nhiều uy tín cho 
Ban Trị sự trong cộng đồng Phật giáo cả nước nói riêng và các thế giới nói 
chung.

BẢNG THỐNG KÊ THUYẾT GIẢNG NK.2012-2017

STT Chư vị Giảng sư Chức vụ Số lần  
thuyết giảng 

1 HT. Thích Giác Hạnh Trưởng ban 900

2 ĐĐ. Thích Thiện Thuận Phó ban Thường trực 450

3 TT. Thích Minh Thiện Phó ban 300

4 NS. Thích nữ Hạnh Nghiêm Phó ban 120

5 ĐĐ. Thích Thiện Hưng Thư ký 50

6 ĐĐ. Thích Huệ Định Phó Thư ký 300

7 ĐĐ. Thích Hạnh Danh Phó Thư ký 200

8 TT. Thích Thông Không Ủy viên 320

9 TT. Thích Thiện Chí Ủy viên 160

10 ĐĐ. Thích Tâm Pháp Ủy viên 60

11 ĐĐ. Thích Nguyên Bình Ủy viên 223

12 ĐĐ. Thích Thiện Thông Ủy viên 200

13 ĐĐ. Thích Chiếu Hiền Ủy viên 300

14 ĐĐ. Thích Bửu Minh Ủy viên 60

15 ĐĐ. Thích Minh Thuận Ủy viên 120

16 ĐĐ. Thích Thánh Biện Ủy viên 25

17 ĐĐ. Thích Nguyên Thọ Ủy viên 250
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18 ĐĐ. Thích Tịnh Huệ Ủy viên 400

19 ĐĐ. Thích Tâm Trụ Ủy viên 60

20 ĐĐ. Thích Trí Định Ủy viên 350

21 ĐĐ. Thích Giác Thái Ủy viên 80

22 ĐĐ. Thích Hoằng Trí Ủy viên 200

23 ĐĐ. Thích Minh Đạo Ủy viên 270

24 ĐĐ. Thích Lệ Ngọc Ủy viên 30

25 NS. Thích nữ Phấn Liên Ủy viên 160

26 SC. Thích nữ Như Tịnh Ủy viên 80

27 SC. Thích nữ Như Minh Ủy viên 150

28 SC. Thích nữ Chúc Phương Ủy viên 120

29 SC. Thích nữ Tâm Thịnh Ủy viên 200

TỔNG CỘNG 6.498 
buổi giảng

3.	 Tổ chức Đoản kỳ xuất gia
Điều đáng được ghi nhận chính là sự sáng tạo của BHP, mạnh dạn phối 

hợp cùng với Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức hai khóa tu Đoản kỳ 
xuất gia (xuất gia gieo duyên) cho các nam cư sĩ Phật tử ở Hàn Quốc:

-	 Từ ngày 26-29/9/2015: tổ chức lần thứ nhất tại chùa Tam Quang 
(thành phố Busan), có 30 hành giả tham dự;

-	 Từ ngày 28-30/10/2016: tổ chức lần thứ hai tại chùa Minh Trang 
(thành phố Cheong Ju), có 29 người tham dự.

Đây là hoạt động rất ý nghĩa, ngoài việc giáo dục tinh thần cải thiện 
bản thân các Phật tử kiếm sống xứ người qua nguồn giáo lý vi diệu của đức 
Phật, BHP còn gieo chủng tử bồ-đề cho các Phật tử này tập hạnh xuất gia để 
có thể tự bằng lòng và cải thiện cuộc sống khó khăn đầy áp lực và cô đơn 
qua nếp tư duy chơn chánh của Phật giáo. Đồng thời, mô hình tu học này đã 
đáp ứng và khích lệ tinh thần tha thiết được tu tập của các Phật tử mộ đạo, 
nhưng vì trách nhiệm với gia đình và người thân nên chưa thể thế phát xuất 
gia thực thụ trong hoàn cảnh hiện tại.

Tuy rằng chỉ xuất gia ngắn hạn trong 3 ngày, nhưng tất cả hành giả được 
hướng dẫn tu tập bằng một thời khóa nghiêm khắc, qui củ như các thiền 



238 KỶ YẾU  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LẦN VI 

môn xưa từ 03h30 sáng đến 10h30 tối để các hành giả trao dồi nhân giải 
thoát qua các pháp môn tọa thiền, sám hối, tụng kinh, niệm Phật, thính pháp, 
kinh hành, khất thực... Chính nhờ thế mà sự phát tâm tu tập của các Phật tử 
này càng thêm vững chắc, nhận thức sâu sắc về hiện thực cuộc sống với ngộ 
tánh cao, nên sau khi sắp xếp ổn định chuyện riêng và gia đình, các Phật tử 
này đa phần đều nuôi chí nguyện xuất gia, hiện tại đã có 3 vị về Việt Nam 
xuất gia sống đời phạm hạnh thực thụ.

4.	 Hội thi Giáo lý, Diễn giảng 
4.1  Hội thi Giáo lý
Cuối tháng 12 hàng năm, Ban Hoằng pháp đều có tổ chức Hội thi Giáo 

lý cho Phật tử các nơi tại Viện Chuyên Tu, ước tính khoảng 2.000 người 
tham dự mỗi lần. Đây là sân chơi bổ ích giúp cho các Phật tử ôn lại kiến thức 
cũ và học thêm kiến thức mới bằng các hình thức sau:

- Vòng loại: các Phật tử bắt buộc làm bài thi gồm 100 câu hỏi trắc ng-
hiệm, chọn 16 thí sinh đạt điểm cao chia làm bốn đội tiếp tục vào vòng trong;

- Bán kết: các thí sinh bắt thăm chia thành 4 đội thi đấu loại trực tiếp với 
hình thức vấn đáp, chọn ra hai đội có điểm cao vào vòng chung kết;

- Chung kết: hai đội xuất sắc chọn gói câu hỏi trên màn hình và trả lời 
trực tiếp để tính điểm trước sự cổ vũ của đông đảo Phật tử.

Có thể nói, cuộc sống muôn màu muôn vẻ mà con người phải hóa thân 
vào đó với đủ thứ vai trong chuỗi ngày mưu sinh thì mệt mỏi, ưu phiền 
từ tình cảm, gạo tiền và công việc đã nghiễm nhiên biến thành áp lực. Và 
những cuộc hội ngộ tỏng không khí Hội thi Giáo lý này đã thật sự trở thành 
một mái gia đình chung mà mọi người đều quên hết sầu tư, xóa tan cố chấp, 
vượt qua định kiến để chan hòa tình yêu thương của chất liệu từ bi. Rất bổ 
ích cho con người trong cuộc sống tập hoàn thiện mình.

4.2	  Hội thi Diễn giảng
Căn cứ Thông bạch số 060/2016/TB.HĐTS ngày 07/03/2016 của Hội 

đồng Trị sự GHPGVN, V/v Hướng dẫn Tổ chức An cư Kiết hạ PL.2560, 
và công văn số 108/CV/BTS ngày 08/4/2016 V/v hướng dẫn đăng ký và tổ 
chức An cư Kiết hạ PL.2560 - DL.2016 tại địa phương các huyện, thành phố 
trong tỉnh. Ban Hoằng pháp tổ chức Hội thi Diễn giảng cho 18 Trường hạ 
trong tỉnh để khích lệ tinh thần tu học và phát hiện, bồi dưỡng cho các Tăng 
Ni hành giả có năng khiếu thuyết giảng, theo kế hoạch như sau:
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- Sơ kết Hội thi Diễn giảng: Từ ngày 18 - 25/7/2016 Ban Trị sự các 
huyện, thành phố trong tỉnh; Trưởng Ban Hoằng pháp các huyện, thành phố 
phối hợp với Ban Chức sự các Trường hạ tổ chức bồi dưỡng kiến thức và 
nghệ thuật thuyết giảng cho Tăng Ni hành giả thực tập thuyết giảng các đề 
tài: Nhân quả, Vô thường, Tứ đế, Lục hòa, Nhân duyên, Ăn chay, Bát quan 
trai giới. chọn hai hành giả an cư ưu tú nhất của mỗi trường hạ để tham gia 
Hội thi Diễn giảng của tỉnh.

- Chung kết Hội thi Diễn giảng: ngày 30/7/2016 tại Đại Giảng đường 
Trường TCPH Đại Tòng Lâm, huyện Tân Thành, 14 thí sinh xuất sắc của 9 
Trường hạ trong tỉnh tham dự thuyết giảng với các đề tài: Mê tín chốn thiền 
môn, Tinh thần phụng sự Phật pháp của Tăng Ni thời hiện đại, Giá trị hòa 
hợp của Tăng-già, Giới luật trong Đạo Phật, Ngã chấp, Đóng góp của Tăng 
Ni trẻ trong Giáo hội, Ý nghĩa thành đạo của Đức Phật, Phật giáo và môi 
trường, Phật giáo và tuổi trẻ, Phật giáo và tội phạm vị thành niên. Hội thi 
diễn ra trong không khí sôi nổi tinh thần cầu tiến và hiếu học của chư Tăng 
Ni hành giả an cư, kết chặt tình thân hữu của các trường hạ khi giao lưu 
kiến thức, giúp Tăng Ni trẻ nâng cao nhận thức về trách nhiệm tự hoàn thiện 
mình và phát tâm nguyện phục vụ Giáo hội, lợi ích quần sanh.

5.  Tổ chức Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc năm 2015
5.1	 Mục đích
Suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển Phật giáo tỉnh nhà, đây 

là lần đầu tiên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức sự kiện trọng đại nhất và được 
đón tiếp chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Trung ương và chư Tôn 
đức Tăng Ni của 49 tỉnh thành khắp mọi miền đất nước quang lâm tham dự 
Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc. 

Triển khai chủ trương và định hướng sự nghiệp Hoằng pháp của Ban 
Hoằng pháp Trung ương GHPGVN. Thảo luận tìm giải pháp giải quyết các 
vấn đề xã hội đang quan tâm, phát huy những cơ hội và đưa ra những giải 
pháp để giải quyết vấn đề thách thức theo quan điểm của Phật giáo, nhằm 
góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước và Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống Phật giáo đồng hành 
cùng dân tộc. BHP đã hỗ trợ Ban Trị sự tỉnh đăng cai tổ chức Hội thảo này 
với mục đích tổng hợp trí tuệ của Chư Tôn đức Tăng Ni giảng sư trên toàn 
quốc nhằm đưa ra giải pháp về công tác hoằng pháp phù hợp với thời đại, 
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đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập và thực hành các phương thức thanh lọc 
thân tâm của con người trước hiện thực đau khổ từ cuộc sống nhiều mâu 
thuẫn, bất trắc. 

5.2	 Thời gian Hội thảo: Từ ngày 05 đến ngày 08/12/2015.
5.3	 Các đề tài Hội thảoHoằng pháp trong thời hội nhập
-	 Hoằng pháp với công tác truyền thông;
-	 Hoằng pháp với các vấn nạn xã hội;
-	 Hoằng pháp với chương trình tu học của tuổi trẻ;
-	 Hoằng pháp với đồng bào Phật tử vùng sâu vùng xa;
-	 Hoằng pháp với công tác bảo vệ môi trường;
-	 Hoằng Pháp với đồng bào Phật tử ở nước ngoài.
a.	 Chuyên đề công tác Hoằng pháp
-	 Hoằng pháp với người lớn tuổi;
-	 Hoằng pháp với hôn nhân và gia đình;
-	 Hoằng pháp với đời sống tâm linh;
-	 Hoằng pháp với các tổ chức sự kiện;
-	 Hoằng pháp với du lịch tâm linh.
b.	 Đào tạo người Hoằng pháp
-	 Vai trò Trụ trì trong sự nghiệp Hoằng pháp;
-	 Vai trò Cư sĩ Phật tử trong sứ mạng Hoằng pháp;
-	 Vai trò thanh thiếu niên Phật tử trong sứ mạng Hoằng pháp.
5.4	 Các hoạt động Văn hóa - Từ thiện 
a. Triển lãm Phật giáo
- Chủ đề: “Phật giáo Bà Rịa-Vũng Tàu xưa và nay” (Ban Văn hóa Bà 

Rịa-Vũng Tàu phụ trách);
- Chủ đề: “Phật giáo & Mạch sống dân tộc” (Ban Hoằng pháp TW phụ 

trách).
b. Đại lễ cầu siêu tại Nghĩa trang liệt sĩ Tp. Bà Rịa Vũng Tàu- Chủ đề: 

“Ngàn đời không quên”;
- Lễ cầu siêu và truy niệm các chiến sĩ vị quốc vong thân tại Nghĩa trang 

liệt sĩ Tp. Bà Rịa, truyền hình trực tiếp.
c. Phát quà từ thiện
- Tặng 10 căn nhà tình thương (trao tại Lễ Khai mạc);
- Tặng 200 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học (trao tại Lễ Khai 

mạc);
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- Tặng 1.000 phần quà cho bà con gặp hoàn cảnh khó khăn (Ban Từ 
thiện - Xã hội tỉnh phân bổ đến các tại địa phương).

3.	 Biên soạn Kỷ yếu Hội thảo Hoằng pháp
Sau Hội thảo khoảng một năm, được sự cho phép của Ban Hoằng pháp 

Trung ương và Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Ban Hoằng pháp triển khai 
công tác biên soạn bộ Kỷ yếu Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc năm 2015. 
Ban Biên soạn do HT. Thích Tấn Đạt và HT. Thích Giác Hạnh đồng Trưởng 
ban cùng tập thể 22 vị Tăng Ni trong BHP tỉnh đã làm việc không ngừng 
nghỉ trong suốt hai tháng liền, dựa trên những dữ kiện của tham luận, văn 
kiện, tin tức, phóng sự, hình ảnh, video... với tất cả trí lực, tâm lực, và sức 
lực.  

Theo kế hoạch đã định, BHP đã thực hiện hoàn thành bộ Kỷ yếu Hội 
thảo Hoằng pháp toàn quốc năm 2015 gồm 735 trang với trên 60 bài tham 
luận, hơn 13 đề mục của chư Tôn đức Tăng Ni trên toàn quốc đã phản ánh 
một cách sâu sắc đến các hoạt động thuộc lãnh vực Hoằng pháp của đệ tử 
Phật đã và đang hóa thân giữa dòng đời trong thời đại công nghệ bùng nổ 
bên những nỗi đau cùng cực của kiếp người. 

Nếu để sự kiện mang tính lịch sử này chìm vào quên lãng thì mãi mãi 
nó cũng chỉ là món quà của dĩ vãng cho những người có mặt trong Hội thảo, 
nên không thẹn trí mọn tài thô, năng lực hạn chế, BHP tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu cố gắng tập hợp các dữ liệu và thông tin, thiết kế và trình bày mang 
tính kết nối để người đọc có cái nhìn khái quát toàn bộ nội dung của dòng 
sự kiện diễn ra xuyên suốt 4 ngày trên toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Và sự nỗ 
lực này, xin được kết thành đóa sen kính dâng lên cúng dường chư Tôn đức 
Tăng Ni nhân các sự kiện trong đại của Phật giáo cả nước Kỷ niệm 35 năm 
ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 2016), hướng tới Đại 
hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII; và Đại hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu lần thứ VI.

Hy vọng sẽ đóng góp một sản phẩm mang dấu ấn “Kế thừa và phát triển” 
trong sứ mạng hoằng pháp chung của Phật giáo Việt Nam thời cận đại.

III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ
Nhìn chung, công tác Hoằng pháp của tỉnh hiện nay không chỉ thực hiện 

vai trò nhà truyền giáo hoằng dương giáo pháp từ bi hỷ xả của đức Phật giúp 
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tín đồ Phật tử ổn định đời sống tâm linh và ngày càng thăng hoa, mà còn vận 
dụng khả năng chuyên trách nhằm truyền bá những chủ thuyết, chủ trương 
của Giáo hội đến với mọi giai tầng trong xã hội.

Qua đó, BHP đã đúc kết những nhận xét và đánh giá khách quan về 
chuyên ngành hoằng pháp như sau:

1.	 Ưu điểm
Phát huy được thế mạnh vai trò quan trọng của ngành, có định hướng 

hoạt động cụ thể nên thành công nhiều Phật sự trong sự nghiệp truyền bá 
chánh pháp;

Chủ động đề xuất phương hướng hoạt động cụ thể, tích cực giúp Ban 
Trị sự tỉnh khẳng định được uy tín và khả năng lãnh đạo, điều hành mọi Phật 
sự tại địa phương ở tầm cao và các sự kiện lớn tầm quốc gia và khu vực;

Tận dụng sức mạnh tập thể, kết hợp với nguồn trí năng của Tăng Ni trẻ 
để hoàn thành mọi Phật sự trọng tâm đã đề ra trong nhiệm kỳ;

Các thành viên của BHP rất nhiệt tâm và chịu khó, đoàn kết và khiêm 
cung khi tham gia các Phật sự của Ban.

2.	 Khuyết điểm
Tài liệu giáo trình chính thức của BHP Trung ương chưa soạn thảo, và 

bộ sách Giáo lý căn bản của BHP tỉnh chưa hoàn tất nên việc hướng dẫn, 
giảng dạy chưa đồng bộ, thống nhất;

Các vị giảng sư chưa có điều kiện nhiều để đến vùng sâu, vùng xa, vùng 
người dân tộc thuyết giảng như chương trình đề ra;

Một số thành viên trong BHP chưa thể hiện trọn vẹn trách nhiệm, vai 
trò của bản thân với các hoạt động của tập thể trong Ban khi Giáo hội phân 
công.

III. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NK.VI (2017-2022)
Tiếp tục phát huy truyền thống và kế thừa thành quả hoằng pháp của 

nhiệm kỳ trước, BHP triển khai chương trình hoạt động các Phật sự sau:
1.	 Thành lập Giảng sư đoàn của tỉnh. 
2.	 Biên soạn Kỷ yếu 30 năm - 10 Đại Giới đàn. 
3.	 Phối hợp với Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức các Khóa bồi 

dưỡng nghiệp vụ hoằng pháp, Nghệ thuật thuyết giảng, Kỹ năng dẫn chương 
trình cho Tăng Ni trong tỉnh.
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4.	 Phối hợp Ban Hướng dẫn Phật tử mở rộng và phát triển các mô 
hình tu học: Bát Quan trai, Phật thất, Một ngày an lạc, các lớp giáo lý tại các 
Tự viện trong tỉnh.

5.	 Phối hợp Ban Hướng dẫn Phật tử tổ chức Hội thi giáo lý cho Phật 
tử các đạo tràng trong toàn tỉnh 2 năm một lần.

6.	 Phối hợp Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Thông tin Truyền thông tổ 
chức chương trình Tiếp bước mùa thi, Mùa hè xanh, và Tuổi trẻ và đạo hiếu.

7.	 Xây dựng kênh thông tin Hoằng pháp mang tính chuyên sâu, đa 
dạng và thống nhất, thể hiện tinh thần hoằng pháp tùy duyên trong thời hội 
nhập.

IV.	 KẾT LUẬN
Ban Hoằng pháp luôn tiên phong trong việc thừa hành Phật sự của Ban 

Trị sự tỉnh nói riêng, của Giáo hội nói chung ở lĩnh vực tiếp xúc và tuyên 
truyền thông điệp từ bi, giác ngộ của đức Phật đến với mọi giai tầng dân 
chúng trong xã hội. Sự nghiệp cao cả này có thành công hay không, hoàn 
toàn nhờ vào sự định hướng đúng đắn của Ban Trị sự tỉnh trong các kế 
hoạch thực hiện chương trình hoạt động nhiệm kỳ mới, cùng với sự đồng 
bộ, đoàn kết của tất cả thành viên trong Ban với trách vụ của một Sứ giả 
Như Lai đưa đạo vào đời, giúp mọi người có nhân duyên với đạo Phật ngày 
càng tiến gần đến chân trời an lạc. Đồng thời, góp sức chung tay cung Ban 
Trị sự ổn định và phát triển mọi Phật sự đã đề ra đề đền ơn Tam bảo.
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BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ  
CỦA BAN NGHI LỄ TỈNH

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Ban Nghi lễ là một trong mười hai chuyên ban của Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam, phụ trách và chủ trì các buổi lễ mang tính chất tôn giáo của Giáo 
hội, phạm vi hoạt động tương đối rộng nhưng lại hạn chế ở tính đặc thù.

Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2012 – 2017 
gồm 31 vị, có chất giọng tốt và am hiểu về pháp sự khoa nghi, do hòa 
thượng Thích Trí Châu làm Trưởng ban.

Dù số lượng Tăng Ni lưu trú trong tỉnh nhà rất đông nhưng người chuyên 
và thông thạo về nghi lễ thì rất ít, cho nên Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh nhà 
trong nhiệm kỳ qua cũng chưa phát huy hết vai trò và nhiệm vụ của mình.

B. HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CHUYÊN NGÀNH
Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh nhà hoạt động theo sự chỉ đạo của Giáo hội, 

giữ vai trò phụ trách, chủ trì các chương trình Nghi lễ trong các sự kiện Phật 
giáo tỉnh tổ chức. Các nghi thức tụng niệm đều được chuẩn hóa theo nghi 
thức chung của Giáo hội. Tuy nhiên, do sự ảnh hưởng của văn hóa vùng 
miền khác nhau, thứ tự nghi thức sẽ có đôi chút khác biệt nhưng nội dung 
và lễ tiết vẫn không ngoài tiêu chuẩn của Giáo hội đưa ra. Trong nhiệm kỳ 
qua, Ban Nghi lễ đã tích cực tham gia các hoạt động:

- Phụ trách hỗ trợ nghi lễ trong các kỳ Đại Giới đàn như hướng dẫn tác 
pháp thỉnh Giới sư, trai đàn chẩn tế, hướng dẫn tuần chiểu...

- Phụ trách xướng lễ trong chương trình Đại lễ Phật đản hằng năm của 
Giáo hội.

- Phụ trách các chương trình tụng niệm trong các khóa An cư kiết ha. 
- Phụ trách điều phối nghi lễ trong các lễ Húy kỵ, tưởng niệm chư tôn 

đức Tăng Ni viên tịch.
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- Phụ trách, phối hợp, điều tiết nghi lễ trong Đại lễ truy niệm các Anh 
hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Hàng Dương huyện Côn Đảo năm 2014.

- Phụ trách thực hiện trai đàn chẩn tế thí thực trong Hội thảo Hoằng 
pháp toàn quốc tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015.

- Phụ trách nghi lễ trong Lễ Cầu nguyện hòa bình cho biển đông tại Đại 
Tòng Lâm.

- Phụ trách nghi lễ trong Lễ tưởng niệm đại lão Hòa thượng Chủ tịch 
HĐTS tân viên tịch tại giảng đường Đại Tòng Lâm.

- Phụ trách nghi lễ trong chương trình lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long 
tại vườn Cửu phẩm Cực lạc Đại Tòng Lâm.

- Phụ trách, chủ trì, hướng dẫn nghi lễ dịp Vu lan báo hiếu, vọng sóc 
các kỳ...

- Phụ trách nghi lễ khi đi viếng lễ tang của các vị lãnh đạo Giáo hội viên 
tịch.

- Tham gia công tác giảng dạy bộ môn nghi lễ cho các trường hạ trong 
tỉnh nhà.

- Tham gia công tác từ thiện xã hội và một số công tác khác mà Ban Trị 
Sự tín nhiệm giao phó.

- Tham gia và đóng góp ý kiến cho các hội thảo về nghi lễ do Ban Nghi 
lễ TW tổ chức.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu tâm linh của Phật tử, Ban Nghi lễ Phật 
giáo tỉnh đã hướng dẫn các tự viện tổ chức lễ cầu an đầu Xuân – Tết Nguyên 
Đán, lễ cúng rằm tháng Giêng, Đại lễ Phật đản, lễ Vu lan Báo hiếu, ngày 
đền ơn đáp nghĩa, lễ Phật xuất gia, thành đạo, nhập Niết bàn, lễ vía bồ tát 
Quan Thế Âm, lễ vía đức Phật A Di Đà và các ngày lễ khác Phật giáo, với 
tinh thần trang nghiêm, đúng chánh pháp.

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong nhiệm kỳ qua, được thường trực Ban Trị sự tỉnh quan tâm, hỗ 

trợ, nên Ban Nghi lễ đã thực hiện được nhiều chương trình có ý nghĩa và 
đạt được nhiều thành quả khả quan, góp phần thiết thực cho các công tác 
Phật sự của Phật giáo tỉnh nhà. Tuy nhiên, vì năng lực chuyên môn của các 
thành viên trong Ban Nghi lễ có giới hạn nên còn tồn đọng những hạn chế 
nhất định.
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- Hiện tại vẫn chưa có một vị Sám chủ đích thực để chủ trì các pháp sự 
khoa nghi trong các trai đàn bạt độ, chẩn tế, thí thực.

- Chưa có tài liệu nhất từ Ban nghi lễ TW nên việc thực hiện chưa được 
đồng bộ.

- Ban nghi lễ chưa có đồng phục riêng, nên khi thực hiện hình dung, 
pháp tướng chưa được trang nghiêm.

- Kinh phí hoạt động còn eo hẹp nên không trang bị đủ khí cụ nghi lễ.
- Một số thành viên chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. 

D. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ TỚI
- Tăng cường học hỏi và trau dồi pháp sự khoa nghi cho các thành viên 

trong Ban
- Thiết kế đồng phục cho Ban nghi lễ tỉnh nhà theo màu sắc chung của 

Giáo hội.
- Đào tạo chuẩn tối thiểu một vị sám chủ đích thực để chủ trì những trai 

đàn chần tế, giải oan bạt độ.
- Dựa trên nền tảng nghi lễ chung của Giáo hội, soạn ra các nghi cúng 

tế, cầu nguyện, chúc tụng... cho Phật giáo tỉnh nhà.
- Mở lớp Bồi dưỡng nghi lễ cho Tăng Ni tỉnh nhà và khóa đặc biệt cho 

các thành viên trong Ban Nghi lễ tỉnh.

E. KẾT LUẬN
Mặc dù còn nhiều hạn chế, nhưng trong nhiệm kỳ qua, bằng cả tấm lòng 

nhiệt huyết của người phụng sự Phật pháp và Giáo hội, Ban Nghi lễ đã rất 
nỗ lực để hoàn thành những nhiệm vụ Giáo hội giao phó và các mục tiêu mà 
Ban Nghi lễ đã đề ra. Mong rằng nhiệm kỳ tới, Ban Nghi lễ sẽ khắc phục 
được những hạn chế tồn đọng của mình và phát huy tốt những thành quả đã 
được để tiếp tục hỗ trợ cho Giáo hội trong những công tác Phật sự thuộc về 
chuyên môn của Ban Nghi lễ.
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BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ  
CỦA BAN VĂN HÓA TỈNH

Cũng như các ban ngành khác trong hệ thống tổ chức của Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, Ban Văn hóa Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được sự giao 
phó, chỉ đạo của Ban Trị sự tỉnh, chuyên phụ trách về các chương trình hoạt 
động mang tính văn hóa của tỉnh nhà. Dưới đây là báo cáo công tác của Ban 
trong 5 năm qua, nhiệm kỳ 2012-2017.

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Nhiệm kỳ (2012-2017) Ban Văn hóa Phật giáo tỉnh gồm 33 ủy viên, đến 

cuối nhiệm kỳ bổ sung thêm 6 thành viên, tổng cộng gồm 39 thành viên, 
tuy nhiên thực chất bám sát hoạt động chỉ khoảng 10 thành viên. Trong đó, 
TT. Giác Trí - Phó Ban Thường trực điều hành công tác của Ban; SC. Như 
Chiếu và SC. Tâm Thịnh phụ trách mảng thông tin truyền thông; các thành 
viên còn lại phụ trách các mảng như: thư ký, thủ quỹ, tham gia thực hiện các 
kế hoạch văn hóa lễ hội của Ban Trị sự tỉnh và hoạt động văn hóa, thông tin 
ở các huyện, thành phố.

II. HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC PHẬT SỰ
1. Thực hiện các chỉ đạo, kế hoạch, nghị quyết, chỉ thị liên quan về 

VHPG do Ban Văn hóa Trung ương và Ban Trị sự tỉnh BR-VT đề ra.
- Báo cáo Ban Trị Sự thông qua dự án công tác văn hóa: nghiên cứu, 

dịch thuật kinh sách, triển lãm, các kế hoạch thông tin truyền thông lễ hội 
Phật giáo và Dân tộc. 

- Báo cáo tổng hợp hoạt động văn hóa từ Ban Trị sự Phật giáo các 
huyện, thành phố với Ban Trị sự tỉnh và Ban Văn hóa Phật giáo Trung ương 
theo các phiên họp.        

2. Xây dựng chương trình hoạt động
- Nghiên cứu về lịch sử Phật giáo tỉnh BR-VT.
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- Dịch kinh sách, biên soạn, xuất bản kinh sách Phật giáo.- Sưu tập, biên 
tập lịch sử các tự viện trong tỉnh BR-VT.

- Liên lạc kết nối ngành văn hóa thông tin của tỉnh và các huyện, thành 
phố.

- Thông tin truyền thông các lễ hội Phật giáo trong tỉnh và các huyện, 
thành phố.

- Tìm kiếm và phân nhiệm nhân sự hoạt động theo các mảng.

3. Hoạt động triển lãm
 Thể hiện bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo 

Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng theo tinh thần tiếp biến văn hóa.
- Giới thiệu nét đẹp về văn hóa, mỹ thuật của Phật giáo tỉnh Bà Rịa-

VũngTàu. 
	 - Tưởng nhớ, tri ân và đền ân các bậc tổ đức, bậc tiền bối đã dày 

công xây dựng Phật giáo Bà Rịa - Vũng Tàu trong nhiều thế kỷ đồng hành 
cùng Dân tộc, đã góp phần mở mang gắn bó nhiều mặt về văn hóa, xã hội.- 
Phật giáo Bà Rịa - Vũng Tàu qua lịch sử giữ gìn và xây dựng đất nước.

- Những hoạt động Phật sự về: Hoằng pháp, Nghi lễ, Giáo dục, Hướng 
dẫn Phật tử, 

Từ thiện, Văn hóa, Phật giáo Quốc tế…                   
- Tổ chức triển lãm Phật giáo gồm 200 hiện vật tranh tượng, hình ảnh, 

pháp khí, pháp phục Phật giáo BR-VT tại Đại lễ Phật đản 2014, tổ chức tại 
sân vận động Lam Sơn Tp. Vũng Tàu, buổi triển lãm đón nhận 4000 lượt 
người tham quan.

- Tại Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc năm 2015 do Ban Trị Sự Phật giáo 
tỉnh và Ban Hoằng pháp tỉnh đăng cai tổ chức tại tỉnh BR-VT, BVH thực 
hiện triển lãm Phật giáo chủ đề: “Phật giáo Bà Rịa-Vũng Tàu xưa và nay” 
và “Phật giáo & mạch sống dân tộc”; thuê, mượn trên 700 hiện vật, tạo 30 
mẫu theo chủ đề, trưng bày trên 1000 hình ảnh với số lượng người tham 
quan đến 10.000 lượt người.

4. Thông tin truyền thông
Là hoạt động kiêm nhiệm của Ban vì chưa hiện tại tỉnh nhà chưa có 

thành lập Ban Thông tin truyền thông
Mảng Thông tin truyền thông thường xuyên cập nhật nhanh hơn 50000 

tin tức, hình ảnh hoạt động Phật sự của các tự viện, Ban Trị sự các huyện, 
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thành phố và toàn bộ hoạt động Phật sự của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh BR-
VT như: Đại lễ Phật đản, Vu lan, tết Dân tộc, Hội thảo, các buổi họp của 
BTS tỉnh, các buổi đón tiếp các phái đoàn Phật giáo quốc tế v.v. lên các trang 
mạng điện tử như: Giacngo Online; phatgiaobariavungtau; phattuvietnam; 
giaohoiphatgiaovn; daophatngaynay; daitonglam. Các trang của Ban Tôn 
giáo Chính phủ, Thông tin truyền thông TWGHPGVN, đài truyền hinh An 
viên, đài truyền hình BR-VT, truyền hình VTV1, VTV4 v.v.

5. Báo chí
- Xuất bản 10.000 bản tin nhanh phục vụ Hội thảo Hoằng pháp toàn 

quốc năm 2015 tại tỉnh BR-VT và 10.000 bản tin nhanh phục vụ Đại giới 
đàn Đồng Huy năm 2016.

- Xây dựng tài trợ kịch bản, thuê quay phim và xuất bản 1000 đĩa 
phim: Đại lễ cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ Côn đảo tại Nghĩa trang Hàng 
Dương.

- Toàn tỉnh có hơn 10 trang web Phật giáo như: Gia đình Phật tử tỉnh 
Bà Rịa Vũng Tàu, Đại Tòng Lâm, Thiền viện Minh Đức, chùa Phật Quang, 
chùa Liên Trì, thiền đường Liễu Quán, chùa Minh Duyên, viện Chuyên Tu, 
chùa Giác Hoằng.

6. Những đóng góp cụ thể 
- Nghiên cứu viết: “Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu xưa nay”. Từ tháng 

7/2014 bắt đầu thu thập nhiều nguồn tư liệu để viết về Phật giáo Bà Rịa-
Vũng Tàu gồm 02 tập: tập một mang tựa đề: “Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu 
xưa nay”; tập hai: “Phật giáo huyện thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, dự kiến cuối 
năm 2017 sẽ ấn hành tập một.

 - “Viện Nghiên Cứu Phật Học VN” ngành ngôn ngữ Pali và Trung tâm 
Nghiên cứu Tôn Giáo Đại học Quốc Gia KHXHNV TP HCM.- Năm 2014 
tham gia báo cáo tham luận: “Lối sống Phật pháp cho người già hưu” trong 
hội thảo “Phật giáo Nguyên thủy từ truyền thống đến hiện đại”, tại Trường 
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - TPHCM do Viện Nghiên cứu Phật 
học và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - TPHCM tổ chức.

- Báo cáo tham luận đề tài: “Lối sống của đạo Phật đối với Môi trường”, 
trong hội thảo quốc tế thuộc Đại lễ Vesak Phật đản Liên hiệp quốc năm 2014 
tại chùa Bái Đính, do GHPGVN tổ chức. 
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- Năm 2015, tham gia Ban Tổ chức và tài trợ hội thảo quốc tế: “Phật 
giáo vùng sông Mê Kông” được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Xã 
hội và Nhân văn - TPHCM và báo cáo tham luận “Nghiệp theo quan điểm 
Phật giáo trên dòng sông Mê Kông”.

- Năm 2016 tham gia Ban Tổ chức hội thảo “Văn học Phật giáo Việt 
Nam” tại chùa Hội Khánh Bình Dương; báo cáo tham luận: “Kinh văn Phật 
giáo Nguyên thủy khởi nguồn dòng Văn học Phật giáo”.

- Báo cáo tham luận: “Kiến trúc Phật giáo qua tam tạng Pali” trong tọa 
đàm: Định hướng Văn hóa Phật giáo Việt Nam của Ban Văn hóa Phật giáo 
Trung ương, tổ chức tại chùa Bửu Long, quận 9 - TP HCM.

- Tham gia: Ban Tổ chức Đại giới đàn Thiện Hòa VII và Đại giới đàn 
Đồng Huy 2016. Ban Điều hành Giới trường Nam Tông: Ban Quản trị 
TCPĐ tài trợ chính cho giới đàn Nam Tông tại chùa Thích Ca Phật Đài và 
chùa Hộ Pháp, phường 5, Tp. Vũng Tàu. 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện triển lãm Phật giáo, trong hội thảo Hội 
thảo Hoằng pháp toàn quốc năm 2015 do Phật giáo tỉnh nhà tổ chức. 

- Dịch thuật: “45 năm hoằng pháp của đức Phật”, gồm 16 tập.
- Tham gia Ban Tổ chức hội thảo Phật giáo: “Ni giới từ Truyền thống 

đến Hiện đại”.
- Tham gia hội thảo quốc tế tại Indonesia “Giáo dục Phật giáo”.
Bên cạnh đó, Ban Văn hóa còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện 

và giáo dục.

7. Tài chính
- Kinh phí hoạt động của Ban Văn hóa chủ yếu được vận động từ các 

thành viên, trừ những chương trình từ Ban Trị sự tổ chức, mới được tài trợ 
từ Ban Tổ chức. Hiện Ban Văn hóa không có đủ kinh phí để in ấn, xuất bản 
và tổ chức hội thảo Văn hóa Phật giáo và các Phật sự đã đề ra.

- Tổng thu: Thu từ Ban Tổ chức để triển lãm: 230.000.00 + 70.000.000 
từ đóng góp của BVH = 300.000.000 VNĐ

- Tổng chi: 298.500.000 VNĐ

III. NHẬN XÉT
* Ưu Điểm:
- Tích cực đăng tải những thông tin và hình ảnh về hoạt động của Phật 
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giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lên trang web Phật giáo tỉnh và các trang web 
uy tín giúp cho quý độc giả, hành giả Phật giáo tiếp cận và nắm bắt thông tin.

- Tham gia các sự kiện và hội thảo Phật giáo trong và ngoài tỉnh.
- Tham gia các hội thảo Phật giáo quốc tế tổ chức trong và ngoài nước.
- Tổ chức triễn lãm văn hóa Phật giáo, giới thiệu về hoạt động của Phật 

giáo tỉnh BR-VT.
- Đang tiến hành biên tập và sắp hoàn thành cuốn “Phật giáo BR-VT 

xưa và nay”.
- Tích cực tham gia và hoàn thành những Phật sự được Ban Trị sự tỉnh 

giao phó.
* Hạn chế:
- Chưa kết nối với các Ban Văn hóa cấp huyện, thành phố để cập nhật 

hết những hoạt động Phật sự tại mỗi địa phương.
- Nhiều ủy viên trong Ban chưa thực hiện hết trách nhiệm và ý thức về 

nhiệm vụ được giao.
- Chưa có phương án thu nhập tài chính nhằm trang trải cho hoạt động 

của Ban.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG 
- Triển khai kế hoạch họat động Ban Văn hóa do Ban Trị sự GHPG ỉnh 

đề ra.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện: Hội thảo Văn hóa Phật giáo BR-VT.
- Đi thực địa các huyện, thành phố trong tỉnh, để xác thực nguồn tư liệu 

tiểu sử chùa với truyền thuyết dân gian.

V. KẾT LUẬN
Ban Văn hóa Phật giáo tỉnh BR-VT với tinh thần phục vụ Giáo hội, 

trong nhiệm kỳ qua mặc dù chưa hoàn mỹ nhưng cũng đã thực hiện thành 
công các Nghị quyết của Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự 
GHPG tỉnh đề ra. Có thể nói rằng, hoạt động của Ban Văn hóa đã góp phần 
ổn định, hoàn thành công tác Phật sự tỉnh BR-VT.

Đưa các hoạt động văn hóa truyền thông theo tinh thần “Đạo pháp và 
Dân tộc” tác động vào nhận thức Tăng Ni, Phật tử khiến các giá trị văn hóa 
Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo BR-VT, luôn đậm đà bản sắc Dân tộc Việt 
Nam Phật giáo.
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BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ  
CỦA PHÂN BAN NI GIỚI TỈNH

Thực hiện chỉ đạo trên thông báo số 79/TB/BTS ngày 23/2/2017 của 
Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phân ban 
Ni giới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xin báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012- 
2017 và phương hướng hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 với 
nội dung như sau:

I.	 TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ 
Sau nhiệm kỳ đầu tiên kể từ ngày được thành lập (28/5/2009 - 2012), 

Phân ban Ni giới từng bước khắc phục những khó khăn ban đầu, củng cố lại 
mọi sinh hoạt trong hàng ngũ Ni đoàn. 

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, được sự tín 
nhiệm của các cấp chính quyền tỉnh và địa phương, trong nhiệm kỳ 2012 – 
2017, Phân ban Ni giới đã thật sự ổn định về mặt tổ chức, mọi sinh hoạt đã 
đi vào quy củ, nề nếp. Những Phật sự trọng yếu đề ra trong nhiệm kỳ vừa 
qua đều được thực hiện thành công tốt đẹp. Sự quản lý được phân bổ theo 
chiều dọc, từ Phân ban Ni giới Trung ương đến Phân ban Ni giới tỉnh và 
xuống địa phương mỗi Huyện, Thành rất chặt chẽ và có hệ thống.

1. Về tổ chức
Phân ban Ni giới tỉnh Bà Riạ - Vũng Tàu nhiệm kỳ V (2012 - 2017) gồm 

41 ủy viên chính thức (theo quyết định số 452/QĐ/BTS ngày 24/10/2012 
của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu). Văn phòng của Phân ban 
Ni giới đặt tại chùa Tịnh Quang, xã Nghĩa Thành, Huyện Châu Đức. Hàng 
năm, Phân ban Ni giới tổ chức 02 cuộc họp định kỳ với sự hiện diện của 
khoảng từ 300 - 400 chư Ni trụ trì các Tự viện trong tỉnh:

- Ngày 07/2/ ÂL: Lễ Tưởng niệm Tổ sư Ni Kiều Đàm Di và chư vị 
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Trưởng lão Ni tiền bối, tổ chức tại Văn phòng Phân ban Ni giới. Sau Lễ 
Tưởng niệm là cuộc họp đầu năm nhằm triển khai các công tác Phật sự như 
An cư Kiết hạ, Phật đản, xe hoa, Hội thảo v.v...

- Ngày 07/11/ÂL: Họp Tổng kết công tác Phật sự trong năm và định 
hướng các hoạt động Phật sự cho năm tới, tại Ni Viện Thiện Hòa, Thị Trấn 
Phú Mỹ, Huyện Tân Thành.

2. Hoạt động Phật sự
Trong thời gian qua Phân ban Ni giới đã nỗ lực chấn chỉnh lề lối sinh 

họat của chư Ni tỉnh nhà đi vào nề nếp, quy cũ. 
- Trong tất cả các buổi họp định kỳ hay bất thường của Ni giới, chư Tôn 

đức Thường Trực Phân ban Ni giới luôn nhắc nhở chư Ni sống và làm việc 
theo đúng tinh thần của Giới Luật, Hiến chương của Giáo Hội, Nội Quy của 
Ban Tăng sự và Phân Ban Ni giới Trung ương, cũng như tuân thủ Luật pháp 
của nhà nước; đặc biệt kêu gọi tinh thần “Lục hoà cộng trụ” của chư Ni, 
cùng tu học và chia sẻ công tác Phật sự một cách hài hoà, hoan hỷ. 

- Điểm khởi sắc trong nhiệm kỳ này là Phân ban Ni giới đã cùng Chư 
Tôn Đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức hai kỳ Đại Giới Đàn Thiện 
Hòa VII (2013) và Đại Giới Đàn Đồng Huy (2016) thành công mỹ mãn. 
Giới Trường Ni tại Ni Viện Thiện Hòa đã diễn ra vô cùng trang nghiêm và 
thắm tình đạo vị, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng chư Tôn đức và đông đảo 
giới tử cũng như tín đồ Phật tử.

- Ngày 03.5.2013 (nhằm ngày 24/3/Quý Tỵ), Phân ban Ni giới phối hợp 
cùng Ban Tăng Sự tỉnh đã tổ chức thành công Hội Thảo ngành Tăng Sự với 
chủ đề: “Tăng Ni, Đời sống phạm hạnh và Giải pháp ổn định”. Hội thảo 
được tổ chức tại Trường Phật Học Đại Tòng Lâm với sự tham dự của chư 
Tôn đức HĐCM, HĐTS, Ban Tăng Sự Trung ương, Phân ban Ni giới Trung 
ương, Ban Trị Sự và Phân ban Ni giới các tỉnh bạn cùng các vị lãnh đạo 
Đảng, Chính quyền các cấp và Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh. Trong 
buổi Hội Thảo trên, Phân ban Ni giới tỉnh đã phát biểu tham luận “Ni Giới 
- Đạo đức và Giới Luật hành trì”, chư Ni của các Hệ phái Khất Sĩ và Nam 
Tông cũng đều có Tham luận cho Hệ phái mình, đồng thời Ni giới tại mỗi 
Huyện, Thành phố cũng đều đóng góp tham luận cho Hội thảo để nói lên 
tiếng nói của Ni giới tại mỗi địa phương. 

- Ngày 8/3/2014 (08-2-Giáp Ngọ), Phân ban Ni giới tỉnh Bà Rịa Vũng 
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tàu đăng cai lần đầu tiên tổ chức lễ Tưởng niệm Tổ sư Ni Kiều Đàm Di và 
Hiệp kỵ Chư Trưởng lão Ni tiền bối tại Ni Viện Thiện Hòa. Buổi Lễ Tưởng 
niệm diễn ra trang nghiêm trọng thể với sự hiện diện đông đủ của Chư tôn 
Giáo phẩm Ni thuộc Phân ban Ni giới Trung Ương và đại diện 37 Phân ban 
Ni giới các tỉnh, thành trong cả nước cùng chư Ni và Phật tử các Tự viện 
trong và ngoài tỉnh. 

- Hàng năm, Phân ban Ni giới tỉnh đều cử các vị đại biểu là thành viên 
của Phân ban Ni giới tham dự Lễ Tưởng Niệm Tổ sư Ni và tham dự cuộc 
họp Ni giới toàn quốc do Phân ban Ni giới các Tỉnh, Thành luân phiên tổ 
chức. Cụ thể như sau:

Năm 2014: Phân ban Ni giới tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Năm 2015: Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre
Năm 2016: Phân ban Ni giới Tp. Huế
Năm 2017: Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương
(Năm 2018: Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai)
- Hưởng ứng tuần lễ Văn hóa chào mừng Đại Lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 

PL.2558 – DL.2014, chủ đề “Hoa Vô Ưu”, do Phân ban Ni giới Trung ương 
và Phân ban Ni giới TP.HCM tổ chức tại Nhà Truyền thống Văn hóa Phật 
giáo TP.HCM từ ngày 29.4 - 04.5.2014 (nhằm ngày 01.4 - 6.4 Giáp Ngọ), 
Phân ban Ni giới tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tích cực tham gia hai gian hàng 
triển lãm tranh ảnh, sách báo và nhiều sản phẩm văn hóa đặc thù của vùng 
biển Vũng Tàu để giới thiệu đến các tỉnh thành khác. Ngoài ra, Phân ban Ni 
giới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tham gia nhiều gian hàng trong Lễ Hội 
Ẩm thực được tổ chức đồng thời với các hoạt động văn hóa khác trong tuần 
lễ hội này. 

- Hằng năm, vào mùa Phật đản, Phân Ban Ni giới đều phát động phong 
trào làm xe hoa, tham gia diễu hành để chào mừng Đại lễ Phật Đản. Ngoài 
xe hoa của Phân ban Ni giới tỉnh, chư ni mỗi huyện, thành đều hưởng ứng 
phong trào này. Số lượng xe hoa do các đơn vị Ni cúng dường trong Đại lễ 
Phật Đản hàng năm từ 15 đến 28 chiếc loại lớn và nhiều xe cỡ nhỏ. 

- Trong mùa An cư Kiết hạ, Phân ban Ni giới đã tổ chức các trụ xứ an 
cư dành cho chư Ni, hàng tuần đều có các vị giảng sư Ni đến hướng dẫn 
về Luật học và Kinh tạng. Hàng năm, trong tuần lễ đầu tiên sau khi kiết hạ, 
Phân ban Ni giới hướng dẫn các Phật tử tổ chức cúng dường các Trường hạ 
trong tỉnh. Tại mỗi trú xứ, quý Ni Trưởng, Ni sư trong Phân ban đều đảnh 
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lễ vấn an chư Tôn đức Tăng, thăm hỏi ân cần đến Ban Chức sự đồng thời có 
lời nhắc nhở, sách tấn đến các hành giả của các Trường hạ Ni.

- Đặc biệt, trong mỗi mùa An cư, Phân ban Đặc trách Ni giới đều cho 
biên tập Đặc san Hương Đàm là tiếng nói chung của chư Ni tỉnh BRVT. 
Đặc san Hương Đàm được cúng dường đến chư Ni tại tất cả các trụ xứ an 
cư kiết hạ trong tỉnh, Phân ban Ni giới Trung Ương và Phân ban Ni giới các 
tỉnh bạn. 

- Hoạt động hiệu quả nhất của Phân ban Ni giới tỉnh BRVT là lĩnh vực 
từ thiện – xã hội. Trong suốt 5 năm qua, Phân ban Ni giới không ngừng vận 
động kinh tài, tăng cường tham gia công tác từ thiện xã hội tại địa phương, 
đồng thời tổ chức thành công nhiều chuyến đi cứu trợ dài ngày tại các tỉnh 
Miền Trung, Miền Tây v.v. Hầu hết các Tự viện Ni trong tỉnh BRVT đều có 
những hoạt động từ thiện như phát quà cho người nghèo, trại mồ côi, bếp ăn 
tình thương tại các bệnh viện v.v. Các hoạt động từ thiện càng sôi nổi trong 
dịp lễ, tết như Tết Nguyên đán, Đại Lễ Phật Đản PL. 2555, Vu Lan thắng 
hội, Trung thu, rằm tháng 10 v.v.

Tổng kinh phí Từ Thiện – Xã Hội của Phân ban Ni giới trong nhiệm kỳ 
qua như sau:

-	 Năm 2012: 14. 833.082.000đ
-	 Năm 2013: 16.699.442.000đ
-	 Năm 2014: 22.774.036.000 đ
-	 Năm 2015: 27.758.239.000 đ
-	 Năm 2016: 50.457.451.000 đ
Như vậy, trong 05 năm qua, Phân ban Ni giới tỉnh BRVT đã làm công 

tác từ thiện – xã hội với tổng số tiền là: 
132.522.230.000 đ  	 (Một trăm ba mươi hai tỷ, năm trăm hai 

mươi hai triệu, hai trăm ba mươi nghìn)

II.	THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
Bà Rịa Vũng Tàu là tỉnh có số lượng chư Ni đông vượt trội. Nguồn nhân 

lực, do vậy, khá dồi dào để đáp ứng cho các hoạt động Phật sự, đặc biệt là 
công tác Từ Thiện xã hội của Ni giới tỉnh nhà, nhất là tại các bếp ăn tình 
thương của các Bệnh viện trong tỉnh. Bên cạnh đó, mỗi khi đề xướng một 
công tác nào, chẳng hạn thi thuyết giảng, thuyết báo, làm xe hoa v.v Phân 
ban Ni giới đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của chư Ni trong tỉnh. 
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Nói chung, Ni giới tỉnh BRVT hiện nay đã trở thành một tổ chức chặt 
chẽ, có kỷ cương. Dưới sự lãnh đạo của Phân ban Ni giới, với nguồn nhân 
lực dồi dào ấy, chư Ni hầu như hiện diện trong mọi hoạt động Phật sự của 
Giáo hội địa phương. Các nhân tố trẻ có tiềm năng luôn được phát hiện và 
đầu tư đúng mực từ các Trường Phật Học và Trường hạ qua các kỳ thi diễn 
giảng, thuyết trình báo tường, các hoạt động an sinh xã hội… hứa hẹn một 
đội ngũ kế thừa đầy tiềm lực trong tương lai. Chư Ni trong toàn tỉnh đều 
ý thức đồng tâm hiệp lực góp phần xây dựng ngôi nhà chung của Giáo hội 
ngày càng phát triển và bền vững. 

Tuy nhiên, số lượng chư Ni đông cũng là điều ưu tư, trăn trở đối với 
Phân ban Ni giới về công tác quản lý và giáo dục. Thực tế, có một số các Tự 
viện Ni đã xảy ra những tranh chấp nội bộ, hoặc bất đồng ý kiến giữa huynh 
đệ đồng tu nên đã nhiều lần phải mời đến Phân ban Ni giới giải quyết. Chưa 
kể, một số vị Ni từ các địa phương khác đến luôn là khách không mời trong 
các buổi lễ trai tăng có tính cách quy mô trong Huyện Tân Thành; mặc dù 
Phân ban Ni giới đã nỗ lực làm việc rất nhiều nhưng vẫn chưa dứt điểm 
được.

Bên cạnh đó, hiện nay một số vị trong Phân ban Ni giới do vì tuổi cao 
sức yếu và có nhiều bệnh duyên nên thường không thể tham dự các phiên 
họp của Ni giới. Trong nhiệm kỳ sắp tới, Phân ban Ni giới mong sẽ được bổ 
sung chư Ni trẻ có năng lực và tâm huyết vào thành viên của Phân ban để 
cùng hỗ trợ nhau làm việc, đạt hiệu quả cao trong các công tác Phật sự mà 
Giáo hội tin tưởng giao phó.

Ngoài ra, việc chưa có khuôn dấu để hợp pháp lý khi làm việc cũng 
khiến các hoạt động Phật sự của Phân ban Ni giới có phần hạn chế. Chúng 
con kính mong Ban Trị sự PG tỉnh đề nghị lên các ngành chức năng tạo 
điều kiện giúp đỡ để Phân ban Ni giới có được khuôn dấu giúp cho công tác 
chuyên trách của Phân ban Ni giới tại địa phương được nhịp nhàng, thuận 
lợi hơn.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NHIỆM KỲ 
2012 -  2017

1.	 Đề xuất mở các lớp bồi dưỡng Luật học và các pháp Yết ma dành 
cho Ni giới tại mỗi Huyện, Thành phố trong tỉnh. Khuyến khích chư Ni theo 
học để nắm vững Luật và các quy định căn bản của đời sống Ni đoàn. 



257KỶ YẾU  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LẦN VI 

2.	 Gấp rút đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ Giới sư Ni kế thừa quý Ni 
Trưởng niên cao lạp trưởng để đáp ứng những yêu cầu trọng yếu tại các kỳ 
Đại Giới Đàn của tỉnh nhà.

3.	 Mở lớp đào tạo người dẫn chương trình, trang trí v.v để dễ dàng ứng 
phó tại các sự kiện hay các buổi lễ do Ni giới tổ chức.

4.	 Cập nhật các thống kê trước đây về số lượng Tự viện và chư Ni tu 
học tại tỉnh nhà.

5.	 Sưu tập và biên tập lại cuộc đời và hành trạng của chư vị Trưởng lão 
Ni tiền bối đã đóng góp nhiều công đức cho Phật Giáo tỉnh nhà.

6.	 Phát huy nhiều hơn nữa lĩnh vực Từ thiện - xã hội, đặc biệt chú trọng 
các hoạt động Từ thiện tại địa phương như trao tặng nhà tình thương, tình 
nghĩa, tặng quà tại các Trường mồ côi, khuyết tật, Hội chữ thập đỏ v.v... 

III.	KẾT LUẬN
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Phân ban Ni giới đã nỗ lực không ngừng để 

hoàn thành tốt các công tác Phật sự mà Giáo hội tin tưởng giao phó. Những 
thành quả đạt được là nhờ sự cố gắng, phấn đấu trong tinh thần đoàn kết 
của tập thể chư Ni tỉnh nhà. Kính mong Ban Trị Sự PG tỉnh, Ban Trị sự 
Phật giáo các Huyện, Thành phố và các cấp chính quyền tỉnh cũng như địa 
phương luôn quan tâm, ủng hộ, và giúp đỡ để Phân ban Ni giới có thể đóng 
góp nhiều hơn nữa trong sứ mạng lợi đạo, ích đời. 

Trên đây là bản Báo cáo Tổng kết của Phân ban Ni giới nhiệm kỳ 2012-
2017 và dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ 2017-
2022. Kính trình lên chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tri tường. Kính 
chúc quý ngài pháp lạc hằng hữu, Phật sự viên thành.

	
 		
	



BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ  
CỦA BAN TỪ THIỆN - XÃ HỘI TỈNH

Thực hiện theo thông báo số 79/TB/BTS ngày 23 tháng 02 năm 2017 
của Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc báo cáo tổng kết 
công tác Từ thiện – Xã hội nhiệm kỳ V (2012-2017), Ban Từ thiện - Xã hội 
Phật giáo tỉnh xin báo cáo tổng kết các hoạt động Từ thiện - Xã hội nhiệm 
kỳ V như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Sau khi Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ V 

(2012-2017) tổ chức vào ngày 15 – 16 tháng 8 năm 2012 thành công rực rỡ, 
Ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo tỉnh dưới sự chỉ đạo của Ban Trị sự Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã mở phiên họp kiện toàn nhân 
sự nhiệm kỳ V (2012-2017) và được BTS GHPGVN tỉnh quyết định chuẩn 
y vào ngày 14/10/2012. Sự thành công của Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh 
nhà có tầm ảnh hưởng lớn đến các hoạt động thực tiễn và phương hướng 
hoạt động lâu dài của tất cả các Ban ngành nói chung và Ban Từ thiện Xã 
hội Phật giáo tỉnh nói riêng.

Trước sự khủng hoảng kinh tế thế giới, tình hình kinh tế trong nước 
đã gặp nhiều biến động phức tạp, cuộc sống mưu sinh của người dân gặp 
không ít những khó khăn. Đặc biệt, những năm gần đây, thiên tai bão lụt 
xảy ra liên tục trên đất nước chúng ta làm cho người dân gặp nhiều khốn 
khó. Thực hiện tinh thần từ bi, ban vui cứu khổ của đạo Phật, Ban TT-XH 
PG tỉnh đã đồng hành cùng BTS GHPGVN tỉnh BR-VT cũng như các cấp 
chính quyền địa phương đã nỗ lực vượt qua những khó khăn để góp phần 
hỗ trợ, chăm lo cuộc sống của người dân nhằm góp phần xây dựng toàn dân 
đoàn kết và xây dựng đời sống văn hóa.

Nhiệm kỳ V (2012-2017), dưới sự chỉ đạo và động viên của BTS 
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GHPGVN tỉnh, Ban TT-XH PG tỉnh đã hoàn thành tốt các công tác TT-XH 
mà BTS PG tỉnh đã giao phó.

B. HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN
I. Công tác Từ thiện năm 2012:
1. Công tác Từ thiện của BTSPG các huyện, thành:
Chư Tăng Ni và Phật tử tỉnh nhà kêu gọi đóng góp làm công tác Từ 

thiện qua các dịp Tết cổ truyền, Đại lễ Phật Đản, Đại lễ Vu lan – Báo Hiếu; 
ủng hộ Hội người mù, Hội khuyến học, trẻ em khuyết tật, trại tâm thần, nạn 
nhân chất độc màu da cam; Ủy lạo đồng bào nghèo, hoàn cảnh khó khăn, 
thiên tai bão lụt trong và ngoài tỉnh, v.v… Kết quả Từ thiện trong năm 2012 
của các Huyện, thành như sau:

ĐƠN VỊ 				    TỔNG CỘNG
TP. Vũng Tàu 			   11.353.945.000 đ
TP. Bà Rịa 			   2.316.396.000 đ
Huyện Tân Thành 		  17.656.000.000 đ
Huyện Long Điền 		  3.086.249.000 đ
Huyện Đất Đỏ 			   1.593.450.000 đ
Huyện Châu Đức 			  1.921.640.000 đ
Huyện Xuyên Mộc 		  2.011.120.000 đ
Tổng cộng: 			   39.938.800.000 đ 

(Ba mươi chín tỷ, chín trăm ba mươi tám triệu, tám trăm nghìn đồng)

2. Hoạt động của bếp ăn tình thương bệnh viện Lê Lợi, bệnh viện Bà 
Rịa, Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Đức và bệnh viện Tâm thần Tỉnh tại 
huyện Châu Đức. Công tác ủng hộ và phục vụ bệnh nhân nghèo của 4 Bếp 
ăn Tình thương vẫn hoạt động liên tục giảm bớt những khó khăn cho bệnh 
nhân nghèo, với tổng số tiền thực hiện trong năm 2012 như sau:

a. Bếp ăn tình thương Bệnh viện Bà Rịa:
Tổng cộng xuất cơm, cháo, đậu nành và nước phục vụ bệnh nhân được 

tính thành tiền là 1.453.850.000 đồng. 
b. Bếp ăn tình thương Bệnh viện Lê Lợi, TP. Vũng Tàu: 
Tổng số suất ăn và nước phục vụ bệnh nhân được tính thành tiền là: 

1.730.466.000 đồng
c. Bếp ăn tình thương Trung tâm Y tế huyện Châu Đức:
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Tổng số suất ăn, nước sôi phục vụ bệnh nhân được quy thành tiền là: 
28.628.500 đồng.

d. Bếp ăn tình thương Bệnh viện Tâm Thần tỉnh tại huyện Châu Đức:
Tổng số suất ăn và nước phục vụ bệnh nhân được tính thành tiền là: 

429.557.000 đồng.
Tổng chi phí phục vụ cho bệnh nhân của 4 Bếp ăn Tình thương trong 

năm 2012 được tính thành tiền là: 3.642.501.500 đồng (Ba tỷ, sáu trăm bốn 
mươi hai triệu, năm trăm lẻ một nghìn năm trăm đồng).

Như vậy, kết quả của công tác Từ thiện trong năm 2012 đạt được là: 
43.581.301.500 đồng (Bốn mươi ba tỷ, năm trăm tám mươi mốt triệu, ba 
trăm lẻ một nghìn năm trăm đồng)

II. Công tác Từ thiện năm 2013:
1. Công tác Từ thiện của BTS PG các huyện, thành:

ĐƠN VỊ 				    TỔNG CỘNG
TP Vũng Tàu 			   14.926.810.000 đ
TP Bà Rịa 			   2.921.380.000 đ
Huyện Tân Thành 		  22.535.600.000 đ
Huyện Long Điền 		  4.448.590.000 đ
Huyện Đất Đỏ 			   2.118.390.000 đ
Huyện Châu Đức 			  2.492.095.000 đ
Huyện Xuyên Mộc 		  489.000.000 đ
Tổng cộng: 			   49.931.865.000đ 

(Bốn mươi chín tỷ, chín trăm ba mươi mốt triệu, tám trăm sáu mươi 
lăm ngàn đồng).

2. Ban Từ thiện – Xã hội tỉnh kêu gọi, vận động Tăng Ni và Phật tử 
trong và ngoài tỉnh ủy lạo và cứu trợ đồng bào nghèo, bị thiên tai bão lụt với 
tổng kinh phí là: 6.023.525.000 đồng (Sáu tỷ, không trăm hai mươi ba triệu, 
năm trăm hai mươi lăm ngàn đồng).

3. Hoạt động của các Bếp ăn Tình thương:
 a/. Bếp ăn tình thương Bệnh viện Bà Rịa:
Tổng cộng xuất cơm, cháo, đậu nành và nước phục vụ bệnh nhân được 

tính thành tiền là: 1.859.220.000 đồng.
b. Bếp ăn tình thương Bệnh viện Lê Lợi TP Vũng Tàu: 
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Tổng số suất ăn và nước phục vụ bệnh nhân được tính thành tiền là: 
1.569.933.000 đồng.

c. Bếp ăn tình thương Trung tâm Y tế huyện Châu Đức:
Tổng số suất ăn, nước sôi phục vụ bệnh nhân được quy thành tiền là: 

125.740.000 đồng.
d. Bếp ăn tình thương Bệnh viện Tâm Thần tỉnh tại huyện Châu Đức:
Tổng số suất ăn và nước phục vụ bệnh nhân được tính thành tiền là: 

503.956.000 đồng.
Tổng chi phí phục vụ cho bệnh nhân của 4 Bếp ăn Tình thương trong 

năm 2013 được quy ra thành tiền là: 4.058.849.000 đồng (Bốn tỷ, không 
trăm năm mươi tám triệu, hai trăm bốn mươi chin ngàn).

Như vậy, năm 2013, công tác Từ thiện của Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh 
đạt tổng số là: 60.014.239.000 đ (Sáu mươi tỷ, không trăm mười bốn triệu, 
hai trăm ba mươi chín ngàn).

III. Công tác Từ thiện năm 2014:
1. Công tác Từ thiện của BTS PG các huyện, thành:

ĐƠN VỊ 				    TỔNG CỘNG
TP Vũng Tàu 			   18.851.080.000 đ
TP Bà Rịa 			   3.132.970.000 đ
Huyện Tân Thành 		  4.075.250.000 đ
Huyện Long Điền 		  5.577.295.000 đ
Huyện Đất Đỏ 			   2.032.500.000 đ
Huyện Châu Đức 			  2.511.546.000 đ
Huyện Xuyên Mộc 		  3.088.000.000 đ
Tổng cộng: 			   49.268.641.000đ 

(Bốn mươi chín tỷ, hai trăm sáu mươi tám triệu, sáu trăm bốn 
mươi mốt ngàn đồng). 

2. Hoạt động của các Bếp ăn Tình thương:
 a. Bếp ăn tình thương Bệnh viện Bà Rịa:
Tổng cộng xuất cơm, cháo, đậu nành và nước phục vụ bệnh nhân được 

tính thành tiền là: 2.843.520.000 đồng
b. Bếp ăn tình thương Bệnh viện Lê Lợi TP Vũng Tàu: 
Tổng số suất ăn và nước phục vụ bệnh nhân được tính thành tiền là: 

1.585.450.000 đồng
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c. Bếp ăn tình thương Trung tâm Y tế huyện Châu Đức:
Tổng số suất ăn, nước sôi phục vụ bệnh nhân được quy thành tiền là: 

78.722.000 đồng
d. Bếp ăn tình thương Bệnh viện Tâm Thần tỉnh tại huyện Châu Đức:
Tổng số suất ăn và nước phục vụ bệnh nhân được tính thành tiền là: 

628.338.500 đồng
Tổng chi phí phục vụ cho bệnh nhân của 4 Bếp ăn Tình thương trong 

năm 2014 được quy ra thành tiền là: 5.136.030.500 đồng (Năm tỷ, một trăm 
ba mươi sáu triệu, không trăm ba mươi ngàn năm trăm đồng).

Như vậy, công tác Từ thiện trong năm 2014 đạt tổng cộng là: 
54.404.644.500 đồng (Năm mươi bốn tỷ, bốn trăm lẻ bốn triệu, sáu trăm 
bốn mươi bốn ngàn năm trăm đồng).

IV. Công tác Từ thiện năm 2015:
1. Công tác Từ thiện của BTS PG các huyện, thành:

ĐƠN VỊ 				    TỔNG CỘNG
TP Vũng Tàu 			   14.380.270.000 đ
TP Bà Rịa 			   3.185.000.000 đ
Huyện Tân Thành 		  14.648.000.000 đ
Huyện Long Điền 		  6.316.930.000 đ
Huyện Đất Đỏ 			   1.046.245.000 đ
Huyện Châu Đức 			  2.975.740.000 đ
Huyện Xuyên Mộc 		  1.634.000.000 đ
Tổng cộng: 			   44.186.185.000 đ 
(Bốn mươi bốn tỷ, một trăm tám mươi sáu triệu, một trăm tám 

mươi lăm ngàn đồng).
2.  Hoạt động của các Bếp ăn Tình thương:
a. Bếp ăn tình thương Bệnh viện Bà Rịa: 2.866.200.000 đồng
b. Bếp ăn tình thương Bệnh viện Lê Lợi TP Vũng Tàu: 1.516.000.000 

đồng
c. Bếp ăn tình thương Trung tâm Y tế huyện Châu Đức: 168.800.000 đồng
d. Bếp ăn tình thương Bệnh viện Tâm Thần tỉnh tại huyện Châu Đức:	    

744.180.000 đồng
Tổng chi phí phục vụ cho bệnh nhân của 4 Bếp ăn Tình thương là:       

5.295.180.500 đồng 
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(Năm tỷ, hai trăm chín mươi lăm triệu, một trăm tám mươi ngàn năm 
trăm đồng). 

3. Công tác Từ thiện của Hội thảo Hoằng Pháp:
Trong năm 2015, Hội Thảo Hoằng Pháp Toàn Quốc được tổ chức tại 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, dưới sự chỉ đạo của BTS GHPGVN Tỉnh, Ban TT-
XH PG tỉnh đã vận động để làm công tác Từ thiện như: cho học bổng các 
em học sinh nghèo hiếu học, trao nhà tình nghĩa tình thương, và phát quà 
cho các gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện, thành trong tỉnh 
nhà. Tổng kinh phí khoảng: 1.100.000.000 đ (Một tỷ, một trăm triệu đồng).

Như vậy, công tác Từ thiện trong năm 2015 đạt tổng cộng là: 
50.581.365.500đ (Năm mươi tỷ, năm trăm tám mươi mốt triệu, ba trăm sáu 
mươi lăm ngàn năm trăm đồng).

V. Công tác Từ thiện năm 2016:
1. Công tác Từ thiện của BTS PG các huyện, thành:

ĐƠN VỊ 				    TỔNG CỘNG
TP Vũng Tàu 			   18.536.150.000 đ
TP Bà Rịa 			   3.829.878.000 đ
Huyện Tân Thành 		  25.009.680.000 đ
Huyện Long Điền 		  6.663.190.000 đ
Huyện Đất Đỏ 			   4.060.480.000 đ
Huyện Châu Đức 			  2.975.740.000 đ
Huyện Xuyên Mộc 		  1.933.000.000 đ
Tổng cộng: 			   63.008.118.000 đ 

(Sáu mươi ba tỷ, không trăm không tám triệu, một trăm mười 
tám ngàn đồng).

2.  Hoạt động của các Bếp ăn Tình thương:
a. Bếp ăn tình thương Bệnh viện Bà Rịa: 3.168.000.000 đồng
b. Bếp ăn tình thương Bệnh viện Lê Lợi TP Vũng Tàu: 1.053.000.000 đồng
c. Bếp ăn tình thương Trung tâm Y tế huyện Châu Đức: 132.000.000 đồng
d. Bếp ăn tình thương Bệnh viện Tâm Thần tỉnh tại huyện Châu Đức:	

1.038.000.000 đồng
Tổng chi phí phục vụ cho bệnh nhân của 4 Bếp ăn Tình thương là: 	

5.391.000.000 đồng (Năm tỷ, ba trăm chín mươi mốt triệu đồng). 
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Năm 2016, công tác Từ thiện – Xã hội đạt tổng cộng là: 68.399.118.000 
đ (Sáu mươi tám tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, một trăm mười tám ngàn 
đồng). 

Tổng kết: 
Công tác Từ thiện – Xã hội Phật giáo nhiệm kỳ V (2012-2017) vừa qua 

của Ban TT-XH PG tỉnh nói riêng và của BTS GHPGVN tỉnh BR-VT nói 
chung đạt kết quả viên mãn với tổng số tiền chi cho công tác TT-XH trong 
5 năm qua là 276.980.668.500 đ (Hai trăm bảy mươi sáu tỷ, chín trăm tám 
mươi triệu, sáu trăm sáu mươi tám ngàn năm trăm đồng). Đây là một kết 
quả khả quan và thật sự đã hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu của BTS GHPG 
tỉnh và Trung Ương Giáo Hội giao phó. Tất cả sự thành tựu đó là nhờ sự nỗ 
lực và cố gắng hết sức của các thành viên trong Ban TT-XH PG tỉnh và của 
chư Tăng Ni các Chùa, Tự Viện, Tịnh Xá, Niệm Phật Đường v.v… trong 
tỉnh BR-VT nói chung. 

C. NHẬN XÉT
I.Ưu điểm:
1. Công tác TT-XH PG tỉnh BR-VT là một trong những tỉnh có đóng 

góp tích cực và hiệu quả trong các hoạt động nhân đạo và Từ thiện của cả 
nước. Để có được thành quả tốt đẹp đó, đòi hỏi các thành viên trong Ban 
Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh ở nhiệm kỳ vừa qua đã vượt qua những khó 
khăn về tình hình kinh tế và không ngừng gia tâm vận động, kêu gọi các 
Tự viện, Tăng, Ni và Phật tử ủng hộ tài vật để chia sẻ, giúp đỡ những người 
trong hoàn cảnh khốn khó.

2. Một số thành viên trong Ban TT-XH luôn năng nỗ, nhiệt tâm đóng 
góp, vận động kêu gọi, chung tay góp sức đồng hành cùng BTS GHPG Tỉnh 
trong các sự kiện hay các hoạt động Phật sự của Giáo hội.

3. Rất nhiều chư Tăng Ni các Tự Viện, mặc dù không phải là thành viên 
của Ban TT-XH PG tỉnh, nhưng luôn đồng hành cùng với Ban TT-XH phát 
tâm vận động, đóng góp cho hoạt động Từ thiện của tỉnh nhà.

II. Khuyết điểm:
1. Nhiều thành viên trong Ban TT-XH PG tỉnh chưa làm tròn bổn phận 

và trách nhiệm của mình.
2. Nhiều thành viên không hòa hợp, đoàn kết để đóng góp chung vào 

công tác Từ thiện mà BTS GHPT tỉnh giao phó. Một số thành viên của Ban 
thiếu tinh thần tập thể, không hợp tác và làm việc mang tính cá nhân, riêng lẻ.
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3. Một số thành viên thường thoái thác bổn phận trách nhiệm, không 
tham gia đóng góp, không tham dự các phiên họp của Ban.

D. KIẾN NGHỊ
- Công tác tổ chức cần chặt chẽ, mang tính hệ thống hơn (Các cấp từ 

tỉnh xuống các huyện thành phải luôn kết nối và hỗ trợ lẫn nhau).
- Cơ cấu nhân sự phải hợp lý, đúng người đúng việc, không vì tình cảm 

hay nể vị.
- Hoạt động Từ thiện của BTS GHPG tỉnh và cấp huyện không dẫm 

chân và không chồng chéo nhau. Ví dụ: Nhân Lễ Phật Đản, BTS GHPG 
Tỉnh đưa ra chỉ tiêu phát 700 phần quà cho bà con khó khăn ở trong tỉnh. 
BTS Tỉnh chỉ cần giao cho Ban TT-XH PG Tỉnh, Ban TT tự phân chia về 
các huyện, thành để vận động, kêu gọi hay đóng góp cho đủ số lượng. (Mọi 
năm, BTS Tỉnh đứng ra vận động, rồi BTS các huyện, thành cũng tự đứng 
ra vận động, mạnh Ban nào Ban đó làm, làm cho chư Tăng Ni các Tự Viện 
cảm thấy bị phiền hà và rất khó xử.)

E. KẾT LUẬN
Công tác Từ thiện –Xã hội của Ban TTXH PG tỉnh BR-VT nhiệm kỳ V 

(2012-2017) mặc dù đã gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng cuối cùng đã 
đạt được những thành quả tốt đẹp, đó là nhờ sự cố gắng, nỗ lực và tinh thần 
trách nhiệm của các thành viên trong Ban và sự hỗ trợ đóng góp tích cực của 
chư Tăng Ni và Phật tử tỉnh nhà. Thêm vào đó, sự thành công này là nhờ sự 
tín nhiệm của chư Tôn đức Thường trực BTS GHPG tỉnh, cũng như nhờ sự 
gia tâm, chỉ đạo kịp thời của quý Ngài mà Ban TTXH PG Tỉnh có thể hoàn 
thành bổn phận và trách nhiệm một cách tốt nhất.

Một nhiệm kỳ vừa kết thúc viên mãn, một nhiệm kỳ mới đang đến và 
chờ đón những nhân sự mới đầy nhiệt huyết vì đạo pháp, vì dân tộc. Ban 
TT-XH mới có được kiện toàn về nhân sự và hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao hay không là phần lớn nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của BTS PG tỉnh. 
Chúng con tin tưởng chư tôn đức lãnh đạo BTS PG tỉnh sẽ có tầm nhìn đầy 
trí tuệ trong việc bổ nhiệm nhân sự một cách hợp lý, sắp xếp đúng người 
đúng việc trong các Ban ngành nói chung và ban TT-XH tỉnh nói riêng. 

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.	
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BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ  
CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN TÂN THÀNH 

NHIỆM KỲ V (2011 – 2016)

Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam và Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu, hôm nay, ngày 26/12/2016 (nhằm ngày 28/11/Bính Thân) tại Hội 
trường Chùa Huệ Minh, VP BTS GHPGVN huyện Tân Thành, Đại hội Đại 
biểu Phật giáo huyện Tân Thành nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức trang 
nghiêm long trọng.

Để điểm lại tình hình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2011 – 2016, đánh 
giá những ưu khuyết điểm, rút kinh nghiệm khắc phục những mặt còn hạn 
chế để định hướng cho sự phát triển Phật giáo huyện nhà trong nhiệm kỳ 
2016 – 2021 đạt được nhiều thành tựu, thay mặt Ban Thư ký Đại hội, chúng 
con, chúng tôi xin lược qua báo cáo tổng kết công tác hoạt động Phật sự của 
GHPGVN huyện Tân Thành trong 5 năm qua như sau:  

A. TÌNH HÌNH CHUNG:
Từ thành phố Hồ Chí Minh dọc quốc lộ 51 theo hướng đi về tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu, qua khỏi địa phận tỉnh Đồng Nai là gặp ngay huyện Tân 
Thành. Huyện Tân Thành là cửa ngõ ở phía Tây Bắc của tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu. Phía đông giáp huyện Châu Đức, phía Tây giáp huyện Cần Giờ (Tp.
Hồ Chí Minh), phía Nam giáp Tp.Bà Rịa, phía Bắc giáp huyện Long Thành 
(tỉnh Đồng Nai). Nằm ở vị trí địa lý “đắc địa” giữa vùng kinh tế trọng điểm 
phía Nam. Diện tích tự nhiên khoảng 33.854 km2, dân số toàn huyện ước 
khoảng trên 150.000 người, trong đó hơn bán nửa hộ gia đình theo đạo Phật. 
Có 10 đơn vị hành chính gồm 9 xã và 1 thị trấn, có 7 Ban Đại diện Phật giáo 
các xã, liên xã, thị trấn thuộc BTS PG huyện Tân Thành. 

Huyện Tân Thành là cửa ngõ của vành đai công nghiệp tại địa phương, 
có hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải, với chiều dài khoảng 32 km, chạy dọc 
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theo địa bàn, các khu công nghiệp, nhà máy điện Phú Mỹ…. là những yếu 
tố quan trọng thúc đẩy sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện phát triển. 
Với ưu thế về vị trí địa lý, thế mạnh về công nghiệp, dịch vụ, thương mại, 
huyện Tân Thành đã trở thành một trong 3 địa phương có nền công nghiệp 
phát triển mạnh nhất ở tỉnh. 1 

Huyện Tân Thành còn có nhiều di tích, danh lam thắng cảnh, thuận 
lợi cho hướng phát triển du lịch, tham quan chiêm bái. Trong đó, điển hình 
là di tích Núi Dinh, với nhiều hang động làm nơi căn cứ cách mạng trong 
các cuộc kháng chiến; thắng cảnh Suối Đá, Suối Tiên chứa vẻ đẹp tự nhiên, 
hoang sơ tĩnh mặc. Đặc biệt, có sự cuốn hút kỳ lạ làm say đắm lòng người 
mỗi khi đặt chân đến khu vực Đại Tòng Lâm Phật giáo. Nơi đây đã đem lại 
sự hấp dẫn du khách với rừng cây tĩnh mịch, phong cảnh hữu tình, các kiến 
trúc phong phú của đạo Phật như chánh điện Vạn Phật Quang uy nghiêm 
hùng vĩ, những ngọn tháp linh thiêng cao vút quyện mây xanh trang nghiêm 
huyền bí, như nhắc nhở ai hãy nhớ nguồn cội, hay quyện vào hư vô trở về 
với thể tánh viên minh tịch tịnh Niết bàn. Gần gũi nhất là hồ Tịnh Liên, với 
bầu không khí thật trong lành, thanh bình, an lạc.

Nói chung, huyện Tân Thành về phong thủy thổ nhưỡng, núi non hùng 
vĩ tĩnh mịch thâm u, đất cát tốt màu, sông núi hữu tình, lãnh đạo khoáng 
đạt, kinh tế phát triển, lòng người hiền lương nên không biết tự bao giờ đã 
trở thành mảnh đất tâm linh phì nhiêu, là môi trường phát triển văn hóa, đạo 
đức, tâm linh rất thuận lợi. Vì vậy, chính nơi đây đã dung nạp và níu chân 
không ít bậc Cao Tăng thạc đức để rồi từ đó, lớp lớp Tăng Ni câu hội về đây 
tu học, tính đến nay trên dưới 3 ngàn. 

B. MỘT SỐ CÔNG TÁC ĐẶC THÙ:
- Ban Trị sự GHPGVN huyện luôn tham dự đầy đủ các chương trình 

Hội nghị, họp mặt do Huyện  ủy, Chính quyền  và UBMTTQVN huyện tổ 
chức trong 5 năm qua.

- Phối hợp tham gia các chương trình bảo vệ môi trường và biến đổi khí 
hậu của UBMTTQVN huyện tổ chức.

- Tham dự lớp Bồi dưỡng An ninh Quốc phòng của tỉnh tổ chức vào 
tháng 11/2013.

1  http://tanthanh.baria-vungtau.gov.vn/web/guest/30
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- Dự Hội nghị tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm, ma túy, HIV/
AIDS và đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhân dịp tết của UBMTTQVN 
tỉnh BR-VT.

- Tham dự lễ cầu nguyện hòa bình cho biển đông do Ban Trị sự tỉnh tổ 
chức vào ngày 01/06/2014 tại Đại Tòng Lâm. 

- Hưởng ứng các lễ lớn của Giáo hội được đặt trên địa bàn huyện Tân 
Thành như:

- Hội thảo ngành Hướng dẫn Phật tử tỉnh do Ban Hướng dẫn Phật tử 
tỉnh tổ chức.

- Hội thảo ngành Tăng sự do Ban Tăng sự tỉnh tổ chức. 
- Lễ hội thảo GĐPT toàn quốc Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương 

GHPGVN tổ chức.
- Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc do Ban hoằng pháp Trung ương Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam kết hợp với Ban trị sự GHPG tỉnh đăng cai tổ chức.

C. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGHÀNH:
I. TĂNG SỰ:
1. Tự viện:
 Tổng số Tự Viện trong toàn huyện là 196 cơ sở hợp pháp gồm: chùa 

60 cơ sở, Tịnh xá 31 cơ sở, Thiền viện 07 cơ sở, còn lại 98 cơ sở bao gồm: 
thiền đường, tịnh viện, tu viện, tịnh thất và có 255 ngôi chưa hợp pháp, được 
tính theo các xã như sau.

1. Thị trấn Phú Mỹ:  90 ngôi, chưa hợp pháp 72 ngôi.
2. Xã Mỹ Xuân: 28 ngôi, chưa hợp pháp 2 ngôi.
3. Liên xã Tân Hòa, Tân Hải: 49 ngôi, chưa hợp pháp 141 ngôi.
4. Xã Tân Phước, Phước Hòa: 12  ngôi, chưa hợp pháp19 ngôi.
5. Xã Sông Xoài: 09  ngôi, chưa hợp pháp 10 ngôi.
6. Xã Hắc Dịch: 4  ngôi, chưa hợp pháp 06 ngôi.
7. Xã Liên xã Tóc Tiên và Châu Pha: 8 ngôi, chưa hợp pháp 08 ngôi.

2. Tăng Ni:
 - Hiện nay số lượng Tăng Ni trong toàn huyện 2.988 người chiếu theo 

sự báo cáo của Ban Đại diện Phật giáo các xã và thị trấn năm 2016.
  Hàng Giáo phẩm là 89 vị, Hòa thượng 10 vị, Ni trưởng 6 vị, Thượng 

tọa 26 vị, Ni sư 47 vị.
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+ Tính theo các xã như sau:
1.	Thị trấn Phú Mỹ: 1.873 vị, trong đó: Hòa thượng 5 vị, Ni trưởng 4 

vị, Thượng tọa 5 vị, Ni sư 28 vị.
2.	Xã Mỹ Xuân: 97 vị, trong đó  Hòa thượng 1 vị, Ni sư 3 vị, Tăng 27 

vị, Tỳ kheo Ni 27 vị, Sa di 10 vị, Thức xoa 09 vị, Sa di ni 17 vị, Điệu 10 vị, 
Tịnh nhơn 21 vị.

3.	Xã Tân Hòa và Tân Hải: 704 vị, trong đó Hòa thượng 2 vị, Thượng 
tọa 9 vị, Ni trưởng 2 vị, Ni sư 8 vị, Tỳ kheo 214 vị, Tỳ kheo ni:

4.	Ban Đại diện liên xã Tóc Tiên và Châu Pha: 158 vị, trong đó Hòa 
thượng 1 vị, Tỳ kheo 40, Sa di 25, Tỳ kheo Ni 27 vị, Thức xoa 09 vị, Sa di 
ni 17 vị, Tịnh nhơn 39 vị.

5.	Xã Tân Phước và Phước Hòa: 86 vị, trong đó Thượng tọa 1 vị, Tăng 
32 vị, Ni 41 vị.

6.	Xã Sông Xoài: 54 vị, Hòa thượng 1 vị, Tăng 5 vị, Ni 49 vị.
7.	Xã Hắc Dịch: 16 vị, trong đó Tăng 9 vị, Ni 7 vị.

3. An Cư Kiết Hạ. 
An cư kiết hạ là truyền thống vô cùng quý báu của người con Phật, là 

một thắng hạnh siêu việt, là nền tảng để giữ gìn và phát triển ngôi nhà Phật 
pháp. Căn cứ Tì ni Luật tạng Đức Phật chế ra 3 tháng an cư kiết hạ để mỗi 
hành giả phản quan tự kỷ, thúc liễm thân tâm, tấn tu tam vô lậu học, an lạc 
tự thân, trang nghiêm Giáo hội và góp phần ổn định, phát triển xã hội.

a / Số lượng an cư: 
Trung bình hằng năm hành giả  An cư Kiết hạ trong toàn huyện tổng số 

khoảng: 1300vị, nhập hạ 500 vị, tùng hạ 800 vị.
  b/ Trụ xứ an cư:
1- Trường hạ BTS huyện (chùa Huệ Minh) chư Tăng trong huyện, nội 

thiền và tòng hạ  .
 2- Chùa Huê Lâm dành cho chư Ni xã Mỹ Xuân, Tóc Tiên, Sông Xoài, 

Hắc Dịch và TT. Phú Mỹ.
2- Thiền viện Huệ Chiếu, Phổ Chiếu dành cho chư Ni tu học theo 

chương trình của thiền phái.
4- Chùa Kiều Đàm dành cho chư Ni làng Vạn Hạnh và Tân Hạnh tu tập 

theo thời khóa và thỉnh giảng sư về giảng dạy.
5- Tịnh xá Ngọc Thạnh, Tịnh xá Ngọc Diệu, Tịnh xá Ngọc Dinh dành 
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cho Tăng Ni xã Tân Hải, Tân Hòa . 
 Các Trường hạ đều có thỉnh chư Tôn Đức giảng sư và chư Tôn Đức 

trong Ban Hoằng pháp, dạy Kinh- Luật- Luận. Mặc khác, để hiểu rõ hơn 
về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và cũng muốn trang bị cho 
hành giả an cư những hành trang quý giá nhằm đáp ứng mọi hoạt động Phật 
sự tại các tự viện để phát triển, duy trì Phật pháp trong lòng dân tộc, hằng 
năm Ban tổ chức đều kính mời quý cấp chính quyền về phổ biến các nội 
dung trên.  

 Song song các Phật sự trên, nhờ sự chỉ đạo và quan tâm của BTS tỉnh 
cũng như chính quyền các cấp, việc hợp thức hóa và thành lập trên 170 cơ 
sở, xây dựng mới 53 ngôi, tấn phong giáo phẩm trên 90 vị, bổ nhiệm trụ trì, 
v.v… đều rất khả quan và mỹ mãn, điều đó nói lên sự hoạt động tích cực của 
Ban Trị Sự huyện trong suốt thời gian qua.

2. HOẰNG PHÁP:
Trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh, giảng 

đường mội số các tự viện đã được hướng dẫn thực hiện liên tục các mô 
hình giảng dạy giáo lý đồng bộ từ hình thức đến nội dung. Nhìn chung, ban 
Hoằng pháp của huyện mặc dù chưa đáp ứng được nhiều nhu cầu tu học của 
Tăng Ni, Phật tử trong địa phương, nhưng nhờ sự phối hợp khéo léo giữa 
Giáo hội và trụ trì các tự viện nên thời gian qua đã tạo được một bầu không 
khí học Phật sôi nổi, phát huy chánh tín, chánh kiến cho Tăng Ni, Phật tử.

Đồng thời khẳng định sự phát triển vững mạnh và sinh hoạt đồng bộ về 
mặt truyền bá chánh pháp một cách trong sáng, góp phần hạn chế sinh hoạt 
mê tín dị đoan, không phù hợp với chánh pháp.

Điểm đặc biệt trong công tác Hoằng pháp ngày nay là không những 
thực hiện đúng theo tôn chỉ mục đích của chánh pháp, mà còn được vận 
dụng một cách “khế lý khế cơ” vào cuộc sống thực tế của bà con bình dân 
trên hai phương diện lý thuyết và thực hành.

3. GIÁO DỤC: 
  Đào tạo một thế hệ Tăng Ni có trình độ về Phật học và thế học để đảm 

nhận các công tác Phật sự tại các tự viện và tham gia hoạt động của Giáo hội 
huyện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và điều hành các đạo tràng tu học.
Tại tỉnh BRVT là một trong những cái nôi để đào tạo Tăng Ni trường Cao 
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trung Phật học nằm trên địa bàn huyện nhà do BTS tỉnh quản lý, ảnh hưởng 
những đặc thù đó, về mặt Giáo Dục Tăng Ni tương đối ổn định. Ngoài ra, 
BTS huyện đã giới thiệu chư Tăng Ni tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp 
vụ Trụ trì trong mùa cư của BTS tỉnh tổ chức, nhằm bồi dưỡng kỷ năng và 
kiến thức quản lý tự viện điều hành Phật tử tại địa phương được nhiều kết 
quả khả quan và tương đối ổn định. Điều này hứa hẹn một thế hệ kế thừa có 
năng lực, có phẩm hạnh để tiếp nối truyền thống dấn thân thừa hành Phật sự 
của lớp người đi trước.

4. BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ:
 BTS huyện đã chỉ đạo các vị trụ trì tăng cường hiệu quả quản lý sinh 

hoạt, điều hành Phật sự, hướng dẫn Phật tử tu học, sinh hoạt tại các cơ sở tự 
viện. Trụ trì có chức năng làm cầu nối, gần gũi với Phật tử và cán bộ tại địa 
phương trong phạm vi sinh hoạt tôn giáo.Đồng thời, các vị trụ trì cũng đã 
liên hệ mời thêm các vị Giảng sư cấp tỉnh có nhiều kinh nghiệm đến giảng 
dạy tại các đạo tràng để Phật tử có cơ hội trang bị đầy đủ những kiến thức 
nhất định về Phật học, có thể góp phần phục vụ cho Đạo pháp và dân tộc 
một cách thiết thực và đạt hiệu quả cao hơn với một chương trình Phật học 
vừa phong phú lại phù hợp với nhu cầu phát triển của thời hiện đại. Nhìn 
chung, phong trào tu học của bà con Phật tử tại các đạo tràng rất khả quan, 
mô hình GĐPT sẽ được nhân rộng và là hình ảnh đẹp trong nhịp mõ hồi 
chuông của mỗi cơ sở tự viện, để mọi lứa tuổi từ thanh thiếu niên, nhi đồng 
đến các cụ già luôn được sống trong ánh sáng Phật pháp với truyền thống 
tình lam thắm thiết.   

a. Đạo tràng, Tín đồ Phật tử tu học:
- Các đạo tràng có sinh hoạt: khoảng trên 35 đạo tràng
- Số lượng Phật tử tham gia tu học: trên 5.000 Phật tử như:
  - Tổ đình Đại Tòng Lâm: mỗi tháng niệm phật 1 lần vào ngày 16 -17 

âm lịch hằng tháng, người đến tham dự từ 350 đến 500 người tham dự một 
lần. Ngoài ra Tổ Đình Đại Tòng Lâm còn tổ chức các Lễ hội mang tính quần 
chúng như lễ vía Quan Âm, số lượng người tham gia lên đến hơn ba mươi  
ngàn người.

- Tổ đình Hộ Pháp - Khu công nghiệp Phú Mỹ, nhận nuôi dưỡng 200 cụ 
bà tu học theo pháp môn niệm Phật hàng ngày và các ngày lễ vía du khách 
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đến chiếm bái tham dự lễ rất đông. 
Ngoài ra các chùa như :Chùa Huê Lâm, Chùa Huệ Minh, Chùa Bửu 

Thiên, Chùa Phước Khánh, Chùa Vạn Phước, Chùa Đức Sơn, Tinh Xá Ngọc 
Thạnh, Chùa Vạn Tuệ, Chùa Huệ Quang, Thiền Tự Thường Tịch Quang, 
Chùa Hương Tuệ v.v … hằng tháng  đều có đông đảo quý Phật tử đến tham 
dự tu học.

 b. Gia đình Phật tử
*Gia Đình Phật tử huyện Tân Thành gồm có 06 đơn vị và 2 đơn vị 

bạn là Khánh Hiệp và Thanh Trì tổng số đoàn sinh là 358 em và 60 Huynh 
trưởng, do HT cấp tấn: Nhuận Thái - Nguyễn Văn Thái làm trưởng ban, 
trong đó: 

- GĐPT Trung Tâm Nhân Đạo Hộ Pháp: 40 đoàn sinh; Huynh trưởng 
nam 3 anh; Huynh trưởng nữ 4 chị 

- GĐPT Khánh Đức 85 đoàn sinh; Huynh trưởng Nam 8 anh; Huynh 
trưởng nữ 10 chị

- GĐPT Vạn Tuệ: 35 đoàn sinh; Huynh trưởng nam 3 anh; Huynh 
trưởng nữ 3 chị

 - GĐPT Bửu Thiên: 47 đoàn sinh; Huynh trưởng nam 4 anh; Huynh 
trưởng nữ 3 chị

-  GĐPT Bát Nhã: 40 đoàn sinh; Huynh trưởng nam 5 anh; Huynh 
trưởng nữ 3 chị

- GĐPT Khánh Quảng: 41 đoàn sinh; Huynh trưởng nam 5 anh; Huynh 
trưởng nữ 02 chị

- GĐPT Giác Hoằng:  27 đoàn sinh; Huynh trưởng nam 1 anh; Huynh 
trưởng nữ 02 chị

-  GĐPT Khánh Hiệp: 50 đoàn sinh; Huynh trưởng nam 5 anh; Huynh 
trưởng nữ 3 chị

- GĐPT Thanh Trì: 60 đoàn sinh; Huynh trưởng nam 1 anh; Huynh 
trưởng nữ 2 chị 

- GĐPT Minh Duyên: .. đoàn sinh; Huynh trưởng nam .. anh; Huynh 
trưởng nữ .. chị

- Hằng năm GĐPT huyện đều tham dự các khóa trại do Phân ban GĐPT 
tỉnh tổ chức một cách nghiêm túc và đầy đủ.

- Có kế hoạch đào tạo thêm những Huynh trưởng có trình độ chuyên 
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môn vững vàng để duy trì  và mở rộng phạm vi hoạt động của GĐPT.
- Cải thiện về nề nếp sinh hoạt, tăng cường giao lưu và công tác từ thiện 

để thu hút các em đến với tổ chức Gia đình Phật tử.

5. BAN VĂN HÓA: 
Với tinh thần phát huy nền văn hóa nhân bản, đạo đức, mang đậm bản 

sắc dân tộc, BTS Phật giáo huyện luôn quan tâm và từng bước động viên 
các vị trụ trì cổ vũ Phật tử thường xuyên đến chùa nghe pháp, hướng dẫn tu 
học và ứng xử theo tinh thần tôn sư trọng đạo, luôn thực hiện nếp sống văn 
hóa mới. Đồng thời, BTS huyện hướng dẫn và chỉ đạo Trụ trì các cơ sở tự 
Viện đẩy mạnh các hoạt động văn hóa lành mạnh mang tính giáo dục trong 
các lễ hội Vu Lan, tết nguyên đán và các sự kiện của chùa; phân tích, bài trừ 
cũng như phê phán những hoạt động dị đoan sai lệch bên cạnh những hậu 
quả tiêu cực do các hoạt động này mang lại. Thay vào đó bằng giáo lý của 
đạo Phật đã thấy được sự an vui hài hòa của Tăng Ni, Phật tử và mọi người 
trong cộng đồng tự hiểu rõ thế nào là một niềm tin chân chính, tự tạo cho 
mình một phong cách trang nghiêm trong sinh hoạt  tích cực góp phần phát 
huy sự trong sáng của nền giáo lý đạo Phật, về thành quả và nội dung của 
các hoạt động xã hội một cách sinh động và phong phú.

-Thông tin kịp thời các hoạt động phật sự huyện nhà lên BVH tỉnh để 
nắm bắt.

- Gần đây ban văn hóa theo chỉ đạo của BTS tỉnh hỗ trợ ban TTTT 
trung ương tìm hiểu lịch sử thành lập các tự viện trong huyện để bổ sung 
vào danh mục các tự viện của Giáo hội.

 6. HOẠT ĐỘNG NGHI LỄ:
- Với những đặc thù các truyền thống của từng Hệ Phái và nhiều Hệ 

Phái tại huyện nhà nên việc thực hiện được hình thức nghi lễ thống nhất 
vốn là việc khó áp dụng. Tuy nhiên, căn cứ vào thông bạch của trung ương 
Giáo hội và các văn bản chỉ đạo của BTS tỉnh, nghi lễ đã được chấp nhận 
thống nhất về hình thức và một số nội dung dành cho các ngày lễ lớn hàng 
năm như: Phật đản, Vu Lan, vía Quan Âm, vía Di Đà, lễ Phật thành Đạo, và 
các lễ tượng niệm,v.v… Đại lễ Phật đản hàng năm được tổ chức long trọng 
trang nghiêm tại lễ đài Đại Tòng Lâm, có cả ngàn Tăng Ni, Phật tử tham 
dự trong không khí trang nghiêm và hoan hỷ. Bên cạnh đó, hưởng ứng chủ 
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trương chung của Giáo hội cấp trên, BTS cùng tăng Ni trong huyện tổ chức 
xe hoa, đốt đèn hoa đăng để chào mừng và cúng dường ngày Đản sinh đức 
Phật một cách long trọng.

Điều này đã khẳng định sự thật và ổn định của các sinh hoạt Phật giáo 
trên tinh thần hữu hảo, đoàn kết, nhất tâm hướng về các ngày kỷ niệm lịch 
sử thiêng liêng của những người con Phật.

Lễ Vu lan báo hiếu thường trùng hợp với ngày Thương binh Liệt sỹ 
27-7 hàng năm, điều khiến các giới đồng tình và ủng hộ chính là hầu hết các 
chùa trong tỉnh đều tổ chức lễ hội Vu lan mang tính nhân bản cao cả này. 
Cho nên, đây cũng là một thắng duyên để Tăng Ni, Phật tử thể hiện trọn vẹn 
tinh thần đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công ơn.

Qua đó, hầu hết các chùa đều tổ chức các hoạt động trợ giúp gia đình 
có công với đất nước, ủng hộ các phần quà cho người nghèo, già cả, neo đơn 
vv…, báo đáp bốn ân trong muôn một của người con Phật, mang màu sắc 
Phật giáo, tạo sự hài hòa Đạo pháp trong lòng dân tộc .

Song song các Lễ hội trên, hằng năm chư tôn đức Tăng Ni viên tịch hay 
đau bịnh BTS, Ban Nghi lễ đều có viếng thăm, chia sẻ.

7. TỪ THIỆN -XÃ HỘI: .
Là một trong những Ban thể hiện thế mạnh của Phật giáo Huyện nhà, 

với tinh thần vô ngã vị tha của người con Phật, trong 5 năm qua, các cơ sở 
tự viện trong địa bàn đã đóng góp tích cực cho công tác từ thiện của Giáo 
hội. Chương trình từ thiện – xã hội là những hoạt động đạo đức mang tính 
tích cực và trong sáng, thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật, là một 
trong những công tác trọng tâm của Giáo hội. Vì thế, BTS Phật giáo huyện 
đã hướng dẫn, kêu gọi Tăng Ni và Phật tử các cơ sở Tự viện tích cực tham 
gia các hoạt động từ thiện và mang lại hiệu quả cao. Hiện nay, các chương 
trình từ thiện đang phát triển và chia sẻ một phần gánh nặng cho xã hội và 
nhân dân. BTS Phật giáo huyện và Tăng Ni đã nỗ lực vận động Phật tử trong 
và ngoài tỉnh ủng hộ tài chính, phẩm vật cứu trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt 
tàn phá tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây nguyên...

 Ngoài ra, Tăng Ni và Phật tử huyện Tân thành nhiệt liệt hưởng ứng các 
phong trào ích nước lợi dân, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ tuyến đầu Tổ Quốc, 
chiến sỹ biên phòng hải đảo, ủng hộ nhân dân xây dựng nhà tình nghĩa, tình 
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thương, trợ cấp học bổng, các phong trào tình nghĩa khác của các cấp Chính 
quyền phát động, v.v…

Tổng trị giá thành tiền do các cơ sở Tự viện trong toàn huyện đã thực 
hiện trong nhiệm kỳ qua là 95.000.000.000đ (chín mươi lăm tỷ đồng)

8. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH:
Song song với các hoạt động về giáo dục hay Hoằng pháp, ban KTTC 

hợp cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các Tự viện, tùy theo khả năng của 
từng chùa, luôn nhiệt tâm đóng góp kinh phí hoạt động Phật sự của Giáo hội 
huyện. Trong các nhịp lễ lớn như lễ Phật Đản đều nhờ vào sự phát tâm của 
Tăng Ni, Phật tử đóng góp.

Hàng năm, Tăng Ni các tự Viện trong huyện đều đóng góp công đức 
phí (niên liễm) để hỗ trợ cho Giáo hội làm các công tác hoạt động Phật sự.

D. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:
1. THUẬN LỢI:
- Luôn nhận được sự quan tâm và giúp đỡ sâu sắc từ Ban Trị sự tỉnh và 

các cấp Chính quyền.
- Số lượng Tăng Ni, tín đồ Phật tử tương đối đông, dễ vận động thực 

hiện các công tác Phật sự quan trọng.
- Tăng Ni các tự viện luôn tích cực ủng hộ các phong trào xã hội và 

công tác Phật sự chung của Giáo hội.

2. KHÓ KHĂN VÀ HẠN CHẾ:
- Ban Trị sự huyện chưa thực sự kiểm soát hết Tăng Ni hoạt động tại 

địa bàn, nhất là khu vực núi Thị Vải, núi Dinh.
- Các tự viện chưa thực hiện đồng bộ phương hướng và chỉ tiêu mà Ban 

Trị sự đề ra.
- Một số ít vị trụ trì chưa tích cực tham gia công tác Phật sự chung của 

Giáo hội.
- Các chùa ít quan tâm đến việc đào tạo thế hệ trẻ trở thành người Phật 

tử tinh tấn.
- Công tác từ thiện xã hội phần lớn các tự viện làm đơn lẻ, chưa có sự 

kết nối mạnh mẽ và kế hoạch lâu dài.
- Một số chùa chưa chấp hành đúng quy định của pháp luật, còn xây 

dựng trái phép và sai quy định, dẫn tới hệ quả xấu.
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- Chưa phát huy tốt về nhận thức việc thực hiện sự văn minh trong việc 
làm giảm nhu cầu sử dụng giấy tiền vàng bạc, đồ mã.

E. KẾT LUẬN
Trong chương trình hoạt động 5 năm của nhiệm kỳ 2011 – 2016 vừa 

qua, dưới sự chỉ đạo sâu sắc của Ban Trị sự tỉnh, sự quan tâm giúp đỡ của 
các cấp Chính quyền, sự phối hợp, hưởng ứng tích cực của Tăng Ni các tự 
viện, Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Thành đã gặt hái được nhiều thành 
tựu khả quan và khởi sắc, góp phần ổn định nhân tâm, phúc lợi xã hội.

Ban trị sự Phật giáo huyện Tân Thành đã triển khai công tác một cách 
cụ thể, bằng sự vận dụng trí tuệ tập thể, phát huy tính sáng tạo, để hoàn 
thành các Phật sự; giữ vững niềm tin Đạo pháp của các thành viên Tăng Ni, 
Phật tử trong huyện; thông tin và giải quyết kịp thời nhiều Phật sự cần thiết. 
Hơn nữa, Tăng Ni, Phật tử trong huyện vẫn luôn luôn khẳng định vai trò, 
vị trí của mình. Đồng thời, tiếng nói của Giáo hội là chỗ dựa duy nhất của 
Tăng Ni Phật tử trong Giáo hội; chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước 
về tự do tín ngưỡng là cầu nối chân tình của các cơ quan lãnh đạo ở các cấp 
từ địa phương đến Trung ương Giáo hội. Điều này là thuận duyên để Giáo 
hội Phật giáo tiếp tục và mãi mãi phát triển vững mạnh, trang nghiêm trong 
lòng dân tộc, theo hướng đi lên của thời đại hiện nay.

  Kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni, chư vị khách quý và toàn thể Đại 
biểu vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.

Trân trọng kính chào. 

BAN TỔ CHỨC
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BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ  
CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU 

NHIỆM KỲ V (2011 – 2016)

				  
A. TÌNH HÌNH CHUNG
Thành phố Vũng Tàu có hơn 39.000 tín đồ Phật giáo và người tin Phật 

với 78 cơ sở thờ tự Phật giáo và 312 Tăng Ni tu học trong lòng Giáo hội, 
trong đó có một số cơ sở được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia với những 
công trình kiến trúc độc đáo, đã trở thành những danh lam thắng cảnh nổi 
tiếng của thành phố biển, thu hút phần đông khách du lịch đến tham quan 
Vũng Tàu như: Thích Ca Phật đài, Niết Bàn Tịnh xá, chùa Phước Lâm, Linh 
Sơn cổ tự, thiền viện Chơn Không.

Với tinh thần từ bi vô phân biệt, tập thể Tăng Ni và Phật tử thành phố 
Vũng Tàu duy trì ổn định và phát tiển Bếp ăn tình thương bệnh viện Lê Lợi, 
chia sẻ với những bệnh nhân khó khăn nghèo khổ với bề dày hoạt động gần 
16 năm, mỗi năm chi phí hơn 01 tỷ đồng. 

Trong nhiệm kỳ 2011 – 2016 qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Trị sự tỉnh, 
sự quan tâm giúp đỡ của các cấp Chính quyền, sự phối hợp, hưởng ứng tích 
cực của Tăng Ni các tự viện, Ban Trị sự GHPGVN thành phố Vũng Tàu đã 
gặt hái được nhiều thành tựu khả quan và khởi sắc, góp phần ổn định nhân 
tâm, phúc lợi xã hội.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TRỊ SỰ:
I. LỄ PHẬT ĐẢN
- Phối hợp với Ban Trị sự tỉnh tổ chức thành công Đại Lễ Phật Đản 

hằng năm tại các địa điểm công cộng đông dân cư như Khu công viên Tam 
giác Bãi trước, Sân vận động Lam Sơn.

- Hằng năm, nhân dịp Lễ Phật đản tổ chức diễu hành xe đạp hoa (200 
chiếc) quanh các tuyến đường chính của Thành phố.
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- Vận động các tự viện làm xe hoa cúng dường chào mừng ngày Phật 
ra đời.

- Phát quà từ thiện cho đồng bào tại địa phương.

II. AN CƯ KIẾT HẠ
- Tổ chức khai giảng khóa An cư Kiết hạ cho Tăng Ni trong địa bàn tại 

hai trụ xứ Tăng Ni riêng biệt cho hơn 250 hành giả.
- Thỉnh các vị giảng sư giảng dạy Phật pháp và giới luật.
- Mời các ban ngành Chính quyền chia sẻ các vấn đề liên quan pháp 

luật và tôn giáo.

III. MỘT SỐ CÔNG TÁC ĐẶC THÙ 
- Ban Trị sự luôn tham dự đầy đủ các chương trình Hội nghị, họp mặt 

do Thành ủy, Chính quyền và UBMTTQVN Tp. Vũng Tàu tổ chức trong 
suốt 5 năm.

- Tham dự Lớp Bồi dưỡng An ninh Quốc phòng của Tỉnh tổ chức 
11/2013.

- Dự Hội nghị tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm, ma túy, HIV/
AIDS và đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhân dịp tết của UBMTTQVN 
tỉnh BR-VT.

- Tham dự Lễ Cầu nguyện Hòa bình cho Biển Đông do Ban Trị sự tỉnh 
tổ chức vào ngày 01/6/2014 tại Đại Tòng Lâm.

C. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÀNH:
1. TĂNG SỰ:
Ban Tăng sự Phật giáo thành phố Vũng Tàu gồm 8 ủy viên do TT. 

Thích Thiện Chí làm Trưởng ban. Chuyên phụ trách các vấn đề quản lý tự 
viện và sinh hoạt của Tăng Ni. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Tăng sự đã làm tốt 
nhiệm vụ của mình.

- Tổng số Tăng Ni: 312 (Tăng: 104, Ni: 208)
- Tự viện: 78 cơ sở hợp pháp, trong đó có 62 cơ sở Bắc tông, 6 cơ sở 

Nam tông và 6 cơ sở hệ phái Khất sĩ.
- Chư tôn đức Giáo phẩm (40 vị): 6 Hòa thượng, 10 Thượng tọa, 9 Ni 

trưởng, 14 Ni sư.
- Xác nhận đơn xin xuất gia: 82 vị
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- Đăng ký hoạt động tôn giáo: 94 vị
- Các cơ sở được hợp thức hóa trong nhiệm kỳ: Thiền tự Dưỡng Chân, 

chùa Quang Minh, chùa Dược Sư, thiền viện Bồ Đề (P.8), chùa Phước Huệ, 
tịnh thất Di Lặc (P.5).

- Các cơ sở đã được Giáo hội Tỉnh bổ nhiệm trụ trì trong thời gian qua 
là: 34 cơ sở

- Cơ sở xây dựng, trùng tu đã hoàn tất: Chùa Liên Trì, chùa Từ Quang  
(P.2),chùa Bồ Đề (P.1), tịnh xá Linh Quang (P.8).

- Các cơ sở đang xây dựng: Tịnh xá Ngọc Đa, tịnh xá Ngọc Cát, chùa 
Vạn Phước (P.4), chùa Quan Âm Phật Đài (P.2), thiền viện Chơn Tánh, chùa 
Thiên Thai (P.Thắng Nhì), chùa Phổ Diệu (P.5).

- Bố tát hằng tháng vào 2 ngày 15 và 30 tại chùa Liên Trì (Tăng) và 
chùa Vạn Phước (Ni).

- Phối hợp với các Cơ quan chức năng, hạn chế hữu hiệu nạn khất thực 
phi pháp trong những năm gần đây.

2. HOẰNG PHÁP:
- Ban Hoằng pháp của Phật giáo Tp. Vũng Tàu gồm 9 ủy viên, do TT. 

Thích Thông Không làm Trưởng ban.
- Các giảng sư thường xuyên tham gia giảng dạy các khóa tu niệm Phật, 

Bát Quan trai và Lớp Giáo lý tại các tự viện trong và ngoài thành phố: chùa 
Hải Vân, chùa Liên Trì, chùa Vạn Phước, chùa Linh Sơn, chùa Phước Lâm, 
thiền viện Chơn Không, thiền viện Chơn Tánh, chùa Quy Sơn, chùa Phổ 
Đà, chùa Quan Âm Các, chùa Sơn Bửu, tịnh xá Niết Bàn, tịnh xá Ngọc Đức, 
tịnh xá Ngọc Bích, tịnh xá Linh Quang.

- Các giảng sư tham gia giảng dạy các trường hạ trong tỉnh BR-VT.
- Hai lớp học Giáo lý được duy trì thường xuyên mỗi tuần trong địa 

bàn là Lớp Giáo lý chùa Liên Trì (thứ bảy) và chùa Phước Lâm (chủ nhật).

3. GIÁO DỤC:
Ban Giáo dục Phật giáo Thành phố gồm 7 ủy viên, do ĐĐ. Thích Minh 

Thường phụ trách Trưởng ban.
- Trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Tp. Vũng Tàu đã mở được thêm 3 

khóa Sơ cấp Phật học, khóa II, khóa III đã tốt nghiệp gần 50 học viên, còn 
khóa IV đang theo học (20 học viên).
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- Các Lớp học Tình thương: chùa Quy Sơn (còn 40 em), Tịnh xá Ngọc 
Đức (80 em) vẫn được duy trì và phát triển tốt.

4. HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ:
Ban Hướng dẫn Phật tử gồm 5 ủy viên, do ĐĐ. Thích Thông Phước 

làm Trưởng ban. Phụ trách hướng dẫn Phật tử các đạo tràng và các Gia đình 
Phật tử hoạt động trong Thành phố.

a. Đạo tràng, Tín đồ Phật tử
-  Các đạo tràng có sinh hoạt: gồm 18 đạo tràng
- Số lượng Phật tử tham gia tu học: 780 Phật tử
- Số lượng tín đồ Phật tử trong thành phố: 39.000 Phật tử
- Các Chùa thường xuyên tổ chức quy y Tam Bảo cho Phật tử nên số 

lượng Phật tử ngày càng đông hơn.
- Đóng góp tài vật ủng hộ Bếp ăn Tình Thương Bệnh viện Lê Lợi
- Hằng năm phối hợp các tự viện tổ chức Khóa tu mùa hè cho các 

Thanh thiếu nhi tại chùa Vạn Phước từ 300 – 400 em
b. Gia đình Phật tử:
- Có 4 GĐPT hiện đang sinh hoạt: GĐPT chùa Liên Trì, chùa Từ 

Quang, chùa Phước Lâm và tịnh thất Hải Trí do Huynh trưởng Chánh Thiện 
Trí - Nguyễn Phước Lộc làm Trưởng ban Điều hành.

- Số lượng Huynh trưởng: 38 huynh trưởng (Cấp Tấn: 3 huynh trưởng, 
cấp Tín: 11 huynh trưởng, cấp Tập: 9 huynh trưởng, Tập sự: 15 huynh 
trưởng).

- Số lượng đoàn sinh: 220 đoàn sinh.
- Thường tổ chức giao lưu, trò chơi lớn cho 4 Gia đình tại các chùa có 

khuôn viên rộng trong Thành phố.
- Mỗi năm thực hiện 01 xe hoa cúng dường Đại lễ Phật đản.
- Tổ chức cho các Gia đình Phật tử vui chơi nhân dịp tết Trung thu.
- Tham dự các khóa trại do Phân ban GĐPT tỉnh tổ chức.
- Duy trì Đặc san Tình lam của GĐPT TP Vũng Tàu hai tập trong năm, 

vào dịp Lễ Phật đản và Thành đạo.
- Có kế hoạch đào tạo thêm những Huynh trưởng có trình độ chuyên 

môn vững vàng để duy trì và mở rộng phạm vi hoạt động của GĐPT.
- Cải thiện về nề nếp sinh hoạt, tăng cường giao lưu và công tác từ thiện 

để thu hút các em đến với tổ chức Gia đình Phật tử.
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- Dự định sẽ thành lập thêm GĐPT ở chùa Dược Sư.
5. VĂN HÓA: 
Ban Văn hóa gồm 5 ủy viên, do TT. Minh Hạnh làm trưởng ban, phụ 

trách các vấn đề văn hóa thông tin của Giáo hội. Trong nhiệm kỳ qua, Ban 
Văn hóa thường phối hợp với BTS TP tổ chức Diễu hành xe đạp hoa nhân 
dịp Đại lễ Phật đản.

- Tìm hiểu lịch sử thành lập các tự viện trong Thành phố để bổ sung vào 
danh mục các tự viện của Giáo hội. 

- Tạo các mô mình xe hoa Di-đà phóng quang, xe Di ảnh để phục vụ 
cho các chùa có nhu cầu khi tổ chức Tang lễ.

6. TỪ THIỆN XÃ HỘI:
Ban Từ thiện-Xã hội gồm 13 ủy viên, do HT. Thích Huệ Chơn làm 

Trưởng ban. Là một trong những Ban thể hiện thế mạnh của Phật giáo TP. 
Vũng Tàu, dựa trên nền kinh tế phát triển của TP và tinh thần vô ngã vị tha, 
từ bi cứu khổ của người con Phật. Trong 5 năm qua, các cơ sở tự viện trong 
địa bàn TP đã đóng góp rất tích cực cho công tác từ thiện của Giáo hội.

- Bếp ăn TTBV Lê Lợi:		  6.846.774.000đ
- Tịnh xá Ngọc Đa:		  560.000.000đ  
- Chùa Hải Vân:			   1.335.900.000đ
- Chùa Vạn Phước:		  10.854.045.000đ
- Chùa Từ Quang:		  770.000.000đ
- Chùa Liên Trì: 			   1.605.000.000đ
- Chùa Quy Sơn 			   720.400.000đ         
- Tịnh xá Ngọc Hương: 	  	 972.700.000đ 
- Tịnh xá Ngọc Đức: 		  32.237.050.000đ	
- Linh Sơn Cổ Tự: 		  4.374.935.000đ	
- Chùa Phước Lâm: 		  520.400.000đ
- Chùa Sơn Bửu: 			  724.000.000đ
- Tịnh thất Phước Mỹ:          	 1.241.600.000đ
- Linh Quang tịnh xá: 		  3.146.395.000đ
- Tịnh thất Di lặc:                    	 725.000.000đ
- Chùa Thiên Thai:                	 1.350.000.000đ
- Tịnh thất Phước Huệ:          	 1.338.100.000đ
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- Chùa Phước Hải:                 	 1.489.700.000đ
- Chùa Quan Âm Các:                 979.000.000đ
- Chùa Phổ Diệu:                     	 250.220.000đ
- Chùa Kim Liên:			  485.200.000đ
- Chùa Linh Quang:		  824.300.000đ
- Chùa Trang Nghiêm:		  1.067.000.000đ
- Chùa Phổ Đà:			   324.000.000đ
- Chùa Bình Sơn:			  608.000.000đ
- Tịnh xá Ngọc Bích:		  492.000.000đ
- Chùa Hộ Pháp:			   220.000.000đ
- Tịnh xá Niết Bàn:		  125.000.000đ

TỔNG CỘNG: 			   75.362.419.000đ
(Bảy mươi lăm tỷ, ba trăm sáu mươi hai triệu, bốn trăm mười chín 

ngàn đồng)
Ngoài ra, Ban Trị sự còn tích cực tham gia ủng hộ các phong trào tình 

nghĩa khác của các cấp Chính quyền phát động;
- Ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của UBMTTQVN Tp. Vũng Tàu 5 năm: 

200.000.000đ
- Ủng hộ Giáo hội cứu trợ động đất Nepan: 29.500.000đ
- Ủng hộ Quỹ Vì biển đảo quê hương do MTTQVN TP.VT phát động 

30.000.000đ
- Ủng hộ Hội Khuyến học Thành phố và Hội Bảo trợ người Tàn tật: 

30.000.000đ
- Ủng hộ biển đảo Trường Sa: 100.000.000đ
- Ủy lạo đồng bào Miền trung bị cơn bão số 13 tàn phá, trị giá: 

397.000.000đ
- Ủng hộ xây 5 căn nhà tình thương: 250.000.000đ 

D. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:
I. THUẬN LỢI
- Luôn nhận được sự quan tâm và giúp đỡ sâu sắc từ Ban Trị sự tỉnh và 

các cấp Chính quyền.
- Là địa bàn kinh tế trọng điểm của tỉnh nhà và khu du lịch nổi tiếng 

trong nước, nên có điều kiện thuận lợi về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.
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- Số lượng Tăng Ni tín đồ Phật tử tương đối đông, dễ vận động thực 
hiện các công tác Phật sự quan trọng.

- Các thành viên Ban Trị sự luôn gắn kết và tích cực trong công việc 
- Tăng Ni các tự viện luôn tích cực ủng hộ các phong trào xã hội và 

công tác Phật sự chung của Giáo hội.
II. KHÓ KHĂN VÀ HẠN CHẾ:
- Ban Trị sự chưa thực sự kiểm soát hết Tăng Ni hoạt động tại địa bàn.
- Các tự viện chưa thực hiện đồng bộ phương hướng và chỉ tiêu Ban 

Trị sự đề ra.
- Một số vị Trụ trì chưa tích cực tham gia công tác Phật sự của Giáo hội.
- Các chùa ít quan tâm đến việc đào tạo thế hệ trẻ trở thành người Phật 

tử tinh tấn.
- Công tác từ thiện xã hội phần lớn các tự viện làm đơn lẻ, chưa có sự 

kết nối mạnh mẽ và kế hoạch lâu dài.
- Một số chùa chưa chấp hành đúng quy định của pháp luật, còn xây 

dựng trái phép và sai quy định, dẫn tới hệ quả xấu.
- Chưa phát huy tốt việc nhận thức cần thực hiện sự văn minh trong 

việc giảm nhu cầu sử dụng giấy tiền vàng bạc và đồ mã.

E. KẾT LUẬN
Nhờ sự quan tâm giúp đỡ của Ban Trị sự Tỉnh và các Ban ngành của 

Chính quyền địa phương, cùng sự đoàn kết hòa hợp của Ban Trị sự và Tăng 
Ni Phật tử trong thành phố nên công tác Phật sự trong nhiệm kỳ qua gặt hái 
được nhiều thành quả tốt đẹp. Trong đó, đáng lưu tâm nhất là công tác từ 
thiện, khuyến học của thành phố. Đây cũng là những đóa hoa công đức đẹp 
tươi dâng lên cúng dường chư Phật. Qua đó, khẳng định quyết tâm thực hiện 
thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ V đã đề ra. 

Kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni, chư vị khách quý và toàn thể Đại biểu 
vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.

Trân trọng kính chào.
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BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ  
CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN LONG ĐIỀN 

NHIỆM KỲ V (2011 – 2016)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Huyện Long Điền là một địa danh nằm ven biển, phía Đông giáp huyện 

Đất Đỏ, phía Tây giáp thành phố Vũng Tàu, phía Nam giáp biển, phía Bắc 
giáp thành phố Bà Rịa, có diện tích 7.699 ha với 133.797 dân, có khoảng 
37.373 tín đồ Phật giáo.

Năm năm qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) 
huyện Long Điền thực hiện Nghị quyết của Đại hội lần thứ nhất, tiếp tục 
công cuộc đổi mới trong Giáo hội đã từng bước đưa GHPGVN huyện Long 
Điền ổn định và phát triển trên các lĩnh vực, nổi bật nhất là từ thiện xã hội. 
Phật giáo huyện nhà đã thực hiện nhiều văn kiện quan trọng từ Trung ương 
đến Địa phương, nhằm tiếp tục sự nghiệp đổi mới. Các vị giáo phẩm tiêu 
biểu của Giáo hội vừa được Tăng Ni, Phật tử tín nhiệm bầu vào Hội đồng 
nhân dân huyện và xã/thị trấn đã nói lên sự hòa nhập tích cực giữa Phật giáo 
với xã hội và cộng đồng dân tộc. 

Trong tinh thần đoàn kết để phụng sự Đạo pháp, chương trình hoạt 
động của Giáo hội phù hợp với tâm tư nguyện vọng của Tăng Ni, Phật tử và 
bản sắc dân tộc cùng đồng hành thành một sức sống an vui cho mọi người, 
thể hiện niềm tin tưởng vào chủ trương và đường hướng đúng đắn của Giáo 
hội. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít người lợi dụng hình thức Phật giáo, gây 
ảnh hưởng không tốt đối với tinh thần hòa hợp của Tăng Ni địa phương, Ban 
Trị sự GHPGVN huyện Long Điền đã cố gắng khắc phục, đem lại uy tín 
và niềm tin cho Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài huyện. Trên cơ sở chương 
trình 5 năm hoạt động, Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền đã thực hiện 
có hiệu quả các chủ trương của Giáo hội và nhà nước, chỉ đạo và hướng dẫn 
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hoạt động của các Tự viện có những bước chuyển biến tích cực trên nguyên 
tắc thống nhất ý chí và hoạt động, đường hướng và tổ chức. Mỗi cơ sở Tự 
viện đều có chương trình hoạt động cụ thể, sinh động và đa dạng… tất cả 
những hoạt động đó đều thể hiện nhuần nhuyễn tinh thần đoàn kết hòa hợp, 
trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội. 

Trong không khí trang nghiêm và hoan hỷ của Đại hội Đại biểu Phật 
giáo huyện Long Điền lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021, để gửi đến Quý Đại 
biểu những thông tin Phật sự về những hoạt động của Phật giáo huyện nhà, 
chúng tôi xin thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày bản Báo cáo tổng kết 
hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2011-2016 của Ban Trị sự GHPGVN huyện 
Long Điền. 

II. CÁC THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ CỦA BAN TRỊ 
SỰ GHPGVN HUYỆN LONG ĐIỀN
1. Hoạt động Tăng sự:
Thực hiện chủ trương của Giáo hội nhằm kiện toàn hệ thống lãnh đạo, 

tổ chức quản lý hiệu quả các cơ sở Tự viện và Tăng Ni tại địa phương, Ban 
Trị sự Phật giáo huyện đã tổ chức nhân sự thành công 5 Đại diện Phật giáo 
cấp xã (2 thị trấn, 2 liên xã, và 1 xã) trong toàn huyện đúng quy chuẩn và 
thời gian quy định. Trên tinh thần dấng thân, phụng sự và trẻ hóa nhân sự 
hàng kế thừa, Đại diện Phật giáo cấp xã phối hợp hài hòa với Ban Trị sự 
huyện thực thi các chủ trương của Giáo hội trong việc điều hành các hoạt 
động Phật sự ngày càng nhịp nhàng và phát triển. 

Công tác thống kê Tăng Ni, Tự viện là một trong những công tác trọng 
tâm của Giáo hội giữa nhiệm kỳ trước đến nhiệm kỳ sau. Hiện nay, Phật 
giáo huyện Long Điền có 224 Tăng Ni, trong đó, 160 vị Bắc tông và 64 vị 
thuộc hệ phái Khất sĩ. Chư tôn đức Giáo phẩm gồm có: 02 vị Hòa thượng, 
04 vị Thượng tọa, 03 vị Ni trưởng, 10 vị Ni sư. (Tỳ kheo: 55 vị ; Tỳ kheo 
Ni: 104 vị; Thức xoa: 13 vị, Sa di: 12 vị; Sa di Ni: 21 vị). Toàn huyện có 46 
cơ sở Tự viện: Bắc tông: 40 cơ sở, hệ phái Khất sĩ: 06 cơ sở; trong đó, có 03 
Tự viện được công nhận Di tích Lịch sử Văn hóa cấp tỉnh, vẫn còn 04 Tịnh 
thất không hợp thức hóa được do đất thuộc khu quy hoạch.

       Việc xuất gia tu học, tạm trú, nhập khẩu tại các Tự viện được hướng 
dẫn cụ thể trên cơ sở Nghị định 92 của Chính Phủ. Việc này đã giúp Giáo 
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hội địa phương quản lý Tăng Ni tại các cơ sở Tự viện hiệu quả và tạo mối 
qian hệ mật thiết cùng dốc tâm đoàn kết phụng sự Giáo hội. 

Thực hiện tinh thần lục hòa cộng trụ, giữ gìn qui cũ tùng lâm, lợi lạc 
tự thân và lợi ích xã hội, trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Phật giáo huyện 
đã phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo huyện Đất Đỏ tổ chức thành công các 
Khóa An cư Kiết hạ liên huyện có từ 150 đến 210 Tăng Ni an cư tập trung 
trong tinh thần hòa hợp, hoan hỷ và không phân biệt để cùng trang nghiêm 
tự thân bằng giới định tuệ thông qua nội dung tu học trong 3 tháng mùa hạ 
mà Ban Giảng huấn trích giảng các môn Kinh, Luật, Luận theo chương trình 
Phật học. Đồng thời, Tăng Ni cũng có cơ hội được tìm hiểu và nắm vững 
chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp nhà nước về chính sách tự do tín 
ngưỡng tôn giáo, báo cáo tình hình thời sự trong và ngoài nước thông qua 
các buổi học ngoại khóa của các vị đại diện các Cơ quan Tôn giáo, Mặt trận 
Tổ quốc trình bày. 

Đáp ứng yêu cầu thọ giới tu học và hành đạo của Tăng Ni mới nhập tu, 
Ban Trị sự huyện đã tạo điều kiện cho các Giới tử đến Giới trường thọ giới 
theo qui chuẩn của Ban Kiến đàn; đồng thời, Ban Trị sự cùng các tự viện 
trong địa bàn huyện đã quan tâm và nhiệt tình tham gia 02 lần Đại Giới đàn 
trong tỉnh tổ chức tại Đại Tòng Lâm đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và 
mối quan tâm hàng đầu của các vị Tôn túc lãnh đạo Phật giáo huyện. 

Được sự giúp đỡ của các cơ quan tỉnh và địa phương, công tác xây 
dựng, trùng tu, xây tháp, tạc tượng, đúc chuông tại các cơ sở Tự viện làm 
cho ánh sáng Phật pháp ngày càng tỏa rộng. Thời gian qua, toàn huyện có 
03 cơ sở Tự viện trùng tu và xây dựng mới, 10 Tự viện sửa chữa thêm phần 
trang nghiêm phục vụ công tác hướng dẫn Phật tử tu học và khách hành 
hương lễ bái. 

2. Hoạt động Giáo dục Tăng Ni:
Nhằm đào tạo một thế hệ Tăng Ni có trình độ về Phật học và thế học 

để đảm nhận các công tác Phật sự tại các Tự viện và tham gia hoạt động của 
Giáo hội huyện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và điều hành các Đạo 
tràng tu học như Bát Quan trai, Phật thất, khóa tu an lạc… có nhiều cải tiến 
trong chương trình học và dạy, Ban Trị sự Phật giáo huyện đã tạo điều kiện 
giới thiệu Tăng Ni đến học tại các trường Phật học ở các cấp đào tạo trong 
và ngoài tỉnh. 
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Ngoài ra, Ban Trị sự huyện đã cử chư vị Tăng Ni có đủ đạo hạnh đi học 
các Khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ Trụ trì trong mùa An cư nhằm bồi dưỡng 
kỹ năng và kiến thức quản lý tự viện điều hành Phật sự, hướng dẫn tín đồ 
Phật tử tại địa phương được nhiều kết quả khả quan và tương đối ổn định. 
Điều này, hứa hẹn một thế hệ kế thừa có năng lực, có phẩm hạnh để tiếp nối 
truyền thống dấn thân thừa hành Phật sự của lớp người đi trước.

3. Hoạt động Hướng dẫn Phật tử:
Căn cứ Nội quy Ban Tăng sự Trung ương và được sự tận tình giúp 

đỡ của cơ quan chức năng, lãnh đạo địa phương, Ban Trị sự huyện đã chỉ 
đạo các vị trụ trì tăng cường hiệu quả quản lý sinh hoạt, điều hành Phật sự, 
hướng dẫn Phật tử tu học, sinh hoạt tại các cơ sở tự viện. Trụ trì có chức 
năng làm cầu nối, gần gũi với Phật tử và cán bộ tại địa phương trong phạm 
vi sinh hoạt tôn giáo. Đồng thời, các vị trụ trì cũng đã liên hệ mời thêm các 
vị Giảng sư cấp tỉnh có nhiều kinh nghiệm đến giảng dạy tại các đạo tràng 
để Phật tử để có cơ hội trang bị đầy đủ những kiến thức nhất định về Phật 
học, có thể góp phần phục vụ cho Đạo pháp và dân tộc một cách thiết thực 
và đạt hiệu quả cao hơn với một chương trình Phật học vừa phong phú lại 
phù hợp với nhu cầu phát triển của thời hiện đại. Nhìn chung, phong trào tu 
học của bà con Phật tử tại các đạo tràng rất khả quan, toàn huyện có khoảng 
20 Đạo tràng tu Bát Quan trai giới với số lượng hơn 3000 Phật tử tham gia 
tu học hàng tháng tại các cơ sở Tự viện như Chùa Long Quy, Bửu Lâm cổ 
tự, Tịnh xá Ngọc Lâm, chùa Quan Âm, chùa Thiên Bửu Tháp, chùa Thiện 
Quang v.v…

Bên cạnh đó, thừa sự chỉ đạo của Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh và Ban 
Trị sự huyện, Ban Hướng dẫn Phật tử của huyện đã triển khai các chương 
trình hoạt động và Nội quy của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, các 
Nghị quyết, Thông bạch của Trung ương Giáo hội về việc củng cố và ổn 
định sinh hoạt Gia đình Phật tử (GĐPT) với sự giúp đỡ của các cơ quan 
chức năng tại địa phương. Đồng thời, chương trình sinh hoạt của GĐPT 
được triển khai có hệ thống như mở các khoá huấn luyện Huynh trưởng, 
hướng dẫn cầm Đoàn, trại sinh hoạt hè, trại truyền thống v.v... tại Tịnh xá 
Ngọc Lâm với 200 - 300 đoàn sinh tham dự. Hy vọng rằng, mô hình GĐPT 
sẽ được nhân rộng và là hình ảnh đẹp trong nhịp mõ hồi chuông của mỗi cơ 
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sở Tự viện, để mọi lứa tuổi từ thanh thiếu niên nhi đồng đến các cụ già luôn 
được sống trong ánh sáng Phật pháp với truyền thống tình lam thắm thiết.

4. Hoạt động Hoằng pháp
Trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh, giảng 

đường của các tự viện đã được hướng dẫn thực hiện liên tục các mô thức 
giảng dạy giáo lý đồng bộ từ hình thức đến nội dung. Tuy nhiên, sau khi 
cố Hòa thượng Thích Trí Hiếu - Trưởng Ban Hoằng pháp huyện viên tịch 
thì hoạt động của chuyên ngành hoằng pháp rơi vào thế bị động và không 
định hướng, các tự viện trong địa bàn huyện tự quản lý và thỉnh giảng sư 
mang tính tự phát để duy trì và phát triển đạo tràng, điều này giúp Ban Trị 
sự huyện nhận ra là đã thiếu nhân sự quản lý chuyên ngành và thấy được sự 
yếu kém về chuyên môn của người kế thừa đương nhiệm. 

Nhìn chung, Ban Hoằng pháp của huyện không đáp ứng được nhu cầu 
tu học của Tăng Ni, Phật tử trong địa phương, nhưng nhờ sự phối hợp khéo 
léo giữa Giáo hội và Trụ trì các Tự viện nên thời gian qua vẫn tạo được một 
bầu không khí học Phật sôi nổi, phát huy chánh tín, chánh kiến cho Tăng Ni, 
Phật tử; đồng thời khẳng định sự phát triển vững mạnh và sinh hoạt đồng bộ 
về mặt truyền bá chánh pháp một cách trong sáng, góp phần hạn chế sinh 
hoạt mê tín dị đoan, không phù hợp với chánh pháp. Điểm đặc biệt trong 
công tác hoằng pháp ngày nay là không những thực hiện đúng theo tôn chỉ 
mục đích của chánh pháp, mà còn được vận dụng một cách “khế lý khế cơ” 
vào cuộc sống thực tế của bà con bình dân trên hai phương diện lý thuyết 
và thực hành. 

5. Hoạt động Văn hóa Phật giáo
Với tinh thần phát huy nền văn hoá nhân bản, đạo đức và mang đậm 

bản sắc dân tộc, Ban Trị sự Phật giáo huyện luôn quan tâm và từng bước 
động viên các vị trụ trì cổ vũ Phật tử thường xuyên đến chùa nghe pháp, 
hướng dẫn tu học và ứng xử theo tinh thần tôn sự trọng đạo, luôn thực hiện 
nếp sống văn hoá mới. Đồng thời, Ban Trị sự huyện hướng dẫn và chỉ đạo 
Trụ trì các cơ sở tự viện đẩy mạnh các hoạt động văn hoá lành mạnh mang 
tính giáo dục trong các Lễ hội Vu Lan, Tết nguyên đán, Lễ hội cầu an đầu 
năm và các sự kiện của chùa; phân tích, bài trừ và phê phán những hoạt 
động dị đoan sai lệch và những hậu quả tiêu cực do các hoạt động này mang 
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lại, thay vào đó bằng giáo lý của Phật đà, thấy được sự an vui hài hòa giữa 
Tăng Ni, Phật tử và mọi người trong cộng đồng, tự hiểu rõ thế nào là một 
niềm tin chân chính, tự tạo cho mình một phong cách trang nghiêm trong 
sinh hoạt, góp phần phát huy sự trong sáng của nền giáo lý đạo Phật... 

6. Hoạt động Nghi lễ
Với những đặc thù truyền thống của từng Hệ phái ở địa phương, việc 

thực hiện thống nhất hình thức nghi lễ vốn là việc khó áp dụng. Tuy nhiên, 
nghi lễ đã được chấp nhận thống nhất về hình thức và một số nội dung dành 
cho các ngày lễ lớn hàng năm như: Phật đản, Vu lan, vía Quan Âm, vía Di 
Đà, lễ Phật thành Đạo, và các lễ tưởng niệm v.v... Căn cứ vào Thông bạch 
của Trung ương Giáo hội và các văn bản chỉ đạo của Ban Trị sự tỉnh có 
hướng dẫn cụ thể về việc tổ chức các ngày lễ lớn trong năm của Phật giáo, 
Đại lễ Phật đản hàng năm được tổ chức long trọng trang nghiêm tại lễ đài 
tập trung, có cả ngàn Tăng Ni, Phật tử tham dự trong không khí trang ng-
hiêm và hoan hỷ. Bên cạnh đó, hướng ứng chủ trương chung cúa Giáo hội 
cấp trên, Ban Trị sự và Tăng Ni trong huyện tổ chức xe hoa, đốt đèn hoa 
đăng để chào mừng và cúng dường ngày Đản sinh đức Phật một cách long 
trọng. Điều này đã khẳng định sự ổn định của các sinh hoạt Phật giáo tại 
các cơ sở trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, nhất tâm hướng về các ngày kỷ 
niệm lịch sử của đức Phật.

Lễ Vu lan báo hiếu thường trùng hợp với ngày Thương binh Liệt sĩ 
27-7 hàng năm, điều khiến các giới đồng tình và ủng hộ chính là hầu hết các 
chùa trong huyện đều tổ chức lễ hội Vu lan mang tính nhân bản cao cả này. 
Đây là một thắng duyên để Tăng Ni, Phật tử thể hiện trọn vẹn tinh thần đền 
ơn đáp nghĩa đối với những người có công ơn. Qua đó, hầu hết các chùa đều 
tổ chức các hoạt động trợ giúp gia đình có công với đất nước, ủng hộ tặng 
quà tình nghĩa cho người nghèo, già cả, neo đơn v.v..., báo đáp bốn ân trong 
muôn một của người con Phật, mang màu sắc Phật giáo và dân tộc, tạo sự 
hài hòa Đạo pháp trong lòng dân tộc Việt Nam.

7. Hoạt động Từ thiện - xã hội
Chương trình Từ thiện - Xã hội là những hoạt động đạo đức mang tính 

tích cực và trong sáng, thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật, là một 
trong những công tác trọng tâm của Giáo hội. Vì thế Ban Trị sự Phật giáo 
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huyện Long Điền đã hướng dẫn Tăng Ni và Phật tử từng cơ sở Tự viện 
tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và có hiệu quả cao. Hiện nay, các 
chương trình từ thiện đang phát triển và chia sẻ một phần gánh nặng cho 
xã hội và nhân dân trên tinh thần từ bi trí tuệ của đạo Phật. Ban Trị sự Phật 
giáo huyện và Tăng Ni, Phật tử trong ngoài huyện đã nỗ lực vận động Phật 
tử trong và ngoài huyện ủng hộ tài chính và phẩm vật cứu trợ đồng bào bị 
thiên tai, bão lụt tàn phá thuộc các tỉnh miền Bắc, miền Trung... 

Ngoài ra, Tăng Ni và Phật tử huyện Long Điền nhiệt liệt hưởng ứng 
các phong trào ích nước lợi dân, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ nhân dân xây 
dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ tuyến đầu Tổ quốc, chiến sĩ biên phòng hải đảo, 
thăm viếng ủy lạo thương bệnh binh và bệnh nhân nghèo khó tại các bệnh 
viện, trại tâm thần, nhà dưỡng lão, trợ cấp học bổng v.v... Tổng giá trị thành 
tiền trong nhiệm kỳ qua là 22.640.073.000 đồng (hai tỷ, sáu trăm bốn mươi 
triệu, không trăm bảy mươi ba nghìn đồng). Ban Trị sự huyện cũng ủng hộ 
xây dựng 09 căn nhà tình nghĩa trong huyện, tự tạo cho mình một phong 
cách trang nghiêm trong sinh hoạt, tích cực góp phần phát huy sự trong sáng 
của nền giáo lý đạo Phật.

8. Hoạt động Kinh tế - Tài chính
Song song với các hoạt động về giáo dục hay hoằng pháp, chư Tăng 

Ni tùy theo khả năng của từng chùa, từng vùng luôn có ý thức tự túc kinh tế 
thích hợp bằng cách phát triển nhiều hình thức khác nhau như chế biến thực 
phẩm sạch, giúp người tiêu dùng an tâm khi sử dụng. Tuy nhiên, những hoạt 
động này chỉ mang tính tự cấp tự túc tại các cơ sở Tự viện, còn việc góp 
phần vào kinh phí hoạt động Phật sự của Giáo hội còn hạn chế và gặp nhiều 
khó khăn. Hàng năm, nhờ vào sự đóng góp công đức phí của Tăng Ni các 
tự viện trong huyện, Giáo hội chỉ nhận được 20%, trích nộp 80% về Ban Trị 
sự tỉnh và Trung ương. Vì vậy, vấn đề hoạt động kinh tế tại các Tự viện cần 
phải có kế hoạch cụ thể để xây dựng kinh tế ổn định và vững chắc, nhằm tạo 
nguồn tài chính phục vụ cho những hoạt động Phật sự của Giáo hội.

III. NHẬN XÉT ƯU - KHUYẾT ĐIỂM
1. Về mặt ưu điểm
Trong chương trình hoạt động 5 năm của nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Phật 

giáo huyện Long Điền đã triển khai công tác một cách cụ thể, bằng sự vận 
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dụng trí tuệ tập thể, tinh thần hòa hợp đoàn kết, phát huy tính sáng tạo, giữ 
vững niềm tin Đạo pháp của các thành viên Tăng Ni, Phật tử trong huyện. 
Qua đó, Giáo hội huyện đã thành tựu nhiều Phật sự và đạt được những kết 
quả như: từng bước triển khai và thực hiện có kết quả các mặt hoạt động 
của Ban Trị Sự là những thành quả tốt đẹp đã đạt được; nhờ củng cố và tăng 
cường nhân sự hợp lý, quan hệ chặt chẽ, thông tin và giải quyết kịp thời 
nhiều Phật sự cần thiết, nhất là trong công tác tổ chức Hội nghị thường niên 
của Giáo hội huyện nhà; thực hiện theo đúng Hiến chương và các quy chế 
của giáo hội và Ban Trị sự tỉnh; Ban Trị Sự huyện luôn luôn quan tâm đến 
công tác Phật sự và tình hình sinh hoạt tại mỗi tự viện, nên khi có vấn đề bất 
ổn, Ban Trị sự huyện, đã kịp thời giải quyết, giúp các tự viện ổn định; Tăng 
Ni, Phật tử trong huyện vẫn luôn luôn khẳng định vai trò, vị trí, tiếng nói 
của Giáo hội là chỗ dựa duy nhất của Tăng Ni Phật tử trong Giáo hội, chính 
sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước về tự do tín ngưỡng và sự yểm trợ chân 
tình của các cơ quan lãnh đạo ở các cấp từ địa phương đến Trung ương. Đó 
là những thuận duyên để Phật giáo huyện nhà tiếp tục phát triển vững mạnh, 
trang nghiêm trong lòng dân tộc và ngày một tiến bộ theo sự phát triển đi 
lên của xã hội hiện nay.

2. Về mặt khuyết điểm
Bên cạnh các ưu điểm đã đề cập trong quá trình hoạt động 5 năm qua, 

Ban Trị sự Phật giáo huyện Long Điền tự nhận thấy sự phân hóa nội bộ theo 
hướng lợi ích nhóm của một số thành viên đã khiến cho một vài Phật sự bị 
trì trệ, có khi rơi vào ngõ cụt như vụ việc tranh chấp tại chùa Long Triêm, 
từ đó rút ra những kinh nghiệm về quản lý vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết 
điểm, tồn tại nhất định. Tất cả do nhận thức kém về chủ trương của Giáo hội 
và tinh thần trách nhiệm không cao, trình độ hạn chế nên đã không thực sự 
có sự phối hợp nhịp nhàng trong việc quản lý, điều hành và xử lý các Phật 
sự thật khoa học và hợp lý, dẫn đến sự tồn tại các hiện trạng nổi cộm như 
bất chấp Giáo hội của một số Tăng Ni bị kỷ luật.

Một số Tăng Ni trụ trì chưa có ý thức về tầm quan trọng của tổ chức 
Giáo hội nên vẫn duy trì nếp sinh hoạt vì lợi ích riêng lẻ nên chưa tích cực 
tham gia các công tác của Giáo hội, dẫn tới tiêu cực trong vấn đề kết nối và 
duy trì lợi ích nhóm mà bất chấp kỷ cương.

Bên cạnh đó, những yêu cầu Phật sự cấp thiết tại địa phương về mặt 
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xây dựng của một số cơ sở Tự viện đến nay vẫn còn nhiều khó khăn, chưa 
xong thủ tục do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Các Ban ngành hữu 
quan của tỉnh thật sự chưa có sự quan tâm đến những khó khăn của các Tự 
viện khi tiến hành thủ tục xin xây dựng hoặc trùng tu, bởi lẽ, chùa không 
có vốn đầu tư mà hoàn toàn tùy thuộc vào sự đóng góp của bà con Phật tử 
gần xa, nên thủ tục chậm và lâu vượt quá thời hạn cho phép quản lý về hành 
chính nhà nước mà không rõ lý do sẽ làm cho nhiều chùa mất cơ hội xây 
dựng khang trang nhằm phục vụ đồng bào Phật tử. 

IV. PHƯƠNG HƯƠNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2016-2021
Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Điền nhiệm kỳ 

2016 - 2021 tiến hành định hướng đúng đắn, đồng thời, thúc đẩy các Tự 
viện, Tăng Ni, Phật tử thực hiện các chủ trương chung của Giáo hội, góp 
phần tăng cường công tác xây dựng, củng cố và phát triển Phật sự tại địa 
phương, chương trình hoạt động Phật sự thống nhất, về ý trí và hành động 
giúp cho Phật giáo huyện Long Điền ngày càng vững mạnh và phát triển tốt 
đẹp hơn với những chương trình sau:

A. Hoạt động Phật sự
1. Kiện toàn hệ thống tổ chức phân nhiệm cụ thể của Ban Thường trực 

để thống nhất lãnh đạo và quản lý các hoạt động Phật sự mang tính khoa 
học, liêm chính và chuyên môn có hiệu quả.

2. Quan tâm, kết nối chặt chẽ Đại diện Phật giáo cấp xã và Trụ trì các 
Tự viện để triển khai hiệu quả mọi mục tiêu Phật sự. 

3. Ngành Tăng sự cần củng cố nhân sự, tăng cường công tác quản lý 
Tăng Ni, thống kê lại cụ thể Tự viện, triệt để bày trừ nạn khất thực phi pháp.

4. Thành lập trang web Phật giáo Long Điền để truyền tải thông tin các 
hoạt động Phật sự của Tăng Ni, Tự viện trong toàn huyện và hoằng truyền 
giáo lý đạo Phật bằng công nghệ thông tin hiện đại. 

5. Tổ chức văn phòng Ban Trị sự làm việc khoa học, đúng quy định về 
thời gian, chức năng, quyền hạn trong công tác soạn thảo và quản lý văn bản 
theo biểu mẫu và Quy chế hoạt động.

6. Triển khai Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Long 
Điền nhiệm kỳ 2016 – 2021, thực thi chỉ thị của các Thông bạch, Thông tư 
của Trung ương, Công văn của Ban Trị Sự tỉnh và các chủ trương của chính 
quyền.
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7. Ban Giáo dục Tăng Ni phối hợp với Ban Hoằng pháp và Ban Hướng 
dẫn xây dựng kế hoạch tổ chức Lớp Sơ cấp Phật học.

8. Giải quyết dứt điểm các tranh chấp, khiếu kiện nan giải còn tồn đọng 
tại các cơ sở Tự viện.

B. Hoạt động xã hội:
1. Vận động Tăng Ni, Phật tử thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng 

nếp sống văn hóa ở mỗi cơ sở Tự viện, thực hiện nếp sống văn minh trong 
quan hệ ứng xử, giữ gìn vệ sinh môi trường cảnh quan đô thị, khu phố, ấp 
văn minh - sạch - đẹp, hưởng ứng chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm, 
phòng chống dịch bệnh.

2. Hướng dẫn Tăng Ni và Phật tử phát huy tinh thần tương thân tương 
ái, thực hiện tốt các hoạt động từ thiện xã hội, thường xuyên động viên đóng 
góp và quyên góp tài vật giúp đỡ người nghèo khó khăn, hoạn nạn, cứu trợ 
thiên tai, bão lụt v.v.. 

3. Thường xuyên nhắc nhở để toàn Tăng Ni, Phật tử trong huyện chấp 
hành tốt chính sách, pháp luật nhà nước, thực hiện trách nhiệm, quyền lợi 
nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia hoạt động trong đoàn thể quần chúng, 
giữ gìn an ninh trật ở tại địa phương.

4. Vận động Tăng Ni tích cực hưởng ứng và tham gia các chủ trương 
của nhà nước, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, các công tác từ thiện xã hội 
có tổ chức và đồng bộ. Đồng thời, tham gia phong trào an ninh quốc phòng, 
an toàn giao thông, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, thức 
hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong các việc tang ma, cưới giỗ.

V. KẾT LUẬN
Kính thưa Đại hội;
Kính thừa Quý Đại biểu.
Qua 5 năm hoạt động của nhiệm kỳ 2011- 2016, Ban Trị sự Phật giáo 

huyện Long Điền đã thành tựu được nhiều Phật sự quan trọng. Có được 
những thành tựu đó là do Giáo hội có đường hướng đúng đắn, phù hợp với 
xu thế phát triển của xã hội và thời đại mà Ban Trị sự huyện đã thừa hành 
tốt các chương trình hoạt động Phật sự tại huyện nhà. Chính trên nền tảng 
đó, Ban Trị sự Phật giáo huyện mạnh dạn nhìn vào thực tế để nhận xét, đánh 
giá khách quan những ưu khuyết điểm và những hạn chế, tồn đọng khó khăn 
trong 5 năm qua; và rút kinh nghiệm tạo cơ sở nhận thức đề ra chương trình 
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hoạt động Phật sự nhiệm kỳ tới đạt được những kết quả tốt hơn bằng chính 
sự phát huy những thành tựu, và tích cực tư duy, tích lũy, thống nhất ý chí 
và hoạt động để phấn đấu hoàn thành chương trình hoạt động của Đại hội 
Đại biểu Phật giáo nhiềm kỳ 2016-2021 đề ra.

Trong nhiệm kỳ 5 năm tới, Ban Trị sự Phật giáo huyện Long Điền tin 
tưởng rằng, với sức mạnh đồng tâm hiệp lực phục vụ Đạo pháp của toàn 
thể Tăng Ni, Phật tử trong huyện dưới  được sự chỉ đạo trực tiếp sáng suốt 
và kỷ cương của Ban Trị sự tỉnh, cùng với sự quan tâm hỗ trợ tận tình của 
Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các ban ngành đoàn thể cùng Phật tử trong huyện, nhất định 
phát triển sự nghiệp hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh, phụng sự 
Tổ quốc và nhân loại của Phật giáo huyện Long Điền sẽ tiếp tục tăng cường 
vững chắc, đạt những kết quả to lớn và tốt đẹp hơn nữa.

Xin thành kính lời tri ân sâu sắc nhất đến Quý Đại biểu trong đại hội.		
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BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ  
CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN XUYÊN MỘC 

NHIỆM KỲ V (2011 – 2016)

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Huyện xuyên Mộc có địa hình rộng, đời sống kinh tế chủ yếu là nông 

nghiệp. Phía Đông giáp biển nên du lịch và ngành đánh bắt hải sản phát 
triển, còn lại đa số là sản xuất nông nghiệp. Nhờ vào chính sách đổi mới 
kinh tế hàng hóa theo kinh tế thị trường nên đời sống nhân dân nói chung ổn 
định và phát triển. Toàn huyện có 60% dân số theo tín ngưỡng đạo Phật, đời 
sống tâm linh ngày càng tín tâm, từ đó Phật Giáo huyện nhà đã khẳng định 
được vị trí và phát triển theo phương châm: “Đoàn kết hòa hợp – trưởng 
dưỡng đạo tâm – trang nghiêm Giáo Hội.” 

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh BRVT và sự 
giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền các cấp, sự tích cực của chư Tôn Đức 
Tăng Ni và Phật Tử đã giúp cho Ban Trị Sự hoàn thành nhiều Phật sự tốt 
đẹp.

B. NHỮNG CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN VÀ THÀNH TỰU
I. Công Tác Tổ Chức
1. Kiện toàn Ban Trị Sự
Ngày 06 – 09 – 2011, Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo huyện nhiệm kỳ 

2007 – 2011.
Có 13 thành viên đảm nhiệm 9 chức vụ. Sau đó bổ nhiệm các chuyên 

ban và 13 đại diện Phật Giáo các xã thị trấn. Sau khi phân công phân nhiệm, 
các ban ngành hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả, luôn giữ mối quan hệ mật 
thiết với chính quyền, ban nghành các cấp nên Phật sự chung luôn thuận lợi. 

2. Học tập các văn kiện
Ban Trị Sự tổ chức họp thường kỳ mỗi tháng một lần vào ngày 20 âm 
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lịch để phổ biến các thông tư thông bạch của các cấp giáo hội và bàn những 
Phật sự cần thiết trong năm, đồng thời phổ biến những văn kiện của Đảng 
nhà nước, những quy chế địa phương, tham gia góp ý kiến xây dựng quê 
hương đất nước, phục vụ đạo pháp, dân tộc.

3. Tham gia xây dựng chính quyền địa phương
Theo hiến pháp nước CHXHCNVN, mọi công dân có quyền bình đẳng 

trước Pháp luật, có quyền lợi và nghĩa vụ được bảo hộ như nhau, không 
phân biệt người có tôn giáo hay không có tôn giáo. Cho nên nhiệm kỳ qua 
đã có các thành viên Ban Trị Sự, Tăng Ni, Phật Tử bầu vào HĐND, mặt trận 
các cấp. Đặc biệt là Phật Tử huyện nhà đã hưởng ứng đông đủ vào ngày bầu 
cử Quốc Hội và HĐND các cấp vừa qua. 

II. Hoạt động chuyên ngành
1. Ngành Tăng Sự
Hiện nay Tăng Ni toàn huyện có 97 vị.
Chư Tăng:
- Tỳ kheo: 32 vị
- Sa di: 6 vị
Chư Ni:
- Tỳ kheo: 42 vị
- Thức xoa, Sa di: 17 vị
Cơ sở thờ tự: 52 ngôi
- Đã hợp thức hóa: 35 ngôi
- Chưa hợp thức hóa: 16 ngôi
- Bổ nhiệm Trụ Trì: 27 vị.
- Giới thiệu 33 vị tăng ni tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì do 

Ban Trị Sự tỉnh tổ chức năm 2014.
- Đổi tên cơ sở thờ tự, Tịnh thất lên chùa có 6 cơ sở là: Khánh An, Viên 

Thông, Bảo Minh (xã Bình Châu); Phước Quang (xã Xuyên Mộc); Pháp 
An, Bửu Thọ (Phước Tân).

- Trùng tu, tái thiết cơ sở thờ tự: 04 cơ sở. Chùa Kim Sơn (xã Phước 
Tân), Chùa Bửu Lâm (xã Bưng Riềng), Chùa Dược Sư (xã Bình Châu), 
Chùa Phổ Quang (xã Hòa Hội).

Theo luật Phật chế và truyền thống An Cư Kiết Hạ của Tăng Ni hằng 
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năm, thực hiện thông bạch của Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh, Ban Trị Sự huyện 
tổ chức chu đáo theo nội dung luật tạng, đã đạt được thành quả viên mãn. 
Trong 3 tháng an cư của chư Tăng còn được sự quan tâm của chính quyền 
về thăm và phổ biến các nội dung có liên quan đến tôn giáo và Pháp Luật để 
Tăng Ni am hiểu và an tâm tu học.

Trong công tác bổ nhiệm trụ trì tại các Tự viện, được sự quan tâm của 
Giáo Hội cũng như các cấp Chính quyền trong 5 năm qua đã tổ chức ở các 
cơ sở thật trang nghiêm và thành công tốt đẹp. 

2. Ban Hoằng Pháp
“Hoằng dương chánh Pháp, lợi lạc quần sanh” là phương châm của 

ngành Hoằng Pháp. Trong các khóa An Cư Kiết Hạ đã tổ chức cho các đạo 
tràng các ngày lễ, sám hối, ngày lễ truyền thống của Phật Giáo, chương 
trình thuyết giảng nhằm hướng dẫn hàng Phật tử tu học theo đúng chánh 
pháp, bài trừ mê tín dị đoan, xây dựng tinh thần mến đạo yêu đời, tri ân và 
báo ân. Hoạt động hoằng pháp kết hợp với Ban Hướng Dẫn Phật Tử tổ chức 
các khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên sống có đạo đức, trí tuệ nhân cách 
để sau này các cháu sẽ là những công dân tốt trong xã hội.

3. Ban Nghi Lễ
Thường niên tổ chức hướng dẫn Phật tử đón Tết nguyên đán vui xuân 

theo văn hóa cổ truyền của dân tộc. Tổ chức đại lễ Phật Đản được thiết trí 
trang nghiêm long trọng đúng nghi thức để chào mừng ngày Đản sanh của 
đức từ phụ, Tăng Ni Phật tử hưởng ứng đông đủ, tôn trí lễ đài chính tại văn 
phòng Ban Trị Sự (chùa Dược Sư). Mỗi tự viện đều có lễ đài riêng và tổ 
chức theo sự chỉ đạo của Ban Trị Sự huyện, xe hoa diễu hành cũng tổ chức 
hoành tráng đi trên các trục đường chính có nhiều xe cổ động của Phật tử 
tham gia.

Mùa Vu Lan Báo Hiếu cũng là đại lễ được Tăng Ni Phật tử quan tâm để 
thể hiện sự tri ân và báo ân trên tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ 
kẻ trồng cây. Tổ chức kì siêu cho cửu huyền thất tổ, những anh linh chiến sĩ 
trận vong, những bậc tiền nhân đã nằm xuống vì Đạo Pháp và Dân Tộc, ...

Ngoài ra, còn tổ chức cầu siêu cho những nạn nhân tai nạn giao thông, 
lập đàn cầu siêu tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, được các cấp chính quyền tham 
dự và ghi nhận bằng những tình cảm chân thành.
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4. Ban Hướng Dẫn Cư Sĩ Phật Tử
Theo hiến chương của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Ban Hướng Dẫn 

Phật Tử có hai phân ban: Phân Ban Cư Sĩ Phật Tử và Phân Ban Gia Đình 
Phật Tử. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Hướng Dẫn Phật Tử 
Tỉnh và thường trực Ban Trị Sự Huyện, ngành hướng dẫn Phật tử huyện đã 
hoạt động ổn định và phát triển với những hoạt động tích cực:

- Cư Sỹ Phật Tử: Tổ chức định kỳ các khóa tu niệm Phật, tu Bát Quan 
Trai, học giáo lý, giao lưu giữa các đạo tràng. Đến nay có 26 đạo tràng tu 
học với 8200 hành giả, mỗi đạo tràng đều sinh hoạt dưới sự chỉ giáo của 
chư vị trụ trì, kết quả việc tu học của cư sĩ Phật tử ngày càng nâng cao về số 
lượng cũng như chất lượng. 

- GĐPT: Toàn huyện có 19 đơn vị, 850 đoàn sinh, hoạt động thường 
xuyên vào các ngày chủ nhật, tổ chức trại hè, trại họp bạn, trại vượt bậc, 
tham gia phục vụ các ngày lễ của giáo hội, đóng góp xây nhà tình lam, tổ 
chức các chương trình thi bóng đá trong GĐPT cũng như giao lưu với các 
đội bóng địa phương. Đây là lực lượng trẻ đầy nhiệt huyết và năng động 
được Chư Tôn Đức quan tâm, Ban Hướng Dẫn Phật Tử đào tạo huấn luyện 
có bài bản nên các cháu luôn là những Phật Tử tin yêu trong giáo hội.

Năm 2012 đến nay Gia Đình Phật Tử (GĐPT) huyện Xuyên Mộc đã 
thực hiện được các công tác phật sự như sau:

Ngày 31 - 01 – 2012 tổ chức cuộc họp Huynh Trưởng đầu năm tại chùa 
Tân Bửu dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Nhật Huệ, viện chủ 
chùa Tân Bửu. Đã nhất trí bầu Ban Điều Hành GĐPT huyện như sau: 

Huynh Trưởng	 Cấp Tấn	 Như Long	 Nguyễn Đức Vinh	 Trưởng ban
Huynh Trưởng 	 Cấp Tín	 Minh Không	 Bùi Kim Bạch	 Phó ban
Huynh Trưởng 	 Cấp Tín	 Đồng Tuệ	 Nguyễn Thị Phượng	 Phó ban
Huynh Trưởng 	 Cấp Tín	 Trung Giới	 Trần Ngọc Thọ	 Thư ký
Huynh Trưởng 	 A Dục	 Diệu Tâm	 Lê Thị Xinh	 Thủ quỷ
2.2.4.1. Công tác Phật sự trong huyện
- Đã vận động xây 02 nhà Tình Lam trị giá mỗi nhà 80.000.000 đ (tám 

mươi triệu đồng) cho Huynh Trưởng Phan Mai Ngọc Toàn (xã Bình Châu) 
và Huynh Trưởng Phạm Đại Điền (xã Phước Tân).

- Tham gia các công tác được Ban Trị Sự phân công.
- Đã thực hiện một khóa tu do Ban Trị Sự huyện tổ chức. 
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- Đã thực hiện 02 lần xe hoa cúng dường Phật Đản.
- Cùng thực hiện hai xe hoa cúng dường Phật Đản với chùa Tân Bửu, 

chùa Kim Sơn.
- Ba năm thực hiện một lần trại ANôMa Ni Liên - Tuyết Sơn.
- Ba năm thực hiện một lần trại Hạnh ngành nữ trong ngày vía Quán 

Thế Âm.
- Ba năm thực hiện trại Hiếu cho ngành đồng.
- Ba năm thực hiện một lần trại họp bạn Lục Hòa.
- Mỗi năm đều thực hiện trại Xuất Gia và Thành Đạo tại các chùa trong 

huyện.
- Mừng ngày Phật Đản sanh tham gia lễ đài chính của huyện, đóng trại 

tại các chùa mình sinh hoạt.
- Tháng 07 mùa Vu Lan Báo Hiếu đều thực hiện tại các chùa địa phương.
- Theo báo cáo phòng Nội Vụ huyện, hằng năm ngày 15 tháng 10 Ban 

Điều Hành huyện có lập tờ trình hoạt động trong năm, theo mẫu đính kèm.
2.2.4.2. Công tác Phật sự trong tỉnh
- Tham gia trại 60 năm thành lập GĐPT tại Huế.
- Đề cử người tham gia trại Vạn Hạnh do trung ương tổ chức.
- Đề cử Huynh Trưởng tham gia bậc Lực do trung ương tổ chức. 
- Tham gia các trại huấn luyện do Ban Hướng Dẫn (BHD) tỉnh tổ chức.
- Hội thảo chuyên đề GĐPT do BTS tỉnh tổ chức.
- Đề cử Huynh Trưởng và đoàn sinh tham gia các trại tại Bình Dương 

và Cần Thơ.
- Tham gia khóa hội thảo chuyên đề do BHD Phật tử tổ chức tại Vạn 

Phật Quang Đại Tòng Lâm BRVT.
- Hội trại Huynh Trưởng Toàn Quốc tại Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm 

BRVT.
- Tham dự trại Tâm Tuyên mừng 60 năm thành lập GĐPT BRVT.

5. Ban Từ Thiện Xã Hội
Trên tinh thần từ bi cứu khổ của Đạo Phật, Đức Bổn Sư đã dạy: “Phụng 

sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”, đó cũng là đạo lý của 
dân tộc Việt Nam. Ban Từ Thiện Xã Hội huyện nhà trong nhiệm kỳ qua đã 
thực hiện theo sự chỉ đạo của thường trực Ban Trị Sự thông qua mặt trận 
tổ quốc, đóng góp xây nhà đại đoàn kết, cứu trợ thiên tai, ủng hộ nạn nhân 
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chất độc da cam, trẻ em mồ côi khuyết tật, ủng hộ hội người mù, tặng quà 
khuyến học, quà tết cho đồng bào nghèo, vận động các bác sĩ ở Thành Phố 
Hồ Chí Minh về khám và chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo, các tự 
viện thường xuyên tặng quà cho đồng bào nghèo tại địa phương, ủng hộ bếp 
ăn tình thương bệnh viện Bà Rịa, Châu Đức, riêng bệnh viện Xuyên Mộc 
kết hợp với Hội Chữ Thập Đỏ nấu ăn phục vụ mỗi tháng 04 ngày, được công 
chúng ghi nhận và đánh giá cao giúp cho bệnh nhân nghèo an tâm điều trị.

Những công tác từ thiện trong nhiệm kỳ qua được tính thành tiền là: 
Mười hai tỷ, một trăm hai mươi triệu đồng (12.120.000.000 đ).

Trong đó:
- Nhà đại đoàn kết 52 căn trị giá: 1.040.000.000 đ
- Cứu trợ bão lụt thiên tai: 2.500.000.000 đ
- Ủng hộ chất độc gia cam, trẻ em mồ côi khuyết tật: 850.000.000 đ
- Tặng quà hội người mù huyện: 350.000.000 đ
- Tặng quà khuyến học: 720.000.000 đ
- Tặng quà đồng bào nghèo: 5.560.000.000 đ
- Bếp ăn tình thương Xuyên Mộc, Bà Rịa, Châu Đức: 1.100.000.000 đ
Đây là Phật sự được Giáo Hội quan tâm, Tăng Ni, Phật tử cùng các nhà 

hảo tâm chung tay đóng góp để sẻ chia những khó khăn mất mát của đồng 
bào.

6. Ban Kinh Tế- Tài Chính 
Trên tinh thần phục vụ Giáo Hội, Tăng Ni huyện nhà hằng năm đã thực 

hiện thành công công tác từ thiện xã hội. Tuy nhiên, nguồn kinh tế tài chính 
hoạt động rất eo hẹp, niên liễn của các tự viện còn hạn chế nên ban thường 
trực hoạt động gặp nhiều khó khăn, nhờ vào sự đoàn kết nội bộ gánh vác 
chung cho nên Phật sự những năm qua diễn ra tốt đẹp. 

7. Ban Văn Hóa
Vào đầu nhiệm kỳ, do thiếu nhân sự nên BTS không thành lập Ban 

Thông Tin Truyền Thông. Năm 2014, được BTS điều 01 Huynh Trưởng 
phụ trách mảng TTTT. Kể từ đó mọi hoạt động của Phật Giáo huyện liên 
tục được thông tin rộng rãi trên báo Giác Ngộ, trang điện tử của Ban TTTT 
trung ương và một số trang web khác. Tháng 4 năm 2016, BTS cử 01 Huynh 
Trưởng tham dự khóa tập huấn Truyền thông do trung ương Giáo hội tổ 
chức và tiến hành thử nghiệm trang web phatgiaoxuyenmoc.org từ ngày 
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1/6/2016. Từ 1/6 do mới thành lập nên lượng truy cập từ 15-20 lượt/ngày. 
Sau 20/6 chỉ có website của huyện là cập nhật đủ thông tin của Đại giới đàn 
Đồng Huy nên số lượng truy cập tăng từ 1500-2000 lượt/ngày. Thống kê 
tháng 6 có 13559 lượt truy cập vào website. Trong đó ở Việt Nam chiếm 
62%, Mỹ và Canada chiếm 30%, còn lại là các quốc gia khác.

III. ĐÁNH GIÁ ƯU KHUYẾT ĐIỂM
1. Ưu điểm
Nhìn chung trong nhiệm kỳ qua Phật Giáo huyện Xuyên Mộc đã đạt 

được những kết quả quan trọng trong nhiều lĩnh vực, đó là nhờ tinh thần 
trách nhiệm cao của thường trực Ban Trị Sự, sự đoàn kết, hòa hợp của chư 
Tôn Đức Tăng Ni, sự ủng hộ của chư thiện nam tính nữ Phật Tử và sự cảm 
thông hỗ trợ của các cấp chính quyền. 

Trong thời gian qua, các ban ngành đã có những hoạt động tích cực và 
đem lại thành công tốt đẹp như Hoằng Pháp, nghi lễ, Hướng Dẫn Phật Tử, 
Từ Thiện, ... Để khích lệ Tăng Ni Phật Tử trong mọi công tác Phật sự và xã 
hội được thành công tốt đẹp, BTS huyện đã đề nghị Ban Trị Sự Phật Giáo 
Tỉnh, chính quyền, mặt trận tổ quốc, hội chữ thập đỏ trao tặng bằng tuyên 
dương công đức cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong các 
công tác Phật sự. 

2. Khuyết điểm
Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Giáo Hội huyện nhà vẫn còn 

một số tồn đọng sau đây:
- Nhân sự: còn yếu kém, chưa nhiệt tình trong công việc.
- Các cơ sở chưa thực hiện tốt việc hành chính, không báo cáo hoặc báo 

cáo chậm trễ các hoạt động Phật sự gây khó khăn cho việc sơ kết, tổng kết.
- Nguồn tài chính quá eo hẹp nên việc tổ chức các cuộc lễ gặp nhiều 

khó khăn, trở ngại. 

VI. KẾT LUẬN
Trên đây là báo cáo tổng kết những thành quả đạt được trong nhiệm 

kỳ qua của Ban Trị Sự Phật Giáo Huyện Xuyên Mộc. Kết quả này là từ sự 
cố gắng bằng thiện tâm và trách nhiệm của Tăng Ni Phật Tử toàn huyện, là 
thành tựu chung góp phần vào sự phát triển ổn định bền vững về mọi mặt của 
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Giáo Hội, đồng thời góp phần xây dựng phát triển quê hương Xuyên Mộc. 
Ban Trị Sự Phật Giáo Huyện kêu gọi Tăng Ni Phật Tử luôn đoàn kết, 

nỗ lực hơn nữa để mọi hoạt động Phật sự và xã hội được những thành tựu 
tốt đẹp hơn. Ban Trị Sự cũng mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các 
cơ quan chức năng, lãnh đạo chính quyền, mặt trận các cấp để Phật Sự của 
nhiệm kỳ tới được tốt đẹp, tất cả đều góp phần làm cho đời sống nhân sinh 
được an vui, xã hội ổn định.

Ban Trị Sự, các ban ngành, đại diện Phật Giáo các xã và Tăng Ni Phật 
Tử huyện nhà cố gắng hơn nữa để thực hiện các nội dung của cuộc vận động 
có kết quả tốt đẹp hơn để thực hiện hữu hiệu phương châm: “ĐẠO PHÁP- 
DÂN TỘC- CHỦ NGHĨA XÃ HỘI”.

 Trên đây là báo cáo hoạt động Phật sự của giáo hội Phật giáo Việt Nam 
huyện Xuyên Mộc trong 5 năm qua.
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BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ  
CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN CHÂU ĐỨC 

NHIỆM KỲ V (2011 – 2016)

I. TÌNH HÌNH CHUNG:
Châu Đức là một huyện được tách chia vào năm 1994 theo đơn vị hành 

chính của tỉnh, đa phần là người dân miền Trung vào lập nghiệp, sinh sống. 
Nét đặc trưng của người dân ở nơi đây là cuộc sống vật chất luôn song hành 
với đời sống tâm linh, là một huyện có nhiều Tôn giáo khác nhau tập trung 
nhiều nhất trong toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Phật giáo là một Tôn giáo tiêu 
biểu có số lượng tín đồ đặc trưng so với các Tôn giáo khác trong toàn huyện, 
trải đều trên 16 xã đều có Tăng Ni và Phật tử cư trú sinh hoạt.

Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Đức thực hiện trách nhiệm quản lý 
và điều hành các công tác Phật sự thành tựu trong 5 năm qua chính nhờ các 
thành viên nhiệt tình và tận tâm trong mọi công tác Phật sự, đóng góp vào 
lợi ích chung cho Phật giáo, cộng đồng và xã hội với nhiều hình thức khác 
nhau bằng tất cả khả năng và sự tận tụy, hầu mong đẩy mạnh sự phát triển 
Phật giáo tại địa phương, gắn bó với Dân tộc, nêu cao tinh thần “ích đạo lợi 
đời”, song hành cùng với xã hội, đi lên theo sự phát triển của thời đại.

Bên cạnh đó, Phật giáo huyện Châu Đức nói chung và Ban Trị sự nói 
riêng đã nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của các vị lãnh đạo Đảng, 
Chánh quyền huyện cũng như Chánh quyền các xã có cơ sở thờ tự Phật 
giáo. Điều này đã khích lệ tinh thần người Phật tử và giúp cho công tác Phật 
sự tại huyện nhà có nhiều tiến triển rõ ràng, vượt qua mọi chướng ngại trong 
suốt quá trình hoạt động.

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
Trên cơ sở xây dựng quan điểm “người thực, việc thực”, Ban Trị sự 

đã cố gắng phân nhiệm và vận động các thành viên hoạt động theo chuyên 
trách của mình đã được giao phó, kịp thời phản ánh đến Ban Trị sự những 
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khó khăn hoặc trở ngại để có phương hướng hỗ trợ trong công tác chuyên 
ngành của mình; đồng thời, kiện toàn nhân sự các ban, thiết lập phương thức 
làm việc một cách khoa học, liên kết cho mỗi thành viên cụ thể, rõ ràng… 
tránh tối đa việc giẫm chân lên nhau trong công việc. Ban Trị sự kêu gọi 
mỗi thành viên tìm hiểu, thông tin, liên lạc, phát huy tinh thần đoàn kết và 
hoạt động tích cực để xứng đáng với chức năng của mình, không phụ lòng 
tin của Giáo hội cấp trên giao phó và sự tín nhiệm của Tăng Ni, Phật tử tại 
địa phương.

Tuy nhiên, việc điều hành một tập thể không đồng đều về nhiều mặt, 
nhiều quan điểm, nhiều ý thức hệ… ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến những 
hoạt động, hạn chế phần nào trong sự cố gắng của Ban Trị sự và mong mỏi 
chung của các thành viên có trách nhiệm, điều này sẽ không thể tránh khỏi 
đối với một tổ chức.

III. CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI - XÃ HỘI:
Nhằm xây dựng tinh thần “Đoàn kết, hòa hợp”, trong nhiệm kỳ qua, 

Ban Trị sự đã có nhiều chủ trương tiếp xúc, gặp gỡ và trao đổi với các Ban 
ngành lãnh đạo Nhà nước các cấp, tạo sự tương quan, hỗ trợ mật thiết vì lợi 
ích chung cho cộng đồng. Bên cạnh đó, việc phát huy tinh thần “Lá lành 
đùm lá rách”, một nghĩa cử cao đẹp của dân tộc Việt Nam đã được Ban Trị 
sự và chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở thực hiện tích cực bằng nhiều 
hình thức như: Tổ chức cứu trợ bão lụt tại miền Trung, tặng 10 căn nhà Đại 
Đoàn kết tại 10 xã trong huyện, liên kết với Hội Khuyến học huyện Châu 
Đức tặng học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học, tặng quà cho người 
khuyết tật, người nghèo tại các địa phương v.v… giúp cho bà con khó khăn 
phần nào tìm được niềm vui, phấn đấu vươn lên cuộc sống kham khổ của 
mình. Đây cũng là trách nhiệm thiết thực nhất mà Ban Trị sự đã và sẽ tiếp 
tục thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

IV. THAM GIA TỔ CHỨC GIÁO HỘI:
IV.1. Tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh:
Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ V, nhiệm kỳ 

2012 – 2017 được tổ chức các ngày 15-16/08/2012 thành công tốt đẹp, để 
đóng góp vào các công tác Phật sự chung của Phật giáo trên toàn tỉnh, Ban 
Trị sự GHPGVN huyện Châu Đức đã đề cử Tăng Ni tham gia vào thành 
viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm có:
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1. Hòa thượng Thích Trừng Diệu - Ủy viên Thường trực
2. Thượng tọa Thích Trừng Khôi - Ủy viên
3. Thượng tọa Thích Giác Quảng - Ủy viên dự khuyết
4. Đại đức Thích Chiếu Hiền - Ủy viên dự khuyết
5. Đại đức Thích Nguyên Kính - Ủy viên dự khuyết
6. Sư cô Thích nữ Thánh Nghiêm - Ủy viên dự khuyết
7. Sư cô Thích nữ Thánh Trí - Ủy viên dự khuyết
8. Đặc biệt Hòa thượng Thích Trí Châu được Đại hội suy cử làm chức 

vụ Phó Trưởng Ban Trị sự tỉnh, kiêm Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu.

VI.2. Tham gia các Chuyên Ban:
 Bên cạnh các Tăng Ni là thành viên chính thức của Ban Trị sự GHPGVN 

tỉnh, còn có các Tăng Ni tham gia vào các Chuyên Ban trực thuộc Ban Trị 
sự tỉnh như sau:

* Ban Tăng sự:	
- Hòa Thượng Thích Trừng Diệu, phó ban
- Đại đức Thích Giác Quảng, ủy viên
* Ban Giáo dục Tăng Ni:	
- Đại đức Thích Chiếu Hiền, ủy viên
* Ban Hoằng pháp:	
- Đại đức Thích Chiếu Hiền, ủy viên
* Ban Pháp chế:	
- Đại đức Thích Nguyên Kính, ủy viên
* Ban Phật giáo Quốc tế:	
- Đại đức Thích Thiện Mẫn, ủy viên
* Ban Hướng dẫn nam nữ Cư sĩ, Phật tử:
- Đại đức Thích Chiếu Hiền, Phó ban đặc trách hướng dẫn CSPT
- Sư cô Thích nữ Thánh Trí, Ủy viên
- Đạo hữu Tâm Lam (Trần Viện), Ủy viên đặc trách HDPT huyện
* Ban Văn Hóa:	
- Sư cô Thích nữ Như Liên, Ủy viên
* Ban Nghi lễ:	
- Hòa thượng Thích Trí Châu, Trưởng ban
- Đại đức Thích Giác Quảng, Phó ban kiêm Thư ký
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- Thượng tọa Thích Từ Tri, Ủy viên
- Đại đức Thích Chiếu Hiền, Ủy viên
- Sư cô Thích nữ Huệ Định, Ủy viên
- Sư cô Thích nữ Diệu Pháp, Ủy viên
- Sư cô Thích nữ Huệ Tịnh, Ủy viên
- Sư cô Thích nữ Vạn Liên, Ủy viên
- Sư cô Thích nữ Đồng Liên, Ủy viên
* Ban Từ thiện Xã hội:	
- Ni sư Thích nữ Chơn Huệ, Phó ban
* Ban Đặc trách Ni giới:
- Ni Sư Thích nữ Chơn Huệ, Ủy viên
- Sư cô Thích nữ Như Liên, Ủy viên
* Ban Điều hành bếp ăn tình thương:
* Bếp ăn bệnh viện Tâm thần tỉnh BR-VT
- Sư cô Thích nữ Thánh Nghiêm, phó ban
* Bếp ăn Trung tâm Y tế huyện Châu Đức
- Sư cô Thích nữ Chơn Huệ, trưởng ban
- Sư cô Thích nữ Diệu Pháp, phó ban
- Sư cô Thích nữ Huệ Tịnh, phó ban
- Sư cô Thích nữ Huệ Định, thư ký
* Phân ban GĐPT
Cấp Tín: Tâm Khai (Phan Cự), đặc trách huyện Châu Đức

VI.3. Tham gia các Đoàn thể, Xã hội:
Để thực hiện quyền làm chủ tập thể và quyền công dân theo Hiến pháp 

đã Quy định, Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Đức đã chỉ đạo và công cử 
Tăng Ni ra tham gia ứng cử vào UBMTTQVN, HĐND cấp huyện và xã, 
tích cực vận động Tăng Ni tham gia bầu cử đầy đủ, góp phần tạo nên sự 
thành công của các cuộc bầu cử của Nhà nước.

- Hòa thượng Thích Trừng Diệu, thành viên UBMTTQVN huyện Châu 
Đức khóa V, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

- Đại đức Thích Chiếu Hiền, thành viên Hội đồng nhân dân huyện Châu 
Đức, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngoài ra, còn có một số chư Tăng Ni được Chánh quyền cấp xã tin 
tưởng và đề nghị ứng cử vào UBMTTQVN và HĐND cấp xã. Bên cạnh 
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đó, Tăng Ni huyện Châu Đức đã tích cực tham gia và tham dự các sự kiện 
chính trị, diễn đàn kinh tế, cũng như các khóa triển khai Nghị định Chính 
phủ, Pháp lệnh tín ngưỡng Tôn giáo v.v… 

VI.4. Tham gia các hoạt động Phật sự, Khóa học của Ban Trị sự 
tỉnh: 

Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Đức đã chỉ đạo và 
vận động Tăng Ni tham gia học các khóa Bồi dưỡng hành chính, Bồi dưỡng 
nghiệp vụ trụ trì…

Nhằm đóng góp cho các Phật sự của tỉnh, nhất là những sự kiện mang 
tầm quan trọng, Ban Trị sự đã vận động Tăng Ni tham gia, đóng góp công 
sức, trí tuệ và tài chánh vào các công việc tổ chức như Khóa Bồi dưỡng 
nghiệp vụ trụ trì và Đại Giới đàn Thiện Hòa năm 2013, Hội thảo Hoằng 
pháp toàn quốc năm 2015, Đại Giới đàn Đồng Huy năm 2016 giúp cho các 
sự kiện trên của tỉnh được thành công tốt đẹp.

V. HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ:
V.1. Thành lập Đại diện Phật giáo cấp xã, thị trấn:
Triển khai các công văn số 687, 798/CV/BTS của Ban Trị sự GHPGVN 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Đức đã ban hành 
công văn số 02/CV-BTS ngày 20/02/2016 chỉ đạo Đại diện Phật giáo các 
xã, thị trấn nghiêm túc tiến hành công tác cơ cấu nhân sự cấp xã để hướng 
tới Đại hội Phật giáo cấp huyện vào cuối năm 2016. Với sự hướng dẫn cụ 
thể và nhiệt tình của Ban Thường trực Ban Trị sự huyện trong thời gian 2 
tháng đã hoàn tất kết quả cơ cấu nhân sự cấp cơ sở, hình thành 06 Đại diện 
Phật giáo liên xã trên 15 xã trong huyện Châu Đức và đã nhận được Quyết 
định chuẩn y nhân sự:

1. Đại diện Phật giáo liên xã Suối Nghệ - Nghĩa Thành
2. Đại diện Phật giáo liên xã Đá Bạc - Suối Rao - Bình Ba
3. Đại diện Phật giáo liên xã Sơn Bình - Xuân Sơn
4. Đại diện Phật giáo liên xã thị trấn Ngãi Giao - Láng Lớn
5. Đại diện Phật giáo liên xã Quảng Thành - Kim Long - Bàu Chinh
6. Đại diện Phật giáo liên xã Xà Bang - Cù Bị
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V.2. Thành lập cơ sở mới, hợp thức hóa cơ sở:
- Để tạo điều kiện cho Tăng Ni yên ổn tu học và cống hiến cho sự 

nghiệp chung của Giáo hội, Ban Trị sự huyện đã đề xuất thành lập 02 cở sở 
Tự viện mới là chùa Chánh Giác - xã Suối Rao, và chùa Linh Sơn - xã Đá 
Bạc. Còn 03 cơ sở là chùa Pháp Bảo - xã Bình Ba, chùa Long Bửu - xã Đá 
Bạc, và chùa Phước Minh - xã Quảng Thành tuy Ban Trị sự huyện đã đề 
xuất nhưng đến nay vẫn chưa được chấp thuận.

- Nhận thấy tiềm năng và trách nhiệm của Tăng Ni tại địa phương trên 
cơ sở cống hiến cho đạo pháp và dân tộc, Ban Trị sự huyện đã mạnh dạn 
hướng dẫn các Tăng Ni lập thủ tục xin hợp thức hóa 16 cơ sở, và 10 cơ sở 
đã được công nhận cơ sở tôn giáo hoạt động hợp pháp trong lòng Giáo hội, 
gồm có:

01- Chùa Quảng Phú, xã Đá Bạc 
02- Tịnh thất Vạn Phước, xã Xuân Sơn
03- Tịnh thất Phước Long, xã Xà Bang 
04- Tịnh An Lan Nhã, xã Nghĩa Thành 
05- Tịnh thất Linh Quang	, xã Nghĩa Thành 
06- Chùa Hoa Nghiêm, xã Cù Bị 
07- Tịnh thất Bảo Duyên	 , xã Suối Nghệ	
08- Chùa Quang Minh, xã Xà Bang	
09- Chùa Báo Ân, xã Láng Lớn	  
10- Chùa Quảng Liên, xã Láng Lớn 
Riêng 06 cơ sở sau chưa được công nhận:
1- Chùa Phước Châu, xã Bình Ba - thành lập: 2009	
2- Chùa Đại Bi, xã Kim Long - thành lập: 2011	
3- Tịnh thất Chơn Tâm, xã Bình Giã - thành lập: 2009	
4- Tịnh thất Vạn Đông, xã Nghĩa Thành - thành lập: 1985	  
5- Chùa Tịnh Giác, xã Đá Bạc, thành lập: 2010	
6- Linh Quang Ni Tự, xã Đá Bạc - thành lập: 1996     	

V.3. Đề xuất bổ nhiệm trụ trì:
Để thuận tiện cho Tăng Ni quản lý, điều hành và hoằng pháp tại các Tự 

Viện, trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự đã tiến hành giải quyết, hướng dẫn, 
hỗ trợ các thủ tục pháp lý và đề xuất Ban Trị sự tỉnh ban hành quyết định bổ 
nhiệm trụ trì 18 cơ sở, gồm:
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1, Đại đức Thích Nguyên Kính, Trụ trì chùa Phước Quang, xã Suối Nghệ
2, Thượng tọa Thích Tâm Minh, Trụ trì chùa Viên Quang, xã Suối Nghệ
3, Ni sư Thích nữ Tâm Sự, Trụ trì Tịnh thất Bảo Duyên, xã Suối Nghệ
4, Hòa thượng Thích Trí Châu, Trụ trì chùa Hạnh Minh, xã Nghĩa Thành
5, Đại đức Thích Vạn Trí, Trụ trì chùa Hạnh Minh, xã Nghĩa Thành
6, Đại đức Thích Minh Chuẩn, Trụ trì Tịnh thất Linh Quang, xã Nghĩa Thành
7, Sư cô Thích nữ Như Liên, Trụ trì Tịnh An Lan Nhã, xã Nghĩa Thành
8, Đại đức Thích Từ Thanh, Trụ trì chùa Từ Quang, thị trấn Ngãi Giao
9, Đại đức Thích Minh Thuận, Trụ trì chùa Báo Ân, xã Láng Lớn
10, Sư cô Thích nữ Như Thành, Trụ trì chùa Quảng Liên, xã Láng Lớn
11, Sư cô Thích nữ Chơn Đăng, Trụ trì chùa Chánh Giác, xã Suối Rao
12, Sư cô Thích nữ Minh Liên, Trụ trì chùa Vạn Phước, xã Xuân Sơn
13, Đại đức Thích Chiếu Hiền, Trụ trì chùa Như Ý, xã Bàu Chinh
14, Đại đức Thích Chơn Định, Trụ trì chùa Quảng Thành, xã Quảng Thành
15, Sư cô Thích nữ Như Duyên, Trụ trì chùa Hoa Nghiêm, xã Cù Bị
16, Hòa thượng Thích Trừng Diệu, Trụ trì chùa Phước Long, xã Xà Bang
17, Thượng tọa Thích Từ Tri, Trụ trì chùa Lạc Bang, xã Xà Bang
18, Ni sư Thích nữ Chơn Huệ, Trụ trì Tịnh xá Quan Âm, xã Xà Bang

V.4. Quyết định, xác nhận, thuyên chuyển, giới thiệu:
Để ổn định hoạt động Phật sự tại địa phương, Ban Trị sự đã ban hành 

Quyết định chuẩn y thành phần Ban Hộ tự chùa Bảo Châu, xã Xà Bang năm 
2015. Đồng thời, Ban Trị sự GHPGVN huyện đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ 
Tăng Ni đang trụ trì các cơ sở cũng như Tăng Ni đang sinh hoạt trong huyện 
được thuyên chuyển hoạt động Tôn giáo vào các cơ sở Tự viện để an tâm 
tu học và hoạt động Phật sự, tổng số 24 trường hợp đã được chấp thuận, và 
04 trường hợp chuyển hoạt động đến nơi khác. Bên cạnh đó, xác nhận các 
trường hợp ủy quyền trụ trì hoặc điều hành Phật sự tai các cơ sở như: chùa 
Hạnh Minh - xã Nghĩa Thành, chùa Quảng Liên - xã Láng Lớn, Tịnh thất 
Bảo Duyên - xã Suối Nghệ, Tịnh thất Linh Quang - xã Nghĩa Thành, chùa 
Bảo Châu - xã Xà Bang

Ban Trị sự đặc biệt quan tâm đến thế hệ Tăng Ni trẻ nên đã giới thiệu 
07 Tăng Ni tham gia học các khóa tại các Trường Trung cấp Phật học, Học 
viện Phật giáo, v.v…
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V.5. Tấn phong giáo phẩm, khen thưởng:
Trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự huyện đề xuất tấn phong giáo phẩm cho 

9 vị tôn túc Tăng Ni, gồm có:
1, Hòa thượng Thích Trừng Diệu	 2, Hòa thượng Thích Trừng Ninh
3, Hòa thượng Thích Trừng Kỉnh	 4, Thượng tọa Thích Tâm Minh
5, Thượng tọa Thích Giác Quảng	 6, Thượng tọa Thích Từ Tri
7, Ni sư Thích nữ Tâm Sự	 8, Ni sư Thích nữ Như Phước
9, Ni sư Thích nữ Chơn Huệ 	 10, Ni sư Thích nữ Thiền Minh
Để ghi nhận công đức và khích lệ tinh thần Tăng Ni có nhiều đóng góp 

trong các Phật sự, Ban Trị sự đã đề xuất Ban Trị sự tỉnh tuyên dương công 
đức cho Tập thể và cá nhân chư Tôn đức Tăng Ni:

- Năm 2013:
1, Hòa thượng Thích Trừng Diệu	 2, Đại đức Thích Chiếu Hiền
3, Đại đức Thích Nguyên Kính	 4, Sư cô Thích nữ Như Thành
- Năm 2016:
1, Thượng tọa Thích Giác Quảng	 2, Đại đức Thích Thiện Mẫn
3, Sư cô Thích nữ Như Thành
- Tuyên dương trong Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Châu Đức NK. 

2016 -2021, gồm có tập thể Ban Trị sự huyện và 10 các nhân:
1, Hòa thượng Thích Trừng Diệu	 2, Đại đức Thích Chiếu Hiền
3, Đại đức Thích Nguyên Kính	 4, Đại đức Thích Từ Thanh
5, Ni sư Thích nữ Chơn Huệ	 6, Sư cô Thích nữ Như Thành
7, Sư cô Thích nữ Diệu Pháp	 8, Sư cô Thích nữ Huệ Tịnh
9, Sư cô Thích nữ Thánh Hiếu	 10, Cư sĩ Tâm Lam (Trần Viện)
Để khuyến khích tinh thần tu học và cống hiến cho Đạo pháp đối với 

các cư sĩ Phật tử, Ban Trị sự huyện cũng ban hành Quyết định khen thưởng 
các hộ gia đình Phật tử trong huyện đã thiết trí lễ đài Phật đản và vườn Lâm-
tỳ-ni đẹp nhân mùa Phật đản PL. 2559 (DL – 2015).

Với tinh thần vô ngã hành Phật sự, dốc lòng vì dân tộc nên tập thể Ban Trị 
sự, nhiều cá nhân Tăng Ni và một số Ban Hộ tự, Ban Hộ trì Tam bảo đạt thành 
tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giữa các tổ chức Tôn giáo trên 
địa bàn huyện Châu Đức đã nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của Chính 
quyền với những bằng khen, giấy khen của UBND huyện Châu Đức.
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 Ngoài việc giải quyết các thủ tục hành chính, pháp lý, giới thiệu, đề 
xuất các trường hợp nêu trên, Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Đức đã 
thực hiện trách nhiệm thông tri, nhịp cầu nối đến chư Tăng Ni về sự chỉ đạo 
của Giáo hội cấp trên, đồng thời ban hành những công văn, văn bản chỉ đạo 
đến các cơ sở và Tăng Ni thực hiện các Phật sự theo Quy định chung của 
Giáo hội, hỗ trợ các cấp Chánh quyền giải quyết và tháo gỡ những vướng 
mắc trong sinh hoạt cũng như trong các nhu cầu cần thiết của Chánh quyền 
địa phương, tạo sự tương quan mật thiết và ổn định Phật giáo trên địa bàn 
huyện Châu Đức.

V.6. Đổi khuôn dấu tròn:
Thực hiện Thông tư số 197/CV-HĐTS ngày 04/09/2014 của Ban 

Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN và Công văn số 565/CV/BTS ngày 
07/10/2014 của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, V/v đổi khuôn dấu tròn theo mẫu dấu mới cho các cơ sở Tự Viện; căn 
cứ công văn số 3812/C61-C64 ngày 11/08/2014 của Tổng cục Cảnh sát quản 
lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, V/v hướng dẫn mẫu dấu tổ chức Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Đức đã thông báo 
chư Tăng Ni trụ trì các cơ sở thực hiện đổi khuôn dấu mới theo Quy định, kết 
quả 32/32 cơ sở chính thức trong toàn huyện đã có khuôn dấu mới.

V.7. Thống kê Tăng Ni, Tự Viện: 
Trước Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2011 - 

2016, huyện Châu Đức có tổng số 20 cơ sở Tự viện chính thức đang hoạt 
động và hơn 20 cơ sở là Tịnh thất của Tăng Ni tự lập. Kể từ khi Nhà nước 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tạo điều kiện hỗ trợ cho các cơ sở chưa hợp pháp 
được hợp thức hóa, huyện Châu Đức đã có thêm 10 cơ sở Tự viện, Tịnh thất 
được công nhận là cơ sở hợp pháp, 2 cơ sở xin thành lập mới được công 
nhận, nâng tổng số cơ sở Tự viện, Tịnh thất trong toàn huyện là 32 cơ sở, 
phân bổ trên các địa bàn như sau:

- Xã Suối Nghệ: chùa Phước Quang, Viên Quang, Tịnh thất Bảo Duyên;
- Xã Nghĩa Thành: chùa Hạnh Minh, Tịnh Quang, Tịnh An Lan Nhã, 

Tịnh thất Linh Quang; 
- Xã Bình Ba: chùa Phổ Quang;
- Xã Sơn Bình: chùa Khánh Tân;
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- Xã Xuân Sơn: chùa Sơn Linh, Vạn Phước;
- Thị trấn Ngãi Giao: chùa Bửu Quang, Từ Quang;
- Xã Bàu Chinh: chùa Như Ý;
- Xã Kim Long: chùa Kim Long;
- Xã Quảng Thành: chùa Quảng Thành;
- Xã Láng Lớn: chùa Long Hoa;
- Xã Cù Bị: chùa Phước Quang, Quảng Châu, Phước Duyên, Hoa Nghiêm;
- Xã Xà Bang: chùa Quảng Ân, Bảo Châu, Lạc Bang, Phước Long, 

Quang Minh, tịnh xá Quan Âm;
- Xã Đá Bạc: chùa Quảng Phú, Linh Sơn cổ tự;
- Xã Láng Lớn: chùa Quảng Liên, Báo Ân;
- Xã Suối Rao: chùa Chánh Giác.
Toàn huyện hiện có 77 Tăng Ni; trong đó: 37 vị Tăng và 40 vị Ni, thống 

kê chi tiết như sau: Hòa thượng: 04 vị, Thượng tọa: 04 vị, Đại đức: 29 vị; 
Ni sư: 02 vị, Sư cô: 38 vị.

Thống kê số lượng này căn cứ vào các vị Tăng Ni tham gia sinh hoạt 
với Giáo hội. Hiện nay trên địa bàn huyện Châu Đức có rất nhiều vị về cư 
trú tại các địa phương, nhưng không đăng ký sinh hoạt với Giáo hội, điều 
này làm khó khăn trong việc quản lý chung về các cơ sở cũng như tu sĩ Phật 
giáo đối với Giáo hội huyện nhà.

V.8. Sinh hoạt tu học các Đạo tràng:
Toàn huyện Châu Đức gồm có 32 đạo tràng chính thức tu và học các 

pháp môn theo sự hướng dẫn của vị trụ trì:
- Chùa Quảng Phú, xã Đá Bạc: Thứ 7, chủ nhật hàng tháng Niệm Phật 

một ngày.
- Chùa Long Hoa, xã Láng Lớn: Khóa tu mỗi tháng 2 ngày.
- Chùa Phước Quang, xã Cù Bị: Khóa tu Bát Quan trai một ngày trong 

tháng.
- Chùa Quảng Châu, xã Cù Bị: Khóa tu Bát Quan trai một ngày trong 

tháng.
- Chùa Quảng Thành, xã Quảng Thành: Tu Bát Quan trai một ngày 

trong tháng.
- Tịnh An Lan Nhã, xã Nghĩa Thành: Đạo tràng tu theo pháp môn Thiền 

quán Vipassana.



313KỶ YẾU  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LẦN VI 

- Chùa Từ Quang, thị trấn Ngãi Giao: Tu học mỗi tuần vào ngày chủ 
nhật.

- Chùa Khánh Tân, xã Sơn Bình: Bố tát Bồ tát giới 2 lần. Tu Bát Quan 
trai mỗi tháng 2 lần, tu Đầu đà 1 tháng 1 lần.

- Chùa Hoa Nghiêm, xã Cù Bị: Hàng tháng 2 ngày tu niệm Phật.
- Chùa Quảng Liên, xã láng lớn: Khóa tu Bát Quan trai một ngày trong 

tháng.
- Chùa Phước Duyên, xã cù bị: Tu học niệm Phật ngày chủ nhật cuối 

tháng.
- Chùa Như Ý, xã Bàu Chinh: Thứ 7 mỗi tuần niệm Phật và lạy ngũ 

Bách Danh vào tối chủ nhật hàng tháng.
- Chùa Phổ Quang, xã Bình Ba: Khóa tu Bát Quan trai 2 ngày trong tháng.
- Chùa Kim Long, xã Kim Long: Đạo tràng tu học đa pháp môn.
- Chùa Sơn Linh, xã Xuân Sơn: Mỗi tháng tu học 1 ngày An Lạc và 

ngày mồng 1 & 15 có thuyết pháp.
- Chùa Viên Quang, xã Suối Nghệ: Khóa tu Bát Quan trai một ngày 

trong tháng.
- Chùa Phước Quang, xã Suối Nghệ: Khóa tu Bát Quan trai một ngày 

một đêm vào ngày chủ nhật đầu tháng và niệm Phật trong 3 ngày chủ nhật 
còn lại trong tháng.

- Chùa Chánh Giác, xã Suối Rao: Khóa tu Bát Quan trai chủ nhật cuối 
tháng và niệm Phật vào ngày chủ nhật thứ 2 của tháng.

Ngoài ra, có 03 cơ sở tổ chức các lớp học giáo lý cho Phật tử và tiếng 
Anh cố định cho học sinh:

- Chùa Khánh Tân, xã Sơn Bình: Lớp anh văn mùa hè cho thiếu niên 
(100 em). Lớp thư pháp cho thiếu niên (50 em), cuối tuần đều có lớp anh 
văn cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 (100 em).

- Chùa Hoa Nghiêm, xã Cù Bị: Ngày mồng 2 hàng tháng dạy lớp Bồ 
Tát giới.

- Tịnh An Lan Nhã, xã nghĩa thành: Lớp giáo lý ngày thứ 4 và thứ 6 
hàng tuần.

V.9. Hoạt động văn hóa, lễ hội: 
Hàng năm hầu hết các tự viện đều tổ chức các lễ như Minh niên, Phật 

đản, Vu Lan, Tất niên… các lễ vía Chư Phật và Bồ tát trong năm cũng được 
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các cơ sở tự viện trong toàn huyện tổ chức một cách trang nghiêm và trọng 
thể bằng hình thức, nổi bật nhất là lễ Vía Đức Phật A Di Đà, các cơ sở tổ 
chức niệm Phật và Hoa đăng góp phần tạo cho sinh hoạt văn hóa lễ hội của 
địa phương càng thêm phong phú, đa dạng và sinh động.

Lễ hội mang nhiều ảnh hưởng đến đời sống bà con địa phương nhất, có 
thể nói là Đại lễ Phật đản hàng năm được tổ chức trang nghiêm, trọng thể 
lan tỏa đến các hộ dân trong các vùng sâu xa của nông trường.

a. Năm 2012: tổ chức tại chùa Phước Duyên xã Cù Bị, khoảng 1.000 
Tăng Ni và Phật tử về tham dự, 06 chiếc xe hoa của các đơn vị sau cúng 
dường: chùa Quảng Ân, chùa Viên Quang, chùa Lạc Bang, chùa Kim Long, 
chùa Quảng Thành, chùa Tịnh Quang, Chư Ni huyện Châu Đức.

b. Năm 2013: tổ chức tại chùa Từ Quang thị trấn Ngãi Giao, khoảng 
1.000 Tăng Ni và Phật tử về tham dự, 07 chiếc xe hoa của các cở sở sau thiết 
kế cúng dường: chùa Tịnh Quang, chùa Quảng Thành, Phân ban Đặc trách 
Ni giới huyện (SC. Thích nữ Chơn Huệ đảm trách), chùa Kim Long, chùa 
Quảng Ân, chùa Viên Quang, chùa Lạc Bang.

c. Năm 2014: Giáo hội Phật giáo Việt Nam được vinh dự đăng cai tổ 
chức Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc. Với tinh thần lễ hội đánh dấu sự kiện 
mang tính toàn cầu này, Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Đức đã tổ chức 
Đại lễ Phật đản một cách quy mô và trang trọng hơn so với mọi năm từ hình 
thức thiết trí lễ đài, biểu ngữ, ban-rôn cho đến nội dung: chương trình thuyết 
Pháp, văn nghệ... 

- Địa điểm: Lễ đài chính tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện 
Châu Đức, chùa Phước Quang, xã Suối Nghệ.

- Thời gian: Ngày 09, 10, 11/05/2014 (11, 12, 13/04/Giáp Ngọ).
- Số lượng tham dự: hơn 1.000 Tăng Ni và Phật tử trên toàn huyện về 

tham dự.
- Số lượng xe hoa: 05 chiếc, gồm các đơn vị: chùa Quảng Ân, chùa Lạc 

Bang, chùa Kim Long, chùa Quảng Thành, Tịnh xá Quan Âm.
d. Năm 2015: tổ chức tại chùa Như Ý xã Bàu Chinh, khoảng 1.000 Tăng 

Ni và Phật tử trên toàn huyện về tham dự, 06 chiếc xe hoa của các đơn vị, 
cở sở sau thiết kế cúng dường: Ban Trị sự Phật giáo huyện, chùa Lạc Bang, 
chùa Quảng Thành, chùa Viên Quang, Chư Ni huyện Châu Đức, chùa Từ 
Quang.
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e. Năm 2016: tổ chức tại chùa Như Ý xã Bàu Chinh, khoảng 1.000 Tăng 
Ni và Phật tử trên toàn huyện về tham dự, 06 chiếc xe hoa của các đơn vị, 
cở sở sau thiết kế cúng dường: Ban Trị sự Phật giáo huyện (02 chiếc), chùa 
Lạc Bang, chùa Quang Minh, chùa Bảo Châu, Chùa Khánh Tân.

V.10. An cư - kiết hạ:
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự tỉnh, Ban Trị 

sự huyện Châu Đức thể hiện trách nhiệm, tổ chức an cư kiết hạ cho Tăng 
Ni trong huyện trên tinh thần tùy duyên, tùy phương tiện của đặc thù vùng 
sâu vùng xa:

a. Năm 2012: tổ chức an cư tại chùa Phước Duyên, xã Cù Bị với số 
lượng: 25 vị Tăng, 35 vị Ni.

b. Năm 2013:
- Chư Tăng an cư tại Chùa Phước Quang, xã Suối Nghệ. Số lượng: 28 vị;
- Chư Ni an cư tại Chùa Tịnh Quang, xã Nghĩa Thành.  Số lượng: 30 vị.
c. Năm 2014:
- Chư Tăng an cư tại Chùa Quảng Thành, xã Quảng Thành. Số lượng 45 vị; 
- Chư Ni an cư tại Tịnh xá Quan Âm, xã Xà Bang. Số lương tham dự: 34 vị.
d. Năm 2015:
- Chư Tăng an cư tại chùa Như Ý, xã Bàu Chinh. Số lượng hành giả: 39 vị;
- Chư Ni an cư tại Tịnh Xá Quan Âm, xã Xà Bang. Số lượng hành giả: 35 vị.
e. Năm 2016:
- Chư Tăng an cư tại chùa Như Ý, xã Bàu Chinh. Số lượng hành giả: 35 vị
- Chư Ni an cư tại chùa Long Hoa, xã Láng Lớn. Số lượng hành giả: 40 vị

V.11. Xây dựng, trùng tu:
Là huyện có diện tích rộng lớn cộng thêm địa hình phức tạp, giao thông 

khó khăn nên hầu như các cơ sở Tự viện đều xuống cấp sau thời gian dài kể 
ngày thành lập từ phong trào di dân, kinh tế mới, mà chưa có điều kiện tài 
chánh để trùng tu hoặc tái thiết. Hiện tại, toàn huyện có các cơ sở Tự viện 
đã xây dựng hoàn thành là chùa Như Ý, xã Bàu Chinh; chùa Bửu Quang, 
thị trấn Ngãi Giao và Tịnh An Lan Nhã, xã Nghĩa Thành; các chùa còn đang 
xây dựng hoặc gián đoạn vì thiếu nhân duyên như chùa Long Hoa xã Láng 
Lớn, chùa Viên Quang xã Suối Nghệ, chùa Hạnh Minh xã Nghĩa Thành.

Ngoài ra, còn có một số cơ sở khác cũng có sự tu sửa và xây dựng các 
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công trình phụ trong chùa như nhà bếp, đài Quán Âm và các công trình phụ.

V.12. Từ thiện:
Dù hạn chế về tài chánh, nhưng công tác từ thiện được Tăng Ni trụ trì 

các Tự viện quan tâm và hết sức nhiệt tình ủng hộ, triển khai trên bình diện 
rộng dưới các hình thức như ủy lạo, tặng quà, xây nhà tình thương, khám 
chữa bệnh, bếp ăn từ thiện … dành cho bà con nghèo gặp hoàn cảnh hoạn 
nạn, khó khăn. Thống kế số liệu cho công tác từ thiện xã hội của Tăng Ni, 
Phật tử trong toàn huyện như sau:

- Năm 2012:  1.921.640.000 vnđ
- Năm 2013:  2.497.445.000 vnđ
- Năm 2014:  2.511.546.000 vnđ
- Năm 2015:  2.975.740.000 vnđ
- Năm 2016: 360.700.000 VNĐ (chỉ tính đến ngày 15/06/2016 báo cáo 

sơ kết 6 tháng đầu năm)
Tổng cộng trong nhiệm kỳ: 10.267.071.000 VNĐ (Mười tỷ, hai trăm 

sáu mươi bảy triệu, không trăm bảy mươi một ngàn đồng.)
Riêng tổng số tiền làm từ thiện 5 năm của Ban Trị sự GHPGVN huyện 

Châu Đức trong đó có xây dựng 10 căn nhà Đại đoàn kết trao tặng cho 10 hộ 
nghèo trong huyện với sự tham dự của UBMTTQVN huyện Châu Đức và 
các xã, phần còn lại là các hình thức trao tặng học bổng, quà cho các Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng, quà nghèo cho đồng bào tại các địa phương v.v.. Ngoài 
ra, còn có một số hình thức làm từ thiện của chư Tăng Ni không thể thống 
kê bằng số tiền như: Giới thiệu bệnh nhân đi mổ mắt tại các bệnh viện, vận 
động các phái đoàn về khám chữa bệnh tại địa phương v.v…

V.13. Thông tin – truyền thông:
Căn cứ vào Quyết định số 016/QĐ/HĐTS ngày 30/01/2013 của Hội 

đồng Trị sự GHPGVN, V/v ban hành Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần 
thứ V tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII. Trong đó, Quy chế hoạt 
động Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, Chương I, Điều I về Cơ cấu tổ chức– 
Nhiệm vụ, đã quy định cụ thể các chức danh của Ban Trị sự GHPGVN cấp 
huyện trực thuộc GHPGVN tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Ban Trị sự 
GHPGVN huyện Châu Đức đã thực hiện kiện toàn các chuyên Ban tương 
ứng với chuyên Ban của Ban Trị sự cấp tỉnh. Tuy nhiên, xét về thực tế và 
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nhu cầu, chỉ có số ít các chuyên Ban tại huyện phù hợp hoạt động ổn định 
như: Ban Hoằng pháp, Ban Từ thiện-Xã hội, Phân Ban Ni giới, Ban Văn hóa.

Trước sự phát triển của thời đại về công nghệ thông tin, xét thấy hiệu quả 
của công việc truyền thông nhanh chóng, chính xác cao nên Ban Trị sự đã 
mạnh dạn có chủ trương và đã thành lập Website: phatgiaochauduc.org.vn và 
email: phatgiaohuyenchauduc@gmail.com để phục vụ cho Giáo hội trong 
công tác truyền tải thông tin về các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự và các 
cơ sở Tự viện trong huyện.

VI. KIẾN NGHỊ:
1. Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Đức kính đề nghị lên Ban Thường 

trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ban Tăng sự tỉnh chỉ đạo 
Phân Ban Ni giới tỉnh có văn bản thông báo cho Ban Trị sự huyện cụ thể lịch 
sinh hoạt chư Ni hàng năm của Phân Ban Ni giới tỉnh. Vì trụ sở văn phòng 
của Phân Ban Ni giới tỉnh đặt tại địa bàn huyện Châu Đức nên việc sắp xếp 
thời gian sinh hoạt giữa Ban Trị sự huyện Châu Đức và lịch sinh hoạt của 
Phân Ban cần phải cụ thể, rõ ràng, để có sự phối hợp nhịp nhàng trong sinh 
hoạt của chư Ni trù trì tại các cơ sở Tự viện dưới sự quản lý của Ban Trị sự 
GHPGVN huyện Châu Đức.

2. Ban Trị Sự GHPGVN huyện Châu Đức, kiến nghị đến Qúy cấp lãnh 
đạo Chánh quyền tại địa phương có văn bản thông báo cho Ban Trị sự huyện 
để nắm được tình hình khi có Tăng Ni nào trong huyện bị xử phạt hành 
chính khi vi phạm các quy định của nhà nước, nhất là đối với trường hợp 
các Tăng Ni mới về cư trú tại địa phương, để Ban Trị sự có phương hướng 
phối hợp giải quyết hoặc hỗ trợ, hướng dẫn những người đó sinh hoạt đúng 
với những quy định chung, giảm thiểu sự nhọc nhằn đối với lãnh đạo Nhà 
nước và Giáo hội.

3. Ban Thông tin-Truyền thông: Cần có các vị trụ trì các cơ sở hỗ trợ 
hoạt động truyền thông bằng cách cung cấp thông tin, bài viết, hình ảnh 
khi tại cơ sở mình có tổ chức những sự kiện hoặc lễ hội… để Ban Văn hóa 
phối hợp cùng Ban Thông tin - Truyền thông cập nhật và đăng bài lên trang 
website của Phật giáo huyện không mất tính thời sự. Vì vậy, Ban Thông tin- 
Truyền thông rất cần nhân sự vào trong ban để hoạt động tốt (bài viết, tin 
tức, hình ảnh xin gửi về: phatgiaohuyenchauduc@gmail.com) 

mailto:phatgiaohuyenchauduc@gmail.com
mailto:phatgiaohuyenchauduc@gmail.com
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4. Ban Từ thiện - Xã hội: Để tiện tổng hợp thông tin về công tác từ thiện 
xã hội, đề nghị Quý vị Tăng Ni trụ trì các cơ sở Tự viện lưu các thông tin 
hoạt động từ thiện của bổn tự tại địa phương bằng văn bản với thông tin, 
số liệu ngắn gọn và hình ảnh ghi nhận của hoạt động. Đồng thời, Quí vị có 
trách nhiệm báo cáo trực tiếp về Ban Trị sự huyện qua điện thoại hoặc, hộp 
thư điện tử phatgiaohuyenchauduc@gmail.com khi có yêu cầu.

VII. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG:
Nhìn lại quá trình 5 năm hoạt động Phật sự đã qua của Ban Trị sự có 

nhiều sự khả quan, tốt đẹp... Những thành tựu có được đều do sự năng động, 
hy sinh và tận tụy của chư Tăng Ni thành viên trong Ban Trị sự; sự hưởng 
ứng cộng tác nhiệt tình của Tăng Ni và Phật tử trong toàn huyện, chung tay 
xây dựng và hoạt động tốt với trách nhiệm đã được giao phó.

Vẫn còn đó những vấn đề bất cập trong việc quản lý chung, nhất là đối 
với trường hợp Tăng Ni mới về cư trú tại huyện nhà không tự giác đăng ký 
sinh hoạt với Giáo hội, khi gặp phải những sự cố chướng ngại trong sinh 
hoạt cá nhân, chập choạng giữa đạo và đời mới đến Ban Trị sự nhờ hỗ trợ. 
Việc quản lý Tăng Ni thuộc về trách nhiệm của Ban Tăng sự và Ban Kiểm 
soát, Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Đức sẽ cố gắng hết sức mình đề ra 
phương hướng, hướng dẫn và theo dõi những trường hợp trên để sớm giúp 
đỡ các vị Tăng Ni mới về cư trú được hòa nhập cùng cộng đồng Tăng Ni 
địa phương để thực hiện tâm nguyện phụng sự đạo pháp và dân tộc theo chủ 
trương của Giáo hội. Việc làm này vừa thắt chặt tình đạo lữ, và cũng chính 
là tránh phải những sự cố không tốt xảy ra, nhất là đối với những trường 
hợp trong những năm qua, khi một số Tăng Ni về cư trú sai quy định, các 
cấp lãnh đạo nhà nước hỏi đến Ban Trị sự cũng hoàn toàn không biết được 
vị đó là ai và ở đâu?

Ban Trị sự đánh giá cao về kết quả hoạt động từ thiện xã hội của chư 
Tăng Ni trong nhiệm kỳ qua, đây là thành quả có được từ sự thấm nhuần 
tinh thần từ bi, nhân ái, chia sẻ những khó khăn với cộng đồng, thực hành 
đúng với hạnh nguyện “cứu khổ ban vui” của những người con Phật.

Tán thán tinh thần năng động của các thành viên đã tích cực trong các 
hoạt động Phật sự trong năm, kêu gọi các thành viên cố gắng phát huy tài 
trí, công hạnh của mình để đóng góp vào lợi ích chung vì tập thể, nêu cao 

mailto:phatgiaohuyenchauduc@gmail.com
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tinh thần phụng sự Đạo pháp, phục vụ chúng sanh.
Trong những thành quả có được trong nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã qua, 

Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Đức đã nhận được rất nhiều sự chỉ đạo 
và quan tâm của chư Tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, sự hỗ trợ rất lớn từ các cấp Chánh quyền tỉnh, huyện và 
các địa phương đã ưu ái đối với sự phát triển Phật giáo tại huyện Châu Đức, 
Ban Trị sự mong tiếp tục nhận được nhiều tình cảm và giúp đỡ của Quý Ban 
ngành trong công tác Phật sự của nhiệm kỳ tới 2016 – 2021, để Ban Trị sự 
tiếp tục kế thừa và phát huy hoạt động Phật sự được tốt nhất, thực hiện theo 
phương châm “ Đạo pháp – Dân tộc, Chủ nghĩa – xã hội”.



320 KỶ YẾU  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LẦN VI 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ  
CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ BÀ RIẠ 

NHIỆM KỲ V (2011 – 2016)

Bà Rịa, tên của một bậc nữ lưu anh kiệt có công khai khẩn vùng đất 
này và được lập làm phủ lỵ của phủ Phước Tuy năm 1832 dưới thời vua 
Minh Mạng. Ngày 8/12/1982, thị trấn Bà Rịa được thành lập từ xã Phước 
Lễ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai. Khi đó, thị trấn Bà Rịa giáp xã Long 
Điền, Long Hưng, xã Hòa Long, Tim Sông và cầu Cỏ May thuộc đặc khu 
Vũng Tàu - Côn Đảo. Đến ngày 02/6/1994, Chính phủ ban hành nghị định 
số 45/CP thành lập Thị xã Bà Rịa trên cơ sở tách ra từ huyện Châu Thành 
và hoạt động từ ngày 15/8/1994, gồm 5 phường Phước Hưng, Phước Hiệp, 
Phước Nguyên, Long Toàn, Phước Trung và 3 xã Long Hương, Hòa Long, 
Long Phước. Ngày 16/4/2007, thị xã Bà Rịa được công nhận là đô thị loại 
III. Ngày 22/8/2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43/NQ-CP nâng 
cấp thị xã Bà Rịa lên thành phố Bà Rịa. Ngày 27/11/2014, Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quyết định 2130/QĐ-TTg công nhận thành phố Bà Rịa là đô 
thị loại II trực thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Là một thành phố trẻ mới được thành lập với diện tích đất không nhiều, 
dân cư tương đối ít, Thành phố Bà Rịa là nơi có cơ sở tự viện ít nhất trong 
7 đơn vị huyện, thành của tỉnh BR-VT. Thành phố Bà Rịa không có những 
ngôi tổ đình lớn, hoặc danh lam thắng cảnh đặc thù, nhưng được vinh dự là 
nơi trung tâm chính trị, kinh tế văn hóa của tỉnh BRVT. Hôm nay, trong bầu 
không khí trang nghiêm, đoàn kết hòa hợp, hoan hỷ chung của Đại hội, tất 
cả những Đại biểu cùng Tăng Ni, Phật tử chúng ta từ các xã, phường vân tập 
về đây để cùng nhau điểm lại những hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật 
giáo thành phố Bà Rịa đã thực hiện trong 5 năm qua, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
Thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bà Rịa, xin trình 
bày tóm tắt các mặt hoạt động trong 5 năm qua như sau:

https://vi.wikipedia.org/wiki/8_th%C3%A1ng_12
https://vi.wikipedia.org/wiki/1982
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Nai
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9ng_T%C3%A0u_-_C%C3%B4n_%C4%90%E1%BA%A3o_(%C4%91%E1%BA%B7c_khu)
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9ng_T%C3%A0u_-_C%C3%B4n_%C4%90%E1%BA%A3o_(%C4%91%E1%BA%B7c_khu)
https://vi.wikipedia.org/wiki/2_th%C3%A1ng_6
https://vi.wikipedia.org/wiki/1994
https://vi.wikipedia.org/wiki/15_th%C3%A1ng_8
https://vi.wikipedia.org/wiki/1994
https://vi.wikipedia.org/wiki/16_th%C3%A1ng_4
https://vi.wikipedia.org/wiki/2007
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4_th%E1%BB%8B_lo%E1%BA%A1i_III_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4_th%E1%BB%8B_lo%E1%BA%A1i_III_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/22_th%C3%A1ng_8
https://vi.wikipedia.org/wiki/2012
https://vi.wikipedia.org/wiki/27_th%C3%A1ng_11
https://vi.wikipedia.org/wiki/2014
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4_th%E1%BB%8B_lo%E1%BA%A1i_II_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4_th%E1%BB%8B_lo%E1%BA%A1i_II_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0_R%E1%BB%8Ba_-_V%C5%A9ng_T%C3%A0u
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A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Trên địa bàn thành phố Bà Rịa có 21 cơ sở Phật giáo đang hoạt động 

trong hệ thống Giáo hội gồm có 17 chùa, 02 tịnh xá, 02 tịnh thất, trong đó 
có 18 cơ sở thuộc hệ phái Bắc Tông, 01 cơ sở thuộc hệ phái Nam Tông và 
02 cơ sở thuộc hệ phái Khất sĩ. Tổng số tu sĩ gồm 127 vị. Tổng số giáo phẩm 
có 8 vị (01 vị Hòa thượng, 07 Ni sư).

Tổng số tín đồ: 12.810 (trong đó quy y tam bảo có 8.120 người). 
Trong thành phố Bà Rịa có hơn 20 tu sĩ gồm các vị giáo phẩm và Tăng 

Ni tiêu biểu của Giáo hội thành phố Bà Rịa, có 02 vị được nhân dân tín 
nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố và phường (nhiệm kỳ 2016 – 
2021), nói lên sự hòa nhập tích cực giữa Phật giáo với cộng đồng dân tộc, 
tinh thần gắn bó giữa đạo với đời, phục vụ dân tộc, một truyền thống tốt đẹp 
của Phật giáo Việt Nam.

Trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, phụng đạo yêu nước, Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam thành phố Bà Rịa đã đề ra chương trình hoạt động của Giáo 
hội phù hợp với tâm tư nguyện vọng của Tăng Ni và Phật tử thành phố, tạo 
thành một sức sống mãnh liệt và là nguồn cổ vũ lớn lao cho Tăng Ni và Phật 
tử tin tưởng vào sự lãnh đạo của Giáo hội góp phần làm cho Giáo hội ngày 
càng trang nghiêm, phát triển vững mạnh.

Mặt khác, trên quan điểm hoạt động phối hợp của Giáo hội, 5 năm 
qua Ban Trị sự PG thành phố Bà Rịa đã củng cố, tăng cường, bổ sung 
nhân sự các ngành như Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Từ thiện xã hội, 
v.v… làm việc đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các đường lối hoạt động của 
Giáo hội, đến nay đã có những chuyển biến tích cực. Mặc dù vẫn còn gặp 
nhiều khó khăn trong công tác Phật sự, nhưng được sự quan tâm hỗ trợ của 
Đảng và Chính quyền các cấp, sự lãnh đạo của Ban Thường trực Ban Trị 
sự GHPGVN Tỉnh BR-VT, sự đồng tâm hiệp lực của Tăng Ni và sự hưởng 
ứng tích cực của quý Phật tử, BTS thành phố Bà Rịa đã gặt hái được nhiều 
thành quả tốt đẹp. Tình hình sinh hoạt Phật sự của Phật giáo luôn được ổn 
định, phát huy tinh thần đoàn kết, vận động các Tăng Ni và đồng bào Phật 
tử tích cực thực hiện những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. 
Tham gia tốt các phong trào do Giáo hội Phật giáo và Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam phát động. 

Sau đây, Ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bà Rịa xin 
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đánh giá lại công tác Phật sự mà Ban Trị sự đã thực hiện trong nhiệm kỳ 
2011-2016, đồng thời thông qua phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 
tới 2016 – 2021.

B. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TRỊ SỰ PG TP. BÀ RỊA:
I. Về mặt tổ chức:
1. Kiện toàn Ban Trị sự GHPG thành phố Bà Rịa:
Ngày 15/12/2011, tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Bà Rịa 

lần thứ V nhiệm kỳ 2011 – 2016.
Ngày 12/01/2012, Ban Trị sự GHPG tỉnh BR-VT ban hành quyết định 

bổ nhiệm thành phần Ban Đại diện Phật giáo Thị xã Bà Rịa (nay là thành 
phố Bà Rịa) gồm 19 thành viên trong đó Ban chứng minh 03 vị, ủy viên 
chính thức 15 vị, ủy viên dự khuyết 01 vị. Đến tháng 3/2014, có sự thay 
đổi nhân sự do Đại đức Thích Minh Thuận (ủy viên Hoằng pháp Ban Trị 
sự thành phố Bà Rịa) xin chuyển hoạt động tôn giáo về huyện Xuyên Mộc.

Ngày 19/03/2014, Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bà Rịa có văn bản 
xin điều chỉnh bổ sung nhân sự, phân công phân nhiệm trong Ban Trị sự 
GHPGVN thành phố Bà Rịa như sau: Đại đức Thích Hoằng Trí đảm nhiệm 
chức vụ Ủy viên Hoằng pháp thay thế Đại đức Thích Minh Thuận, cư sĩ 
Tuệ Bảo - Nguyễn Văn Lanh đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Đặc trách Gia 
đình Phật tử thay thế cư sĩ Nhật Tín, cư sĩ Thiện Hạnh - Nguyễn Văn Phúc- 
Ủy viên Hướng dẫn Phật tử đảm nhiệm chức vụ Phó thư ký kiêm Ủy viên 
Hướng dẫn Phật tử; cư sĩ Ngọc Phú - Huỳnh Hồng Hoa đảm nhiệm chức vụ 
Phó thư ký; Đại đức Thích Nhật Đạo vào Ủy viên Ban trị sự; Đại đức Thích 
Minh Huân đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên Văn hóa kiêm ủy viên Kinh 
tế - Tài chính, Ủy viên Pháp chế.

Ngày 18/7/2014, Ban Trị sự PG tỉnh BR-VT ban hành quyết định chuẩn 
y thành phần Ban trị sự GHPGVN thành phố Bà Rịa gồm 21 thành viên 
trong đó Ban chứng minh 03 vị, ủy viên chính thức 18 vị. Trong 18 ủy viên 
chính thức có 12 ủy viên đảm nhiệm 18 chức vụ.

2. Kiện toàn Đại diện Phật giáo các phường xã:
Chấp hành theo sự chỉ đạo của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT về 

việc kiện toàn nhân sự đại diện Phật giáo các phường xã nhiệm kỳ 2011– 
2016; Ban Trị sự PG thành phố đã lập hồ sơ đệ trình và được Ban Trị sự PG 
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tỉnh ban hành quyết định bổ nhiệm 09 vị đại diện Phật giáo cho 11 phường 
xã vào ngày 09/12/2011.

3. Phổ biến các văn bản của Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự 
Phật giáo tỉnh:

Tính đến ngày 20/6/2016, Ban Trị sự Thành phố đã nhận và phổ biến 54 
văn bản hành chính của Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh 
như: hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật Đản, An cư Kiết hạ, Vu Lan và các văn 
bản khác. Đặc biệt trong năm 2015 có văn bản thông báo về việc tổ chức 
Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc tổ chức tại tỉnh BR-VT, hướng dẫn tổ chức 
Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện, thành phố trong tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 
2021. Đại giới đàn “Đồng Huy năm 2016”.

4. Tham gia các đoàn thể xã hội:
Để thực hiện quyền làm chủ tập thể và quyền công dân theo hiến pháp 

quy định Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bà Rịa đã giới thiệu những Tăng 
Ni vào các cơ quan đoàn thể xã hội như sau:

- ĐĐ. Thích Nguyên Bình: đại biểu HĐND thành phố Bà Rịa NK 2016– 
2021, Ủy viên UBMTTQVN – Thành phố Bà Rịa .

- ĐĐ. Thích Tâm Nguyên: Ủy viên Hội Chữ thập đỏ thành phố Bà Rịa.
- ĐĐ. Thích Minh Huân: Ủy viên UBMTTQ xã Tân Hưng.
- NS. Thích nữ Phấn Liên: Ủy viên UBMTTQ phường Long Tâm.
- NS. Thích nữ Hạnh Bình: Ủy viên UBMTTQ phường Long Tâm.
- NS. Thích nữ Như Huệ: Ủy viên UBMTTQ phường Long Toàn và Ủy 

viên Hội Khuyến học thành phố Bà Rịa.
- NS. Thích nữ Như Phước: Ủy viên UBMTTQ phường Kim Dinh.
- NS. Thích nữ Hiền Liên: Ủy viên UBMTTQ thành phố Bà Rịa, BCH 

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bà Rịa, Hội Chất độc da cam thành phố Bà 
Rịa, UBMTTQ phường Long Hương.

- Cư sĩ Thiện Hạnh: Ủy viên UBMTTQ xã Hòa Long.
Và còn nhiều vị Tăng Ni khác tham gia vào các đoàn thể khác như: Phụ 

nữ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi v.v… 

5. Học tập các văn kiện của Đảng và Nhà nước:
Ban Trị sự PG thành phố với các Tăng Ni là thành viên của UBMTTQ 

và HĐND thành phố Bà Rịa đã tích cực vận động Tăng Ni và Phật tử tham 
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gia học tập các chủ trương đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và 
Nhà nước như: Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo; Nghị định 92/2012/NĐ-CP, 
các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; Luật Bầu cử Quốc hội và 
HĐND các cấp, Luật giao thông, Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 
2015-2020,… đồng thời hưởng ứng và vận động tín đồ học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. Công tác quản lý:
1. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Trị sự PG tỉnh, Ban Trị sự PG thành 

phố đã lập thủ tục xin đổi khuôn dấu tròn cho Ban Trị sự và 20 tự viện trong 
thành phố Bà Rịa để sử dụng đúng với nội quy đã quy định của Giáo hội và 
luật pháp Nhà nước.

2. Để thuận tiện cho công tác quản lý tự viện Tăng Ni trong thành phố 
đối với chính quyền và Giáo hội các cấp, Ban Trị sự PG thành phố lập hồ sơ 
xin hợp thức hóa đợt 2 được 2 cơ sở là Chùa Pháp Quang xã Long Phước 
và chùa Quan Âm phường Long Hương, còn lại 3 cơ sở chưa đủ điều kiện 
hợp thức hóa.

3. Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng nhu cầu thích nghi trong sinh hoạt tôn 
giáo của 03 cơ sở, Ban Trị sự PG thành phố cũng đã lập hồ sơ trình Giáo hội 
cấp trên xin đổi tên như sau: Tịnh thất Di Lặc đổi thành Chùa Di Lặc, Tịnh 
thất Giác Đức thành Chùa Pháp Quang, Tịnh thất Quan Âm thành Chùa 
Quan Âm và đã được chấp thuận.

III. Hoạt động chuyên ngành:
1. Tăng sự:
a) Thống kê Tăng Ni và tự viện: là một trong những công tác quan trọng 

của Giáo hội nhằm mục đích quản lý cơ sở vật chất và Tăng Ni được chu 
đáo. Ban trị sự PG thành phố luôn chú trọng việc cập nhật danh bộ Tăng Ni 
và tự viện trong thành phố Bà Rịa hiện nay toàn thành phố có 21 cơ sở tự 
viện, 127 Tăng Ni. Trong đó, có …. Tăng, …. Ni.

b) Đề xuất tấn phong giáo phẩm:
Căn cứ sự chỉ đạo của Ban Trị sự PG tỉnh, Ban Trị sự PG thành phố đã 

lập hồ sơ xin tấn phong giáo phẩm như sau:
- Tấn phong Hòa thượng (01 vị): HT. Thích Giác Hạnh – Trụ trì Chùa 

Hội Phước.
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- Tấn phong Ni sư (05 vị):
+ Ni sư Thích nữ Hạnh Bình – Trụ trì Chùa Bảo Hải.
+ Ni sư Thích nữ Như Hoa – Tri sự Chùa Bảo Hải.
+ Ni sư Thích nữ Phấn Liên – Trụ trì TX Ngọc Phước.
+ Ni sư Thích nữ Chơn Như – Trụ trì TT Bửu Ngọc Liên.
+ Ni sư Thích nữ Quảng Thắng – Trụ trì Chùa Thích Ca 2.
+ Ni sư Thích nữ Quảng Nhã – Trụ trì Chùa Thích Ca 1 (đã viên tịch).
c) Công tác xây dựng cơ sở vật chất:
Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho Tăng Ni và Phật tử đồng thời cũng để 

đảm bảo an toàn theo pháp luật quy định, các tự viện xuống cấp đã lập hồ 
sơ thủ tục được UBND tỉnh cho chủ trương và Sở xây dựng cấp phép xây 
dựng tổng cộng có 9/21 cơ sở trong đó 05 cơ sở hoàn chỉnh, 04 cơ sở đang 
xây dựng. Tổng trị giá xây dựng là 19.136.108.000 đ.

d) Triển khai công tác hưởng ứng Đại giới Đàn:
Trong 5 năm qua số Tăng Ni thọ Đại giới đàn trong và ngoài tỉnh, các 

tự viện đã cử 40 tu sĩ tham dự thọ giới, gồm 6 Tỳ kheo, 25 Sa di, 07 Thức 
xoa, 02 Sa di ni.

e) An cư Kiết hạ:
Căn cứ Tỳ Ni Luật Tạng Đức Phật chế và truyền thống an cư kiết hạ, 

Tăng Ni hàng năm phải an cư ba tháng để thúc liễm thân tâm trau dồi Giới 
Định Tuệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc quần 
sanh. Căn cứ vào sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự Phật 
giáo tỉnh BR-VT, hàng năm Ban Trị sự thành phố đều xây dựng kế hoạch tổ 
chức An cư kiết hạ 2 trụ xứ như sau:

- Chùa Long Quang cho Chư Tăng.
- Chùa Tịnh Quang và chùa Bảo Hải cho Chư Ni.
Bên cạnh việc thuyết giảng Phật pháp, Ban tổ chức có mời đại diện 

chính quyền, Ban Dân vận, Công an và UBMTTQ thành phố đến phổ biến 
các văn bản pháp luật như Nghị định 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ; tình 
hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, các văn bản pháp luật 
và chính sách của Đảng, Nhà nước,v.v… Kết thúc mỗi khóa hạ có tổng kết 
đánh giá, khen thưởng và căn cứ vào danh sách Tăng Ni nhập hạ lập hồ sơ 
gởi đến Giáo hội cấp trên xin cấp Chứng điệp an cư. 
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g) Cúng dường công đức phí và đóng góp các lễ hội khác:
- Cúng dường công đức phí Ban Trị sự Phật giáo tỉnh:
   Năm 2012:	 5.460.000đ	
   Năm 2013:	 14.315.000đ
   Năm 2014:	 13.650.000đ
   Năm 2015:	 14.840.000đ
   Năm 2016:	 13.020.000đ
   Tổng cộng:	  61.285.000đ
- Đóng góp các lễ hội:
Năm 2012: cúng dường cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh: 43.700.000đ
Năm 2012: cúng dường cho Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc:   

21.600.000đ
Năm 2015: cúng dường cho Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc:    

1.239.700.000đ
Tổng cộng:	 1.305.000.000đ
2. Hoằng pháp:
a) Trong thành phố Bà Rịa, có 07 vị Tôn đức, Tăng Ni đảm nhiệm việc 

giảng pháp tại các đạo tràng Phật tử tu học như sau:
1- HT. Thích Giác Hạnh     	 2- TT. Thích Kiến Tánh 
3- ĐĐ. Thích Nguyên Bình   	 4- ĐĐ. Thích Hoằng Trí    
5- NS. Thích nữ Phấn Liên	 6- NS. Thích nữ Hạnh Bình
7- SC. Thích nữ Như Hiền 
Công tác Hoằng pháp ngày càng được chú trọng, nâng cao, đặc biệt là 

số lượng và chất lượng đạo tràng Phật tử tu học có nhiều chuyển biến đáng 
kể. Nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu tu học của đạo tràng nên trong thời gian 
qua các vị trụ trì đã thỉnh mời thêm các giảng sư ở nơi khác đến hỗ trợ (do 
đội ngũ Giảng sư chưa đủ để bố trí).

b) Trong năm 2015, chấp hành sự chỉ đạo của Ban Trị sự PG tỉnh, Ban 
Trị sự PG thành phố Bà Rịa đã triển khai về việc tham gia, hưởng ứng Hội 
thảo Hoằng Pháp toàn quốc do Ban trị sự PG tỉnh BR-VT đăng cai tổ chức 
như sau:

- Tham gia trong Ban tổ chức của Tỉnh: 13 vị.
- Tham dự lễ khai mạc Hội thảo: 21 vị Tăng Ni và 200 Phật tử .
- Tham dự khóa tập huấn Hoằng Pháp viên: 17 vị Phật tử.
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- Đóng góp cúng dường cho Hội thảo: 1.239.700.000đ

3. Hướng dẫn Phật tử:
a) Cư sĩ Phật tử:
Trong thành phố Bà Rịa có 11 đạo tràng với 565 Phật tử tu học phân 

làm 3 loại hình: Chuyên học giáo lý, Bát quan trai, và Chuyên niệm Phật.
- Tháng 6/2016, Tịnh xá Ngọc Phước có tổ chức Khóa tu Mùa hè trong 

3 ngày cho các em thanh thiếu niên trong TP Bà Rịa, số lượng tham gia trên 
100 em.

Trong Ban Trị sự có Ủy viên phụ trách Hướng dẫn Phật tử (HDPT), 
nhưng việc hướng dẫn Phật tử phần nhiều do các vị trụ trì hướng dẫn dưới 
sự lãnh đạo của Giáo hội cấp trên. Tuy nhiên các vị trụ trì các tự viện có đạo 
tràng tu học cũng rất nỗ lực trong việc HDPT tu học gắn liền với việc hộ trì 
Tam bảo và phụng sự xã hội. Việc sinh hoạt của các Phật tử dần dần đã đi 
vào nề nếp, đồng thời là lực lượng hộ trì Phật pháp cũng như tham gia các 
hoạt động an sinh xã hội… 

Hưởng ứng sự vận động của các tự viện, hàng năm cư sĩ Phật tử trong 
và ngoài địa bàn đã có nhiều cố gắng đóng góp công sức cũng như tài vật để 
hỗ trợ các tự viện trong công tác Phật sự cũng như công tác từ thiện xã hội 
(TTXH), góp phần hoàn thành và vượt chỉ tiêu hàng năm trong ký kết giao 
ước thi đua giữa các tôn giáo thành phố Bà Rịa do UBMTTQ thành phố Bà 
Rịa phát động. 

Hàng năm, Ban Trị Sự cùng Chư Tăng Ni trụ trì các tự viện, đã không 
ngừng nhắc nhở, vận động khuyến khích Tăng Ni, Phật tử trong toàn thành 
phố, tích cực tham gia xây dựng cộng đồng tại địa phương, luôn nêu cao 
phương châm “Tốt Đời Đẹp Đạo”, tinh thần đoàn kết hòa hợp, thực hiện 
và hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa ở khu dân cư” và nhất là cùng chung tay với địa phương 3 xã Hòa 
Long, Long Phước, Tân Hưng hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn 
mới; vận động cư sĩ Phật tử trên địa bàn các phường xã hưởng ứng thực 
hiện xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, 
tệ nạn xã hội, tuân thủ luật an toàn giao thông, xây dựng đời sống văn hóa; 
thực hiện tốt việc cưới hỏi, việc tang chế, lễ hội theo Chỉ thị 27/CT/TW của 
Bộ Chính trị v.v.. 

b) Gia đình Phật tử:
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Hiện nay có 02 Gia đình Phật tử (GĐPT) đang hoạt động, trong đó:
- GĐPT chùa Chánh Thiên, xã Tân Hưng với 66 Đoàn sinh (ngành 

Oanh: 26, ngành thiếu: 13, ngành thanh: 24). Về Huynh trưởng có 16 vị (cấp 
Tấn: không, cấp tín: 01, cấp tập: 01 và cấp tập sự: 14). Đã được Ban Trị sự 
Phật giáo tỉnh công nhận. 

- GĐPT chùa Kiên Linh, xã Hòa Long với 22 Đoàn sinh (ngành Oanh: 
14, ngành thiếu: 08, ngành thanh: không). Về Huynh trưởng có 04 vị (cấp 
Tấn: không, cấp tín: 01, cấp tập: 01 và cấp tập sự: 02). Đã được Ban Trị sự 
Phật giáo tỉnh công nhận. 

Tình hình hoạt động của 02 GĐPT bình thường, sinh hoạt theo sự hướng 
dẫn của Phân ban GĐPT tỉnh BRVT.

4. Nghi lễ:
a) Đại lễ Phật Đản:
Theo thông lệ hàng năm đến mùa Phật đản, chấp hành sự chỉ đạo của 

Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự PG tỉnh, Ban Trị sự PG thành phố tổ 
chức rất trang nghiêm và trọng thể, lễ đài tập trung tại Tịnh xá Ngọc Phước; 
số Tăng Ni Phật tử tham dự mỗi lượt khoảng 300 người. Có sự tham dự của 
các cấp Ủy Đảng, chính quyền và MTTQVN thành phố và phường. Ngoài 
ra để tạo không khí vui tươi đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của quần 
chúng, Ban tổ chức còn thực hiện các loại hình như diễu hành xe hoa trong 
địa bàn thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu được đông đảo quần 
chúng và Phật tử tham gia cổ động, đồng thời cũng được lực lượng cảnh sát 
giao thông và dân quân các phường xã hỗ trợ về mặt an ninh nên hoạt động 
tổ chức đều diễn ra an toàn.

Mặt khác, các loại hình khác như hội diễn văn nghệ, văn hóa ẩm thực 
chay, chiêu đãi miễn phí cũng cuốn hút đa số quần chúng tham gia thưởng 
thức. Bên cạnh các loại hình văn hóa giúp quần chúng vui tươi phấn khởi, 
Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bà Rịa cũng đã chỉ đạo các tự viện tổ chức 
phát quà cho đồng bào nghèo, ủng hộ nhà tình thương, ủng hộ các cơ sở 
nuôi người cơ nhỡ khuyết tật, người già neo đơn và các đối tượng khác 
trong và ngoài địa phương tạo ra không khí ấm áp thấm đậm nghĩa tình 
trong mùa Phật Đản, chia sẻ bớt một phần gánh nặng cho địa phương trong 
công tác giảm nghèo, cũng như các hoạt động xã hội từ thiện.

b) Đại lễ Vu Lan – Báo hiếu:
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Nhằm góp phần phát huy và giữ gìn nền văn hóa tốt đẹp của dân tộc 
trong tinh thần của người con Phật cùng với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, 
hàng năm vào mùa Vu Lan Báo Hiếu các tự viện đều có tổ chức Đại lễ Vu 
Lan thật trang nghiêm long trọng, nhằm mục đích giáo dục quần chúng và 
Phật tử nhất là thế hệ trẻ biết được công ơn to lớn của ông bà tổ tiên cha mẹ 
và phương pháp đền ơn bằng những việc làm thiết thực lợi ích cho người 
sống cũng như những người đã khuất. Loại hình này có sức lôi cuốn và tác 
dụng mạnh mẽ. Trung bình các tự viện tổ chức có khoảng 1.000 lượt người 
tham dự. Cũng nhân trong Đại lễ này các tự viện cũng thỉnh các vị giảng sư 
thuyết giảng chủ đề chữ Hiếu của đạo Phật, gây được ấn tượng trong lòng 
quần chúng và Phật tử.

5. Văn hóa :
Nhằm góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của Phật 

giáo và dân tộc, đồng thời cũng để góp phần chuyển tải đạo lý nhà Phật 
thông qua các loại hình văn hóa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về tinh thần 
cho quần chúng và Phật tử chủ yếu là lớp trẻ. Trong thành phố Bà Rịa đã có 
3 tự viện thành lập được phòng phát hành kinh sách, băng đĩa pháp khí, tôn 
tượng, tranh ảnh, hàng mỹ nghệ, thư pháp v.v… đã thu hút ngày càng đông 
quần chúng và Phật tử xa gần đến tham quan, thưởng thức và mua sắm, tổng 
doanh số bán ra hằng năm lên đến cả trăm triệu đồng.

Thực hiện trang Web của Phật giáo Bà Rịa, tuy nhiên việc đưa những 
thông tin sinh hoạt của các tự viện còn hạn chế, chưa được phổ biến rộng rãi.

Bên cạnh đó, Phân ban Gia đình Phật tử (GĐPT) của Bà Rịa cũng có 
nhiều sáng tạo về các loại hình văn hóa như tổ chức các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ như : báo tường, cắm trại, du lịch, hành hương, tham quan các di 
tích lịch sử… cũng có sức thu hút đối với lớp trẻ trong địa phương.

6. Từ thiện – xã hội:
Phát huy tinh thần từ bi, cứu khổ ban vui của đạo Phật và truyền thống 

“lá lành đùm lá rách”, nhằm chung tay gánh vác bớt một phần trách nhiệm 
với chính quyền địa phương, thể hiện tinh thần nhập thế sinh động của Phật 
giáo, trong những năm qua Ban Trị sự PG thành phố đã vận động các nhà 
hảo tâm, Tăng Ni Phật tử tích cực tham gia các phong trào ích nước lợi dân, 
phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu; 
tích cực trong các mặt hoạt động từ thiện xã hội, công tác giảm nghèo; ủng 
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hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, cứu trợ 
đồng bào các tỉnh vùng sâu, vùng xa. Nổi bật nhất là bếp ăn từ thiện giúp đỡ 
cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện Bà Rịa, bệnh viện Tâm thần huyện Châu 
Đức (Tuy nhiên, có một vấn đề bất cập là suốt nhiệm kỳ qua, Ban Từ thiện 
PG thành phố Bà Rịa phải phụ trách bếp ăn từ thiện của bệnh viện Tâm thần 
huyện Châu Đức, vì vậy gặp nhiều khó khăn trong việc điều hành. Trong 
nhiệm kỳ mới đề nghị Ban Trị sự Tỉnh xem xét hoán đổi cho Ban Từ thiện 
Phật giáo Thành phố Bà Rịa phụ trách bếp ăn từ thiện tại bệnh viện Bà Rịa 
do nằm trên địa bàn quản lý).

Tổng giá trị trong 5 năm qua được ghi nhận là : 12.949.330.000 đồng 
- Năm 2012 :      	 2.316.396.000đ
- Năm 2013 :      	 2.921.380.000đ
- Năm 2014 :      	 3.132.970.000đ
- Năm 2015 :      	 3.185.506.000đ
6 tháng đầu năm 2016 là: 1.393.078.000đ

IV. Đối ngoại:
1) Thực hiện theo đề nghị của UBMTTQ thành phố Bà Rịa, hàng năm 

Ban Trị sự GHPGVN có văn bản đề xuất khen thưởng các cá nhân và tập thể 
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giữa các tôn giáo và 
động viên Tăng Ni Phật tử tham dự lễ Tổng kết hàng năm do UBMTTQVN 
thành phố Bà Rịa tổ chức.

2) Báo cáo kịp thời các hoạt động Phật sự hàng quý đến UBMTTQVN 
và UBND thành phố Bà Rịa đồng thời đề xuất, kiến nghị giải quyết các vụ 
việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thẩm quyền.

3) Đăng ký tổ chức các hoạt động của Giáo hội hàng năm như Đại lễ 
Phật đản và ACKH, lễ Vu lan,….

4) Mời báo cáo viên đến Trường Hạ báo cáo về các chuyên đề chính trị, 
thời sự, pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước (05 
lần) .

5) Ngày 26/6/201, tham gia cùng đoàn đại biểu đến chúc mừng Đại hội 
đại biểu MTTQVN tỉnh BR-VT lần thứ V nhiệm kỳ 2014 – 2019.

6) Ngày 30/6/2015 tham gia cùng đoàn đại biểu Quân – Dân – Chính 
Đảng đến chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bà Rịa nhiệm kỳ 
2015 – 2020.
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7) Tham dự 02 cuộc họp hướng dẫn thực hiện các quy trình hiệp thương 
về công tác bầu cử Đại biểu HĐND thành phố Bà Rịa nhiệm kỳ 2016 – 
2021.

8) Tham gia viết bài xây dựng tập san mừng Đảng, mừng xuân Bính 
Thân 2016

V. Thi đua khen thưởng:
Trên cơ sở ký kết giao ước thi đua yêu nước giữa các tôn giáo hàng năm 

do UBMTTQ thành phố Bà Rịa phát động, nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự PG 
thành phố đã đề xuất Ban trị sự PG tỉnh, UBND, UBMTTQ thành phố Bà 
Rịa khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Phật 
sự, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. 

- Năm 2012: khen thưởng 15 tập thể và 23 cá nhân. 
- Năm 2013: khen thưởng 9 tập thể và 22 cá nhân.
- Năm 2014: khen thưởng 9 tập thể và 21 cá nhân.
- Năm 2015: khen thưởng 11 tập thể và 21 cá nhân.
Ngày 14/4/2014, Phòng VHTT thành phố Bà Rịa có văn bản số 36/VH-

TT về việc bình xét khen thưởng sơ kết 3 năm thực hiện “Đề án nâng cao 
chất lượng thành phố văn hóa giai đoạn 2011-2013”. Qua bình xét được 1 
cá nhân là Đại đức Thích Nguyên Bình.

Ngày 24/4/2014, UBMTTQVN có công văn số 60/CV-MT về việc đề 
nghị khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc vận 
động xây dựng quỹ “đền ơn đáp nghĩa” và quỹ “Vì người nghèo” năm 2013. 
Qua bình xét 01 tập thể là Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bà Rịa và 01 cá 
nhân là Đại đức Thích Nguyên Bình.

Ngày 27/11/2015, UBMTTQVN thành phố Bà Rịa có thông báo số 68/
TB-MT về việc phân công báo cáo tham luận và phân bổ khen thưởng các 
tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (1995 
– 2015). Qua bình xét 01 tập thể là Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bà Rịa 
và 01 cá nhân là Hòa thượng Thích Giác Hạnh.

Ngày 27/11/2015, UBMTTQ VN thành phố Bà Rịa có công văn số 426/
CV-MT về việc đề nghị gửi báo cáo tham luận và khen thưởng các cá nhân, 
tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động xây dựng quỹ “Đền ơn 
đáp nghĩa” và quỹ “Vì người nghèo” chương trình an sinh xã hội năm 2015. 
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Qua bình xét 01 tập thể là Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bà Rịa và 01 cá 
nhân là Ni sư Thích nữ Hạnh Bình.

C. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:
I. Ưu điểm:
Trên cơ sở chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2011 – 2016, Ban Trị sự 

PG thành phố Bà Rịa đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt các chủ trương chính 
sách đường lối của Đảng và Nhà nước, đồng hành cùng với dân tộc theo 
phương châm: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội.” Đặc biệt, dưới 
sự lãnh đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự PG Tỉnh, được sự quan tâm 
hỗ trợ của Đảng và Chính quyền, MTTQVN các cấp; sự đồng tâm hiệp lực 
của chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các Tự viện, cùng với sự đóng góp tích cực 
của quý Phật tử, BTS đã gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp về các mặt: 
Tăng sự, Giáo dục, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Văn hóa, Từ thiện - Xã 
hội … Ban Trị sự PG thành phố thường xuyên kiện toàn, củng cố tổ chức, 
thống kê tình hình quản lý Tăng Ni, tự viện trên địa bàn. Tăng Ni và Phật 
tử ngày càng gắn bó với các hoạt động của Giáo hội. Việc tổ chức đại lễ 
Phật Đản, lễ Vu lan và An cư kiết hạ hàng năm được đều đặn, chu đáo và 
chặt chẽ. Tăng Ni trẻ được cử đi học các trường Phật học ngày càng được 
chú trọng, số người xuất gia tăng hơn các nhiệm kỳ trước, đặc biệt số lượng 
quần chúng đến các tự viện quy y Tam bảo ngày càng đông mỗi năm khoảng 
1.000 người. Công tác từ thiện và công tác cứu trợ thiên tai cũng được quan 
tâm thực hiện sâu sắc và chu đáo, đạt được nhiều kết quả hết sức to lớn. 
Những thành tựu nổi bật của Ban Trị sự GHPGVN thành phố trong nhiệm 
kỳ qua chính là kết quả của một sức mạnh tổng hợp, phát huy tính sáng tạo, 
giữ vững niềm tin vào Đạo Pháp trong khối đại đoàn kết nhất quán của toàn 
thể Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn; cùng chung tay đóng góp công sức, trí tuệ 
cho sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - Văn hóa xã hội - Quốc phòng 
an ninh tại địa phương.

II. Hạn chế:
Hoạt động của các thành viên trong Ban Trị sự PG thành phố và Đại 

diện Phật giáo của xã phường chưa đồng đều.
Hoạt động của các ngành vẫn chưa đáp ứng nhu cầu như ngành Hoằng 

pháp còn thiếu giảng sư giảng dạy cho các đạo tràng. Ngành HDPT chưa 
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thống kê phân loại và tổ chức để có kế hoạch hướng dẫn tu học hợp với trình 
độ sở thích của các Phật tử. Trên lĩnh vực văn hóa, lĩnh vực kinh tế cần có 
chương trình kế hoạch cụ thể, để hướng dẫn toàn bộ Tăng Ni và Phật tử thực 
hiện tốt các quy định về văn hóa Phật giáo cũng như có điều kiện giúp đỡ, 
hỗ trợ kịp thời về đời sống vật chất lẫn tinh thần các Phật tử đã quy y nhưng 
vì hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn nên không đến các đạo tràng tham gia tu 
học theo nguyện vọng.

Qua những ưu điểm và hạn chế nêu trên, chúng ta mạnh dạn phát huy 
thêm những thành quả đạt được và cương quyết khắc phục những hạn chế 
để công tác Phật sự của Giáo hội thành phố Bà Rịa trong nhiệm kỳ tới sẽ gặt 
hái được những thành quả tốt đẹp hơn.

Kính thưa Đại hội.
Trên đây là báo cáo tổng kết những nét cơ bản nhiệm kỳ 2011-2016 

của Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bà Rịa, với tinh thần tự giác, Ban Trị 
sự cũng đã mạnh dạn nhìn vào thực tế, nhận xét đánh giá những ưu khuyết 
điểm, những khó khăn, hạn chế, tồn đọng trong quá trình triển khai thực 
hiện các hoạt động Phật sự nhiệm kỳ qua; đồng thời rút kinh nghiệm cho 
việc thực hiện chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021. Những 
thành quả đạt được về hoạt động Phật sự của Giáo hội thành phố Bà Rịa là 
công đức to lớn từ sự cố gắng, nỗ lực cao; từ thiện tâm và trách nhiệm của 
Tăng Ni và Phật tử trong toàn thành phố đã có những đóng góp thiết thực, 
thực hiện hữu hiệu phương châm hoạt động của Giáo hội “Đạo pháp – Dân 
tộc – Chủ nghĩa xã hội”; đồng thời góp phần rất lớn trong quá trình phát 
triển địa phương, giữ gìn danh hiệu thành phố văn hóa, là đô thị loại II, xứng 
tầm là trung tâm hành chính của tỉnh BR-VT.

----/*\----

PHẦN II
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG 

CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ BÀ RỊA 
NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Kế thừa những thành quả trong hoạt động mà GHPGVN thành phố Bà 
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Rịa đã đạt được trong nhiệm kỳ 2011-2016 và rút kinh nghiệm từ những mặt 
còn hạn chế, Ban trị sự GHPGVN thành phố Bà Rịa đề ra chương trình hoạt 
động Phật sự và xã hội trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ
1- Đoàn kết các hệ phái Phật giáo, các tự viện, Tăng Ni và Phật tử trong 

TP. Bà Rịa. Khắc phục tư tưởng bè phái, chia rẽ, mất đoàn kết. Đề cao Phật 
Pháp Tăng, coi trọng giới luật để mọi vị Tăng Ni và Phật tử thấm nhuần sâu 
sắc “Giới luật là thọ mạng của Phật Pháp” để thực hiện tốt Phật sự, góp phần 
chấn hưng Phật giáo Việt Nam và sự lớn mạnh của Phật giáo thành phố.

2- Các Chuyên ngành như Hướng dẫn Phật tử, Hoằng pháp, Kinh tế 
- tài chính, Văn hóa, Từ thiện xã hội, thành lập ban của ngành mình theo 
hướng dẫn của Thông tư 292/TT-HĐTS ngày 01/8/2015 của Hội Đồng Trị 
sự GHPGVN. Trên cơ sở thành lập, các ban xây dựng kế hoạch chương 
trình hoạt động cụ thể như:

a- Ban Hướng dẫn Phật tử: Thành lập các lớp học giáo lý và đạo tràng 
tu học đối với các tự viện chưa thành lập được, phân loại số Phật tử trong 
các đạo tràng các tự viện để có hướng tổ chức các lớp giáo lý, rà soát lại số 
Phật tử quy y tam bảo nhưng chưa tham gia tu học có phương pháp hướng 
dẫn tu học cho phù hợp với hoàn cảnh của gia đình Phật tử.

-	 Tổ chức hội thi giáo lý cho các đạo tràng Phật tử (2 năm l lần).
-	 Tổ chức khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên Phật tử.
-	 Củng cố và duy trì tạo điều kiện giúp đỡ cho các tổ chức Gia đình 

phật tử phát triển.
b- Ban Hoằng pháp: Phối, kết hợp với Ban Hướng dẫn Phật tử và Ban 

Văn hóa lên kế hoạch cụ thể trong công tác đem ánh sáng Phật Pháp lại cho 
các vùng nông thôn, sáng tạo các loại hình hoạt động cho phù hợp với tâm, 
sinh lý của từng lớp tuổi góp phần đẩy lùi các hủ tục, mê tín, dị đoan; ổn 
định đời sống tâm linh trên nền tảng nhân quả và cầu tiến.

c- Ban Văn hóa, Ban Thông tin Truyền thông: Phối, kết hợp với các Ban 
Thường trực bna Trị sự Phật giáo thành phố có chương trình kế hoạch cụ thể 
thực hiện việc cập nhật thông tin trên trang Web từ các tự viện và đạo tràng 
Phật tử tu học và quần chúng vùng nông thôn. (đọc báo Giác Ngộ của Giáo 
hội như tuần báo, Nguyệt san trong các đạo tràng Phật tử). Tổ chức hội thảo, 
hội thi giao lưu giữa các đạo tràng tu học của Phật tử, mở lớp vi tính và soạn 
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thảo văn bản hành chính ngắn ngày cho trụ trì và Tăng Ni trẻ, hướng dẫn 
Tăng Ni Phật tử bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, góp phần giữ gìn danh 
hiệu thành phố văn hóa. Tổ chức triển khai báo chí tin tức của Giáo hội đến 
các đạo tràng Phật tử tu học .

d- Ban Kinh tế tài chính: xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể tham 
khảo các mô hình kinh tế Phật giáo ở các nơi. Đẩy mạnh hoạt động kinh tế, 
tạo ra tài chính để hỗ trợ các hoạt động cảu Ban Trị sự. 

II . HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI 
- Ban Từ thiện xã hội: Kết hợp với chính quyền địa phương rà soát lại 

các đối tượng khó khăn để có hướng giúp đỡ.
- Ủng hộ duy trì các Bếp ăn tình thương tại các bệnh viện và Bếp ăn từ 

thiện tại các tự viện.
- Vận động Tăng Ni và Phật tử tham gia thực hiện tốt cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, để mỗi tự 
viện là nơi tu học, sinh hoạt của Tăng Ni và Phật tử, là điểm “văn hóa lành 
mạnh” ở địa phương.

- Thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn toàn thể Tăng Ni và Phật tử trong 
thành phố chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện trách 
nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia trong các đoàn thể 
quần chúng và giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

- Phối, kết hợp với UBMTTQVN và Phòng Tài nguyên Môi trường TP. 
Bà Rịa thực hiện việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 
giai đoạn 2016-2020.

Trên đây là chương trình hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN thành phố 
Bà Rịa nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ban Trị sự GHPGVN thành phố Bà Rịa kêu 
gọi Tăng Ni và Phật tử trong địa phương thực hiện tinh thần đoàn kết, hòa 
hợp, thống nhất nỗ lực hơn nữa để hoạt động Phật sự và xã hội nhiệm kỳ 
2016- 2021 đạt được những thành quả, những công đức lớn hơn. Tăng Ni 
và Phật tử chúng ta luôn tâm niệm và thực hành theo lời Phật dạy “Vô ngã 
vị tha” luôn sống “Tốt đời đẹp đạo” theo phương châm của GHPGVN là 
“Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”. Vì sự xương minh của của đạo 
Phật và sự tiến bộ của xã hội để Phật giáo thành phố Bà Rịa góp phần xứng 
đáng vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước nói chung và thành phố 
Bà Rịa nói riêng.
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BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ  
CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN ĐẤT ĐỎ 

NHIỆM KỲ V (2011 – 2016)

 
Nhiệm kỳ 2011-2016 của Ban Trị sự GHPGVN huyện Đất Đỏ đã trôi 

qua, đánh dấu những thành tựu quan trọng trong công tác Phật sự tại huyện 
nhà. Trong đó, yếu tố quan trọng làm chất liệu tạo nên những thành công 
trên, chính là nhờ vào tinh thần đoàn kết, hòa hợp của Chư Tôn đức Tăng 
Ni, Phật tử trong huyện, đặc biệt là sự hỗ trợ của Ban Thường trực Ban 
Trị sự GHPGVN Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp 
Chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Qua đó, đáp ứng tốt nhu 
cầu, nguyện vọng tu học chính đáng của Tăng-Ni và Phật tử trong huyện 
nhà, phù hợp với xu thế phát triển toàn diện trong thời kỳ tiếp tục hội nhập 
phát triển sâu rộng của đất nước theo tinh thần các Nghị quyết của Trung 
ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các chủ trương Đường lối của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước.

Trên tinh thần thực hiện theo tiêu chí: “Đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng 
đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội” và luôn nêu cao tinh thần: “phụng sự 
chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”, Ban Trị sự cùng Tăng Ni, 
Phật tử huyện Đất Đỏ trong Nhiệm kỳ 2011-2016 đã rất nỗ lực trong các 
công tác Phật sự.

A. TÌNH HÌNH CHUNG:
Đất Đỏ là tên gọi rất quen thuộc đối với người dân sinh sống lâu năm tại 

tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, vùng đất này được người Việt chọn để khai phá lập 
làng sinh sống khá sớm. Đầu thế Kỷ XVII, người Việt từ ngũ Quảng (Quảng 
Bình, Quảng Trị, Quảng Đức, Quảng Nam, Quảng Ngãi) vào đây khai phá, 
vùng đồng bằng ven sông, ven biển và cùng với cư dân bản địa người Mạ, 
Châu Ro trở thành chủ nhân mới của vùng đất này. Nhân dân Đất Đỏ tính 
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tình thuần hậu chất phác, thủy chung, mang truyền thống cha ông từ thuở 
đi mở nước. Đa số bà con nhân dân theo tín ngưỡng thờ Phật, thờ cúng Tổ 
tiên Ông bà.

Phật giáo huyện Đất Đỏ có những ngôi chùa tiêu biểu như: Linh Quang 
Tịnh xá (Hòn Một), Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên; các ngôi chùa cổ 
như: Bửu Long cổ tự, Sắc tứ Vạn An, Tháp tổ Hải Bình - Bảo Tạng trên núi 
Minh Đạm… điều này khẳng định Phật giáo đã có mặt trên mảnh đất này từ 
thời mở mang bờ cõi.

Trong Nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự GHPGVN huyện luôn được sự chỉ đạo 
trực tiếp của Ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 
sự quan tâm hỗ trợ của các cấp Đảng, Chính quyền, Mặt trận và sự hưởng 
ứng của Tăng Ni trong toàn huyện. Những công tác Phật sự của Ban Trị sự 
Phật giáo huyện Đất Đỏ đạt được nhiều kết quả khả quan thể hiện qua các 
mặt như Tăng sự, Hướng dẫn Phật tử tu học, Từ thiện - Xã hội v.v...

Tuy kết quả công tác Phật sự còn khiêm tốn, nhưng thành quả đạt được 
là rất đáng trân trọng và Tăng Ni địa phương luôn phát huy tinh thần “Vì 
sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, vì lợi lạc của chúng sanh” nên cố gắng 
thực hiện đúng phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam “Đạo pháp- 
Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội”.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TRỊ SỰ
1. Lễ Phật đản:
Trong Nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự GHPGVN huyện Đất Đỏ đã thực hiện 

theo Kế Hoạch hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản của Ban Trị sự GHPGVN 
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tăng Ni các Tự Viện trong huyện thiết kế vườn 
Lâm Tỳ Ni tại các trụ xứ giáo hóa của mình. Đặc biệt năm 2014, GHPGVN 
lần thứ 2 đăng cai Tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc, Ban Trị 
sự cùng Tăng Ni, Phật tử đã tích cực hưởng ứng và tổ chức trọng thể Đại lễ 
Phật Đản tại chùa Bửu Quang, thị trấn Đất Đỏ vào ngày 11/05/2014.

Đến chứng minh buổi lễ gồm có: Hòa thượng Thích Như Thị - Phó 
Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh kiêm Trưởng Ban Tăng sự Phật giáo Tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu, Thượng tọa Thích Thông Luận - Trưởng Ban Trị sự Phật 
giáo Huyện cùng Tăng Ni và Phật tử trong Huyện về dự lễ. Đặc biệt, các 
vị quan khách quang lâm gồm có; Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường 
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trực Tỉnh ủy, ông Lê Đặng Thông - Chủ tịch UBMTTQVN Huyện, ông Trần 
Thanh Nam - Phó Trưởng Phòng Nội vụ Huyện, ông Nguyễn Văn Ngàn- 
Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Đất Đỏ.... đến tham dự và phát biểu chúc 
mừng Phật Đản. Nhân mùa Phật Đản, các Tự Viện có nhiều chương trình 
phát quà từ thiện cho đồng bào nghèo địa phương và tổ chức diễu hành xe 
hoa quanh các tuyến đường chính của thị trấn Đất Đỏ.

2. An cư - Kiết hạ
Do điều kiện chưa thuận lợi, Ban Trị sự Phật giáo huyện chưa thể tổ 

chức an cư kiết hạ cho Tăng Ni trong huyện mà tham gia liên huyện Long 
Điền - Đất Đỏ được tổ chức tại Tổ đình Thiên Thai và  chùa Thiên Bửu 
Tháp.

3. Lễ Vu lan – báo hiếu
- Lễ Vu Lan - Báo Hiếu là một trong những ngày lễ quan trọng của phật 

giáo, vừa phát huy tinh thần tri ân và báo ân của đạo Phật, vừa phù hợp với 
truyền thống đền ơn đáp nghĩa, các Tự Viện cùng Tăng Ni, Phật tử tổ chức 
lễ Vu Lan - Báo hiếu, dâng Pháp y vừa trang nghiêm vừa thể hiện văn hóa 
của Dân tộc, thực hiện đúng với chánh Pháp và Pháp luật.

- Ngoài việc hướng tâm về các pháp sự mang tính tâm linh như: cầu 
siêu-bạt độ, các Chùa còn tổ chức phát quà cho đồng bào nghèo tại địa 
phương và thể hiện tốt tinh thần: “âm dương lưỡng lợi”.

4. Lễ tưởng niệm và húy kỵ:
Ban Trị sự Phật giáo Huyện tổ chức dâng hương và đặt vòng hoa tưởng 

niệm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, 
Chủ Tịch HĐTS GHPGVN tại Tổ đình Vạn Đức - Quận Thủ Đức Tp Hồ 
Chí Minh. Dự Lễ Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Đồng Huy, nguyên 
thành viên HĐCM GHPGVN, nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu. Tổ chức Tang Lễ Đại đức Thích Thiện Sanh - nguyên 
Trụ trì chùa Sắt tứ Vạn An, Sư cô Thích nữ Diệu Trừ - chùa Thiên Ấn. Bên 
cạnh đó, hằng năm đến kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ (27/07), Tăng Ni 
lên núi Minh Đạm tụng kinh cầu siêu, góp phần cầu nguyện cho các hương 
linh được siêu sanh thoát hóa. Nhân dịp 30/04 và 02/9 đại diện Tăng Ni đến 
Nghĩa trang liên huyện Long Điền - Đất Đỏ thắp hương cầu nguyện cho anh 
linh các Anh hùng liệt sỹ.
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5. Một số công tác đặc thù
- Ban Trị sự luôn tham dự đầy đủ các chương trình Hội nghị, họp mặt 

do Đảng ủy, Chính quyền và UBMTTQVN huyện Đất Đỏ tổ chức trong 
suốt 5 năm.

- Dự Hội nghị tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm, ma tuý và 
đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhân dịp tết của UBMTTQVN huyện 
Đất Đỏ phát động.

- Tham dự lễ cầu nguyện Hoà bình cho Biển Đông do Ban trị Sự 
GHPGVN Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức vào ngày 01/06/2014 tại Đại 
Tòng Lâm.

- Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chấp thuận cho chùa 
Phước Sơn thành lập Gia đình Phật tử.

C. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÀNH:  
1. Công tác tăng sự:
- Toàn Huyện Đất Đỏ hiện nay có tổng cộng có 22 cơ sở đầy đủ pháp 

nhân pháp lý, có 2 cơ sở chùa Linh Sơn, chùa Vĩnh Long tự tách ra ngoài 
Giáo hội do Ban Quản tự tự quản lý. Trong 22 Tự Viện có 75 Tăng Ni 
thường trú và tạm trú, sinh hoạt tu học theo Hiến chương Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam và Pháp lệnh tín ngưỡng Tôn giáo của Nhà nước quy định.   

- Chư Tăng:  26 vị
- Chư Ni:	  48 vị
- Giáo phẩm: 
* Thượng tọa:  1 vị 
* Ni sư:  1 vị     
- Căn cứ Đơn Xin đổi bảng hiệu chùa Di Đà – xã Láng Dài và Tờ trình 

của Ban Trị sự GHPGVN huyện Đất Đỏ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu ban hành Quyết định Số 107/QĐ/BTS V/v Chấp thuận Chùa Di 
Đà – Xã Láng Dài đổi tên thành Chùa Phổ Đà. Ngoài ra, được sự quan tâm 
giúp đỡ của các cấp Chính quyền, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa–Vũng 
Tàu ban hành Quyết định Bổ nhiệm trụ trì cho 7 vị sau đây:

- Đại đức Thích Long Định trụ trì chùa Long Thọ, xã Phước Long Thọ; 
- Đại đức Thích Bảo Tâm trụ trì chùa Ngọc Tuyền;
- Đại đức Thích Đức Minh trụ trì chùa Phổ Đà, xã Láng Dài;
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- Sư cô Thích nữ Chơn Viên trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Chân Chiếu,
- Sư cô Thích nữ Huệ Tịnh trụ trì chùa Bửu Nguyên,
- Sư cô Thích nữ Diệu Ngọc trụ trì chùa Châu long, thị trấn Phước Hải;
- Sư cô Thích nữ Như Tịnh trụ trì chùa Long Khánh, xã Long Tân;
Để đáp ứng nhu cầu tu học thọ giới cho Tăng Ni trong huyện, Ban Trị 

sự huyện đã ký xác nhận và giới thiệu cho Tăng Ni đi thọ giới như sau: 
Tỳ-kheo: 03 vị; Tỳ-kheo-ni: 04 vị; Thức-xoa-ma-na: 03 vị; Sa-di: 08 vị; 
Sa-di-ni: 01 vị.

2. Công tác hoằng pháp:
Để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng Phật giáo, các chùa đã tổ chức các 

chương trình tu học như Bát Quan trai, khóa tu niệm Phật, lớp dạy giáo lý 
cho Phật tử gần xa về tu học và đạt hiệu quả cao. Cụ thể như: 

- Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên: khóa tu Bát Quan trai mỗi 
tháng một lần vào ngày chủ nhật.

- Chùa Hòn Một (LQ TX): khóa lễ Tụng kinh, niệm Phật vào lúc 14 
giờ hàng ngày.

- Chùa Bửu Quang: khóa tu niệm Phật vào chủ nhật đầu tháng. Số 
lượng 100 người tham gia, khóa lễ 500 lạy vào chiều 19 âm lịch hàng tháng 
số lượng người tham dự 100 vị.

- Chùa Hưng Hòa: dạy giáo lý cho Phật tử; đạo tràng niệm Phật mỗi 
tuần vào thứ 7 ngoài ra còn có khóa tu cho người mù vào thứ 4 (một tháng 
2 kỳ) khóa tu tịnh khẩu vào thứ 2 hàng tuần.

- Chùa Phước Sơn: khóa tu Bát Quan trai ngày chủ nhật mỗi tháng.
- Chùa Bửu Long: khóa tu Bát Quan trai vào ngày chủ nhật hàng tháng
- Chùa Phước Lộc: khóa tu một ngày, một tháng một lần vào ngày thứ 

tư.
- Chùa Bửu Nguyên: khóa tu một ngày, một tháng một lần vào ngày 

thứ tư.
- Thiền viện Trúc Lâm Chân Chiếu: thọ Bát Quan trai mỗi tháng một 

ngày.
Bên cạnh những thành quả đạt được về tu học, vừa qua Ban Trị sự 

GHPGVN tỉnh nhà đăng cai tổ chức Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc năm 
2015, Tăng Ni và Phật tử huyện nhà đã tích cực đóng góp về công sức lẫn 
tịnh tài cho cuộc Hội thảo thành công tốt đẹp, nên Ban Tổ chức quyết định 
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tặng bằng tuyên dương công đức cho tập thể Ban Trị sự GHPGVN huyện 
Đất Đỏ và một số cá nhân. 

Được sự chấp thuận của Giáo hội và tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp 
Chính quyền cho phép tái thiết và trùng tu lại các chùa như: chùa Phước Lộc 
(đã Khánh thành), chùa Bửu Quang, chùa Long Hội đang trong quá trình 
tiếp tục xây dựng.

3. Công tác từ thiện xã hội:
Thể hiện tinh thần từ bi, cứu khổ ban vui của đạo Phật, với phương 

châm “Lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng môt gói khi no” của 
đạo lý dân tộc Việt Nam, trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự cùng Tăng Ni Phật 
tử các tự viện, các nhà hảo tâm đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện xã hội 
như: trao tặng nhà tình thương, mổ mắt từ thiện, tặng quà cho dân nghèo, 
ủng hộ xóa đói giảm nghèo, nấu cơm phát từ thiện tại Trung tâm Y tế huyện 
Đất Đỏ, Bệnh viện tâm thần Châu Đức, Trung tâm Khuyết tật xã Tóc Tiên 
huyện Tân Thành. Cụ thể từng năm như sau:

- Năm 2012: 1.593.350.000đ (Một tỷ năm trăm chín mươi ba triệu ba 
trăm năm mươi nghìn dồng);

- Năm 2013: 2.368.390.000đ (Hai tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu ba 
trăm chín mươi nghìn đồng);

-  Năm 2014: 2.849.500.000đ (Hai tỷ tám trăm bốn mươi chín triệu năm 
trăm nghìn đồng);

- Năm 2015: 1.734.145.000đ (Một tỷ bảy trăm ba mươi bốn triệu một 
trăm bốn mươi lăm nghìn đồng);

-  Sáu tháng đầu năm Năm 2016: 663.100.000đ (Sáu trăm sáu mươi ba 
triệu một trăm nghìn đồng);

Tổng cộng: 9.210.025.000 đồng (Chín tỷ, hai trăm mười triệu, không 
trăm hai mươi lăm nghìn đồng) 

Ngoài ra, Ban Trị sự còn tích cực tham gia ủng hộ các phong trào nghĩa 
tình khác của các cấp chính quyền phát động như: Ủng hộ chương trình quỹ 
“Đền ơn đáp nghĩa vì người nghèo của UBMTTQVN huyện Đất Đỏ” trong 
5 năm: 25.000.000đ

D. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ
Nhìn chung, kết quả hoạt động Phật sự và hoạt động xã hội vừa nêu 
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trên là thể hiện những thành tựu khiêm tốn của Ban Trị sự GHPGVN huyện 
Đất Đỏ. Qua đó, phản ánh trung thực quá trình làm việc nghiêm túc và 
tận tụy của Ban Trị sự, luôn tuân hành sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Trị 
sự GHPGVN Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các chủ trương của Chính quyền. 
Xuyên suốt quá trình hoạt động các công tác trong Nhiệm kỳ qua, Ban Trị 
sự GHPGVN huyện Đất Đỏ đã nhận xét và rút ra những ưu điểm và khuyết 
điểm như sau:

a. Ưu điểm:
- Luôn thực hiện tốt các Chủ trương đường lối của Đảng và Pháp Luật 

của Nhà nước nhất là các Nghị định, Pháp lệnh có liên quan đến sinh hoạt 
tín ngưỡng tôn giáo.

- Tổ chức trang nghiêm Đại Lễ Phật đản, Đại Lễ Vu Lan – Báo Hiếu và 
tham dự đầy đủ các lễ tưởng niệm chư tôn túc.

- Đời sống Tăng Ni tu học ổn định, các thủ tục hành chánh pháp lý được 
hỗ trợ tích cực.

- Luôn nhận được sự quan tâm và giúp đỡ sâu sắc từ Ban Trị sự Tỉnh và 
các cấp Chính quyền.

- Tăng Ni trụ trì các Tự viện luôn tích cực ủng hộ các phong trào Từ 
thiện xã hội và công tác Phật sự chung của Giáo hội. 

- Duy trì được các Lớp Giáo lý căn bản, các Đạo tràng tu Bát quan trai 
giới và các Đạo tràng tu học tại các chùa cũng như các buổi thuyết giảng 
hằng tuần vào ngày chủ nhật.

b. Khuyết điểm
- Một số Tăng Ni chưa ý thức được vai trò của Giáo hội nên không nhiệt 

tình tham gia các hoạt động của Ban Trị sự.
- Một số cơ sở Tự Viện chưa quan tâm và thực hiện tốt công tác Báo 

cáo các hoạt động Phật sự của tự viện mình gởi về Ban Trị sự huyện. Do đó 
việc Tổng hợp Báo cáo của Ban Trị sự gặp nhiều trở ngại và không phản 
ánh sát thực.

- Sự phân hóa, mất đoàn kết vì lợi ích nhóm trong Tăng Ni là nguyên 
nhân dẫn đến những đình trệ, ách tắc trong công tác Phật sự chung.

E. KẾT LUẬN
Với tinh thần vô ngã vị tha, Ban Trị sự GHPGVN huyện Đất Đỏ cùng 
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với chư Tăng Ni, Phật tử trong huyện trong 5 năm qua đã quyết tâm thực 
hiện lời Đức Phật dạy: “Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”. Nhờ 
có sự quan tâm giúp đỡ của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và các cấp Chính 
quyền địa phương, cùng sự cố gắng vượt khó của Ban Trị sự và Tăng Ni, 
Phật tử trong huyện nhà, nên công tác Phật sự trong Nhiệm kỳ qua gặt hái 
được nhiều thành quả tốt đẹp. Trong đó nổi bật nhất là công tác Từ thiện xã 
hội, mỗi tâm nguyện và cống hiến của Tăng Ni, Phật tử huyện Đất Đỏ là một 
dấu hiệu đáng trân quí khi được cống hiến cho đạo pháp và dân tộc.

Trước khi kết thúc Báo Cáo cho phép chúng con, chúng tôi xin trân 
trọng tri ân chư Tôn Đức cùng Quý vị khách quý đã nhiệt tâm, nhiệt tình vì 
lợi ích chung mà quang lâm về đây để chứng minh và tham dự Đại hội Đại 
biểu Phật giáo Huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2016- 2021. Đây là sự khích lệ vô 
cùng lớn lao đối với Tăng Ni Phật Tử Huyện nhà để hoàn thành nhiệm vụ 
mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong Nhiệm kỳ tới.

Kính chúc Chư Tôn đức, Quý vị Quan khách và toàn thể Đại biểu vô 
lượng an lạc, vô lượng cát tường.

Trân trọng kính chào.

                NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT.
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Quyết định Nhân sự 
của Ban Trị sự tỉnh

nhiệm kỳ: 2012-2017
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Quyết định Nhân sự 
Các Ban Trị sự huyện

nhiệm kỳ: 2016-2021
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STT ĐƠN VỊ 
KHÁCH MỜI 

PHƯƠNG DANH ĐẠI BIỂU 

I. ĐẠI BIỂU TRUNG ƯƠNG 

1 Hội đồng 
Chứng minh 

1. HT. THÍCH TRÍ QUẢNG 
Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch 
Hội đồng Trị sự GHPGVN 

2. HT. THÍCH TRÍ TỊNH 
Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN 

2 Hội đồng  
Trị sự 

1. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN 
2. HT. THÍCH THIỆN NHƠN 

Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN 
3. HT. THÍCH THIỆN PHÁP 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN 
Trưởng Ban Tăng sự Trung ương 

4. HT. THÍCH THIỆN TÁNH 
Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN 
Trưởng Ban Kiểm soát Trung ương 

5. HT. THÍCH GIÁC TOÀN 
Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN 
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni 
Trung ương 

6. HT. THÍCH THIỆN TÂM 
Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN 
Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương 

7. TT. THÍCH THIỆN THỐNG 
Phó Tổng thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN 
Chánh Văn phòng 2 Trung ương 

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
LẦN THỨ VI, NK. 2017–2022
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8. HT. THÍCH HUỆ THÔNG 
Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN 
Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương 

9. HT. THÍCH HUỆ TRÍ 
Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Trị sự GHPGVN 

10. HT. THÍCH TẤN ĐẠT 
Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN 
Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương 

11. HT. THÍCH GIÁC LIÊM 
Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN 
Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương 

12.  TT. THÍCH QUANG THẠNH 
Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN 
Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương 

13. TT. THÍCH TÂM CHƠN 
Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN 
Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Tăng sự 
Trung ương 

3 Ban Tôn giáo 
Chính phủ 

1. Ông BÙI THANH HÀ 
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính 
phủ 

2. Ông TRẦN TẤN HÙNG 
Phó Ban Tôn giáo Chính phủ 

3. Ông BÙI HỮU DƯỢC 
Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ 

4. Ông TRÀ QUANG THANH 
Phó Vụ trưởng Vụ Công tác tôn giáo phía Nam Ban 
Tôn giáo Chính phủ 

5. NGUYỄN THANH XUÂN 
Chuyên viên Ban Tôn giáo Chính phủ đặc trách khu 
vực phía Nam 

4 Cục An ninh 

1. Ông NGUYỄN TIẾN TRỌNG 
Phó Cục trưởng Cục An ninh Xã hội 

2. Ông LÊ TRUNG DŨNG 
Phó Cục trưởng Cục An ninh Xã hội 

3. Bà NGUYỄN LÊ HÀ 
Phó phòng An ninh Cục An ninh Xã hội 

4. Lãnh đạo cục An ninh 
5. Lãnh đạo Phòng An ninh Xã hội, Cục An ninh 
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II. ĐẠI BIỂU LÃNH ĐẠO TỈNH, CÁC BAN NGÀNH 

5 Tỉnh ủy 

1. Ông NGUYỄN HỒNG LĨNH 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,  
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  

2. Bà NGUYỄN THỊ YẾN 
Đại biểu Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

3. DƯƠNG TRỌNG HIẾU 
Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

6 
Ủy ban  
Nhân dân 
tỉnh 

1. Ông NGUYỄN VĂN TRÌNH 
Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu  

2. ĐẶNG MINH THÔNG 
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu 

3. Ông LÊ THANH DŨNG 
Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

4. Ông VÕ THÀNH KỲ 
Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

7 
Ủy ban 
MTTQVN 
tỉnh 

1. Ông BÙI THANH NGHĨA 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  
Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

2. Ông PHẠM THẾ MỸ 
Phó Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

3. Ông LÊ XUÂN LÂM 
Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo UB.MTTQVN tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu 

8 Ban Dân vận 
Tỉnh ủy 

1. Ông NGUYỄN VĂN ĐỒNG 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

2. Bà NGUYỄN HỒNG DIỆP 
Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu 

3. Ông TRẦN THANH HÀ  
Trưởng Phòng Phật giáo Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu 

 Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy 

1. Ông NGUYỄN VĂN XINH 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
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2. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

9 Công an tỉnh 

1. Ông LÊ TÔI SỦNG 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

2. Ông NGUYỄN VĂN THẢO 
Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

3. Ông LÂM KHẢI HOÀN 
Trưởng phòng PA.61 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

4. Ông NGUYỄN VĂN KỲ 
Trưởng phòng PA.88 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

5. Ông NGUYỄN VĂN LONG 
Phó Trưởng phòng PA.88 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu 

6. Ông BÙI XUÂN HƯNG 
Đội trưởng An ninh Phòng PA88 Công an tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu 

7. Ông TRẦN ĐÌNH TỪ 
Nguyên Trưởng phòng PA88 Công an tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu 

8. Lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

10 Sở Nội vụ - 
Ban Tôn giáo 

1. Ông SẦM VĂN MÃO 
Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

2. Ông HUỲNH SƠN TUẤN 
Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

3. Ông ĐẶNG VĂN HẢI 
Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

4. Bà BÙI THỊ THẢO 
Trưởng Phòng Phật giáo Ban Tôn giáo tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu 

5. Ban Tôn giáo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

11 Sở Văn hóa 
và Thể thao  

1. Ông TRỊNH ĐÌNH THÂN 
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu 

2. Ông TRẦN CÔNG SƠN 
Trưởng Phòng Văn hóa – Di sản văn hóa  
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

12 
Sở Thông tin 
và Truyền 
thông 

1. Ông NGUYỄN VĂN TRỪ 
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu 
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2. Ông HOÀNG VĂN ĐỊNH 
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu 

13 Trung tâm 
Văn hóa tỉnh 

1. Ông PHẠM DIÊM 
Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnhBà Rịa-Vũng Tàu 

2. Ông TRƯƠNG CÔNG LÝ 
Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Văn hóa tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu 

14 Điện lực  
Tp. Bà Rịa 

1. LÊ QUANG THIÊM 
Phó Giám đốc Điện lực thành phố Bà Rịa 

III. ĐẠI BIỂU CHÍNH QUYỀN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 

15 Huyện  
Tân Thành 

1. Ông HUỲNH VĂN DANH 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Tân Thành 

2. Ông VĂNG VĂN CHÂU 
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Tân Thành 

3. Ông NGUYỄN VĂN THẮM 
UV. Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 
Tân Thành 

4. Ông NGUYỄN VĂN TÍN 
UV. Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND 
huyện Tân Thành 

5. Ông HUỲNH NGỌC THÔI 
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch 
UBMTTQVN huyện Tân Thành 

6. Ông PHẠM VĂN QUYỀN 
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,  
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy huyện Tân Thành 

7. Ông NGUYỄN TẤN LỘC 
Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Tân Thành 

8. Ông NGUYỄN VĂN RÊ 
Trưởng Công an huyện Tân Thành 

9. Ông ĐOÀN NGHĨA QUÂN 
Đội trưởng An ninh Công an huyện Tân Thành 

10. Đại diện lãnh đạo UBND huyện Tân Thành 
11. Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện Tân Thành 
12. Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận huyện Tân Thành 
13. Đại diện lãnh đạo Công an huyện Tân Thành 
14. Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Tân Thành 
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16 Huyện 
Châu Đức 

1. Ông BÙI CHÍ THÀNH 
Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng,  
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  
Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Châu Đức 

2. Ông NGUYỄN CÔNG VINH 
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức 

3. Ông TRẦN DƯƠNG TUẤN, Phó phòng Nội vụ huyện 
Châu Đức 

4. Đại diện lãnh đạo UBND Huyện Châu Đức 
5. Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN Huyện Châu Đức 
6. Đại diện lãnh đạo Ban Dân Vận Huyện Châu Đức 
7. Đại diện lãnh đạo Công an Huyện Châu Đức 
8. Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ Huyện Châu Đức 

17 Huyện 
Xuyên Mộc 

1. Ông HUỲNH BÁCH CHIẾN 
Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy H. Xuyên Mộc 

2. Ông NGUYỄN VĂN ĐỘ 
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy H. Xuyên Mộc 

3. Ông ĐINH VĂN TRÃI, 
Trưởng phòng Nội vụ huyện Xuyên Mộc 

4. Đại diện lãnh đạo UBND huyện Xuyên Mộc 
5. Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện Xuyên Mộc 
6. Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận huyện Xuyên Mộc 
7. Đại diện lãnh đạo Công an huyện Xuyên Mộc 
8. Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Xuyên Mộc 

18 Huyện 
Long Điền 

1. Ông NGUYỄN VĂN SỚM 
Tỉnh Ủy viên - Bí thư Huyện ủy huyện Long Điền 

2. Ông NGUYỄN HỮU HẠNH 
Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Long 
Điền 

3. Ông VĂN VĨNH HUY, Phó phòng Nội vụ huyện Long 
Điền 

4. Đại diện lãnh đạo UBND huyện Long Điền 
5. Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện Long Điền 
6. Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận huyện Long Điền 
7. Đại diện lãnh đạo Công an huyện Long Điền 
8. Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Long Điền 

19 Huyện  
Đất Đỏ 

1. Ông HỒ VĂN LỢI 
Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Đất Đỏ 

2. Ông TRẦN NGỌC HÀ 
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Đất Đỏ 
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3. Ông TRẦN THANH NAM, Phó phòng Nội vụ huyện 
Đất Đỏ 

4. Đại diện lãnh đạo UBND huyện Đất Đỏ 
5. Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện Đất Đỏ 
6. Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận huyện Đất Đỏ 
7. Đại diện lãnh đạo Công an huyện Đất Đỏ 
8. Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Đất Đỏ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thành phố 
Vũng Tàu 

1. Ông MAI NGỌC THUẬN 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tp. 
Vũng Tàu 

2. Ông NGUYỄN LẬP 
Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy Tp. Vũng Tàu,  
Chủ tịch UBND Tp. Vũng Tàu 

3. NGUYỄN THỊ BẠCH NGÂN 
Phó Chủ tịch UBND Tp. Vũng Tàu 

4. Ông VŨ VĂN HÙNG 
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch 
UBMTTQVN Tp. Vũng Tàu 

5. Ông NGUYỄN HIỀN TÂM 
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,  
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Tp. Vũng Tàu 

6. Ông ĐOÀN MINH QUYẾT 
Trưởng Công an Tp. Vũng Tàu 

7. Ông NGUYỄN QUỐC HÙNG 
Phó phòng Nội vụ Tp. Vũng Tàu 

8. Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố  
Vũng Tàu 

9. Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận thành phố Vũng Tàu 
10. Đại diện lãnh đạo Công an thành phố Vũng Tàu 
11. Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu 

21 Thành phố 
Bà Rịa 

1. Ông LƯƠNG TRÍ TIÊN 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tp. 
Bà Rịa 

2. Ông NGUYỄN VĂN HOÀNG 
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Tp. Bà Rịa 

3. Ông TRẦN VINH QUANG 
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch 
UBND Tp. Bà Rịa 

4. Ông NGUYỄN VĂN TÀI 
Phó Chủ tịch UBND Tp. Bà Rịa  

5.  Ông NGUYỄN MINH HOÀNG 
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Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân 
vận Thành ủy Tp. Bà Rịa 

6.  Bà LƯƠNG THỊ KIỀU TRANG 
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch 
UBMTTQVN Tp. Bà Rịa 

7.  Ông NGUYỄN VĂN THẢO 
Trưởng Công an Tp. Bà Rịa 

8. Bà LÝ THỊ THANH HÀ 
Phó trưởng Phòng Nội vụ Tp. Bà Rịa 

9. Đại diện lãnh đạo Thành ủy Tp. Bà Rịa 
10. Đại diện lãnh đạo UBND Tp. Bà Rịa 
11. Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN Tp. Bà Rịa 
12. Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tp. Bà Rịa 
13. Đại diện lãnh đạo Công an Tp. Bà Rịa 
14. Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụTp. Bà Rịa 
15. Đại diện lãnh đạo Phòng Lao động-Thương binh và 

Xã hội Tp. Bà Rịa 
16. Đại diện lãnh đạo Đảng ủy phường Phước Hiệp 
17. Đại diện lãnh đạo UBND phường Phước Hiệp 
18. Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN phường Phước Hiệp 
19. Đại diện lãnh đạo Công an phường Phước Hiệp 

 
IV. ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO CÁC TỈNH, TÔN GIÁO BẠN, BÁO ĐÀI 

 

22 
Ban Trị sự 
các Tỉnh, 
Thành 

1. Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh (2 đại biểu) 
2. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai (2 đại biểu) 
3. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương (2 đại biểu) 
4. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước (2 đại biểu) 
5. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận (2 đại biểu) 
6. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An (2 đại biểu) 
7. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh (2 đại biểu) 
8. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng (2 đại biểu) 
9. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng (2 đại biểu) 
10. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang (2 đại biểu) 
11. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên (2 đại biểu) 
12. Ban Giám hiệu Trường TCPH tỉnh Đồng Nai (2 đại 

biểu) 

23 Tôn giáo bạn 
1. Lãnh đạo Ủy ban Đoàn kết Công giáo VN tỉnh (1 đại 

biểu) 
2. Lãnh đạo Ban Trị sự Tịnh độ Cư sĩ Phật hội tỉnh (1 
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đại biểu) 
3. Lãnh đạo Ban Trị sự Đạo Bửu sơn Kỳ hương tỉnh (1 

đại biểu) 
4. Lãnh đạo Ban Đại diện Hội thánh Tin lành VN (miền 

Nam) tỉnh (1 đại biểu) 
5. Lãnh đạoBan Đại diện Hội thánh Cao đài Tây Ninh 

tỉnh (1 đại biểu) 
6. Lãnh đạo Ban Đại diện Hội thánh Cao đài Ban chỉnh 

Đạo tỉnh (1 đại biểu) 
7. Lãnh đạoBan Đại diện Hội thánh Cao đài Truyền giáo 

tỉnh (1 đại biểu) 

24 Cơ quan  
báo đài 

1. Đài Phát Thành - Truyền Hình Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(1 đại biểu) 

2. Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (1 đại biểu) 
3. Đài Truyền hình An Viên (1 đại biểu) 
4. Báo Giác Ngộ (1 đại biểu) 
5. Phattuvietnam.net (1 đại biểu) 

V. ĐẠI BIỂU BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH 

25 Ban  
Chứng minh 

1. HT. THÍCH THIỆN TỪ 
Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu 

2. HT. THÍCH HUỆ CHƠN 
Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu 

26 Ban  
Thường trực 

1. HT. THÍCH QUẢNG HIỂN 
Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm 
Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu 

2. HT. THÍCH NGUYÊN TRỰC 
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

3. HT. THÍCH NHƯ THỊ 
Phó trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN 
tỉnh BR-VT 

4. HT. THÍCH GIÁC CẦU 
TV. HĐCM GHPGVN, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN 
tỉnh BR-VT 

5. HT. THÍCH GIÁC HẠNH 
Phó trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp 
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GHPGVN tỉnh BR-VT 
6. HT. THÍCH TRÍ CHÂU 

Phó Trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN 
tỉnh BR-VT 

7. HT. THÍCH GIẢI THIỆN 
Phó trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Kiểm soát 
GHPGVN tỉnh BR-VT 

8. HT. THÍCH NHỰT HUỆ 
Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 

9. HT. THÍCH GIÁC TÙNG 
Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 

10. TT. GIÁC TRÍ 
UV. HĐTS GHPGVN-Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN 
tỉnh BR-VT 

11. TT. MINH HẠNH 
UV.HĐTS GHPGVN -Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN 
tỉnh BR-VT 

12. TT. QUÁCH THÀNH SATTHA 
UV.HĐTS GHPGVN - Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN 
tỉnh BR-VT 

13. ĐĐ. THÍCH NHUẬN TRÍ 
Phó trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban PGQT GHPGVN 
tỉnh BR-VT 

14. ĐĐ. THÍCH MINH THƯỜNG 
Phó trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế 
GHPGVN tỉnh BR-VT 

15. NT. THÍCH NỮ NHƯ NHƯ 
Phó trưởng Ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới 
GHPGVN tỉnh BR-VT 

16. NT. THÍCH NỮ MAI LIÊN 
Phó trưởng Ban Trị sự, Trưởng Kinh tế-Tài chánh 
GHPGVN tỉnh BR-VT 

17. NT. THÍCH NỮ NHƯ TỪ 
Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 

18. ĐĐ. THÍCH NHUẬN NGHĨA 
Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 

19. ĐĐ. THÍCH THIỆN THUẬN 
Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự 
GHPGVN tỉnh BR-VT 

20. ĐĐ. THÍCH NGUYÊN THÁI 
Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 

21. NS. THÍCH NỮ NHƯ DIÊN 
Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 
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22. ĐĐ. THÍCH THIỆN THÔNG 
Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Ban Trị sự GHPGVN 
tỉnh BR-VT 

23. ĐĐ. THÍCH MINH ĐỨC 
Trưởng Ban Văn hóa Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 

24. TT. THÍCH ĐỊNH MINH 
Trưởng Ban Từ thiện - Xã hội Ban Trị sự GHPGVN 
tỉnh BR-VT 

25. HT. THÍCH BỬU MINH 
Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 

26. HT. THÍCH TRỪNG DIỆU 
Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 

27. ĐĐ. THÍCH NGUYÊN BÌNH 
Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 
Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP. Bà Rịa 

28. ĐĐ. THÍCH NGUYÊN THỌ 
Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 
Trưởng Ban Trị sự GHPGN huyện Xuyên Mộc 

29. ĐĐ. THÍCH NHUẬN CHÍNH 
Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 

27 Ủy viên Ban 
Trị sự tỉnh 

1. HT. THÍCH TỊNH VIÊN 
UV. Ban Trị sự tỉnh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN 
huyện Long Điền 

2. TT. THÍCH TRỪNG KHÔI 
UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 

3. TT. THÍCH PHƯỚC HUỆ 
UV. Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Ban Trị sự TP.Vũng Tàu 

4. TT. THÍCH MINH THÀNH 
UV. Ban Trị sự tỉnh,Trưởng Ban Trị sự H. Long Điền 

5. TT. THÍCH MINH THIỆN 
UV. Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Ban Trị sự H. Tân Thành 

6. TT. THÍCH THÔNG LUẬN 
UV. Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Ban Trị sự H. Đất Đỏ 

7. TT. THÍCH GIÁC THẮNG 
UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 

8. TT. THÍCH CHÁNH MINH 
UV. Ban Trị sự tỉnh, Phó Ban Trị sự GHPGVn Tp. Vũng 
Tàu 

9. TT. THÍCH KIẾN TÁNH 
UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 

10. TT. THÍCH THIỆN CHÍ 
UV. Ban Trị sự tỉnh, Phó Ban Trị sự GHPGVN Tp. 
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Vũng Tàu 
11. TT. THÍCH GIÁC QUẢNG 

UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 
12. ĐĐ. THÍCH THÔNG PHƯỚC 

UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 
13. ĐĐ. THÍCH NHUẬN PHƯỚC 

UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 
14.  ĐĐ. THÍCH NHUẬN THANH 

UV. Ban Trị sự tỉnh, Phó Ban Thường trực BTS 
GHPGVN H. Xuyên Mộc 

15. ĐĐ. THÍCH THÁNH BIỆN 
UV. Ban Trị sự tỉnh, Phó Ban Trị sự GHPGVN H. Đất 
Đỏ 

16. ĐĐ. THÍCH TÂM PHÁT 
UV. Ban Trị sự tỉnh, Phó Ban Trị sự GHPGVN H. Tân 
Thành 

17. ĐĐ. THÍCH BỬU MINH 
UV. Ban Trị sự tỉnh, Phó Ban Trị sự GHPGVN H. 
Xuyên Mộc 

18. ĐĐ. THÍCH CHIẾU HIỀN 
UV. BTS tỉnh, Trưởng Ban Trị sự H. Châu Đức 

19. ĐĐ. THÍCH VĨNH TẾ 
UV. Ban Trị sự tỉnh, Phó Ban Trị sự GHPGVN H. Tân 
Thành 

20. ĐĐ. THÍCH QUẢNG NGÔN 
UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 

21. ĐĐ. THÍCH MINH THUẬN 
UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 

22. ĐĐ. THÍCH GIÁC PHƯƠNG 
UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 

23. ĐĐ. THÍCH NHỰT THÀNH 
UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 

24. ĐĐ. THÍCH KHAI TÂM 
UV. Ban Trị sự tỉnh, Phó Ban Trị sự GHPGVN H. Tân 
Thành 

25. ĐĐ. THÍCH NGUYÊN KÍNH 
UV. Ban Trị sự tỉnh, Phó Ban Thường trực BTS 
GHPGVN H. Châu Đức 

26. ĐĐ. THÍCH HUỆ HIẾU 
UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 

27. ĐĐ. THÍCH MINH QUANG 
UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 

28. ĐĐ. THÍCH TÂM ĐĂNG 
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UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 
29. ĐĐ. THÍCH ĐẠT MA NGỘ TRÂN 

UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 
30. NS. THÍCH NỮ XINH LIÊN 

UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 
31. NS. THÍCH NỮ HẠNH BÌNH 

UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 
32. NS. THÍCH NỮ HẠNH NHÂN 

UV. Ban Trị sự tỉnh, Phó Ban Trị sự GHPGVN H. Tân 
Thành 

33. NS. THÍCH NỮ HẠNH NGHIÊM 
UV. Ban Trị sự tỉnh GHPGVN tỉnh BR-VT 

34. NS. THÍCH NỮ PHẤN LIÊN 
UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 

35. SC. THÍCH NỮ CHÚC PHƯƠNG 
UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 

36. SC. THÍCH NỮ NHƯ MINH 
UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 

37. SC. THÍCH NỮ DIỆU NGỌC 
UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 

38. SC. THÍCH NỮ ĐIỀU LIÊN 
UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 

39. SC. THÍCH NỮ TIẾN LIÊN 
UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 

40. SC. THÍCH NỮ NGUYÊN XUÂN 
UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 

41. SC. THÍCH NỮ QUẢNG CHÂU 
UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 

42. SC. THÍCH NỮ NHƯ BẢO 
UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 

43. SC. THÍCH NỮ THÁNH NGHIÊM 
UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 

44. SC. THÍCH NỮ MẪN LIÊN 
UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 

45. Cư sĩ Thiện Chánh – Nguyễn Ngọc 
UV. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT 

VI. ĐẠI BIỂU BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO CÁC CHUYÊN BAN  

28 Ban Tăng sự 
1. TT. Thích Minh Hòa, Ủy viên 
2. ĐĐ. Thích Phước Nghiêm: Chánh Thư ký 
3. SC. Thích nữ Hằng Liên, Ủy viên 
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36 Phân ban  
Ni giới 

1. NT. Thích nữ Như Bửu, Ủy viên Giám luật 
2. NT. Thích nữ Hoằng Khâm, Ủy viên Kiểm soát 
3. NT. Thích nữ Thuần Trí, Ủy viên Giáo dục 
4. NT. Thích nữ Như Thiền, Ủy viên 
5. NT. Thích nữ Như Nguyên, Ủy viên 

37 

Phân ban 
Thông tin – 
Truyền 
thông 

1. Đại đức Thích Nguyên Trụ, Ủy viên 
2. SC. Thích nữ Minh Hoa, Ủy viên 
3. SC. Thích nữ Nhuận Bình, Ủy viên 
4. SC. Thích nữ Thảo Liên, Ủy viên 

38 
Phân ban  
Gia đình  
Phật tử 

1. Htr. Thiện Bình - Nguyễn Hồng Trân, Trưởng Phân 
ban 

2. Htr. Nhuận Thái - Nguyễn Văn Thái, Phó Phân ban 
Thường trực 

3. Htr. Như Long - Nguyễn Đức Vinh, Phó Phân ban Đặc 
trách ngành Nam 

4. Htr. Chơn Phước - Nguyễn Thị Sanh, Phó Phân ban 
Đặc trách ngành Nữ 

5. Htr. Nguyên Phục - Nguyễn Văn Khôi, Chánh Thư ký 

39 Phân ban 
Cư sĩ Phật tử 

1. Cư sĩ Võ Văn Vãn 
2. Cư sĩ Trần Văn Chiến 
3. Cư sĩ Đào Tảo 
4. Cư sĩ Nguyễn Hoàn 
5. Cư sĩ Nguyễn Đạo Khai 

VII. ĐẠI BIỂU BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 

40 

Ban Trị sự 
GHPGVN 
huyện  
Tân Thành 

1. ĐĐ. Thích Minh Đạo, Phó Trưởng ban, Trưởng Ban 
Kinh tế Tài chánh 

2. ĐĐ. Thích Thị Minh, Chánh Thư ký 
3. ĐĐ. Thích Nguyên Ngữ, Phó Thư ký 
4. SC. Thích nữ Huệ Chánh, Phó Thư ký 
5. NS. Thích nữ Đồng Huy, Thủ quỹ 
6. ĐĐ. Thích Tâm Trụ, Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni 
7. ĐĐ. Thích Minh Nhứt,Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử 
8. ĐĐ. Thích Nhuận Thức, Trưởng Ban Nghi lễ 
9. ĐĐ. Thích Nghiêm Giám, Trưởng Ban Văn hóa 
10. SC. Thích nữ Minh Hải, Trưởng Ban Từ thiện - Xã hội 
11. ĐĐ. Thích Trí Định, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế 
12. ĐĐ. Thích Tâm Thường, Trưởng Ban Thông tin - 

Truyền thông 
13. ĐĐ. Thích Chúc Minh, Ủy viên 
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14. ĐĐ. Thích Nhuận Thường, Ủy viên 
15. ĐĐ. Thích Bảo Nghiêm, Ủy viên 
16. ĐĐ. Thích Bổn Nguyên, Ủy viên 
17. ĐĐ. Thích Tánh Hải, Ủy viên 
18. ĐĐ. Thích Thiện Thông, Ủy viên 
19. NS. Thích nữ Tâm Không, Ủy viên 
20. NS. Thích nữ Quảng Đàm, Ủy viên 
21. SC. Thích nữ Tín Liên, Ủy viên 
22. SC. Thích nữ Tuệ Phước, Ủy viên 
23. SC.  Thích nữ Liên Hà, Ủy viên 
24. SC. Thích nữ Diệu Niệm, Ủy viên 
25. SC. Thích nữ Huệ Hiếu, Ủy viên 
26. SC. Thích nữ Quảng Phương, Ủy viên 
27. SC. Thích nữ Huyền Tín, Ủy viên 
28. Cư sĩ Nhuận Trân, Ủy viên 
29. Cư sĩ Tâm Hồng, Ủy viên 

41 

Ban Trị sự 
GHPGVN 
huyện  
Châu Đức 

1. SC. Thích nữ Diệu Pháp, Phó Trưởng Ban, kiêm 
Trưởng Phân ban Ni giới  

2. ĐĐ. Thích Chơn Định, Chánh Thư ký, kiêm Trưởng 
Ban TT-TT  

3. ĐĐ. Thích Bửu Tích, Phó Thư ký  
4. SC. Thích nữ Chơn Đăng, Thủ quỹ, kiêm Trưởng Ban 

Kinh tế - Tài chánh  
5. ĐĐ. Thích Hạnh Danh, Trưởng Ban Hoằng pháp  
6. ĐĐ. Thích Từ Thanh, Trưởng Ban Nghi lễ 
7. SC. Thích nữ Như Thành, Trưởng Ban Từ thiện - Xã 

hội  
8. ĐĐ. Thích Tâm Quảng, Ủy viên  
9. ĐĐ. Thích Tuệ Giác, Ủy viên 
10. SC. Thích nữ Chơn Huệ, Ủy viên Thường trực 
11. SC. Thích nữ Huệ Tịnh, Ủy viên 
12. SC. Thích nữ Huệ Định, Ủy viên 
13. SC. Thích nữ Minh Liên, Ủy viên 
14. SC. Thích nữ Thánh Hiếu, Ủy viên 
15. SC. Thích nữ Như Liên, Ủy viên 

42 

Ban Trị sự 
GHPGVN 
huyện 
Xuyên Mộc 

1. NS. Thích nữ Nhật Hạnh, Phó Ban, kiêm Trưởng 
PBNG Đặc trách Nội vụ  

2. ĐĐ. Thích Minh Khả,Chánh Thư ký, kiêm Trưởng Ban 
Văn hóa 

3. ĐĐ. Thích Quảng Đạt, Phó Thư ký, kiêm Trưởng Ban 
Thông tin-Tr. thông 
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4. SC. Thích nữ Nhật Hương, Phó Thư ký 
5. SC. Thích nữ Diệu Pháp, Thủ quỹ 
6. ĐĐ. Thích Từ Chánh, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử 
7. SC. Thích nữ Chơn Huệ, Ban Kinh tế - Tài chánh 
8. ĐĐ. Minh Đoài,Trưởng Ban Kiểm soát 
9. ĐĐ. Thích Nguyên Hướng, Trưởng Ban Từ thiện - Xã 

hội 
10. SC. Thích nữ Chơn Minh, Ủy viên 
11. SC. Thích nữ Nguyên Lộc, Ủy viên 
12. SC. Thích nữ Huệ Thủy, Ủy viên 
13. Cư sĩ Nguyễn Văn Luận, Ủy viên 
14. Cư sĩ Lê Ngọc Cảm, Ủy viên 
15. Cư sĩ Nguyễn Đức Vinh, Ủy viên 
16. Cư sĩ Lâm Văn Trí, Ủy viên 

43 

Ban Trị sự 
GHPGVN 
huyện  
Đất Đỏ 

1. ĐĐ. Thích Đức Minh, Chánh Thư ký 
2. SC. Thích nữ Diệu Nguyên, Phó Thư ký 
3. NS. Thích nữ Như Phúc, Thủ quỹ, kiêm Trưởng Phân 

Ban Ni giới 
4. ĐĐ. Thích Thiên Hiếu, Trưởng Ban Nghi lễ 
5. ĐĐ. Thích Bảo Tâm, Trưởng Ban Kinh tế - Tài chánh 
6. SC. Thích nữ Huệ Huy, Trưởng Ban Từ thiện - Xã hội 
7. ĐĐ. Thích Toàn Giác, Trưởng Ban Kiểm soát 
8. ĐĐ. Thích Long Định, Trưởng Ban Thông tin - Truyền 

thông 

44 

Ban Trị sự 
GHPGVN 
huyện  
Long Điền 

1. ĐĐ. Thích Tâm Pháp - Phó Ban Thường trực, kiêm 
Trưởng Ban Kiểm soát 

2. ĐĐ. Thích Thật Minh - Phó Ban, kiêm Chánh Thư ký 
3. SC. Thích nữ Diệu Hoàng - Phó Ban, kiêm Trưởng 

Phân Ban Ni giới 
4. SC. Thích nữ Hạnh Thiện - Phó Thư ký 
5. SC. Thích nữ Phương Minh - Thủ quỹ 
6. ĐĐ. Thích Nguyên Tâm - Trưởng Ban Giáo dục Tăng 

Ni 
7. ĐĐ. Thích Nhựt Trường - Trưởng Ban Hoằng pháp 
8. NS. Thích nữ Tâm Huệ - Trưởng Ban Văn hóa 
9. ĐĐ. Thích Thiện Phước - Trưởng Ban Nghi lễ 
10. SC. Thích nữ Diệu Lành - Trưởng Ban Từ thiện - Xã 

hội 
11. SC. Thích nữ Thông Pháp - Trưởng Ban Kinh tế - Tài 

chánh 
12. SC. Thích nữ Thanh Thảo - Trưởng Ban Thông tin - 
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Truyền thông 
13. SC. Thích nữ Thuần Liên-Trưởng Ban Hướng dẫn 

Phậttử 
14. ĐĐ. Thích Giác Khải, Trưởng Ban Pháp chế 
15. ĐĐ. Thích Minh Phẩm, Ủy viên 
16. ĐĐ. Thích Hữu Tín, Ủy viên 
17. ĐĐ. Thích Thông Ngộ, Ủy viên 
18. SC. Thích nữ Diệu Lý, Ủy viên 
19. SC. Thích nữ Như Minh, Ủy viên 
20. SC. Thích nữ Minh Liên, Ủy viên 
21. Cư sĩ Nguyễn Ngọc Tỷ, Ủy viên 

45 

Ban Trị sự 
GHPGVN 
thành phố  
Bà Rịa 

1. ĐĐ. Thích Minh Huân, Phó Ban Thường trực, kiêm 
Trưởng Ban Văn hóa 

2. CS. Thiện Hạnh, Phó Thư ký 
3. CS. Ngọc Phú, Phó Thư ký 
4. SC. Thích nữ Thu Liên, Thủ quỹ 
5. ĐĐ. Thích Hoằng Trí, Trưởng Ban Hoằng pháp 
6. SC. Thích nữ Như Hiền, Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật 

Tử 
7. SC. Thích nữ Huệ Trúc, Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh 
8. SC. Thích nữ Hải Triều, Ủy viên 
9. ĐĐ. Thích Nhựt Đạt, Ủy viên 
10. ĐĐ. Thích Minh Hải, Ủy viên 
11. SC. Thích nữ Tâm Đức, Ủy viên 
12. SC. Thích nữ Như Phước, Ủy viên 
13. SC. Thích nữ Huệ Trí, Ủy viên 
14. SC. Thích nữ Huệ Ý, Ủy viên 
15. SC. Thích nữ Vạn Niệm, Ủy viên 
16. Cư sĩ Tuệ Bảo, Ủy viên 

46 

Ban Trị sự 
GHPGVN 
thành phố 
Vũng Tàu 

1. TT. Thích Thông Không, Phó ban, kiêm Trưởng ban 
Hoằng pháp 

2. ĐĐ. Thích Huệ Định, Chánh Thư ký 
3. ĐĐ. Thích Thiền Lý, Phó Thư ký, kiêm Chánh Văn 

phòng 
4. SC. Thích nữ Như Hạnh (P.2), Ủy viên Thủ quỹ, kiêm 

Trưởng P.Ban Ni giới 
5. ĐĐ. Thích Huệ Thắng, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật 

tử 
6. ĐĐ. Thích Tịnh Huệ, Trưởng Ban Văn hóa 
7. TT. Thích An Trụ, Trưởng Ban Pháp chế 
8. ĐĐ. Thích Thông Phước, Trưởng Ban Kiểm soát 
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9. ĐĐ. Thích Phước Mỹ, Ủy viên 
10. ĐĐ. Thích Chánh Thiện, Ủy viên 
11. ĐĐ. Thích Nhuận Trí, Ủy viên 
12. SC. Thích nữ Huệ Thanh, Ủy viên 
13. SC. Thích nữ Thiền Quang, Ủy viên 
14. SC. Thích nữ Chúc Nhẫn, Ủy viên 
15. SC. Thích nữ Phước Minh, Ủy viên 
16. SC. Thích nữ Như Hạnh, Ủy viên 
17. SC. Thích nữ Lâm Liên, Ủy viên 
18. SC. Thích nữ Tắc Nghiêm, Ủy viên 
19. SC. Thích nữ Nguyên Phú, Ủy viên 
20. Cư sĩ Chánh Thiện Trí - Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên 
21. SC. Thích nữ Thảo Châu, Ủy viên 
22. SC. Thích nữ Phước Niệm, Ủy viên 
23. SC. Thích nữ Linh Pháp, Ủy viên 
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